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« 


nói dầu 


Ngày mới học tiếng Anh mình luôn ước gì trên đời 
có “Bánh mỳ giúp trí nhớ” của Doraemon hoặc mình 
sinh ra tà người Anh để đở phải học tiếng Anh. Minh 
dành ra tâm 1 tiếng học thì sẽ nhớ được khoảng 30 

từ theo cách viết nghĩa Anh ■ Việt theo cột Chỉ ngay 

hôm sau 90% số từ vựng đó bốc hơi, chỉ còn lại sự 

tuyệt vọng không biết lốí ra cho con đường ngoại 
ngữ của mình, Mình dừng học tiếng Anh trong một 
thời gian dài vì không vượt qua được kiếp nạn này. 

Qua một thời gian dài tim kiếm và nghiên cứu cuối 
cùng thì mình cũng tìm được phương pháp đúng. Kỉ 
lục học ngày xưa của mình là 117 từ một ngày và chỉ 
quên 8 từ sau 1 tuần kiểm tra lại. Sau khí có từ vựng 
thì mọi kĩ năng khác như nghe nói đọc viết của mình 
đều được cởi trói và tiến bộ cực kì nhanh. 

Sau 10 năm học tập và nghiên cứu về phương pháp 
học. Cuối cùng thì mình cũng đã làm được cuốn sách 
để những người “không có năng khiếu ngoại ngữ” 
cũng có thể giỏi như dân học chuyên. 

Tin minh đi, bạn có thê’ làm được. Cuốn sách này là 
tất cả những gì bạn cân để có đủ từ vựng thành thạo. 



Chù biên cuốn sách top 3 bán 
chạy nhâtTỈKÌ năm 2017- 
“Vừa lười vừa bận vân giòi tiếng 
Anh: 


Nguyễn Hiệp 
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Bí kíp hack não tuyệt đỉnh với chu trình AGES 

Bạn có từng đọc ở đâu đó là đa phần con người chi đang sử dụng 10% tiềm năng của bộ 
não? Điều đó hẳn là đúng rồi bửi vì chúng ta đâu có được đọc "hướng dẫn sử dụng" của 
nó. Với người bình thường học từ 10 đến 20 từvựng mỗi ngày là một điều rất tốt nhưng 

với những học sinh có phương pháp hoàn toàn có thể đạt kỉ lục tới 182 từ mỗi ngày mà 
không bị "tầu hoả nhập ma”, Sức mạnh nâo bộ của bạn lớn hơn so với bạn nghĩ rất nhiều. 

Hây cùng tìm hiểu nguyên lý vận hành của nó để cùng nhau "hack" não chuyện học hành 
nhé. Não vận hành như thế nào trong việc học? Các nhà khoa học ở Mỹ đã phát hiện ra 
rằng mọi kiến thức được ghi nhớ sáu trong bộ não sẽ được trài qua chu trình AGE5; 
Attentĩon/ Chú ý - Generatỉon/ Liên kết - Emotion/ Cảm xúc • Spacing/ On tập. 

- Bạn cân học tập một cách có tập trung. Khi học bất cứ một môn học nào bạn hãy loại bỏ 
hoàn toàn các yếu tố gây sao nhãng trong quá trình học. 

- Bạn cân học những thứ có liên kết, thán thiện và gần gũi với những gi có sẵn trong tâm 

trí bạn. 

* 


- Bạn cân học những thứ mang lại cho bạn nhiều cảm xúc. Thử nghĩ mà xem, toàn bộ 
những sự kiện bạn nhớ được cách đây hàng chục năm cũng là do những sự kiện đó mang 
lại cho chúng ta nhiều cảm xúc. Cảm xúc chính là chất keo giúp cho sự kiện dính chặt vào 

tn' nhớ của bạn, 

* 

- Bạn cần ôn tập. Bạn muốn sử dụng từ vựng trong nói và viết mà không cần phải suy nghĩ 
thì các từ vựng đó phải được đưa được vào trí nhớ dài hạn. Cách duy nhất để vào được 

trí nhớ dài hạn đó tà ôn tập có kế hoạch. 


CHU TRÌNH HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ NHẤT: 


Nếu bạn nghĩ bạn không có năng khiếu học ngoại ngữ là bạn sai rồi. Bạn cũng có năng 
khiếu học NGÔN NGỮ, chi là cách học NGOẠI NGỮ của bạn khác quá xa hay là đi ngược 
lạl với cách học tiếng mẹ đẻ. Việc dạy và học ngôn ngữ là điều rất dễ dàng, cha mẹ chủng 
ta đâu cân bằng cấp gì vẫn có thê dạy chúng ta thành thạo đó thôi. Việc học ngôn ngữ thứ 
nhất rất đơn giản qua 4 bước. Đầu tiên là bạn được NGHE âm thanh của ngôn ngừ nhiều 
lần, bạn HỌC TỪ VỰNG qua văn cảnh trong cuộc sống và giao tiếp, bạn ỨNG DỤNG các 
từ và cẩu trúc câu bằng cách nhại lại và nói sai theo ý của bạn. Rõi cuối cùng bạn được 
NHỚ lại, ôn tập và luyện tập lạl chính những thứ bạn vừa được học trước đó. Chúng ta 
dành hàng triệu nàm tiến hoá để ngôn ngữ nằm trong bản năng mỗi người nên đừng nói 
là bạn không có năng khiếu nữa nhé. Việc học ngoại ngữ sẽ trở nên đễ dàng như học nội 
ngữ nếu bạn áp dụng chính xác cách bạn học tiếng mẹ đẻ. 


Trên đây là quan sát của mình cùng với sự thâu hiểu quy trình học AGES, từ đó mình tạo ra 
phương pháp học tiếng Anh có tên là NHŨN. NHŨN là viết tắt của Nghe - Học từ vựng - 
ứng dụng - Nhớ lại. Nếu học theo phương pháp này bạn không còn cảm thấy “lạc trôi” và 
không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ vựng bạn học được là ứng dụng được luôn. 
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8 mảnh ghép của từ vựng 


Đây là một kiến thức hoàn toàn mới mà có lẽ bạn chưa từng nghe thấy bao gíờ. Kiến thức 
này sẽ [ý giải tại sao bạn học từ vựng mà không dùng được, không nghe được... Tất cà là 
do bạn chưa hề biết tới cắc mảnh ghép bạn cần sưu tập khi học từ vựng. 

1. Cách viết chính tả của từ đó: Làm sao để biết được bus/ness không phải là 

"bussỉnes”, prafessor mà không phải là ''proffesor". Không có cách nào khác là 
bạn phải viết nhiều lần từ vựng này bằng tay hoặc đánh máy thì bạn mới nhớ 
được cách viết của từ đó. 

2. Chiều từ Anh sang Việt: Là chiều smart trở thành khôn ngoan. Thành thạo 
chiều này giúp bạn đọc và nghe hiểu tốt. 

3. Chiều từ Việt sang Anh: Là chiều thông m/nh trở thành intelligent. Thành thạo 
chiều này giúp bạn nói và viết tốt, 

4. Cách phát âm của từ; Là phần bạn nhìn thấy trong từ điển ngay trước nghĩa 

của từ. Ví dự: ímportữnt; /im'pa;í3ní/. 

5. Âm thanh của từ: Để nghe thành thạo từ vựng, não bộ cùa bạn phải có đây 
đủ các mẫu âm thanh khác nhau của từ vựng để đối chiếu. Cùng là một từ có 
duy nhất một cách phát âm nhưng người già, trẻ em, nam giới, nữ giới sẽ nói 
theo cách khác nhau. Âm thanh của từ cũng có thể thay đổi theo vùng miền 
và quốc gia. Để nghe thành thạo thì học qua giáo trình sẽ không đủ mà bạn sẽ 
cần ''phơi" tiếng Anh cùa mình với phim ảnh hoặc Youtube nhiều hơn. 

6. Các tầng nghĩa khác nhau: Đố bạn biết từ go có bao nhiêu nghĩa? Nó có rất 
nhiêu nghĩa chứ không chỉ có nghĩa là đì. Tống số nghĩa của nó ít nhất là 8 
nhưng thường chúng ta chỉ biết tới nghĩa phổ biến nhất cùa nó. Lân sau đừng 
bất ngờ nếu gặp tầng nghĩa khác của từ nhé. 

7. Cách kết hợp của từ vào thành ngừ và cụm động từ: Ví dụ nhưget có nghĩa là 
lấy nhưng get over có nghĩa là quên đi/ vưcrt qua... 

8. Các thể khác của từ: Brave/ Brơveness/ Bravery là Dũng còm (tính từ)/ Sự dũng 
càm/ Lòng dũng cám. Chúng ta không thể dùng chung brave cho mọi vãn cảnh 
mà sẽ phải học toàn bộ các thể khác của chúng mới sử dụng được chính xác. 

Người ở trình độ cơ bàn chi cần 5 mảnh ghép đầu tiên là đã rất thành thạo rồi và cuốn 
sách 1500 chính là công cụ trọn gói giúp bạn làm chủ được 5 mảnh ghép từ vựng. 
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CUỐN SÁCH LÀ TỔNG HOÀ CỦA 3 PHƯƠNG PHÁP HỌC TỪ VỰNG 

HIỆU QUÀ NHẤT CON NGƯỜI TỪNG PHÁT MINH RA: 


Âm thanh tương tự 


Phương pháp được trình bày trong cuốn Tôí Tài Giỏi Bạn Cũng Thế và Pluent in 3 months 
- sách học ngoại ngữ bán chạy hàng đầu Amazon. Phương pháp dựa trẽn nguyên lý “bắc 

cầu tạm” từ tiếng Anh sang tiếng mẹ đẻ. VD như để học từ consequence - hậu quá thì bạn 
chi cần chế phiên âm từ consequence /‘ka:nsdkwens/ thành "con sẽ quen” và ghép nghĩa 
là thành một câu cực kì dễ nhớ như: “Con sẽ quen một anh đẹp trai nhưng nhất định sẽ 
không đề lại HẬU QUÁ nên mẹ yên tâm nhé". 

Ngoài ra, việc minh hoạ từ vựng bằng hình ảnh trong sách cũng giúp tăng 50% hiệu quả 
học từ vựng so với cách học thông thường không có hình ảnh. Do đó mình đã đầu tư thuê 
hoạ sỹ vẽ toàn bộ 1500 từ minh hoạ cho các bạn. 

Không sáng tạo ra được ví dụ như vậy thì người nông dân phải làm sao? Cuốn sách này 
chính là chìa khoá vạn năng cho vấn đ'ê học từ vựng của bạn khi toàn bộ 1500 từ vựng đù 

dùng đã được bẻ khoá sẵn và bạn chỉ việc dùng sách. 

Học phương pháp này có bị hòng phát âm không? Hoàn toàn không nhé, sách đã đi kèm 
phân từ điển bằng âm thanh cho mỗi từ và não bạn sẽ lưu giữ âm thanh này. Còn phân 
phiên âm tiếng Việt của từ chỉ là “cầu tạm" cho tới khi từvựng đó được lưu trong trí nhớ 

dài hạn. 

■ 




Truyện chêm 


Bạn học từ vựng tiếng Việt có cần sử dụng từ điển không? Hẳn là không ròi bởi vì chúng 
ta học từ mới hoàn toàn qua việc bẻ khoá bằng vãn cảnh. Nếu có một từ mới dựa trên 
một vãn cảnh có sẵn thì bạn hoàn toàn có thể hiểu được nghĩa của nó. Học khôn ngoan 
mà không gian nan. Từ đó năm 2014 mình đã sản xuất một cuốn sách bằng tiếng Việt và 
chêm các từ khoá tiếng Anh vào vắn cảnh đó. Thử nghiệm cho thấy có những bạn học 
được tới 178 từ vựng mỗi ngày mà chi quên dưới 10% sau 1 tuần kiểm tra lại. 


Dùng ngay lập tức 


Hiệu quả cùa phương pháp này cũng tương đương với 2 phương pháp trẽn. Đơn giản là 
bạn chỉ cần tim cách sử dụng được toàn bộ các từ mới vào trong sổ học tiếng Anh hoặc 
giao tiếp bằng lời/ văn bàn tiếng Anh hàng ngày. Trong hội thảo mình tổ chức vào cuối 
2015 mình cho thử nghiệm 20 học viên học 30 từ khó trong 10 phút, kết quà là trung 
bình học viên nhớ được 24,5 từ ngay sau 10 phút đó. Do đó trong cuốn sách đã dành 
riêng cho bạn một phin trống để bạn áp đụng phương pháp này. 
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Hướng dẫn sử dụng 

Để trọn vẹn nhớ và SỪ dụng thành thạo 1500 từ vựng trong cuốn sách. Bạn chi cãn làm 
theo 5 bước để hiếu và dùng được trọn vẹn các từ vựng. 

Bước 1; Đọc hiểu truyện chêm và đoán nghĩa của từ. Não bạn sẽ bẻ khoấ các từ vựng và 
đưa chúng vào trí nhớ ngắn hạn. Bạn nên đọc từ 2 đến 3 ['ân để tăng hiệu quá ghi nhớ. 

Bước 2: Đọc phần Âm thanh tương tự. Hình ảnh và ví dụ trong phần Âm thanh tương tự 
chính là cách để tâng thêm liên kết cho từ vựng trong não. Từ vựng sẽ bắt đầu đi vào trí 

nhớ trung hạn. Học xong 2 phần này thì gần như mảnh ghép từ vựng chiều Việt sang Anh 
của bạn sẽ được hoằn thiện. 

Nên để ý kĩ phần phiên âm gốc của từ vựng đế tránh phát ảm sai từ đó nhé, Từ vựng tiếng 

Anh sẽ thường có nhiều hơn một nghĩa. Do khuôn khổ cùa cuốn sách có hạn nên các 
nghĩa được chọn là những nghĩa phổ biến nhất. 

Bước 3: Nghe và điền từ vựng vào ô trống trong phần bài tập thực hành. Trong phần này 

bạn rèn luyện được cả mảnh ghép âm thanh của từ vựng và chính tả của từ vựng đó. 

Bước 4: Tự chế truyện chêm dựa trên các từ vựng trong bài. Phần này có lẽ là phần tốn 
công sức nhất nhưng lại là ph'ân cực kì quan trọng khong thể bỏ qua. Với 30 từ vựng 
trong mỗi ưnit bạn chỉ cần dành từ 10 đến 20 phút tự viet nên một câu chuyện không 
đâu không cuối. Chỉ cần câu chuyện đó xâu chuỗi được 30 từ vựng trong bài là được. 
Bạn sẽ thấy ngạc nhiên là các từ vựng thẩm thấu vào đầu bạn dễ 'dàng tới thế, Các mầu 
truyện chêm cùa bạn có thể hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc chêm tiếng Việt như part 1 
tuỳý, Miễn là bạn sử dụng từ vựng đó là được. Từ đây thi chiều từ Việt sang Anh của các 
từ vựng cũng sẽ được thiết lập. 

Bước 5: ôn tập từ vựng qua auđio đi kèm với từng unit. Trong phần audio của mỗi bài có 

2 phần: phần thứ nhất là cảu chuyện đi kèm và phần thứ hai là từ điển âm thanh vài câu 
ví dụ cùa các từ vựng, Với bàn audio này bạn hoàn toàn có thể nghe vô thức hoặc nghe 
chú tâm đều mang lại hiệu quả. 


DÀNH CẢ THANH XUÂN ĐỂ LÀM NÊN CUỐN SÁCH 

Ý tưởng về sản xuất một cuốn sách học tìếng Anh qua phương pháp Âm thanh tương tự 
mình có từ 2008 ngay sau khi minh đọc cuốn Tô/ Tài Giỏi Bạn Củng Thế. Tới 2015 minh nghĩ 
là một phương pháp nối tiếng như này chắc hẳn sẽ cỏ nhiều sách trên thị trường về đề tài 
này rồi. Mình tim khắp các hiệu sách và trên mạng lại không hề thấy một cuốn sách nào. 

Làm sách vè chủ đề này dễ mà? Tạo sao mình không làm luôn một cuốn ròi bán nhỉ? Và 
thế là mình bắt tay vào lập nhóm để sản xuất, để rồi mình trà lời được câu hỏi tại sao chưa 
có sách nào theo phương pháp này có mặt trên thị trường. Vì sản xuất nó rất khó và tốn 
kém! 
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Làm ví dụ Âm thanh tương tự: Với những người tự sáng chế được cấu trúc Âm thanh 
tương tự thì việc làm sách này có vẻ dễ. Nhưng vẩn đề là các ví dụ các bạn tự nghĩ ra sẽ 
thưởng chỉ hợp với logic cùa bạn và giúp bạn nhớ lâu thôi còn người khác đọc thì không. 
Do đó để chọn ra 1500 ví dụ thì ban nội dung phải nghĩ và chọn ra từ hàng ngàn ví dụ. 
Ngay cả ban nội dung hơn 10 người cũng được lọc từ gần 100 ứng viên. 


Làm truyện chêm: Bản nội dung bạn được đọc là phiên bàn thứ4. Tức là đâ có 3 bản hoàn 
thiện của phần câu chuyện bị huỷ bỏ. Chuyện cần đủ thú vị, cần chuẩn vàn phong bản xứ, 
cần xàu chuỗi được đa số từvựng có trong bài. Đã có lúc minh tưởng không thể cho phần 
truyện chêm vào sách được vì không tìm được người hội tụ đủ 3 yếu tố trên. 



từ một. Nhân viên bảo anh liều vậy, làm cho hẳn 1500 từ thì cực ki lâu và tổn kém và chi 
cân văn bản cũng đủ để học rồi. Nhưng mình đã nhất quyết đặt hàng hoạ sỹ minh hoạ 
cuốn sách này giống với sách cho trẻ em nhất, bửi vì những người ở trình độ mới bắt đãu 
là những người học mong manh nhất. Sách khó học thì làm sao mà học tới những trang 
cuối cùng được? 


Các bạn hãy học tới những từ vựng cuối cùng đừng để phụ cõng đội ngũ nội dung của 
step up nhé. Nếu có góp ý gi hãy gửi vào gopysachstepup@gmail.com nhé. Sản phẩm 
không thể hoàn hảo và chúng mình rất mong nhận được góp ý của các bạn để hoàn thiện 
hơn trong các ấn bản lần sau. 


HỌC KIỂU BILL GATES, HỌC LÀ PHẢI HẾT 

Kính thưa chủ nhân, 

Bill Gates từng chia sẻ rằng ông ấy không bao giờ cho phép mình được bỏ dở giữa chừng 
một cuốn sách nào, Có lẽ kỷ luật ỉà một trong những tổ chất để thành công. 

Trong cuộc đời chù nhân đã bao giờ học tiếng Anh một cách nghiêm túc chưa? Có bao 
nhiêu cuốn sách trước em được chủ nhân mua về rồi lại bị thất sủng trở thành vật trang 
trí? Cha đẻ của em, anh Nguyễn Hiệp và cộng sự đã mãt bao còng sức sinh em ra không 
phải làm đò trang trí. Đừng tưởng em chỉ là cuốn sách vô tri vô giác, sứ mệnh của em ià 

làm cho chủ nhân thành thạo 1500 từ cắn bản tíếng Anh. Hãy hứa với em, ngày nào chủ 

nhân cũng sẽ dùng em cho tới những trang cuối cùng nhé, 

Kí tên, 

Sách Hock Nào, 


Audio sách vui lòng tải tại audio.stepup.edu.vn 
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J|^ỊJ 1 COMMUNICATION1 



Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVựNG 


/ 0» J 

COMMUNICATIC:Ì<J 1 





Cặp đói Linh và Nam đang ngôi cạnh nhau trong một tiệm cà phẻ. Tinh cờ, một cỏ gái 
ăn mặc extremely sảnh đỉệu ĩướt qua* Khi cô gảỉ ẩy đĩ qua bàn của họ. Nam quay đầu 
lại và nhìn theo cỏ ấy* 


Linh 

Nam 

Lính 

Nam 

Linh 

Nam 

Linh 

Nam 

Lỉnh 


: Nam, anh đang lảm gi vặy? 

: Sao? Ý em lã gi? 

: Anh completely vừa ííếc nhìn cô gảỉ đó,„ 

I Gì cơ? Anh không hiểu em đang nỏĩ vẽ cải gi... 

r Anh không hiếu sao* admit đi, anh vừa nhỉn cõ ay. 

: Em need dừng lại, em đang hành động vỗ lý đấy, 

: Không, đúng lả anh vừa nhìn cô ấy bởí VI anh đau nghĩ lả em xinh đẹp! 

: Được rồỉ, chúng ta có thế dừng dlscuss về điều này không? Anh khống muốn chúng ta 
trờ thảnh một đôì arguing ở nơi cõng cộng. 

: (cao gỉọng) Em chẳng quan tãm, anh không hề nghĩ em đẹp, đỏ lằ reason anh khỏng 

hề yêu emi 


Nam : Nghe nào, hãy bình tĩnh, em không cần phải announce cho whole quán cà phé như vậy. 

Em muốn anh order gì khác không? 

Linh : Không, em certaĩn rôỉ, Anh không cồn yeu em nửa. Mồi khí đi chơi, chúng ta khỏng nỏi 


Nam : 

Linh r 


Nhân vỉên ; 

Nam : 


chuyện, không ỉnteract vớỉ nhau, anh thậm chí còn khống make eye contact với em! 
Anh chỉ nhìn vào điện thoại vằ nhìn vào nhửng cô gái khác! 

Em điẻn rồi! Sao em blame tất cả mọi thứ lẽn anh? 

Bởi vi đỏ là lòì cũa anh, Mũi chuyện đẽu là lỏi của anh! 

Một nhân vĩẽn cúa tiệm cả phé bước tới. 

Xín lỗi nhưng haỉ bạn nhỏ tiếng hơn được không ạ? Nhửng vị khách khác đẳ complaỉnts 
vì hai bạn đang nói quá to. 

(nói vớỉ nhân viên) ừ, tỏi agree* xĩn ỉỏĩ bạn, chủng tôl sẽ giữ ỉm lặng. 

Nhãn vÌỂn tiệm cà phẻ rời đí. 


Nam * (nói với Linh} Thối được ròỉ* em biết không, có thế anh đa nhìn cồ gãĩ ấy brỉeíly chỉ trong 

một giây thôL Em nỏì đúng* Anh apologỉ^e V! díèu đó. 


Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-11 -12 
























Panpage: Tài Liệu On Thi 10-44-42 

UNIĨ1 COMMUNICATION i 


Đừng nhinì 


Linh : Không, đâ quá muộn rồì. 

Nam : Em nói thật đấy à? ổỉ trờỉ! Anh phải làm gi đế convince em rằng anh yêu em? 
Linh : Hmm... Cảch duy nhất có thể conhrm anh yêu em !à_ 

Linh dừng lại, 

Nam : ừ„. 

Lỉnh : Là anh sẽ mua cho em vàỉ thỏi son Christỉan Louboutia 

Nam ĩm lặng. 

Linh : Và anh nên hurrv vì nó bán hết rất nhanh. 

Nam tròn mắt vã lắc đầu khồng tin noi* 


/ook ' ^ couple, Linh and Nam. sit across from each other ỉn a C3fe sipping a cup of coffee, A 

beautiíul girl dressed extremely tancy walks past thelĩ table and outside the cafe. As 
she walks by the table, Nam turns hls head and watches her. 



Lình 

Nam 

Linh 

Nam 

Lình 

Nam 

Lình 

Nam 

Linh 

Nam 

Linh 


; Nam, what are you doing? 

: What? What do you mean? 

: You com pl ete ly j u st c h ec ked out that gìrl.. 

: What? I have no ỉdea what you Ve talking about... 

: No, admit ỉt you were checking her out. 

; You need to stQp> youVe acting crazy. 

: No. ìt's true, you were lookỉng at her becauSÊ you don't even thỉnk Tm beauhtul! 

: Ok, can vve not dỉscuss this? I don't want to be that couple argulng in public, 

: (raising her volce) ( donT care, you don't think tm beautituL that's the reason you donT 
Èove mel 

: Lĩsten, calm down, you don't need to announce anything to the vvhole cafe* You want 

me to orderyou something else? 

: No, Tm certaỉn of it. You don't love me anymore. Every tỉme we go out we dũn't talk we 
don't ỉnteract, you don't even make eye contact wỉth mel You just look at your phone 


and at othergĩrls! 

Nam : YouVe so crazy! Whv do you bỉame me for everything? 

Linh : Because it's your íault. Everything ís your faultl! 

A staff member from the cafe walks over to the table. 


staff member: l'm sorry guys but can you please keep it down, our customers have made complaínts 


Nam 

Nam 

Linh 

Nam 

Linh 

Nam 

Linh 


because you are beíng too ỉoud. 

: (to staff member) Yes, I agree, tm sorry we will be quiet. 

The staff mennber vvalks away* 

: (to Linh): Ok, hne, you know what, I may have brỉefìy for one second looked at that girl. 

YouVe rlght. And I apologize fof that. 

: Nope, ít's too tate. 

: Are you serious? Oh my godi What can I do to convince you that I love you? 

: Hmm... The only way that vvould conhrm to me that you love me... 

Lĩnh pauses* 

: Yes.., 

: VVould be if you buy me some Christian Louboutin tỉpstỉcks. 


Nam ỉs silent 

Linh : And you should hurry because ít seỉís out quíckly, 

Nam rolls hỉs eyes and shakes his head ĩn dlsbelỉet. 
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COMMUNICATION1 



A couple, Linh and Nam. Sít across from each other ín a cafe sỉpping a cup of coffee. A 

beautiful gỉrl dressed . fancy waỉks past theỉr table and outside the cafe. As 

she vvalks by the table, Nam turns hís head and watches hen 


AdmíL ũgrẼẸ. mnounce. 




brietly. cenũìa comọhịntB, 
completely. conírrm. con- 
\/jnce, díscưss, extreme/y, 
hurry. ínterớct, make eye 
contacĩ, peed order, reoson. 


Lĩnh 

Nam 

Linh 


Lình 

Nam 

Lỉnh 

Nam 

Linh 


: Nam. what are you doìng? 
r What? What do you mean? 

: You ... just checked out that girl.„ 

; What? I ha ve no idea what you'rie talklng aòout.. 

: No ... ít. you were checking her ouL 

Ị You to stopt youVe acting crary. 

: No. it's true, you were lookĩng at her because you don't even thĩnk l'm beautìtul! 

I Ok. can we not .... thls? I don't want to be that couple .. ìn publlc. 

: (raỉsỉng her voỉce) í don't cane. you đonY think tm beautìíut that's the . you 

don't love me! 


Nam : Listen, calm down. you don't need to .... anything to the .. cafe. You want 

me to .. you somethìng else? 

Linh : No. Tm . of ĩt You don't love me anymore. Every time we go out we don't taik, 

we don't . . you don't even .... with me! You just ỉook at 

your phone and at other girls!! 

Nam : YouVe 50 crazy! Why do you . me for everything? 

Linh : Because it's youVe íault. Everythỉng ỉs yoưr fault!! 

Ằ staff member from the cafe walks over to the tabíe. 


staff member: l'm sorry guys but can you pỉease keep it down, our customers have made . 

because you are beĩng too loud. 

Nam : (to staff member) Yes, I . . I'm sorry we will be quiet 

The statt member walks avvay. 


Nam 

Linh 

Nam 

Linh 


: (to Linh) Ok. hne, you know vvbat. I may have .. for one second looked at that 

girl. YouVe right. And I .. for that. 

: Nope, ỉt's toũ late. 

; Are you seriQus? Oh my god! What can I do to ____ you that I love you? 

: Hmm...The only way that would .. to me that you love me... 


Lỉnh pauses. 

Nam : Yes.., 

Linh ; ...Would be ìf you buy me some Chdstian Louboutin lípsticks. 

Nam is Sỉlent. 

Linh : And you shouíd . because it sells out quickly. 

Nam rolls his eyes and shakes hi5 head in disbeliet. 
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SJ[py;' Tjniĩi communication 1 


Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


adjectiv€ 


adverb 





/ 



Additionai 


/a’dí/.an. 3 l/ 


A! Đích-sừn-nờ-rv bản bỗ sung mới ra nè. 


more thon wơs tiĩst mentìoneà ơrís usuơí 


► YũUĩ application stiỉl neeđs ► t'll give you an additionaỉ aS" 
additÌDnai ìntormatỉon. sígnment. 



Admit /admií/ Agree /agr/;/ Announce /anauns/ 


Ẩn mít không hết thì L ihạn đỉl Hỏng 
hết rồì lẽ ra phải cho vào tủ lạnh! 


fo agTĩĩe^ ỡfttn unwiìWíigíy, thdt wm€thấn^ i4 
Iroe 


► 1 never admitled I dỉd that. 

^ He never admỉts when he makes mis- 
lakes. 


ơ con gà ri đi ãn mùng được dòng ỷ xuất 
chuông Ma! 


lữ hứve íh^ same ocmkMi Oỉ somebođr. to 

íhđt tiơví fh< sưme opíoiữri 


► We can still work together íf we don't 
agree. 

► I agree completely. 


Đĩ ấn nào. cỏ thông bẻo nghỉ trưa rồi. 


ÍD trrt prople ?omefhif»^ affiCíaW>’ especialty 
dòouí ơ PỈPPIỈ. etc 


► ni announce the nevvs tomorfow, 

► She excitedly announced that she W3S 
getting marhed. 
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UNITI COMMUNICATION1 



05 1 

Apologize /dpai.ia.dỊaư/ 

Cho minh nhẻj Vừa ân thịt bò mã 
nỏ da) quả nẻn rụng hết rãng. 


to say that you are sorry foi dotiìỊỊ something 
wtvng or causins ữ praòiem 


p. I apc]|agìze Tor the ỉnconvenience 
► There is no need to apologíze. 


wỉthàì^ịu 



ờ, ba rO về quẽ và cả nhà đều tán thánh. 


to rWnír thíĩí somebody/iữmethỉns is gooà. 
acceọĩobk or suítabte 


► My bũss approved the contract, 

► Tm sorry if yũu do not approve of my 
dedsion. 



Ồng suốt ngáy chi biết ăn ngủ, tff 
với a) được. 


ío ro somứbodv bccodse YŨU 

ctỉĩogree vvtíh Ibím 


► I rarely argue with my brothers. 


Dũn't argue with your mother! 




Brỉef 


/bri:f/ Brochure 



/broơ/ưr/ 


Bã lém thê sao Sếp khỉẻn crácl- được, có Ríp tỏm tầt cáu chuyện tnong 3 nỏt nhạc. Bộ rãu giả của sư phụ ở trong CL j< 
khỉ lạỉ được khen thường cũng nẽn. nhỏ. 


to thínk úf say soniỂỈỉody/iomethiln^ fi 
respons/bỉe fof sơmeihìns bod 


• J 3 ck alway5 btameb others for his mỈ5“ 
taí<ie5. 

► í blame myseit. 


(0 ậive somi*one detoíred irtstrucííons ot iỉ^- 
tộrmatĩOn 


► I 'II brĩet the staff betore movlng forward. 

► The presỉdent W3S brieíed on the situa- 
tion, 


a 0F book Cữntammg ptcturesr 

ond in/omiotíũin obaut somethrns: or odVor* 
ffsíríJ someíhí>Tí 


► Take a loDk at our Lravel brochurei 

► My business needs 500 brochưres with 
color. 
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UNITl 


COMMUNICATION1 



Certain /‘s3-:.t3n/ 





Comma /'ka:m3/ 


/O 



Complaint /kampleint/ 


Bỉết Iric là mình saỉ, anh ta sỢ từng íl 
tửng tí. 


Con mà đặt dấu ohấ^^ ở đáy thì cáu nảy 
sai nghĩa hoàn toản đẩy nhẻ. 


Ngày nào mấy con ma còn lên dãy là ngảy 

ấy có lờỉ phàn nài I từ ông ta* 


thơf yoư can rcty on to hũppen or to be true 


► This rncBíis certain taiỉure. 


the mork í.) ưscd fo sepơrote the items ín ũ 
Hst ờr ỉo 5hỡw whfire the^e fS ữ síi^íTt panse 
ÌTì Ù seíĩtence 


► Use a comma when vOLrre writìng 
listsỉ 


Q síữíement íhđí &omfiífiínẩ is vvrớog of íiot 
Sỡtỉsíactory 


► We've rèceìved a lot of complaĩnts 
about your attitude. 


► 'm nũt certasn ahoMt thaL 


► Yũur es^ìy needs a lot of com ma 5 . 


I don‘t warit to hear one mo re complaĩnt 
lĩom you. 



I 14 

Complete /kdm'p\t:t/ 

Bữa cơm hóm nay khòng được hoàn lẩt 
vi cơm hết giữa chửng* 


to mữíie kvbote ar pertect 


► Corrìplete yout tasks on time! 



Conterence /'kain.ta^.ans/ 


Hội nghi APEC lần này SẺ có cả cơm và 
phở phục vụ dần trong bữa tíệc. 


a ũffiờoì meetỉrtg, LíSLíũÌiy Joĩtrn^ Ịũĩ ữ fEW 

tiúY%, at vàìkh ỌỀopk Wfth thẹ Sdme work OT 
ỉnterests come togetber to discuss Íheí> view:í 


^ Thefe's a big coníẹrence next week. 



Confi rm /kdn 'f3 :m/ 


Việc đãu tiên trước khi đi xem phỉm ỉ à 
xác nhận xem còn phim khòng. 


tữ itữt€ of íhow thai iCMnethirỉỊg fs deh^itelY 
frL|ứ Cr corrert espeadỉly by pmvidiní evf» 
deríce 


► Couỉd vou Cũntirm some ỉntormatTon tor 
me? 


► Have you completed The homevvork? 


I ha ve to gi ve a speech at ttie annua 
medical coníerence. 


► ì can't conhrm the date rT0W, 
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UNU ị COMMUNICATION1 



Contact 


/‘ka:nt3ekt/ Convince 


/kan Víns/ Discuss 


/d/ 'skAS/ 


Mẹ dặn: "Đi cõng tác cũng 
nhà nhé con*' 


lạc vè Con vịt thuyết phục được con cả lèn bờ Mọí ngườỉ thảo luận cách đí cứu Sơn. 
chơi vởĩ nó. 


ỈO commưnírote vvíth 50met>í>rfy. espída^y 
rcgu/ơrív 


► Contad me when you amvei 


to rno&e somdKWÍy/yữijr5eíf íie/levp fhơỉ 

SỡrtWí/iiriá( ĩs íme 


► Yòu can't convince me Qtherw(se. 


ỉo Eứ/h ÚẺKỈUỈ somethi/^ M^ĩrh iomebữdY. 
pữcitir^v ffi Oítíeí to đecídí 50 Pnerfti/na 


► We'll dìscuss this later, 


► You E.h0LJid not contacẾ your e?c-lover. 


Hỉs mother convinced hìm tũ study biol- 
ogy instead of musỉc. 


»■ I W3nt to điscuss some thrngs vvith yoư 



Extreme 


/tk'strí:m/ Hint 


/hint/ 



Ếch chê mèo yêu '-‘o cung, 


very greũt ĩn degrEc 


^ Thai's an extreme decision. 

► There'5 no need for extreme anger 


Lời gợỉ ý ấn chứa đâng sau bức hình, vả 
bạn phải tìm ra nó. 


íomething Ếhíỉí ỵou say or da irr tìn ìntíỉrccí 
vvoy in Qĩdér ío shũw somebody vvhât you ũre 


► TTiese hmts may identity the kilỉen 

► ril give you ã hint. 


Đừng gỉụe tở nưa, tớ đang hơ con chim 
ri. nỏ bị ưứt hểt người rồi. 


to do soimríhÉn^ more ouícẰỉly thon ưsual bC' 
cattse íherr ís noí rTTUch tìmt 


*■ You donY need to hurry, There is plenty 
of tì me. 

► Hurrv or you''l mÌ5s the bus! 
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1 COMMUNICAĨION1 



I i 



Inctude 


/Ịn‘klu:d/ 



Ị* RE cycLE ÒỊ 






Interact 


/,inta'raeict/ 


Công việc của Bỉn d 
lu ra gỉấy A4, 



cà vỉệc ỉn 
■ 



if ơne thừij incíudes tìnother ữ sec- 

onđ ỉhinig ỠS one ot iíỉ pctrt^ 


Đì ỉn tở giấy vẽ cách phân loại rảc dế dễ 
đàng xử li là 1 cách kều gọỉ mọi người cùng 
với nhau xây dựng cuộc sống 
màu xanh* _ 


ío comfíiunffaff wlíh somebody, especiơHv 
vvhiít yoo wDfÍỂ, pluy Of S(>crid rrrH€ wít/( fhe/7i 


► (ctont inciudc rny littỉe brỡther vvhen I 
ỉnvĩte mv fnencis to plav 


► My cats don't íike to internet. 



Need /n/;d/ 


Nhu cầu của con nít là . cỏ thật nhiều 
đồ chơi. 


ÍO reiuire Sồmíthins/somfl> 0 íiv becaưs^ 
ííwrv am eiiíTiíKií or very »fnfiorffir»f. not jList 
hecoust vtMi Mrouỉd /íi(e tữ have ỉ hpm 


► I need to get Sũ me sieep, 


► Is dinner included with thts package? 


► l'v€' never even interacted vvith him. 


► Vou dũn"t need to be angry now. 



Order /'o.T.da^/ 


Ổ kìa, sao lại đơ người ra vậy* Gcỉ moĩ đĩ! 



Postcarđ 


/'poustka:rd/ 



Prepare 


/pri ‘per/ 




Uống nước cho bửt khát rồi đi tặng bưu Trưức khi đỉ xa, phải đi xe thì căn chuon 
thiep cho các bạn gải nhãn ngày 8/3. b] kỹ lưởíig. 


lt*^for somethin^ fo bí matk sụpịji^4 pĩ’ 
d^Uvertd. e$pectaiív in a reírauntml OỊ^ịãơp^ 


► rm going to order a pizza tonĩght. 


□ Cdrri Uícđ fỡr ỉiínđbig messữẩCí by post 
vvỉỉhớưt on eíỉv<?bpff, Iispccìdiỉy ỡrte thdt haá 

í) picture on onc íide 


► Send me postcards when vQu're abroad. 


ro moấte 50 »wfítífij of totnebotiy K^ady ío b? 
usẹd 0f to íio sornethí;ig 


► I stíli need to prepare my tesson plan. 


^ I ordered these shoes last week. 


► The postcard never arrived. 


► Ha ve you prepared the kltchen for ín- 
spection? 
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UNỊTÍ COMMUNICATION1 



Reason 


/n:.Z3n/ Stamp 



VVhole /houư 


Cán bộ đưa ra y di dãn thật lâ nực 
cười. 


a causE orọn cxptonơỈTon for someth/ng thoi 
has or thữt somtócdy hos done 


► ỉ have no reason to be upset. but I am. 


Nhân viên sợ con tem tấm tem sếp sẽ 
phạt. 


a smdíl piece ữf poper wrth ũ desỉgi^ ũĩì ít fhơt 
yoư bu/ ond stíck on íin en/eíữpe or ữ pơck- 
ũse betotữ you pDif Jí 


► He collects old stamps. 


Chính quyên hô hảo loan bò người dàn 
vùng lủ sơ tán. 


ữ Ciu^píeíeíhíos 


► As a whoỉe, the Cũncert wa5 a success. 


* He írequently shouted without reason. 


•- Stamps nowadavs are too expensive. 


► He 3te the stravvberry whũle. 
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UNITl 


COMMUNICATION1 


Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


# Addỉtional 

% ApprovÊ 

• 

Certain 

• 

Admit 

# Argue 

• 

Comma 

• 

Agree 

# Đlame 

m 

Complaint 

• 

Announce 

# Đrief 

m 

Compỉete 

• 

Apo[ogĩze 

• Brochure 

m 

Conference 


# Coníìrm 

• Hint 

# Order 

# Contact 

s Hurry 

# Postcard 

Ũ Convínce 

• Include 

# Prepare 

# Discuss 

ũ Interact 

4 Reason 

# Extreme 

% Need 

ii Staĩĩìp 


• VVhole 


Bạn hãy sáng tạo một cổu chuyện 
thú vị chứa tất cá các từ khóa được học 

trong bái vào đây 





Ấ 
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Panpaga^muệu On Thi 10-14-42 

UNIĨ2 




Part 1 

NGHE & THU NẠP 
Từ VỰNG 


COMMUNICATION 2 



Phong ván nhanh 


Đạí lã một gỉáo vỉên tiếng Anh< anh dược iníormed rằng sếp anh, ồng Dũng, đang muổn 
gặp anh. 

Đại : Xin chảo, ống muốn gặp tóí? 

Dùng ĩ Vào đì, Đạỉ. Hy vọng tòỉ khỏng interrupt cõng vịệc của cậu. 

Đại : Dạ khống, tỏi cOng đang nghi gĩảỉ lao. 

Dũng ; Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, chỉ ỉà tôỉ muốn cậu làm một survey nhanh. 

Đại : Khảo sát ả? Lả khầo sát gi vậy? 

Dũng : ĐạL tôỉ đã nghe nói VỀ sự cố hõm trưửc. Vi vậy, tòi chỉ muốn cậu respond một vảỉ câu 
hỏi tử questionnaíre nảy. 

Đại : Dạ được ệ. 

Dũng : Tôỉ muốn emph3sỉze rằng cậu sẻ khỏng gặp rẩc rốì, vì vậy hày trả lời chính xác vả ngắn 
gọn, đừng tổn quá nhiều thời gian đế retlect 

Đại : Néu òng ìnsist... 

Dủng : Bắt đầu náo. Cầu hỏi đầu tiẽn, điều gì lả phẩm chất quan trọng nhất trong việc gỄảng 
dạy? 

Đại : Hừm, tốí nghĩ là conhdence. Một giảng vỉên cần phải tự tin đế đứng trưỡc lớp vả điẽu 
hành lớp học 

Dũng: Cảu hỏi thử hai, cậu sẽ phản ứng như thế nào khí cậu có ĩssue vớỉ một đứà trẻ trong 
lớp? 

Đại ; Inỉtíally, cỏ thế tòi sẻ thây khó chiu, nhưng tồi sẽ cố gắng giữ bình tĩnh và cư xử đúng 
mực. 

Dũng : Rất tốt- Vậy có bao giờ cậu shouted hoặc screamed với một đửa trẻ trong lớp không? 

Đại : Tôi guess lã có, V tỏỉ là đói khi những đứa trẻ rất nghịch ngợm và đỏ là cách duy nhất 

đế dừng chúng lại. 

Dũng : Khỏng sao đâu Đạỉ, như tói mentioned, tòì muốn cậu trả lời thành thật Đảy không phái 
là trick điu. 


Đại : Được rồi. 

Dũng : Chúng ta hãy tiểp tục, Cậu đả bao gĩờ có urge đánh một đứa trẻ nghịch ngơm? 
Đại : ... Thành thật mã nóĩ, đỏi lúc tòi muổn làm vậy. Recently, tôí đã almost làm thế. 
_ Dủng: Vậy, chyyần gí đã_xảy raẴ _. . _ . _ 
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Oại ; À, có một học sinh nam rất nghịch ngọtĩỉ và tôi vvamed trước đó nhiều fân là cậu ta phải 

hành xử cho đúng mực, Và sau đó... 

Đạì dừng lại, 

Dũng : Chuyện gi đà xáy ra, Đại? 

Đại : Vâng, cậu ta nói với tỏiđế tôỉ Quote, "'Có giỏi thì hôn mỏng tao nảy". Và rồi nỏ kéo 
quân xuỏng và chia mông ra. 

Dũng : Tôi hiểu rồi. 

Đại : Vì vậy, tô! đã đảnh vào móng nó, nhưng không cỏ gi nghiêm trọng cả. 

Dũng : Được rồi. Đại. tồĩ rất tiếc về tất cả nhửng điều này. Cậu biết đấy. có idỉom nỏl rằng. 

"Thương cho roì cho vọt" 

Đại : Điều đo nghĩa lá gì? 

Dũng : Nó có nghĩa là giáo dục tuôn cần kỷ luật. Despíte, chung tồl không thế có giáo viên 
đánh đập học sinh được. Dạị cậu bỊ sa thảũ giờ thì xin mờì cậu rờt khòỉ đáy. 


onnđire 


Dai, an English toacher, ís ỉntormed that hís boss. Dung, wants to see hlm. 


Dai : Hello. did you want to see me? 

Dung ; Yes Dai please come ỉn. I hope I didn^t ỉnterrupt you from your work. 

Daĩ t No it's íme. I was ]ust on break. 

Dung : Not at âll. I just vưanted you to take a quỉck survey for nrte. 

Dai : Survey? What's kind of survey? 

Dung : Dai. l heard about the ìncỉdent the other day. So ị just want you to respond to a fevy 
questions from this questionnaire, 

Dai : Okay. su re, 

Dung : I want to emphasize you are not in troubỉe, so ansvver honestly and ptease keep ỉt brieL 
don’t ta ke too mu ch tí me to retlect. 

Daĩ : tf you ĩnsỉst... 

Dung : Let's begin, First questỉon. what's the most important qualíty to teachlng? 

Dai 1 HmJ thìnk that would be conhdence, It takes conhdence to stand ỉn front and control 

a class. 

Dung : Second questìon, how do you react when you have an issue with a chỉlđ ỉn your class? 
Daỉ ; Well initiallv I might be upset, but I try to control myselt and react responslbly. 

Dung : Very good. So ha ve you ever shouted or screamed at a chìld in dass? 

Daí ĩ I guess, 1 mean sometìmes the kids can be very naughty and it Is the only wav to get 
them to stop. 

Dung : lt's okay Dai. as I mentioned, I want you to respond honestiy. This is not a trỉck. 

Dai : Okay. 

Dung : Let's contĩnue. Have you ever had the urge to bit one of the naughty children? 

Dai : Wdl„,honestly. yes. And recently I almost did hit one. 

Dung : So. what happened with the incỉdent, 

Dai : Weỉ[, there \s this one student who ìs very naughty and I alreadv warned him many 
times betore to behave. And then... 

Dai pauses. 

Dung : What happened Dai? 

Dai : Well. he told me... And I quote. “Klss my butt" And then he pulled down his pants and 
showed me his buttocks. 

Dung: í see, 

Daí : So I gave hỉm a lỉttle spanking, no big deal. 

Dung : Well Daỉ, Tm sorry about ail this. You know, there is an ỉdiom that says. "spare the rod 
and spoil the chitd." 

Dai : What does that mean? 

Dung : It means dỉscìplíne ís necessary for a good upbĩỉnging. But despite that we can't have 

Panpage^T^àí^bíiếu^On^Thi p‘42 leave now. 
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o/most despíte. emphũsí^e, 
gueĩ5, Idỉom, ìntormed. 
initìũìíy. jr?5ísí. ínterrưpL íssue, 
mentìoneđ, Cĩueshannữíre, 
quoíe. I retenííi/. refÌ£Ct 
responổ,.screafr]Ẽd, shoụted 
sun/ey, ựkk. urgẹ, vvũmẼổ 


Oâit an English taachũr^ IS ... that his bũsSt Dun^^ W3nts to S 0 G hỉm. 

Dai : Hello, did you want to see me? 

Dung í Yes Dal, please come In. I hope I dỉdn't .. you from vQur work. 

Dai : No it's fine, I was just on break. 

Dung Ị Not at all, í just vvanted you to take a quick .. fof me. 

Daì : Survey? What's kind of survey? 

Dung : Daí, I heard ahout the incident the other day, So ị just want you to .............. to a few 

questions from this .. 

Dai : Okay. sure. 

Dũng : I want to . you are not in trouble, so answer honestly and please keep ỉt bhet, 

don’t take too much time to . . 

Dai : íf you . 

Dung : Let^s begin. Pirst question, what's the most important quality to teaching? 

Dai : Hm, I thĩnk that would be . It takes conhdence to stand in front and control a 

class. 

Dung : Second question, how do you react wben you have an .. wíth a child ín your 

class? 

Dai : Well . I HTkỉght be upset but J try to control myselt and react responsĩbly. 

Dung r Vety good. So have you ever .... or .. at a chííd ỉn class? 

Dai : I .. . Ì mean sometimes the kỉds can be very naughty and ít ỉs the only way to get 

them to stop. 

Dung: lt's okay Dai, as I . . I want you to respond honestly. This is not a . 

Dai ; Okay. 

Dung : Let's contínue. Have you ever had the .. to hit one of the naughty children? 

Dai : VVelL.honestly, yes. And .. I .. did hít one. 

Dung: So. what happened wlth the ĩncỉdent. 

Dai : Well, there ỉs this one student, who ís very naughty and I aiready ... him many 

tímes before to behave. And then... 

Daí pauses. 

Dung : VVhat happened Dai? 

Dai ; Wef], he told me„.and I .... . "Kiss my butt^. And then he pulled down his pants and 

showed me his buttocks. 

Dung: I see. 

Daỉ : So I gave htm a llttíe spanking, no bỉg deal. 

Dung : Well Dal l'm sorry about ail thĩs. You know, there is an _ that says, "spare the 

rod and spoil the child." 

Dai : What does that mean? 

Dung; It means díscĩpiíne Ì5 necessary for a good upbrỉnging. But . Ihat, we can’t have 

teachers spanking our students. YouVe hred Dai, please leave now. 
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COMMUNÌCATION 2 


Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


adjective 


adverb 






/'aiimoast/ 


ô mõt quần bò bây giờ hầu như rách thế cả mà, thời @ là 
phảĩ thể. 


noí quíỄe, very neơríy 


We aíinost had the victorv. * l’m almost hnisheci. 



02 ; 

Confidence /'kain.ta.ddns/ 

Bin ngồĩ trén con xe phi đến cuộc thi với 
một bãu trời L :IIÍT 


íJi€ feífìnjỉ or thoi one Ểíin have íơỉth in 
or rety on someone or som^ihing 


► You need conhdence to be a politicỉans- 



Despite /dí. ‘spait/ 


Mac du đỉ uổng Sprỉte nhưng nó lạĩ chọn 



r ^ 

wfthữut beĩng ữffecteđ hy: in 5pịte of 



Emphasize /'em.f3.saiz/ 


ở trường, thầy gỉảo nhấn mạỉ h "Em phải 
xải Pacebook”, 


to È* ^ ĩỉìĩtH 

Mf|5ỈfiiLe iíĩtủí ị 

'ữ :‘s<jmp 





Despite mv goũd salary, Tm íeavíng the 
compsny. 


I want to emphasize the importance of 
eating breaktast. 


want to help you have mon? conhdence. 


Despỉte hFs best effort5, he dĩdn’t get 
the }ob. 


ỉ unđerstand already. You donì need to 
keep empha5FZJng ìt. 
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05 _ 

1 06 j_ 

ZJ 


Express 

/ikspres/ Guess 



/ges/ Imply 



Con ếch sợ rẻt nỗỉ sợ bằng cách 

chạy thật nhanh. 


Cữnvey io Ihouvhr Oỉ /PỄÍrnsi in W0ỉdĩỊ or by 
ỉ«síu/es Oíiđ comlưcỉ 


► Hẹ expressed bis ỈQve far her. 


Dù bà có ghẻt tôí thi tôỉ vẫn đoản rằng bà 
vớĩ cậu ta sẽ bất hạnh khi Jẩy nhau. 


estỉmơíe or condưde Í 50 fneíhỉfỊgJ vvTthcc/ỉ 
sufffC«rif #/i/omiứfion Ep be surẽ of being 
corttcí 


► Take a guessỊ 


Cô ấy ngô ỉ ỉrĩit xem ỉạĩ vấn dè. Suy nghĩ về 
câu nóỉ của người đàn õng đó là muốn am 


chiđiềugl 


ÍL bidicđte the rruEh or eA^ỉíence o/ ísơm^ 
Íhírs^.' bv ^ỉỊ^^esnon rơíber fhơn explícỉr /eh 
ereritr^ 


^ What are you imptyíng? 


► Sũme animaỉs Express unỉque charac- 
terÍBtìcs íram genetic nnutatíũns. 


► I guess you're not Corning out tonỉght 


► The research íinplỉes we need to ways to 
đeal with climate change. 



Iníorm /in‘fy.m/ ínitial /íni/.al/ Idiom /'íđ./.am/ 


[form) ni 

vởi nhán viên ià in theo phom 
íy nhé. 


Ỉ5orneoneJ jEact$ 04* intormatiort. 


** f'll ĩnform the others abouí the sad 
riews. 


► TV often isn'l the besl wav to inform 
yourselt. 


Cứ in đi bo, dù phân mở dảu chuầ hay lắm. 
nhưng nhìn chung là hoàn thiện rò ỉ đây. 


exiĩtirỉỉ úr occuĩTÌĩìg at the beginnínỊg 


The ìnitiaỉ expịosion klHed two people. 
► My inltial reachon was surprise. 


Thành ngũ' cỏ câu ""Con gái đĩ mà y như 
voi đi àm àm lả sổ sẽ khổ". 


ợ Sỉtỉup ữi vvứĩtỉĩị sĩtừt^shẸd by Oỉ h£iWnig 0 
íTOTdns noí íí«íp£iJjtó ItoíTi fbo«j of rbe ind^^dLKii' 
vvords ỉ'e:g. weĩ rbí ímion, ^ ỉbe ỉi'ẵbíj 


There are plenty ot ìdloíns about the 
weather, 

► lt's only an idĩom. don’t take it literally. 
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C0MMUNICATI0N2 



11 I 

' 



13 J 

^ ^ . y __ _ 




Insist 

/m 'stst/ 

Issue 

/'ựu:/ 

Mention /'men./an/ 

Họ đòi bár 

trong (in) xích lồ. 

n sảt ngưởi ngồi 

bé tí XÍ1 

giải quyết ndi. 

J như vậy mà cũng không 

Dè cảp đến việc ủ men, can làm theo một 
quy trình cụ thế. 


to dentanđ iotnelhing tOfrtĩtuMf n- 

7r ir. ept 

itìg retuiol 



► Don't worry. I ỉrìsistl 


úfi UnỊ}ortani topà ot pwh\ũm for tíebttte iiĩ 
àiĩCữssỉon 


► I đũn't see why this Is an issue. 


t ^ : h' : íbjfiitJ br>fMy u ’ i withoul 

'í tn ^ -ỉríu.' 


► In my thank you speech, I mentioned my 
mother and father first. 


► He insisteđ I eat dessert. 



stay informed about the Ỉ5- 


► If5 not a problem, don't mentìon it. 




Material 


Interrupt 


/^in.tdỶApt/ 



/ma 'tir.i.dl/ 


(i6^^L 

Inquiry 


/)rj.kw3^.i/ 



Mạng internet bị hỏng rắc cắm nên 
đường truyén bị ^ 


to ítoự tĨHt conhnuous |íro,yrr<^ i^f ỉiTĩn :írfTV 
fty or procesil 


► Don't ínterrupt me whlle t'm speaking. 


Nó thèm mỏn me chua phát rồ lên, đến 
nỗí ăn hết n,^..,cn [iẽ nâu canh cùa mẹ. 


Ế he mữỉỉ er trom Wffifch ứ Íhíng ỉs or Cữn te 
mđde * ^ 


► Steel ís the best materiaỉ for the bríđse. 


Địều kì lạ trong cuọc diéu tra này là áo 
nạn nhân đều ỉn quả cherry. 


an offỉàúf ìnwitiĩỊứtĩũĩt 


► We1l need to ma ke a n inquỉry regardẼng 
the accĩdent 


► She was ĩnterrupted by a crash. 


^ The comedian ran out of good material. 




Ha ve you heard the results of the inqul- 
ry? 
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Persuade /pa'sweid/ 


Sao cử r Bơ suốt vẽ việc ẩy 

vặv? 


fo mơte someone do Of ÍJfftíívF Ỉỡmpỉhrng 
givrHíí S(ood «0500 fữ áo ft or ỉíy 

Íiilífinjr tơ íhơr pefsơn (ind mơirrn^ ítiem be 
tieve lì 


► No matíer what he said, he couỉdn't 
persuade her tũ joỉn him. 



_ J 

Pređỉct /pndtkt/ 


Ba Rỉ d[ch tiếng Anh cho con mình nghe 
khĩ ííem dự báo thời tiết nưởc ngoài. 


■:)< ưỉHr?ỉi(- •'hiiĩ ,nỉ S'í:“^(fTỉ'tí thín^í 

bữppen fíi ĩne biĩilít' 0' L^tll De ú CỡtỉSỄayPíici 
of KirncnMri;^ 


► VVhorn do you predỉct wíll Wfn? 



Quote /kvvout/ 


Đoạn nảy trích dãn từ cốt truyện thĩ phảĩ 


Ici I'írí?í.j[ L-»F Cĩ íiut ộývoĩdị Ịĩùtn tr liĩxí or 
ipciĩch wrrítc/í Gr 'puikển ứnother personì 


► Dũn't qưote me vvithout my permissiorv 


► What can ] say to persuade you? 


► I cannot predíct the tuture. 


► Vou need to quote mo re sources. 



Phase /fetz/ Questionnaire /,f(wes.t/3ner/ 


Lá cờ bay phất phây ra hỉệu đỏ lả gíaì Bàng cãu hỏì nhièu quá trời nè. 
quan trọng đế tấn công. 



^22 ; 

Paragraph /'per.d.grset/ 


Em chỉ viết một -0 ii van thòi mả bầy ra 
rác khắp mọi nơí. 


d perìơd õr stơge ỉn ở ^erieỉ of eventỉ 

ũrứpni^s oỊ dtãnsB ordevdopmủĩĩt 


► We are now in the second phase of the 
experĩment. 

► lt's ũnly a short phase. 


ữ set of prịnted Oĩ vvriíten queĩỉÍDnis Wểtb ữ 
ciìoìce oí imswers. ứeviseđ for the purposẽs 
oỊasúrvẼY ũr stiídy 


► Could you hll out the questionnaìre? 

► The questiorìnaire reaHy helps me im- 
prove my teaching metbod. 




a ííiĩtìncí ĩectíon úf dtìpìeoe ữf wdtỉn 0 . UỉPPÌỈir 
ơea/m/Ị wirh ỉ? sìn^téỉịbẽni^ ứotí IndímỈPd ày 
0 nmỉ ỉhìẼ. indenĩỉĩtiộỊỊt or numberiỉnH 


► My essay still nends a conc^uding para- 
graph. 

► Please read the second paragraph 5i- 
lentlyi 
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23 

Recent /'ri:.sant/ 



24 

Respond 



/n 'spa :nd/ 



25 

V 

Scream 


/skn:m/ 


Trời rét nhưng Bond (Jame Bond) vẫn phải Tỏi thét lên khi sờ thấy quin cở trong nồí 
phán ^>01 lạì tín hỉệu cấp cửu. thịt rim. 


cõ Ri mời tròng một vườn hoa 

sen. 


hđvỈMỉ happened, or been đoM 

not /on^ ago: bclong/ng to a pasỉ períod 
comparotívely cíose ÍO fhfi presettt 


► Recent we3ther ha^ inade it ímpossible 
LO pfay outstde. 

► \ haven'l done much eỉ<encise ìn recent 
vveeks. 


to do somethins ‘7' reacĩìon {0 somecMtr of 
sci/nt'Ulỉ(ig 


► I won't respond to the chtics. 

► She 3lways responded vvith wjt. 


Ịo ỊiiÝ€ Q ioììị iouổ, iitvnuìỉỊ Cf. -M cries ex‘ 
prEssing entf?me emotion 0f poii' 


► He screamed ỉn terror 

► SomeQne i5 screamìng. 



Reílect /rí'fỊekt/ Shout /Ịaat/ Survey /'s3':.ve(/ 


Hình ánh thấy con ch ỉm rí 

phá phách. 


exptmss orbea sỉgn oĩ umteiiHnỊỊ 


Đứa trẻ vì mất qưđ bỏng hình 

ngôi sao. 


tơ utto- o taud cry. tviuLiỉliii/ as an €Mprt. j?K}fĩ 

ofu sirong 


Sợ vậy, - hấo sá í đất kiểu gi mà toàn thấy 
giun dế. chả thấy kim cương đảu hết. 


u ìj<ĩjk Cvĩs:‘»y tìí or PMmine Ịí’ rticotie ot 


► Reílectíng ìs ĩmportant for improvement * DonT shouE fn the lỉbrary! 


► We11 survey the populatiõn. 


*' I need to retlect on my actions. 


► My tather shouted at me tor stealỉng. 


^ Aíter surveyíng the communỉtyt we 
think it's 5est to stop the constrưction 
of the íootbaỉl stadíum. 
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Tension /‘íen*/an/ Urge Ì3iời/ Warn /W3;n/ 


Tên sản bắn động vật quý hỉếm đang cỏ 
vé 



“ You could feel the tension in the room. 


Trang ihúc gỉuc bạn mình ân hết quả ớt 
cay đó. 


to frv eamesííy ỹr r>f*rsi5-terTfíy fo í/eríPi-iívíe 
ísomcone) to đo soíTĩEttiiíVí 


^ Dũ not urge me to try smokĩng. 


Chính quyền cánh s vì người dân trước 
tình hình đáng quan ngại 


ío ỉnft)rfĐ xũiỉíỉ 70 rT ífi ợứvartce of Q possibit' 
ciongÊi, Ot ơthpr ưopíeoiđrít íihi- 

OÍíOíl 


^ You were wafned about this company. 


Your neck has a iot of tension. 


^ I urge you to check agaìn. 


ril warn the others. 



32 


Trick /tnk/ 


Trích dẫn trong sách nãy có rất nhiều rhu 

hay để nấu ăn ngon. 



^ It was only a trỉck. 


^ If5 ju5t a magic trick. 



33 _ 

V 

Vovvel /'vavdl/ 

Gao ò trong tiếng Nhặt có 2 Tguyẻn àm 
chứ không phảĩ chĩ íà siẻu nhản Gao nhé. 


ứ thữỉ rspreseots 0 trì 

thrs waY 


► Do you know all the Englísh vowels? 

I can't pronounce many vowữl sounds 
properly, 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


m 

Almost 

# Ặ Guess 

# Insist 

Inquỉry 

# Questionnaire 

% Reílect 


Conlidence 

% Imply 

' Issue 

# Persuade 

# Paragraph 

# Shout 


Despỉte 

% lnform 

% Menpon 

% Predict 

# Recent 

# Survey 

m 

Emphasìze 

Inítỉal 

% Interrupt 

# Quote 

# Respond 

# Tension 

m 

Express 

Idìom 

Materìal 

• Phase 
% Warn 

# Scream 

• Trick 

% Urge 
% Vowel 


Bạn hãy sáng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cả các từ khóa được học 

trong bài vào đây 





— 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 







COMMUNICATION 3 



Khi Long bước vào quán cà phé, anh thấy Đức, Anh ta cố gắng quay đl nhưng đả quá 
muộn.,. 

ĩ 


Đức : Chào Long! Đâ lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhí, cậu đang làm gì ở đảy thẻ? 

Long : Chào Đửcl À, chẳng là tôi có một appointment với một Client, cỏn cặu thi sao? 

Đức : Củng không có gì, tớ đang ngồi viết diary thoi. 

Long : Thế à.., Cậu thây bừa tiệc ở nhà Huy hôm trưởc vui không? Tôi rất ngạc nhiên khi không 

thấy cậu ở đó đấy, 

Đửc : Cậu đang nóĩ gí thế? 

Long : Cậu biết mà, bữa tiệc sỉnh nhật annual của Huy ấy! Nầm nay cậu ấy tổ chức sinh nhật ờ 
quán bar The Top of Hanoỉ, ở đố có cả vũ công, DJ và nhiều trò khác nữa. 

Đức : Ồ ... nghe cố vẻ vuí nhỉ, Nhưng tôi khỗng được invìted 

Long : Không thể nào! Tởỉ remember các cậu từng rất thân với nhau, Huy sè không bao giờ 

torget mời cậu đáu. 

Đức : Không đâu Long, tôi không hề nhận được lời mờĩ nào cả. 

Long : Ồ, cỏ lẻ cậu ấy không cỏ address mớỉ của cậu chăng? 

Đức : Đâu cân địa chỉ? Tạì sao cậu ẩy không mờì tôi trên Pacebook chứ? 

Long r À vậy thì cố lẽ cặu nên có một conversation vớĩ Huy, tôi cũng không biết tại sao cậu ấy 
lại không mờỉ cậu, 

Đức : Long, tõỉ biết thừa cậu đà bỉết rumors về tỏi rồí. 

Long : Tin đồn nào cơ? 

Đức : Ban đâu người ta đồn tà tòi bị sốt xuất huyết nhưng không phải, tòỉ chỉ cảm xoảng thòL 
Sau đó, một sỏ ngườĩ thậm chí còn nổỉ là tôì bị AIDS. 

Long : AIDS? Đỉên thật! Nhưng cậu biết tin đòn là như thể nào mà, cậu nẽn làm theo advice 
của tôỉ, cử mặc kệ chúng đi. 

Đức : Gỉờ thì tất cả bạn bè đẽu ngừng nói chuyện với tÒK bảy gỉờ tôi thấy depressed vè mọi 
thử. 
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Long : Đáy đúng lá một chuyện kỉnh khủng, kẻ khơi mào những tin đồn ấy thật đáng xấu hổ. 

Đửc ; Long, tỏì biết cậu đả khơi mào những tin đồn đỏ. 

Long ; Cáĩ gì thế? Cậu cỏ matter gì vậy, rõ ràng không phái tỏu 

Đức : Yến claỉms rằng kẻ đỏ là cậu, cậu còn deny được không? 

Long : Yến á? Cau thực sự tfn lời cô ta chac? Tôi phảỉ remind cậy rang cô ta đà cớ một mối 

quan hệ bí mật vớỉ một gỉáo vỉên của cô ta, 

Đức ; Yến nói rằng cậu đã loan tin nãy khiên tôi không được mời tham dự bữa tiệc cùa Huy 

để cặu cỏ thề lả người đọc "Speech của người bạn thân nhất", Bây giở cậu thậm chỉ còn 
đang nóỉ xấu về Yến. Theretore, chắc chắn cậu là kẻ nóỉ láo! 

Long : ô nhìn kia, khách hàng của tòi vừa mới đẽn, Xin lỗi đã bother cặul Nói chuyện ỉaterl 
Long bỏ chạy. 


] 


Long vvalks into a cafe and sees Duc. He trỉes to turn around but ỉt's too late,.. 


Duc : Hey Long! Long time no see, what are you doìng here? 

Long : Duc, hey! Oh, I just have an appointment with a Client. How about you? 

Duc : Not much. just writing in my diary, 

Long : So.„díd you have fun at Huys party the other night? Tm surprlsed I didn't see you there. 

Duc T What are you talkỉng about? 

Long : Oh, you know, Hưy's annual bìrthday party! This year he had ít at The Top of Hanoỉ bar. 
The re were dancers, a DJ and everythíng, 

Duc : Oh..,that sounds fyn. But I guess I wasnT invited, 

Long 1 No way, I remember you guys useđ to be best íríends. He would never torget to ĩnvĩte 
you. 

Duc : No Long, I dĩdn t receive any invitatíon, 

Long : Oh well may be he doesn't have your new address? 

Duc ; Address? Why vvouldnT he ínvite me on Pacebook? 

Long : Well maybe you shouid have a conversation wíth Huy, I don't know why he wouldnT 
ínvỉte you. 

Duc : I know you heard the rumors about me Long. 

Long : What rumors? 

Duc : Pìrst ít started off that I had Dengue Pever, \whìch I dĩđn’t it was just a cold. Then I 
heard some peopte were even saying I had AIDS. 

Long ; AỈDS? That's craiy! Oh you know how rumors are, my advice would be to just ignore 
them. 

Duc : Actually, all my íriends stopped talking to me suddenly and now l'm pretty depressed 
about the whol€ thing. 

Long : Well that's a terrỉble thing, shame on the person who started those rumors. 

Duc : Long, I know you started them. 

Long : VVhat? What's the matter with you, of course I didn't! 

Duc : Well Yen claims It was you, do you deny ỉt? 

Long I Yen? Oh. do you really trust her? l donT need to remind you that shẹ was the one who 
apparently had a secret affair wÈth one ữt herteachers, 

Duc : Well, Yen said that you started those rumors so I vvould not get invited to his party 
and that you could be the one to glve the "best triend speech'*. And now you are even 
spreading rumors about Yen, Thereíore, Ìt must have been you! 

Long : Oh, look at that my Client just arrived Sorry to bother you! Talk to you ỉater! 

Long runs avvay. 
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Adờress, ũdvice, annuoí, appmr, 
appointíverìt. bũther, cìaim. 
cítenĩ. conversation, đeny, 
ơepress. díữry; fũrểeí, 

JíJter, rmlter, remember, rem/nd. 
rumor, ĩeverơí, speec/i,. fh£reíorỂ. 


Long vvalks ìntũ a cafe and sees Đức He trỉes to turn around but ỉt's too late.„ 


Duc : Hey Longl Long time no see, what are you doing here? 

Long : Duc, heyl Oh, I just have an .. wỉth a .. How about you? 

Duc : Not much, just writing in my .. 

Long : So...dĩd you have fun at Huy’s party the other nỉght? í'm surprised I dtdnT see you there. 

Duc : What are you talkíng about? 

Long : Oh, you knũw, Huy's ... birthday partyl This year he had it at The Top of Hanoỉ ban 

There were dancers, a DJ and everything. 

Duc : Oh.»that sounds fun. But I guess ì wasn^t . 

Long : No vvay, I . you guys used to be best íriends. He would never .. to invĩte 

you. 

Duc : No Long, I didn't receĩve any invĩtation. 

Long : Oh well maybe he doesnT have your new . ? 

Duc : Address? Why wouldn’t he invite me on Pacebook? 

Long : Well may be you shouỉd have a .. wỉth Huy. I donT know why he wouldn't ínvìte 

you. 

Duc : I know you heard the ... about me Long. 

Long : What rumors? 

Duc : Pìrst ỉt started off that I had Dengue Peven vvhìch I đìdn't it was just a cold. Then I 
heard some people were even saying I had AIDS. 

Long : AIDS? That's crazyl Oh you know how rumors are. my .. would be to just Ịgnore 

them. 

Duc : Actually, all my ữìends stopped talkĩng to me suddenly and now l'm pretty . 

about the whole thing. 

Long ; Well that'5 a terrỉble thing. shame on the person who started those rumors. 

Duc : Long, I know you started them. 

Long : What? What's the . with you. of course I didn'tl 

Duc : Well Yen .. it was yoLỉ, do you . ìt? 

Long : Yen? Qh, do you reaíly trust her? I don’t need to . you that she was the one who 

apparently had a secret affaỉr wỉth one of her teachers, 

Duc : WeH, Yen saĩd that you started those rumors so I vvould not get invíted to his party 

and tha t you couid be the one to gỉ ve the "best f rỉend . !\ And now you are even 

spreadìng rumors about Yen ... it must have been you! 

Long : Oh, loơk at that my Client just arrived. Sorry to .. youl Taỉk to you . ! 

Long runs away. 
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Part 2 

HỌC Từ VỰNG QUA HÌNHÀNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tư 


adjectỉve 


adverb 





Address 


/d 'dres/ 


ớ ngoài trờ! rét lắm! I-Iia chi nhà cậu đáu tớ đưa về. 


the pứrtícii/ữrs of the píace where someone /íves Qt an orsa- 
nừotÍQn ỉs sỉíyứted 


► Make sure you đon't send it ► Please gỉve me the address Df 
to my older address. your hotel. 



/adVa/s/ 




Annual /'denịudi/ 


Thém (add) vài 1 ;hu' en hữu ích vào Mẹ ơl na 1. bắt buộc phải ăn nuỉ àỉ 
đâu. 


Ngay lập tức, một (a) thùng bia đã >íuat 
hỉẹi ngay cạnh bản nhậu. 



gụỉổữnce or rccommeridcrtíons offm€ú wỉfh 
r^arơ to prudent fư(uiie ũctíop 


► Lel me gi ve you some advíce! 

*- I feel I don't have enough experiervce to cf- 
fer clatrng ad vice. 


occtirrín^ omre Ểvery yeơr 


► lt '5 time for the annual reward cerenno- 
ny, 

► VVelcome to the annual Fall Concertỉ 


fo come ^to 5Jghí: bífco#tir vtSíb/t w nỡííce- 
abh, especiúlh'Mdihout appoícnt . £iuse 


► A strange creature appeared ín the for- 
est, 

► You don't appear to be a doctoc 
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Applause /a'pla:z/ 


của mọĩ người đã íàm anh 

bớt lo lắng. 


Ẽ 


► The crowc1 erupted in aịDplause. 

•* Hc lĩved ỉor the sound of the audi- 
ence's applause. 



w 

Appointment /a'point‘mdnt/ 

ở, bò tử sẽ mạnh tay trừng trị nếu tớ lỡ 

cuọc hen này- 


dn arrangeme^ĩỉ tú mẽ^t someũúe Qt ữ 
pũrìicuíár íỉme and piace 


p* IVe got an appointment at 3. 

► You shoutd ma ke an appoỉntment with 
the dentist every year 



Borrovv /‘bair.ou/ 

Tôỉ từ bò vỉệc vav f ■ rồi. 


to tũke and Itóe (someưĩíng beío/tgữíS to 
ĩomtone eỉíti rítì tt>€ íntónnoo ot retưming 
ít 


► I hate borrow]ng monc^y 

► DorVt borrovv sornething you can'l gỉve 
back. 



Bother /‘bai.ỗa^/ Claim /kỉeim/ 





Client /'kiaiant/ 


Đi lãm Júc ba gĩờ thật là 


Biết dùng mổi cờ mà cũng ' / nhặn làm Khrfch hã: này mà vào mua cờ tại un ùn 
thợ. người đến theo cho mà xem. 


to t^aệịậiie.ịrọubir lo do soinething to srơCe or asíert thof somerrhjn.f iỉ the eũse. 

lyptcatÌY ^itbout proviứmg evìdence or proof 


► Stop botherìrìg me! 


► Ì never claimed to be yũur triend. 



► Ma ke su re you impress the new clỉents! 


► The smcll doesn‘t bother me. It’s the ► Claim your luggage at the checkout! I work wỉth very wealthv clients. 

taste that does. 
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Conversatĩon /,ka:n.va‘'s€(./an/ Deny 


/cli'naf/ 




CÔ vợ sa sầm mặt mũỉ khi nghe cuộc dò' 
cùa chồng và tĩnh nhân. 


Thằng đệ gỉả naỉ không biết chuyện gì để 
trách nhiệm. 


Việc đĩ dép làm anh ta thấy chán nnn 


to State thut ũne reíu^e-* tơ udmtt thc tìuth 
or eMÌstence ơf 


► Theyípund it easy to make conversatĩon ► Yũu can't deny that i am better. ► That movie really depresses me. 

together. 


to nioke liomeorỉeỉ U’r: Liìrỉteà Oi 

dtỊCcleứ 




rmol one. beíw©é 0 
in M^ìdi news £indỉểed$ 


- : - Ịí. ■ 


► I juỉt had the most awkward conversa- 
tion. 


► Don't deny your destiny! 


► The dinosaur ỉs depressed by the shoes. 




Porget /fd’set/ Invỉte /ỉn'vaịt/ 


Cái đai ỡ 


bi rí ròi. 


rằng pho mát lã món tớ ghét 


nhất ả? 


In vài bản giấy ngay cho toi nhél 
Ngày mai anh tôi lấy chồng! 


6 ne keeps ỡ íbrìÌY KCorứ aệ 
ứmtperÌỀỉìces 


to íaÊ WP€ĩ>ĩbrr 


to mtĩke ũ potite. ^ĩmtal, 0f fricn<iV reqi^t 
to íỉomtone) to go ĩom€wfìere or tỡ dơ 
Uĩnuĩthing 


► I wriíe in my dỉary aímost every day. 


► Don't farget our plans ne>ít week! 


Can I ìnvìte you out for a drink? 


► Thỉs is a dỉary from the lốŨOs. 


► You íorgot about me already. 


► I don't want to ínvite my ex to the party. 
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Later 


/‘lei.td^/ Matter 


/'maeí.a^/ 



Obtain 


/9b'tein/ 


Con ốc sẽn cố íết từ từ đẽ sang đường. 

nó đã bị ô tô đè bẹp. 


at a time ín the tuture or oft€r the ffme you 
hũ ve mentioned 


► We1! party later, 

It is bter than I thought, 


Ván ổl lã phải lảm cho bức ảnh tươi mát 
hơn trên tờ gĩẩy vẻ. 


a sừuũtỉơn or sutặeet thcrt is bemg đ&đt WTéfe 
or Cồfìski&eđ 


► I don't thỉnk you understanđ the mat- 
ter. 

► Thìs is a serỉous matter. 


Nhở ốp tên váo điện thoại OPPO đế 
cơ hội đỉ chơi vớỉ Sơn Tùng nhé. 


tcget. ứcquirr. or $eạirr fsomethỉr\jJ 


► Just one more year and yoLi wịlt obtain 
the tỉtle of nnastec 

► He obtaìned hỉgh sodai sLatus. 



Possess /pd'zes/ Purpose /'p3^;.pas/ Remember /nmem.ba^/ 


Bởi Két xử của phiên toà nên ngườĩ mẹ 
có quyền 70% tài sản và nuôỉ con. 


to dDvẹ 05 m om; 


của cuộc khảo sát này để bỏ 
bót môn học không cân thiết cho học 
sinh. 


the leosữrỉ for which sopneth/n^ is dons or 
creữted OT fòr tvh^h somethỉog eKÌ5Ỉ5 


Chủ gà ri người yêu nên đi men bờ 
hát “Lạc trôi“ 


to bíivc ín rjí te ữhte tữ tnng to onc’s mrnđ 
an Qf (^omeorte or someĩhiitg Ệrúm 

the 


The driver possessed many weapons. 


What's the purpose of studyĩng at a 
uníversity? 


Remember me when you rnove to Lon- 
don! 


► He possesses a ra re talent. 


^ My main pLirpose ỉs to help others. 


► I đon't remember vvrìting thst. 
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Dì Mai của tôí luôn tôĩ phải 

đánh răng trước khi đi ngủ* 


Remìnd 


ỵr XÃO 


Rumor /’ru:maW/ 


Ông võ sĩ Su mô này đang yêu 
cô người mẫu. 


/nmatnd/ 



Several 


/'sev.a-.a// 


Một sỏ chiếc xe vỡ rồi! 



stop reminding me about mv mỉstakes. 


Don't tell anyonei I don’t W3nt them to 
be rumors* 


There are severat vvays to get to my 
house. 


► This smell reminds me of my ex. 


► There^s a riimor that youVe dating Nỉck, 


► IVe repeated myself several tìmes a 
ready. 



Speech /spi:tf/ 



Symbol /sim.ba// 



Theretore 



/‘ỗer.toir/ 


Bỉn bị Bo lấy tay bít miệng nẽn không thể 
làm bảĩ 


ĩS^OỊặ ợf QT the ữbíỉỉty to express 
ạnd ỆậỊẵỉi^ by ơrtỉcu/ote sounds 


► I hate giving speecheSn 


Anh mua sim cho bồ để làm bien íượng 
cho tình yẽu của họ. 


a mữrk or chaỉQctẽĩ useđ ữs ữ ctmvEótìữnol 
r^3a«sentatfon of an ữbịect, tunction, 0 f pro* 
cess 


► Thìs book has tons of hídden symbols* 


Vi vậy đừng đẻ bẹp bốn (four) nảm đại 
học trong tiếc nuối. 


foĩ thoi reosoo: Cữosequenỉlỵ 


► No one W3nts to buy theìr Products. 
Thereíore. they need to cut down the 
price. 


► The presỄdent gave 3 great speech to 
honor the soldiers* 


► Ta ke thls neckỉace as 3 Symbol of rny 
gratitude! 


► The solutỉon. theretore. ís lo consume 
more Vitamỉn A. 
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ĩlJ 

Translate /trxns'leit/ 



Underline /^An.dd^hin/ 


Trang sẽ lấy Sơn nếu anh ấy thật 
xuất sắc. 


ro exprrss the sense of (wofds #r tertj ín ÉHT- 
Qíher kìnguơge 


* Cữuld you translate these sentences 
intũ Russían? 

► ShG needs to finish ưanslatíng this doc- 
ument by Tuesday. 


Ân đợi Lan trá bút đế ^,ạch d J‘ớ những 
từ khó đọc. 


to drow ơ iine liỉìứer (ữ Wữrd õr phfflsej to give 
errìphasií 0 f indlcạtt’ ípecioỉ í Ỳpe 


► iVe underlined the maín ideas toryou. 


► I underìỉne words when I read. 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


0Ề Address 

4 Appointment 

% Conversation 

% In vì te 

• Purpose 

• Speech 

• Advice 

# Borrovv 

# Deny 

% Later 

% Remember 

% Symbol 

% Annual 

# Bother 

% Oepress 

% Matter 

% Remind 

Theretore 

# Appear 

Claim 

• Diarv 

# Obtain 

# Rumor 

% Traĩislate 

Ệi Appỉause 

# Client 

% Porget 

% Possess 

# Several 

# Underline 


Bạn hây sóng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cỏ các từ khóa được học 

trong bài vào đây 




Ẩ 
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COMMUNICATION 4 



Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 


Giở định Severus Snơpe là phó hiệu trường trường Học viện Pháp thuật vá Mơ thuỡt Hogv/ơrts. 

Kính gửi cậu Harry, 

Tôi rất hân hạnh congratulate cậu và thông báo cậu đã trúng tuyến vào Học viện Pháp thuật và 
Ma thuật Hogwarts. Một việc rất quan trọng là cậu cần dành thời gian đọc và consỉder tất cả tài 
liệu và thông tin gừi kèm envelope, bao gồm cả một số quy định trong quá trình nhập học. Thòng 
tin này rất hữu ích cho cảu khi ghi danh tại Trung tàm Cao học. 

Cậu cần indlcate rằng cặu chấp nhận hay refuse đề nghị tuyến sinh này trước ngày 15 tháng 
4 năm 2018. Từ việc cậu là một trẻ mồ côĩf chúng tồi nghĩ rẵng cậu nên chấp nhận ỉửi đẻ 
nghị vì quyền lợi tốt nhất của mình, Cậu cỏ thế liẽn lạc vởi chủng tôi bằng Cú hoặc qua emaỉl 
Hogwarts.edu, Lưu ỷ làt nếu chúng tôì không nhận được statement trực tiếp hay thông báo nào 
từ cậu, giấy tờ đãng kí sẻ khống được lập và cậu sẽ khống nhặn đưực cây dũa thần kỳ diệu. Nếu 
chúng tôi nhận được thông báo của cậu, một ngườĩ đàn ông lông lá to lởn, tên Jà Hagrỉd, sẽ xuẩt 
hiện bất ngờ tại nơi cậu đang sống để hộ tống cậu đến một ga tàu riêng biệt. Chủng tòi recom- 
mend cậu commỉt càng sớm càng tổt vả mang theo đơn statement có signature của cậu. 


Phòng Chương trình cá nhân sẽ đưa ra các quyết định hỗ trợ tài chính* Học sĩnh nhận được hỏ trỢ 
tài chính sẽ nhận được một lá thư thông báo học bống từ Vãn phỏng Ho trợ Tai chỉnh. 

Nếu cậu có bất kỳ coníusion nảo coỉncìdes lá thư này hoặc với quy trinh nhập học tạí Hogwart5, 
vui lòng reter tới Vàn phòng Chương trinh đế được hướng dẫn theo quy tlc và hây chắc chắn 
rằng cậu có thể cung cấp mọi thỏng tin relevant đến díscrepancy* Chủng tôi sẽ cổ gắng hết 5ỬC 
đế hỏ trợ cậu. 


Hãy recall quả trình đăng kỷ của chúng tói, chúng tòi muốn nhẳc lại cho cậu rằng mọi cỏ gắng để 
deceive hoặc xuyên tạc thõng tin, especially vớỉ danh tính và nàng lực phù thủy và pháp sư sẽ bị 
coníronted ngay khi phát hiện và có thế dẫn đến consequences nghiêm trọng. 
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Chúng tôi rất mong có một sinh viên như cậu represent cho trường đại học của chúng tõi. 

Trân trọng. 

Severus Snape 
Phó Hiệu trưởng 


Severus Snape were the Deputy Heaómaster of Hog^orts School of lA/itchcfũfí ỡnd WỉzarổfY 

Dear Harry, 

I am pleased to congratuỉate you and ỉníorm you that you have been accepted ìnto Hogwarts 
School of Wítchcraft and VVưardry. It ìs very important that you take the tìme to read and consid- 
er aỉl the documents and intormatìon enclosed vvithin thỉs envelope, vvhich may list any restric- 
tìons on your admissỉon. This intormatĩon will aỉso help you to íadlitate your enroỉlment at The 

Graduate Center. 

You need to indicate whether you accept or retuse this offer of admissions by April 15. 2018. 
Considering you are an orphan, we think it woutd be in yoưr best ìnterest to accept. You may 
contact us by Owl or by email Hogwarts.edu. It ìs important to note that if we do not receìve a 
dỉrect statement or notihcation from yoUt regỉstratỉon matehals wỉll not be produced and you will 
receive no awesome magic wand. If we recelve your notìíicatỉon, a bĩg hairy man named Hagrid 
wỉll show up unannounceđ at your place of resĩdence to escort you to a secluded train station. 
We recommend you commit as soon 3S possỉble and bring wỉth you a statement of ỉntent con- 
taỉning your sìgnatưre. 

Pìnancial aìd decisions are made by the indívìdual program office. Students receiving tinancial 
support wiỉl receive an award letter from the Offtce of Rnancỉal Aid. 

If you have any confusion that coincides wìth this letter or beginnìng your studies with at Hog- 
warts, please refer to the Program Offíce ỉn your dĩscipline for advỉsement and make sure to 
provide any relevant intormation regardíng the discrepancy. We shall make every effort to be of 
assistance. 

As you may recall from our applỉcation process, we would like to íntorm you again that any at- 
tempts tũ deceìve or misrepresent ĩntormation, especíally ỉncludĩng that of identity and witch 
and wizard abĩlities. wỉll be contronted immediately upon discovery and may resuk in serious 
consequences. 

We look forward to having a student like you represent our university. 


Sincereiy, 

Severus Snape 
Deputy Headmaster 
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Coinãde, commit vonỉronted, 
con fij í íon, con^rũ tula te. 

consetìuericeís, consíííer, ổeceỉve, 
ớìẵcrepancv. ũnveiũọe, especiơiỉy, 
indicate, recỡĩí, ĩEcommtnd, 
retet. refú$Ẽ, rEỈẸvont, reọresent 
signaturs, stữtemeíit, síơtement 
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HÀNH 


lf lf Severus SnopÊ were the Deputy Headmaster of Hogmns School of Witchcraft and Wizardry 
Dear Harry, 


I am pleased to . you and intorm you that you have been accepted into Hogwarts School 

of Witchcraft and Wizardry. It is very important that you take the time to read and . atl 

the documents and intormatìon endosed vvithin this . which may list any restrictions on 

your admission. This intormation will also help you to tacilitate your enroKment at The Graduate 
Center, 

You need to .. whether you accept or . this offer of admỉssions by April 15, 2018. 

Considering you are an ữrphao, we thỉnk ìí woultí be in your best interest to accept. You may con- 
tact us by Owl or by email Hogwarts.edu. It is important to note that ỉf we do not receỉve a dírect 

... or notificabon from you, regỉstration materials wiJI not be produceđ and you will receive 

no awesome magic wand, lf we receive your notĩfication, a bĩg hairy man named Hagrid wỉll show 

up unannounced at your píace Qf residence to escort you to a seduded train station. We . 

you .. as soon as possỉble and bring wỉth you a .. of ìntent contaỉnỉng your . 

Pinandal aĩd dedsions are made by the indivỉdual program office. Students receivìng hnandal 
support will receive an aw3rd letter from the Office of Rnancial Aid. 

lf you have any .. that . with this letter or beginnỉng your studies with at Hogvvarts, 

please . to the Program Office ín your disciplỉne fũr advỉsement and make sure to provĩde 

any .. iníormation regarding the .. We shall make every effort to be of assistance. 

As you may .. from oưr applicatíoo process, we wouíd like to íníorm you agaín that any 

attempts to .. or misrepresent intormation, .. includỉng that of Identity and witch and 

wízard abĩlities, will be ... ímmedĩately upon dỉscovery and may result in serìous 

We look forward to havĩng a student lỉke you .. our unỉversity. 


Sincerely, 

Severus Snape 
Deputy Headmaster 
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Part 2 

HỌC Từ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


adjective 


adverb 




Coincide 


/^koơ.}n'saíd/ 


Đọc bài báo Cỏ nhiều cảu in bị sai một cách un thật bực 

■ ■ ■ ■ ■ 

mìnhí 


to occur ot the S0fi^ ÍT0Ì€ 


► The champíonship coinciđes *■ The war coindded wỉth the in- 
with my birthday. vention of the prĩntìng pre55. 



V 

Commit 


Aan ‘frAnt/ 


/ka 'mít/ 


Conform 


/Ịon'fo:m/ Contront 


TÔI với cậu rằng: cơm mít ngon 

hơn xôi mít. 


fO promísc nnccrety lÌKit you wỉli àetỉrĩitcty 
do somethins 


5 he commítted an act DÍ torgery. 


Quán bán Cơm phở đả khõng r quy 
định vệ sinh an toàn thực phẩm khi cho chất 
bảo quản váo thịt lợn. 


to compệy kvith fuhĩ, stonàardế. of /ứm 


► This tactory doesn“t contorm íũ interna- 
tionaỉ standardsK 


Con phaỉ cứng rắn ỉên để với 

khỏ khản. 


fo come focc lo tace Wffh (' 5 Cffn(?orMfJ wíth 
Hostíte or ưr;^i«Tientíitiye íntení 


► I hate to contront people about their 
místakes. 


I don t want to commit to a lorìg term rela- 
tionship. 


Don'í contorm to society's beauty stan- 
dards! 


í diđn't mean to contront you h such an 
aggressỉve way. 
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Coníuse /kdn'fju:z/ 



Congratulate /kangrxt/.a.leit/ 



Congress /'ka:ợ.gres/ 


CÔ phụ xe hõm nay nghỉ làm mọi người 


fo mỉx ưp someone s mind 0f ideơs. or to 
make ỉomething dỉfficuỊt to unờerĩtơnd 


► Don't coníuse the chĩldren, keep things 
simplel 

*• Soi ne anìmats confuse predators by 
changing colors. 


Cơỉm gà tuỉ làm thế nào? Chủc mừng cậUf 
rất thành còng đấy. 


togíve ỉomeone gooờ vvíshes ivhrH 
rhmg ipeciaỉ or ịìleOíatìt has hứppened lõ 
ỉhem 


► I vvould lì ke to congratulate you Oĩì your 
vĩctory. 

► People congratulated her for her new 
baby. 


Iiot hộí cân gỉờ nghỉ vì rét 


the e/ected gmup ởf fíSfể£Ỉam rn the us vúbo; 
aĩ^ responsibíe for íĩịỂỊậưns the íàw, ccMỉslíỉ- 
íng Qf the Senứte ũndíỊỆẽ HơusẼ QfR^wesBn^ 
ÍOtíVỂS 


► Congress Wfíl never approve the 1aw. 


We need new members of Congress. 



Consequence /'ka:n.s9.kw3ns/ Consỉder 


/Ícansíd.a*/ 


4 

»_ 




Deceive 


/drshv/ 


Con sẽ quen xe thỏi mà^ vụ ngả Con se 

xe hôm trưởc không sao đáu. 


con xin đau hảng 



mẹ. 


Đỉ xin vỉệc mà bị người xấu nên 

chẳng được Việc mà lạí mất cả tiền. 



The conseqưeoces are Linavoidable. 


ro rhỉnk oĩretiMly obout somethỉn^. typtcally 
befữre making ơ đecisiữn 


► Ha ve you consìdered the other person's 
argument? 


to deÌÌberatỂ^ cauae ĩềmeoỊte to befiM 
somethinỉỊ ỉhst ĨỊ not ừuc. espedaíỈY for per^ 
Ỉoooỉsoín 


► You deceìved the local authorỉbes. 


Vou wỉll íace the consequences Qf my ► I consider yoLỉ my best íriend. 
anger. 


► You deceỉved me once, it won't hap- 
pen agaìn! 


Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-11-12 


















































Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-4»1W4Ễ*TION4 



Dialogue /'daí.o.laig/ Discrepancy /di'skrep.dn.si/ Envelope /din.va.loup/ 


Đai cỏ một (a) cuộc 1 ' h >. vớỉ Lốc. 


0 conveiỊatíoo betweari hvo or morc peopíe 
<K a íeũtum aệ a bookị piay, or fffm 


► I Ihínk we can have a prođuctiVe dìa- 
tũgue about thís Lũpic. 

► Please read the diaiogue with vour partner! 


J í giữa người đì xe ôm vã 

người buôn sỉ lẻ quần áo là sổ vổn. 


0 (HttemKe beívveen ỉwo íMngs ỀNởt shouW 
bethesõme 


► Therc ỉs some dỉscrepancy betvveen 
vvhat you say and what you do. 

► There are some dỉscrepatxies in our re- 
search. 


Cò em vố íởp và nhận được phong Dí đạc 
bỉệt 


a fìat paper contamer wrth 0 S€ữíabịe fìiĩp, 
U5£d to enctữse õ ktteroráocument 


»■ There is a sưrprlse ínsĩde the envelope. 

► Envelopes are sometimes sealed wĩth 
wax. 




Especially /ispe/.a/.// Hyphen 


/‘hat.tan/ 



Impress /tm'pres/ 


Em sờ bẽn trong cái ly xem cô gi đặc biệ^ 
không. 


Dung dan nòi đế tách hai phần của một 
từ ra. 


Bà im im ròr bả ré lén đế u n 

há bà? 



► 1 hate dessert, especialty cake. 


► I didn't prootread for hyphens. 


► I wanted to ĩmpress her. 


► I think she is espedally charmĩng. 


► Compound vvords someHrnes use a hy- 
phen. 



you have done a good Ịob ữf ím 
pressìng my boss. 
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Indicatẽ /'in.dd.kett/ Legend /'tedĩ.dnd/ 



Moment /'moo.rrtBnt/ 


In đí Kate, bằi này phải trẻn 
mửi dễ hiểu. 


ro poJnt out. shoMT 


•* These documenf.s índicaLe you haven't 
pạíd alỉ your Laxes. 


Hắn [àm le nhảnh gừng trong rổ hàng để 
mang về thưởng thức món trứng vịt lộn 
huyèn thc..t. 


ũ ưúditimai stor^ ĩỡmỂí/mes pỡííuíoríy re- 

garded 05 hỉstorico/ í?wt nơí Íĩutíienticoíed 


► DonT beiieve the legend, it'5 nat real! 


Trong " 1 - ^ Ịi hu . bà cụ mỏm mém ỉĩèn 
biến thành một bà tiên phúc hậu. 



► My hrst kis$ was 3 magical moment. 


Waít for the light to indicate tor you to 
turn! 


*■ He i$ a basketball legend. 


► I remember the moment I knevv I was 
ỉn love. 



Recall /'rì:.ka:i/ Recommend //ek.amend/ 


Ri và Cỏn vẫn cho nhau những kỉ Rèrì còng mài sắt có ngày nên kim nên anh 

niệm từ hồi bé ti, đã được íỉoi thiẻu vảo vi trí giảm đổc mới. 



Refer 


/n'fa:/ 


Ri bử phờ bẽn đống sách được 


tobrlq'|{ii|bct.«Mmt:oriĩMỈỊii)tecfcinto H w íiiagẸst thoi Ịo^one 
onrt mlmị; ramembar 


I don't recalỉ the events Qf that night. I donì recommend svvìmrning ỉn thís 

la ke. 


or sonicrhtnẩ ro ô địHer’ 
fỉị^^f,ĩĩĩ Ễ^son for ớỉtormation. ritíp. or 

M . 


► VVhat are you reterring to? 


► Do you recaH your cbildhood? 


► Which restaurant do you recommend? 


► ril rẹter you to my websiLe. 
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Reíuse /n’ftu:z/ 




Cậu ta vâng riu phi vào cô gáỉ vì dám 
tình cám của cậu. 


ro mđỉcđlc or show that one tỳ mẳ vvHÌmg 
ro do ỉomcrhmg 


► He reíused to eat his dinner. 


► 1 retusẹ to let you destroy my reputatỉon. 


Cảc món đo đến Trung Quốc được 

bán rất rè. mua vè vần phải vứt đi Vĩ toàn 
hànggíả. 


c/oseíỵconnecteđ or opproprioíe fo whof Í5 
beins àone or coo^ideređ 


► Can yoii thỉnk of anv relevant questìons 
to the topìc? 

► Don't use your phone unlẽS5 ỉt's relevant 
to the classi 


Có một cậu bé tèn Ri vi quá béo nẽn 
không ai trong lớp có thể Tấy lùi người 
nó. 


ro Ịorce iomethịng Oí ĩomeone í'" movc ƠWSĨ 
OT itoọ oítockrng YQU 


► These magnets repel each othen 

► This spray repels bugs. 



Represe nt /, rep. n 'zent/ 

Đề bài: viết 1 đoạn ván cíai dr cho quan 
điếm của bạn về dỏi dép bạn đỉ quen. 


ro speơk. ơct. or be presenr oiiiciaịỉy tor an* 
olher penon or peopie 


► She represents the company. 



Signature /'síg.na.í/a./ 


Xỉn nó cho : : k I đì. 


0 peir 5 on's nome vvriítert ifi a đĩsdĩtciive way 
05 ứ Ịorm of ỉdtr\idfìcation 


► I got Justin Biebef's sĩgnature at his con- 
cert! 



statement /‘stettmant/ 


■"Sờ tay mình ròĩ mọi Oí tuyéí ’ bỉện 
minh của cậu đều lả vò nghĩa. Ha(zz. thích 
thì nôi một tiếng, đừng sờ bậy bặ." 


somethíns thot someone saỵs Cf wrtìes <#- 
cíữ/íy, ữr on Íĩcííon đone to eKprẹs: đo opínion 


► I wìll give your statemẹnt to the police. 



My .actions last night don'ỉ; represent 
the kind oĩ person I am. 


1 need your Signature to 
transaction. 


complete the 


Could you repeat your statement? 
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Strain 


Sympathy 


/'stm.po.di/ 


Đừng h cử sở lẽn trẽn đau nó 
đi, nỏ không cắn đảu. 



► Thỉs dog has put our reỉaiionshíp under 
straỉn. 


Bị điểm kẻm xín ba thì ba thòng cảm cho. 


/eelm^s of pìty í3íid B 0 rrũw for someone eíse s 
mìs/ortune 


► I ha ve no Bvmpathy for murderers. 


► I feel a strain in my shoulden 


► Sympathy ìs important in a]l relation- 
ships. 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


# Coíncide 

# Com mít 
% Conform 

# Coníront 
% Contuse 


% Congratulate 
% Congress 
% Consequence 
s Consider 
% Oeceive 


# Dialogue 

• Discrepancy 
% Envelope 

% Especỉally 



# Impress 

• índicatẾ 
Ạ Legend 
% Moment 
% Recall 


# Recommend 

# Refer 
% Refuse 
% Relevant 
% Repel 


# Represent 
% Signature 

• Statement 
% strain 



Bạn háy sáng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cá các từ khóa được học 

i • • 

trong bài vào đây 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
Từ VỰNG 



Ben, một chàng trai My cao lớn đang cảm thẩy out of hís element anh ta dắt xe máy qua các con 
phổ ở Hà Nội, dầu xe leakìng khắp mặt đất. Cuối cùng, anh nhìn thây một cửa hàng sửa chừa 
với đầy dụng cụ và equipment trên sàn, cùng mùì xâng pure, Một người đản õng vớĩ chiếc ảo và 
sleeves đỉnh đáy đảu, đang ngòi chơi game trên điện thoại. Ben nhận ra đảy là hàng sừa xe* “Chào 
anh Ben nóL “Chiếc xe cùa tòĩ có vấn đề\ Người thợ nhìn Ben, mặt trơ như skeleton. Ben tiếp 
tục, “Tôi presume anh lã thợ sửa xe?“ Ngườĩ thợ khẽ gật đầu rồ! nhìn vảo điện thoại. Ben nói, 
“Lương dầu chảy ra từ xe tôi khá là signỉhcant, tối nghĩ đó là prooí nó b| hỏng“. Ngưởi đàn õng 
không trả lờỉ, anh ta thặm chí còn không thèm nhúc nhích, Ben nhìn xung quanh nhưng không 
thấy có cửa hàng sửa chữa nào trong range* Cửa hảng này là iựa chọn duy nhất của anh* Anh cố 
gắng generate sự chú ý của người thỢ: "Xin hãy giúp tôi, chiếc xe nảy giong như con tõì vậy. Đảy 
là edĩtỉon giới hạn xe Honda Wave tôi mua từ nhiều nám trước. Nó rất durable, ngoại trừ vàỉ stuff 
nhò, đây là lân đầu tiên nó hỏng nặng thế. Xỉn anh hày sửa nỏ „ Người thợ máy cất điện thoại đi, 
đeo vào một cặp kính lớn và không nóỉ một lờỉ nào, trông như thế anh ta sắp thực hiện một cuộc 
experiment khoa học vậy. RỒI anh ta lấy một cây hammer trên tưởng, iạí gần chiếc xe và đập mạnh 
vào general section rỉ dầu. Từ perspective của Ben, điều này thật kỳ quặc, nhưng giờ anh chỉ có 
thế tin tưởng người thợ* Người thợ máy này là ray hí vọng đuy nhất cùa Ben. Độỉ nhiên, một mảnh 
vỡ rơi ra khỏi xe, dầu bin khắp nơi lên tường và người thợ máy. Không hề bối ròi, người thợ bình 
tĩnh đứng dậy nổ xe* Xe nổ và động cơ chạy tốt hơn bao giở hết. Người thợ quay ra Ben và gíơ tay 
ra, nói: “Haì triệu đồng" Ben hạnh phúc trả tiền, lên xe và láĩ đi. 

'Be out of youreíement; cỏm thớy khỏng thoớí mól 
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Ben, a tall American clearly out of his element, walks his motorbỉke through the streets of Hanoi, leak- 
ing motor oil ail over the ground* Eventually he arrlves at a repair shop which he can recognÌze by all 
the tools and equìpment a II of the the floor of shop. the strang scent of pure gasolỉne, and by man with 
motor oìl all over his shỉrt and sleeves, squattĩng down and playíng some sort af game on hỉs phone, "£x- 
cuse me,..", Ben says, "ì seem to be having some troubles with my motorbike". The mechanic looks up at 
Ben with less expression on hĩS face than a skeleton. Ben continues, 'You are the mechanic. ỉ presume?" 
The mechanic gives 3 subtle nođ then looks back at his phone. Ben 5ays, "Weiỉ, there seems to be a sig- 
níhcant amount of líquỉd íeakĩng from my bike, that seems to be enough proot that somethìng ỉs wrong" 
The man gives no response, he doesnT even budge. Ben tooks around but sees no other repair shops 
within range. Thỉs place ỉs his onty option. He tries again to generate a response from the mechantc, 
"Please help me sin thĩs bí ke fs like my child. ILs limited eđitìon Honda Wave I bought years ago, ìt has 
been so durable, this is the hrst time ìt has given me any problems besides some small stuff. Please help 
me hx it.." The mechanỉc puts away hĩs phone and without saying a word the mechanìc puts on a paỉr 
of big clear goggles like he is about to conduct â Science experiment Then he grabs a hammer from the 
wall walks over to the motorbỉke and starts recklessly banging the motorbike ín the general section 
vvhere the bike was leaking. From Ben's perspective this seemed odd> but he had no choice but to trust 
him, The man was Ben's only ray of hope. All of sudden a plece íaỉls off the bike and motor oi! sprays 
all over the waịls and the mechanic. Unfazed. the mechanic gets yp and calmly starts the bike. It starts 
and the engíne sounds better than ever, The mechanic then vvalks over to Ben and holds out his hand, 
"Two mìillon Dong" the mechanic says, Ben happily pays, gets on hìs bỉke and dríves away, 

' be out ũf your eìement: to be unhappy ơnđ teei uncomtortabỉe ìn Q parhculor sítuỡtion. 




Elemení, eputpmenẺ, Ể-iípỄrỉment, 
tíỉrmer, cíurpbíe, edition, 
tunỏ, gơín. secdpn 

íìorTìmer, ieợk^ 
perspective. presume, proof, 
prộotreader, ọvre. ronge, ray, 
section, sẹctũr, 5ÍsrfíticíJfTí. 
5íffiÍỂrfữnH síeeve, sponsor, 



Ben, a tall American clearly out of hỉs . . walks his motorbỉke through the streets Df 

Hanoỉ .*. motor oil all over the ground Eventually he arrives at a repair shop wh[ch 

he can recognỉze by all the tools and . all of the the floor of shop. the strang scent of 

.. gasolíne, and by man with motor oỉl aỉl over his shirt and *. squatting down 

and playỉng some sort ũf game on hỉs phone. "Excuse me..,", Ben says. '"l seem to be havỉng 
some troubles wỉth my motorbìke", The mechaníc looks up at Ben with less expressìon on his 

tace than a . Ben contỉnues, "You are the mechanic, I ... ?" The mechanic gtves a 

subtle nod then looks back at his phone. Ben says, "VVell, there seems to be a . amount 

of lĩquid leakỉng from my bike, that seems to be enough .. that somethỉng ís vvrong”. 

The man gives no response, he doesn't even budge, Ben looks around but sees no other repaỉr 

shops wìthin ... . This place ìs hỉs only optioa He tries ágain to .. a response f rom 

the mechanĩc, "Please help me sìr, thĩs bỉke is lỉke my chííd. It*s lĩmìted .. Honda Wave 

( bought years ago, It has been so . , this is the hrst tỉme ít has given me any problems 

besìdes some small .. . Please help me fix it,/, The mechanĩc puts away his phone and 

wỉthout sayĩng a word the mechanic puts on a pair of bĩg clear goggỉes like he ís about to con- 

duct a Science .... Then he grabs a . from the walL walks over to the motorbike 

and starts recklessly bangĩng the motorbíké ĩn the .... where the bike was leaking, From 

Ben's .. thỉs seemed odd, but he had no choíce but to trust him. The man was Ben's only 

.. of hope, All of sudden a píece falls off the bĩke and motor oỉl sprays all over the vvalls 

and the mechanic. Unfazed, the mechanic gets up and calmly starts the bìke. It starts and the 
engine sounđs better than ever, The mechaníc then walks over to Ben and holds out hĩs hand. 
"Two million Dong" the mechanỉc says. Ben happĩly pays. gets on hìs bỉke and drĩves 3way. 

,1-be out ơf vour e/emiiiỉibí upitoppy^d íeeLuncữpiíQrừỉble ÌP ĨẰ poú\ajhr sítuỡtTon, 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 




adiectỉve 



adverb 





r 

noun 

k. Ẩ 


0 



Durable 


/'dur.a.bal/ 


Đù rôi bô, muốn với nhau thì đừng có ghen tuông vớ 

Vấn. 


able to withstơnd vựear, pressure, or dơmage; hơrd-weơring 


► I need a more durable car for ► These gloves are nice and dura- 
the mountains. ble. 



02 1 

Edltion /í'd//.an/ 

í, dí sàn ván hóa Việt Nam sẻ đưực bổ 
sung vào sách trong mới. 



Element 


/'e/.a.mant/ Elevator 


/'el.s.vet.ta^/ 


Em la mừng vì r .han L ‘ độc hại đâ được Em đí -nang t thấy bên ngoài cày to 
ỉoạí bò. đổ lắm anh ạ. 



► The thỉrd editỉon of the te>ítbũok hẵs 
some updated intorrnabon. 


đn essentỉaỉ or char€icteristìc part of $ome- 
thrng ỡbstract 


► Carbon Is an essentỉaỉ eiement of life. 



► Take the eievator to the hrth hoor! 


ThỄs Droduct Ì5 a specỉai cdition. 


Salt is a combỉnahon of two elements. 


► The mechanĩc 
with the elevator. 


rt hnd the problem 
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ND EXPERIMENT 



Equipment /i‘kwip.mdnt/ 



Experiment 


/ik 'sper.a.mant/ 


07 

Pormer 


/'fo:r.ma^/ 




Ê. ván cở quyết định vận mệnh cần chuẩn 
bị kĩ lưỡng. 



► The new laboratory equipment arrives 
on Thursday. 


Tiến hành những e ' có ích 

sẽ không ai bỏ ÍXITÌ mình nữa. 


a sà Ê0 ỆỊ f ĩ c procedure u ndmrt a ktn to makih. 
a Ạcoveiy, test 0 hypothesis^ or demon 
ỉrUVltỉfrỊ{IỊ0Wfl fữCt 


► Any good experiment needs proper 
funding. 


Thành phố mở rộng phạm vi hơn jo 
0 ) 


hơving previousiy becn a partícuềar thing 


► I am datìng my íormer colleague. 


► I he equipment W3S old and rusty. 


► Could you answer some questions for a 
social experiment we are doing? 


► My íormer roommate drank too much 
beer. 



^08 

Fullfill /fơ/Y)i/ 


Vợ mớì dự án và nhận lương, 

chưa gì ỏng chồng đả tièu phung phí hết 
tìẻn của vỢ. 

é 


to bring to comp/etiơn or reaiíty: ochtcvr OT 
reúlíieịsomethìng desỉred, promned. or pre- 
đkteđ) 


► He never íulíilled his dream of Wỉn- 
ning Ihe Nobel PfẾze. 

•* I haven't tuỉhlled my duty as a father 



Fund /fAnd/ 


Đì biển mà bọn cậu đóng quy lửp ft thế này 
à? ^ n đi 1 



► The hỉstory department doesrvT have 
enough íunds. 


► WeTI need more funđs to comptete the 
research, 



Anh ta đã thu được nhiều Hèn nhờ gảy 
gổ đòi nợ* 


to Otbtoírt or$etẳ/resonMỉhif|g >r 


► We ha ve made great gaìns toward dÌ 5 - 
covering the cu re. 

► Mike, I think youVe gainíng vyeĩght. 
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ĩlJ‘ -^ 

General /‘dỉen.dr.dỉ/ 

- 1 - - 

Ý kiến của mọỉ người lả ồn ghẹ no 

roi. 


affectỉns Oĩ cơnccm/n^ alt or ĩtìữsị peopie or 
thíngí; wid€5ọr€0d 


► In general British peopỉe are polỉte. 

► As a geoeral rule, yũu should double cl 
your work. 



Generate / 'dỉen. 0. reit/ 

Giờ nó rảnh \ếm, toàn tạo ra mấy thứ finh 
tỉnh thôi. 


iopróduce or crtaiỂ 


► Thỉs dam generates enough electricity 
for the entỉre City. 

A boxer can generate a tũt of íonce ĩn one 
punch. 



Hammer /'hasm.a^/ 


Ồng ây chi ham muốn có 1 av hiir mà 
không mua được. 


ũ toữ/ ứ hỡrĩáịeỌỆiâ ữ heavy metaỊ 

used for brealíínj tidqigs ữf biưing ĩìtãs 


► Thor's hammer ís made Prom an ancient 
stac 

► ỉ'lt need a smalí hammer to complete Lhe 
repairs. 



Leak /ỉỉ:k/ Perspective /pa^spek.tiv/ Presume /prí'zu:m/ 


Linh cảm hệ thống nưởc cỏ ván đề nên 
anh ta kĩểm tra và phát hỉện có chổ ro fi. 


Ị^ỉhìoli o đ or 


► Havo you fixed the leak yet? 


Bứ SỢ bé tiếp tục chụp ảnh mà không chủ 
ý đến K nhm. 


Ba Rỉ ăn giùm ly chè vỉ ông 




ío suppoỉe thữt iomethmg ií CỚ 5 € on t/tẽ 
ỈK 3 SIS of ỊĩrobabìHiỲ 


► Aỉlow me to offer a diherent perspeC’ 
ti ve! 


► I presume youVe Dr. Eỉnsteỉn? 


There Wãs a teak ũf classiíied ĩníormatíon. 


^ I never thought about ít frũm that per- 
spectìve. 


► I presume this wỉll be enough money. 
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Prootreader rọt\ji\i,ú\.à»l 


Proof 


/pru ;f/ 


t 



Đề bài: tìm banv:! chu ng đồng rúp ìà tiền 
tệ của Nga. 


evỉdÌẸvm or di^ument âtiiỉtfehfn9 ũ fãCt cr 
thetíuth of đ stđlierMnt 


► You ha ve so me gũoci evĩdence,. but you 
stilỉ ha ve no prooL 


Bơ rù ăn phở» nhưng Rì phải đợỉ g'/ới 
sưa bari 1 ’ I J gửĩ bãi vè* 


a persoỉi whDse }ob is tỡ chũck text betort rt 
is prỉỉTted orput onỉỉne 


► ril need to hìre an English prootread- 
er betore publìshtng the hook. 


Chiếc khãn Piẽu của dân tộc Thái lả 
nguyên chát vải đũi 100%* 


not mỉxed wỉth ữnything eise 


► Hĩtier i$ pure evĩl. 


► Shovv me ynur prooh 


► She is her ovvn proQÍreader. 


► I lỉke thi 5 pure goid vvatch, 



Range /reindỉ/ 


Nỏ có thế rén trong 1 - rất xa. 


, (he arẹa oỷvorỉatha |bt iwecn upper artàỉơỲv- 
ler lĩmib on ứ pữỉtỉcutarscaỉe 


► We ha ve 3 good range of data nũw. 



Tàu hóa chạy qua đường ray làm tỏe (ên Một phản dân s6 cúa Cộng hòa Séc rất 
tỉ J iửa. thích ăn bánh sừng bò. 


ữ namnv teom of Hght 
ớ stra^ht ỉhie /r0m í 



úne pf Ihe pcirb tbat Sômethừig i s divĩded 
inla > 


You can 
nifyìng 


make a heat ray with a mag- 


► The sectíon about European pDÌttỉcs is 
the most ìntereshng ĩn the 


► We need a !ot of subịects from a large 
range of background. 


► Rays of lịght shỉned through the clouds* 


► I don't understand this section. 
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Sector /‘sek.td^/ Signíticant /sig'nif.d.kdnt/ Skeleton /‘skel.9.t9n/ 


Tìm giúp tòi xem trong quyến sách có 
kẹp tờ giấy vẽ giáo dục không? 



• Hc works as a teacher ỉn the publìc sector. 


- This sector is off íỉmits to everyone ex- 
cept the scientists. 


Đảm bảo an toàn cho các ca sĩ là việc rất 
qua-i troni: nên nhóm SHINEE đi đâu 
củng cần có người bảo vệ. 


sufficỉentfy great or important to be vvor* 
thy of ơttention: noteworthy 


► The movie didn't make me feel anything 
signiticant. 

► I don't believe your dlscoveries are sig- 
nibcant. 


Sợ kẻ lỉ quần to quá vi người cậu ấy như 


xươntr di động may xong sẻ không 
mặc đươc mất. 



► The human skeleton is an amazing thing. 


► Bird skeletons meant there was proba- 
bly a snake nearby. 



Sieeve /sli:v/ Sponsor /'spa:n.sd^/ Stuff /stAÍ/ 


Tở ì rất sợ khi bả Lý vẻn rồi đánh 



Make sure vou wear a shirt vvỉth sleeves 
ĩn the labũratoryỉ 


Tỏi sợ bạn sơ hở lèm mất sổ tiền của nhà 
tài trự đố tền nừa. 


ạ persott or cạmptirĩy thạt pays for a radĩọ or 
tẸ/evísỉon pragTíimme^ 0f Ễ/n event, úsuơ/ỉy ip 
returíi fơr ỡdvertising 


> Will you sponsor the event? 


Sờ vào đó đạc cúa người yẽu tà bĩ ãn tát. 


ữ 5Libst£9nce, e^pedQÌÌY wfìen you ổo not 
or $oy exactíy whỡí ií /s 


► I forgot my stuff at yữur house. 




5he wore her heart on her sleeve. 


Many corporations sponsor thís soccer 
team. 


Atoms are the stuff that ma ke up the 
unĩverse. 


Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-11-12 















































Panpage: Tài Liệu ôn Thi 1 



29 ■IH^^HBI^H 

J 

Subject to /'sAb.dsekt/ 

J L kết quà thi mà tõì được 
sắp xếp tởi trường đạỉ học mà tòi đỗ. 


on/ỵabỉ« to happen ịf someíhing eíse hí7p- 
pens 


•* The ptane rỉcket wiĩl be sub]ect to the 
time yoLi traveL 

► The City vvas subịect to the king's au- 
t hơ ri ty. 
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Part 3 

BÀI TẬP ỬNGDỤNG 


Ũ Durable 

Ị Experiment 

% General 

H Presume 

• Ray 

s Sleeve 

Editíon 

% Pormer 

% Generate 

% Proof 

• Section 

# Sponsor 

Elennent 

• Pumii 

# Hammer 

• Prootreader 

• Sectũr 

• stuff 

Elevator 

t Fund 

Leak 

ũ Pure 

% Sĩgnỉbcant 

# Subjectto 

Equỉpment 

'i # Gain 

• Perspective 

* Range 

• Skeỉeton 



Bạn hây sáng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cá cdc từkhóa được học 

trong bài vào đây 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 


FOOD & DRINK - 1 



Xin chào, tôỉ là đâu bếp Troy và hỏm nay tôỉ sẻ nấu món shrimp vả broccoli xào án kèm vởi 
một thức uống ngon tuyệt hoặc cocktail. 

Đầu tiên hây bóc vỏ và rút bó đường gân đen trên lưng tõm, nỏ giúp tôm có vị thanh và 
đẹp mắt hơn, Sau đỏ, rửa ky tôm, cho tôm và fìour ngô vào trong một bát tô vừa, lắc bát đền khi 
tôm được phủ đều bột* 

Tĩếp theo, rửa và cắt bòng cải xanh thảnh mỉếng nhò, vừa miệng, thái hảnh tía thành từng 
lát mỏng* 

Một val nguyên liệu khác bạn có thể thêm vảo món này đẽ tảng hương vị, nhưbacon hoặc 
sausage, tuy nhiẽn đỗy không phải là lựa chọn tổt cho sức khỏe. Nếu bạn là vegetarlan, bạn có thể 
thém mushrooms vào món ãn này, 

Bước bếp theo, đun chảo vởi lứa vừa và thêm dâu canoỉa vào, phủ đều chảo. Sau đó, thêm 
gừng và tỏi băm, phỉ thơm trong khoáng ba mươi giây. 



Sau ba mươỉ giây, bỏ tôm vào chảo, đảo tôm khoáng 3 phút hoặc đến khi nỏ chín. 

Sau khi tòm chín, bỏ tôm ra, cho thêm dàu canola vào chào đế nẩu hành và bong cảỉ xanh. 
Trong khi chờđợỉ, bạn cỏ thể làm nước sổt. Để làm nưởc sốt, bạn cần chuấn bị nước dùng gà, thêm 
hai muỗng canh vỉnegar gạo, % chẻn nước tương, bột ngỏ, dầu vừng đen và pepper đỏ* Đừng cho 
quá nhĩều gĩấm gạo vảo sốt, nếu không muốn nó bị sour, 

Hăy cho nưởc sốt vào bát nhò và đánh đều, rồi cho tòm và sổt vào chảo, nấu tất cả vớí 
bông cải xanh và hành, 

Một gợỉ không tồl cho bạn fà hãy an kèm với cucumbers ngâm vả ớt* Chúng sè giúp món 
án cua bạn thơm ngon hơní 

Trong khỉ làm món xào, bạn c6 thể làm một ly cocktail đề dũng kèm vửi mỏn ánl Nếu bạn 
không uống rượu thì một ly lemonade ngon sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Còn nếu muốn kỉch thích ví 
giác của mình hơn nửa, hãy pha Mỉmosa, chỉ đơn giản lả pha một phần champagne và một phần 
cam juice trong một chiếc ly sảm-panh* 

{Nếu bạn vẫn còn bụng cho dessert, kem sõ cò-la mint là mỏn yêu thích nhất cua tỏi) 
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r) \ c I, ; Heílo everyone, my name ỉs Chef Troy and today I vvlll be coũkỉng my redpe for shrỉmp and 

broccoli stir-fry with a nĩce beverage or Cũcktaìỉ on the slde. 

So the íírst thing you must do is peel and devein the shhmp, to gi ve them a nice clean 
taste. Once that Ì5 done, you should wash the shhmp thoroughly and then combíne thè shrimp ĩn 
a medium sĩzed bowl with corn-flũurand toss the bowl untíl the shrimp ĩs coated* 

After that you should wash and then cut the broccoli into bite size pieces and some red 
onĩons into thin slices- 

There are optíonal ingredients you could add to thís redpe lỉke bacon or sausage which 
could add to the tlavor but they are not the Healthlest optĩons. If you are a vegetarỉaa you can also 
consỉder addíng some mushrooms as well. 

Next, you should heat a skillet with a medỉưm ỉlame and add canola oĩl to the skillet untií 
it is coated with the oiL Aíter that, you can add chopped ginger and gariic and let that cook for 
about thirty seconds. 

After thirty seconds, add the shrìmp to the skỉllet and cook for approximateiy three mln- 
utes or untíl the shrtmp looks hnished. 

After the shrỉmp ĩs cooked, you should remove It f rom the skỉllet and then add more canola 
oil to the skỉllet and cook the broccoií and onìons. Whỉỉe that ìs cooking yoú can make the sauce. 
To make the sauce you shouỉd combtne chicken broth, two tabỉespoons of rỉce vinegan V* cup of 
soy sauce, corn Aour^ dark sesame oil and crushed red pepper Make you do not add tọo much ríce 
vinegar to your sauce othervvise ỉt wi!l come out too sour. 

You should whỉsk the sauce in a small bowl and ít and shrỉmp ỉnto the pan and let ĩt all cook 
together with the broccolỉ and onỉons. 

Another nice addỉtỉon to this meal would be pỉckied cucumbers with chili pepper. Thỉs 
woutd add another level of fìavor and texture to your dtsh! 

Whtle your stir fry Is cookỉng* you can make a cocktail to accompany your dishi ỉf you do 
not drìnk atcohoí then a nice glass of lemonade would be a suitable accompanỉment But if you 
vvant an extra kỉck with you meal, you can make a Mĩmosa by addíng equal parts of champagne 
and orange juice into a champagne fìute. 

(And if you still ha ve room for dessert mint chocolate chip ỉce cream Ì5 my tavoríte!) 
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BÀI TẬP THỰC HÀNH 


Troy‘s ỷamous 


Hello everyone, my name ís Cheí Troy and today ỉ will be cookỉng my recipe for . and 


recipe 

Bacon. broccoiK chamọagne, 
cocumbeĩ, ổeĩsert. fỉCHJr, íuice, 
ịemonơde, mkìt. mushroom, 
pepper, powdcr. redpe, Sữusqge. 
shrimp. sour, spinoch, squash, 
stedc. luna. vesetũrkm. vinegơr. 


. stír-fry wíth â nke beverage or cocktaỉl on the side. 

So the hrst thỉng you must do ís peel and devein the shrimp, to gíve them a nice clean 
taste. Once that is done. you shouỉd wash the shrímp thoroughly and then com bí ne the shrimp ín 
a mediunn sized bowl Wĩth com-and toss the bowl ưntil the shrimp is coated. 

After that you should wash and then cut the broccoli ỉnto bỉte sjze pieces and some red 
onions ínto thin slices. 

There are optíonal ingredíents you cooỉd add to this recipe líke .-. or vvhích 

could add to the flavor but they are not the heatthiest optỉons. If you are a . . you can also 

consider addíng some . as well. 

Next you should heat a sldtlet with a medium flame and add canoia oíl to the ski[let until 
'ĩt ìs coated with the OÍL Atter that* you can add chopped ginger and gariic and let that cook for 
about thírty seconds. 

Atter thírty seconds, add the shrimp to the skỉllet and cook for approximately three min- 
utes or until the shrímp \ooks hnished. 

After the shrimp \s cooked, you should remove ít from the skillet and then add more canola 
oil to the skíllet and cook the broccoỉí and onions* VVhile that Ì5 cooking you can make the sauce. 

To make the sauce you should combỉne chicken broth, two tablespoons of ríce . . % cup of 

soy sauce, com flour, dark sesame oil and crusbed red ... Make you do not add too much 

rìce vínegar to your sauce otherwi&e ít will come oot too ... 

You should vựhỉsk the sauce in a small bowl and it and shrimp into the pan and let it all cook 
together with the broccoli and onions. 

Another nice addrtíon to thís meal woưld be pickled . with chííi pepper. Thís woutd 

add another level of tlavor and texture to your dỉshỉ 

Whìle your stir fry is cookỉng. you can make a cocktail to accompany your dishí lf you do 

not drink alcohol then a nlce glass of . wouki be a suitabỉe accompanĩment But ỉf you want 

an extra kick with you meal, you can make a Mimosa by addỉng equal parts of ... and orange 

. in to a champagne flute. 

(And íf you stíỉl have room for .. . ... chocolate chíp íce cream ỉs my tavorite!) 


recipe 

Bacon. broccoiK chamọagne, 
cocumbeĩ, đessert. fỉCHJr, íuice. 
ịemonơde, mkìt. mushroom, 
pepper, povvdcr. redpe. Sữusqge. 
shrimp. sour. spinoch, squash, 
stedc. luna. vesetũrkm. vinegơr. 
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Part2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 




adjectìve 


adverb 




" . ... ^ 

noun 

L J 



I Bacon f beckan/ 


Khi bay cần hạn chế ăn vụng thít lựo muói ong khói. 


cured meat from the bơcí( or sỉdes of a pỉg 


► Bacon and eggs make a great ► How can you lì ve vvíthout eatỉng 
breaktast. bacan? 



Broccoi í / 'bra ksl. ĩ/ 

Bố cõ li đi bổ, vì mẹ không án đươc hòng 



Bà tối đì chợ cam một bịch cáỉ bắp về. 


0 diỉck gre«n 5 tem ạnd seV' 

ểaềí ỉ^^orpurpie ^W€r beads 


Chicken and broccoli go we]| tũgether. 


a round vegetữbỉe vvlth ỉargẽ sreen, pur- 
p/ísh-red ợr vvhrtc feoves thữt Cđn be èatẽn 
rỊ3w or Cứoked 


► Sorne animals ate my cabbages. 



Champagne //sempein/ 


Chi cần anh ấy chạm vảo banh là chúng 
ta lạỉ phải mua r-ưọ íắr. ba ãn mừng 
chiến thắng ròũ 


a white spũrkliíìg vvỉne ffom Champagne 


► The bottle of champagne wa 5 more ex- 
pensive than my Computer. 


• My tather grovvs bnoccoli ỉn the backyand. 


► Cabbages are bítter ỉf you pick them toữ 
early. 


► Pop the champagnei Ihs my birthday. 
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Cu Bin cấm bồ ãn ri ‘ 3 leo. 


a tong, s^en-skimed Ịrụit ívíth waí€ry 

usuữí/ỵ ecTten mvv in Sũíữds OT pkkìeâ 


► Could yoíi cut some cucumbers fũr the 
sandwỉch? 

► Cucumbers 3re mũstiv water. 



Dessert ỈỚ\T 3-‘XỈ 


Đâu bếp định dời lích tỉệc vì không đù 
nguyên lỉệu cho naón trang miẽng* 


the svveet Cũurse et^ten ữt the Bnổ of a 
meal 


► Would yũu like desserl? 

► I don‘t usualỉy eat dessert, but I cou[dn't 
resíst the ice cream. 



^ 

Plour /‘fìaa. 3 ^/ 


Sin bơ phờ lao vào bếp nhào bọr r LÍ. 


Q powổeĩ oòtũin&ị bygỉỊndiỉng :ĩ^oin, typĩcaí’ 
fỵ vvheạí. ơnri iẲseá to make Jjrecfd. Cữkes. and 
pastry. 


► Mix ílour wỉtli vvhĩne to make the saucel 

► Too much nour will make the bread dry. 


t ^ 



Juice /dỊu:s/ 


Chị dấm dúi chai nưởc ẽp cho tỏi mang 
đi học^ 


rhe ỉiíỊuỉd abíữỉr>£d from of út frúỉt or 


► Rruit ịuỉce is otten hígh ỉn sugaf. 



Lemonade /Jem-d 'nefd/ 


Khỉ nghe "Lemon (chanh) này" thl nỏ cỏ 
nghĩa lã nuờc c.banh. 


a đrink mỡổe ímtìì íemorĩ /uỉee wmẸĩ 
swe€teneđ liVỈdi sugũĩ 


► I preter lemonade Wfth no ice. 



Mình tồi cổ gắng tìm lá bạc để 
bệnh cho cha. 


tm ammũtí^ pkrrpỉ miíỉve tữ íanpcrutí repọns Qf 
tbe ỡiá vyorlđ, ^rnds of wilirch dm tìsad <ỊS 
cuữnoĩy hEiitỉ 


► Mint goes great with a mojito. 


► The orange ịuỉce ìs free. 



► My son sells lemonade on the vveekends ► Could you grab some more mint tronn 
to buy tovs. the garden? 
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Mushroom /‘mAf.ru:m/ 


Ãn nhỉềti để bớt rỏm sảy. 



Pepper 


/'pep.a^/ 



/'pau.da^/ 


Povvder 


Bao hạt tiêu mẩy chục kg của cậu ìàm Đảnh một lởp phán bọt mỏng lẽn mặt 
bẹp quả bơ cùa tôi rồi. cho bà bầu đờ xẩu. 



:ìnỉ.-miri 


■ÍV-' 

i ■ 




grohvỉh ỉkĩt takes (be fi 

ĩììed Cáp on a stãìh ivỉth gjfJỉ õn 

Hrstóe oệ the cop 




Wc'rc goĩng out to pick 5Qme mush- 


roonis. 

► Thìs oil ĩs made ỉrom RiLishrooms. 


tí pưtíẩẼnt /lõt-tữííiryẩ ọowder preparẽđ from 
âĩìũă and grouruỉ peppercoms, ưsecỉ tís a 
spke orcorìdìment ro íìavour toũd. 


► VVoLiid you mind cutting rhe peppers? 


► Too much pepper wìli ruin the taste. 


ũ ioữse, dry substtítícẽ íhữí consỉĩts ữf ex- 
tremeíy sma/í píẹcÊS, usuứỉíy made by bretík‘ 
ỉng Íữmethíng ụp 9fíd ơuíhìtíẩ it 


► Just sprinkle Sũrne of the pũwder ínto 
the SOUP for a better ta5te 1 

► Yũu can use the protein powder to ma ke 3 
healthy smoothie. 



Recipe /Ves.a.pí/ Sausage /'sai.sidỉ/ Shrimp /Ịrimp/ 


r í : mởi giúp cảc cô gái thòỉ kẽu 

rên sợ phì. 


T. 'I 

I 'Ạ set oị 

liỉordl^ 

miiulret' 

‘ ínstrycíỉơrts (Qr pmparmg o partic^ 

Ịi, rríeíaơinỊg tí lỉst of the Ingredỉents 




• Thỉs recỉpe can serve íDur people. 


Bây chó hoang chui vào xỏ xỉnh để ăn 
phần xuc xrcb thừa. 


a míxture of hrte/y choppẽể mẽtít, Ịỡt breỡd, 
Ẽtc. m a long (ube ữf ỉkb, cookeà ứnd eữten 
whỡ/e or scrveđ coìd in rhín skcẽs 


Germany Ì5 tạmous for sausage. 


Đì bỉển về có hộp quà rim me ngon 


tí smaìỉ sheìitĩsh thữt con be etíten, ífke ữ 
prtívm btít smtííỉer. Shnmps tum pínk whỂrr 
cooked 


► Are the shrĩmp hnỉshed yet? 


The recỉpe requírc^ a lol of oxpCỉìsive ín- 
grcdỉents. 


► I mìx some sausage in with my eggs. 


► Shrimp are a great source of prateĩn. 
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Sour /Sứơr/ 


18 

Spinach /'spin.itỊ/ 





Squash 


/skwa:f/ 


Mày ăn gì mà sao ợ dữ vậyi 


hữvỉnig an aciỏ taĩie Uke ĩemon or vinegar 


► Have you trỉed KFC's new sweet and 
sour chicken? 


Sợ bj nách ấm thì nên ản nhiều 



► ỉ like salacì With only a llttle spĩnach. 


Bln quát Bo vì Bo dám lấy u a : I của Bin. 


ờii edíbíe sm/rd, tiie fl«h ờf ỉívi Tcíỉ mđy be 
and fỉ7Ỉen ứs a vẹgetũb/t 


► There are many varíetìes of squash. 


► The lemonade was 3 bit too sour. 


► spỉnach is tOQ bitter for me. 


► You can use squash to make Soup. 



steak /stetk/ Tuna /‘tui.na/ Vegetarian /,vedỉ.i‘te.rỉ.dn/ 


SựttiỊt tảì quả nẻn anh đả đem haỉ mỉẻng Con r t i thiu rồĩ nhờ? 

ứì'' ' đi i:: 


Cạu nên vê gì tở can ấy, Vẻ - n ’ 3 
đang ngôi bên màm cơm ấy. 


h^gtHtuolVty hẹef taken trom the hiridQuơrg 
ters of the útúmơK typkaUy cut fnto íhíck 
sílces thdt ớre^ooked by sn7/íjn^g ữr tryíng 



<3 persợn tvho dbes nat eat nmot Ííự heạtỉhor 
rỆũiorVi 


► I like my steak a little red. 


► Don't eat toQ much tunaJ The meat ► Vegetarians can still get enough pra- 
has mercury, tein. 


► Píiet mignon ĩs my íavorite steak. 


► Recently, tu na ha ve become more rare ► I became a vegetarian atter I ỵyatched a 
due to overhshỉng. documentary about the meat industry. 
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Vinegar /V/n.a.ga^/ 


Vi né gá trộm mà nó làm đo lọ giấm. 


• a $our-£Ịf5ting ịịqưld ẹợnloĩnlr^ acetic addfi 
onđ U5tệ ŨS ữ condỉme^Ế Qĩ ÌQT pícMns 


► Vinegar and oil makes a sỉmpie salad 
dre55Ỉng. 


► Vinegar has many uses. includỉng clean 
ỉng. 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


íặ: Bacon 
# Broccoli 
Cabbage 
^ Champagne 
< Cucumber 


iSi Dessert 
'ìit Plour 
'í# Juice 
Lemonade 
Mint 


^ Mushroom 
í§í Pepper 
^ Powder 
^ Recipe 
^ Sausage 


• Shrimp 
% Sour 

• spinach 
Squash 
Steak 


# Tuna 

• Vegetarĩan 
m Vỉnegar 


Bạn háy sáng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cà các từ khóa được học 

m m m 

trong bài vào đây 
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FOOP & DRINK - 2 

w 


Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 



Thúy vè Thu Anh đang ngòi xổm cạnh barbecue. Họ đang tập trung tạỉ nhà Thu Ai 
Chồng cùa họ, Hùng vả Đức đang ngôi gần đấy uống bĩa và rượu gạo của Việt Nam. 


Thúy : Thu Anh, có vẻ như anh Đức chồng cậu, đả uống quá nhiều beverages. 

Thu Anh : ừ phải đấy, anh ta luôn uổng say xỉn trong những lần tu tặp như thế nảy, anh ta thật 

lè waste. 


Thúy 


Thu Anh 


Thúy 
Thu Anh 
Thúy 

Hùng 

Thủy 

Hùng 


Chồng tở cũng rất lườỉ biếng. Chúng ta phải ở đãy chuẩn bị tất cả mọi thử, roastíng 
và grillỉng còn họ ngòi trên đó uóng rượu. Họ còn chẳng hề hỏi chủng ta cỏ cân giúp 
không. 

Đàn ỏng nghĩ rằng họ muốn lãm gì cũng được mà, Nhưng mà, việc chồng tở không cố 
gắng giúp đỡ cũng lả một điều tốt. Hôm trước, anh ấy suýt đốt cháy cá ngỏĩ nhà khỉ cổ 
gắng bật stove, 

Đúng vậy, Chồng tớ vô dụng đến mửc tở không nghĩ rang anh ta bỉêt steam cơm, 
Nhưng có vẻ như chồng cậu có appetìte như một con lợn. 

Đủng đãyl Anh ta quả lười và quá béo! 

Hùng, chồng của Thuý, gọi 2 người phụ nữ 

Thúy ơi! ribs lợn xong chưa em? Làm gì lảu thế, bọn anh sắp chết đỏi rồi! 

(nỏi với Húng) Xin l5ỉ anh yẽu! Mọi thứ sắp xong rồĩ! 

Em cỏ chếc lần này sẻ không quả saỉty như [ãn trước chửi Em luôn luôn phá hóng 
tlavour món ăn! 


Thủy : 


Thu Anh 1 


Đức 

Thu Anh 
Đức 


Vâng, em xin íổĩ, em sẽ không làm thế đâu! 

(nỏi với Thu Anh) Tẽn ngốc đỏ, có fẽ anh ta chẳng thế taste được bất cứ thứ gì nữa khi 
mà đà say đẽn thế, 

Cậu nói đúng. Anh ta thật thô lỗ, tớ sê không bao giở để chồng minh nói chuyện vởi 
tớ như thế, 

Đột nhỉẻn, Đửc, chồng Thu Ánh, gọĩ, 

Thu Anh! Lảy thẻm một ỉt bia trong retrigeratorỉ Vã nhanh lên, anh dang khảt! 

Vâng anh yẽu, cỏ ngay, em xin lỗi. 

Và em nẽn f reeze thêm ít nước trong khi lấy bia. Hết đá rồìl 
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Thu Anh : 
Thúy : 

Thúy & Thu Anh : 


(nói với Thuỷ) Chúng ta hây chơi họ một vố. Hây mix-up mọj loại spice chúng ta có thế 
tìm thây và rắc nó trẽn sườn và sau đố dọn nó lén cho họ. 

Ý nãy hay đấyi 

Sau đó, Thúy vả Thu Anh nghỉền nát một nắm ớt, đặt nỏ lẽn sườn heo và mang cho hai 
người đản ông. 

Tận hưởng nhé! 


Thuy 

Thu Anh : 
Thuy 

Thu Anh : 


Thuy 

Thu Anh : 
Thuy 

Hung 
Thuy 
Hung 
Thuy 
Thuy 
Thu Anh 

Duc 

Thu Anh 
Duc 

Thu Anh 
Thuy : 


Thuy & Thu Anh : 


Thuy and Thu Anh are both squatting down near a barbecue. They are at a house gath- 
ering at Thu Anh’s house. Their husbands, Hung and Duc, sit at a table nearby them 
drlnking beer and Vietnamese rice wlne. 

Thu Anh, it looks llke your husband, Duc, has had one too many "beverages". 

Oh yes, he always gets so drunk at these gatherings. he is such a waste. 

Yes, my husband Is so lazy. We are over here doing all the preparing, roasting and 
grilling and they are sitting over there drinking. And never once do they offer to help. 
These men think they can do whatever they want. Although, maybe it Is â good thing 
my husband doesn’t try and help. The other day he almost burnt down our vvhole 
house trying to light the stove. 

It’s true. My husband is so useless I don't even think my husband knovvs how to steam 
rice. 

But it looks like your husband has the appetite of a pig. 

Yes! He is so lazy and fat! 

Hung, Thuy’s husband, calls out to the vvomen. 

Hey Thuy! Are the pork ribs ready yet?! What Is taking so long, weVe starvlng! 

Yes. sorry my dear! They will be ready right away! 

And can you make sure they are not too salty llke last time! You alvvays ruin the fìavour! 
Yes dear, I am so sorry, it won’t happen again! 

(to Thu Anh) That fool, he probably can’t even taste anythlng anymore he is so drunk. 
You got that ríght He is so ruđe, I would never let my husband talk to me líke that 
Suddenly, Duc, Thu Anh’s husband, calls out to the women. 

Thu Anh! Get some more beer in the retrigerator! And hurry up. Tm thỉrstyl 
Yes dean rlght away, I am sorry. 

And you should f reeze some more vvater whĩle you are at ìt. We have no more ice. 

[to Thuy) We should play a trick on them. Lef s miX'Up evẹry spice we can hnd and put 
it on the rìbs and then serve it to them. 

Great idea! 

Thuy and Thu Anh then crush a bunch of chỉỉỉ peppers, put it on the pork ríbs and serve 
ĩt to the men. 

Enioy! 
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Appetrte, barbecue, bcverage, 
cuỊmary, ĩìavoưỉ, freeze, gàỉl 
ingrecìient keưỉe, míxtưre. mix- 
up, retngỉEratoT, rib, roũsĩ, saíty, 
sompịe, spíce^ steứm. sto\/e. 
tũ5fe, toứst Wũste 


Thuy 
Thu Anh 
Thuy 


Thu Anh I 

Thuy : 

Thu Anh : 
Thuy : 

Hung 
Thuy : 
Hung : 

Thuy : 
Thuy : 

Thu Anh : 

Duc : 
Thu Anh ; 
Duc : 
Thu Anh ; 


Thuy : 


Thuy & Thu Anh : 


Thuy and Thu Anh are both squatting down near a .* .They are at a house gath- 

ering at Thu Anh^s house* Their husbaods, Hung and Duc, sỉt at a tabie nearby them 
drinking beer and Vietnamese rice wine. 

Thư Anh, ỉt looks li ke your husband, Duc, has had one too many ” . 

Oh yes, he aỉvvays gets so drunk at these gatherings, he is such a . 

Yes, my husbanđ ỉs so f3zy, We are over here doing all the preparing, .. and 

. and they are sỉtting over there drỉnking. And never once do they affer to heíp. 

These men think they can do whateverthey want. Although. maybe ỉt ỉs a good thíng 
My husband doesht try and help- The other day he almost bưrnt down our whole 
house trying to light the . 

It's true. My husband ỉs so useless I don't even thínk my husband knows how to 
.. rìce. 

Bưt ỉt looks lỉke your husband has the . of a pìg. 

Yes! He ỉs so lazy and fat! 

Hung, Thuy's husband, calls out to the women. 

Hey Thuy! Are the pork ... ready yet?ỉ What is takĩng so long, weVe starvingl 

Yes, sorry my dearl They wíll be ready rlght away! 

And can you make sure they are not too .. like last time! You always ruin the 

. 1 

Yes dear, I am so sorry, ỉt wonT happen again! 

(to Thu Anh) That fool, he probably can't even .. anything anymore he ỉs so 

drunk. 

You got that rỉght He ỉs so rude, I vvould never let my husband talk to me lỉke that 
Suddenly, Duc, Thu Anh's husband, calls out to the women, 

Thu Anh! Get some more beer in the .. ,,.l And hurry up, Tm thirsty! 

Yes dean right away, I am sorry. 

And yoư shouỉd . some more vvater whí]e you are at it We have no more ìce. 

[to Thuy} We should play a trick on them. Let’s ... every .. we can fínd 

and put it on the ribs and then sefve ít to them. 

Great ídeal 

Thuy and Thu Anh then crush a bunch of chỉli peppers, put ít on the pork ribs and serve 
ỉt to the men, 

Enjoy! 


JK 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


adject1ve ^ adverb 




‘Appetĩte ^ xp.d.tơit/ 


Hỏm nay khí trời ấm áp, bẻ Tàỉ ăn rất 1 *^ 


a natyrcH desire to satisfy Q bodily need, espedơlty far fỡad 


► I have such a big appetite in ► When you have the f1u. you usu- 
the mornings. ally don’t have an appetite. 


ỉ 

./ * 

-i.. 



Barbecue /‘bair.bd.kịu:/ Beverage /‘bev.^.idỉ/ 


Quán bar đó, thịt bò vã cừu được nướt ịv 
cả con. 


0 meứi or gữứteĩỉng aĩ wfĩicíĩ meũf, fish, 0f 
oíher foođ ís Cữoked ơuí úf đOíìrs pn ạ rack 
ovtí an òpũn hrc or on ữ íptíCíữí ứpfj/iđJite 


► Tíie whofe clas5 was ĩnvited to the barbe- 
cue, 

► Tlìe ba rhec ue at your place wa!S so goođ. 


Lức vảo siêu thị, bé vơ hết mẩy thùng 
nước giai khát về tặng anh Hai* 


lữ dr/nk, Ểspecíữí/y one õther thon Wđtef 


► Would you lỉke any beverages wỉth your 
dinner? 

► I don’t drink alcoholic beverages. 



Culinary /'kAÌ.d.ner.i/ 

Anh quản lý kêu lần thứ năm rồi mà bộ 
phận thuộc về bẽp núc vẫn chưa làm 
xong. 


Of Of for cooking 


► She went to culinary school to become 
a chef. 

► My mother has great culinary skills- 
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ồ 


Plavor /'fỉeí.var/ 


Pháĩ lấy vợ thỉ mới được ãn đồ cỏ m iì vỊ 
ngon được 



► Thi5 chìcken íias no flavor. 


^ You can really taste the Ípícy ílavon 



Freeze /frí:z/ 


Sau khi yẽu đơn phương miễn phí [free), 
giờ đây trái tim tôi úor.g đá rồi. 


to turn or be turned mto ỉce or anotheỉ 
%o\iâ as ú resuit oỊ extreme coià 


► Freeze the chícken betore cookỉng Iti 
^ Make sure VOLI freeze the ice cream! 



Nên để lửa liu riu khi nirửng thịt. 


to cook tooứ ovdĩ tìte Oĩ hoí coo/s. ỉiSUííí/y on 
0 metơí tmme 

* ' * ■ 


► 1 love to grill hamburgers for my neigh- 
bors. 

•' Don't grill the chỉcken for too long! It will 
become dry. 






Ingredient /in'grí:.di.3nt/ Kettle /'ket.a// 



Mỉxture /‘miks.tỊd^/ 


In hình gả ry đi ằn là một Ỉ 1 liộu Tôì mải xem phim đên nỗi lảm ảm dun Hón hợp sinh tổ mit chờ được lảm lạnh, 
thiết yếu để minh họa. nươí cháy khét lẹt. 


a contoíner or de vice ỉn whích wdỊỉeĩ bolíed. 
hovỉng íĩ Ịịé, 5paut. and hondle 


► I torgot $ome ìngređients aL home. ► Let the kettle bũill ► Sbr the mìxture unbl it ìs smoothỉ 





0 S4rb5ỉance mữde. by iti£p'ng ứther Ỉubỉtonces tữ' 
gẹther 


► vvhere can you tind the ingredients for ► I bought a speciai kettle for my grand- He had a mỉxture ot inany emotions. 

Thai curry? mothen 
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Mix-up /‘miks Ap/ 



Reírigerator /ntndỉ.d.rei.ta^/ 



Chúng tôi vẫn đang tiết mục thì anh RI quyết chờ tớ ra đế dắt đl mua 

Hiệp đã càm míc. sắp thể hiện một ca 

khúc. 


► IVe mixed*up these recipes. ► The new retrigerator will arrive tomor- 

row. 


to mơke o groop oệ thin;ịs untHiỲ or txìdly 
organiỉed. or to mơvt them into the mong 
order 


ẩ 


'ềl 9 \ 


: Jỉ 


9kat m mt0- 
[tíBỆỂhĩỊt stom foQd and 


Con chim ri ngả bờ mưomg bị gày 


a bone that curves mtmd ftc 

IIỈĨ yủurback to 

yourchest 



► These hbs could feed five people. 


► Sonrìetimes I mix*up all the ingredients to 
make cakes. 


► The retrigerator isn't cold enough. 


► The rib ỉs the best part of the cow. 



fo cook food. especialty meat bỵ proíon^ed 
exỊ}osưre to h€at fn on ovủn or ơvtr o ftre 


► Roast the vegetables slovvly! 

► The best wav to cook pork ỉs to roast it. 



Sói tinh giấc vì nước nặn tạt vào mặt. 


tas^tíng of. contomrrỉg, or preserved mth saỉt 


► Thỉs SOUP is too saity. 

► I iove the mlxture of sweet and salty 
ílavors, 



Sample /'ssem.pdl/ 

"Xem bồ cậu kia. bị cậu lấy làm 
thí nghiệm cho thành ra thế này sao?" 


Q smũ/f port 0f ọuữnđty mtẼnđtti tữ show 
thc vvhũk ì$ĩike. 


► May i have a sample? 

► Customers can sampỉe the smoothiẹ. 
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/spais/ 



steam 


/sti:m/ 




stove /stovv/ 


Sờ-pai-đơ-men (Spider man) nấu ăn mà 
chẳng bao giờ cho . 


tmamniíA orpungỆntycgttíibếe Sằibsíance 
ỉllfỊBd íooát doves, peppB*. or 


► The rccipe necded somc rare Chinese 
spỉces. 

► Orcgano is the best spice for pizza. 


"Sờ tim tao mày có thảy ' 0 ì nuu^ bay lén 
không?"- "Mày học nhiều quá hảm à!” 


the vQpour ĩrứo whfdi Yỉữter Ì5 corĩverted 
whÊfí he&ted, íorrrìing a wlùỉ£ Bsst oímỉni^ 
watcr droplets in the (àr 


► You can still get burned by steam. 


► When you can see steam, take the 
chicken off the burner. 


Tôi sợ tàu đến trẻ sẽ không kịp mua cái 
được giảm giá trong ngày cuối cùng 

nảy. 


Hin ơpparatus for cootdng or heating fNit op* 
erates hy bitming fu€l or using elecừicity 


► My stove is electric. 


► Cook the steak on the stove for ten 
minutes! 




Taste 


/teist/ 




của hộp mửt tét này thật !ạ. Tôí đầ thầu nhĩều cửa hàng bánh mỉ 

nường ờ Vĩệt Nam. 


scnsotíon cif ^ovour percerved m the sliced breơd brovvnad Oíi both Sídes bỵ expo- 

ỉimvtỉi and fhỉwt on Cũntaet vvỉtíi a sụb- ỉuretữmdbnthept, Sỉiehpsagríí/or hre 

•ầỀaace 


► VVhy dorVt you gìve this a ta&te? ► I eat my toast wỉth butter. 


► Thi$ is such a unique taste. 


► DonT burn the toastt 
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Part 3 

BÀITÀP ỨNG DỤNG 


Appetite 

% Freeze 

% Mix-up 


Sampli 

Barbecue 

m Grìll 

Reírỉgerator 


Spice 

Beverage 

^ Ingredient 

Rib 


steam 

% Cuíỉnary 

^ Kettle 

% Roast 


stove 

Piavor 

Mixture 

• Saity 

- 

Taste 


• Toast 


Ô* 

Bạn hây sáng tạo một cáu chuyện M 
thú vị chứơ tất cá các từ khóa được học 

r « i 

trong bài vào đây 
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STEPOr® 


Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 
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UNIT8 



EDUCATION -1 
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Dúng là một học sình elementary, cậu đang ngồi cùng với bố mẹ ở vãn phòng Hĩệu 
trưởng^ nghe lecture vi hành vì không tốt của cậu găn đảy. 


Hỉệu Trưởng : Dũng, hãy nóỉ cho bố mẹ nghe việc hõm nay em đá làm, 

Dũng : Không, em không muốn nói. 

Hiệu Trưởng : (quay ra cha mẹ Dũng) Hôm nay Dũng đã vẽ một vảí thứ trên biackboard. 


Dũng 


: Cháu nó vẻ gì ạ? 


Hiệu Trưởng : 
Dũng : 

Hiệu Trưửng : 

Dũng : 

Hiệu Trưởng : 


Dũng, nói cho bố em nghe em đâ vẽ gì, 

Em vẽ một bửc tranh râ't đẹp về cô giáo, cô Phương. 

Thật ra thì bửc vẽ không đáng tự hào đến thế. cỏ Phương cũng nóĩ rằng Dũng thường 
xuyên ném bút và obịects lên bâng và không bao gíờ mặc unitorm trong lởp. 

Không phảỉ em! Mấy đứa khảc ném đô nhưng cô Phưcmg luỏr> bào là tại eml 
Chúng tôi nghĩ rằng lí do prỉmary Dủng làm thế là để thế hiện với classmates. 


Dũng : Sao cũng được. 

Hiệu Trưởng : Dũng có nói vớì anh chị rang cháu đã tailed một bàì kĩểm tra và còn quên nộp essay 

về nhã nữa* 


Bố Dũng : 
Dũng ; 

Hiệu Trưởng : 


Dủng : 

BỐ Dũng : 


Dũng, con nóì với bố con được 100 điểm bài về nhà! 

Bài tập dó rất ngu ngoe, tạĩ sao con lạỉ phải làm? 

Tôì nghĩ rằng Dũng thực sự cân phải ỉmprove sự tập trung và chú ý của mình khi ở 
trường và phải practice nhiều hơn để trảnh bị tụt lạu ỏng có nghĩ đến vỉệc đưa Dũng 
đến bác sĩ đế examine? Có lẽ Dũng bi rổỉ loạn tâm lí. 

Không, em không bị gì hết! 

Vâng, hồĩ nó còn bé chúng tòi đã đưa nó đi khám nhưng bác sĩ nỏì Dủng hoàn toàn 


bình thưởng. 

Hiệu Trường : Tôi nghĩ ông nẽn regísteríng cho Dũng tham gia Chương trinh Mentor của chủng tõì. 

Bạn cùng lởp của Dũng, Hoảng Anh, có một người c6 vấn vả bây giờ thành tích của cậu 


ấy outstandíng! 

Dũng ; Hoàng Anh được đrểm cao vì cậu ta chép béíl 

Hiệu Trưởng : Regardless, tỏí nghĩ em Dũng vẫn phảỉ thay dổỉ thái độ và hãnh vi cùa mình. 
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STEPUP® 


Hành vi xấu 


Bad behavỉor 
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Bố Dũng : 
Dũng 

Hiệu Trường : 


Vâng, nếu Dũng mắc thêm một mistake nữa, Dũng sẽ phải dành holiday tỉếp theo trong 
phòng mà khòng được chơi điện tử hoặc xem TV. 

Khàng, không, đừng mà bốí Đừng cấm con chơi điện tử! Con hửa sê ngoan ngoản! Con 
hửa sè làm bải trong textbook vã revise 3 tiêng trước mỗi kỷ thiỉ 
Hm, có vẻ điều nảy có tác dụng. 


Prỉncỉpal 

Dung 

Prỉncipaỉ 

Dung 

Principal 

Dung 

Principal 


Dung 

Princĩpal 

Dung 

Principal 

Dung's Father 

Dung 

Principal 


Dung : 

Dung^s Father: 

Principal 

Dung : 

Principal 
Dung'5 Father: 

Dung ' 

Principal 


Dung, an eíementary school student, is ỉn the Principal^s othce with his parents, receịv- 
ỉng 3 lecture for his recent bad behavìor, 

Go ahead Dung, tell your parents what you đid today, 

No, I don't want to. 

(to Dung^s Parents) Dung drew some artvvork on the blackboard today. 

What dĩd he draw? 

Dung, tell them what you drew. 

I drew a nĩce píctyre of my teacher, Ms Phuong. 

WefỊ the pĩctyre was not very tlatteríng. Ms Phuong aíso says that Dung constantly 
throvvs pens and other objects at the board and never properly wears his uniíorm in 
clâss. 

That's not true! The other chíldren throw stuff but Ms Phưong alvvays blames me! 

We do thìnk the prímary reason he behaves tbỉs way ís for the approval of his class- 
mates* 

VVhatever. 

Has Dung also told you that he íaỉled his exam last week and completely torgot to hand 
in 30 essay as well. 

Dung, you told us you got a 100 on that essay! 

The essay was stupid, why woyld I do that stupid essay? 

I thỉnk Dung really needs to improve hls attention and ínterest ín schooi and must 
practỉce much harder to avoid being held back. Have you considered taking Dung to 
the doctor to examìne hím? Perhaps Dung has a mentaỉ dlsorden 
No I donT! 

Yes, vve thought the same thìng when he was 3 lỉttle chỉld, but the doGtor said he is 
completely normal, 

WelL have you consỉdered registerỉng Dung for our Mentor Program? One of Dung's 
classmates* Hoang Anh, has 3 mentor and now hỉs work ìs outstanding! 

Hoang Anh gets good marks because he cheats on his tests! 

Well regardless, ỉ thĩnk somethĩng needs to be done about Dung's behavỉon 

Yes, if Dung makes one more mỉstake, he will have to spend the next holiday ĩn hỉs 

room with no vìdeo games or TV, 

No, no, please! Pỉease don't take my vrdeo games! I promise I will behavel I promise 
I wỉll aỉvvays do my textbook assignments and revỉse three hours betore each exam! 
Hm, that seems to work just hne. 
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n 


HÀN 


íi 


Dung, an .. school student, is ỉn the Princípars office With his parents, receỉving a 


Access, bỉackboard, cfữssfnứíe, 
ơegree, elementary, essay, 
examme, fail hoĩìổoy, iĩnprove. 
loyoub ieciare, men ton ruÌ5tũke, 
monkor nưrsery, ob/ecf. 
outstonđííig, overvíeM,/. prỡcbcơ/. 
pracỉìse. pnmory, prindpữiy 
qưantity, fesardỉes5, register, 
revise, tũxtbook. ưnìfOfrrt 


Príncipal 


Príndpal 

Dung 

Prìncípaí 

Dung 

Prìncỉpal 


4 »9« q 


. for hís recent bad behavíor 




Dung : 

Principal : 

Dung 

Principal 

Dung's Pather: 
Dung : 

Principal 


Dung ; 

Dung^s Pather: 

Principal : 

Dung 

Principal : 
Dung’s Pather: 

Dung : 

Prlncỉpal 


Go ahead Dung, tell your parents what you đĩd today, 

No, I don*t want to. 

(To Dung's Parents) Dung drew some artworì< on the . . today. 

What đid he draw? 

Dung, tell them what you drew. 

I drew a nice picture of my teacher, Ms Phuong. 

Well, the pìcture was not very íĩatterĩng, Ms Phuong also says that Dung constantly 

throws pens and other .. . at the board and never properly wears hís .. ĩn 

class. 

That's not truel The other chlldren throw stuff but Ms Phuong always blames meí 

We do thínk the . reason he behaves this way ĩs for the approval of hís class- 

mates. 

VVhatever. 

Mas Dung also told you that he . hỉs exam last week and compỉetely forgot to 

hand in an ____ as welL 

Đung, you told us you gũt a 100 on that essayl 

The essay was stupid, why would ỉ do that stupid essay? 

I think Dung reatly needs to .. his attention and ỉnterest ỉn school and must 

... much harder to avoỉd being heỉd back. Have you consídered takỉng Dung to 

the doctor to . hỉm? Perhaps Dung has a mental dỉsorder. 

No I don'tí 

Yes, we thought the same thing when he was a lĩttle chĩíd, but the doctor saỉd he is 
completely normal. 

Well, have you consídered . . Dung for our .. Program? One of Dung‘s 

cíassmates, Hoang Anh, has a mentor and now hís work ts .. i 

Hoang Anh gets good marks because he cheats on hỉs testsi 

Well . . I thìnk somethỉng needs to be done about Dung's behavỉor, 

Yes, ỉf Dung makes one more .. he wMI have to spẹnd the next ... In hỉs 

room with no video games or TV. 

No, no» píease! Please donT take my vídeo games! I promise I will behavei I promíse 

I wỉll alwavs do my ... assignments and . three hours betore each exam! 

Hm, that seems to work iust hne. 


yv 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
&GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


adjective 


adverb 


m 


I. 




/'aek.ses/ 


Con ác quỷ chém sẹt lùm cảy đế lấy ■ .ẽp cạn cung điện. 


íbe means Of opportưnỉty to approQch 0 f enter ữ piuce 


► I don't ha ve access to the 
files. 


► Only some statí have access to 
this room. 



02^ 

Blackboard /‘blxk.bDird/ 


ỉn 



Uniform /'ju:,n9,fD:rm/ 



Classmate /‘kiaes.meit/ 


Bơ lắc đâu, bò đỉ chỗ khác vì không tìm 
thấy cáì i'M > nào ưng ý ờ đỏ cả. 


a a smơoth dark £ùrface ai- 

toched ỉo a wM ụiỂd by teachers ỉn schoois 


► Too many eqLfatíons were vvhtten on ttie 
blackboard. 

► ChíldtBH íove to draw on the blackboard. 


Bạn (you) Ny phong độ khì mặc đồng 

pluji 


a pữrtktíiarset ofdoíhe5 thui hos to vvờriị 
bY tbememiĩers of ttíe sọme Ữrg0nj20t7ũn 


► All student$ are requked to wear uni- 
form^, 

► What are the advantages of vvearíng 
unỉtorms to work? 


Lá cở này lảt nửa mấy đứa đưa cho r 
i (fìg lou đế treo lẻn nhé. 


ú íeiiow tĩịẽfí\ber of a dọ£& at ỉdỉữo/, 
or t/fMVersity 


► I have a huge crush on my ctassmate. 

► My classmates ạre so lazy. 
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Degree /digri:/ 



Elementary /,eLd’men.t3-.ì/ Essay /es.ei 


CÓ bao nhiêu mả khóng bỉết để 

gà ri nướng thể nào hả con? 


I ụfSệjãf sỉỉiỉỂỵ at a coỉỉege, or the 
• ^ííetíhnrỊỊỊvÊn iữ ũ Ậtt/dcrrt íjfter theỵ hũve 


•* A degree ĩs necGssary tũ become a doC' 
tor. 

NQwadavs, everyane has a degree but 
few peopỉe ha ve practical expenence. 


Điều cơ bán nhất cậu cần biết là em Lính 
mến tớ rồi. 


relot/ns to the ruđ/ments oỊ ơ subịect 


► l'm takỉng eiementary mathematic5 next 
semester. 

► She can speak Japanese at an elemen- 
tary leveỉ. 


Em xảy dụng dàn ý kì càng đế làm tót 1 
léu luận cuốỉ kì. 


ữ ỉếorí pĩecỆ of wnt\fỊg Gf» 0 partìcuhr sĩỂb’ 
/ect 


► Just vvrỉte a tevv sentences! You don't 
need to vvrite an essay, 

► The essay must be at least ĨỮOO words. 



^08 

Examine 


/ig‘z3em.m/ Fail 


^10 ! 

/feí// Holiday 


/'ha:.fd.det/ 


Nhà nước đang đẽ án sử dụng 

ếch đế dò mìn. 


ro ỉnspect ísomeone Of somethỉng) thoroự^h- 
iy ỉrt orđer to áetemiỉne theỉr natuĩe or con- 
dìtion 


► The inspector examĩned the product 
tor any dehcĩencies. 

► Do vou mind if we examine your bag? 


Thí Nở bằng mọi giá phải thi trượt Ha- 
vard về Việt Nam lấy Chf Phèo. 


be unsu«« 5 fưt ín áchrevmẩ one‘s goai 


► Halt Df the students íailed Ihe íinal 
exam! 

^ lf I fail one more class, I wỉll have to 
ỉeave the university. 


Con hồ 11 đây thức án để dành cho 
n đi săn. 


0 íỉnTP vvben ĩorneoiK! dòesnoí 30 to Wữrkírschóof 

iìuí ís te to dữ whơf ÍÍKy WQnt 5 udi ữs íhiytí or 
nẼiaK 


► He's taking a holiđav to Peru. 

Sorry. Mr Frank ỉs currently on hũll- 
day. 
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Layout 


/'/eí.ứơt/ 


Lecture 


/'lek.t/d^/ 


Improve /im'pru:v/ 



Nằm Im nghe ru lại cầu hò để ai hỉ ĩ 
giấc ngủ. 


to mskẽ orbecoìiìe beíter 


► You can ỉrnprove your Public speaking 
skilh wíth practìce. 

► Studentí. ha ven’t really improved theỉr Chi' 
nese during the semester, 


n. của bải văn quá là chán^ tôi đến 
lạy ông! 


Ilhe waY ỉn vvhỉdi tbe pữrts of something OiC 
armngeỉi ơr iaỉđ ouí 


í don'! lìke the layout of thi5 room. 
► Tl■^e vvebsỉte r'.eeded a new lay DU t, 


Lạy cho bài tuyết trinh ngày mai thành 
còng. 


an educatỉonơỉ taik to an audỉeí ce. especiaí- 
ly one of ^lỉdents ỉn ũ universíí ^ 


► The tecture had 100 studente. 


► Thìs ỉs the rriQst boring [ecture I ve ever 
lỉstened to. 




Meritor 


/'men.b.T/ Mlstake 


/mrsteik/ Nursery 


/n^r.sa^.ry 


n bắt bạn màltròn 

sắt để lãm cây kìm. 



► She was rny mentor when I was a grad- 
uate stuđem. 


► All young chíldnen shoulđ have a good 
mentor to rai se them. 


Mẹ ữi, mẹ tha cho con* Con lờ ãn hết 
quả mít tháĩ ròỉ. 


ơn dct ữr ịudgemẼnt thdỉ Ì5 mr^uìdad or 
wrorìS. 


► DonT worry âbout your mìstakesl 

► I made too many místakes on my home* 
work 


Nơ SỢ Ri đi n hà tre bị bắt nạt. 


0 room ỉn ữ hữuse f 0 ĩ the ípedđl íise of young 
chilĩỊren 


► The nursery ỉs a great ỉearnìng environ- 
ment for my daughter. 

► I dropped my child off at the nursery. 
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Object /'aib.dỉikt/ 



Outstanding /,ơut'st3en.difj/ 



19 

Overvlevv /'oĩỉ.va^.vịu:/ 


của Bin là lấy cỏ vợ eo ỏp và 
sống trách nhiệm. 


e mũStỀỊ Ịar daầnỊ ^smêậẾling, m the remít 
ftíavs^toxhí^ềvdBdfígft 


► The obịect of tho gamc is to score as 
many points as you can. 


Khả năng »• i bạ í của anh ta là tắm ao 
không sợ té trúng đinh. 


exceptionally good 


► ihanks to your outstanding efforts. 
all 20 students will graduate. 


Đứng trẽn (over) tòa cao ốc tầm nhìn 
(view) sẽ được tõn^ hơn, khái quát 
hơn. 



► We'H have an overvievv of the materỉal 
beíore the exam. 


► The object of universitics is to givc stu- ► This lunch is outstanding. 
dcnts a good prcparation for their fu- 
lurc. 


► WeVe taken an ovcrviGvv of your pcr 
tormance so far. 



Practical /'prsek.ti.kdl/ 


Yên tâm đĩ! ^ ỉả bả rắc tiẻu lén rồi! 


of or concemed wílh the octuoí doing or Ui€ 
oỊ somethins rather than wìth theory and 
ideoị 


► I want more practìcal skỉlls. 

► Thts method may work. but ĩt's not prac- 
tícal, 



Practice /'praek.tts/ 


Luyện tập thói quen bò rác xa tít khu dân 
cư. 


to do or plơy íomethíiii rrsưíđrty Of repeat 
eàìy in order ro ỉỉêCỡme skìHed ot it 


► Yũu have to practỉce for the exam. 

► She should practíce her sktlls betore the 
tũurnamenL 



Primary /‘prat.mer.i/ 


ĐÌèu quan trọng nhất của Rỉ bây giở là 

học tiếng Anh từ tií’ \ ) cnẽnnóquẻncả 
giở 30 cơm. Thế là ba ra mờỉ Ri ăn cơm. 


oị or for íhe tMching of young chHdren. es- 
pecidl/y thữse between fìve and eteven years 
oìtí 


► Primary education ìs the hrst stage Qf 
compulsory educatìon, 

► She wants to become a primary teacher. 
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Principal 


/'pnn.SB.pal/ 



Quantify 


/'kwa:n.t3.faư 


CÔ phải rinh xem bộ học 

sình có hư không. 




► The prĩnciple in my school Ì5 realỉy strìct. 

► if I were the pnncỉpal of my school, t 
woulct make the break tỉme lữnger. 


Dinh I j'o ng số tiền đẻ mua chiếc quan tài 
cho Trương Phi, 


to '^ rpĩẽ£ĩ or ?TWS5urỄ íhe <]uantityof 


► How can you quantify love? 


► Yoư can‘t quantỉty the vatue of art. 



Rega rd less /ri 'ga:rd. /as/ 


Thư ký bãt cháp tính mạng để đì gặp gã 
les đàm phán ký kết hợp đồng. 


spíÉc the prevcuYỉn^ círcumsíances 


► Regardless of your past mistakes, you 
can 5till succeed. 

► The lecture will contìnue regardless of 
the vveather. 



I 26 1 


Register /'reds.B.sta^/ 

Vé mây bay rẻ ghẻ ta, mau c mua 
thôL 



Revise /n ‘vaiz/ 

Gỉá thầm mỹ viện này sao rẻ vậy, mày 
tranh thủ u mặt đi. 



Textbook /‘tekst.buk/ 


Thấy bực vì mua phải quyến sjc,, gỉ.ỊO 
khoí. bị rách. 


to eníer or reoĩrd ơn an otfctal f»t ơr dírẹc- 
rory 


► I neeú to register to vote in the election. 


to ítuơy ữgơin íơmeihỉng you txn^ ú/retnấy 
leơmcct, IIT preporiTtkTn for an exam 


► You'll need to revỉse thỉs before you 
present. 


ộ ùữok used as ơ stanaarđ Wũrk fo the sếudy 
of 0 partĩculiĩr ĩHỉbỊect 


» The homevvork Ĩ5 on page 47 ìn the 
textbook. 


► You need to register your motortaike 
wjth the department of motor vehĩcles. 


► Henry, couJd you revise this essay for 
me? 


► Textbooks have become so expensive. 
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Project / ‘pradỉ-ekt/ 


Đi bộ ra iầng trệt để suy nghỉ về :u án. 



'' - ỉiS 


m 


• r 

iÌY píanned to a pũĩticúhr 


► My bDSs vvants me to lead the new proj- 
ect. 


► Thi$ proịect will take 300 scientists. 
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Part 3 

BÀ! TÂP ỨNG DỰNG 


Access 

% Elementary 

% Improve 

^ Nursery 

c Practíce 

# Regĩste 

Blackboard 

Essav 

Layout 

® Object 

Prỉmary 

% Revise 

Unitorm 

% Exdmíne 

Lẽcture 

% Outstanding 

# Princỉpal 

• Textboi 

Classmate 

• Pâìl 

Mentor 

# Overvievv 

# Quantìty 

• Project 

Degree 

« Hoĩiday 

Mistake 

% Practicạ] 

% Regardless 



Bạn hãy sáng tạo một càu chuyện 
thú vị chứa tất cà các từ khóa được học 

trong bài vào đây 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 
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EDUCATION - 2 



Đây là buổi nói chuyện vè hộí thảo du học Mỹ do Đạl sứ quán Mỹ tổ chửc 

Diễn giả: Bước đâu tiên để học tại Mỹ là nghiên cứu các trường đại học nhằm tìm ra ngôi 
trường phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân. Bạn cần concentrate vảo những gì mình muổn. Ví dụ, 
liệu ngành học có phải là tất cả? Hay bạn muốn tham gia vào một trường có các câu lạc bộ ngoại 
khoá nổĩ bặt nhưCLB Phim ảnh hoặc CLB Debate? Tất cả phụ thuộc vào những gì bạn muổn. 

Bạn cần phải '‘xác định các priorỉties của mình". Đây phảỉ là basis khi bạn tìm kỉếm trường 
đại học tương laL Nếu bạn concerned rằng bạn không tìm đúng chỗ thì bạn có thể đến đạì sứ quản 
này, nhân viẽn của chúng tói rất vuỉ được assist bạn. chúng tôí có library với nhiều đâu sách, chửa 
concrete intorniation về các trường đạí học ở Mỹ. 

Bước tiếp theo là xem xét tàf chính. Chĩ phí sinh hoạt vả học tập chênh lệch khá lớn giữa 
các vùng tại Mỹ vả điều này sẽ tà một phần integrai cùa nghiên cứu và kế hoạch của bạn. Tuy nhĩẻn, 
có nhiều học bổng du học tại Mỹ mà bạn cỏ thể eligìble. 

Bước thử ba là hoàn thảnh đơn đáng ký vả nộp đơn xỉn thi thực du học. Đây cổ thể là một 
bước rất phức tạp. vì vậy nếu bạn muốn có thẽm thông tín hoặc trỢ glũp, đại sứ quán sẽ cung cẩp 
một course kẻo đài một ngày cung cãp thòng tín chỉ tiết về việc lảm thể nào để hoàn thảnh đơn 
đãng ký của bạn trưởc deadline cũng như xin thị thực sinh viên. Mục tìêu cùa chung tôỉ tà giúp bạn 
tránh bất kỳ errors nào, giúp cho bạn cỏ cơ hộỉ được nhận và được duyệt Visa tốt nhẩt^ 

Bưởc cuốỉ cùng là chuẩn bị cho chuyến đỉ! Khì đến bước này. nghĩa là bạn đâ thành công 
và đang chuẩn bị cho hành trinh cúa bạn. Hây chắc chẳn rằng chuyến đi và mọỉ thứ cho cuộc sổng 
tạĩ Mỹ cùa bạn đà sẵn sàng vả đừng quên tham dự buổi Hướng dẫn Khởi hành tại đạĩ sứ quán. 

Vậy conclude, tôĩ muốn nói rằng, học tập ở My cỏ thể là một trải nghiệm tuyệt VỜI, bạn có 
thể học tạì một trong những trường đại học quốc tế hàng đầu và tim hiếu về một nền vãn hỏa mớỉ. 
Nhưng bạn cần đảm bảo rằng bạn phải tự mình nghiên cứu. 

Ngoài ra, nếu bạn muổn nóỉ chuyện privately. tôỉ sẽ đợi ở adjacent hall khoảng 20 phút 
afterwards để trả lời bất kỳ cáu hỏi nào của bạn. Xin cam ơn các bạn đã lắng nghe! 
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. in LJ5A The fol[owing ỉs a talk from a seminar an studying abroad in the ưs, held at the us em- 

bassy. 

Speaker: The hrst step to studyỉng ìn the United States ĩs researching your options to fínd 
a colỉege that best ffts your needs. You need to thìnk about wh3t you vvant to concentrate oa For 
example, is it all about which Major you choose? Or do you want to joÌn a school that has out- 
standing extracurricular clubs lỉke a Fi!m or Debate Club, tt all depends on what you want 

You need to “deíine your priorities". This should be the basís of your research tor your fu- 
ture college. If you are concerned that you are not looking ín the right pỉaces, then you can come 
here to the embassy where one of our staff would be happy to assist you or we have â lỉbrary here 
tuỉl of books w]th concrete ĩntormatìon on colleges in the us. 

The next step h to consíder íinances. The cost of líving and studyỉng varỉes across the 
United States and thĩs wiỉl be an ỉntegral part of your research and píannỉng. There are aiso many 
scholarships for studyĩng ỉn the U5 that you may be eligible fũr. 

The third step ỉs to complete your application and apply toryour student Visa. Thĩs can be 
a very complicated step so ìf you want turther íníormation or assỉstance wỉth thỉs, the embassy 
provĩdes a one đay course that gives full detail on how to complete your applicatìon betore the 
deadỉine as welĩ as apply for your student Visa. Our goal is to help you prevent making any errors 
and give you the best chance of being accepted and approved. 

The final step is to prepare for your departure! Thỉs step because it means you made ỉt and 
are getting ready for your trip. Make sure your travel and lỉvìng arrangement are all In order and 
don't forget to attend the Pre-Departure Orientation hẹre at the embassy. 

So to conclude. studying in the us can be a wonderfully fulfillỉng experience where you 
can study at one of the top internatĩonal universitỉes, and learn about a new cutture. Butyou need 
to make sure that you do yoưr researchi 

Also, if you vvant to speak prỉvately, then I will be W3ĩting In the adjacent hall for about 
tvventy mìnutes attervvards to ansvver any of your questíons. Thank you! 
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Abrooổ. ũbsent. abstract, 
odịacent, ũdvance. ữttữmarổ. 
ũsmt. bơm. common. 

concenưọte. concẸni conc/ude, 
concrete^ course, ổeaổỉhe, 
debate, ổiagram, craft, eỉigitỉe. 
error, tìail, ỉnfữrmứíìỡn, írìíe^ral, 
library, prloritY, pãvũte, proịect 


BÀI TẬPTH ực HÀNH 

The following is â talk fram a seminar on studyĩng abroad in the us, hetd 3 t the us em- 

bassy* 

Speaken The first step to studying In the United States ỉs researchíng your optìons to lind a 

college that best fits your neeđs. You need to think about what you want to . on. For exam- 

ple, is it all about which Major you choose? Dr do you want to join a school that has outstanding 
extracurricular dubs íike a Rlm or .. Club. It all depends on what you want. 

You need to define your This should be the of your research for your 

future college. If you are that you are not lookíng ỉn the rlght places, then you can come 

here to the embassy vvhere one of our 5taff wouíd be happy to . you or we have a . 

here full of books wỉth . íntormation on colleges in the us. 

The next step IS to consider hnances, The cost of lìvíng and studying varỉes across the 

United States and this will be an . part of your research and planning. There are also many 

scholarships for stydyỉng in the us that you may be .. for. 


The third step ís to complete your applicatỉon and apply toryour student vísa. This can be 
a very compỉicated step so if you W3nt turther iníormation or assistance wỉth thís, the embassy 
provides a one day that gives full detail on how to complete your applicabon before the 

. well as appiy fũr your student Visa, Our goal ís to help you prevent makĩng any .. 

and give you the best chance of beỉng accepted and approved. 


The íìnal step is to prepare íoryour departure! This step because ít means you made it and 
are gettỉng ready for your trip. Make sure your travel and living arrangement are all ín order and 
don’t íorget to attend the Pre-Departure Orientation here at the embassy. 

So to . . studying ỉn the us can be a wonderfully fulfillỉng experỉence where you can 

study at one of the top international unỉversities, and learn about a new culture. But you need to 
make sure that you do your research! 


Also, ]f you want to speak . . then I wlll be waítỉng ỉn the 





twenty mínutes .. to answer any of your questìons. Thank you! 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
&G1ẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG TỰ 




adjective 






adverb 



r 1 

noun 
L J 




Abroad /a'bo:d/ 


Cẩu thả, nên anh bị rơl hộ chiếu khi đí nước ngoài 


in or to a toreĩgn coiÀntry or countĩies 


► We went abroad for holiday. ► i will study abroad ín New Zea- 

land next year* 




Abstract 


/asb 'straekt/ Adjacent 


/3'dỉeisnt/ 


Bị ép sơn nhà nên Tí vầng mặi trong buổi Vì không hiểu ỷ niệm rrừu tượng nên cảm ờ, Jason nhà nó liÈn kẽ nhả tao, 

kiểm tra Toán cuói ki. Nó bực lầm! thấy ảp lực, sợ bị trách tệ hại. 


no í present ín Q p/đce, ơf an ơccosion, or as 
ợart of íomethìns 


► I notìced you were absent from the 
meering. 

► lf you are absent the teacher will giye 
you a bad mark. 


eKÌstins ỉn thouẩÍít ữras an ỉdea but not hdv'* 
ín^ 0 physícaí or concrete existence 


*■ Some ccncepts in physics are so ab- 
stract. 

► Its an abstract ídea, but it just mỉght 
vựorL 


next to or adịoinins somethirìg 


► The bank ís on the adiacent Street. 


► Pỉease put your shoes in the adjacent 
ro om! 
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Advarice /ddva^ns/ 


Dễ ợt, vẻn bức màn kỉa và ién vẻ phía 
trước để 



Afterwards /'cef.td^.wd^dz/ Assist /dSist/ 


Sati đỏ chĩếc áp tó mát được Goát mang “Em có thế giúp gì cho chị yêu nhỉ?" 
đi sửa. xích qua một bên cho chị mày lảm việc'! 


to movỉỉ jfarwứnís rn ữ parpose/a/ way 


► rm advancing tovvard my goals. 


re/ữtmg to th^ rudimenti of ữ subịect 


► We had coffee. and attervvards we 
kissed* 


ro help someonẽ, ịvỉBĩMÌb/ bf domg a share 
Qf the vvorlí 


» I assist my protessor vvith research. 


Computer technology has advanced in 
recent years. 


► The restaurant vyas too crowded at 
lunch. but afterward5 there were some 
empty tables for us. 


► He alway5 assỄsts his mom vvith the 
housework. 



Basis 


Nhửng ngườĩ mởỉ vào nghê, cỏ kiến thức cơ 
thường dễ bị bài xích, chơỉ xấu chốn 
công sở. 




/'beists/ Common 



/‘koman/ Concentrate 



thường tui ăn cơm cỏ mình hà. òng trờĩ ơỉ, con xin chết nếu 
có ai ãn chung hết á. tập trung làm đĩều minh mưốn 


không đưửc 



What's the basis of your bad behavior? 


Englìsh is the rnost common language ĩn 
the UK. 


can"t concentrate with all that noíse. 


Einstien's theory of gravìty t& the basis 
for his research. 


ỉt's common sense not tũ drive wíth 
headphones. 


Don't coocentrate on the negatĩves! 
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Concern /kdn's3:n/ 




Conclude 


/kdn'klu:d/ 



Concrete 


/'kan-krit/ 


Đang về bức tường bj ve bậy này Còn ỉâu anh mới 1'ẽt luận với em, 

lắm ấy. Tôĩ cần sơn lại nó* 


Con cỏ nghe gió rít qua bửc tường có h' 
tiếí bằng bê tông đỏ khỏng? 


fo Cúuse vvorry to someorM? 


► You should only concern yourselí with 
your studies. 

► Don't concern yourselt with others! 


to Ếirứig or cortK! to on end 


► They concluded the new technology 
could reciuce expenses by 50%. 

► Tũ conclude. tactory íarmỉng is not a 
sustainable practice. 


cteor and certain, or reơi and exisrrng in a 
form íhđt con be seen or feìt 


► We need 3 concrete plan betore we be' 
gin. 

► You need some mo re concrete evíđence. 



% 

1 

í 


14 j 

'í' 15 1 

V 16 1 

1 - - 

* / 

^ J 


Course /kors/ Deadline /'dedíđin/ Debate /di'beit/ 


kéo co sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn, Học sinh luôn có hạn chct nộp bài tập 

nhưng íủc nào cũng cổ ý “để lại" làm sau. 


Cả nhà đang t 3nh luạn việc Cu Tít đi bậy 
giữa nhả mà không chịu gọi mẹ. 


ẹf Síudy on a par- 


^ I heard great thíngs about Dr Simon* 
sen’s Public polìcy course. 


fbe teíest tíme or dote by wliỉch someííỉỉníĩ 
sbouíỉ/ be comp/eteđ 


► The deadline for presentations is Pridav. 


to afgue dấỉiOfiito ỉubiecí, especniíty in a fũr- 
mữi míSíTner 


*- We debated the importance of free tU' 
ition. 


► \ have taken thÌ5 cDLirse three times be- ► I have tQo many deadiines thi.s week so ỉ 
cause ! keep faĩling. can‘t hang out vvỉtb you. 


► Some people stílí debate about vvhether 
or not the earth ís round. 



Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-11-12 




























































o 


Panpage: Tài Liệu ôn Thi 




Diagram 


I ■ M 


/'daĩdsrxm/ Draft 



vành đai nằm trong cáỉ thé RAM Bán nháp cúa cậu khống đtrợc cháp nhận, 

làm on đi ra nhường chỗ cho người khác. 




pmpỊart ííK?t ĩepresents ũ machme, sys- 
tetn^ orlỊlũũ^ eíc„ oft€n đfữwn fo exptaỉty hửw 


► The proíessor dfew a diagram Df Ịhe hu- 
man braỉn* 

^ Makỉng diagrams helps ine sìuúyì 


ữ piecỆ of text* a Ịormaỉ suggestỉon, or ữ 
áf0w'msir\ fts ortgmữí 5tõfje, oỷten contamms 
ỉliỂ mơm idea^ ũĩĩd írtíenííons but no( Itìẽ de- 
veịopẹd Ĩorỉĩt 


► The tỉrst draft was terrible. 


Pinish the drah: by Tuesdavi 





/‘ei-hdỉd-boi/ 


Em Ly giả bộ trẽn 18 tuốỉ để 
đi bầu cử. 


ÍÍĨE righí tơ dõ or obtaio soTTìethìns: 
satistYỈng the oụpropõaie CQndìtions 


► People with diseases are not elígible to 
sign up. 

► You're not eligỉbỉe for ffee tuìtiũri. 



Error /'er-ar/ 

ờ. rực rở hoàn háo, không mắc một -.^i sót 
nào, 

■ ị 

í 

ì 

► [ m sorry, yaur application has an error, 
Thữre has been an error in yaur taKes. 



Hall /hxl/ 


Ngoàỉ đặỉ sành đang náo loạn, mọí người 
hô hoán ầm L 


the room ữf spồce ịust insidE the fronr en- 
af a boiẤse or fìat 


► i'll meet you by the maín halỉ. 

► The halls had the mo&t beautìful lĩghts 
and paỉntings. 



Integra I /'in-ts-graỊ/ 

In té rồi Jại đứng lên, khệ nệ bưng chòng 
sách can thiết đến lởp học. 


1 necessơry to moke a vvhoÍỄ compỉete; essen- 
haí or tunổamental 


► Drlnking has become an integraỉ part of 
student culture at some unỉversities, 

► Hard work is an integral part or succesB. 
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Library /'hi,breni/ Priorỉty /praƯDiratì/ Private /'pratvBt/ 


Lấy xe bò ra chở Rv đi thư Viên. 


a room Cỡntỡírỉins booỉtí, Jơerỉ0díi:íjf5, í:/ms 
ữnđ record^d mưíic for use or ÍKírrCỉmrìể by 
pí/ẼTỈÌc or tỈTỂ membẹrỉ of ũn ìnsđỉutíỡn 


► The ỉỉbrary closes at mídnight. 


Để nhận được ưu tiên hãy bảo ông ra 
đií 


í he fúcĩ ọr conđitỉon ũf beín^ regardeđ or 
treatedữs mữre ímpữrtanẺ thon ỡthcrs 


* Mv priority \ĩy to gel d good education. 


Trường tư bẳt ãn mặc kín đáo, cái váy quây 
này làm hởval hết rồỉ. 


beíongíng fỡ or fOf the use of onc porticular 
j>er$on Of aroup of peop/e ỡniỵ 


► Tm a prỉvate investígaton 


► I do inost of my studying Én the íibrary. ► Older students will have prỉority. 


► This 15 a private uníversity. 



JK 
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Part 3 

BÀITÂP ỨNG DUNG 


% Abroad 

% Afterwards 

% Concern 

% Debate 

• Hall 

% Absent 

# Asãist 

% Conclude 

• Diagram 

% Integral 

% Abstract 

Basis 

% Concrete 

• Drafỉ 

# Library 

# AdjacẼnt 

% Com mon 

® Course 

Ẽligỉble 

# Priorìty 

# Advance 

• Concentrate 

% Oeadline 

% Error 

# Prỉvate 


Bạn hãy sáng tạo một càu chuyện y 
thú vị chứơ tất cả các từ khóa được học 

p * ỉ 

trong bài vào đây 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 


EDUCATION - 3 



Phương Anh vừa nhận được bức thư mời nhặp học từ Trưởng Âm nhạc và biểu dỉễn 
Nghệ thuật Erato. Cô ấy thông báo cho cha mình vẽ tin vuỉ 


Phương Anh 
Bổ 

Phương Anh 
B6 

Phương Anh 


B6 ơỉ nhìn này, cơn đã được nhận vào trường mơ ưởc Erato ròìì 
Hửm. con có chắc khống? 

Dĩ nhìẻn, bố nhìn vào đảy đỉ, thư viếtủy ban Admission đã nhận bạn vào lớp 2022 
thuộc khoa Cử nhân Nghệ thuật Ballet cổ điển" ồĩ Chúa ơỉl Đỉèu nảy thật tuyệt vời! 
Bố thấy 

Bức thư cũng cho biết rằng Department Tàị chính đả calculated rằng con quality đế 
được nhận học bống bán phân, miẻn là con tham dự một Lửp Ballet tỉền-semỉnar như 


một prerequisite. 

Bố : Phương Anh, cưng à, chủng ta đả thảo luận điều nảy rồL 

Phương Anh: Ý bố là gl? 

Bố : Con nghe nãy, bổ acknovvledge đây lả một merỉt xuẩt sẵc, tuy nhiên học ba lê ở college 

không phải là sự lựa chọn phù hỢp cho tương laỉ của con, Con cần graduate với một 
academic diploma từ một chuyên ngành thực tẽ hơn như Kỉnh doanh hoặc Kỹ sư* 


Phương Anh 
Bô 

Phương Anh 



Bố bỉết là con ghét lĩnh vực Kinh doanh và Ky sư mà* 

Vậy hay là con học Bìology hoặc Chemistry và sau đỏ trở thành một bác sĩ như mẹ con? 
Con không muốn trở thảnh bác sĩ như mẹ. Mẹ lủc nào cũng chì làm vĩệc vả không bao 
gỉờ vè nhà. Tất cả những gi mẹ quan tâm là còng việc vầ ngủ! Tại sao bơ không thể ủng 
hộ những giấc mơ của con? Bố không muổn con hạnh phúc sao? 

Nghe này, con cân một cuộc sống ổn định và để theo đuổi ba lê là quá mạo hiếm* Ví 
dỤt colleague của bõ tại văn phòng từng là một nghệ sĩ píano rất tài năng. Chú ấy thậm 
chí cốn nhận được một Honor từ trường cấp 3 nhờ khá trảng chơi suất sẳc cúa mình. 
Nhưng khì lẻn đạỉ học, chú ấy đã bỏ chơi píano dế kiếm một bằng kinh doanh. Và bảy 
giờ chú ấy có một mức lương khá, có vợ, con. cãn hộ riẽng và một chiếc xe hơiĩ 
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\/ủ cô ng ĐO-lé Phương Anh : À, nhưng phiíosophy trang cuộc sống của con là Iu6n luôn tàm bất cứ đíèu gì khiến 

mình hạnh phúc, Con không quan tâm đến việc có một cãn hộ, xe hơỉ hoặc ngay cả một 
gìa đình nếu không được lảm những g) con yêu thích! 

Bô : Phương Anh, chúng ta sẽ khõng thảo luận về chuyện này nữa, Các terms cùa bố là, nếu 

con không nghe lời bố, bổ sẽ không chu cấp tìền cho vỉệc học của con, Báy giờ con tén 
phòng vã chuẩn bị sằn sàng đi, tutor tìếng Ánh của con sẽ tớì đảy sớm đấy, 

Phương Anh đi lên tầng, đâu gục xuống buồn bâ. 


The ballerina 


Phuong Anh ju 5 t receìved an acceptance letter from the Erato School of Music and 
Pertormỉng Arts, She tells her father about the good news,„ 


Phuong Anh : 
Pather : 

Phuong Anh : 

Pather : 

Phuong Anh : 

Pather : 

Phuong Anh : 
Pather : 

Phuong Anh : 
Pather 

Phuong Anh : 

Pather : 


Phuong Anh : 
Pather ; 


Hey Dadl Look, I got ìnto my dream school Eratol 
Hm, are you sure? 

Yeah look at this, it says, 1,.the Committee on Admissions has admitted you to the Class 
of 2022 ưnder the Bachelor of Arts in Classỉcal Ballet”, Oh my god! Thĩs is so exciting! 

I see.„ 

The letter also says that the Department of Pĩnance has calculated that I qualííy for 
a Half Pee Academic Schotarship, as long as i attend a pre-seminar Ballet Class as a 
prerequĩsỉte. 

Phuong Anh, honey, we discussed this already, 

Daddy, what do you mean? 

Lỉsten Phuong Anh. I can acknowledge this is an outstanding merỉt, however studying 
ballet ín college ĩs not a suitable cholce for your íuture, You need to graduate with an 
academic dỉploma in a more realistic subject líke Business or Engineering. 

Daddy, 1 hate Business and I hate Engineering. 

Well, how about you study Bỉoỉogy or Chemìstry and then you can become a doctor 
lì ke your mother? 

I don't want to be a doctor ỉìke mother. She works all the tỉme and Ỉ5 never Home. All 
she does ỉs work and sleepl VVhy can't you support my dreams? DonT you want me to 
be happy? 

Listen, you need security in your life and to pursue Ballet ìs too risky. For example, my 
colleague at my othce used to be a very talented píano player. He even received an 
Honor from his hỊgh school for hís exceptìonal playĩng, But ỉn University he quit piano 
to pursue a degree in Business, And now he makes a đecent salary, has a wífe, chỉldren, 
his own apartment and a carĩ 

Well, my philosQphy ìn lìfe has alvvays been do whatever makes you happy. I don't care 
about having an apartment or car or even a famĩly if I am not doing what I love! 
Phuong Anh, thĩs is no tonger a dìscussỉon, My terms are, ỉf you don't study vưhat I tell 
you to, you witl not have my support. Nũw go up to your room and get ready. your 

Englĩsh tutorvvìl! be here soon. 

Phuong Anh walks upstairs wíth her head down. 
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BÀI TẬPTHựC HÀNH 


^he hạỉỉertia 


Acơdemic, ữcknówleds^. 

Admissĩon, ữssĩgnment 

baiíet tĩology, catcuíữte, 
chemistỉY, colỉeosoe, cợtlege, 
commensurate. commíttse. 
council. depũđment, diploma^ 
grơduũte, hondoưt honor. 
ínstitutỂ. merỉt, outíínc. 
pfi/7o5opíiy. prereqds/te, qucríiTy. 
remìnữr. research, 5Ẽữ}inar, 
summữry, terrns, thesís, tutor 


Phuong Anh just received an acceptạnce letter from the Erato School of Musíc and 
Períorming Arts. She tells her tather about the good news.» 


Phuong Anh 
Pather 

Phuong Anh 


Hev Dadí Look, I got ìnto my dream school Erato! 

Hm, are you sure? 

Yeah look at this, it says,the Commỉttee on . has ađmỉtted you to the ơass 

of 2022 under the Bachelor of Arts in Classicaỉ . Oh my god! This is so excìting! 


Father ; 

Phuong Anh : 

Pather : 

Phuong Anh : 
Pather 

Phuong Anh : 
Pather 

Phuong Anh : 


Ì see... 

The letter also says that the . . of Pỉnance has .. that 1 .. for a Hajf 

Fee Academĩc Scholarship, as long as 1 attend a pre-.*«* . Baltet Class as a . . 

Phuong Anh, honey, we dỉscussed thís already, 

Daddy, what do you mean? 

Lĩsten Phưong Anh, I can . this Is an outstanding ... hõvvever stydying 

ballet ỉn . ỉs not a suitable choìce for your tuture. You need to . with an 

.*. . ỉn a more realistìc subject lỉke Business or Engineering, 

Daddy, ỉ hate Business and I hate Engineering. 

Well, how about yoii stydy .. . or . and then you can become a doctor llke 

your mother? 

I don't want to be a doctor íìke mother. She works all the time and is never home. Alt 


Pather 


Phuong Anh : 
Pather 


she does is work and síeep! Why can't you support my dreams? DonT you want me to 
be happy? 

Listen, you need securỉty in your Hfe and to pursue Ballet is too rỉsky. For example, 

my . at my othce used to be a very talented piano player. He even received an 

. from his high schooi for his exceptional playìng. But ín Universỉty he quit piano 

to pursue a degree ỉn Business. And now he makes a decent salary, has a wife, chỉldren, 
hís own apartment and a carl 

Well. my ... ín life has atvvays been do whatever makes you happy. I don't care 

about having an apartment or car or even a tamily if I am not doing what ] love! 

Phuong Anh, this is no longer a discưssíon. My *.. are, ìf you dDn't study what I 

tell you to, you will not have my support. Now go ưp to your room and get ready. your 

English . wilỉ be here soon. 

Phuong Anh vvalks upstairs with her head down. 
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Part 2 

HỌC Từ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 

& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 

■ 


[ 


adiective 


] 




adverb 





r ^ 

noun 



Academỉc / ,xk.3'dem.ik/ 


Họl mỷ thuặt di đế maỉ đí thi, anh cả đế mày tự chọn nghãnh thì 
phải cô gắng mà thí cho tốt không đấy. 


reíatíng to educứtỉon onớ schoiarship 


► He a]ways speaks ưsỉng aca- ► I hope to publĩsb my research 
demic language. and a good acađemic journai. 



Acknovvledge /9k'na:.lidỉ/ 

Con ác quỷ no cáng bụng vỉ uống hết cả 
l(t rưỢu, và nó sự thật lả bị say. 


to úccepí OT ỉỡ ởdmỉt ìhe exhtcĩKũ 0f truth ot 


► Becky didn'i evcn acknow[édgB me at 
the party. 



Assignment /dsain.mant/ 

Nhĩệm vụ của mụ ta lã ở đây ngồi không và 

sai mình làm vĩệc. 

■ 


ũ tữsk or piũce of aíỉocỡtecí tõ Sỡmeone 
ãĩ pữĩt of a Ịũb or Cồurse of study 


► Your assignment is due on priday. 




Ballet /bxỉet/ 


Bâ lây cho con cải bệnh thích nìua I : t rồi 
đấy nhé, nhưng con trai thích mủa sợ mấy 
bạn trong lớp cười mất. 


ơn ơrdstíc dđnce torm períormeấ to musíc, 
us/nẩ prẸdse ơnđ hígWy tormoiừeđ set stepẨ ,, 
ơrĩdgesíưnes i 


► I lũve to go see the Russáan ballet. 


► I vvould like to acknovvledge your hard 
vvork and dedícation. 


► lf you don't do the assígnments. you wilỉ 
tail. 


► Have you got tTckets for the balíet yet? 
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Biology /bat‘a:.ìd.dịt/ 



Calculate /‘ksel.kÌB.Ieit/ Chemistry /'kem.d.strí/ 


Bai Con đâ nhận được áo lởp ghỉ tên tập 
thể chuyẻn i ' ' ròi. 



The bỉũlogy of an ant 15 incredible. 


Ba mẹ tôì chi ước có một đửa con cần cù 

■ ■ 

íạ. chảm chl học imiỉi to^n, chứkhòng phải 
đứa lười như tòi. 


to dftermme the amount or numbet of 
iomething mathemoticatíy 


► I caícuỉated again and ! ÍGunđ an error. 


Học thuộc hết các phương trình hỏtỉ họ có 
khi thảnh kẻ mất trí luôn. 


the hrortcb ơf Sĩỉence concerm d with the 
substances oỉ utếkh rriỡữer is conipỡseđ 


► lf you maior ìn chemistry, you stiiỉ need 
to study math and physics. 


► You need tũ take biũiogy beíore you 
study organic chemỉstry. 


► Could you calculate the tũtal Cữsts? 


► I went on a date iast nlght but we have 
no chemistry. 



Commensurate/kd 'men.sj>.at/ 


Bừa cơtTì hôm nay mẹ làm sườn rán quá 
ngon, mẹ vừa đẹp vừa nẩu ãn giỏL đúng là 
iương Xu ■ 


► Yũu should receìve 3 commensurate 5 ah 
ary considerỉng how talenteđ you are. 

► Seriouí problems need commensurate 
Solutions. 


Cữrreítpondirỉg ỉn 5Ìze or cíegree: ỉn propOỉtion 


College 


/'ka:.lid3/ 


Colleague /'ka:.li:g/ 


■ làm vĩệc cùng đỏng nghiệp 

của tóỊ chưa? 


Wỡfks in ữ préỊẹs- 


► He stole the Wũrk of his coỉleague and 
publỉshed It hỉmselí. 

► I bve drinkỉng beer with my cữlleagLies 
aíter work. 


[ rường tíẳrg của bọn tở có (ịch mày 
hồng đẹp cực! 


ữ un^VêrsHy where yau cm sẾựểy for an un- 
đẸr^^tíOte degree 


► Some students thìnk college is íor par- 
tying. 

► I appiỉed to ten colỉeges and was accept- 
ed to sỉx. 
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Committee /lo 'miti/ 

Chỉ vi mỗi món cơm mít, tý nữa phải đưa 
nhau ra đế hòa giải. 



\ 

Council /'kơun.sal/ 

Anh ấy vừa cao vừa nói xì xô làm cả 
aoní.'. chú ý. 


13 . 

Department /dipairt.mont/ 

Sinh viên ;<« »« tớ tốt nghiệp chỉ đi bắt mèo 
thỏi. 





► The committee will dccide your punish* 
ment 


»• We ncod a special committec to investi- 
gate the crimes of the president. 


the sroup of peopte cỉecteđ Co árovem Qỉ 
àcvđar arecL tímm. or City . and organUe 
v^rces_/0f ứ 


► She vvas voted onto the City councll. 

p The top council is responsible for ac- 
cepting or rejectìng applicants. 



► The psychology department is knovvn 
for Its tough classes. 

» Many people think the department of 
hne arts is a joke. but it‘s not. 



Sau khl đi phẫu thuật má ve. có ta đa có 
hoa hậu. 


BPby ứn ediiCữt^ond/ 6S- 

hos SLÌC' 

^:Ợ af sttítĩy 


* I othcially receíved my diplonna. 


► Are diplomas even valuable nũwađay5? 



,15 1 

Graduate /'grsedỊ.u.dt/ 

Con cdt nghĩệp nẽn bỏ mẹ cần ra ga đưa 
tỉỄn, 


tỡcomir^Ểíe schoo/, coỉ/e^e, or ỉiniw-miry suc 


► I graduated from Oxíord Unỉversity. 

When do yũu graduate? 



16 

/ 

Handout /'haendaut/ 


Hắn đau đầu vì đòng iệĩ trẻn bán phải 
xử lý gấp cho Sếp Tống, không thỉ sẽ bị tống 
co. 


a piece of printed mệữểmatiữiĩ provĩded tree 
ùt charge, ũspeàaỉiy Ép accompũny a lecture 
ỡr odverdse 




► Tlease take a look at the handout." said 
the teachen 

I need to get all the handouts prìnted 
put betore the class, 
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Honor /'ai.na^/ 



\ 



Institute 


/'in.std.tuit/ 



/'mer.ỉt/ 


Bạn sẽ lấy lại được i í . ở nơi có sự 
công bẳng. 


Mỉgh respecí: great esteem 


► 5he graduated with the híghest honors. 


*■ (t is an honor to accept this avvard* 


In SỢ Tý tụt quản mình ở hoc việrì. 


an ữrsonứíiíter? Iiõvmi ữ ị>aĩticỊJĩũr pụrpữse. 
esp€€ịaUy onc thai ỉs ínvolv&d wíttí Sííence. 
cđucỡtíữn. 0 f a spẽâậc professiofí 


► This ỉs the QỈdest Science ínstitute in the 
country. 

► The inshtute of astronọíTiy has done a 
lot of research about our solar System, 


Nó đang ãn me mà rối rít vì được tham gỉa 
chương trình Vì phẩm chất cúa bạn xưng 
dáhg, _ _ 


rhe íĩUíílíry of beỉng particulaỊ V gooể or 
W0fthy, espacíOÍly so ŨS to cíesen e pmíse 0f 
mward 


► I anly [ook at your merit. ỉ dond care 
who your tather is. 

► Thỉs schoỊarshỉp is based on merit. 







_ 21 ^22 

V / 

/'aotlatn/ Philosophy /ft‘la:.s3.fi/ Prerequỉslte/,pr/:'rek.wa.Z(t/ 


Họ cá ỉ ao lai cái giếng* 


to give a sưmmory 0 / 


► The proíessor outlĩned the tũrmat of the 
exam 

► He outhned the structure of 3 human 
celL 


Hai người phi lén đả song phỉ vảo đám rỗi 
hơi đang bàn chuyện irièt học. 


Ếhe stuííy ùt íhc tưndứineníũ/ íỉữture ot 
knữwịeổge, rêdlíty, onâ exĩsíence, especíơíly 
vvhetT consỉdered os ữĩĩ academk đỉscip/íne 


► i đisagree witb your life philosophy, 

► 5he studied great works of phĩiosũphy 
in her free hme. 


Vì vộj vàng chạv dẻn trước Hẻn xếp háng, 
mrnh đã bị rách khuy áo* 


ỉọmỂthỉog ítĩat must ẽnỉst or hoppon heíore 
somethín^ eise con eLííst ồr hoppí -n 


► Aigebra ìs a prerẹquìsíte for calculus* 

► J can‘t take this class* I haven t CQmplet- 
ed the prerequỉsỉtes. 
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T~ 




Qualify /‘kwa:.Ịd.fat/ Research 


/rfS3^:tf/ 


Seminar /'sem.d.nair/ 


Quả là phí cho cậu, chăm chi thế mả vẫn 
chưa t . tăng lương? 


to rmỉik^ ịiomeot^ếị Cữmpetí nt or kno^tedse 
able emxi^h to do someỉhỉng 


► You qualìíy for extra Help, 


Mẹ đang nghiẻn cứu cách làm mỏn cả ri 
ngọt xởt. 


the sỵ^ỉemottc /nvestĩgữhọn írĩto ứnd study 
of mữteríOÍs ũĩìd íữurces ín order to estữh/ísh 
fữct5 ond reoch new cứnctusíons 


► This ís very consequential research. 


Trưởc khỉ hộỊ nghị chuyên đc bẩt đầu, hắn 
sẽ đưa rnỉn nổ vào. 


a conísrence or other meetỉíig fũr dỉsctư^ữ 
or trai riịrtg I 


► I will present at the semìnar of physi’ 
cists. 


► Sorry, you don't qualiíy for hnancial 3id. ► ! found his research a bit boring. 



Summary /sAíĩi.a^.i/ Terms /t3:mz/ 


đế sám hmh Mary Jane lá rất tốn Điều khoản hơi bị thơm, có lợi cho mình. 

kém. 


► Did yõu attend Dĩ, HDward’s chemistry 
seminar? 




Thesis /'0i:.sfs/ 


Chúng ta thí xếp 100 bái ỉuặn ãn này xem 
aỉ xếp ngân nắp nhẻ. 



► We need a SLimmary docurnent about 
the car crash. 


conâìtìons ưnder ivhích an ữctìon may be un- 
dertaken ot ogrtìemẽnt reathẼât stipưhted 
ũf agrcGd-uọon rẼíịukements 


► We witl do thỉs under my terms. 


ữ hng essoy or díssertơhorĩ ỉnvùỉving p€r- 
sonal reseữĩCh wrítten by ũ Oĩndiđữt? for a 
cũUege dsgree 


► Her thesỉs descrĩbed a new method Qf 
extracted ỉron trom rocks. 


► Thỉs is a summary serninar that will de- 
scrihe all pa 5 t research. 


► J have two more ternns to complete untii 
I graduate. 


► ỉ'm so stresseđ to complete my thesis. 
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Tutor íịu\ịĩfỉ 


Mẹ tồi tìẻu tiền vào tôi rất nhiêu vì thuè 
nhiều ’ia 1 1 dạy tỏi. 


0 prívữỉe teocher. íypícaííỵ one wh<) Eeoche? a 
sỉngỈẼ! stuỉíent or ũ verỵ smaỉl group 


► My mom hĩred a tutor because I vựas fail- 
ing math. 

► I became ã tutor so \ could earn son>e 
extra money. 
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WORK -1 


Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 


9 “O 






% # 


r 


I 


I 


I 


#4 


Ị * 



R *< 


Huy đến tham gia intervievv tại headquarters FPT-một còng ty còng nghệ đa quốc gia. 


Thư ký 

Ổng Hoàng 
Huy 

ông Hoảng 
ông Hoàng 
Huy 


Ồng Hoàng 
Huy 


ỏng Hoảng 
Huy 


ỏng Hoàng 


: Giám đốc Bộ phận Nhản sự sẽ gặp bạn. 

Huy đi vào ván phòng Giám đốc. 

: Chào cậu, tôi là Hoàng, cậu là Huy đúng không? 

: Chào ỏng, cảm ơn vì đả dành thời gian cho tòi. 

: Cảm ơn cậu vì đã đến đây hôm nay, mời cậu ngôi xuống. 

Huy ngôi xuống và ông Hoàng tiếp tục nói ... 

: Vậy, chủng ta hãy vào thẳng vân đê nhé. Đầu tiên, làm thế nào cậu biết về công việc 

chúng tôi đang tuyến? 

: Tòi đâ tham dự một buổi netvvorking tố chức trên tầng thượng khách sạn Pan Pacihc 
vã trò chuyện với một phụ nữ làm việc ở một recruiting agency, cô ấy nỏỉ là công ty 
õng đang cần tuyển nhản viên. Cô ấy không nói nhỉều về vị tri này nhưng tòí vln quyết 
định apply. 

: ừ, phải nóỉ rằng tôi thực sự ấn tượng với CV và prohte của cậu. Cặu promote về bản 
thàn rất tốt Nhưng cậu nghĩ tạỉ sao chúng tôi nẽn hired cậu? 

: Trước hết, tỏi sẽ là nhàn vĩẽn chăm chì nhất cùa các ông. Kinh doanh luôn là passion 
của tôi, tôĩ luôn mơ ưởc trờ nên giàu có từ khì còn nhỏ và tôi tin rằng career tại FPT sẽ 
làm cho giấc mơ của tôí trở thành hỉện thực. 

: Tôi hiểu roí. Còn kinh nghiệm trước đây của cậu thì sao? 

: Tôi vừa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, chuyên ngành Quản trị Kỉnh doanh. Trong 
thờỉ gian đỉ học, tôi cũng lảm thêm tại một doanh nghiệp nhô vớỉ tưcảch là dại diện bán 
hàng, ớ đó tôi đả có cơ hội để nâng cao ky nãng và học hỏi được nhiều kinh nghiệm 
cho bàn thân, mặc dù wage rất thấp. 

: Đế trở thành đạì diện bán hàng cùa cõng ty tôi. cậu cần phải có khà năr\g lãnh đạo và 
thuyết phục cực kì tốt Các nhà đạỉ diện cùa chúng tỏi không chỉ là một trong số nhừng 
người giỏi nhlt mà còn có mửc saỉarỉes cao nhất cả nưởc. 
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^àu dã đươc nhàn 



Huy 

Ông Hoàng 
Huy 

Ông Hoàng 


Huy 


: Thật tuyệt vờỉ! 

: Thật không may, chủng tôi không tuyển vị trí đó. 

: ơ,„ 

: Tuy nhiên, tôi có thể cho cậu làm staff vệ sinh. Duties của cậu sẽ là lau dọn nhà vệ sính 
và storage. Tiền lương của cậu sẻ rất thấp vả sẽ không có penslon hoặc benehts cho 
nhân viên. Cậu sẻ lảm việc nhiều giờ đông hò vả đồng nghiệp của cặu sẽ đối xử vởĩ cậu 
không ra gL Cậu nghĩ thế nào? 

: Tuyệt! Khí nào tôi có thế ký contract? 


Vou gơt tneịob 


Huy walks ínto the headquarters of FPT, a multinational ĩntormation technology com- 
pany. for an intervievv for a nevv job openíng. 


Secretary 

Mr, Hoang 
Huy 

Mr, Hoang 

Mr. Hoang 
Huy 


Mr. Hoang 
Huy 


Mr. Hoang 
Huy 


Mr. Hoang 

Huy 

Mr. Hoang 
Huy 

Mr. Hoang 


Huy 


; The Director of Human Resources wìll see you now. 

Huy walks ínto the Dịrector s office. 

: Good atternoon. í’m Mr, Hoang, you must be Huy. 

: Good atternoon Mr. Hoang, thank you for seeíng me. 

; Thank you for Corning in today Huy. please sit down. 

Huy sỉts down and Mc Hoang contỉnues... 

: So. Iet’s get rĩght to it Pirstly, how dỉd you hear about our job opening? 

: I went to a networkĩng event at the roottop of Pan Pacỉhc Hotel and spoke with a wom- 
an from a recruĩting agency who saỉd your company has an openìng. She didn't tell me 
much about the posìtion but I dectded to appiy anyvvay, 

: Weil, I must say I am really impressed with your cv and prohle. You promote yourselt 
welL But whạt makes you think you should be hĩred to work for our company? 

: Well, let me start off by saying that t'm the hardest vvorker you1l éver meet Business 
has aivvays been my passion. I was alwavs dreamed of being rich since I was a chìld and 
I believe a career with PPT \N\\\ make that dream come true. 

: I see, and what ìs your prior experience? 

: I just graduated from Poreỉgn Trade University vvhere I studỉed Business Ađmínistra- 
tion. While í was studying there I also vvorked part-time at a small busíness as a sales 
representative. There I was able to ỉmprove my skỉlls and gain a lot of experience. even 
though the wage was very lovv. 

: Well to be a sales representatíves with QUĨ company it's a requìrement to have ĩncred* 
ỉble leadership and persuaslon skílls, Our representatives are some of the best in the 
country but they atso get the highest salarĩes ĩn the countryl 

: Greatl 

: u n fortu natel y, th e re a re n o ope n í n gs for t ha t posìti on. 

: Oh. 

: However, I can offer you a position with our custodĩal staff, Your duties will be cleaning 
the toìlets and the storage room. Your salary will be ỉncredibly low and there wiìl be no 
pension or empỉoyee benehts. You wỉll work long hours and your coworkers wịll treat 
you ỉike a peasant. So, how does that sound? 

: Sounds great! When can I sígn the contract? 
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Hực HÀNH 


Agency. appíy, beneỊit, cơreer, 

contract. duty, eomings, tactory. Secretary 

tvnctìon, heơdquorters, hire. 

ỉncome. interview. network 

pơssion, pension, profỉle, Hoang 

promote, recruit, sơlơry. 5toff. ^ ’ 

storage, supply, wơge. yield, 

board Mr. Hoang 


Mr. Hoang 
Huy 


Mr. Hoang 


Huy 


Mr. Hoang 
Huy 


Mr. Hoang 


Huy 

Mr. Hoang 
Huy 

Mr* Hoang 


Huy 


Huy walks intũ the . of FPT, a multinational intormation technology company, fQr 

an .. for a new job openíng. 

: The Director of Human Resources will see you now. 

Huy vvalks into the Director’s office. 

: Good atternoon, Tm Mr. Hoang, you must be Huy. 

: Good atternoon Mr. Hoang, thank you for seeing me. 

: Thank you for Corning in today Huy, pỉease sit down. 

Huy sits down and Mr. Hoang continues... 

; $0, let’s get right to it. Pirstly, how did you hear about our job opening? 

: I went to a . event at the roottop of Pan Pacihc Hotel and spoke wlth a woman 

from a . who sald your company has an openlng. She didn't tell me much 

about the position but I decided to . anyvvay. 

: Well, I must say I am really impressed with your cv and . You .. yourselt 

well. But what makes you think you should be . to work for our company? 

: Well, let me start off by saying that Tm the hardest vvorker you‘ll ever meet. Business 

has alvvays been my . . I was alvvays dreamed of being rich since I was a child and 

I believe a . with FPT will make that dream come true. 

: I see, and what is your prior experience? 

: I just graduated from Poreign Trade Unỉverslty where I studied Business Administra- 
tion. While I was studylng there I also vvorked part-time at a small business as a sales 
representative. There I was able to improve my skills and galn a lot of experience, even 
though the . was very low. 

: Well to be a saỉes representatives with our company it’s a requirement to have incred- 
ibỉe íeadership and persuasìon skills. Our representatives are some of the best ìn the 
country but they also get the highest . ỉn the country! 

: Great! 

: Uníortunatẹly, there are no openings for that position. 

: Oh. 

: Hovvever, I can affer you a posítion with our custodial . Your . wíll be 

cleanỉng the toilets and the ............ room. Your satary wil( be incredĩbly low and there 

will be no . or empíoyee . You will vvork long hours and your cQworkers 

wỉll treat you like a peasant. So, how does that sound? 

: Sounds great! When can I sign the . «,.? 
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Part 2 

HỌC TỪyựNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tư 




adjective 




adverb 





01 Agency 


/'ei.dỉdn.sì/ 


Anh ấy có bón năm kinh nghiệm moi giơi gừng si lé toàn quốc rồi. 


Q business or orgaffizơtion providhìg a paf0:uÍQr seiyice on ÉỊeí 
ha]f of mother busỉness, person, orgroup ] 1 


► Could you recommend a real ► This new agency is not trust 
estate agency for me? worthy. 




0^ 

Apply /s ‘plai/ 



Benefit 


V 04 

/‘ben.i.fit/ Career 


/lo 'nr/ 


Tử phải ờ lâì thành phố để íiọp don. 


ở lởp, bẻ nên phơi khãn của minh vì bé 
bỉết lợi ích của việc dùng khán sạch sẽ mà. 


Su nghiệp của tôì vẩt vả như vậy» cớ gì mả 
không tăng lương cho tỏi. 


(o mơke ơ íormaỉ appỊỉcữtion or retiuest 


- Thpusands applied. but only ỶÌVG peopie 
became astrpnauts for the mịssỉon. 

► I m 50 sưossod about applying to study 
abroad. 


ữĩì advonìage or pmtĩt gúmẸổ frt 

frrỉ Sữme- 

, thíng 



► There are 3 lot oF benehts to daíly 
exercíse. 


CoLíld you teỉl rne about the benehts oF 
vvorking for you? 


ơn pccupatíon underẾáỉrơn for đ signĩtĩCữỉĩt 
perioà of a penỉorì s Ịịfe and Wítfỉ oppoơi/nh 
ties Í0f preiẩress 


► rH begìn my career in Pahs. France. 

► VVhere đo you 5ee your career ]n ten 
years? 
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Con trách cô ta khòng ký vảo hợp đòiìg Tòi được giao nhiém vu trông em^ nén phải Cô ấy rãt biết ơn Nìnht người đả cho cô 
hốn nhản. dụ nó tý xỉn mẹ đi chơi mởl dược. việc làm vởi mửc tií?n \ươr^ như cô muốn* 


ỡ vvríẺỉen or spĐken íígrcemeiìt ỆSpécíữííy 
one cơncerníng employmení, or saks thot is 
ỉríténểed to be enfòrceobte by íơw 



moíiey obíaỉneđ ỉn retum fOĩ ioùữur ữf Ser¬ 
vices 


► The contract had unclear language. 


It Ẽs not my dutv to belp you. 


¥ 


Monthly earnĩngs havG ĩncreased a lũt. 


► rd hỉre a lavvyer betore you sỉgn the 
contract. 


► Please don't contact me if I am not on 
duty! 


► Couíđ you please calcuỉate the earnìngs 
for this weekend? 



Pactory /Ỵxk.ta^.i/ 



Punction /'fA0k.f9n/ Headquarters ‘hecl_kwD:r.td-z/ 


Cậu phác họa tớ đi» nhở là vẽ đang đứng 
cạnh I cho oai nhé. 


a buMrtg 0f set ộf biẤMmgs where iarge 
omỡvrĩÊS ữf goods are made osỉng mochínes 


► The Chemical lactory had a huge íĩre. 

► Thiív íactory prođuces all kĩnđs of 
vehlcles for Oưr cornpany. 


Chức náng cúa luật sư lã giúp ngựờí ta 
phản trần sự thật 


ửn ỡctỉvĩtY thơi Í5 nqturơí tQ or the purpose of 
a persm ờr thĩĩig 


► Only use this Computer for its proper 
tunction, 

► I belìeve prohts are a íurrctỉon of 
hardwork. 


Cô gái hét qua tường sờ chi huv để gọỉ 
người yêu vửa nhập ngũ. 


íhe rmìn óttices of ũn orgơnízơfíơtr 5uch ơs the 
ơrmy, the políce, OTỠ buspness cornpơny 


► We’ re m ovi n g the c om pa ny 
headquarters to Mumbaỉ, 

► My otlice is on the ÍDurth floor in the 
company headquarters. 
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Bạn kinh doanh và người trông coi Thu nhặp của tôỉ lả việc ỉn áo mãy cam. 
nhưng lạì bị lấy sạch tiền, từ gỉờ hải ròi, 
không dám thuê ai nữa. 


tữ empkỉy Í50mcíwi€j (or wQge$ moncy recổíveíí, tspedaỊÌY ọ/r ơ rỂ^ỉilỡr bũsiỉí, 

, fũĩ W0fk or th mugh mv€:ỉỉ:ments 


► You orìly hired him because you love 
hím. 


► I only want enough income to support 
my family. 



Intervievv /'in.ịa^.vịu:/ 


Phòng vản nhân viên để in to áo về cho 
công ty. 


to ípgW ứn tGÍgrvíripv wífh {someotĩtị 


► I need to interv(ew nevv candidates thĩs 
atternoonn 


Our company wants to hỉre you 
congratulationsi 


Denmark is a country with very htgh 
incomes. 


After intervievving everyone, he deciđed 
he would nọt hlre a new accQuntant. 



Board /by.à/ 


1 

á 




Network /'net.w3^:í(/ 



16 

Passion /‘põe/.an/ 


NÓ mang đõi bốt cao nhất đi du 

học* 


to gci oriío or aíhw peopte ro^t onío ú boaU 
troín. oraircrad 


► Plight 172 tọ Istanbul ỉs novv boardíng. 

► They wQuld not be able to board 
vvithout a ticket. 


Nẻt đẹp guổc mộc của Việt Nam đang lan 
truyền trên mang lưở chỏng mặt 


a group or íy5tfim of íntercorrnecíed peopíe 
or íhín^s 


► She has a bỉg network of important 
people. 

► The network of tunnels helped spain 
wỉn the wan 


Níẻm dam mẽ duy nhất của tớ là ản một 
bát sườn* 


strong and banẼly conho^k7bt£ emodoM 


► She has a passion íor cQokỉng* 

► I thỉnk I am á good candidate because I 
have passion. 

-11-12 ® 
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Pension 


/'pen.Jdn/ Proíile 


/ 'proơ. faiỊ/ Promote 


/prs 'moat/ 


Cải bút (pen) sần sùi xấu xí thi dùng ' 
'1 ■ đế mua cảì bủt mới. 


aTẽgiỉior Ịìoyment msde by the Ỉtữỉe to peo- 
pỊ^oịorũbove the ũfíkfíií retìremeoí úgs ond 
tõ ĩ^me wìdữws and dỉsabkd peapk 


» My Cũíĩipany puts mooey into mv 
pensíon every rrìonth. 

► When I am Ó5^ my pension wi'N be large 
enough to retĩre. 


Cải của anh thật chuyên nghiệp (pro), 
chẳc phải nghiên cứu chỉnh sửa kỹ tẩm nhll 


ữũ ữUtPne tif sorrĩỉĩthínẩ, espec/ữHyứ peraon V 
fíice, 05 smi from one siée 


► Take a look at her prohlet 


► Your prohle says you worked for Google. 


Chương trình quảng bá được diễn ra tại 
Bờ Hồ với nhừng sản phẩm rnốt nhất hiện 
nay* _ 


tơ ‘ õỉ ỡCtivety encơuroỊie íơ cữUỉe. 

fi ' ’ ); /urthcí the progrT'': ữt 


► \'ó like tQ promote your new vìdeo on 
my vvebsite. 

► As 3 part of the deal. theĩr company 
pmmoted ũur Products ũn TV. 



Recruit 


/ri 'kru :t/ 



Salary 


/'sae/.a'.// 



staff 


/staet/ 


vị trí sắp tới làm hắn sợ như 

rét run. 


to enmt (someonci as a member or vvorker ỉn 
im oi^onừotỲứn ơr 05 o sooporter of a Cũuse 


► They rẽcrưited new taíenh 

► VVeVe been recruĩdng 3 lot of toreỉgn 
wQrkers receníly. 


Còn xa lạ gỉ cái chuyện tiền ĩương nảy 
nửa, tháng nào tớ cũng được nhận mả. 


^-•■€1 hxed regutơr pơymcní. rypícíiiíỵ pơiđ ơo a 
monthty bữsís htJt ớtten expríssed ŨS 00 onnu- 
ũt sum, mode hy 00 emp/oyer to 00 cmp/oyee 


► My salary has not increased ỉn one year 

► Engỉneers typicaỉly receỉve a good 
saíary. 


Nhản vi en bị chó táp vào chân. 


oỉl the peopĨẼ cmpioyữà hy 0 pứỉ rrcufor ỡrgở- 
níĩơtioo 


► My staff knows what to do ìn an 
emergency sĩtuatìon* 

► The staff takes a break 3t noon. 
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Storage / 'stD :r. idỉ/ 



Supply /sapiai/ Wage /vvetdỉ/ 


Vởi việc phảt trién kinh doanh, khũ ưu Lrừ 
hàng hoả sẽ to ra. 


the íirtíoíĩ or íseỉbeỉí of stmitĩs Sũmethìng 
ệờrfutúfeưse 


» ril put íhese ỉn a safe storage. 


► Yau can rent ihĩs storage for long term. 


Anh Hiệp sao lạỉ cuog câp nhièu cuốn sách 
Tiếng Anh có gíá trị cho học vtẽn như thế ? 


to rríứke f50met/ĩíjy ềìẻ&ieá Oỉ Wt]/Iíẽd) ovơi/ 
abie tữ ĩomeonc: provtde 


► This povver plant suppỉies the vvhole cỉty 
with eíectrìcity. 

► Vou supply the paper. and ril make the 
!esson pỉan. 


Cuối thâng là công nhân dứng chở ở quảy 
íỉnh tiền cong. 


a fìxeđ regtiịar pơymệiitt eerned fữf worfr ọr 
Services. typícolÍK pữtẩ otĩ a daìiy ữf " 

ÌK 35 ỈS Zị 


► My wages ỉs too low to afford thfs house 
anymore. 

► VVages have not increased much in 
recent years. 


ỉ 



<m amciint af somettdng pOểừive, such 05 
fóod or Ịjrofit, títat fsproihced orsupdíỉed 


► The were a lũt of storms this summer. so 


oiir had a smaM 


*■ When the yìeld ĩs good, vve can save 
inoney to buy more land. 


JK 
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Part3 


BÀI TÂP ỨNG DUNG 

* * 




Agency 

• Duty 

m Hìre 

Passion 

^ Salary 

• Apply 

• Earnings 

'fii Income 

4 ' Pensĩon 

m staff 

Beneht 

s Pactory 

% Intervỉevv 

'tì Protile 

V Storage 

Career 

• Punction 

% Board 

% Promote 

% Supply 

- Contract 

• Headquarters 

Netvvork 

# Recruit 

• Wage 



Bạn háy sáng tạo một cáu chuyện 

thú vị chứa tất cá các từ khóa được học 

* * * 

trong bài vào đây 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 



WORK - 2 





Hai candidates tiềm náng cho Vietcombank đang ngồỉ trong hành lang chờ đợỉ cuộc 
phỏng vấn vớì giám đổc Nhân sự. 


ứng viên 1 

ứng viên 2 

UVl 

UV2 

UVl 

UV2 

UVl 

UV2 

UVl 

UV2 

UVl 

UV2 


UVl 


UV2 


UVl 

UV2 


; Cậu đang đợi phỏng vấn phải không? 

: ừ, cậu thì sao? 

: Tôi cũng thế. 

: Thê thì chúng ta là opponents của nhau rồt. 

: Chắc vậy 

: ít ra bây giờ tôi biết mình có advantage hơn rồĩ. 

; Ồ, tại sao? 

: Nói một cách delicately, cậu không phải là ửng viẽn hấp dẫn nhất, 

: Đày không phải là một cuộc thi sắc đẹPí nẽn người deserve vớĩ công việc lâ ngưửt giỏỊ 
hơn, chứ không phảĩ người đẹp hơn. Và ngườỉ đó chắc chắn là tôií 

: Sao cậu nghỉ mình là một nhản vĩẽn tốt hơn tôi? 

; Bới vì cậu không cỏ ambition như tốl. TÔI sẽ dậv sớm hơn cậu, tõỉ sẽ làm việc nhiêu giở 
hơn cậu. tôi sê làm bất cứ điều gì để họ thấy rằng, xẻt về overall tôĩ là người giỏi nhất 

: Được thôL Cậu nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ đang cổ ăn vận như người lớn. Cậu vừa 
tổt nghiệp trung học phổ thòng à? Tỏi cá Eà cậu không có kinh nghiệm, cậu thậm chỉ có 
biết cách làm spreadsheet không? 

: Haha, cậu vuĩ tính nhỉ, Không phải lo, tồi có rất nhiều kinh nghiệm, Vả tôí thừa capable 
hơn việc compilĩng các bảng tính. Tòi cỏ thể làm nhiều hơn mửc cái đầu bé xíu của cậu 
có thể đếm dược. 

: Vấn đề không phảĩ chĩ là kích cỡ bộ nâo cùa cậu. mả còn về tốc độ. Liệu cậu có thế 
làm việc nhanh chóng và ethcìently dưới ảp lực? Cậu có biết làm thẽ nào để giải quyểt 
contlỉct? Tồi cả cậu sẻ chỉ la hét và khóc như một đửa trẻ khi có sự cố xảy ra. 

ĩ Khỏỉ cần lũ cho tòi. TÒI làm việc ettectívely hơn dưởĩ áp lực và tôi sẵn sàng đương đầu 
VỚI sự xung đột! 

: Cậu tự đánh gĩá mình cao nhi, cậu cỏ biết công việc này consists nhừng gì không? 
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u V 1 : Tat nhỉén là có. Tôi cỏ thế làm tất cả mọỉ thửi designate cảc nhiệm vụ cho nhãn vìẻn, 
tacilitate cho các cuộc họp và sẵn sàng giúp đỡ nếu aỉ đó cân Consulting, 
u V 2 : Tôi nghĩ tòi đã nghe đủ roi... Cậu đả được tuyển dụng! 

u V 1: Xin lổi, cậu nởỉ gì cơ? 

u V 2: Tốỉ là quán lý nhản sự vã đáy là cách tòi conduct các cuộc phòng vấn! Tôi muốn appoỉnt 

cậu lảm Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế. Hy vọng cậu có thế giủp cồng ty chúng tôì 
thành công trên worldwide! 
u v 1 : Tuyệt quá! Khl nảo tói có thế bết đâu? 


Two potential candỉdates fữr a job opening at Vietcombank. waít ỉn the ỉobby to be 
interviewed by the Human Resources manager. 


Candidate 1 : 
Candidate 2 : 
C1 : 

C2 : 

C1 : 

C2 

C1 : 

C2 : 

C1 : 

C2 : 

C1 ; 

C2 I 

C1 : 

C2 : 


C1 : 

C2 : 

C1 : 

C2 : 

C1 : 

C2 : 


C1 


Hey, are you here foĩ the ỉntervievv? 

Yupt how about you? 

Yeah. me too. 

I guess that makes us opponents, doesn't it? 

I guess ỉt does... 

WeỉL 3 t least I know I have the advantage already. 

Oh yeah. and why is that? 

Because, to put it delicately, you arenT the most attractíve applĩcant there ìs. 

Hĩĩi. but since ỉt's not a beauty contest the beữer vvorker wìll deserve the job. not the 

prettỉest one. And that ìs me for sure mel 

And what makes you thìnk you are a better worker than me? 

Because you cannot match my ambition. I will get up earlier than you, I will work mofè 
hours than you, I will do anythíng to show that I am the overall best. 

Yeah okay. You look like a little chỉld pretending to be an aduỉt wỉth that suit on. Did 
you just graduate high school or something? i bet you have no experience. do you even 
know how to create a spreadsheet? 

Haha. very f unny. Don't you worry about my experience, I ha ve plenty. And i am more 
than capable at compilĩng spreadsheets. 1 have probably made mcre than your tiny 
brain can count! 

Ifs not just about brain sìze you kno\w, it’s also about speed. Can you work quickly and 
ethciently under pressure? Do you know how to deal wỉth conílíct? I bet you scream 
and cry like a baby when something goes wrong. 

Don't you doubt me, I work more ettectively under pressure and I embrace contlĩct! 
You really think highly of yourself, do you even know what this job position consísts of? 
Of Cũurse I do.! can do everythỉng: desígnate tasks to my staff, íacilĩtate meetings and 
be available and open ìf anyone needs Consulting. 

Welì I thínk Tve heard enough...Yũu're hired! 

Um, excuse me? 

Yes, Tm the HR manager and this is the way I conđuct intervievựsl I want to appoint you 
as the new head of International Reiatỉons. I hope you can help us bring our success 
worldw(de! 

Great! When can I start? 
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Advơníũge, ơmbítíơrí^ ũppoíní, 
appredate, canơlúate. capabie, 
capture, compiÌE, conóLict, 

conỊìictr consisu corìsult, cbẾTC. 
de/Jcữte, đeserve, đesjẩn£?í:e. 

despok. ettectĩve. effĩãent, 

Escoít tũdỉỉĩote, ieaơ opọonent. 
overotỊ, prỡổuctive, regL/iữborr^ 
spreơdsbeeL stadọnery, tffne. 
worỉdwịde 


Two potential ........... for a jũb openịng at Vỉetcombank, W 3 ìt ìn the ỉobby to be ìnter- 

vievvéd by the Human Resources manager. 

C1 ; Hey, are you he re for the intervĩew? 

C2 : YuPf howabũutyou? 

C1 : Yeah, me too. 

C2 : I guess that makes U5 .. doesnT it? 

C1 : I guess ít c(oes„, 

C2 ; Welỉ. at ieast I know I ha ve the . already. 

C1 : Oh yeah, and why ỈS that? 

C2 ; Because, to put ít .. . you aren't the most attractive applìcant there is, 

C1 : Hm, but sỉnce it's not a beauty contest. the better vvorker wìll . the job. not the 

prettiest one. And that ĩs me for sure me! 

C2 : And what makes you thỉnk you are a better worker than me? 

C1 : Because you cannot match my . I will get up earlier than you» I will work more 

hours than you, I wílỉ do anything to show that I am the ..- best. 

C2 : Yeah okay. You look líke a lỉttle child pretending to be ar adult wỊth that suĩt on. Dĩd 

you just graduate high school or somethìng? I bet you have no experience, do you even 
know how to create a . ? 

C1 : Haha, very funny. DonT you worry about my expehence, I have plenty. And I am more 

than . at .. spreadsheets, I have probably made mo re than your tiny braln 

can count! 

C2 ; lt's not just about braỉn size you know, tt's alsQ about speed, Can you work quickly and 

.. under pressure? Do you know how to deal with . 1 bet you scream and 

cry like a baby when something goes wrong, 

Cí : DonTyou doubt me, I work more ... under pressure and I embrace coníìict! 

C2 : You really think highỉy of yourselL do you even know what thỉs job posỉtìon .. of? 

C1 : Of course I do J can do everythỉng: . tasks to my staff . meetíngs and be 

avallable and open If anyone needs . . 

C2 ĩ Well I think IVe heard enough-.YouYe hired! 

C1 : Um, excuse me? 

C2 : Yes, l’m the HR manager and this is the way I . ĩntervíewsl I want to . you 

as the new head of International RelaHons. I hope y 0 Lf can Help us bring our success 

C1 : Great! When can I start? 


JK 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


adịective 


adverb 



r 

noun 



Advantage vd^n^pdỊ/ 


Mất van khóa tịt nước, thuận lợi cho hắn không phải đóng tiền 
nưởc. 


a condiliộn gỉvmg ũ greater chứncÊ of success 


► Let's ta ke advantạge of the ► Their òetter stratẹgv gives them 
situationj the advantage. 



Ambítion / 2 em'bif. 3 n/ 



Appoínt /a'p 3 tnt/ Appreciate /d'prì:.fi.eit/ 


Chân em bị sưng nhưng vẫn luyện tập vì 

no:!i ;; ì cửa minh. 


0 síronẩ desiíie to đo orơcíiíevie soíoethmẩ 


► An entrepneneur rnust have ambỉtỉon. 


Nó lả con ỏng cháu cha, chỉ một (a) điểm 
(point) này thỏi đả đủ để nó được bố 
nhiệm vầo vỊ trí giảm đốc ròĩ. 


to iissrgn ữịob OT roìe to soíTieone 


► ril sppoint the counsel member. 


ờ, ba Ri xin óng ấy giấy phép kính doanh 
vả được đánh giá cao. 


to íTáiOỄíniíe rhe fuíí worth 


► I don t apprecíate your attitude. 


► You ỉ:an't succeed vvithout ambỉtion. 


► ỉsiine juđges were appointed by the new 
president. 


► Let^s take a moment to apprecíate our 
tamỉlies! 
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Capable /'ke/.pa.ba// 



Capture /‘kasp.tỊa^/ 


Bất kr c nào cỏ đi đến cuộc phỏng 
ván đủng giờ $ẽ được tuyến thẳng. 


Khi cấy, ba bộ dụng cụ mớỉ làm việc rất cỏ 
nảng lựC- 


Con tin bị bổt giữ ở trung tâm truyền hỉnh 
cáp đang chờ cửu. 



hữvíng ihe abUity, Ịỉtnesĩt or Quatity nec- to tơke íomeoíỉe as Q pnsoner, or to tỡte 

essory to do or ữchievc 0 spÊCÍfíed íhíng H someíhíog ínto yoưr pessessỉon, espêcĩũỊiy 

by force 


Her e>íperience makes her the best 
candìdate for the Ịob. 

1 think f am an approprỉate candidate. 


► She Ì5 very capabie under pressure. 


► The car isn't capabie ũf hũlding bve 
people. 


After the capture, I alvvays release the 
hsh. 

► His carelessness lead to his capture. 



' 0^ 

Compile /kdm 'paiỉ/ 



Conduct /kandAkt/ 


ím 



10 1 

Conflict /'ka:n.fỊikt/ 


Cả bài báo được rãt cấn thẩn 

trước khi đăng lén. 


to produce ó or ỈKM7k Ỉ7y osỉembbng ỉntor^ 

moboíi ^tected /rom otber sources 


► We've got a Computer that compilea the 
data for us, 

► Could you compile tbose hles into a 
singíe document? 


Con vịt (duck) í J hk đoản tàu. 


ỉỡ orgữmie and carry ouĩ 


► The inspector wiít conduct a survey thìs 
ahernoon. 

► Iron conducts heat and electrỉcity. 


Con phải lịch sự trong mọi trường hợp để 
tránh )fung đct. 


a serìouĩ dìsỡẵreemerĩt ộr ũrs^vmửot, ĩypfcaffy ũ 
pratractỂd onê 


► it was 3 bloody conílỉct. 

► I want to avoid contìict by negodatỉng an 
agreement 
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ha NAM 


/lon 'sist/ Consult 


/kan 'sAÍt/ Critic 


/'krtị.ik/ 


Consist 


Bài thơ có từ: con bọ sít ngợp trong 
nồi nưửc. 


Bố mẹ thấy cậu bẻ lẻn cơn sốt thì lặp tức 
, hỏi ý kiến bác sĩ vê đơn thuốc. 


Nhiều nhả phẽ bình vãn học đang cầm cờ 
đì hộí Tịch Điền ờ Hả Nam. 


to be composed Oĩ moĩỉt ưp of 


► This lake consists of hsh. crocodiles. and 
birds. 

► Coiild yoLi tell me yoLir symptoms 
consist ũỉ? 


to hơ ve đ/scussioơỶ vvith ị^omeoneị, typic ỡíly 
beíon uníícrtơking ứ coursủ at ơcnon 


► ni need to consuỉt a lavvyer betore I talk 
to the poìỉce. 

► They consulted a special company to 
ỉnstall the windows. 


a person who expresses #n itníơvũOKíbíe 
ỡpmion QÍ semetbing 


am my own worst crìtic. 


► Cntics will always try to ruỉn you. 



14 1 

Delỉcate /'de/.3.kat/ 



Deserve 


/di 'z3- :v/ 


' ỵ . 



Designate /'deug.neit/ 


Để lí sự> cười cợt được ngườỉ khác thi trí 
ốc anh ta cũng phâỉ rất nhạy béf j- 


to be skííítuí and bnely ịudged; deft 


► Be careful wíth tbat vaseJ lt's delicate. 

► I lũve thìs new phone, but it s so 
delicate* 


Anh ẩy xưng d. .1 đi đôì tẩt dơ như vậy. 


fo dữ ỉomething 01 hơv€ or shovv ơuưíines 
vvorthy ơf a traction vvh/ch nevvữnís or pUT> 
i%hes ơs appmpriơte 


You don't deserye the job. 

I know I deserve a higher salary. 


“Đè gì thế này?". Có ấy bẳt đều bận rộn 
từ khỉ được chỉ àịrtì giảỉ những bộ đè hóc 
búa. 


ío ơọpoìni fo a spechíetí ohke or 

post 


► We should designate a staff member to 
print the photocopíes. 

► 1 was designated to drive tonight. 
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Despair /disper/ 


Để không phải về nhan sắc. 

anh đã phẫu thuật 


, tlie CBmọỉete iõ$ĩ or alĩsence 



Effective /aỴeíc.tỉv/ 


Phảt tờ rơi ó hỉệu quả rất cao. ơ, phát 
Hp đil 


sưccess/ul M prơờucmg a desired or intcndeá 
re^ult 



Efficient /i'fij.dnt/ 


Em phỉ sừng trẫu vào đầu nỏ thì tri nhớ của 
nó có năng su át cao hơn đấy. 


achievỉng mữxỉmum productìvỉty kvith mínp 
mơm vvũsted effort or expense 


* Mcr heart wa5 heavy with despair 
► Do not. feel despaìri There ỉs stỉll hope. 


► This is not an effectìve wav to prodLỉce 
computers. 

► This is the rriost effective strategy to re- 
duce trathc. 


► These nevv traĩns are more ethcíenc 
cheaper, and sater. 

► Swỉtzerland has a verv ethcíent pubỉíc 
transportation System. 



Escort /es'ko:rt/ 




Pacilỉtate /fa‘sìLa.tett/ 



Lead ti me /'iiid ,íafm/ 


Chữ s GÓ một nòng hậu đưa 

tởi trường học. Vì nô là chữcãĩ duy nhất có 
đây đủ 3 vòng chuẩn. 



Món phờ sẽ lấy lòng khách Tảy, tạo thuận 
ÍƠI cho việc kinh doanh. 


ro molíe iơn ơction or proceisị tasy OT êỡ^Ệf 


Lít tham lam trong thòi gian gỉữa lủc bcìt 
cTãu và lúc hoàn thani' dự án. 


íhe ííme dervveen the inríííiííõrĩ ơnđ compỊe- 
ííũn of ũ producííòn priữccỉĩ 


► 




The escort wiỉl arrive at exactly 12prn. 
I'IJ n£'ed an escorL to gei honie saíeiy. 


► By acceptíng Online applicatỉons. we’ll 
íacilitate an easìer, less stresstuỉ wav to 
apply to OUT university. 

► hm not going to faciỉĩtate your addỉchon. 


► My goal as supervisor ỉs to decrease 
lead tirnes. 

► The lead tỉmes are 50 short that I can 
nũw order Online and receive the 
package the same day. 
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OPPO 



^ 24 

Opponent /d‘poũ.ndnt/ Overall /pỉĩ.vd^ail/ 



Prod ucti ve /pra 'dAk.tiv/ 


Hãng Oppo lần nửa trở thảnh ÌỊ i sổ 
1 cúa Samsung. 


so/imne who€íunỊầdtes vvith or oppỡses an- 
otếerỊĩiữKOít^ềẠ^ỊQệĩm. ũr orgument 


► The more successtul yOLí are. the more 
opponents you have. 


Theo nghiên cửu của tòi, 'hin chun^ thí 
cảỉ ô và cái âu đựng nước rất ỉà khác nhau. 



► The overatỉ atmũsphere wa5 dark and 
hopeiess. 


“Bờ rào bị đưt ’ thl không còn lã 
trong bảo vệ nữa. 


ochỉevíng □ 5Ìgníftcont amíH/nt ứf resưit 


► Thìs tactory is the most productive in 
the busỉness, 


» My opponents will never iet me get 
away with this. 


» The movie vvas a little slow, but overall 
it wasn't had. 




1 had a produchve 




Regulation //egphựdn/ Spreadsheet /'spred.Ji:t/ statìonery /'stei.p.ner.i/ 


của Ré“gư là lấy sừng. 


Trời câng rét, M nhiệt độ cảng sít Nhà ga nãy (statìon) e rằng khỏng cỏ do 

sao mửc âm. rlỹng v‘:. ;jhòng 


íểe dnd maintaỉneđ by 


► New regLiỉations prohibit Stores from 
selling kìds Cígarettes. 

► We need better environmental 
regLitations. 


an etectronk documerrỉ ^ wỉirch ốờtạ is ŨT- 
mngeđ ỉn ỉhe ĨQVỈS arrđ colũ?nfỊSt7f a|snd đnd 
Cún be rmmỉpuínted and useđiln eokưíotỉons 


► Could you put his address In the 
spreadsheet? 

•- Spreađsheets ma ke reading intormatìon 
easier. 


wrftfr)g úTìd oíher offíce mữteriaỉv 


»- I have the cutest statnonery with cats 
and dogs, 

► He always wrũte down everythỉng on 
stationery. 
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Worldwide /'w3^:ià.waicl/ 


Nói vài cáu chuyện bâng quơ qua đường 
xuyên tạc 


extendìng or reaching throughout the vvữrlđ 


► OuT company Ì5 now kROwn Wũrldwìde. 


» The worldwicle web Ì5 the mQ5t important 
inventíon of humankìnđ. 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


Advantage 
Ambỉtion 
% Appoint 
# Appreciaté 
Candidate 


% Capabỉe 
' Capture 
% Compile 
% Conduct 
» Confìict 


% Consist 
% Consult 
Critic 

% Delicate 
# Deserve 


% Desỉgnate 
^ Despaỉr 

# Eííective 

• Efficient 
âể- Escort 


% Pacỉlỉtate 
• Lead ti me 
% Opponent 
% Overatỉ 
% Productỉve 



• Ststìonerv 
% VVoridvvide 


Bọn háy sáng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cả các từ khóa được học 

trong bòỉ váo đây 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVựNG 


WORK - 3 



4 « 


Ị Tran Đình Long, người giàu cỏ thứ haỉ ở việt Nam, đầ chia sẻ câu chuyện về cuộc đờí mình. 

Trần Đình Long: Tôi khởỉ nghiệp từ 2 bản tay trắng. Khỉ tôỉ còn là một đứa trẻ, cha tôỉ từ 
chối nhập army trong cuộc chiến vởĩ Mỹ, vỉ vậy chúng tôỉ đã phải trốn sang Mỹ như retugees, ở đó, 
chúng tôi rất nghèo, cha tôi chỉ có thể làm công nhản coỉlar áo xanh. Cuối cùng ông trở thành một 
plumben Tỏi phụ giúp ông làm việc, nhưng tõỉ biết mình không thể sống cuộc sống như vậy mãi, 
Điều nảy thôi thúc tói học tập chăm chỉ. Tôi muốn học mọi thứ vè các doanh nghiệp và economy 
Mỹ. Nhưng tôi cần phải kiểm tiền đế phụ giúp gla đinh trưởc, vì vậy tôi làm courĩer và đbng thời 
vẫn tiếp tục học chám chỉ mỗí ngày, Trong su6t quãng thời gian đó, tôi đà làm việc cực khố hơn cả 
một slave và hầu như không được ngủ, nhưng tôì sẵn sàng tàm bất cứ điều gi để đưa gí3 đình thoát 
khỏi cảnh nghèo khó. Đỉều tuyệt vời nhạt của công vĩệc giao thư là tôi có thể nhìn thấy phần nào 
còng việc kinh doanh trong các vãn phòng mà tôi mang thư đến. 

Cảng ngày gia đinh tôi câng tủng quẫn, Chú nợ collector gọí đến nha của chúng tòi mỗì 
ngày. TÔI quyết định phái thay đổỉ cuộc đời, vì vậy một ngày khi tôi mang thư tới một công ty xây 
dựng lớn, thay vì đưa cho receptionist, tỏi đi thẳng vảo phỏng Supervisor's. ồng ta đang yẽu cãu 
nhân viên đề ra giải pháp cho một lỗĩ vận chuyển mà cong ty mắc phải. Nhớ lại những tìm hĩếu cùa 
mình, tôi đã trả lờt được trước khỉ người khác cỏ thế nóí gi. Người quản lý đã rất ẩn tượng vả hỏi 
tẽn của tõi, Ông ta báo tôí đến gãp vảo ngày hỏm sau. Tử đỏ tốỉ bắt đầu làm việc cho cỏng ty vởỉ 
tư cách apprentíce của ông ấy, ông dạy tôì mọi thử vẽ architecture vả industry xây dựng, Tôì thăng 
tìển trong công ty và sau vàỉ nàm, tôỉ bỏ việc ở công ty đó để bắt đầu kỉnh doanh xây dựng ở Việt 
Nam. Bây giờ, công ty cùa tòi có giá trị hơn 200 triệu đô la, Tôỉ c6 secretarỉes và guards, driver và 
thậm chỉ cả một chef rỉẽng, và họ luôn thực hiện các command của tòí, Hôm nay tòi sè ần trưa với 
Ambassador đặc mệnh của Việt Nam vã tuần sau sẻ ãn trưa với Chủ tịch nước, Và cha tôi retired 
thoải mái trong biệt thự của ông ấy. Do vậy, điều bạn cần hiểu íà thành công sê khỏng bao giờ tự 
tìm dến vởì bạn, bạn cần phải bưửc ra ngoài thế giới và tự đoạt lấy nỗ. 
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Tran Dinh Long, the second richest man ĩn Vietnam, talks about lìfe story. 

Tran Dỉnh Long: I started from nothìng. As a kid, my father reíused to serve in the army 
durìng the American war, so we fled to America as reíugees. There, we were so poor, my íather 
could oniy find blue collar jobs. He eventualỉy became a pỊymber. I had to help him wìth his Ịob, 
but I knew I coưldn^t live thìs kĩnd of [ìfe. This motìvated me to study hard, I wanted to learn ev” 
erythlng \ could about America’s busĩnesses and economy. But I had to earn money to support 
my tamìly so I got a job as a courier, whỉíe also contìnuỉng to study many hours every day. At the 
time I was workĩng harder than síave and barely sleepĩng, but I would do anythỉng to help bring 
my tamily out of poverty. The best part of being a courier W3S I got a peak Df busỉness life ìn the 

oílices l deíivered maíl to. 

Times got tougher for our family. The debt collector called our house every day. Destiny 
was calling, so one day I was bringíng the maìl to this targe constructíon company, and instead of 
handỉng it to the receptionìst. I walked rỉght into the Supervisor*s office. He was asktng one of the 
employees for a solution to a shìpping error that the company made. Before the other empỉoyee 
could answer I ansvvered. recaltìng my studíes. The supervisor was impressed and askeđ me for my 
name. He told me to come see him the next day. I started vvorkỉng for the company the next day as 
his apprentice. He taught me everythìng he knew about architecture and the constrưction indus- 
try. There 1 climbed the corporate lađder and aíter a coupte years, I quit working for that company 
to start my own constrưction business, in Vietnam. Now, my company ìs worth over 200 million 
dollars. l have personal secretaríes and guards, a driver and even a cheL that all íuỉhll my every 
command Today I wìll be having lunch with the Ambassador Extraordỉnary of Vietnam and with 
the President next week. And my tather ÍS happily retired, livĩng in his own mansịon. So what you 
need to understand, is that success won't ever come and fínd you, you need to go out and get ìt 
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Affữ/X ơmbứssocíor. cĩpprenhce, 
ữrcíiííecíure, ũrmy. ữítronomy. 

Cữmpđí^n, chữríty, chef. 
Cõibr, cDỈìecĩor, commữrrd, 
couũer, dnver, economy, guorớ, 
mdpsííy. pbínbÊr. recèpboníst, 
fỂíire. ĩecretory, síove, 
sũỊdÌer, saữ^rựỉsor, sworcí, pnỉon 


JK 


Fanpage:^?ài Liệu On Thi 10-’t4'í-T2 


Tran Dinh Long, the second rĩchest man ỉn Vìetnam, talks about his life story. 

Tran Dinh Long: I started from nothíng. As a kid, my father reíused to serve ín the . 

dưríng the American wan 50 we fled to America as There, we were so poor, my íather 

could only find blue . ịobs. He eventually became a I had to heỉp him wỉth hỉs job, 

but I knew I couldn^t líve this kínd of íife. This motivated me to study hard. I vvanted to learn ev- 

erything I could about America's busỉnesses and ... . But í had to earn money to support my 

tamily, so I gotajQb also continuing to study many hours every day. At the ti me 

I vvas workỉng harder than . and bareíy sleeping, but [ would do anythỉng to Help bríng my 

íamily out of poverty. The best part of being â courierwas I gota peak of business lỉfe in the oíhces 
I deliveređ mail to. 

Times got tougher for our tamily. The debt . caiìed our house every day. Destiny was 

callĩng, so one day 1 was brínging the maĩi to this large constrưction company. and ỉnstead of hand- 

ing ít to the . I walked rĩght into the . office. He was asking one of the employees for 

a solution to a shipping error that the company made. Betore the other employee could ansvver, I 
ansvvered, recalling my studies. The supervỉsor was ímpressed and asked me for my name* He told 

me to come see him the next day. ỉ started workỉng for the company the next day as hís . 

He taught me everythỉng he knew about . and the constructìon . . . There I clímbed 

the corporate ladder and after a coupte years, I quit vvorking for that company to start my ũwn 
construction business, in Víetnam. Now, my company ĩs worth over 200 million dollars. I have 

personal . and .. . a ... and even a . . that all tuliíll my every . Today I 

will be having lunch wlth the ... Extraordinary of Vietnam and with the Presídent next week. 

And my father is happìly . livìng ìn his Qwn mansẼon. So what you need to understand, ỉs 

that success won't ever come and hnd you. you need to go out and get ĩt. 


JK 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GỈẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


^ adjectìve 




adverb ■ verb ■ noun 





Affair 


/9 'fer/ 


► 1 don't want to do thìs terri- ► This ĩs a dangerous aítaìr. 
pM bleafídỉr 

■f^J 


cân chú ở phe của anh, sẻ không thiếu việc cho chú làm nhé. 


Q mơtíer íhơt ís Q pữỉlícuỊúr p€ĩSũn’ũ cQtĩcem or respQĩịsibiỊìty 



Ambassador /aem 'baes.d.da^/ 


Bên Mỹ dã cử i. i sang gìáì quyết vụ 
nảy, dù em vã bác cò sang đỏ cũng không 
giúp được gỉ đâu. 


tm ỉmpoitđnt Dffĩcĩ0 Wiho work5 In ữ toreìgn 
counừy reprHseníìpg hfe or ber own couníry 
theee 


► l'm the Korean ambassador to the Unit¬ 
ed Nations. 

► All questíons aboLit toreign policy 
shữuỉd be asked to the ambassadoc 




Apprentice /dpren.tis/ 

ờ, con bò rên tít lên vì người học việc 
hôm nay không cho nỏ ần. 


a person ụàĩo ÍS /eam/n^ d trữde from a 
enrptoyer, hđii/mg dgrecd to Wỡffí fỡr a 
fĩxẹđ peĩiodỡt tũw wase£ 


► I have three apprentices and the best 
wi1l run the farm. 

► The apprentice became rnore skílied 
than the master. 



04 Ị __ 

Arch ỉtecture / ‘a :r.ka. tek.t/a-/ 

À, chl thế này tòi lãm được, kiểu kịên 
tnic này đơn gỉản như ãn kẹo ấy mà. 


the ort or pracdcc ũf đesìgnmg ũnể C0fĩ’ 
ỉtmcting òuiYdtnấỉ 


► I love old Prench archìtecture. 

0, The stađium^s archỉtecture ỉs totally 
modern. 
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Army /'a:r.mi/ 


Mày chịu khỏ đĩ, dẫ vào ; 
àn mì thêm thịt thẻm rau. 

n 




^06 


Astronomy /a 'stra I.nd.mi/ 



Bullet /'bui.ít/ 


Học thiên văn học xong phải ăn bát tố to Bùm! Linh đẵ ãn cúa địch, 
mỳ* 



► We'll need an anny to move aCÍ my fur- 
nìture! 


the bronch of scíeocÊ which deaís Wffh 
cel^ỉỉỉaỉ spứCÊ, and ỉh€ plỉỵsícữt 

Liníverse ŨS a whữie 


1 stopped studying wrìtíng when I real- 
ừed I loye asCrononnv. 



meía/ 



ỉs 5^ũỉ frữm ứ gun 


► Thìs vest can stop a buliet. 


► The enerny army will arrỉve ỉn 30 iTiỉn* 
utes. 


► Astronomy is the key to the future ot 
mankind* 


^ The Sũldỉer ran out of bullets and hid in 
the trees. 



Campaign /ksem ‘pein/ 



^ ^ 1 

Chúng tó 

cam bẽn 

thảnh* 

i tiến hành 1 hái trộm 

nhà hàng xóm, nhưng lại bất 

tt 

: . - - -ĩ-:# 

'í sa ấ 

É 

ilỉtìâii bư£(- 

kní íbterKÍed 

1 

i 



Charity /'t/er.d.ti/ Chef /fef/ 


Cha Ri đi làm tirthién. 


Từ khĩ có bếp trưửì mởi nghíẻm khắc, 
không ai được bép xép nữa. 


dn ữcganừữtíon seí up to provỉiie iwfp and 
rữfse mữney ĩor those ịn need 



► lf I win thl 5 campaign, I promsse we wỉll 
have more jobs, better hospttals* and 
better schools. 

► This campaỉgn wìll 'lurely fail. 


► DonT throvv out your old clothesl You 
íhouỉd donate them to charỉty, 

► Some charities are only interested in 
making inoney. 


► This ís the best chef in New York City, 

► A dream ũf becorning a tamous sushĩ 
chef. 
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11 J 

Collar /'ka:.M 



Collector /ka'leíí.ta'/ Command /lcamaend/ 


CÓ là g'i của nhau đảu mà sao cò lại sửa 
gỉủp toi 


cù léc tở 


VI còm nhom vã nói chuyện lan man nhất 
nên Bin được làm 



► Clcan yoLir coll.ir before youĩ ir'iEemewJ 


► He's a 



art coHector. 


► The general commands over 9000 
troops. 


► My ijsed to grab ine by Ihe collar 

wheTĩ 1 ínisbehaved. 


► Vũu should sell these olcl bai^cball cards 
to 3 Cũllector. 


► You need to take coiĩimand while Tm 
unavaỉlable. 



. 14 ' 

V 

Courier 


/'kor.i.3-/ 


< r 



Driver /‘drai.va^/ Economy /ì'ka:.n3.mi/ 


lái xe như một cua rơ 

đ 

chuyên nghiệp* 


ô tở phải thắt đai bảo vệ an toàn* 


Em cố nó ròi, my sweet heart. Sớm thòi 
chủng ta sẻ thao túng cđ f - r K( ih 


g.gQgĩpẩĩnỵ thot 




the stdte of ơ Cỡuntry ọr resior in tenns ọf 
the produchũn ũnd coríĩunỊption of gOĐtỉs 
and Services ứĩỉci the ĩuppiy otnioney 


The Cũurier 5 hould arnve by SLiriday. 


Hc doesiiT Đven ha ve a license. He hires 
3 di iveri 


The economy ejíperienced growlh 
durỉng the second halt of 2018. 


► I II pay a special rouner to send you the ► My dríver wìli pick you Lip shortly. 
inesságe secretty, 


► Our economy is based on oil and min- 
erals* 
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/ga:rd/ Industry 


/'m.dd.stri/ 


Guard 

j đứng gác 24/24 để canh giữ 

tù nhàn. 

t 

L 

ỉ 


ỉn sách đồỉ truy đang fàm cõng nghiệp sản 
Kuẩt sách đi xuống. 


ecortoniic ũCtỉvỉty ÊOncerneí^ wífh íhe pro- 
ceỉsỉng ữf mw ìTH7tcrioJs and mamíữcture of 
gôoàỉí fn íữCtoríes 


Plumber /‘pÌAm.d^/ 


Tao mởi ìượvn được bồ là anh 
íurớc đẩy* 


: ■■ 





iilHMBn m 

■ J 


I^^MIỈdnScr 

ịặmlỉỉm Sffeh đs ữ 


► Two guards arc alvvays iiwake. 


► My father works for the clothiiìg ìnduS’ 
try. 


► The plumber íìxed my sỉnk. 


•" Be quiet! Don t alert tho gLiardb. 



P' . 

Receptionist /n'sep.j9n.tst/ 


Ri sắp xếp mấy cỏ ra ngoải sân chơi 
với đảm con nít. 



^ I ho recoi:Jtionỉst taok [\^e day oft today. 


^ In the tuture. new ìrdustriés will replace 
oil and coak 


^—ĩ ^^" '3 



Reíugee /,ref.ja'd3i:/ 


Lảm rẻ giá phiếu trị bệnh cho người tị nạ-. 


ạ pec^ who hũs beẼn torced to iẼữve theỉr 
cớuníry ín orổerto escape war, perscctitíon. 
ộr haíurơỊ dỉsaster 


► These reíiigees neeđ a new home. 


Ì thỉnk a plumber ĩs a good protession. 



Retire /n ‘tơir/ 


Chồng tối r nẻn đưa con đi khám 

thai. 


ta ỉeavr 0fte‘5 ịot and cev^e to wotit tìẾp^ 
culỉy on reaching the rmtmai age ệor tetỉng 
Service 


► I doubt ni retíre when Trĩi 60. 


^ pive reccphonĩsts were hỉrecl Frjr the bĩg 
hotel. 


► My inoíheí is an IraQLii retLigee. 


► After I retỉre, Tm going to travel to tgypt. 
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Secreta ry / ‘sek. ra.ter.i/ 

Bi mật (secret) đã tan đi theo cái chét của 



24 ' 

Slave /sleiv/ 

Chí cản sờ là bị lây bệnh cúa mảy tên nò 
c đấy. 



25 

Soldier /'soơl.dỊd^/ 

Con sáu chờ làm quản nhàn. 


đ person empềoyed by an ỉnáivtduợỊ oNn an 
to. ựiii&t wừh carresỊĩQnáence, make 
appồừitm&Ị^ and cany ouf ỡdmlnỉsỉrứtìvc 
tOẸàs ' __ 


► Please see my lĩecretary to schedule the 
appoỉntment! 


ứ ís the property of anoữĩer 

ỉớ ỡhey thein 


► I work like a slave. 


a person who ỉErves in an army 


► My grandtather was a soldier in Wũrld 
War Two. 


► I need ă secretary who Ì 5 more orga' 
nỉzed. 


► Peaple still use slayes tođay. 


► We need to call sotdỉers for backup. 



Supervisor /'su:.p».vaiz/ Svvord /sDird/ 



SỢ phải lảm vài giờ nửa Con sâu rờì đi khi nhìn thẩy r ir thần, 

mới được nghi. 


a person whĐ suỊxrvìsés o pẼĩĩon or ơn ac- 
íivíty 


► I want to 5 ee your supervísar! 


vveapon Wííh đ iữíìg. Sharp meto/ bíữde and 
hsmđie, used especlal/y m the past 


► íf you steaL you wỉll dỉe by the sword. 


Bạn (you) Ny ăn tối cùng hiệp hội phụ nử 
nhân ngày Valentine, 


íhe actỉữn af Íơínin^ íữgẹíher Or^ihe ịact of 
heírts /ỡínetí íỡgeíher, espeáỡ/íy /ì a pdííhcaỉ 
contciít 1 


► VVe are stronger as 3 union. 


► My 5 upervĩsor wasn't happy wỉth my ► ỉ prefer a bũw with an arrow rather than 
poor períormance. a 5 Word. 


► Some employees talked about forming a 
uníon. but the CEO hred them. 
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Volunteer /,va:./an'tir/ 


Anh ta có một cô vỢ lùn tẻ, thế mả ngày 
xưa có hàng trăm 1 =. ; lỉì r"uyèn yêu 
cô ấy. 


^ ạptrsàn Who ỳixfy oỉ^ tữìske part ĩn m 

* ^919^ or undèrỉoke a 

I 


► We need volunteers to help the victirn&. 


► It you can't voJunteec please donate nnon- 
ey. 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


Affair 

^ Astronomy 

Coltar 

Economy 

• Retugee 

A Supervisor 

Ambassador 

Bullet 

Collector 

Guard 

% Retire 

4i Sword 

Apprentice 

Campaign 

€1 Command 

Industry 

% Secretary 

% Uriíon 

Archỉtecture 

ít Charitv 

Courier 

Plumber 

# stave 

# Voiunteer 

Army 

^ Chef 

Driver 

Receptionist 

m Soidier 



Bạn hãy sáng tạo một câu chuyện 
thủ vị chứa tất cá các từ khóo được học 

m ' Ê s 

trong bài vào đây 







▲ 


- 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 


WORK4 



Minh là nhân viên của Tập đoàn Vingroup. Anh aspired được trở thành Giám đốc điều hành 
của Corporation Vingroup. Do đó. khi ỏng chủ dellberately giao cho Minh phụ trách đóng cửa 10 
cửa hàng Vinmart ở Hà Nội, anh nhanh chóng nhận lấy cơ hội để gảy ấn tượng tốt với ông chủ 
của mình. Dù biết đây là một nhiệm vụ rất complicated và không hiểu rõ agenda của ông chủ. 
nhưng Minh nghĩ rằng nếu accomplished nhiệm vụ này. anh ta sẽ được thăng chức như desired. 
Anh quyết định sẽ dedicated làm việc cho Vingroup. Cooperating với nhiệm vụ của mình, Minh có 
opportunity đẽ đến một cừa hàng Vinmart nằm ở 1 khu remote, cách Hà Nội 10 km. Do cửa hàng 
này không compensate thỏa đáng cho nhân viẻn nên Minh đã coordlnated đế nó phải đóng cửa. 
Ngày hôm sau. Minh responsible đỏng cửa 1 cửa hàng khác. Khách hàng phàn ánh cừa hàng này 
thường xuyên thô lổ với khách và cater kém. Minh authorized cửa hàng này phải đóng cửa và cuối 
cùng, sau ba tuần, anh ta đã đỏng cửa tống cộng 9 cửa hàng Vỉnmart. Vậy là anh chỉ cần đóng 1 
cửa hảng nữa đé hoàn thảnh nhiệm vu. 

Ngày hôm sau Minh xuát hiện ở cửa hảng, chuấn bị sẵn sàng đẽ đóng cửa nó. Nhưng khi 
bước vảo cửa hàng, anh nhin thấy người phụ nữ xính đẹp nhất mà minh từng gập. Minh yẽu cõ ấy 
ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đến gằn ngườỉ phụ nu'và yêu cầu được nói chuyện vởl ngườỉ quán lỹ 
cửa bàng. Cô trả lờĩ "Tôi chính là chủ cửa hàng, liệu tôỉ có thể gĩúp gl cho anh?". Khl biết dược diều 
này. Mĩnh biết rằng mình không thế đóng cửa hàng này được. Vì đã yêu cô ẩy nên thay vi đóng cửa 
tiệm, Mỉnh mờỉ cỏ ấy đi hẹn hò vã dược cỏ chấp nhận. Ngày hốm sau Minh thòng bảo ông chủ rằng 
minh đà đóng cửa 9 trong số 10 cừa hảng, nhưng cửa hàng cuối cùng không cần phái đỏng cửa. 
Óng chủ của anh vô cùng tửc gỉặn. õng nỏi sẽ duổi việc Minh nếu không đóng cửa tiệm đố. Mình 
cân nhắc trong giày lảt Anh biết mình đang yêu và khòng muốn đỏng cửa tiệm, nhưng anh cũng sợ 
unemployment. Rốt cuộc, MỊnh quyết định khồng compromise với ông chủ vằ la lởn "Toi resĩgni". 

Cuổí cùng. Minh và cô chủ cửa hàng lầy nhau và đã tự mờ cửa hãng riẻtìg. Họ đặt tẽn cửa 
hàng của minh lả Orcle K. 
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Minh was an employee of the Víngroup Corporation. He really aspired to become the 
CEO of the Vỉngroup corporatĩon. ThaLs why, one day, when his boss deliberately put Minh ín 
charge of closing 10 dìfferent Vinmart Stores In Hanoi, he jumped on the opportunity to make a 
good ỉmpressĩon with hĩs boss. He knew thỉs would be a very complicated assignment and Mĩnh 
didn’t completeỉy understand his boss* agenda, but Minh thought that ĩf he accomplished thìs task, 
he would get the promotìon he deslred. He thought he must stay dedicated to Vĩngroup. 
Cooperating wỉth hỉs task, Minh had the opportunity to traveỉ to one Vinmart which was located in 
a remote area, 10 kìlometers outsìde of Hanoi. This pardcular Vinmart didnT properly compensate 
theĩr vvorkers, so Minh coordinated thỉs store to be dosed down,The next day, Minh was respon- 
sible for closỉng another store down. The complaỉnts were that thís store was otten rude and dỉd 
not cater to their customers welL He authorized thìs store to be closed and eventually, atterthree 
vveeks, Minh closed a total of 9 Vinmart Stores, There was only one more on his tist 

The next day Minh shũwed up to the store, ready to cỉose It down. Bưt when Mĩnh 
stepped into the store, he caught sĩght of the most beautiíưl woman he had ever seen. It was 
love at hrst sỉght for Mình, He approached the woman and asked to speak to the manager of this 
store. She repíied, "Ị am the boss, how may I help you?" Once Minh found thìs out he knew that 
he couldnT close this store. He was ỉn love, so Instead of closỉng the store down, Minh asked the 
vvoman out on a date and she said yes. The next day Minh intormed hĩs boss that he had dosed 9 
out of the 10 Stores, but that the last store díd not need to be dosed. Hỉs boss was furious. He told 
Minh that he wouíd hre him, untess he dosed the store, Minh thought for 3 second. He knew he 
was in love and dỉd not want to dose the store, bưt he was also atraid of unemployment. Pinally, 
Minh decided not to compromise and yelled "I resígníl 


Minh eventually marrled the vvoman from th 
store, They decided to name the store. Circỉe K. 



own 
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Abolísh. ứccoínpíísh. agenóơ. 
Oĩpire, ossess, authonzẼ. 
coíer. colícrborate. íiữilocữ^e, 
compensaíe. compỊicũted, 
comprarìi/se. contr/bưte. 

cũoperoteỊ Cữữ^đinứíe, 

corporatĩơp, corresponổ. 
ớeôkũte. ớelìberỡte, desire, 
devote, opportunìtỵ^ remote, 
resỉgn, responsibie. speâoíìĩe. 
uneỉripìoyrĩ^Ẽni 



Minh was an employee of the Vỉngroup Corporation. He really .. to become the 

CEO of the Víngroup . ThaVs why, one day, when his boss .. put Minh in charge 

of dosỉng 10 diiferent Vỉnmart Stores ìn Hanoỉ, he jumped on the opportunity to make a good 

impressìon with his boss> He knew this vvould be a very .. assignment and Minh dỉdnT com- 

pletely understand hỉs boss' .. but Minh thought that If he .. this task, he would get the 

promotion he .. He thought he must stay . to Vingroup, .. wỉth hís task, Minh 

had the . to travel to one Vinmart which was located in a . area, 10 kỉlometers outside 

of HanoL This particular Vinmart dìdn’t properly . their workers, so Minh .. this store 

to be closed down. The next day, Mình was . for cỉosing another store down. The complaints 

were that thỉs store was often rude and did not . to theír customers wetl. He . thỉs 

store to be closed and eventưally, after three weeks, Minh closed a total of 9 Vỉnmart Stores. There 
was only one more on hỉs lĩst 


The next day Mỉnh showed up to the store, ready to close it dowa But when Minh 
stepped Into the store. he caught sĩght of the most beauHíul woman he had ever seen. It was 
love at lirst sight for Minh. He approached the woman and asked to speak to the manager of thĩs 
store. She replĩed. '1 am the boss, how may I heỉp you?”. Once Minh found this out. he knew that 
he couldnT close this store. He was ĩn lo ve, so instead of closing the store down, Minh asked the 
woman out on a date and she saíd yes. The next day Minh Iníormed his boss that he had closed 
9 out of the 10 Stores, but that the last store did not need to be closed. His boss was íurious. He 
told Minh that he would fire him, unless he closed the store. Mĩnh thought for a second, He knew 

he was in love and dỉd not want to close the store, but he was also atraid of . Rnally, Mỉnh 

decìded not to . and yeíleớ "ỉ . r. 


Minh eventually married the vvoman from the store and the tvvo opened up their own 
store. They decìded to name the store, Cirde K. 


JK 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ÀNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


r 


adịectlve 




adverb 




[ 



lAbolÌsh 


/d'ba:.iiỊ/ 


Ản quả bom B52, lính được lệnh từ cấp trén huý bò chiến dịch. 


to end ũn QCtivity or cusíom offỉCiaiịy 


► Sũme St3te5 abolỄshed the ► Slavery was abolisheđ ỉn the us. 
death penalty already. but racìsm still exístí. 





Agenda /d'dỉen.dd/ 


Accomplish 


/3'ka:m.pliỊ/ 



Aspire 


/a 'spaiar/ 


A con nít phải 
thl mớĩ ngoan ch ử. 


bài tập về nhà Anh ghen 3? Em sẽ lảm rò Hi ng vấn đr 

làm anh hiểu lãm. 


Tưởng hắn nghèo, hắn ân sâu bọ mà không 
khao klìãt lằm giàu ảl 


to aứĩiM Of comptete succe«fu/íy 


► You have accompNshed a lot already. 


ỉ to ếe ữt ú meenhs 

# 4 ' 


► Everyone knew she had a secret 
agenda. 


to vvoní ỉomeỉbỉng ve/y miícti of hope to 
iichieve or be iuccesỉtuỉ 


► I aspire to be 3 tamous comeđìan. 


Pocus on what you accomplisheđ. not 
the mistakes youVe rnade. 


We shoLild note down all the iTĩiportant 
intormahon in the meeting agenda. 


My mom always thpught I should aspire 
to soniething more, but I love being a 
vvaiten 
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Assess /d‘ses/ 

Ngân hàng mới một (a) tờ séc trị 

giá 10.000 đỏ. 


to cvđuiite or estimote tbe nơturc, abjfìty. or 
Qualỉìyoí 




Authorỉze /‘a:.63^.aiz/ 


Hẩn đã thốt lén “A thấy roàíl" khi tim được 
giấy u lí A bán cần nhà mà hắn từng 
sống rất vui vẻ. 


to ỉỊÌve offỉcỉữỉ p<fimìsfiOíJ tor of iìọọrovaị 
to 



Các cây to dưỢc tròng nhẳm phục vụ 
<i. ihực phấrn. 


to pĩữvtde ọeople with footí and drink at 0 
ỉodo/ event or orherstttheriii^ 


► As5ess the sìtuation betore makỉng any 
quick cltcỉsỉơns! 

► Tí iis exam vvill ủSseSB your math 
prohciency. 


► 1'm lẹavĩng for IWQ weeks> and 1 
aul.horỉze you to lead the prQject until 
I return. 

► IL‘s rime tũ aL4thtìrize another attack. 


► This restaurant caters to vegetarians. 

► He catered to her emotions. 



Collaborate /kdlseb.a.reit/ 


Cỏ lá bò rơi của mỉnh. 


to Wữrk ịữintty on ơn ứctĩvỉtv or proịect 


wp're collaboranng wìrh a Japanpse 
rompany, 

Dítíri : alHboi -ite k) make a 

ẶOLknci, 



Collocate /'ka:.ld.keit/ 


Bà có lo cấy rừng váo mùa bão thi phàỉ sap 
xến gióng cáy ữào một chí' chứỊ 


to p/ơcc slde by side OT m ữ paiticuípr fefơr70n 


► Hỉs music collocates with the theme of 
the party. 

► Students collocaté with teacbers. 



I .1 * 

ị í,- ■ 

ioJÍ' 

Co m pe nsate /‘ka:m.pdn.seit/ 

14/2 quên không tặng quà bạn gál nên 8/3 
phải nghĩ một món quả cãn phải sến dế 
hoàn tệi cho người yéu. 


ro Ẹivt íscmíitmpií; fVP<caWy moncy. Ifi 

íCícnẩí^íríon oí lỡ%x Híĩteáng. or Én^ry íncurreidí 
recoinpeníí 


► ril compensate yoLi generously fór yOLti 
vvọrk. 

► Arenì you going to 1 oinpensatc me for 
tho damage you causert? 
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Complicated /'ka:m.pỈB.ket.tid/ 



Compromlse/'f(a:m.pra.maíz/ Contribute /‘kDn,tn.bju:t/ 


Cày nay đã còm còn lì, cấy ghẻp 
lẳm. 


inựo/virĩg a ếoi oỊ áịfĩerent ín a way rbữí 
is dífifỉculf to uíKíerstonơ. 


► Our relationship is complkated at the 
moment, 

‘ Physics so complicateđ, but ỉ tũve 
studyĩng Ìt. 


Nỗ dà hoa hĩép với tao, 5 suất cơm Pro 
maỉ sẽ được giao đến đủng 12h, 


ỉp accept ỉhũr vo II wii/ rédiice ytKir 
ỡP cMnge your opinton in order to regdĩ <jn 
ạgneemcnt vvíỉh someonp. 


•- Don't compromise our location] Be 
silent. 

► t‘ll send a representative to comprornise. 


Đế có thể "kiẽn trì biếu tinh"* càn c6 sự 
000 ^; góp thời gian công sửc cưa rất nhiều 
người. _ 


í o trrit espectaiÌY moncy ro order 
' leíi ì li of provỉde somet h i ng 

m 


► He contributes thousands of doliars to 
the Conservatìve Party. 

► ! think the poỉiution contributes to my 
teeling tìred. 



Cooperate /kou'a:.pdjeit/ Coordinate /kou'3:r.don.eít/ Corporation /j<3:r.pa'rer./an/ 


Tèo có õng bạn rủ sang Hàn Quõc :ìỢp tác 
bán trà sữa nóng. 


to WĐrk ịoìnttv tovvords thc sơmp rrití 


► We shũuld CDũperate to hnĩsh more 
quicHy. 

► t carì't cooperate with my brother. 


Cậu ơi, chuyến đi này chủng ta được 
chiêm ngướng cảc bửc họa nối tiếng, màu 
sắc một cách tính tê cậu nhỉ! 


fo rmike monv đ^fferpr?ĩ vvoik etfet 

tfvc/ỵ ơs a ^ 


► We'll coordinate Dur ílights to ỉand 3 t 
the same ti me. 

► These e>íhibỉt 5 were coordinated my ex- 
perts frorn my university. 


Cơn mơ lấy chòng vả còn được làm trong 
một n lửn nửa chứ. 


a tarỵe company or sroup of CĐmpanies au- 
thoTÌied tớ tací ữs a siọgíe entìỉ v ạnd recỡg- 
niied ÍK sưdi írì Ịaw 


► Our Corporation ìs now the bíggest in 
South America, 

► Corporatìỡns make bíg donatìons to 
pDlitTcians. 
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_ ì 

Zj 

Correspond 4 kD ;r.a 'spa :nd/ 


Hai đứa trẻ đang co ro vì rét ở trong boong 
tàu khá là vớĩ vai diễn trong phim 

“Sao tháng tám '. 




18 1 

Dedícate / 'ded.B. keit/ 


Để đi cấy ruộng thì người dân phảĩ JÔng 

hiên một mảnh đất cho xâ. 

■ 


to d€V 0 te drne Oĩ ettort to c p niĩí ưìar tíiíĩ: 
ũrỊmrp^e 




Deliberate /di'ÌỊb.3^.3t/ 


Định lý toàn học tạo ra bởỉ Mr,Rate đang 
được cân nhắc đưa vào giáo trình học đại học. 


to iHínk or tứlk serrously and coi^tuliy obout 
íomethms 


► Each rnark on the screen corresponds to 
a díherent cornpany locadon. 

► Our scheduies dũn't correspond we]L 


► He dedỉcated hí5 whole life to the work. 


^ She dedỉcates her tỉte to her chỉldren 
and her work and has íittle dine fof 
herselt. 


► I vvant to deliberate with my covvorkers 
betore I decỉde. 

► Feel free to take 3 íĩioment to 
deliberate! 



Desire /dt'zair/ 






Devote 


/díVou.t/ 



ĨÍJ . 

Opportunity/,a:.pa^'tu:.na.t// 


Anh ấy i được đẹp traĩ hơa 


mvost K>meth/ns> csgsBaUY ỉẳĩonỊậY 


I never desĩred somethĩng 5Q much until 
riow. 


Thờỉ gian của tôi dânh héL cho việc đi vào 
nhà vệ sinh. 


fò 5^6 aíí or moít of one’s fimtf or rtsoưrres 
fo ío perĩon or ocítVíív) 


iVe devoted my lĩfe to becoming 3 great 
cheh 


y hc: mua điện thoại Oppo từ nưởc Tuy- 
Ni-Di giả rẻ. 


a ífm£ or 5éẺ of clrcun^ỡnces thũt mokẽs^ỉt 
j^s5íbfe to dữ someíhtìóỊÌl 


► Few people wỉll ever get this 
opportunìty. 


► 1 desire to become a businessman. 


». The CEO was very devoted to hỉs work. 


► This Ì5 a gũod opportuníty to meet 
people who Wũrk in your held. 
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Remote 


/n 'maut/ Resign 


ir .. 

/rì’zain/ 




Responsibte /nspam.ss.bsì/ 


TỐÈ tời thám dì nhưng vì quá, phải ngày 
mốt mớí tới. 


(oĩapiacei situatcd fúĩ fwm Ihe rnarn centres 
of popuìatiom àiĩtanĩ 


► 1 owri a house on ã remote island in the 
Pnciíic Ocean. 


Rĩ lâm saỉ nên phái ■ : : , 


co Vũỉuníanlr ỉeove QỊObot oftĩC£ 


► I wanl; to tell you that I wỉll resign 
permanently. 


Tnời rét bọn chim ri bé lì ty rất cố ínrh 
nhiêm sưởi ấm cho nhau. 


hovín^ on oblrgữtiơ/i tữ do Sữnrethín^. or 
hovỉn^ controJ ov«r 0f core íor someoríe, os 
port of ữne's ịob or roĩe 


► I have a lot of responsỉble cmployees ỉn 
my company. 


Ttieres not í?ven a remote chance that 
tíús wilJ wark. 


► Atter the newsf3aper published the 
story. the CEO reííigned, 


► The ỉdeal candídate is responsible. 
organỉzed. anổ íhondly. 



Specialize /'speỊ.d.lati/ 



^ĨLJ 

Unempỉoyment //njm 'pỊoỊ.msnt/ 


Ngườỉ đàn ông chuyẻn đỉ xe thồ laỉ đố đẳ 
được vận chuyện chất nó 

rồi. 


ẩữ concentfat€ otì and betơrtie riíptTi in 0 
particuỉar iubịect of ikìỊỈ 


► Do yoti knovv anyone whc sperỉalìzés in 
iet engines? 

► Tlie posihon reqLíires someone wlia 
specÌÉilưes in social medid ạdvertísỉng. 


Nếu ãn nem, phải lôi minh tửi ãn củng, 
minh đang Líiât íĩ--tt!Ệ-' ránh rồỉ. 


tỊieiịl^ unempio^ 


► The rate of Iinemployment h.as 
decreased to only 4.5% ũf adcilts. 

► ŨLir npw paiỉcĩes vvill tocus ọn 
Iinemplavment and educatíon, 
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Part 3 

BÀI TÂP ỨNG DUNG 


• Aboli^h 

# Authonze 

# Complỉcated 

Corporation 

# Devote 

% spedalize 

• Accomplish 

% Cater 

H Compmmise 

% Correspond 

Opportunity 

Unemployment 

Agenda 

• CoUaborate 

# Contrìbute 

% Dedicate 

Remote 


• Aspire 

% CoNocate 

% Cooperate 

• DelỉbẺrate 

# Resign 


• Assess 

• Compensate 

# Cỡordínate 

% Desire 

% Responsible 




Bạn háy sáng tạo một cáu chuyện 

thú vị chứa tất cá các từ khóa được học 

• • • 

trong bài vào đày 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 


PERSONALITY & 
APPEARANCEọị^ 

1 % p 11 

ÌTĨ]- [■' 







** 


|| 


Tuấn đến nhà bạn gáí của minh từ sáng sởm và gõ cửa powerfully- 

Tuấn : Hà! Ra đây ngay! 

Hà mở cửa. 

Hà : Này, anh đang làm gl thê? Anh đâu cãn phải go cửa ầm àm như vậy chử, thật lã rude. 

Tuấn : Xỉn lỗi anh đã có thế polỉte hơn... Nếu em chịu khỏ thỉ thoảng nghe điện thoại của anhí 

Hà : Anh đang nóí cáỉ gí thế? 

Tuấn : Tốỉ hõm qua em đâ làm gì? Tại sao em khổng nghe máy? 

Hà : Hỏm qua em khá busy**. 

Tuấn : Ô thế à, em bận gi chứ? 

Hà : Tạl sao? Em không cần phảỉ nól mọi thứ cho anh biết 

Tuấn : Không được, em phải nóĩ cho anh bỉết Anh rất curious về những gì khiến em tối qua 
bặn tới mửc không nhắn lại anh nổỉ 1 tin nhắn. 

Hả : ỏ, anh atraỉd gl thế? Chẳng lẽ đôi khỉ em không thể cỏ chủt thửỉ gian peacetul một 
minh? 

Tuấn ; Một mình ấy à? Nếu ờ một minh thì tạỉ sao em lại đăng một bức ảnh selhe trong trang 
phục 'Tavorite" của mình? 

Hà ; õi trời đất, anh đang nghiêm túc đây à? Anh bắt đầu annoy em rồi đáy. Tại sao anh lại 
có attitude kiểu đấy chứ? 

Tuân : Em đã ớ với Quang, đúng khàng? 

Hà : Anh đang nóĩ cải g) thế? Tạĩ sao anh lại đi jeaíous với anh ấy, chúng em chỉ là bạn bé thôỉ! 

Tuân : Vậy là em thừa nhận điều đỏ! Em nén tự thấy ashamed đĩ. Sao em có thể cruel như vậy 
được! oồ lãng nháng! 

Hà : Anh nóí nhỏ xuống chút đỉ được không? Em nghe thấy hàng xóm background đang 
phàn nàn ròĩ đẩy. 

Tuấn : Tói không quan tâm! Tôi không thể tin rằng cô đã lừa dổí tỏL con khốni 

Hà : Nghe náy, sự thật là tổỉ qua em định gặp một người bạn nhưng mẹ em bị ốm và phải vào 
bệnh viện, Em đả ở bên mẹ cả đêm và không thể nghe máy bất cứ ai. 
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Vì vậy, anh làm ơn đừng khiên em cảm thấy guilty như vậy và cũng đừng suy nghĩ 
negatỉve như thế. Em không hề phản bội anh. 

Tuấn : ôỉ em yêu, anh xỉn lỗi! Anh không hề bỉết điều đó. Em nói đúng, anh đả hành động thật 
ngu ngỏc. Anh hứa sẽ không ghen tuông nữai Anh hứa sẽ tin tưởng em nhiều hơn vè 
patient hơn với em. 

Hà : Ồ, không sao đảư anh. Em tha thứ cho anh. Em xin lỗỉ vì đả khồng trả lời anh. 

Tuấn : Ỏỉ em yẽu, anh yẻu em nhiều lẩm. Từ bây giờ anh chỉ muốn mang lạl pleasure và hạnh 
phúc cho em. 

Đột nhiên, điện thoạt của Hà đổ chuông. 

Tuân : Aí đó? Đó íà Quang phải không? Tôi biểt ngay mà, đô phản bộí! 


Tuan, arrives at hỉs gỉrlfriend's house very early in the mornlng and knocks on her door 
povvertully. 


Tuan : Hey Hai Come out hereí 
Ha opens the door. 

Ha : Hey, whafs going on? You donT need to bang on the door so loudly, lfs rude. 

Tuan : Well Tm sorry, I guess I could be more polĩte...if you ansvvered your phone once in a 
vvhỉỉel 


Ha : What are you talkỉng about? 

Tu an ; What dĩd you do last nĩght? Why dídn't you respond to me? 

Ha : I was busy... 

Tuan : Oh yeah, what were you busy doĩng? 

Ha : Why? I don't have to tell you everythĩng you know. 

Tuan : No, please tell me. Tm really curỉous what you were so busy doĩng last nĩght that you 
couldnT even respond to one text I sent you. 

Ha : Wo w, w hat a re y o u so af ra i d of ? Ca n 't I i ust ha ve so me peacet u I ti me 3 ỉ o n e so m eti m es? 

Tuan ; Alone? If you were alone then why wouid you post a selhe of you wearĩng your 

"tavorite" outht. 

Ha : Oh my god, serỉously? You are really startỉng to annoy me. Why do you have such an 
attitude? 


Tuan : Yo u were w ỉ th Qu a ng, we re nT you ? 

Ha : What are you talking about? VVhy are you jealou$ of him, we are just íriends! 

Tuan : So you admít ỉt! You should be ashamed of yourselt. How could you be so cruel! You 
cheater! 


Ha : Can you keep your voìce down? I hear my neighbors complainìng in the background. 
Tuan : I don't care! I can't believe you cheated on me, you vvltch! 

Ha : Listen Tuan, truth ís ỉast nĩght I was going to meet a frỉend but then my mother got sỉck 
and had to go to the hospỉtal. I was with herthe whole night, dídnT respond to anyone. 
So stop tryỉng to make me feel guilty and stop being so negatĩve. I dĩdnT cheat on you. 
Tuan r Oh baby, Tm so sorryl I had no idea. YouVe rỉght, Tm crazy. I wonT be iealous anymore, 
I promĩse! I promise to trust you more and be more patient with you. 

Ha r Aw, ỉds okay. I torgive you. I'm sorry I diđnt answer you babe. 

Tuan : Oh baby, I love you so much. Prom now on I just want to give you pleasure and 


happiness. 

Suddenly, Ha’s phone rỉngs. 



'TTiT^Ử-h 1-12 
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Tuan, arrìves at his girlfriend's house verv early in the morning and knocks on her door 


iAđrTìire, aịraỉd. ũírỉnoi/, ashữmed 
aítitưíiẹ. ơỉíroct. bíickground, 
busy chommg, cruỂÍ, 
envỵ. tavorite. iedbi-is, 

memory, rreẩứtíve, opínion, 
ọatìent, ọeacetuK ọỉeasure, 
poHte, positive. powerỉul. rude 


Tuan : Hey Ha! Come out here! 

Ha opens the door. 

Ha : Hey, what's golng on? You donT need to bang on the door so loudly, ìt's .. 

Tuan ; Well Tm sorry, I guess I could be more . . \f you answered your phone once ỉn a 

while! 

Ha : What are you talkìng about? 

Tuan : What dỉd you do last night? Why dtdn't you responđ to me? 

Ha ; 1 was busy... 

Tuan : Oh yeah, what were you . doing? 

Ha : VVhy? I don“t have to tell you everything you know. 

Tuan ; No, please tell me. Tm really .. what you were so busy doing last nỉght that you 

couldn't even respond to one text I sent you. 

Ha : Wow, what are you so of? Can’t I just have some .. time alone sometimes? 

Tuan ; Alone? If you were alone then why vvould you post a selíie of you vvearing your . " 

outlít. 

Ha : Oh my god, seriously? You are really startỉng to . me. Why do you have such an 

7 

Tuan : You were with Quang, wefen't you? 

Ha : What are you taỉkỉng about? Why are you .. of him, we are just triends! 

Tuan : So you admit ĩtl You should be . of yourseíT How could you be so . ..i You 

cheater! 

Ha : Can you keep your voỉce dovvn? I hear my neighbors compỉaining ĩn the . 

Tuan t I don't care! I can't belỉeve you cheated on me, you witch! 

Ha ; Lỉsten Tuan, truth is last night I was going to meet a friend but then my mother got sick 
and had to go to the hospitaL I was with her the whole nĩght, dídnT respond to anyone. 

So stop trying to make me feel . and stop beỉng so . I didn't cheat on you. 

Tuan : Oh baby, Tm so sorry! I had no idea. YouVe rìght í'm crazy, I won't be jealous anymore. 

ị promĩse! 1 promise to trust you more and be more . vvitb you. 

Ha : Aw, ít's okay* I torgive you. ỉ'm sorry I dídnY answer you babe. 

Tuan : Oh baby. I love you so much, From now on I just want to gi ve you . and happi- 

ness. 

Suddenly, Ha’s phone rings. 

Tuan : Who is it? Is it Quang? I knew ỉt, you cheateri 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ÀNH 
& GIẢI NGHĨAÀM THANH TƯƠNG Tư 


adjective 



r ^ 

rioun 

L j 



Admire 


/Bá'ma\rỉ 


Bộ ảnh thần tượng Big Bang nó hàm mọ được cất mãí ởgãm giường. 


to regard vvííh respccí or wanTT approvơí 


► [ really admìre the work of ►The stuclents ali admire theỉr 
5hakespeare, Eeacher. 


I 






Afraỉd /3'freid/ 


Đỉ ản phở íại gữỄ xe. 


(ear or anxieìy: hightened 


Annoy /d 'not/ 


Anh ử nơi nào rồi? Không còn lã ph:ẹn 
enn như lúc trước. 


romơỉie ísomeoneí a uưiĩ an^ry. irritũte 


Ashamed /a'/e/md/ 

ở trẻn người con sên có chất gây 
chạm vào là nó trốn ngay. 


embơrrasseơ orẩưííty hecơuse ot on€'ị 
ũcỉions, chơrơcứerỉsíícs, or 0550 CíơtÍ 0 m 


► 5o niany kíds are atraid of publìc 
ipeaking. 

► Don'í be aứaìd! It canì hurt you. 


► My sisíer won't stop annoying irie. 

► The Sũunds vven? really annoyìng me. 


► I feel ashamed about what I did [ast 
nỉght. 

► Don't be ashamed oỉ voiir mỉstakes. iust 
do better next bmei 
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/ 9 'trdekt/ Background / bsek.grơơnd/ 




Attitude 



/'aetQ.tuid/ Attract 


BỊ bắt ãn thịt thiu nên tò : i. in à! 


■! 


ỉnkhg or Íeíímg ũboưt 


Ị 

Ị 


► You should have a pũsitive attỉtude. 


ơí Trách ai bây giờ đây, MTP h ) dãii hơn 
cưng tất thảy nhai 


ro Cflus« (someonc) tờ hui/ậ ơ ỉỉking 
/nterest ín somẹrhíríg 


► She attracts a lot of rnen. bưt she doesn^t 
lỉké any of them. 


Nén lảng của Bảch lả Bách thích siêu 

Gao. 


the pưrí af a pktuK, scenE, or iTiesỉgn íhữt 
íorms ú seííThg for íhe main f?gurís or ữb- 
ịects, orappears Ịurthest from the vlevver 


► This paỉnting 15 a lovely background far 
the phọto* 


► ỉ m really 5ick ũf your attĩtude. Becky. ► Flawers artract bees in the summer. 


► Do VQLI see that lỉght there rn the back- 
ground? 



Busy /’bfz.í/ Charming /‘tĩair.mtỉ]/ Cruel /'krui.dư 


Đến step Up, cậu Bỉ bỉ xị khi không Ễảm 
được bài vì quá bặn rộr). 


occupieđ with or concentcơbn^ on a porticư- 
lar activitY or oh/act ơt ottenbort 


► Maỉn Street Ì5 tcũ busy at night, 50 I 
usually just stav home. 

► IVe been super busy at work recently. 


Học hành chăm chỉ, mỉnh sẽ trở thảnh một 
quý bà r 


very píeosơnr or aĩtractive 


► You've got such a charming Sinìle, 

► This ỉs 3 charnning place for a date. 


Anh Kru ỡm à đưa ra lởi chia tay tả r ■ " 

vởi chị Krao. 

■ 


wìỉỊutly cousíog poírt 0 f sưttering fo otheỉ^r or 
teeầìng no concem aboưt rỉ 


► The king made a cruel punỉshment for 
drỉnkỉng atcohoL 

► I think Capital puníshment is $0 cruel, 
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Curious 



/'kjurj.9s/ Envy 


/'en.vi/ 



Pavorite 


/'fet.v9r.9t/ 


Tốỉ Tí : xem báu vật mà họ kẻu i ới rằng 

to quá. 


interested ỉn learnms ữbữut peopỊe or thmgĩ 
oround YOU 


► rm iust askiog because Tm cuhous. 


Eỉĩì vì yẽu anh mã nảy sinh lòng dò kĩ với 
cỗ ta mà thòi- 


the fe€fms ẾtiỂrt yọu wìi#i .thi ^íiti sornethirỉg 
tbat sDmeỡíĩe eísẹ te 


► She íooked at the Perrarỉ with envy. 


Phải! Vợ rứt nưởc mắt thành sòng khi xem 
bộ phím yèu thicỉ 


prefeiTed to ứ/í otherĩ of the Sđme kmd 


► Who is your íavorĩte actor? 


► AreiVt you curious about the new bar 
dowritown? 



Guilty /gỊÌ.ti/ 


Ghí tin nhắn lừa gạt lấy tiền người khác lã 

• ■ i. 


responsib/e tor a spectfi€d wrongdoĩng 


► I fcel guiltv, but I dỉclri't do anything 
wrong. 

► Are you guilty of fraud? 


► J envy those who can dance withoijt 
feeling shy. 



15 __ - 

Jealous /'dsel.Bs/ 

CÔ ổã vượt qua mọỊ sự ghen lòng, đổ kị 
của thế gỉan để thằnh công như hôm nay. 


teeting ùr shovểỉng envy of íomeone or their 
ơchkvements and advantũges 


► ựĩTì feelỉng pretty lealoLis of your new 
boytriend. 

► l'm not usuaỉly a ịealOLis kind Df person. 


► My tavorỉte hobby ỉs piaying the guitar 



Memory /'mem.dr.i/ 


LÚC ngủ, mẹ mcr đi rồi xin cụ con đê, chứ 
■ iho con kém mơ cùng chẳng nhở gi. 


Ễhe fũcư/fy hy wh/cỊi Ếfie mỉnd Stores orrdiie- 
members íníormoíicin 


► I have very few memorỉes of when I was 
a kid. 

► What is your hrst memory? 
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Negative 


/'neg.a.pv/ 


Opinion 


/d 'pm.ịdn/ 


Patient 



Nẻ ra đi, dừng ở đó mả suy diễn tiẻu cực 
nữa. 


bad or harmỊui 


► There are ã lot ũf negarive sídes to lỉvỉng 
abrosd. 


Theo rỊj '[7 Tèn của anh, cỏ vẫn đẹp dù ở 
tinh trạng bị niềng rãng hay không. 


ữ vỉạy Of ỉudgment tữrnìed about sọmething. 
Bot n^msarìỉy based an faci or kỉìowledge 


► What is yũur Gpinion abaut eatíng dog 
meat? 


Bây giờ bệnh nhần cần kiẻn nhẫn khi bị 
sần vảy nến đang tâng íên. 


abie to ũcceọt or toierate delays, prữbtems, 
or su/ferỉn^ withữiit becomrng ữnnoyed or 
anAỈous 


► You must be pahent to see results. 


► i can'1; stand negatỉve people. 


In my opinion. people should walk more 
to reduce poỉlutìon, 


He (íkes challenge and eỊíperimentaiion 
but he is also a patỉent protessỄonaL 



Peaceful 




Pleasure /'p/e 3 .a‘/ Polite /p3'iaft/ 


Bỉ sẽ phun mâu đế vê bửc tranh vè tuổi thơ 
của nỏ. 


Chủ quán Phở lẽ ra nẽn lám I 1 loi ^ khách 
hảng. 


Người bản hàng IT ỉỉ íb hỏỉ có mua quá bơ 
lai khồng. 


bce ÍTOm disturbance; tranquii 


► These are peacefui times. 


Q fQtíiftgàỊ.^ppYsatì5faction and e/ýcymẼnr 


► li my pieasurel 


hứvmg ơr ^hữivipg Ỉiehcrvĩcỉr fhơt Ì5 respecttiỉi 
and con^idemte ơỊ othcr peopie 


Your diỉldren are so sweet and 



► Thỉs IS a peaceí-uil place to relax. 


► IMs a pleasure to meet ycu. 


► Make sure youVe polite to your 
grandmotherl 
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Positive /'pa:.zd.tiv/ Powerful /'paa.a^.Ịdl/ Rude /ru:d/ 


Anh chàng Poo si tình lúc nào cũng 
hơn hớn. 


Bà chủ có 
bún. 


bảo nhân viên đi mua Lân sau đi rút tiền thì không được 

nhẻ bạn! 


constructive, optimistic, or contìdent 



having control and inpuence over peop/e and 
events 



offensiv€ly impotite or ilhmơnnered 


► You should alwđys be positìve. 


The movie ended with a powerful r Don't be rude to your mother! 

message. 


► My triends are the most positive ► She Ì5 a very powerful woman. 

iníìuence. 


► That's a rude way to say sorry. 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


% Admire 

# Atraỉd 
% Annoy 

# Ashamed 
Attitude 


% Attract 
Backgrpund 

# Busy 

s Charmỉng 
% Cruel 


% Curious 
Envy 

# Pavorite 
m Guilty 
% iealous 


■ Memory 
% Negative 
• Opỉnỉon 
Patient 
Peáceful 


# Pleasure 

# Polite 

# Positìve 

# Powerful 

# Ru d e 


Bạn háy sáng tạo một cáu chuyện 
thú vị chứa tất cả các từ khóa được học 

• m • 

trong bài vào đây 




ấ 
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PERSÒN 



Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVỰNG 





Q aơn 


Ngọc Anh và Hương đang ở quán cafe» Cá hai đều chúi mầt vảo chiếc điện thoại của 
mình. 


Ngọc Anh; Trời ơỉ, cậy cỏ biết hôfĩi qua Đức đã làm gì với bạn gải cậu ta là Thuỳ không? 
Hương ; Không, chuyện gi thế? 


Ngọc Anh: Cậu ta đâ bình luận vào ảnh selhe cửa Lan trẽn tacebook và thậm chí còn dùng một 

biểu tượng nháy mắt nữa chứ! Cậu ta đúng là một idiot, cho nên hôm nay Thủy đang 
rất miserable. 


H ương ; 
Ngọc Anh: 

H ương : 
Ngọc Anh: 

Hương : 


Không thể tĩn rằng cậu ta có thể làm vậy được. Thủy là một cô gái rất innocent , tớ thấy 
tộỉ nghỉệp cho cô ấy. 

Đủng vậy, Tử đã quen cô ẩy từ hòí chỉldhood. Trước kỉa cò ấy mập, xấu và không được 
đứa con trai nào thích, vì vậy cô ấy không có nhỉều experỉence hẹn hò, Ý tớ là, tớ không 
phải là expert trong chuyện yêu đương nhưng tớ sẽ không bao giờ qua lại với Đức khí 
mà đâ nghe những tin đồn đỏ về cậu ta, 

Thật ả? Tín đòn g) vậy? 

Cậu không biết à? Nghe nól Đức đã hôn gẫn như mọí cô gái trong trường! Thậm chí 
có cả ảnh nữa. Cậu ta dễ thương đấy, nhưng nếu là bạn traỉ thì cậu ta quá dìshonest. 
Thật ả? Tội nghiệp Thuỷ! Cỗ ấy nên caretul nếu không cô ấy sẽ thực 
ta. 


Ngọc Anh: Tội nghiệp Thuỷ á? Tớ thấy cô ấy silly thì đung hơn, cô ẩy cần thỏi cáĩ kiểu desperate 


và thảm hại 
■ 



Hương 
Ngọc Anh 
Hương 
Ngọc Anh 
Hương 
Ngọc Anh 


Cậu nói cũng đúng, nhưng tở không tin Lan. Cậy đi nghe người ta nỏĩ g’i về Lan chưa? 
Không, họ nól gi vậy? 

Tớ nghe từ Linh nỏĩ rằng Lan đã hẹn hò vởi một trong những gỉáo viên trong trường! 
Không thể nào! 

Họ thậm chí đã cùng nhau đến một nhà hàng eỉegant và Linh bắt gặp họ ở đó. 

Ồl Nhưng tở thấy cô ta intellỉgent đấy chứ. Chúng ta cũng nẽn hẹn hò vửỉ đàn ông 


Hưcmg 


nhiều tiềni 


Hương : Ha ha, câu nói đúng! 

Ngọc Anh: Chúng ta đều không muốn phải hẹn hò vởĩ một kẻ vò dụng như Trang. 
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Ngọc Anh 
Hương 
Ngọc Anh 
Hương 

Ngọc Anh & Hương 
Hương 


^ Cáu ta là mỏt kẻ covvard, tở nghe nỏỉ Mai nhờ cậu ta gỉúp làm bài tập toán và cậu ta 

y r 

phát hoảng tởì mức sỏn ra quân, 

' Chúng ta nên grateíul vì chủng ta xỉnh đẹp vè khống phải hẹn hò vởì những thằng đàn 
ông như vậy* 

: Chỉnh xác. Chúng ta xinh đẹp. mature. generou5,.* chúng ta thật hoàn hảo, ha ha ha! 

Bất kỹ người đàn ông nào cũng sẽ thẫy thật may mắn nếu được hẹn hò vớỉ chúng ta I 
: Phải, và chúng ta cỏ khiếu humor tuyệt vời nữa chứ! 

: Ha ha ha! 

Họ ngừng cười và sau một phút im lặng. 

: Khoan đã. nếu vặy tại sao cả hai chúng ta vẫn đang độc thản? 


Ngoe Anh and Huong are 3 t a cafe both looking at theìr phones. 


Ngoe Anh: 
Huong : 
NA : 
Huong : 

NA 


Huong ; 
NA 


Huong : 
NA 

Huong I 
NA 

Huong : 
NA 

Huong : 

NA : 

Huong : 
NA t 

Huong 
NA 

Huong : 
NA 

Huong 

NA & Huong : 
Huong : 


Oh my god, did you hear what Duc did to hĩs girỉtriend. Thuy, yesterday? 

No what? 

He commented on Lan's Pacebook selhe and he even put a vvinky face! He is such an 
ìdiot and Thuy is so mlserable today* 

Wow ỉ can’t believe he would do that. She ìs such an innocent girl, I feel bad for her. 
Yeah, Tve known her since childhood. She was 3lways fat and ugly and no boys lỉked 
her, so she doesn't have much dating experìence. 1 mean, l'm no dating expert but I 
vvould never date Duc atter hearing all those rumors. 

Oh yea. what rumors are those? 

You don^t know? Well, apparently Duc has been seen kĩssing baslcally every gìrl In the 
schooi! There are even photos too. He is cute. but way too dỉshonest to ever be my 
boytriend, 

Wow seriously? Oh poor girl! Thuy should really be caretui or she wil! get her heart 
broken. 

Poor girl? She is so sỉlly. she needs to stop being so desperate and pathetic. 

Yeah, but I don't trust that Lan gỉĩL You hearò the rưmors about her dght? 

No. what are people saying? 

Well I heard trom Linh that she went on a date with one of the teachers ỉn the school! 
No way! 

Yeah apparently they went to some elegant restaurant together and Lình 5 aw them 
there. 

Wow! But you know whaL I thĩnk she ìs intelligent We shoưid date men with money! 
Haha. you are rìght! 

We dan't vvant to end up with a loser like Trang* 

Oh no. he ỉs so pitỉtuL 

He ìs such a coward. I heard that Mai asked him to help her wìth her math homework 
and he peed hìs pants right there and then. 

We should be gratetul we are beautitul and dodt have to date men like that. 

Exactĩy* We are beautìtu!. mature, generous..*We are so pertect. hahal Any guy wouíd 
be so lucky to ha ve us! 

Yeah, and a great sense of humor too! 

Ha ha ha! 

Thev stop íaughing and after a moment of silence. 

But wait, whv are we both still single then? 
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TẬPTHựC 


HÀNH 


biond, careíuỉ, cheer, chiicihơỡổ, 
conscious, courtesy, C0WQrd, 
desperate. dishonest. elegơnt, 
experience, expert. tamiliar, 
generous, groteíul. humor, idiot, 
innocent. ịnteHigent, mơture, 
miseroble. neat, silly, skill, strict 


Ngoe Anh 

Huong 

NA 

Huong 


NA 


Huong 

NA 


Huong : 
NA 

Huong : 
NA 

Huong 

NA 

Huong : 

NA : 
Huong : 
NA : 
Huong : 
NA : 

Huong ; 
NA ; 

Huong : 
NA & Huong : 

Huong : 


Ngoe Anh and Huong are at a cafe both ỉookíng 3t theỉr phones. 


Oh my god, did you hear what Duc dld to his girltriend, Thuy, yesterday? 

No what? 

He commented on Lan’s Pacebook selhe and he even put a vvinky face! He is such an 
. and Thuy is so . today. 

Wow I can't belleve he would do that. She Is such an . gỉrl, I feel bad for her. 

Yeah, IVe known her since . She was alvvays fat and ugly and no boys liked her, 

so she doesn’t have much dating . I mean, Tm no dating . but I vvould 

never date Duc after hearing all those rumors. 

Oh yea, what rumors are those? 

You don’t know? WelL apparently Duc has been seen kissing basically every girl in 

the school! There are even photos too. He is cute, but way too . to ever be my 

boytriend. 

Wow seriously? Oh poor girl! Thuy should really be . or she will get her heart 

broken. 

Poor girl? She is so . she needs to stop being so . and pathetic. 

Yeah, but I don't trust that Lan girl. You heard the rumors about her right? 

No, what are peopỉe saying? 

Well I heard from Linh that she went on a date with one of the teachers in the school! 
No way! 

Yeah apparently they went to some . restaurant together and Linh saw them 

there. 

Wow! But you know what I think she is . We should date men with money! 

Haha, you are rìght! 

We don't want to end up vvith a loser li ke Trang. 

Oh no, he ỉs so pĩtìtuL 

He ỉs such a .. 1 heard that Mai asked him to help her with her math homework 

and he peed hĩs pants right there and then, 

We should be . we are beaubTul and don't have to date men like that. 

Exactiy, We are beautỉtul . ,We are so pertect, haha! Any guy would be 

so lucky to have us! 

Yeah, and a great sense of .. tool 

Haha! 

They stop laughing and after a moment of silence. 

But waít, vvhy are we both stilí single then? 


yv 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIÀl NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


adjective 


adverb 





Blond 


/biand/ 



BỐ Lan đả dẫn cõ ấy đi nhuộm mái tóc màu H o 


(chiefìy of hơir) faìr or paie yellow 


► I have blond hair now. Do you preíer blond hair or 

brunette? 



Careful /‘ker.tdl/ 



/tfir/ Chiidhood 


/'tỊaiid.had/ 


Những kẻ phun thuốc tầng trưởng cho cảy 
phải luòn nếu không muổn bị bắt 


Muốn có u‘ vyì vẻ thì hăy chia sẻ niềm Toỉ từng là đứa trẻ (chiíd) hời họt vớí tình 

vui cho mọĩ người, yêu thời tlĩơ ãư. 


gí ving 0 lỡf otí en tf<w» to whơt youare 0 shoưt of encourogemcn t ựtũỉse. or Jùy fp ọr períọd of being ũ ch Hđ 

doìng 50 that you do not have an ữccỉdent or 
make a mistake 


► 8e carefuJ vvhíle driving down the 
mountain] 


► There was a ỈDud cheer 


► ỉ mìss my chíldhũod* 


► She^s alvvays careíul when vvaiking 
across the Street. 


► During the holỉdays I feel: the mast 
cheer. 


► YoushouJdn'twa5teyourchildhood 
vvorryìng abũut everything. 
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Conscious 


. 

/'karn./as/ Courtesy /'io^i.tB.sỉ/ Coward 


Cơn sốt Lạc Trôi của Sơn 
trẻ hơn khi nghe 


giúp cảc bạn Khách đến chúc tết phải chào lịch sự 
của Sếp. nhặn mởi có tờ lì xì mừng tuốì. 


ơware of and rữspondìng fo 
iurrounứings 


the showmg of poiiteness ín Dne's oítítucíe 
aneí hehứvíởur tữwards oihers 


'm 50 h'red. Tm barely conscÌQus. 


Wũn't yũu do me the courtesy Qf pịckírìg 
me up? 





Cau mày đễ ợt thế này mả không làm được! 
Đồ hát gan! 


0 person vvho ÍS excessíve/y otraíd of dữnger 
orpúln 


► Just ask me. you Cữward, 


Slies very conscious of Qther peoples' 
emorions. 


► lt's ju5t ã kỉnd courtesy to ọpen the door 
for other people. 


► I try to be conhdent. but when I need to 
act I turn into a covvárd. 



Desperate 


/'des.pd^.dt/ 




Dishonest /di 'sa I.ntst/ 



/‘ei.B.gant/ 


Cu Bờm nhìn đĩa bơ rót tan tành dướĩ đất 
nò tuyet vorỊ- lầm. 


Ịeeỉìng or 5howỉns a hopeiess seme t/iđt a 
situation js so bad es to be impossibĩe to deol 
wrth 


► Anyone Ì5 okay. Tm desperate! 

► Tm de^perate fọr a day ũft. 


Cảc bạn khòng trung thự*- gì cả, đi õn nốt 
bài vở ỉà phái nóỉ. 


behơving or Pĩone to behứve in ứrt 
unfrustworthy, đeceittut. or msiocere waY 


► When my chiíđren are being dishonest, 
they look at the ground when theyVe 
talking to me. 

The CEO wa5 50 dishonest, all the 
workers quít. 


Em từ từ tiến lại gần tói một cách rất tao 
nhã, thanh lịch. 


grữceíul and stytish ỉn appearancũ or monner 


► She vvore the m05t eỉegant dress to the 
ceremony, 

► tt s such an elegant de5Ìgn. 
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Experience /fk'sptr.i.9ns/ 



Expert /'ek.sp3-:t/ 




/fd'mii.i.j3^/ 


Ếch sợ bia, rượu cần vì nó không có : in 

n' h t fii uống nẻn sỢ say. 


practicữĩ coĩĩtacì liitỉi md ú^ỀTvũỉỉon of 
or eveììts 


► Travelỉng abroad was the greatest 
experience ũf my lĩfe. 

► I dcỉn't regret the relationshìp. It was a 
valeable experience. 


Cần rất nhiêu chuyên gÌ3 mửi có thế tạo ra 
một chiếc máy bay Air Bus* 


a Ịsssm MilKr Js knũwf€d(g£ciỉ>ỉã ábput er 

ín ữ parỀìcụíar ũreũ 


»- Most experts agreo abũut ciirnate 
change, 

► Tm not an expert in engineerỉng, but I 
don't thìnk you should use glue to fix 
your tar window. 


Việc * -= cùa tồ! lá pha Miỉo. 


kno^n frữm long ÕF ciose dssữCrứtíort 


► You loũk tamìliar' Do I know you? 

► I saw a ỉot Qf íamilỉar faces, bet 1 didn't 
see any close tríends. 



14 ỉ 

Generous /'cl3en,9r,9s/ 



15 1 

Gratetul /'greitfsì/ 



Humor /‘hịui.md^/ 


Anh ấy cho bọn trẻ nỏ đùa 

rượt đuối sau bữa ăn dôi dào năng lượng. 


shỡvvĩng a readinesi to gĩve ĩĩìore o( 
somcthỉns, espec«jl/v money, thon ís sưíctíy 
necessary or expected 


► Some generoLis billionaỉres donate 
money to our organization* 

► My mother taught me to be generous. 


ÊỈOÌ ông trởi quáf giờ không rét và mưa 
phùn nửa. 


ÍẼtiins <yf Stiowm5 ởfT opprecíữỉíoo Ịũi 

Ỉomethỉng done orrecoíved 


► Trn 50 grateful tũ my parents tor raỉsing 
me. 

► 5he was so gratetui for his kindness. 


am vuí !qị'o con gáỉ, mẹ dành riêng cho 
hũ mỡ đấy nhẻ! 


to compỉy Mcưti the ivíưres of ẶỉHiieone ỉn 
OFÚ€r to ầí€ep f hem contcnt, hov#cv«f 
unrea5onobfe such k«ish€5 mij|hĩ be 


► Just humor me, okay? 

► Tỉl Ịoỉn your ctub. but only to humor you. 
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Tó ỉ vỗ tù ! vl tòỉ không ỉn nó sak Cậu In đi theo cồ Ly học hòi nén dan trờ 

nén hòng mỉnh hợn. 


I need to be with Sũineone who is more 
inaturCn 

YoLt havc become SLiCh B mature young 
iĩian. 


► I feel so miserabie. I think Tm ịust going 
to go to 


can yoư bc miserable irt thìs 
beautifui City? 


► The police sent him to prison, but he 
wa5 ìnnocent. 

► lf you are innocent whv can't you loũk 
me in the eyes? 


► Google only hires the most ỉntelligent 
students. 

► I need my partner to be íntelligent, 
tunny^ and outgoing. 


/‘id.i.Bt/ 


Innocent 


/‘ín.B.sant/ Intel ligent 


/mìel.s.dĩsnt/ 


Mature /ma'tưr/ 


Miserable /‘mtĩ.a^.d.bal/ 


íiot gi/ilty of a crimc or offence 


havíng or ỉhoviỉịng intcHigencet especiaÌỊy of 
a high kveì 


Neat /ni:t/ 


Con nít nẽn được dạy phải = n từ 
nhỏ. 


arrơrĩg^íì ín ớ tidy way; #n good order 


► What a neat house you have! 

► Make sure your room \s neat when Aunt 
Karen comes! 


ess 


trời. 


ờ vùng dât được ví như máy Thằng nhỏ đang đau khò vì giống mít 

nhiều sơ quảt cố khá năng (able) chẳng 
được mủi nào. 


fuUy deveíoped physicaĩly: fuit-gfũwn 


Ai cử nảy đi mua ửt vặy? 


- That ỉdỉot íorgot his keys 'nside the 
house! 

^ My brother is the biggest ìdiol I know. 
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Skill /skil/ strlct /strikt/ 


Những đứa trẻ bị sợ bị cách li. 


hơving or showing a lack of common sense or 
ịudgement: ơbsurd and tooỉiih 


► My dad's clothes are so silly. 


K^' n của chú kém quá. Sợ gì chứ lại sợ 
con rắn kin kin này! 


ữa^bility to do something sn/ell: expertìse 


► Her unique skills make her a good 
candidate for the job. 


Tèo nghỉẽm kha vởi bản thân lắm đấy, nỏ 
sợ mà vẫn đế bác sĩ chích kia. 


demanding thơt rules conceming behaviour 
are obeyed and observed 


► My parents are so strict, they don’t even 
let me stay out past 9:30pm. 


► I make silly íaces so my baby will stop 
crying. 


► I wish I learned more Computer skills in ► The drug laws in this country are very 
college. strict. 
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Part 3 

BÀI TÁP ỨNG DUNG 


# Blond 

Coưrtesy 

s Experience 

% Humor 

# Míserable 

% Careful 

Coward 

% Expert 

• ỉdiot 

% Neat 

Cheer 

# Desperate 

% Pamĩíỉar 

% Innocent 

% Sĩlly 

Childhood 

% Dishonest 

% Generũus 

Intelligent 

• Skill 

% Conscious 

% Elegant 

% Gratetul 

% Mature 

# Strict 


Bạn hãy sáng tạo một câu chuyện 

thú vị chứa tất cả các từ khóa được học 

* • • 

trong bà ì vào đây 



‘'t 
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APPEARANCEaS 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 


Đạt đang đi dạo quanh Hồ Hoàn Kĩếm, ngắm nhìn khung cành vivid xung quanh vả ngẫm 
nghĩ vè cuộc đời mình. Anh dạo bước trong tâm trạng thư thái lạ thường cho đen khi thứ gì đó làm 
anh giật mình. Không, phải nóỉ lả một ai đố mới đúng. Một cô gá ỉ xinh đẹp, vớí mái tóc gợn sóng dài 
quá vai, đang ngồi trẽn ghế đọc một cuốn sácK Đạt cảm thấy như mình vừa lạc vào một bức tranh. 
Anh nhìn cô thật kỹ trong sự trầm trồ, Anh thấv cách cô nhìn chãm chú vào cuốn sách thật ador* 
able. Anh sensed được điều gì đó thật khác biệt về cô gáỉ này, nhưng anh không thể nói rõ đó là gì. 

Ngay sau đó, đối mlt cô rờl khóỉ quyển sách và nh'in thắng vào Đạt Đôl mắt nâu xỉnh đẹp 
cúa cõ ấy nhin Đạt khiến anh tràn ngập anxiety. 'Tạl sao cô ấy lạt nhìn mình", Đạt nghĩ thầm. Họ 
nhìn nhau một lúc lâu, và Đạt cảm thấy thời gian như đang ngừng trôi, Đột nhĩẽn anh thấy panỉc, 
Bàn tay anh bắt đằu đổ mò hôi và tìm anh đập mạnh.» đả đến lủc phải ra quyết đính. VVỈsdom của 
Đạt đã nói vởi anh rằng anh nẽn tiếp tục bước đi, bởĩ một cô gái như vậy sẽ không bao giờ muốn 
nỏĩ chuyện vởì anh. Nhưng anh cám thấy điều gì đó bẽn trong anh, sấu thắm trong spirit, nóỉ vớí 
anh rằng anh phải bắt chuyện vởi cò ẩy. Anh vẫn cố gắng đế sensỉbie vả nghĩ rằng nếu anh bước 
đỉ ngay bảy giờ, sẽ không có tốn thương nào serious xảy ra, anh vẫn có thể tiếp tục cuộc sống cùa 
mình và coi như chưa từng có khoảnh khắc này, 

Nhưng cảm gỉảc nảy thật stubborn, nó không để anh bước đì tiếp. Anh nhận ra rằng mình 
sê upset hơn nếu mình không làm gì. "Cuộc sống không phải lúc nào cũng nên conservatíve. ngườĩ 
ta phàì liều lĩnh mới thực sự là sống", Đạt thầm nghĩ. Anh quyết định và bước apprehensive tớì gần 
cò gát. Anh ngay lập tức cảm thấy hối hận về quyết định của mình vã bầt đầu anger. "'Mình đang ỉàm 
cá( gì thể này? TạỊ sao mình iạỉ ngu ngốc như vậy?'', anh nghĩ tham. Nhưng đòĩ chân của anh vẫn dỉ 
chuyến vẽ phía cô gái tựa như bị kẻo bởi một íực từ không kiếm soát được. "Nhanh, phải mau nghĩ 
ra dỉều gì đó witty đẽ nói!" anh tự nhủ, Nhưng tâm trí anh trổng rỗng, và trước khi anh kip nhận ra, 
anh đã tởỉ gàn với cỏ gái đủ để có thể ngửi thấy pertume đáng yêu cùa cô, Anh đứng đố nhm chằm 
chằm vào cô ẩy trong một vàl khoảnh khắc lúng túng. Cuổỉ cùng anh cũng nói nervously được 2 
tiếng "Xĩn chào'*, cỏ gái mỉm cười. 
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Dat was walking by himselt around Hoan Kiem Lake, enjoyìng the vivid scenery araund 
him and reílecting on his life. He walkeđ in a sort of peaceíul trance untíl something snapped him 
out of it. Not something. it was actually someone. A beautiíul gỉrl, with long, wavy hair past her 
shoulders, was sitting on 3 bench reading a book by hereelt. Dat felt like he just entered a palnting. 
He stared at her in awe. He noticed that she had this concentrated gaze on her book which he 
found adorable. He sensed there was something different about this girl, but he couldn t tell what. 

Just then, her eyes left her book and she looked directly at Dat. Her beautitol brown eyes 
pịerced Dat with a look that biled him with anxiety. "Why would she look at me", Dat thought to 
himselt. They gazed at each other for what seemed like torever. All of a sudden he began to panic. 
His hands started sweating and his heart began to race.,.it was time to make a dedsion. Dat's wis- 
dom told him that he should just keep walking, a girl like this would never want to taík to him. But 
he felt something vvithin him, deep inside his spírit, that told him that he mưst talk to her. He still 
tned to be sensible and thought if he Ịust vvalked away now, there would be know serĩous damage. 
he could iưst move on and forget this moment ever happened, 

But this teeling was stubborn. it wouldn't [et him walk away, He realízed he would be more 
upset if he đidn’t do anything. "Lite is not about being conservative, one must take risks to truly 
live’, Dat thought to himselt. He made his dedsion and took one apprehensive step towards the 
girl. He immedíately started to regret his dedsion and became tilled with anger. "What am I dolng? 
Why am I such an iđiot?". he thought to himselt. But his teet kept moving tovvards her like he was 
being pulled by some uncontrollable magnetic torce. "Quick, think of something witty to say!" he 
said to himselt. But his mind vvas blank, and betore he knew it, he was dose enough to the gỉrl that 
he could smell her lovely pertume, He stood there staring at her for 3 few awkward moments. And 
tinally, he nervously managed to say, "Hi". The girl smỉled. 
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Aổorabie, ứduíí, anẩer, ơrrxíety. 
apprehens/ve. beữrd. deẩÍnner. 
behỡvỉor, corTservcphVẹ nervous. 
panĩc. perfufr\e. personn^l 
reiiũbỉe, seỉfỉsh, sénsỂ. 5eris/í?le, 
serĩous, ĩpíVrt stubborrr, upset 
wịổ, wi5tí0ỉri, wjse, Wftíy 


Dat was walkỉng by himseỉt arotind Hoan Kiem Lake» enioying the ........... scenery around 

him and reílectìng on hĩs lìfe. He waìked ìn a sort of peacefuJ trance until something snapped hỉm 
out of ỉt. Not somethỉng, ỉt was actually someone, A beaưtítul girk wìth long, wavy haír past her 
shoulders. was sitting on a bench reading a book by hersell Dat felt lìke he just entered a painting. 
He stareò at her ìn awe. He noticeđ that she had this concentrated gaze on her book whìch he 
found .. He .. there was somethỉng dilferent about this gìH, but he couìdnT teỉl wh3t. 

Just then, hẹr eyes left her book and she tooked dĩrectíy at Dat. Her beautitul brovvn eyes 

pierced Dat Wíth a look that filled him with ... "VVhy vvould she look at me", Dat thought 

to himselt. They g3zed at each other for what seemed lĩke torever* All of a sudden he began to 

... His hands started sweatỉng and his heart began to race-*Jt vvas tỉme to make a decision. 

Dafs . told him that he should just keep walking, a girl like thỉs would never want to talk 

to him. But he felt something vvithin hĩm, deep inside his . . that totd hỉm that he must talk 

to her. He still tried to be .. and thought lf he ju5t vvalked away nQW, there would be know 

.. damage, he could just move on and torget this momẹnt ever happeneđ. 


But this teeling was . it wouldn’t ieí him walk 3 way. He realired he would be more 

. ỉf he didn‘t do anything. "Lite ìs not about belng .. one must take risks to truly live'', 

Dat thought to himselT He made his decision and took one .. step tovvards the gìrl. He ím- 

međiately started to regret his decisỉon and became hlled wìth .. "What am I doing? Why 

am I such an ìdỉot?" he thought to hỉmselT But hìs feet kept moving toward5 her like he vvas beĩng 

puHed by some uncontrollable magnetìc force. "Quỉck, thỉnk of something .. to say!'’ he saỉd 

to himselT But hỉs mỉnd was blank, and betore he knew ỉt he was close enough to the girl that 

he could smell her lovely . He stood there starỉng at her for a few awkward moments. And 

tinally, he . managed to say* "Hì" The girl smiled. 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


^ adiecdve J 


adverb 


] 



r ^ 

nouíi 

L J 



Adorable 


/9‘do:r.d.bdl/ 


Con bé ríáng yẽi ' ử đảu ròi? Đi rây bột cùng mẹ nào. 


vẹry attractỉve and easy to feei iove for 


► You have such an adorable ► Vour accent ìs adorabỉe. 
puppv. 




Adult /‘3ed.AỈt/ 



Anger /xr],g»/ 



04 ) 

Anxiety /cer]'zQLB.ị\/ 


Anh của Thần Dởt thi chắn chắn phái là 

ròu 



► You re an adult 50 you shoLild make the 
decision yoLirseỉh 


► I never want to be an aduiL 


An phán nộ khí vấp chân phải gờ tường. 


ữ stmng f€djn3 c| aỉĩnoyance, ổhpkasute^ ar 
hosdtity 


► He coLitd rvũt control hỉs anger. 


► When I drink^ I always feel a bit of anger. 


Đi ãn bị thiếu tiền, đừng o lắnp, "nơi nảy 
có anh"' lo hộ cho! 


0 ĩeeitng ọf worry,^r nervousness ứlKHlt 
wnTẸtjh'ỉrj'g wìíh an uncertem ouỉcome 


► I don^t drink cotíee. it sometimes gives 
me 3nỉ<ỉetv. 

► I take sơme medicine to help control my 
anxiety. 


Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-11-12 



































Panpage: Tài Liệu ôn Thi lổTTO 


& APPEARANCE - 3 


' 

đ 




Apprehensive/,aep.ra'hen.siv/ Beard 



/bird/ Beginner 


/bi 'gin.d^/ 


VI ở nhà dang ấp trứng con gả ri mả 
không kịp Hẹn shíp hàng được. 


Ịeeiìng vtorrkd ơbữưt Sơmethins íhữí you ore 
goins to do or thot is going to haựpen 


► 5he was íeeltng a littie apprehensỉve 
about the plan 


Mấy con bọ chét dủng bộ ^ lãm bia đỡ 
đạn nhưng chúng mày khòng thoát khỏỉ tay 
tao được đáu* _ 


ử grovíth of hair on the chin and íoiver 
ofa mứn's íoce 



► I love men wìth beards* 


Mọi người bãt đâu bẽ từng đửa bé tên gân 
bờ vì nước lũ đang dâng cao. 


0 persoỉì /ust síarííng to leom ữ ^MÍI or tỡke 
porí in ữo dctivĩly 


► Could you give some advice to the be- 
ginners? 


► ĐniVt be approhensive, )ust da it! 


► I can't grow a beard no matter 
I wait. 



»• This level iS' foĩ beginners. 



| 0 ^' 

Behavior /bihet-vịdr/ 

Bé Hai bò về vì của bện Tèo 

không tõt. 


[ IMirtỄnỊiỉar Wđy of actip 


► Make su re you are pn your best behav* 
iorí 

► Your behnvĩor is unacceptabíe. 




/'n 3 -:.vds/ 


Conservative /kdn's3^:.v9.tiv/ Nervous 


«* 


Mẹ phài thật L ao r nha, con sỢ nó vay ông chồng o lắng vì nợ quả nhiều, sợ vợ 
tien xong sẽ không trả đáu. nẻm hết quần áo đuối ra ngoàỉ đường ở. 


sho^ỉog thơt yoo preíer trodítíonới síytes 
ơnd vo/ues 


► I don't want to be írìend with him b€" 
cause he‘s reaỉly conservative.. 


eosity qgỉroteđ Of ọtormed 


► I wa& so nervous before my chemistry 
exam. 


► He had many conservativé opinỉons 
about sex* 


► Vou look nervũus* ỉs everything ũkay? 
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Ba nịt bụng lại đế không thây hoang hơ khỉ 
đứng trước gương. 


a sudden /eeling ofgreat fear thứt cơnnot be 
controíled and prevents you íhmkmg 
cteũríy 


*> I wa5 fee1ing prett.y panic earíĩer, but my 
girlpriend helped tne. 

► Some animak can comtort people who 
are teeling panĩc. 


Bd phiêu vì hương thơm nước ho^ của mẹ 
toả ra. 


a fragwrìị Hạuiđ typicaHy mứde /rom esseíT' 
tíữJ oiís oỊtracted frợm ^owefs and splces, 
used togíve p píeosỉsnt smd/ to one's bodỵ 


► I still remember her períume* 

»> The pertume smelled like f1owers and 
cinnaínon. 


Hôm nay Bơ sẽ nói: '‘Tồỉ lầ Hoài Bơ, lạ 
mởí, mong mọi ngưởr giúp đờ'- 


fbe people who ữre en^oyeđ in ũ compữny, 
Of$ỡfĩịzatĩon. or one ofịhe ạrm^é ỊợrcỆS 


► We need more personnel to complete 
the constructỉon on ti me. 

^ Onlv authorized persannel can come ìn 
he re. 



iable 


/n'iat. 3 .b 3 Ì/ 



15 ) 

Sẽmsh /'sei.fif/ 



Con mèo này đúng là khòng tsy 

con chim rỉ lar ấy chắc chắn đã bị nó ãn rồi 

bổ ạ, 

■ 


consỉsỉentlỵ good in quatìty or peĩiormữn^e: 
abíe to be trusted 


► Yoli need a reliable vehicle for thĩs de- 
lĩvery posidon. 


Trước khỉ cỏ vết sẹo do phích nườc làm 
phỏng, nó là đứa 


tackíng co/ĩsídcrotíon for other people: corí’ 
cerned cbiéPy witb onế$ own penonaỉ profĩt 
or píeaiure 


► That's a seĩhsh opinion to have. 


San sẻ cho tao ít khn I ĩng phán đoan như 
Co nan cúa mày đi. 


ữ tacuity by wíricb tbe body percehtes ữrt Êỉẽ- 
íema/ stímuíưs,' one of the tũCiiitíes of sígíĩt, 
smeỉl. beonVí^, íosỉe. ữnd CDUcb 


► She has a good sense ot srnell. 


Our most reliable customer đoesn't 
even shop here anymom. 


Some peopỉe say Tm selhshi but t think I 
am ịust belng strong and conhdent. 


► Kids these days have no common sense. 
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Sensible 


/'sen.sd.bdl/ 


Serious 


/‘str.i.ds/ 



19 

Spirit 


/‘spir.at/ 


Sen sợ bồ mình không cư xử =* ti, ' 
và ý chí bèn vừng. 


done Of chosen in accordance with vvỉsdom 
or prudence: íikeiy to be of benetìt 


: Thais a sensible decision. 

► Thcre must be a more sensible method. 


Àn quả sơ ri vói ớt thì ^ lắm 

đây! 


noị ịokìns or ỉntended to be funny 


► Whv do you look so serious? 

- lí s iníormal, no need to be serious. 


Sợ bj rết cắn nên “ 'I- suy sụp mất 
ản mất ngủ. 


the non-physical pơrt of 0 penon whị^ h 
the seot of eiĩỉotỉons and characten the 90UỈ 


► You need to have more spirit for your 
country. 

► We shovved our school spirit by vvearing 
blue and vvhlte. 





3 . 

stubborn / stAb.a-n/ 



Upset Mpset/ Vivid /‘viv.iđ/ 


Sắp sinh (born) rỏi mà vần ngoan cỗ dí bộ. 


a stubbom person is determỉrt^d ÍO do ivbũí 
he or shc and refu5€s to do anythins 
eỉ^e 


► Tm not stubborn. I am just always rĩght- 


Tren trời ặp xuông tia sét lãm tỗi buõn và 
đơ ra như cây cột điện. 


vvorricd, unhappy or angry 


► i wa5n't even uDset when he left me. 


Lúc nhỏ, cỏ bé ấy hây bắt chước những 
dộng tác vụng về của vịt con. Đó là ấn 
tượng sâu <àc mả cô bẻ đả đế lại cho tõi. 


pmducmg poweTÌuì teeìins^ or 5tronS' 
ìmages in the míỉid 


► 1 had a vivid dream last nỉght. 


► My kids are so stubborn. they won't eat 
tbclr vegetables. 


» No need tũ be upset 


► I have no vivlđ memorỄes before the ac- 
cident. 
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Wisdom /'wiz.d3m/ 



Wise 


/wafz/ VVỈtty 



khi chọn trà sữa cỏ vị quýt đâm 

đà thật. 


Con yêu quái đả khôn ngoaf. chạy thoát 
khi bị Ngộ Không đập* 


Cảu chuyện “Aỉ ân quýt đi” thật đí cion 


e?tjiwỉcnce, knũwtectíỊe 
tr the quứiity of ỉieín^ 


► Give me your wisdoml 

► When you are oider, yoư WÍIJ have more 
wỈ5donn. 


hũving or shoivíns experíence. knowíể£Í5e. 
and ẩood judgemení 


► WỊse people knovv hũw to avoĩd VỄŨ- 
lence. 

► í thìnk thafs ă wíse choỉce. 


^bov/ing ọr chorơcterìxeđ by quíck and 'mven- 
ffve verbơí humơur 


► He makes such witty jokes. 

► The dialogue in this movie is so vvỉtty, 


JK 
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Part 3 


BÀi TẬP ỨNG DỤNG 



# Adorable 

Đeârd 

% Panic 

Sen se 

Adult 

Beginner 

Pertume 

% Sensible 

Anger 

Behavior 

Personnel 

% Serious 

Anxiety 

# Conservative 

% Reiìdble 

Spirit 

% Apprehensive 

% Nervous 

% Selíish 

% Sỉubborn 


% Upset 

• Vivld 
Wìsdom 

• Wise 

• Wi«y 


Bạn hãy sáng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cá các từ khóa được học 

trong bài vào đây 
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1IKIIT i - 


^INI 1 

HOME -1 





NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 


The Eco Lodge 


Chào mừng bạn đến với Eco Lodge! Cảm ứn bạn đâ lựa chọn chúng tỏi và hy vọng bạn sẽ cỏ 
kỳ nghi tuyệt vời, Tại đãy, chủng tôí thể hiện sự quan tâm đen việc bảo vệ trải đất cũng nhỉều như cách 
chủng tỏl quan tàm đến khách hàng của mình. Chủng tỏi mong muốn được chìa sẻ với bạn tầm nhìn 
về một tương lai bền vững và trân trọng mờỉ bạn cùng chúng tôi tham gĩa trong việc bảo vệ ngôi nhà 


chung Trải Đất. 


Gân như tất cả các vật liệu được SỪ dụng để xây dựng property này đèu lã cảc sán phẩm táí chế 
và/hoậc là đồ sử dụng lại. bao gom íurnĩture vã đồ đạc. Tửng viẽn gạch tạo nên structure nhà được lám 
bằng nhựa bãi rác và xi mãng. ĩất cả các loại vảĩ, bao gồm curtains, towe!s. blankets, pịllovv. sheet đều 
được làm từ 100% cotton tái chể. Các sản phẩm giấy chủng tòi sử dụng, chầng hạn như napkins. tovvels 
vã giãy vệ sinh cũng đưỢc tái chế. Tat cả đo gỗ xung quanh bạn đều đã được tái sử dụng. Khòng có cây 
gỗ nào bị đốn chặt trong việc thiết kế từ bench trẽn balcony đến fence xung quanh border. Chủng tói 
tìn vảo việc trồng cây thay vì đổn chật Thực ra. chúng tôỉ đả trồng cây trong lobhy vả bên ngoài cứa sổ 
phòng các bạn từ những ngày đầu khởi còng. 

Eco Lodge cũng tự hào Eà đơn vị dẫn đầu xu thế dễ tiếp cận cho mọl người. Chúng tòi tin rằng 
mọi người đều có quyèn tận hưởng thiên nhiên một cách trọn vẹn, đặc biệt là những người khuyết tật. 
Do vậy, chúng tôi đã thĩết kể đế vỉệc sử dụng vvheelchaĩr trong việc đi ỉại khu nhà chính vã các khu vực 
xung quanh trở nên dẻ dàng. Chúng tôi hy vọng bạn sẻ cảm thấy hài lòng về các lối đĩ ĩĩêng tư mà chúng 
tói đã thiết kế cho bạn. 

Hãy tận hưởng việc sừ dụng các thiết bị vệ sinh tỉện lợì và thẩn thiện mỏì trường để dướỉ mirror 
trong restroom. 

Chúng tỏì tin tưởng vào vỉệc cho đĩ. ỉt nhất là cho đỉ bằng vởi những gì chúng ta nhận lại. Đế két 
thúc, chúng tôf hy vọng bạn sẽ giúp chúng tối bằng cách làm theo một vàỉ gợi ý nhỏ dướỉ đây: 

• Xin vuĩ lòng sử dụng nưởc một cảch tìết kiệm, Chúng tỗí khuyến khích bạn tẩm nhanh hơn vả 
xĩn đừng để faucet mở trong khi đánh răng. 

• Để tránh lãng phi nước, chúng tỏỉ chỉ cung cấp dịch vụ laundry vào Thứ Hai, Thử Tư, Thử Sáu 
vá Chủ Nhật Khản tắm, chãn vả ga trải giường sạch chi được cung cấp trong những ngay này, Chúng tõi 
xín lỗì vả hí vọng bạn sẽ thông cảm cho sự bất tiện này, 

• Tất cả các loại gỉấy vệ sinh phải cho váo thùng trash. chứ không phải bồn cầu íđế tái chế), 
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WelcDme to the Eco Lodgel Thank you for choosĩng LJS and we hope you enjoy your stay. 
Here at the Lodge we care about the plãnet as much as we care about our customers* We'd like to 
share our Vision of a sustainable tutyre with you and invìte you to ịoin us rn protectíng our home. 

Nearly all of the materials used to build this property hav€ been recyded and/or repur- 
posedt indudìng the tumìture and httings. Each and every brỉck used to build thìs structure, was 
made with landhiỉ pỉastìc and cement. A\\ tabrícs, indudịng the curtains, toweís, blankets. pÌllow 
cases and sheets are made from 100% recyded cotton. The paper Products we use, such 3S nap^ 
kins, paper towels and toỉlet paper are aiso recyded* A\\ the wood you see around you has been 
redaimed* From the bench on your balcony to the tence around the border, none of the wood on 
this property has been cut down in our litetime, VVe believe in planting trees. not cưttỉng them 
down. ìn fact, we planted the tree in our lobby and the trees ]ust outside your window, on the hrst 

day of constructìon, 

The Eco Lodge Ịs also proud to be at the toretront of accessibilìty. We believe everyone 
should get to enjoy nature to theỉr tullest, espedally those of us with đisabilĩtíes. The Lodge and 
the surrounding property is, theretore, tulỉy vvheelchair accessible. We hope you will enjoy makỉng 
ưse of our unobtrusive tootpaths as much as v^e do, 

Please enjoy the use of our compỉlmentary and eco-frỉendty toíletríes, located in the re- 
stroom, under the mirror. 

We believe ỉn giving, at least as much as we take, To thạt end, we hope you wonT mĩnd 
humouring us and fonowing a few trỉendly suggestỉons. 

• Please use W3ter sparingly, We encourage taking shorter shovvers and remìnd you not to 
leave the íaucet on while you brush your teeth. 

• To avoỉd unnecessary waste of water, we oniy provỉde a laundry Service on Mon, Wed, 
Fri and Sun, Fresh towels, blankets and sheets will onỉy be provided on these days. WeVe sorry for 
this ìnconvenĩence and hope you understand. 

• AN paper waste should be put ỉn the trash, not the toiíet. 
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Apữ/’fmer?Ẻ, boíconi/, ben ch. 

borổer, brick Cũrpet. 
cei/^ng. c/oseỉ:. CữítữẩCi currỡírn 
toocet. /ence. h^cnííure, 

íơundry, ỉobby, mỉrror, nơpk^n, 
fMow, prứperty restcoom, 
sheet Sfrucíưff. tovveí, irash, 
v/heekhaĩr. yarđ 


JK 
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=* TẬP THỰC HÀNH 

VVelcome to the Eco Lodgei Thank you for choosing us and we hope you en/oy your stay. 
Here at the Lodge we care about the planet as much as we care about our customers. Wey lỉke to 
share our Vision of a sustainable tuture wỉth you and ỉnvíte you to joỉn ưs in protectỉng Dur home, 

Neariy all of the materiaís used to buỉld this have been recycled and/or repurposedt 

ỉncluding the .— and íittỉngs* Each and every bríck used to build thĩs . was made with 

landtill plastíc and cement. All tabrics, ìnclưding the ........ cases and 

. âte made from 100% recycled cotton. The paper Products we use. such as . paper 

. 3nd toilet paper 3re also recycled. All the wood you see aroưnd you has been reclaimed. 

From the . on your .. to the ... around the . . none of the wood on this 

property has been cut down in our lítetime. We belíeve ín planting trees. not cutting them down. 

In fact. we planted the tree in our . and the trees just outsìde your wìndow, on the lírst day 

of constructíon, 


The Eco Lodge is also proud to be at the forefront of accessỉbility. We betieve everyone 
shouỉd get to enjoy nature to thelr tullest especially those of us wìth disabỉlitỉes* The Lodge and 

the surrounding property is. therefore, tuíly .. accessíble. We hope you wíll enjoy making use 

of our unobtrusive tootpaths as much as we do. 


Pỉease enjoy the use of our complỉmentary and ec 0 ’friendly toiletries, located in the 
,under the . 


We believe ĩn gỉvỉng, at least 3S much as we take. To that end, we hope you wonT mind 
humourỉng us and followlng a few tnendly suggestìons> 

• Please use water sparingly. We encourage takỉng shorter showers and remind you not to 

leave the . on vvhile yoư brosh your teeth. 

• To avoid ưnnecessary W3ste of vvater, we only provide a Service on Mon, VVed, 

Frì and Sun. Fresh tovveỉs, blankets and sheets vựill onỉy be provided on these days. We're sorry for 
this inconvenỉence and hope you uoderstand, 

• AN paper vvaste shũuld be put in the ... . not the toilet 


JK 
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Part 2 

HỌC TỪVỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


^ adiective J 


[ 


adverb 



r ^ 

rtoQii 



Apartment /a pairt.mạnt/ 


ở wdn hộ tâng trẻn^ họ dang phát thiệp mừng ản tân gìa. 


a fĨQt, typ/cữ% one íhứt /s iveỉ/ ơppớíníed or usetí for hoHdays 


► My uricie own5 a luxury ► í wouldn't pay a lot for this old 

apartment ỉn New York City. apartment. 




Balcony 

Ba CÔ Ni ra ngoài 


ban 


/'baeí.kd.ni/ 

Cỏn? hóng gió. 


ữn ũĩea with Q wơH or bứrs ữroưnd íf thât ís 
joĩned to the oơt^ye Wữlì of a buiĩding ũn ơn 
upọữr ievei 


Don't falỉ €iff the balconyi 



Bench /bentf/ Blanket /'btxrỵ.kit/ 


Hay ngồỉ ở băng ghẽ cạnh bàn chờ đồ ảa 


a tong seơt fof severơí peopíc, tyỊìkũỉlY made 
ữfW(}ữé orstữne 


► Let's sít on the bench and vvatch the 
birđsí 


Bà Lan kẹt dưủĩ đống đổ nát không lên 
được, cân đưa chán mền vào cho bà đỡ 
lạnh. 


ữ íũrge píece ữf wooịieí} ỡf Sỉr7iiíõr moỉeheí 
usẻd ứs a cộVẼTing on ũ beá ot eisevểheĩG for 
vvữrmỉh 


► We snuggled Linder the 



► She ioves tũ read on the balcony. ► ( bought a good bench to do my 

exercise. 


► Some peopie donY need biankets tữ 
sleep. 
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Border 


/'b3:r.cỊ»/ Brick 


/brtk/ Carpet /'ka.T.pat/ 


Muốn đi qua lít*’3 ! , J, phải bâng bó đầu giả 

ỉàm bệnh nhân. 

■ 



^ They buílcl ã fence aroưnd the border of 
their house. 


9- We niust protect our bordcrs. 


Bác rinh gạch để xây chuồng gà. 


a smaiỉ ĩẸctũTìguịar blũck mnỉie 

of tìreé or sun^dríeđ day, ư$eâ Ỉỉĩ buiỉđìng 


► My house is made of bricks. 

► Bricks are much better for storms than 
vvaod. 


Đạĩ ca biết cich đóng vào sãn 



► The cat destĩoyed the new carpet. 


► I replaced the carpet with wood. 



Ceiling /‘sii.iir}/ Closet /'k/a;.z9t/ Cottage /'kai.pdĩ/ 


L) xi cho Linh vi 
đựợc rồL 


nay em ẩy tự sơn trân 


Quần áo trong tv do đều nhở mẹ có lo dệt cỏ ta tết mải dạ cho 
vải hết đấy, mẹ cô khéo tay lắm! 


của mình* 



A huge paintíng covers the ceilìng. 


a cụpbữarđ of^wũrđmbe, especiaiíy one taíỉ 
erìOtígh tữ walk ĩnto 


need a big closet for all my clothes. 



smỡ/i hoi/se, býpic 




í r^. í ^ 



n the cúmỊỉfĩ/: 


► Ẽvery 5 ummer they go to theĩr cottage 
near the beach, 


► A ían hangs from the ceíhng. 


► My mom keep5 her rings in the closet. ► We lease our CDttage durỉng the winter. 
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Curtaỉn /'Íí3":.tan/ 


Các ioạì ngày càng được phát 

trìến tầm cờ tán hến. 


► These curtains are ũld and smelly. 

► I preíer modern curtaíns for the 
wi ridũvvs. 



Paucet /‘fa:. 5 Bị/ 

Phòng tắm bị xịt nước ra đo - bị 

rò ri. 



► The íaucet broke so I calỉed á mechanỉc, 


► Yqu can drink trorn the íaucet^ it'& safe. 



^ 13 , 

Pence /fens/ 


Phen này phái nhảy qua ■ r 9 đ- mớỉ vả 
được nhả. 


UỊpíỉght stmcỉlini^ 
* ìỡTwỡcn^ or ivỂre, en0o^ngmơìtữđf 

grvịiriđiể or contmí líọceiỉS áf «ịpỉ|ýe 


► I installed a fence to keep mv pets in- 
side. 

^ This fence reaíly makes me feei at home* 



Purniture 





Laundry /la:n.dri/ Lobby /la:.bỉ/ 


Hoa nờdọc con phổ, Ny chờ ngày đẹp như Hiệu có một cáí íon đa rĩ nhưng vẫn 

này đế dọn dẹp trong nhà. được bảo quản trong tủ kính. 




tomỡkeểi 
vvorking 


► Jt s ã beãudtul house, but it needs new 
íurnitưre. 


the đ/rty ctothes and ^heets íhũt need to te; 
orẼ ỈPdnig. or hove been wasi\ed 


Dan't torget to do the laundry! 


Lưu 6j đang đợí Khổng Minh ở ha"’- [ 


a tũom ỊXoviàms a space úut úf -. ^ích one or 
more other roữtrìS ọr conỉàors k-}d, fypỉca% 
one near ứĩư éntroíice of fì pụbUr Duitdin^ 


► ril meet you ìn 


Could you help me lĩiove rny turnỉture? 


► VVhere is the room for laundry? 


► Guests love to 


in Ihe maỉn lobby. 
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Mlrror /'mir.a^/ 



Napkin /'naep.km/ 



Pillovv /‘piLou/ 


My rờ vào chiếc bị hơi nước làm 

mờ đi. 



► IVe got a iarge mirror in my bedroom. 


Tòi đậy nắp hũ đường kín lại và đặt lên 



f lt's polite to pLit the napkin on your lap. 


Chỉ đi mua thôi mà thằng Pi đi lảu 

quả. 


► This bed has the bcst pillovvs. 




3 My toothbrush is under the mírror. 


> Take some extra napkins! 


► There are two pillovvs on my bed. 



Property /'prai.pa^.ti/ Restroom /‘restruim/ Sheet 


Bơ rồi bơ đỉ, quyền sở hửu li vẫn 

thuộc về con tôi. 

■ 



► This is prívate property. 


► !'m goỉng to give the praperty to my son 
when I pass awav, 


Trời rét chì muốn trùm chản ngồi trong 
nhả vẻ sinh. 


a Cữỉỉet ỉn Q pìibìic iĩutidìng 


► May I use the restroom? 

► The restroom ĩs opposite tũ the bed- 
roonn. 


Suýt nữa thì đã lạc mất tở glẩy trong mớ 
tj ái gĩườn*^ này. 



► Cỉean the sheets betore the guests 
arriveỉ 


► Thỉs sheet dDesn't fit the bed. 
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Structure /'strAk.tỊa^/ 

Bán địa trắc chờ phé duyệt. 


24 

Towel /tau9Í/ 

Tòi đem theo khi lén chuyến tàu ở 
New York. 


25 

Trash /tras// 

Cây tre sau khi bị đả được Bình vuổt 
nhọn thành cọc chòng. 


1 nfw 

wwn 

m*h 

m 



» It . not a 'vturdy structure 



► I tOĩgot to bring my tovvel to the beach, 
so I didrì swim. 


Im Qệ đữíĩHigỆ to somtĩhkìg 


». Don‘t trash the placeí 


• Mtiy I sec the plans for the structure? ' l'll give yoii a clean towel. ^ The soccer team completely trashed the 

hotel room atter their vỉctory. 



VVheelchair /'wi:l,tfer/ Yard /}a:d/ 


Ngồi nhở đeo gậy tre ờ bèn cạnh đế Hãy ya, tránh ra xem ta nháy qua c íi sàn 

Kua đuối ma tả nhé* ị ‘ kỉa nhé! 



Is thẹ hoĩcl gủDd lor people in 
wheelch3ỈĩS^ 

Aít^r ĩ he aEciclent. she had to use a 
wtieelchaỉr. 


, Tf* 

I ^ 


toiid r\eM to ú house, usuợHỵ 
^ Sùvims, srass. atid otììet píorứ? 


A big yard ĩs necessary for my íạmiỉy, 


My yard has sosTie fÌQwers and trees. 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


Apartment 

BrỄck 

# Curtaín 

% Lobby 

M Restrơom 

Balcony 

Carpet 

• Paucet 

% Mirror 

% Sheet 

Bench 

Ceìling 

# Pence 

• Napkin 

# structure 

Blanket 

Cỉoset 

• Purnìture 

Píliow 

% Towel 

Border 

Cottage 

• Laundry 

Ạ Property 

% Trash 


• Wheelchaĩr 

• Yard 


9 _ 
9 

Bạn hãy sáng tạo một câu chuyện 

thú vị chứa tất cà các từ khóa được học 

• • • 

trong bàì vào đáy 





lĩ 




,r_ 1 
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HOME 2 


Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 


9 






r 

■ 

t 

9 

■ 

— 


L 


u ' 


• ề 

m ' 


-É^É- 


# * 



0* 


■9 » 

i • 


il 


Ly, một housewife, nhận thấy husband mình gần đây hành động rất đáng nghi. Có đã 
thuê một thám từ tư theo dõi anh ta. Vị thám tử tư trả kết quả cho cỗ ấy.,. 


Thảm từ tư: 

Ly : 

TTT : 



Trong quá trình theo dỏỊ chòng cỡ, tối đã khám phá ra một sổ diều mà cớ thể cô muốn 
biết... 

Mọi chuyện có vẻ không tổt lắm... 

Vảng. Ngày đầu tiẻn tôi đỉ theo chồng cò đến 1 ngôi nhã khác. Tôi thấy anh ta gõ cửa và 
một stranger mở cừa. Chồng cô chảo người lạ đó bằng một cái ỏm và một nụ hỏn vào 
môi. Sau khi hỏỉ một nelghbor, tôi phát hiện ra ngưởỉ này là một phụ nữ tên lả Nguyễn 
Bích Hạnh, ovvner một cửa hãng bán lẻ, Dưởl đây ỉà một số bửc ảnh tôỉ chụp họ. Cô 
thấy đấy, họ trông khả "cozy" vởĩ nhau, 

ỏi chúa ơil Tôi biết cô tai Tôì đã gặp cô ta trong nhả chúng tói một lần nhưng chồng 
tôi báo đó là housekeeper mớii Ròi sau đó tôỉ không bao gĩờ gặp lại cô ta nữa vi anh 
ta nỏí rằng cô ta đã ruíned một trong những áo sơ mỉ của anh ta khi gỉặt vì vậy anh ta 
đã sa thải cô ta. 



Ly 

TTT 

Ly 

TTT 


Còn nhiều điều khác cô nên biết. 

Ôi không! 

Ngày hỏm sau, tôi đợi chồng cô và cỏ Hạnh ra khòí nhà để gõ cửa và một đứa tré nhỏ 
mở cừa. Tỏỉ nóĩ với nỏ rằng tõì là một người bảo trì và nó allovved tôi vào nhà, Tôi nhin 
quanh nhà để tìm thêm bằng chứng vả có vẻ như chồng cô có cả một tamiỉy khác với 
người phụ nữ đó. 

Anh nghiêm túc đây chứ? 

Tôì e là vậy. Tôi tìm thấy một tấm ảnh của anh ta, cõ Hạnh và 2 đứa trê dường như là 
con gáĩ và con traĩ của họ. Ngoài ra còn có những bức ảoh cưởi của chong cô và cỏ 
HạnK điều đó khiến tôì tin rằng cò ấy cũng là wífe của õng nhà. 

Thật không thể tin được. Anh ta nóỉ rằng anh ta không thế cỏ con. Tỏi đề nghỉ adopt 
con nhưng anh ta không đòng ỷ, Đồ dối trái 
Tòi rất tiếc, tôi bĩểt tìn này khỏ mả receĩve. 



Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-11-12 




















Panpage: Tài Liệu On Thi 10-1°hEl2 



Ly: Phảỉl Ôìp hòm nay lả anníversary cùa chúng tôl Chủng tôi sê đến nhà hàng Grill 63 tối 
nay để celebrate, 

TTT: Xem ra cô phải hủy bữa tốĩ thôi vì 2 Rgườỉ có rất nhiều thứ phải thảo luận vả settỉe. 

Ly: Thảo luận ư? Không, tòi sẽ giết anh ta! 


p r ỉ V a t e 
ínvestgator r 

Ly : 

p| : 



Pl 

Ly 

p| 


Ly 

Pl 


Ly : 

Pl : 

Ly : 

Pí : 



Ly, a housewife, noticed her husband acting suspiciously recently, She hĩred a private 
investigator to folíow hỉm, The private ìnvesỉigator retumed to her with the results... 

So I have made some díscoveries whĩle folỉowing your husband that you mlght be in- 
terested to hear*, 

This doesn't Sũund good». 

Weỉl on the hrst day I followed your husband to another house. I saw hím knock on the 
door and a stranger ansvvered. Your husband greeted thĩs stranger vvlth a hug and a kiss 
on the lips, I later tound out, after questioníng a neĩghbor, that thỉs stranger is a woman 
named Nguyễn Bích Hạnh, who is an owner of some retaìl store, Here are some photos 
I took of them togethec As you can see, they are Quite ‘"coiy” togethen 
Oh my god! I know her! I saw her ĩn our house once but my husband told me she wa 5 
the new housekeeper! Then after that day I never saw her agaín because he told me 
she ruined one of hỉs shírts while she was doĩng laundry, so he hred hen 
WeỊI, there is more you shữuld know- 
Oh nol 

The next day. I vvaited toryour husband and Ms. Hạnh to leave the house and I went to 
knock on the door and a small chỉld ansvvered. I told him that I was a maỉntenance man 
and he allowed me to enten I ỉooked ỉn the house for more evidence and ĩt appears that 
your husband has a whole other tamily with the woman. 

Are you serious!? 

f'm atraĩd 50.1 tound a pỉcture of him and Ms- Hạnh and what appeared to be a daugh- 
ter and son. There were also wedd(ng photQs with your husband and Ms. Hạnh. which 
leads me to believe that she Is aiso his w]fe. 

I can't believe it He told me he was physicaily unable to havé children. I suggested we 
adopt kids but he didn't support it What a lĩar! 

Tm very sorry, I know this ỉs tough news to receĩve. 

Yes! Oh dear, and today is ouranniversary. VVe were supposed to go to Grill 63 restaU' 
rant tonìght to celebrate. 

Well it looks lìke you might have to cancel because you and your husband have a lot 
to discuss and settle. 

Discuss? No, ỉ’m goỉng to kill himĩ 
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Adopt. ơlìow. onniversơry, p >■ ỉ V a t e 

cclcbrotG. comporẽ, cozy, |nv0St^3tor I 

engoge. tomiỉy. groom. house, 

housekeeper, husbơnd, instinct. 

landlord, member. neighbot, Ly : 

ovvner. receìve, reiote. ruin. 

settle, spouse. ^trơnger. wịfe * 




Ly. a ... notỉced her . acting suspicìously recently, She hired a private Ịnves- 

tigator to follow hìm. The prỉvate ínvestỉgator returned to her with the results,., 

So I have made some discoveries while following your husband that you might be in- 
terested to hear... 

This doesn’t sound good,.. 

Well on the first day I followed your husband to another house. I saw him knock on the 

door and a . ansvvered. Your husband greeted thỉs stranger with a hug and a kiss 

on the llps. I later found out, after questioning a . that this stranger is a woman 

named Nguyễn Bích Hạnh, who is an .. of some retail store. Here are some pho- 

tos I took of them together. As you can see, they are quite . together. 

Oh my god! I know her! ỉ saw her in our house once but my husband told me she was 

the new . ! Then after that day I never saw her again because he told me she 

. one of his shirts vvhile she was doỉng laundry, so he hred her. 

Well, there is more you should know. 



Oh no! 



The next day, I vvaited toryour husband and Ms. Hạnh to leave the house and I went to 
knock on the door and a small child answered. I told him that I was a maintenance man 


and he . me to enter. I looked in the house for more evidence and it appears that 

your husband has a whole other . with the woman. 

Ly : Are you serious!? 

Pl : Tm afraid so. I found a plcture of him and Ms. Hạnh and what appeared to be a daugh- 

ter and son. There were also wedding photos with your husband and Ms. Hạnh, whlch 
leads me to believe that she is also his . 



P( 

Ly 



: I can't believe it. He told me he was physically unable to have children. i suggested we 

.. kids but he đidn't support ít. What a liarl 

: l'm very sorry, 1 know this (S tough news to . . 

: Yesl Oh dear, and today \s our . We were supposed to go to Grill 63 restaurant 

tonight to .. 

: VVeil it tooks like yoLt míght have to cancel because you and your husband have ạ lot 

to discuss and .. 



: Discuss? No, Tm going to kill hím! 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨAÀM THANH TƯƠNG Tư 


adjectìve 


^ ầ 


adverb 






Adopt 


/a ‘da :pt/ 


òng bù đẳp cho Sơn bằng cách nhản líUỎI cậu 


(0 take somebody dses ch(7cf ỉnto yỡuf (amiĩy and become /ts 
ỉegai parentỊsỊ 


► Let:'s adopt a kittẹn! They adopted a little girts. 





03 



Anníversary /^aen.aV^.-.sa^.// 



Celebrate /'sei.d.brett/ 


Oi lâu thế! Mẹ cậu đã đồng ý cậu 

đì chơi với tở chưa đảy? 



1 

M I 


ĩMiẽthínỉt do 
ìnippl^;' m bt đone 1' ủ 


Nhản ~r ĩ tháng lương đầu tiên, anh 

sẽ cho em ãn (TIÌ với sơ-ri Hàn Quốc thỏa 
thích. 



Xé lẻ bò đổi lấy sừng trang tri ià cách 
cùa chủ quản thịt 


fo 5tH>w that ứ ưnv ơr íin evrnt ỉs imnortanỉ 
tyâoịng speciot on it 


- I vvon't allovv you lo h,^vr boytriend! 

► The liCv cloesii'1 iillũw big Ngỉit'^ tliaỉ use 
loo murh electririty. 


► lt'5 our 25th wedding anniversary tũday. 

•> Tomorrovv ss the anniversary of my 
grandtather‘5 death. 


► Tm celebratíng the good news vvhh iny 
tamiỉy. 

► They celebrateđ ClirỄstmas vvhh ilvir 
trìends. 
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Compare 


/lom 'per/ 





Cozy 




_I 07l__ 

/'kou.zi/ Engaged /ingeiỜỊd/ 


Cơm mẹ nấu ngon như cơm cô 
hàng xóm nấu. 


Cành cả nhà vừa xem TV vừa ân bánh Cosy Sau khi diTh \ 6n Bỉ vẫn bỉ cho ân gậy. 
thậtíà 


fo exữirìine people or íhrn^ fo see how tbev 
an simiiar and híw fhey (ire dìtỊerenl 


*■ Dũn't compare me to vour motherí 


warm, comfonQbi€ and sơfe, eĩpeàatỉy 
because oỊ beịng smalì or confin€d 


hovìng (ormữHỵ ữgĩeeđ fo marỉy 


The new chair ìs Sũ cozv. 


Tom ỉs engaged to Mary. 


► Thịs piz 2 a doe5n't compare with my 
mom 5. 


► Thĩs is a cozv place to go on a honey- 
moon. 


► Atter gettíng engaged, they start to 
make pians for their wedding. 



Pha cho tao ly nước mơ roi tao kẽ chuyện co rúm người lại khi con ngựa phát Ngơè' cỊuàn 2Ìa hoàn háo kia Bơ! 

nó cho. điênK 


tivii pũiiẼnts and 


► Tbere are eíght peopie in my famíJy. 

► This hũuse has belonged to my íamíỉy 
for hundreds of years. 


r 

Q PẺiDỉit tữ get mđrrteíỉ hci5 iỉiỉsr 

gứt imir^Ịẹự 

t 


► The groom cried when he saw hỉs wỉfe. 


► \'ư\ a triend of the groom. 


ở person, ưiiiứííy e3 WQfmrì, wfKì: ịi Joũ à lo 
manisge thũ stutpping, Cữoltíngị tẩeoning, ẹíc kì 
ũ house oran ínsừíubon 


► The housekeeper alvvays torgets to 
clean the vvindovvs. 

► We are too busy, so we hired a house- 
keeper. 
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Housewife /'haơs.M/ứ/f/ 



12 1 

Husband /'hAĩ.band/ 


Tại nhà (house) vợ {wífe) hỗm nay cỏ buổi ông chồn^ đang hởt rác bẩn trong hồ- 
lĩên hoan dành cho các 



nì 


13 


Instínct 


/'ín.stir)kt/ 


Hay ìn tiền theo bàn ‘ìnrg mà cậu cỏ- 



to work, 


the m.ữn that somehotíyĩS maràeđ tữ; o mữr' 
íied man 


► Do ữur husbands know each other? 


ỉhe way p€ 0 pỈ€ or n£itt/raỉ/y react 

ữĩ bũham wiíhỡuí hđvẠnâ ío thíníí ^ ĩẹơm 


► It takes good inshncts to hunt. 


You'll make a good hũusewiíe one day. 



. 

Landlord / laend.bird/ 


»- I dìvorced my husband last month. 



15 1 

Member /'mem.ba^/ 


► lt's ju&t an ínstínct. I do ỉt vvithout thỉnk* 
ing- 



16 _ I 

ệ 

Neíghbor /'nei-bar/ 


Vùng đát (lanđ) có 1 chúa tế (lord) được gọi 
lả 




I 

T 

■ - ■ 

1 

■ "1 


ype rfi»t ữ 

i, 

The landlord never call 

s me back. 


► I pay my landlord every two rnonths, 


Mỗi hhnh viei đều phải CD kỉ nãng mềm, 
bởi Ví nó thể hiện sự chuyên nghiệp của 
bạn- 


a person, an aoènoí or a pĩữnt that belỡrífs íơ 
ữ p^cular grọưp 


► Are you a member of the golf cíub? 

► There are three members in my tamiỉy. 


'Thằng này lâì bà "1 rôi!" bố tõí 

trêu vậy. 

S" My neĩghbors get annoyed when I have 
guests- 

► Have you met the nelghbors yet? 


đ whữ 

[• 

L-— _ 
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17 j 

Ovvner /oưn/ 






Receive 


/n‘si:v/ 


Relate 


/n 'leit/ 


thường phái suy nghĩ nhièu tới 

nỗỉ ỐÌTÍ nè. 



.ìm ỉts rỉghríul ũwner. 


► Who Ì5 the owner of the truck? 



Ruin /‘ru:,m/ 

cảy xanh về gìờ đang ngòỉ run. 


to datmỊẼ sọmmhigig so tĩỂHik rhơr It toseỷ 
alỉ its vaím, tíc.: ĩo ^ìoiỉ iomẹthins 


► You'l] ruin our relatíonshípl 


► The starm ruíned my busỉness. 


Tòĩ vừa được con chim ri từ người 
ship hang. 


to fct or ơcccpĩ somethinị thot ís sent or 
gịvtntaYoti 


► I receíved a lot oí nioney for my bìrth- 
day. 

► Have you receỉved my email? 



Settle /'set.aí/ 


Xét vè s6 lượng tố ong thi tháng nảy vẫn ở 
mức , chưa thay đối. 


fo 50 ũtHÌ Uve </0m€wher€ esọecìalty ịĩerniíĩ 
nently i * 


I warìt to settie in Prance. 

► They'11 get marrỉeđ and settle ỉn New 
York. 


Rỉ lấy hảng trong bữa tiệc vầ bị nghi cỗ 
qjan đến vụ hối lộ. 


ậữỂ ŨC rBs caiwectiofl' behrmn íwo 

ỄlltmYs 


► i carVt relate to mv sìster at alJ. 


► Let's. relate this to the beginnĩng of the 
storyl 



Ai là người hay sờ bao tiền? hay ( ’ ? 


tì peĩ3ũfì*s or wỉfe 


► Ha ve you met my spouse? 

► I |u5t want a big fạmily and a toving 
spouse. 
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Stranger /‘strein.dỉd^/ 


Sao trẽn giời xuất hỉện những n.íũửỉ lạ 
như ngườĩ ngoài hảnh tinh, 


40 


DoĩVt talk to strdngers on the Internet! 


► Doi>'t íct likc- ã stranger. give Ii>e ã hug! 



Wife /waif/ 


Những bá 'Ợ mà giặn dừ thì chẳng khảc 
nào nhím xù gaL 


the womíjn thơt somehữdỵ JS mơmed fỏ; ũ 

mơrríeũỉ vvomđn 


► My wife and I both CQok realty we1l. 


► My wìfe is the ỉove of my lite. 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


% Adopt 
% Allovv 
Anniversary 
% Ceỉebrate 
% Compare 


% Cozy 



Pamily 

Groom 

Housekeeper 


Housewỉfe 

Husband 

ỉnstínct 

Landlord 

Member 


Neighbor 
" Owner 
% Receỉve 
% Retate 
% Ruin 


% Seưte 
s Spouse 

• stranger 

• Wife 


Bạn háy sáng tạo một cáu chuyện 

thú vị chứa tất cả các từ khóa được học 

• • « 

trong bài vào đây 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 


REƯVnONSHIP 
& PLACES-1 
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Khi tham gia Trò chơi vương quyền, bạn phải quyết đình gỉá trị bản thân mình lả gì. Bạn sẻ 
là một người làm điều đúng đến cho mankind? Hay bạn sẽ là người bất chấp mọ] thứ để enhance 
cơ hội được độì chĩếc Crovvn mọi ngườỉ thèm khát? Một số citirens abide by pháp luật, trong khỉ 
số khác sống theo luật riêng của họ, Đạo đức là circumstance phức tạp nhất của Trò chơi* cỏ nhiêu 
cách khác nhau để xem xét từng dilemma về đạo đức. Bạn có thể nghe theo một religỉon và thản 
thánh như Lãnh chúa Ánh sáng, hoặc bạn cỏ thể làm những gt tốt nhất cho gỉa đình mình như gỉa 
tộc Lannisters, hoặc cho trlbe mình giống như Dothraki, Hoặc bạn cũng có thể thử làm những điều 
đúng đắn cho mọi ĩnhabitants trên thế giởì. Bạn được tự do lựa chọn bất kỳ beiìet và đưa ra bất 
kỳ quyết định nảo bạn muốn* Nhưng mọì quyết định đều sẽ dẫn đến kết quả và thường là vấn đề 
sống hay chết Những người như Ned stark và Stannìs Baratheon đã tự lựa chọn số phận của họ, 
vả hãy xem sô phận đã dẫn họ đến đâu. 

Nếu bạn chọn sống một cuộc đời cho danh dự và công lỷ, có lẽ nhũ'ng người hành động 
ích kỷ sẽ cỏ edge hơn bạn và có khả nầng sẽ đâm chết bạm Họ cố thể làm những gì họ muốn mà 
không cân quan tàm điêu gì ỉà đúng vả saí. 

Người giàu sẽ kiểm soảt quân đội vã nhờ đó họ được vested quyền lực để cai trị. Họ cai trị 
với sự sỢ hãi, vì vậy họ phải assert quyền lực cùa họ* Nhưng một cô gái mang tên Daenerys cùng 
những con ròng của mình đang nỗ lực thay đồi đlèu đỏ* Cò sẻ cố gắng giành lấy quyền lực một 
cách cõng bằng, chứ không phải nhờ sự giàu có. 

Society liệu có hạnh phúc hơn khi những người caỉ trị là nhừng kẻ quý tộc? Hay mọí người 
sê luôn cảm thấy bị những người cầm quyên áp bức và deprìved? Mọi thứ có V nghĩa gì không khi 
mà đội quân Bóng Trắng sẽ đến tìẻu diệt tất cả? vấn chưa có cảu trả lời cho những câu hỏi này* Tuy 
nhiên có một điều rất rỗ ràng, và assurance duy nhất trong cuộc sống, đó Ịà cái chết.., Trừ khi bạn là 
Jon Snow, thì cái chết cũng không thể ngan nổỉ bạn! Hãy cùng thưởng thức Trò chơi vương quyền! 
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When playing the Game of Thrones you have to decide what your values are going to be. 
Will you be someone who does what ’5 right for mankind? Or will you be someone who wìll do 
vvhatever it takes to enhance your chances of wearing the ever desirable Crovva Some citizens 
abide by the !aws. and some peopte make theỉr owa Morality is the most complicated cỉrcum- 
stance of the Game. And there are many ditterent ways to look at each moral dìlemma. You can 
foỉlow a reỉigíon or deìty, lỉke the Lord of Lìght or you can do what is right based only on your 
íamìly, ỉỉke the Lannìsters. or by your tribe, ỉike the Dothraki. Or you can try and do what's rìght 
for all the ínhabỉtants of the knovvn world. You are free to choose any beliet and any decision you 
desire. But every decision wỉll have a consequence. and most often ìt 15 lífe or death. People lìke 
Ned Stark and Stannis Baratheon chose their fate and iook where fate brought them. 

If you choose to live a life of honor and justice, perhaps the people who choose to act self‘ 
ishly will have the edge over you, and can put the edge of their sword inside of you as well. They 
can do as they please, wlthout an honor code of what's rlght and vvrong. 

The vveaỉthy control the armies and theretore they are vested with the povver to rule. And 
they rule with fear, so they must assert their power. But a girl named Daenerys and her dragons 
are trying to change that. She will try to seize power wlth jusb‘ce, not with wealth. 

Will society be happy with someone more nobỉe as their ruler? Or will they alvvays feel 
oppressed and deprived by those in power? Will the Whjte VValkers come and destroy everything 
so that nothing even matters? The answers to these questions are stìll unknovvn. But the show has 
made something very clear, and that’s that your only assurance In life is your death... Unless you 
are Jon Snow. then death can’t even stop you! Enjoy your Game of Thrones! 
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TẬP THỰC 

t « 


HANH 


Abide by, ơssert. assurance. 
beliet, circumstơnce. citizen. 
crovvn. deptive. diíemma. edge, 
enhonce, inhơbỉtont. leơse, 
mơnkind. moral, proximity, 
religion. resident, shelter, socỉety, 
terrace. tribe. vested 


When píaying the Game of Thrones you have to decide what your values are goíng to be. 

Will you be someone who đoes what's rỉght for . .? Qr wilỉ you be someone who wĩll do what’ 

ever ỉt takes to . your chances of vvearíng the ever desírable . Some . 

. the laws, and some people make their own. Morality is the most complicated . of 

the Game. And there are many different ways to look at each moral . You can follow a 

. or deity, like the Lord of Light or you can do what is right based only on your tamily, like 

the Lannisters, or by your . . Ilke the DothrakL Or you can try and do what’s right for all the 

. of the knovvn world. You are free to choose any . and any declsion you desire. But 

every decision wlll have a consequence, and most often it Is life or death. People like Ned Stark 
and Stannis Baratheon chose their fate and look where fate brought them. 


If you choose to live a life of honor and justice, perhaps the people who choose to act 

selhshly will have the . over you, and can put the edge of thelr sword inside of you as well. 

They can do as they please, vvithout an honor code of what's right and wrong. 

The vvealthy control the armies and theretore they are . with the povver to rule. And 

they rule with fear, so they must . their power. But a girl named Daenerys and her dragons 

are trying to change that. She will try to seize power with justice, not with wealth. 


Will . be happy with someone more noble as their ruler? Or will they alvvays feel 

oppressed and . by those in power? Will the White VValkers come and destroy everything 


so that nothing even matters? The ansvvers to these questions are stìll unknown. But the show has 

made something very clear, and that’s that your only . in life Is your death... Unless you are 

Jon Snow, then death can’t even stop you! Enjoy your Game of Thrones! 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


adịective 


adverb 




Abíde by /3 'fađ/d/ /ba// 


"ờ bai bai. Nhớ tuân the< ’ hướng dẫn của bác sĩ trước khi dùng 
nhé" 


to ơccept ơnd act occoĩdtrìg to a ĩaw, an ũgĩeemc :*, etc. 


► Make sure you abide by the ► This hotel abídes by a\\ saỶety 
rulest standarđs. 



ị 



Assert 


/353 :t/ Assurance 




/bíTtiự 


ơ xớt CÓ ti da tay mà nó lả gảy 

tay đòi bồí thưởng. 


anh se sửa saí dần mà, tha lỗĩ 
cho anh nhé! 


Nìềrr lin là bất tận dù bj chia ly, phảỉ 
không? 





► Yoư need to assert your dominance. 


► This job reaily assert you as a top 
iavvyer. 


ơ stúteinent íbơt someíhíng cerfđin/y 
be true ŨF wUí certainÍY happéỉĩ, pórtìCiiìorìy 
when thefe-hỄí& been doubt úĩwut ỉí 


► Can you gỉve me assurance that íTs 
safe? 

► Dai gave hĩs girlMend his assurance that 
he will treat her Queen. 


a sừong teeiing thũt sụmethììì ì/somổboáy 
exisíỉ or Is trưe; Cỡrĩfiđẽn€^^ạt iomỂtẾimgY 
somebữđy ís gỡữd or risbt 


► There are thousands of different relỉ- 
gỈQUS beỉieta. 

► I ha ve the beilef t hat most people are 
goođ. 
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Circumstance/'s>:./f9m.staens/ Citìzen 


/'s(t.a.29n/ 


Crovvn 


/kraon/ 


Vì cò ta sinh ra trong r í 'ỉ gia đình 
cỏ điều kiện nên cô ta sỢ cảm con cá vì sợ 

tanh. 


ễNể anđ ^Kts ỉhat ar^ cammcted 

with pnà af^ct ữ sỉtuatìtỊỊ, m eemt or an 

. ị 


t> Under different cĩrcumsE;ances. I would 
stav and talk. but I ani late Por work. 

» She is clever in all cìrcumstances. 


Mày chụp CT dừng hoạt động vì ogưởi dân 
đì chụp quá đỏng. 


0 person who ís a memter of a p^tỉcỹ^ơr 
counir/ or ữ person who íives in a púríku- 
Ịar town or City 


► Citizens were unhappy with the pallu- 
tỉon. 

► Nam is a citi^en of tvvo countrỉes. 


Luồn cỏ rào chắn xung quanh VL. í 'f 


ũrỉ obiẽct in kic shatíịẸợỉ ơ cỉrdè; ỉiĩkdlt^" 
made otgoìđ aaâ Ịĩreâoữs stones, fiỂr£rtđldỊẠị|< 
ŨT queen lYcars 0fì liỈ5 ^ hgr 0« <#dỊaf 
occasỉonỉ _ 


► Atter her death, she v/ii\ pass the crov^n 
to her daughter. 

► The crown was decorated with dia- 
nnonds and rubies. 



Deprive /d( 'pratv/ 


MưỢn xe tao đi phải về chứ đừng Ltfc 
luôn đấy. 


to take scỊíTíẹthíns. especkttíy someítíỊi 
essàiịõ^ pìeậiànt. awaY fwm someỄM 

ĩ r 


AN this nũìsG deprived me of sleep. 

► Don't deprive me of my lavorite íũod! 
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Dilemma /dai 'lem.a/ 

Đi làm mà toàn gặp những tình huống tình 

chẽ khỏ Aíi . 


a sỉtuatíon niữíceí prob/ems, often oríe 
in w/faích you hứve to moke ũ very dịfftcult 
choỉce betvvẾcn Ẻhìngs Qtequaỉ írTTpớrtnnce 


p. i'm in a bìt ot a dilemma right now. 

> This is a moral dìiemma. 



. 10 , ___ 

\ 

Edge /eds/ 


Bến bơ hạnh phúc là két thúc bàỉ thỉ vờì 
câm gỉảc dễ ẹt 


the oưíside límtí ũỊ on pjbject* 0 sụrfacB ormí 
úĩeo; the port furt;hest frữfĩi the ccrrter 


w Stay away from the edge ũf Lhe clift! tt's 
dangerous. 

► The ternpie Is located on the edge of the 
mountaìn. 
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Enhance /tn'h3ans/ Inhabitant /inhaeb.LtQnt/ Lease /Ịị:s/ 


Bài toán hôm qua thầy giảng dâ 

in hằn trong đâu tổi. 


ro ímp/ove the quaiìtY. amount. ơt sịrengtịầ 
oỊ ỉomethírig 


► You can enhance your muscies with thĩs 
protein drink, 

► This light really enhances your beauty. 


ở trẻn đảo nảy phảỉ tuẳn thủ 
nguyên tắc: im lặng hoặc b[ táng. 


or on onmTộl (ÍIƠÍ líves ỉn a poríTc* 


► All inhabUants ữf the ísland need to 
leave before the stũĩỉTi comes, 

► VVe cannot accept 1000 new ìnhabi- 
tants. 


Mọi ngườỉ nghĩ anh ta đỉên vì đí < 

J một lít xăng. 


fo (nok« ơ ịegaì asĩeement by y^hich money ís 

PíJ/fí in order ĩo use tor?đ. o ÍHííídrí)^. a vehícle, 
Of ơ Ịĩiece of íquipmenr ior ớn o^ireed period 
oỊ time 


» l'rn leasỉng the room for a month. 

► My husband and I are leasing our extra 
bedroom tor some more money. 





Mankind 


/mxnkaind/ 



Moral 




/ 'm3 ir.al/ 



/pra :k 'sím.a.íí'/ 


Anh ấy men kỉnh khủng, lảm cả Mỉt-n loại Dao d của bác sĩ được đinh giá khỉ mố 

phát cuồng, ruôt. 

■ 


ơỊt humans, thoưgtĩt aboỊđ 
graup: the human ỉúce 


reiơtirĩg tơ the standanis ơf good 0 f bad be- 
hữviour (airness. hoiìestYr etc. that each per- 
íon believes ỉn, rúther than to taws 


► This cechnology wỉlf beneht all of man- 
kínd. 


► She is 3 rnoral vvoman. 


Bin phát rò ròỉ mặt bí xị xuống khí Mĩ tý 
nữa cắm sừng anh vì cứ hay gán gũi với Bo. 


the State of beỉng mar somebod, /ĩõmethỉng 
in distonce õr Hme 


► The bombs were all in close proximity. 


► Mankỉnd is doomed. 


► In war, ỉt is dithcuỉt to knQW the most 
moral decisiorì. 


► The phones only work ỉn clũse proxlmìty 
to a ra dỉo tovver. 
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Religion /nlidỉ.an/ 



Resident /'rei.s.dant/ Shelter /'Ịeitd^/ 


Đỉ lấy đần máy quyển sách về tìm 

hiếu. 


M 

tỊ m anề worĩhìp a gođ 0 f gỡds, õr 
ì System afb^sỊaaàw9rsbỉp 

i 1 

’ d ■ ■ h ■ I . ■ 


► The three main religions five tọgether 
pữaceíully ỉn thĩs country. 


> I liave no religion. but I believe there ĩs 
liíe after đeath. 


Trời đang mưa, tôỉ bảo cư dải ■ che ò đi 
đừng đỉ nữa. 


íĩ persơn w 3 iíj Ííves or has íheiV ho me m a 
pĩúce 


► Aíl City resỉdents agreed that a new park 
should be buìit, 

► The resídents of thỉs town don't really 
accept sưangers. 


Cậu ta chi xem tớ như một thứ để r 
khi cậu ta cần thôỉ. 


s -- 

Éữ prctecí vourse/f, Df ơr»oíhcf ptnơt* Of 
thỉỉìg, trom bad tveoíhei, dongrr, or (ỉttỉrck 


► We sheltered fronn the dust storm inside 
a cave. 

► She otten shelters the homeless. 




/S3 'sai.3.ti/ 

V 


Terrace 


/'ter.as/ 


Society 



Con bé SỢ đánh vân sai từ > a hoi’' 


Nó ngã té rớt tử san hiẽn xuống. 


Trai ở bõ tộc nảy toàn mặc khố mày tha hồ 
mã bố mắt nhé. 



ơ fìữL hord oreo, Êspâdol/y õutỉíde 0 hoư^e 
or resíoụi^^í. vvíhere yỡu con ÍÍỂ, Ểot úĩìđ eit» 
ịoYtbe sun 


ã groụp of peopk of te some racẽy ãfíđ 
ttíe sọmẽ cusíoms, /ơnguợge, reíỉgtoõ, elc. 


► Nowadays, sDcỉety relies LOO much on ► He had big party on the terrace. 
technology. 

► It was a peaceíul socỉety. ► I prefer the house with a terrace. 


► The tnbe's eíders will decĩde your pưn- 
ishrnent. 

► We weicome you into our trỉbe. 


Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-11-12 





















































Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-^1^ 




Vested /'vestid/ 


Nỏ vét tiệt cải nồi bột cúa em 

nỏ. 


protected 0 f e$tabỉish€Ờ by ịaw or contract 


► I have no vested ỉnterest in luxLiry ỉtems. 


► AN cỉtỊzens are guaranteed vested rìghts. 
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Part 3 

BÀÍ TÂP ỨNG DUNG 


% Abide by 
% Assert 
Assurance 
Belieí 

Circumstance 


Cítizen 
Crovvn 
# Deprive 
Dilemma 
Edge 


% EnhancẼ 



% Lease 


9 Mankínd 


% Moral 


• Proxỉmity 
Religion 

% Resident 
€19 Shelter 

• Sodety 


s Terrace 
9 Tri be 
9 Vested 


Bạn hãy sáng tạo một cáu chuyện 

thủ vị chứa tất cà các từ khóa được học 

* • • 

trong bài vào đây 



Ấ 



i 


I 

■ii 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 



RELATIONSHim 
& PLACE^ ? 

Vn * 



Đạĩ lý đặt vé 
Huyền 


Đại Ịý đạt vé 


Xin chào! Tôi có thế giúp gì cho bạn? 

Xỉn chào! Tôỉ định đl du lỊch Ý vào tuằn tớl và tôỉ muốn đặt một vàĩ vé entrance đến một 
số monuTTients ở Rome. 

Chắc chắn ròí! Tỏi cò thể đặt vé cho bạn ngay bây giờ, bạn muốn thăm quan những địa 
điểm nào? 


Huyền 


Đạĩ lý đặt vé 


Huyền 


Đại lý đặt vé 
Huyền 


Đại lý đặt vé 


Huyền 
Đạĩ lý đặt vé 


: Đầu bẽn tôì sẽ đến church Basillca of Santa Marĩa deỊ Popolo. Tóì nghe nói nhà thử này 
trưng bảy các kiệt tác nghệ thuật tuyệt vời nhất cùa nghệ sĩ thời Phục Hưng Raphael, 
Bernini và Caravaggío trong basement. Cò có chắc chắn rằng chỉ cần cỏ vẻ là tôỉ có 
thế vào chiêm ngưỡng các tác phẩm của họ không? Tôỉ rất muốn được chiêm ngưỡng 
chủng ngoái đời, tôi đà nghiên cứu chúng trong nhiều năm rồỉ! 

: Chắc hẳn bạn là một sĩnh vĩên nghệ thuật rồỉ. T5I có quen một assocíate cũng rất yêu 
thích cảc tác phẩm cùa Raphael. Anh ấy hiện sống ở Rome và biết đáu anh ẩy có thể 
accommodate bạn trong thờĩ gian bạn ở đây? 

: Ồ, vậy tuyệt qua Hiện tại tôỉ đâ sắp xếp đế ờ lạỉ Temple Belona. Tôĩ đang lảm tinh 
nguyện vĩẽn tạí quây thông tin để có chỗ ở miễn phí trong 5 ngày, cho nên nếu anh ấy 
giúp được thì tổt quá. 

: Không vân đề gỉ! Tôị sê liên lạc vởi anh ấy ngay* 

: Cảm ơn bạn. Ngoài ra, tôi đã sắp xếp một chuyến thàm quan Palace Lateran, nhưng 
nhân viên bên đại lý du lịch không cho tỗỉ bĩểt nó ở đâu* Có cỏ thể chi giúp tói được 
không? 

: Chắc chắn rồì, thật ra nỏ chỉ xung quoanh corner nơi bạn đang ở đèn Belona* Nếu đl 
bộ dọc theo corridor sang bên trái ngôi đền, bạn sẽ nhìn thấy một arrovv dẫn tởi Cung 
điện Lateran* Sẽ chỉ mất 5 phút đi bộ mà thôỉ. 

: Vậy tiện quá! Cảm ơn cồ* 

; Vậy là, tôỉ đã đật vé cho bạn tởi nhả thờ Basỉlica, cỏ cathedral nào mà bạn muốn ghé 
thăm khỏng? 


Huyền 
Đại lý đặt vé 


Có chứ, Tôỉ biết một thánh đường trưng bảy các tác phẩm nghệ thuật tuneral từ thởi 
La Mã cổ đại, nhưng tôỉ không thề nhớ tẽn của nó. 

Có phải bạn đang nói đến Nhả Thờ Thánh Peter? 


Huyền 
Đạỉ lý đặt vé 


Đúng rồi, chính nó! Tôi thực sự rất háo hức. ở đó gĩống nhưheaven vậy! 

Được ròĩ, tỏi đã đặt vé cho bạn! Chúc bạn cỏ một kỳ nghỉ tuyệt vời ở Rome và đừng 
quèn surround vớỉ người dân địa phương* Đó là cách tuyệt vời đế kết bạn* 
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Bookỉng Agent: 
Huyen ; 

Booking Agent: 
Huyên ; 


Booking Agent; 


Huyen 


Booking Agent: 
Huyen : 

Bookíng Agent: 


Huyen 

Booking Agent 
Huyen 

Booking Agent 
Huy en 

Bookìng Agent 


Hi there! How may I help you today? 

Hello! I am travelling to Italy next week and l'd like to book some entrance Hckets to a 
few monuments in Rome, 

Oh excellent! I can book these for you now, what would you like to see? 
ril start off Wfth the church, the Basỉlica of Santa María del Popoío. ít ís said to contaín 
the best exampíes of works by Renaíssance artísts Raphael, Berninl and Caravaggb in 
the basement Can you make sure the dckets grant me access to theỉr works? I can't 
waít to see them in reaỉ life, f've been studying them for years! 

You are quite the art student. An associate of mỉne also enioys the works of RaphaeL 
He llves ìn Rome, maybe he could accommodate you during your stay there? 

Oh that sounds great. So far I have arranged to stay 3 t the Temple of Belona. I am 
volunteerỉng at the ìnformatíon desk forfree accommodatỉon for 5 days so that would 
be of great Help. 

No probíem! HI contact hỉm after thís* 

Thanks. Also, I have already arranged a visit to the Lateran Patace, but the travel agent 
who sold me the ticket didn*t tell me where it was, Can you help? 

Of course, ỉds only round the cornertrom where you are staying at the Temple of Beỉo- 
na* VVaỉk along the corrĩdor to the left of the temple and you Wfll see an arrow poi nh ng 
you to the Lateran Palace. It's oníy a 5 mínute walk* 

That's very convenỉent! Thank you. 

So I have booked the Basìlíca for you, ís there a cathedral you'd like to vỉsR? 

Yes there is- There (S a cathedral that contains íuneral art from the ancỉent Romans, but 
I can't remember the name. 

You must be talking about st Peteds Basỉlica? 

Yes thads the one! I canT wait to go. it1l be like heavenỉ 

Excellent, thads all booked for you! Have a great stay ỉn Rome and don't forget to sur- 
round yourselt wìth the locals, ids a great way to make írỉends* 
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AccorruTỉOđtìíe. oogie, 

arrow. ũssũcíơre. bơỉement. 
bumper, Cíỉtbebrữí, chỉrrtney, 
church. comer, comớỡL 
cratt. erỉemỵ, entraDce, 
tunerai hea',/en, monưmenb 
mosíỊue, riứíiơn, pũìace, 
Síirroưnờ. ÍỂmpíe 


Bookỉng Agent: 
Huyen : 

Booking Agent: 
Huyên ; 


Đookỉng Agent: 
Huyen : 


BookingAgent: 
Huyen : 

Booking Agent: 


Huyen : 

Bookỉng Agent: 
Huyen : 

Booking Agent: 
Huyen : 

Đooking Agent: 


Hi therei How may I help you today? 

Helloi I am travellĩng to Itaỉy next week and l'đ lỉke to book some . tickets to a 

few . in Rome. 

Oh excellent! I can book these for you now, what vvould you like to see? 

í’ll start off Wíth the . the Basỉlìca of Santa Marỉa del Pũpolo. It is said to contaỉn 

the best exampỉes of works by Renaissance artists Raphael, Bemini and Caravaggio ỉn 

the . Can you make sure the tỉckets grant me acce5S to theirworks? I can't wait 

to see them in real lỉfe, IVe been studying them for years! 

You are quite the art student An .. of mỉne also enjoys the works of RaphaeL He 

lives in Rome, maybe he could . you during your stay there? 

Oh that sounds great So far I have arranged to stay at the .. of Belona, I am 

volunteering at the íntormation desk for tree accommodation for 5 days so that would 
be of great Help, 

No probiemỉ Hí contact hỉm atter thỉs, 

Thanks. Also, I have already arranged a vìsit to the Lateran .. bưt the travei agent 

who sold me the ticket didn't tell me where it W3S. Can you help? 

Of course, it's only round the . from where you are stayíng at the Tempie of Belo- 

na. Waỉk along the .. to the left of the temple and you wỉll see an ... pointing 

you to the Lateran Palace* lt's only a 5 mìnute wajk. 

That's very convenientl Thank you. 

So I ha ve booked the Basiỉíca for you, is there a .. you'd líke to visìt? 

Yes there is. There ỉs a cathed rai that contains . art trom the ancient Romans, but 

I canY remember the name. 

You must be talking about st Peter's Basilỉca? 

Yes that's the one! I can't vvatt to go, it'll be like . ! 

Excellent that’s all booked for you! Have a great stay ìn Rome and don't torget to 
... yourseỉt with the locals, it's a great way to make tríenđs. 
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Part 2 

HỌC TỪVỰNG QUA HÌNH ÀNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tư 




adjectìve 


] 


h 


adverb 





r 1 

noun 


I 



1 Accommodate 


/d'ka:.md.deit/ 


ơ còn mình đây mà! Aỉ sẽ ung cấp chõ íTí cho mình đây? 


to provide with a pÌQce tù Uve or to bẽ stơređ in 


Hũw many people can yũu 
accũmmodate? 


► Thĩs hoteỉ easily accommodatGS 
100 guests. 



Angle 


/'aerì.gdỉ/ 


-i 


J w ' 



{ 03 ì 

Arrow 


Anh gườm dồn tỏi vảo trong 



► Lot's approach thỉs írom a dífferent an- 
glel 


► I canl see the screcn from Ehis angle. 


A ha! Ngạc nhỉên chưa, mủi tén có râu 
kìa. 


a weapon thũt Is ũkuig, thin Wỉth a 
shíírp point ũt ũne enà and õften Ịeữthers at 
the oíher, shot íirom o bow 


► The arrQw narrovving missed his chest. 

► I need to rcEríeve my arrovvs, 


ờ vùng sảu xa thế này thì lấy đâu ra công 
ty to đế mà hrrp o 


to moke a connection betw€en peoph Of 
Ỉhi/I^ in yciur mind 


► I don't want to associate with him, 

My company isíVt associated vvith them 
in anyway. 
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Basement /'beis.mant/ 


Temple /'tem.pa// Cathedral /ka'0i:.dra// 





Tụỉ bay sơ mìn no trú 
đỉ. 


trúng thí chạy vào 


.. .|ị 


Ềxùidỉng, píirtíỵ or CỈẠ 
^thc gfOỉJnd 


The basement had a lot of oíđ secrets. 


Nhớ mang tem cho bồ (bạn) khì đển 
đó nhé! 


med for the woTShip of a goà m 
My in relìsions otber thữíĩ Círr/s- 



► Tliere are many legends aòout this tem- 
ple. 


Kẻ điên rồ kÍ3, mau tới ihờ rửa tội đl* 



► The caíhedrat h the ũty center. 


This vveekend ỉ’m cỉeaning the base 
rnent, 


► Take your shoes off beíore 
the temple! 


ìn 


This \s the largest Cáthedral ỉn Europe. 



Chimney /'tỊim.ni/ Chureh /tf3-:tf/ 


Một con chĩm Ni bị rơỉ vào onp kt:oi. 

p 1 


Chở để họ chớ lâu, họ cỏn đi ! Hin t' rr. 

L ^ L 



Corner 


/'kDir.na^/ 


CÓ nợ nần ai thì lo trốn vào trong đi. 





■■ 




smolỉe Oĩ steam h 
u ẹỊẫ and throush 



buBđẵng iNhme Christiamgo ta Wũnhip 


ú part ơf ỉỉCHnéthỉn^ wỉỉem tvvo or iTtửre sỊdés^ ỉỉnes 
orcdseiìoirt 


Ciean your chimney twĩce a year! 


This viliage is íamous fof its old church. 


► LeLs have a dĩirik on the cornerl 


* The chimney is made of bncks. 


► The churcb should not be involved in 
polỉtícs. 


► There ĩs a pub on the carner of Maỉn 
Street and Green Street, 



Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-11-12 





















































































Panpage: Tài Liệu ôn Thi 



Corridor /'koir.s.da^/ Craft /krxft/ Enemy /'en.a.m// 


CÓ gr đó ngoài i kìa BÌHt mau ra 

xem thửcoỉ. 



► He walked caiitìoLisly down the dark 
corridor. 


Many secret corrídors exisE ỉn the pyr- 
amids. 


Nghề thú eóng làm nón íá khá thú vị nèn 
cần được gỉữ gìn vầ phát huy. 


on acdvílv ínvữíyíng ữ spedữi skiil ữt makíng 
thjnỊg5 wjỉh Yữur hands 


Making beer ÍS a craft! 

► She iìkes painting and other craíts. 


E, này My! Hãy đối xừ khoan dung vởỉ 

i Ini của bạn. 

■ 


ỡ person who hũteí somebody or whơ dcts or 
$peak$ aăữinst $omebõdy/somethmg 


» The enemy of my enemy ís my trlend, 
► The ẹnemy h hiding in the torest. 



14 i _ I 

Entrance /'en.trdns/ 


Bầy chím én trẽn J nhả thờ đang 

hót vang. 



;/ 



Puneral 


/'íịui.na^.ai/ 


Tiễn Tim má đi qua phủ thấy hoa nở rọ 
hết rồil 



Heaven /'hev.an/ 


TI liên dường trồng được cả cằy hẹ vàng. 



► The entrance to the restaurânt ỉs to your 
left. 


ọ c^remoay, muallY ữ reỊìgioVỉS one, torburỴ- 
ing ŨT cremating a ứead person 


w I have to attend the soldier's tuneraL 


í^e piíỉCỂ bdíeved to be ỉhe home ữf Gỡđ 
ivhere people 30 wheĩT they ứie 


Atter I die, I hũpe to go to heaven. 


► She always iTtakes the higgeí^t entrances. 


► The tuneral íor the queen was broadcast 
on televísion. 


► Tbis cake is like heaven. 
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Monument /'main.ịa.mant/ Mosque /maisk/ Nation /'nei.Ịan/ 


Xâydựng đẻ mong níu giữ 

mãỉ những chien tich của cha õng ta ngày 
xưa* 



This íamoLis monuníient was built in 
1875 . 


Cô ấy thích mốt. nhưng sợ quẽ nên không 
dám mặc quần ngắn vào 


, ' ỉn vitĩỉch MỉisíTí 


► Thousands ũf Muslims pray at thỉs 
mosque. 


Ngườỉ da đỏ ở inrã Mỷ ỉấy sừng trâu lâm 
lễ tê trời. 


ãcõũnữyc^w^ẽaQĨagrẸiHỉofpẽ^Ẽ 
ỉhc sarTĩe culture firtđ ỀiỉẠwy« 

tvho /fve ìn ơ púrtkuiar areo ưrĩĩier onè gDV* 
emmení 


► The nation Ĩ5 divĩded. 


The City created 3 monument Qf its may- 
or, 


► The City approved the conscruction ũf a 
new mosque. 


► Thỉs nation wiiỉ hght for its treedom. 








/'paeUs/ Surroundings /sd'raun.áìr)z/ 


Palace 


Cá bị bồ lảy củm rồi đấy. 


Bà sơ rao bin miếng đất có đính hàng rào 




p- The kíng^s palace was detended by an 
army. 


► Be aw3re of your surroưnđingsi 


People say the whole pa^ace is made ot 
gold 


Lets check ũur surroundỉngs betore 
campíng here! 
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Parts 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


% Accommodate 

Temple 

Cũrrĩdor 


Angle 

Cathedral 

Craft 

í: 

Arrow 

Chimney 

r Enemy 

o;.- 

• Assocỉate 

Church 

Entrance 

í. 

Basement 

Corner 

-L' Punera! 



Monument 


Surroundings 


Bạn hây sàng tạo một cáu chuyện 

thú vị chứa tất cá các từ khóa được học 

• • • 

trong bài vào đây 


Ũ 



























Ả 






























Ể 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 


BODYAND HEALTH 



John đã lái xe suốt nhiều giờ đông hồ ở một vùng quẽ Việt Nam và dân thiếp asleep. Đột 
nhiên anh tinh dậy và thấy một chiếc xe tải đang lao thẳng vào mình! Anh quẹo gấp xe ra khỏi 
đường, đảm vào một ố gà và bố nhào xuống rãnh mưorng. Mất đến một lúc sau anh ta mới recover. 
và đến khi thực sự tỉnh táo lại, anh phát hiện wrist mình đả bị gãy. Anh thấy nó lủng lẳng trẽn cánh 
tay ròi gào lẻn trong đau đớn. Cố tay anh đã gãy, cẳng chân và ankles đầy những vvounds hở miệng. 
Anh nhìn sang xe của minh và thảy smoke bốc lẽn. Anh nhận ra rằng chiếc xe của anh giờ đây củng 
vò dụng như cố tay anh. Anh dửng dậy, và khập khiễng trở lại con đường. Toàn thân anh ached. 
Anh nhìn quanh xem có ai không, bất cứ ai có thế ald và cứu giúp anh. 

Và rồi một phép lạ xuất hiện dưới hình bóng một người đàn ông bald lái xe máy VỚI một 
điếu cigarette trong miệng. Người đàn ông dừng lại và nhìn John từ đầu đến chân. John cầu xin ỏng 
ta, “Giúp tồi! Xin ông, hãy cứu tôỉ! Bác sV. Bệnh viện! Surgery!". Anh ta nól tất cả những gì mình nghĩ 
rằng người đàn õng có thể hiếu. Không chút do dự, người đàn ông gật đầu. rồi ra hiệu cho John 
ngồi vào sau xe. John làm theo lời người đàn ông và họ phóng đỉ. Họ đến một ngói làng gần đó. vào 
trong nhả của một phụ nữ chắc hẳn đa được haì trãm tuổi và blind, John nghĩ vậy, 

Ngòi nhà của bà tròng như một pharmacy. vớỉ các chai thuốc và tablets nằm la liệt khắp 
nơi. John ngồi xuổng. không nói nãng gì, còn người phụ nữ nhìn vào cổ tay John mả không chút 
ngạc nhiên như thế nó là vỉệc ngày usual nào cũng xảy ra. Sau đó bà ta đi chuấn bị một remedy và 
bơm đầy một chiếc kím tièm với dose chât lỏng kỳ lạ. “Cầu mong nó không phải poíson..." John nhủ 
thằm. Throat anh thẵt lại trong lo lắng khí người phụ nữ chuẩn bị cho một cây kim dàỉ đến mười 
xen ti mét xuyên vào cơ thể của anh. Bã ta tiêm cho John và rút kim ra, sau đó liếm thumb của 
mình và xoa nỏ vào chổ vừa tiêm. Người đàn bà báng cổ tay Jũhn fạl và thể là operatíon kết thúc. 
John bước ra khói nhà, bản khoăn không chắc liệu anh sẽ hồí phục sởm hay là anh vừa bị nhỉẻm 
thêm dỉsease. “Dù sao thì..." anh nghĩ,"phải làm gì vởi xe máy của mình đây?" 
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John had been drĩving for hours ĩn a Vìetnamese countryside and he started to fall asleep* 
Sưddenly he woke up and saw a truck Corning right for him! He swerveđ out of the way, hit a pot- 
hole and flew ínto a dĩtch. It took hlm a couple moments to recover, but when he hnally regaĩned 
consciousness* he saw that his wrist was snapped and dangNng. He saw it dangllng from hĩs arm 
and then he screamed ín pain. HÉS vvrỉst was broken and hĨ5 legs and ankles were covered ỉn open 
wounds, He looked over at his bike and saw smoke Corning from ít. He realized his bỉke was as 
useless as hìs vvrỉst He stood up, and lỉmped back to the road. Hís whoíe body ached. He lơoked 
around for anyone, anyone that would come to his aid and save hím. 

And then a mìrade arrived ỉn the form of a bald man driving a motorbike wĩth a cĩgarette 
in his mouth. The man stopped and looked John up and down. John begged the man, "Help me! 
Please, helpi Doctor! Hospỉtalí Surgery!" He said everythỉng he knew that he thought the man 
might understand. VVỈthout tìỉnching, the man just nodded his head and then motíoned for John 
to get on the back of the bike, John obeyed the man and they drove off, They arrived in a vĩllage 
nearby, in the home of a lady who must ha ve been two hundred years old and bỉind, iohn thought. 

Her home looked lỉke a pharmacy, with pil! bottles and tabíets laying everyvvhere. John 
sat down and vvỉthout saying anythĩng, the woman looked at Jũhn*s wrist wỉthout a reaction as ỉf 
It vvas just another usual day. She then went to prepare a remedy and hlled a needle with a dose 
of an unknovvn llquỉd. “Please don’t be pQỈson...'', John thought to hỉmselh Anxiety tightened his 
throat as he prepared for a ten centỉmeíer needlestick to enter his body. She inịected him and 
removed the needle. then she lỉcked her thumb and rubbed it over the needỉe wound. The woman 
wrapped up his wrìst and just like that, the operatỉon was over, John walked out of the house un- 
sure if he wou!d hea! soon or ịf he just contracted some disease. "Anyvvay...^ be thought, 'L.vvhat 
to do about my bike?" 
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Ache. aid, onkie, osieep, bald, 
blind. dgareưe, diseơse, dose. 
medicine. muscle, mustache. 
operation. pharmacy. poĩson, 
populơrity, portion, recover, 
rernedy, smoke, surgery, 
symptom, toblet, temperature, 
therơpy. throơt. thumb. usual, 
vvound, vvrínkle, vvrisí 
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HỰC HÀ^iH 

w 


John had been dríving for hours in a Vietnamese countryside and he started to fall .*. . 

Suddenly he woke up and saw a truck Corning right for him! He swerved out of the wav* hĩt a pot- 

hole and flew ỉnto a dỉtch. It took him a couple moments to . but vvhen he íinalỉy regaỉned 

consciousness, he saw that his vvrist was snapped and dangllng. He saw it danglỉng from his arm 

and then he screamed in paln. Hls . was broken and his legs and . were covered in 

open . He looked over at hls blke and saw . Corning from it. He realized his bike was 

as useless as his wrist. He stood up, and limped back to the road. His whole body . He 

looked around for anyone. anyone that vvould come to his .. and save him. 

And then a miracle arrived in the form of a . man driving a motorbike wlth a . 

in his mouth. The man stopped and looked John up and down. John begged the man, “Help me! 

Please, help! Doctor! Hospital! . !". He said everything he knew that he thought the man 

might understand. VVIthout Ainchlng, the man just nodded his head and then motioned for John to 
get on the back of the blke. John obeyed the man and they drove off. They arrived in a village near- 
by, in the home of a lady who must have been two hundred years old and . John thought. 

Her home looked like a . wlth pỉll bottles and . laying everyvvhere. John sat 

down and vvithout saying anything, the woman looked at John’s wrist vvlthout a reaction as if it 

was just another . day. She then went to prepare a . and hlled a needle with a . 

of an unknovvn liquid. “Please don’t be . John thought to himselt. Anxiety tightened his 

. as he prepared for a ten centimeter needlestick to enter his body. She injected him and 

removed the needle, then she llcked her . and rubbed it over the needle vvound. The woman 

vvrapped up his wrist and just like that, the . was over. John vvalked out of the house unsure 

lf he would heal soon or lf he just contracted some . “Anyway...“, he thought, “...what to do 

about my bỉke?". 


yv 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ẨM THANH TƯƠNG Tự 


adịectìve 


^ ầ 


adverb 




Ache /eik/ 


Con ếch bị răng. 


ro Ịeel Q Cồĩitĩnuọụs duíĩ pain 


► My stomach aches aíter that ► lf your ariĩi aches you should 
big meal. see a doctor. 



Ầy, đừng ãn mì cay> cậu nên chọn thức ăn Anh khờ quả, haí hỏm tới thi chạy rồi cồn o nhin kìa, con mèo lim dìm rnà vẫn 

dường tiêu hỏa thỉ hơn. đẽ ngã sưng vẫy đuôi. 


slecpioâ or not ũwake í 

ìl 


c- Tlianks íar g^ving me akl. ► Be careíLil, nat ta sprain ynur ankle! ► My kids are asleep. 


This rnaiì aict walkỉiig np the 

slairí. 


► It Ỉ5 easy to break vũLir ankle. 


Now ỉs not the time to be asleep. 
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Bald 




4 f 


/baiid/ 



Blind /blaind/ Clgarette /‘sig.a.ret/ 


Hẳn đã lại còn bo bo giữ của, chẳng âi Bị kẻ láỉ xe ấu đâm vào nên cô bị 
chịu được. 


Làm đơn xin nhà trường giờ rét thì được 
hút một 


hơvins little Of no hair on the head 


not ơble to see 


Some people arc bald when they are 30. 


am blind in one eye. 


► I quit smoking cigarettes already. 


► Marìy coinpaíiies offer expensivc* treat- 
ments for people who are bald. 


► Though bats are blind, they can hnd Cigarettes are really bad for your health. 

food easily. 


m 





f 

Disease /dfzi:z/ 

Đề gi toàn nỏỉ vè thế nàyi 





Medicine /‘med.i.san/ 


Bác sĩ đang cho bẻ Bì uống c đau 

đâu đấy. 


Bà mẹ đi xỉn th JO' cho con vi khống có 
tiền mu3. 


% <inữiìds or 
íơn 


• Cancer is ạ horriblB disease. 


► I gut a disease from a mosquỉto. 


ơn ơmounĩ of ơ medicíne or ữ drụg thđt » 
ri ơncc* cw írguíuríyí over a period ot rimc 


•> Take twa doses everydayl 
► Yoii ncpd .ì bìgger dose than norinal. 


1 


0 Sỉibstơrtce, ỀẳpeãoHy a iìquỉd thbt you dìỊtìk or 
sw»Jtow Írí Ortícr to cure an dlness 


► Some natural međỉcines can cure ã 
cough. 

Mũdern medìtỉne has saved many lives. 
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Muscle /VnAs.sl/ Mustache /'iTìAS-tae// Operatìon / ,a :.p9‘r€i.f3n/ 


Bẻ Mơ trồng xò xe vi cơ bấp không được Bé Mơ sợ ta vì b > ] au chưa được tỉa 
săn chắc. gọn gàng- 


Mọỉ người trong ấp bỏ rơỉ Sơn nểu anh ấy 
không thực hỉện nảy. 




•- Yơli c:ari buiỉd muscle by eating lot of ► The man had a funnv mustache. 
prũtein. 


» The operation was a success. 


► My muscles feel a bĩt sore aíter that ^ Mustaches aren't stylish anymore. 

workout, 


Doctor Connor ỉs the only doctor whD 
can do the operadon. 



Pharmacy 


/'p3l.Z9n/ 


/'fa:r.md.sỉ/ Poison 



Popularity /‘pa:.pjd.ỉd^/ 


Pháp mời Messi đến các hiẾLi thuó: nổl 
tìếng lảm Quáng cảo. 



Boi dần binh phục sau khì bi ngộ 



Bỏ bùn vào tai để lấy ráy ta ĩ là phương 
pháp b 11 thời Nguyên thúy. 



► The ptiarrnacy is open late. 

► rií get some band-aids at thc pharmacy. 


► Rat poison shũuld never be used near 
chĩldren. 

► Thís poìson won't harm people, only 
animals. 


► Yoga ỉs gainỉng popuỉariiy. 

► Some people only want popưlarity, 
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Portion /pD.T./an/ 

BÓ sẵn sàng nhường tôi ■' I ạn của 
ồng. 



18 


19 * 


Recover 

/nkAv.d^/ 

Remedy 

/'rem. 3 . di/ 

Tôi đi 

lạỉ nhừng bài hát cover đã 

Loa bị rè rồi, 

mơ đỉ không có 1 

bi xóa. 


knTn nào đâu. 



aríer b^ìng ilí/sìck, huĩt, etc 



^ Vou shoulđ eat more portions of fruít. 


* lf yũu sleep a ìũl. ycu wĩll recover taster. 


► Thỉs ancĩent remedv reaHv curecl my 
cold. 


• Fast faơd restaurants give ỵou huge 
portions of Prench frỉes. 


► lt'tl take weéks tD fully recovery, 


► There are many remedies for a Sũré 
thrpat. 



Smoke /smouk/ Surgery /'S3^:.dỉ3r.i/ Symptom /Simp.tdm/ 



sỢ màu 



vởi những người 


Bệnh nặng sợ giờ đi 

>■ t 

rồi. 


muộn mất 

■ 


cửa nhưng con nhà gĩàu [ả 

mua sim tâm vảl triệu trở lên. 

■ 


tơ bmatht íỉmoííí iiTío the moorh ond usuaặy 
tun$ì ỉrotn a àstìrette. €tc. 



ntof lợjurfes ordtoỉses íhơt 
opcn a parson‘shoứv ơnâ of- 


^ỉadns some pơrts 




!lng of íHness ơr pậỉ>itcỉỉ i or mentoỉ 
ứìõt m CQuseứ by ú pQrịịcú\m áìsễoser 


* I stopped smoking vvben I hacf kỉds. 


► Yoư may need surgery in the tu tu re. 


► Headache ìs a symptom of Dengue Pe* 
ver. 


► Please dorVt smoke ínsíde! 


► 5he got plastic surgery for her lips. 


► The doctor wrote down John's symp- 
toms. 
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Tablet /'íasb./at/ Temperature /’íem.pa‘.a.t/a‘/ Therapy /'der.a.pỉ/ 


Câm trên tay , cậu rảt buòn vì 

phải kiêng táo và lẽ. 



► Takc [Wũ tablets in the lììorrnng and one 
at night! 


ĩhis tablet has everything you need fũr 


Con tem bỏ ra ngoài trời ờ rĩhiệt dỏ cao 
màu sẽ đẹp hơn. 


the mcạsuremtnt ỉn đegmes of how hột or 
caíd p Ỉhỉn^ orpiace h 


► Ypur temperature is higher than norma 


► Thỉs medicỉne wíll reduce your tempera- 
ture. 


Thè lươì ra mởi bĩết bị gì để mả có 
pỉinp điều trị. 


líie treơtment of ơ physkoi probtem^. 

' ilirtes5 . 


► I go co therapv tor my an^ỉety. 


*■ Physícal therapy Ì5 a good choíce tor íeg 
ỉnịurỉes. 



Throat /Orout/ Thumb /dAm/ Usuai /'ịui.su.dl/ 


Chị tõi thở dốc vi bị đau khỏng 

nóị được. 


* ỉ have a sore throat. 


Thăm xem nghịch dại chảy 

máu khỏỉ chưa. 



► stìck out yoLir thumb to get a rìdel 


^ 0 ^ nhửng người say mẻ làm 

việc th'i bạn tyou) dù 6n ảo thẻ' nào cũng 
khỏng làm họ mất tập trung được. 


normaỉ; happeningt done, or used most often 


► This isn't my usLial wav home. 


• Hỉs throat tmatly telt better after two ► 5he ga ve me a thumbs up. 
days. 


► This restaurant is better than my usual 
place. 
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VVound /wu:nd/ VVrinkle /nn.kdl/ VVrist /nst/ 




Won bị nhiều do ngẽ Ke. 


'1 


► You shDuld treat your wound5 immedi- 

► Ypur woLiỉìd louks better than it did yes- 
terday. 


Có ãy bị nhiêu nòp nhán từ khỉ rinh côn để 
tây trang da mặt. 





I 




. m 


► Therc' are some vvrĩnkles around my 
eyes. 


► I use cteam to prevent Wf 1 nkles. 


Thằng bẻ cắn tô ỉ đau quá kêu rít iên. 



► He vvore 3 bracelet araund his wrỉst. 


► Ì hurt my wri5t white playing tennis. 



JK 
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Part 3 

BÀITÃPỨNG DUNG 


• Ache 

% Blind 

Musde 

Popuiarity 

Surgery 

Throat 

Aid 

Cigarette 

^ Mustache 

c Portion 

- Symptom 

Thumb 

Ankte 

Disease 

^ Operatíon 

% Recover 

- Tablet 

% Usual 

# Asleep 

Dose 

^ Pharmacy 

^ Remedy 

Temperature 

VVound 

m Bald 

Mediclne 

Poison 

% Smoke 

Therapy 

Wrỉnk!e 


Wrist 


Bạn hãy sáng tạo mộí càu chuyện 

thú vỊ chứa tất cả các từ khóa được học 

■ ■ ■ 

trong bài vào đáy 



Ấ 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 


SPORTS & GAMING 

%. uã M **É'Ì*«**É'<t*tm 



o 


Một tên chuyên bắt nạt to xác và một anh chàng mọt sảch nho con chạm mặt 



trong hành lang trường trước gìờán trưa. 


Tẽn bắt nạt 

A 

Mọt sách 


Tên bắt nạt 


Mọt sách 
Tên bầt nat 


Này thằng mọt sách! Mày đồ sẵn sàng để nộp tiền ăn trưa của mảy cho tao chưa? 
Không, lãm ơn, không phảĩ hôm nay! Tòĩ cần số tíèn nảy đé được vào chess tournament 
tổĩ nay, Đây lả một occasíon rất quan trọng với tôĩ! Cờ vua là nĩềm đam mẻ cùa tô ỉ, 
giổng như bóng đá là niềm đam mê của anh. 

Đúng thế. nhưng hai đỉều đỏ khống giống nhau. Tao là captain của độĩ bóng đá. Coach 
thậm chỉ cỏn nỏì vởí tao rằng tao ià athlete giỏi nhát mả òng tửng thấy trén heỉd, Mày 
không giỏi cờ vua như tao giỏi chơi bóng. 

Không đứngỉ Tôi rất giỏi cờ vua, trong cuộc thi lân trước tôi đâ giành medal đồng. 

Ha ha ha! Đứng thứ 3 mà mày củng hàí lòng à? Đừng cỏ 50 sánh mày với tao. Tao là 
càu thủ giỏỉ nhất trong league. Tao đã gĩành được mọi trophy và ghỉ được 5 goals ở 
giải đấu trưởc. Tao thậm chí sút bóng mạnh đến nỗi goaikeeper ngã vật xuống khiên 
nó bị bruỉse nặng đến mức phải nhập viện. Hóa đơn bệnh viện của nỏ quá expensive 
khiến gia đình nó phải bán cả sự nghiệp cùa gìa đĩnh đế trá. Vả mày có biết họ bán cho 
ai không? 


Mọt sách 
Tên bắt nạt 
Mọt sách 
Tên bầt nạt 


Mọt sách 


Tền bắt nạt 


Không, aĩ? 

Cho tao! Bảy giờ tao cung cáp một Service rất tuyệt vờỉ cho tất cá customers cúa họ. 
Anh buôn bản gì cho họ vậy? 

Tao bán svvimsults chất lượng hảo hạng cho cả nam và nữ. Cồng ty cúa tao đã tạo 
được reputation lừng lầy trong giới surhng. Đỏ là mục tiêu thị trường mới của bọn tao. 
Nhưng tóm ỉại. tao vần sẽ lấy tỉền ãn trưa của mảy, bởi vì tao khỉnh bỉ mảy, đồ thua 
cuộc thảm hại! 

Không! Xin anh, liệu hõm nay tôi có thể giữ tiền không? Tôi thực sự cần nó để tham gia 
giải đấu cờ vua, nếu không tham gla giải này, thì tôi sẽ không bao giờ tởi được Gỉài vô 
địch Quõc gia. Đỏ là ưửc mơ của tõỉ, làm ơn! 

Không! Tao không quan tâm. Tỉn tao đì, tao đang làm phúc cho mày đấy. Dù sao mày 
cũng sẻ lose trong giải đẩu mà thôíl 

Kẻ bắt nạt lấy tièn của chàng mọt sách, đấy anh ta xuống đất vả rảo bưởc đĩ. 
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Bully 1 
Nerd 


Bully : 

Nerd 
Buily : 


Nerd 
Bully : 
Nerd 
Đuiiy : 

Nerd : 

Bully : 


A big bully and a small nerd run into each other in the school hallway before lunch. 

Hey nerd! Are you ready to gỉve me your iunch money? 

No, please not today! I need this money in order to get to my chess tournament tO‘ 
nĩght. This ỉs a very important occasỉon for me! Chess is my passion, just like football 
is your passion. 

Yes, but tha^s different rm the captain of the football team. My coach even told me 
that I am the best athlete that he has ever seen on the field, You are not nearly as good 
at chess as I am at tootbaỉl. 

That’s not true! I am amazing at chess, last competition I won a bronze medal. 

Ha ha ha! You are happy with Corning in thlrd place? Do not even compare yourselt with 
me. I am the best player in the league. I basỉcaily have been given every trophy there 
is and just last game I scored hve goals. I even kicked the baỉl so hard that I knocked 
the goalkeeper over. He got such a big bruise from the kick that he had to go to the 
hospital. His hospltal bill ended up being so expensive that hỉs tamily had to sell their 
family business just to pay for it. And do you know who they sold their business to? 
No, who? 

They sold it to me! Now I provide an excellent Service to ail of their customers. 

VVhich kind of business is it? 

I sell svvimsults to both men and women of the highest quallty. My company has built 
such a strong reputation with the surhng crowd that has been our new target market. 
But anyvvay, I will still take your lunch money, because I despise you, you pathetic loser! 
No! Please can I keep my money today? I really need it to get to my chess tournament, 
if I don’t compete in this one then I can never make it to the National Championship. 
It’s my dream, please! 

Nope! Don’t care. Trust me, ỉ am doing you a favor. You were going to lose in that 
tournament anyvvay! 

The bully takes the nerd’s money, pushes the nerd down to the ground and walks away. 


Bully 1 
Nerd 


Bully : 

Nerd 
Buily : 


Nerd 
Bully : 
Nerd 
Đuiiy : 

Nerd : 

Bully : 
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A bìg bully and a smatl 



run into each other in the school hal!way before lunch. 


Addict, athlete. f?askeL bruise. 
cơptoin, chess. coơch, court. 
cricket custonier. expensive, 
fìeld, goal. goơlkeeper. hobby. 
involve, leơgue. lehure, lose, 
medoi. occơbion. porachute. 
penaity. recreơtion. reputơbon. 
:^ailing. Service, skơteboơrd. 
soundtrơck. surf, sv/imsuit, 
tomnoment, train. trophy 


Bully : Hey nerd! Are you ready to give me your lunch money? 

Nerd : No, please not today! I need this money in order to get to my .— tonight. 

This Is a very important . for me! Chess Is my passion, just llke tootball is your 

passion. 

Bully : Yes, but that's different. Tm the . of the tootball team. My . even told me 

that I am the best . that he has ever seen on the . You are not nearỉy as 

good at chess as I am at tootball. 

Nerd : That’s not true! I am amazing at chess, last competỉtion I won a bronze .. 

Bully : Ha ha ha! You are happy with Corning in thlrd place? Do not even compare yourselt with 

me. I am the best player in the . I basically have been glven every . there 

is and just last game I scored hve . I even kicked the ball so hard that I knocked 

the . over. He got such a big . from the kick that he had to go to the hos- 

pitaỉ. His hospital bill ended up being so . that his tamily had to sell their íamily 

business just to pay for it. And do you know who they sold their business to? 

Nerd : No, who? 

Bully : They sold It to me! Now I provide an excellent . to all of their . 

Nerd : Which klnd of business ỉs It? 

Bully : I sell . to both men and vvomen of the highest quaỉity. My company has built 

such a strong . with the . crowd that has been our new target market. But 

anyway, I will still take your lunch money, because I desplse you, you pathetic loser! 

Nerd : No! Please can I keep my money today? I really need it to get to my chess tournament, 
if I don’t compete in this one then I can never make it to the National Championship. 
It's my dream, please! 

Bully : Nope! Don’t care. Trust me. I am doíng you a favor. Yữu were going to .. in that 

tournament anyway! 

The bully takes the nerd'5 money, pushes the nerd down to the grounđ and walks aw3y. 



yv 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 

& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 

■ 


adjective 




adverb 







Addícted 


/a 'diktid/ 


Muốn kích thích các bé trở thành người môn chạy bộ, 

ở đích thật cần trưng bày nhiều đồ chơi vào. 


unơble to stop tơking drugs, or doing somethỉng as ũ habit 


► Many children are addicted ► lt's easy to become addicted to 
to candy. gambling. 





02 j 


Athlete 

/’ce 0 .í/:í/ 

Các 

chất đam. 

phải ăn thjt để có nhièu 



03 V_ I 

Basket /'bses.kat/ 

Ông bác kẹt đẽn nổi : cũng không 
cho nó mươn. 



Bruìse /bru:z/ 


Bơ rủ các bạn đĩ bắt bướm, kết quả là trở 
vẽ với bộ dạng toản ■ ■ i ■ I 



► He Ì 5 ihe greatest athlete in basketball. 


► Athletes need to consLime more calories 
than other peopíe. 


ĩ£ỡ#flij|iỊr fỡr hflWỉtw or carTỴÌng th/ngs 

* • í .ÍT ^ ^ 

1 ; 


► Thraw the ball ĩnto the basket! 

► !t’s tOLigh to get a basket agaìnst that 
great detense. 


•m ềữịury or trnnk wheợẼ#tc:5fcln 
bioííen bu í ís dơrkẹr ỉrt Cữỉour. oíí cn ỮIỈ^ 
suỉt of belng bíí by soỂẹíhảng 


► I can't pỉay because of a severe bruise 
on my leg. 

► The bruĩse got bigger mổ bigger. 
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Chess 



/t/es/ 




dây cáp từng đi bơm mòi nên 
óng mới cỏ bờ mòi quyến rủ như này. 



► Thn captaỉn ựựill dedde whci wỉll play to- 
day, 

► We need to vote í^or a team captsin. 


Chơi mà lấy tay che sợ đối phương 

thầng thi cỏ nhẩt cũng không vinh quang. 


by twữ peopỉeon ữ síỊUQĩe 
whỉdĩ ẽữtb pìaựer ho$ tá pỉeces 
tnat cdn èe mữved on the boarđ ỉn ứỉft£ỉ^ 
efttịwậys 


► Chess is 3 game ũf intellìgence. 

► I thìnk she wiỉl won the chess tourna’ 
ment. 


Huán íuv n vÌỄ.n đào tạo các cậu cốt lả để 
sau này các cậu phục vụ cho Tổ quốc. 


a person who tróỉns on ũthl^tẽ or 
oíhteíe 


► "Put me in, coach;' said Alex- 

► He is a legendary coach in tennỉs. 



Court /ko.Tt/ Crlcket /‘krik.it/ Customer /'kAs.td.ma^/ 


Có tờ giấy của tòa án gửỉ vè nén cảu thú đó 
bị cấm rạ 


Tẽn Crỉc bị kẹt vởỉ nnòn th^ troí 
mùa hè này. 


"ut 


n 


£3 


gạ 


Cắt tóc rõ đẹp thế má 
phàn nàn kêu ca. 


vẫn 



► This coLirt is a tait smaller than normal. 


► Cricket ỉs quỉte popular ìn Indỉa. 


^ Make sure you pieasẹ the customers! 


► Lot's go to the court nfter srhoolí 


► Amerỉcans don't really pỉay cricket. 


► My company has many customers from 
Japan. 
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I 



Expensive /ik 'spen.siv/ 






Pield 


í, cây viết (pen) xịĩi như này thi chắc 1 
hơn. 


Bin kể cho tói nghe vè những phiêu lưu đa Một hàn thẳng vừa được ghi vàũ gôn. 
tráỉ qua trên " an bóng. 


caítíng ơ tot of money 


► Shc! has expensive taste. 


- This hÈke is too expensive for my bud- 
gci, 


an areũ, u^uaiÌYcọỳệĩ^ ỊáậẸd fữr 

pỉayins spơĩts 


». We only ha ve ten pỉayers on the tĩeÉd. 
but we need eieven. 

► Whịch held will we meet at tonight? 


0 poíní stữrẽd Âi Sũríiẹ-sports, such 

' ^ í- ; 

and hockey, whm^ piayer gets thệ 


inío thís orea 



1» 


► We need one more goal tũ tie the game. 


► I have never scored ã gữal yet. 



Goalkeeper /'goơ/,líf:.pa^/ Hobby /'hai.bi/ 


Gấu, khỉ. bỏ thay nhau ỉàm 
trận bóng của muồng thủ. 

trong 

Hà bi côr 

\g việc chi phối 

cá nhân. 



V ■ ^ 

. ■ ■'*} y : 

1 ' '■ 



Involve /fn'va:iv/ 


Mu6n để trỉ nhớ in vào đãu đòí h6ỉ nhìèu 
yếu tố d , 


to ỉndtide ỉonieone jn sorrterhing^ or to molre 
them take ợart In or pan út it 


The goalkeeper íiad vety íast retlexes. 
Coách aivvays puts me in goaTeeper, 


► í have ã lot ũf tiobbỉes. hut they are ex- 
pensivẹ, 

► Chesí ỉs my tavorite hobby. 


► My rnom thinks I should inyolvc myselí 
in morc physỉcal activìties. 

► The game invũỉve? 11 pỉayers on each 
teain, 
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League ///:g/ 

ở trong khống có chuyện chia 

ly, nô mang tinh tập thế rãt cao. 



18 Ị 

Leisure 


Đừng chơi vởi nỏ trong "hơi /ỉ ^ rc khỗng 
bị lảy bệnh lười bây giở. 



Lose /ỉu:z/ 


Cải lu bị rồi. 




► My league ỉs toĩ beginnerSx 


You can complete the work rit your ỉeì’ 
sure. 


They were vvinning, but in the end they 
losL 


|f we win the championship. we can play 
ìn the premíer league. 


Recenlly^ JVe had so much tìme for leí 
sure. 


► My team alway5 loses to Sọuthbury FC. 



20 

Medal /'med.a// 




Occasion /akei.Ịan/ Parachute 


/ 'per.d.Ịu :t/ 


Đảy là 

gĩòỉ nhất nảmt 


dành cho bà mẹ đo xòỉ 


Nông dàn phả ỉ tranh thủ này để trảnh 

ốc cảy dãn dần phá hoại lúa. 


Em bé tay câm 


chạy ra sút quả bóng. 




í 



Oĩ a pỉcỉỉire 
fsr-0 brove ơction 
or tũ rememberơ 


► I te gữt a gold medal for hrst pỉace. 





► This is a very specìa! occasion. 


ũ pỉece Qf&éjỊÌpmen( ỴnảễểoỊu 

cỉơth r^t rs tt^wrsQg-ár 

ĩhĩng thơi Ỉ5 drtipipecílfriĐfn em cảỉ _ ỉoỊt 

M ' ■ _1 


► I sometimes go skydỉvìng and alwav5 
brĩng an extra parachute. 


The medais are worth ãbout $10,000 
eãch. 


► What ís the occaston for thís cetebra- 
tíon? 


► Some racecars drĩve so tasi they need para- 
chutes lo slow down. 
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Penalty /'pen.dl.ti/ 



24 

Recreatìon / ,rek.ri'ei.fdn/ 



25 

Reputation /,rep.ịd'tei.fdn/ 


Thách thức: Cứ bắt nạt đl, mày sẽ sớm bị 


Tl»c r-^íerec' sigpriled ^ i)en.Tlty. 


^ Tlìcrc WÌS no doobt about it. It was a 
p nalty. 


Trong khu có chú vẹt đi lấy hạt 

vừng. 




m , 



► I only play soccer for recreation. 


► What else do you do for recrcation? 


Dè bỉu tảy sẽ mang 


'3 







»tế • 




► This team has an aggressive reputaboi . 


► He built hỉs team's reputation. 




Sailing 



/'seí.iifj/ 



Service /53^:.VÍ5/ 



Skateboard /'skeitbD:rd/ 


Sao lỉnh Trung Quổc iại mang u e 
vào nuửc ta. 



^ VVc-* Wi'iìl saỉling around the l.:ike, 


» TỈ10 wind 15 too íast I ight now to gũ 
SLiiÌing, 


ờ đây chủng tòi có cii h vu sờ vịt chỉ 
SOk/lẫn, nhanh tay cảc bạn ơì! 


the partìcuhr skiữỉ or hdp that ũ persoQ 
ữbfe Cớ óỊfer 


► I hope you are happv with the room Ser¬ 
vice in your hoteL 

w VVíiat otlier Services does yơur company 
offer? 



► I alway5 wear a helmet whĩle riding Iiiy 
skateboard. 


Let's take oul skateboard to thc parkl 
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29 

Soundtrack 


/'sơond.trxk/ 



/s>:f/ 



31 

Swímsuit /'swim.su:t/ 


nãy hay dẩy, sao một bàn chắc 

ăn hơn! 


This movie has the best soundtrack I 
h.ive ever heard. 

= We need a good soundtrack to train at 
the gym. 


Tụi nỏ mạnh hơHt nhưng anh ấy vẫn thắng 
trong 



* The tournament W(ll have eight teams 
and begins at noon. 


We dìdn't qualitv ỉor the tournament 
this year. 


Sơ mít phình to khi 


ffik ạriii by 9 


► I like to surf the big vvaves of Southern 
Caliíornia. 

► The vveather is pertect to go surhng. 


Cách tốt nhát đế là cho sính viên 

trải nghiệm mòl trường làm việc cụ thể. 


ro prepứnc! ỉomeone 0f yơuntìl fot o /ob. đC' 
hvỉty, or sporĩ. by ịearning ond/of by 
meníỡ/ 0 f ọhv^icứi exertise 


Hqw ũften do you traỉn at the 
gym? 

The whole team traỉns together and 
ncvcf takes a day Đff. 


Dự định là đi bơi (swim) suốt mùa hè nên 
đã sắm sẵn bộ 

> * ^ 

ĩ: 

'T 

^ Don't forget your svvimsuit at homc! 

^ Some svvimmers wear special svvimsuits 
so they can go faster. 



;í> - 

Trophy / trou.fi/ 


Con trâu phi tới đích trưởc sê dánh được 


raÉỊỊccỉ sưchỳs ũ íỉlvẾr ciip ií|g| ís ^íven òs 
' ior wỉnứtiSữCúậpetíhiợ^ 

■ 1 


► VVe won the hrst prỊze trophy. 

► I have ạ colỉection of my tróphíes in my 
bedroom. 





Tournament /'t>:.na. 
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Part 3 


BÀITÂPỨNG DUNG 

* i 




# Addỉcted 

Coacb 

% Goaỉ 

% Lose 

• Reputation 

Athtete 

Court 

Goalkeeper 

m Medal 

• Sailing 

Basket 

Cricket 

• Hobby 

% Occaslon 

A Service 

Bruỉse 

Customer 

s invoive 

• Parachute 

% Skateboard 

Captaln 

% Expensìve 

^ League 

• Penaíty 

Soundtrack 

Chess 

pỊeÌd 

« Leỉsure 

9 Recreation 

# Surf 


Tournament 
Traín 
Tro p hy 


Bạn hây sáng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cả các từ khóa được học 

trong bài vào đây 


0 






r 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 



Một cậu bẻ tên là Gĩảp, mặc hooded raincoat, chạy hết tổc lực xuống phốt hét lên cầu cứu. 
Một chiếc sandals của cậu vãng ra ngDàỉ nhưng cậu vân tiếp tục chạy tởi khí nhìn thấy một phụ 
nữ trong chiếc btouse màu hồng vả cậu ấy kéo purse của người phụ nữ. "'Làm ơn giủp cháu! cỏ 
một ngườỉ đàn ông trong costume thằng hề đang đuối theo cháu!”. Người phụ nữ nhìn cậu bẻ với 
vẻ ghê tởm. Ngay lúc đó một quả balỉoon màu đò trôi về phía cậu bé. Cậu hét lên và tiếp tục chạy 
vào grocery và sau đó là một barbershop, nhưng khỏng aỉ chịu giúp củng như tin rằng một chú hề 
đang đuổỉ theo cậu. 

Cuổỉ cùng, cậu nhìn thấy một cừa hiệu quân áo và bước vào trong. Cậu cổ ngụy trang bằng 
cách mặc một chiếc cardigan svveaten scart vả handkerchieí đê che mặt. Nhưng một nhân viên 
mặc suỉt đi đến và hỏl rằng liệu cậu có định purchase những món đò đó khòng. Cậu bé hoảng hốt 
trả lởí, "Có ạ". Người đàn ông cỏ vẻ hoải nghi, nhưng rồi mỉm cười và nóỉ, "Thưa cậu, những bộ 
quần áo này đa quá outdated, hãy đề tôỉ tìm cho cậu những món đồ deluxe giúp vvardrobe của 
ngài thêm phong phú”. 'Vàng, điều đó sẻ làm tòl rất satisty" cáu bé đáp, cố tò ra trưởng thành, 
'^Ngay đây ạ, tõí chỉ cân kiếm tra package vừa mởi đến phía đằng sau mà thôi” nhân viên nói trước 
khi quay đi. Cậu bé hít một hơí thật sâu nhưng ngay lúc đỏt chú hè đột nhĩên xuất hiện, cầm một 
chỉếc razor vá hẻt lởn, "Giờ thì tao bắt được mày ròi nhé!" Cặu bé vớ lấy một chiếc scissors đế tự 
vệ. Chú hề chĩa blade dao cạo vào cậu bé và nói, “Tao không đùa vớỉ mày nữa." Nhản vìén quay trở 
lại, cầm trên tay một vãí bộ quản áo và nóí: 'Tốĩ mang ra hai bộ trang phục, một trong catalog "sang 
trọng”của chúng tôi. Bộ còn lại th'i casual và comtortable hơn....", 

Sau đó anh ta nhìn thấy chú hề vởi lưỡi dao, liền hét lẽn: "ởi Chúa ơiì" và tàn còng chú hề 
bằng một bucket Chú hề cổ gắng contaỉn người nhản viên và bắt đầu la lên, "Chờ đâi Dừng lạỉ! 
Anh không hiểu!”. Người nhân viên dừng lại và chú hề gỉàỉ thích rằng anh ta sở hữu một tiệm phục 
trang nổi tiếng và cặu bẻ đã đánh cắp chiếc neckíace quản nhán vỏ giả, vốn originally thuộc vè một 
vi tưởng Việt Nam nổí tiếng trong thờĩ chiến. Cả haì đều nhìn cậu bé, người ớang gTơ chiếc vòng 
cổ ra trong nỗi hổ thẹn. Cặu bé cởĩ bộ đồ mới ra và bước ra khỏi cửa hàng. 
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A lỉttie boy named. Giap^ vvearíng a hooded raíncoat, ran as fast as he could down the 
Street yelling for Help. One of hỉs sandals fell off but he kept runnỉng untiỉ he found a woman in 
a pink blouse and he tugged on her purse. “Please help me! There h a man in a clown costume 
chasỉng me!"' The vvoman looked at the boy in disgust Just then a red balloon tloated towards the 
boy. He screamed and contínue to run, ínto a grocerv store and then a barbershop, but no one 
would Help him, no one believe him that a clown was chasìng him. 

Pinally he found a clothỉng store and went inside. He tríed to dỉsguise himselt by puttỉng 
on a cardigan 5weater, a scarf and a handkerchieí over his face. But an employee in a suit walked 
over and asked him if he was golng to purchase those ỉtems* The boy panicked and saĩd, 'Ves.^' The 
man made a skeptical face, òut then smiled and saỉd, "Sỉr, these dothes are terrìbly outdated, let 
me find you some new deluKe ítems to spice up your vvardrobe."' "'Yes sỉr, that vvould satisty me 
greatly," the boy saìd, tryĩng to Sũunđ mature, ''Rĩght away sỉt I just have to check ìn the back for 
the newty arrived package"* the employee saỉd betore watkìng off* The boy let out a deep breath 
but ]ust then the clown came oưt of nowhere holdtng a razor and shouted, ''Now I got you!" The 
boy grabbed a pair of sdssors to protect himselt The clown showed the poĩnty bíade of the razor 
to the boy and said, "No more games.** The employee returned, holding some dothes and speaklngt 
"I brought out two outhts, one from our "chlc” catalog and one that is more casual and comíort- 
able..." 

The employee then noticed the clown and the razor, and shouted "Oh my god!” and he 
attacked the down wíth a bucket. The cỉown tried to contaỉn the empìoyee and started to shout 
out, "VVaĩtl stop! You don't understand!" The employee then stopped and the down eKplained 
that he owned a tamous costume shop and the boy had stolen a priceless dog-tag necklace that 
originally belong to a famous Vietnamese war generaL They both ỉooked at the boy, who he\â out 
the necklace in shame. He took ũff his new outht and wa(ked out the store. 
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bailoorĩ, bũTbershop, blaáe. 
bioưse, bmceìet. Ííucket, 
cardigan, casưứí. cơrữ/o^, chatn, 
coniỊoứ. corìsume, consumẹr, 
con^am. conveníerri:. costumỂ. 
de/uxe, eơrins. gỉove, gíũcerỵ, 
hữndkencíiỈỂÍ; hữũd, neckìace, 
needle, orlgmơí, ouỄ:dc7ted, 
outiet, pockage, purchũse. pvrse, 
ralncoot rơzor. rubber. sonổoi 
saũsty. scaie, scũrf. scíssors, 
sưít. 5 weứter. tube. vary, 
wardrobe 


A lỉttle boy named, Gìap, wearing a .. . ran as fast as he could down the Street, 

yeỉling for heip. One of his . fell off but he kept runnlng untỉl he fóund a vvoman ìn a pink 

.. and he tugged on her . . Tlease heỉp mei There is a man in a clown ... chasìng 

mel” The woman looked at the boy ỉn dỉsgust. Just then a red . íloated towards the boy. He 

screamed and contínue to run, ìnto a . store and then a ... . but no one would help hím, 

no one belĩeve him that a cíown was chasìng him. 

Finally he found a clothíng store and went inside. He tried to disguise himsell by putting on 

a . a . and a . over his face. But an employee ĩn a . vvalked over 

and asked him ỉf he was going to .. those ìtems. The boy panìcked and said, "yes". The man 

made a skeptical face, but then smiled and saĩd. “Sìn these dothes are terrỉbly . iet me hnd 

you some new .. items to spice up yoưr . “Yes sỉr* that would . me greatly," the 

boy said, trying to sound mature. "Rỉght away sir, (just have to check ỉn the back for the newly 

arrived . the employee saíd betore vvalkỉng off. The boy let out a deep breath but |ust then 

the clown came out of novvhere holding a . and shouted, “Now I got you!" The boy grabbed 

a pair of . to protect hĩmselt, The cỉovvn shovved the pointy .. of the razor to the boy 

and said, "No more games" The employee returned, holding some clothes and speakíng, "í brought 
out two outhts, one from our “chic" . and one that is more . and _ 

The employee then noticed the clown and the razor, and shouted "Oh my godr and he 

attacked the clown wỉth a . The clown trled to . the employee and started to shout 

out, "Walt! Stop! You donT understand!". The emplũyee then stopped and the cỉown explained 

that he ovvned a tamous costume shop and the boy had stolen a príceless dog-tag .. that 

.. belong to a tamous Vietnamese war general. They both looked at the boy, who held out 

the necklace ỉn shame. He took off his new outht and vvalked out the store. 



JK 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tư 


adỉectỉve 




adverb 

L_ 



r ^ 

TIOUIÌ 



Balloon 


/b0'/u:n/ 


Không mua cho quả bong bav là bơ lun anh ả? 


a smỡ// bữẩ made of very thín rưhber thơi Ị^ỡmes larsér mể 
rounáer when ỵou híl rt vvíth ỡir or gas. Bíilĩoons are bĩỉghtíy 
coíoured and useé ÚS đeCDratỉons or toys. 


► He wanted 3 bailDon for his ► The ballũon popped. 
bỉrthday. 



[Pf 


Barbershop /'ba:r.ba^.fa:p/ Blade 


Ba Bơ Shop là tên mởi mở Xe mảy Air Bỉade nãm nay có kíếu dáng 

đầu dưởng cỏ anh chũ quán rất hot. sắc cạnh lấy ý tưởng từ !ưỡi daa 




Blouse 


/blaus/ 


Cái ao cảnt này phơỉ cạnh bờ ao từ sáng 
đây mà. 



VVhich barbershop do yũu go to? 


a After ỉ eat. I m going to the barbershop 
to change my styỉe. 


the fìQt part of a knìfs, toof or mũchme, 
whkh has ũ shotp eểge oc edges fíĩr cưttíng 


► Yũu should use a new blade everyday to 
shave. 

> Be caretuL the blade Í 5 sharpi 


a pĩe€s of cfí?íhi>Tg tíke ứ sh/rí, ivom hy W0f!i' 
en 


► What a beautitul blousei 

► The sistens wore matching blouses to 
the ceremony, 
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Bracelet 


V 


06 




/'brei.sldt/ Bucket 


/ 'bAk.it/ Cardigan 


/'ka.T.d/.gan/ 


Bracetặng ì cho Lịt 


Bác Kít cảm ái' tung tãng đĩ chợ. Áo ler đan cần đi gắn thêm cúc nha! 


r ; rjĩ Ti\vĩjĩi¥^7siTĩĩ!?i 


► This braceỉet wa 5 a gift from my Priend, 

► I preíer sỉlver bracetets. 


ỂTíi open CQTìiaỉner wítlT a hũĩìdk, u$ed tor 
carrYÌns arhoidỉns lỉiìuĩdí, sand, ek, 


► She washes her clothes in á bucket. 

► We need more buckets to make a sand 
castle. 


ũ knítted /ũcket made ũf wooL usoaí/y vvíth 
no coHữr mâ Ịũstened wííb bLPơ.ữns at the 
thont 


► I love oJcl cardìganỉ. 


► He wore ã fancy cardigan to the partVn 



Casual /'kxỊ.u.di/ Catalog /'kxt’di,Dg/ Chain /tfein/ 


Trời mưa che dủ đi học VỚI bộ đồ "hỏng 
, tinh cờ gặp một bé cún tung tăng 
dưởi mưa* 


casuai dothes are not tormai or nờỉ ỉUỈtable 
for specMií occasions 


► Peters cỉothes were casuaL 


► Today at wũTk you can dress casua 
dothesH 


Cả tẩ cá lõ danh thế này biết chọn cáỉ 
nào? 


a comp^Ete Íííí ơf ítems, fDr éítimpíe Qf thíngs 
that peopie can foDk ữt orbuy 


► I alwavs read the clothing cato-log for 
discounts* 

► I dorTt sbũp at the stare. I just ordỡr 
froTĩi the catalog* 


Chuôi ngọc traỉ treo ở 'chẽn' cỏ gíá 5000$* 


rings uSLỉíifÌy mữdc of rnẽỉcíl fflữt are C0finecíed 
totsetber and tised faì tastenĩrìs^ puỊỊing, sưp- 
potiing, or ííniíring íreedom. ơr osvveííe/y 


► He wear5 a gold Chain around his neck. 

► The dog ìs attached to the fence by a 
Chain. 
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Comf o rt / 'k/\ m. fd^t/ 


Bà mẹ lảm mỏn cơm phở để mang lại sự 
cho con. 



I ‘ ^ ^ ^ 

ỉ. ' 

1 ^ 

1 

l' ; 'ftj jV' 'P 





Consume /kdn'su:m/ Consumer /k3n‘su:.md^/ 


Tết, cháu con sum họp, thực phẩm trong 
nhà tiẽu cúng hểt. 


fọ hiSẼ ỉ%ẹsf fooổs and ổrinks 


Trời nóng Hgười tìẻi dùng thích đò gĩải 
khát nên con sâm \ọ nước mơ chiều khách 
mả giả rẻ. 


ặ persort Vỉho bỉiys gọùds ộf ỉisas SẼrvlc^ 


► Eatìng with friends is the greatest com- ► How often đo you consume proteìn? 
fort. 


► lf the consumer is not happy, you wỉ 
be hred. 


► I love the -símple comtorts of lìfe- 


► Americans coní^ume the most calahes 
on average. 


► More consumers want luxury Products, 



Túí hồ sơ thông tin tuyệt mật, Vảo cửa hàng tiệrí \u- 

cân tén gián điệp cất giữ, càn ví tiền mang vền vì nỏ quá đắt 




! : I 


này đây 




onvenient /kdnVi:.nl 



cốstume /'ka:.stu:m/ 


to hovie'someíhing insiđc or ịnciude some 

Ihing ŨS apart 


► This cake contains huit, sugar, and can- 
dies. 


usetu/, eơ5Y or quick to àoi not causìng prob- 
!ems 


► Shopping ontine is Sũ convenient. 


the set ỡf chthes typỉcciỉ of a portícưíor coun- ^ 
tĩỴ or perfod õf hỉstoryi^ õr suítđbte íor à par- 
&cu/ữr ũchVỉíy 


► Kids often wear costumes íor Haílow- 
een. 


► They cannot contain the dísease. 


► What tfme ìs converìíeĩií toĩ you? 


► Novvadays. people alway5 buy superhe- 
ro costumes. 
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Deluxe 


y 


I 



/di 'ÌAks/ 




Đí lắc vòng lá một trong những thủ vui của 
người 


of <1 higher quứlỉty anà mơre expcnsỉve tliđn 
ưsud 


> You can rent our deluxe room for no ex’ 
tra charge. 


Em ring chiếc hoa t^‘ này cất vào tủ đỉ. 


of jéwe/Jefy ttíot you íữstén in or on 


- 'Jl 


► The Stores most popular product (5 the 
set of goiơ earings. 


Đeo găng tay để sơn gờgìảm tổc nhiều lớp 
trên đường. 


Q covỄrrn^ fĩ 5 f ffje hơnd, moÚB o/ 1.V00/, íeơth- 
er, etc. wrth sepnrate parts foí each ậrìgET 
ơnđ the thumb 


► ỉt's gettĩng too warnn to wear gloves, 


This ìs the connparìv's most deíuxe ỉíem. 


► Her earings were diamond and silvec 


► t use ỉeather glovés to work on the farm. 



Grocery /'grou.sd^.i/ Handkerchiet /'h 3 er].ka^.tfi:f/ 



Con chỏ gáu gảu sung sướng khi được ãn 
quả sơ ri mua tại ' ■ : , 



► Go to the grocery store ỉn the corner ũf 
the streetl 


► There W3S a robbery in the grocery 
store. 


Thợ hàn cơ khi đang hàn gỉả để khãn tay 
cho trường mầm non Đạí Bảng. 


ữ smaU píece of múteriữi or pữper thữt ỲỠU 
use for bhwỊng yõUĩ nose, ctc. 


► He put a handkerchỉet ỉn his suỄt pocket 

► Tm teetỉng sỉck. Do you have a handker- 
chief? 


Chĩếc xe Audi mở muỉ xe tén, tiền có cơn giỏ 
hút vào thổi bay mu ao khoác. 


pũươỊa piece Df cỉữỉhỉn^ tJìữr can be pưiĩed 
ưp ío cover tíie top íĩnđ bơck ũf the heađ 


► She is very shy and aIwavs vvears a hũũd. 

► The polỉce couldn't see the thíef’s face 
because of hìs hood. 
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s 



Necklace 


. 3 // 


Nách lớn thế kia thì kẹp hai bẽn đưực cà Cái nón ni đó được may bằng loại 
trăm t I là chuyện bình thường, khàu mác tiền nhất. 


Ong rim gi mà lạ vậy? Món này có bán góc 
lạ nha! 



► Shc hás three pearí neckỉaces. 


It's like hndỉng a needíe in 3 haystack. 


► Nothing is better 
brand. 


than the origỄnal 


* A necklace ỉs 3 great weddỉng gift, ► I hurt my hnger wíth a nẹedle. 



these Sũngs are orỉginal. 



Outdated 


/aut'dei.tid/ 

I V 



Outlet /'aatỉet/ Package /paEk.íd 3 / 


* 

Ao đây nảy, mặc đĩ không nó 


Anh ta cổ gắng lết thân mình để tìm cưa Ngã ba đường đòng kjt xe. người chuyển 
hàng đạr lý Quân áo giữa trời mưa, kiặn không thế đến được. 


olâ'fashioneà anú theretore noi ŨS goóà or 
05 taihìonabìe as ĩomething mữáern 


► Thts oven is a bỉt Qutdatcd. 


ữ píũce tmm wfĩich soods are 5ứỉũf ũr âistrỉb- 
utỂÚ 


► I neeđ to buv 3 hat from Non Son outlet. 


ớn obỊecÌ orseí of OÈ^CÍS Wfappe£# in paper, 
uăuaìly ìn order to bíí senf bỵ post 


► Did you receỉve the package I 5ent? 


► Thcse pruĩts are DLitdated, 


► There was a huge cíearance sale on ► I need to send a package to Prance íor 
Canifa outlet yesterday, TTiy mom. 
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Purchase /'p>:.t/as/ Purse 



/pa;s/ 



Raincoat /'reir).kout/ 


Tén này thường xuyên bơ mà chảy li 
không trả tiền. 


to buy om*ĩììinỉí 


► When you purchase a bagel, you will get 
a tree coffee. 

► They have been saving money to pur- 
Chase the house. 



Razor /Vei.z3^/ 


của tòi chỉ đủ đế mua lọ bơ sáp này 

thòi. 


a Sfftai;iỉâg mack oỊ ỉeatber, pla^k, eiL. for 
rtTrnriiịi: rnfn‘ atsi ù^en aisĩ pỉỊp& mọfí£ỵ, 
ccHiá, ặtc^.used^xdũlỉy by WQfỊ^ 


» He stole my purse. 


► This purse is made out of leather. 



Rubber /'r/\b.3^/ 


Tỏi rén rỉ cầu trời không mưa vì hôm nay tôi 
quên mang ' í 


a long cocĩt ỉhat km^yóịi iryì 


► Don't íorget your raincoat! 

► Raìncoats are most important in the 
spring. 



^ 34 ] 

Sandal /'saen.dal/ 


Ngay tạĩ đày, giờ phut nàVt tối tuyén bõ anh 
Tùng đã giành được phân thuởng dăc ca-. 


vàng. 




^ ttrod ^ ShiÌMĨIlS 




li/ế 


õng nước lẩp ráp bờ mương lâ ổng cao Đôi dan ờ trong đầnrt sen là đồ của 

tòì. 


ữn eỉastic substance mữde eỉther from ttìe a lỉsht shoe, eĩpedaỉiy Wữrĩĩ ỉn Wéáth- 

juĩce of particuỉar troỊĩicữỉ trees or artĩfìciaiỉy er. Cữnsỉstirrg of a Ỉỉotỉữin part hdd ontỡ the 

foot hy strứpỉ 


► This company sells special Steel razors. 


► These bres are made of rubber 


► Tourĩsts aívvays buy sandals for the 
beach. 


► For the best look. use á clean razor, 


► ] hate the smell of burning rubber. 


► Sandals aren't the best for hikỉng. 
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Satisty /'saeí.ís.faí/ 


Xe Tít phải đưa đi ''khám bác sĩ', gíờ xe 
khỏe re, Tít lắm. 


tữ piease ỉơmeone them wfiũí they 

want ormeơ 


► Do our Products satisty you? 

► I hope to satisíy my thĩrst with a soda. 



Scale /sketi/ 


Con pet làm hỏng cai cãn tao mởi mua, nỏ 
sợ tao đánh nên chưa sờ đến nỏ đâ kêu 
ềm lèn. 


a senes of marks at resuiúr intErvữíí on ũĩì 
ínítiumẽní thơi ís useíí fof meosur(>ĩg 


► Put the f ruỉt on the scalel 

► I don’t lỉke to use the scale to check my 
weìght. 



Scarf /ska:rf/ 


Cáỉ khăn quàng cổ lòng chuột này sờ khá 

phẽ 


a píece of ctoth thũí ữ Wữrn ỉhiĩ rĩữdí, 

/or exứiTiplỆ tor wormth ơr decoratìon. IVom- 
en aịsờ wear scarv&s Qveĩ their ^hoưUierĩ ữr 
haif I 


•- Don't torget your scarfl lt's cold oưtside. 
► Scarves are very tashỉonabie novvadays. 



ị - 

<... 
41i2 





5ợ sệt khỉ tên cưởp câm 1/ ke uy hiếp 
tôi. 



Suit /su:t/ 


Suốt ngày hỏm nay cò ẩy chỉ đi tìm bộ 
vest cho bạn trai. 



Svveater /'svvet.a^/ 


NÓ bị phạt quét sân từ tờ mờ sảng đến gìờ 
mới được tha v) tội lấy trộm áo len 



Scissors are important tor teachers. 


Don't run with scissors in your hands! 


a ịacket órrd tmusers or ũ Ịũcket and skírt ũ pkce of c/oíhíng» Ỉypícữỉ/y MVÍÍÍI bns 

thớt ơre mode the Sũ me mũterío/ síeeves ữnd made from wooi. thứí ís WDrn on 

ỉhe lippẽr pữti Qf the ỉ^dy 


► I need a suit for mvcousin '5 weđding. " Sweaters are more eiípensive in the 

winter 

► All employees must wear suits. ► He gave her hÌ5 5 weater, 
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Tube /tu:b/ 


r nhỏ giọt váo túp lều của Mai 


a iong o^mđer pnađe fmm p/astic fữf 
movíns or contolnírỊg /ỈQUÌCÍS or gơSỂí 


► A metí 3 Í tube connects the sink tũ the 
la ke. 

í need a new tube of toũthpaste. 



5€(ore Aí^ 



Vary /Ver.íV 


Vâ Ry đâ 'dõi 


to choníe or cotíse something ỉo change in 
amount or tevel.cspeciti/lv from one occasion 
to onot^cr 


► The qualỉtv of the food here varies a lot. 

► I try to vary my diet everyday. 



( 43 ^^^_ 

Vase /veis/ 

B'mh hoa nảy lầm từvãy cá sấu bạch tạng. 


tí conttílí^r for hotdmg ĂoiMprs or for decữ- 
rữtìon 


► The store sells e)ípensìve giass vases. 

► My mother gave me this V3se for my 
ílovvers. 



44 J 


VVardrobe /'wo:r.droơb/ 

Được bạn tặng một cải áo đâm ỉám quàt dỡ 
rầu hơn khỉ nhin vào Ĩ M quán .1-1 


ítíấì'.Gppòoorđ ỉrj vvhich yứu hang ýOUr 

ịdieĩS 

( 


► The Qid vvooden vvardrobe Ỉ 5 next tũ the 
bed. 


* I keep all my clothes In the vvardrobe. 



Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-11-12 





























Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-4't-12 


Part 3 


BÀỊ TẬP ỨNG DỤNG 


Baỉloon 

s Casual 

% ConvenỄent 

% Hood 

# Purchase 

• Scale 

Barbershop 

Catalog 

• Costume 

• Necktace 

% Purse 

% Scarf 

Bỉade 

Chain 

s Deluxe 

% Needle 

• Raíncoat 

% Scíssors 

Blouse 

Cũmíort 

% Earĩng 

# Original 

• Razor 

• Suìt 

Bracelet 

^ Consume 

# Glove 

% Outdated 

% Rubber 

# Sweater 

Bucket 

Consumer 

Ạ Grocery 

% Outỉet 

% Sandal 

• Tube 

Cardĩgan 

• Contaỉn 

% Handkerchíeí 

% Package 

% Satisty 

% Vary 

Va se 

VVardrobe 






Bạn hãy sáng tạo một câu chuyện y 

thú vị chứa tất cả các từ khóa được học 

■ * 

trong bài vào đây 




- 
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Part 1 

NGHE&THU NẠP 
Từ VỰNG 





Từ: sa les 1 @fn ĩyats ugl oba I. co m 

Tới: sales3@miyatsuglobal.com 

Này cậu! 

Tòí muốn nhờ cặu một chuyện, tôi đâ đạt một loạt các còi huýt chó cho dịch vụ dắt chó đĩ 
dạo vào cuối tuần {Woofy VValks Enterprises). Chúng tòi đang dự định bố sung thèm một s6 thiết 
bị thật tốt vảo Inventory của minh. Vấn đề là, số còi đó đang được chuyển đến vàn phòng hốm nay 
lúc 3:00 chiều nhưng lủc đó tỏi sẽ không ở ván phòng nén không thể nhận chúng được. Tỗì sẽ phải 
đi cùng sếp đến một hộí thảo ngày hôm nay. 

Vì vậy, liệu cậu có thể gặp nhân vỉên DHL ở sảnh khỉ anh ta đến delỉvery và ký tén gĩúp tôi 
được không? 

Tôi aware mình khỏng nẽn đặt chuyển đồ cá nhản đến văn phòng, nhưng thực sựchĩ phl khi 
chuyển đồ tởĩ vân phòng sẽ affordabie hơn rat nhiều, Cậu giữ bí mật này giữa 2 chúng ta thòỉ nhé? 

Trẽn hộp sẽ có label "Pavvcassũ Exports: EstabHshed nảm 2008“ Đày là một cỏng ty cung 
cấp đo cho vặt nuôi lớn ở Thụy Đỉển, hẳn là cậu đâ từng nghe qua nó. 

Vi số còi nảy ỉà đồ imports, tỏi đã phải invested một tortune nhỏ cho chúng! Vì vậy, nếu cỏ 
thời gian, nhờ cậu mở gỏỉ hàng và kỉểm tra receipt vã invoice và đảm bảo tất cả mọi thứ đều đầy 
đừ Có tống cộng 200 chiếc còí chó trong đỏ, Cậy khòng cần phải đếm xem có đủ 200 cáì không 
nhưng nếu cậu có thờĩ gian rảnh cho việc đỏ, thì cứ tự nhiên nhé! Ngoải ra cỏn cỏ một ỉtem miễn 
phí nữa, lả dây xỉch chỏ luxury làm bằng teather mà họ tặng kèm cho đơn đặt hàng với số lượng 
lớn. Họ cũng tuyệt đó chử! 

Vì vậy, nếu lúc mở hộp cậu không nhỉn thấy số dây xích đỏ hãy nhắn tỉn cho tôí đế tỏi cở 
thể chuồn ra khỏi cuộc họp, gọì cho họ và phàn nàn về chuyện này, 

Cảm ơn ông bạn, tôi nợ cậu một chầu bia. Nếu cậu muốn tham gỉa cùng chúng tôi tạl Wũffy 
VValks và kỉếm thêm chủt tièn vào cuối tuần, tôi guarantee tôỉ cỏ thế thuyết phục các cộng sự chẩp 
nhận cậu! Bởí tòi thực sự đam mẽ cõng việc gắn fiền vớỉ thú nuôL do vậy strategy của toi lả phát 
trỉến nghề tay trài này đến mức tõỉ thể nghỉ làm real estate và chuyển sang làm cho Woofy Walks 
toàn thời gian vào giữa năm tớỉ. 

' Reơ/ estơte.: Bữt dộng sàn 
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Promi salesl@mỉyatsuglũba!.com 

To: saỉes3@mivaísuglobalxom 

Hey man! 

Got a random favor to ask, but I ordered a bunch of dog whistles for my dog-sỉtting busĩ- 
ness (Woofy Walks Enterprises) that I operate on the vveekends, WeVe looklng to buìld up our 
inventory W(th some really nìce equĩpmentThe problem is, all the dog whistles are being delỉvered 
to the offìce today at 3:00 pm and I won't be there to receive them. 111 be out at a conterence wỉth 
the boss today. 

So, can you meet the DHLguy ìn the iobby when he makes the delivery and sígn for me? 

Tm avvare I shou!dn't be havỉng personal things shipped to our off)Cũ, but the delỉvery was 
actually more affordable ỉf ] had ít shìpped to the office. Just keep thìs between us, OK? 

The íabel on the box should read "Pawcasso Exports: Estabíìshed in 2008," it's a huge pet 
suppty business in Svveden thatyou might have heard of, 

Sỉnce the vvhístles are imports, í've obviously invested 3 small tortune on them! So ĩf you 
have a second, please open the package and check the receỉpt with the invoỉce and make sure 
everythỉng ỉs all set, There shouỉd be 200 dog vvhistles in there. Ybu don't have to actually count 
them to see ỉf there are 200*., but ỉf you have the spare tìme to do so, please be my guest! There 
shouỉd also be one free ítem, a ỉuxury leash made of leathen that they added to the order because 
ỉt wzs so bíg, Nỉce of them! 

So open the box and íf you don't see the ỉeash ju5t text me so that I can duck out of the 
meeting and caỉl them to make a compỉaìnt 

Thanks man, I owe you a beer. And remember, if you want to joìn us at Woofy Walks and 
make some extra money on weekends, í guarantee I can convince my partners to bring you on 
board! Since I have a passỉon for workỉng wĩth pets, my strategy ĩs to build up this sỉde busĩness 
so I can quít real estate and hopetully transỉtìon over to Woofy Walks full time by the mĩddle of 
next year 
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BÀI TẬP THỰC HÀNH 



ũfforứũbk. Qwũre, ổeỊỉvery, 

áiscounU dupỉicate. enterprise, 

estữb/ísh. estữíe. exporẾ. fpríunẹ, 
goarontee, guest ímfĩorí, 

ínventory, rnvesL ỉnvoice, /Cem. 

íep^Ểĩí, /eớther, Ịoyol, 
ìuxury. mữírìííỉip, mũrket 

preỊerence, receipt, stíategy, 
thieỊ. 


From: salesl@nniyatsuglob3Ỉ.com 
To: sales3@nniyatsuglobai.com 


Hey man! 

Got 3 random favor to ask, but I ordered 3 bunch of dog whistles for nny dog-sitting busỉ' 

ness (Woofy Waỉks . ) that ( operate on the vveekends. WeVe boking to build up our . 

wỉth some reatly nice equipment. The problem is, âll the dog whìstles are being delivered to the 
office today at 3:00 pm and I won't be there to receĩve them. 111 be out at a conterence with the 
boss tođay, 

So, can you meet the DHLguy in the lobby when he makes the . and sign for me? 

l'm . I shouldnT be havỉng personal thỉngs shỉpped to ourothce, but the delivery was 

actually more . if I had it shỉpped to the ofhce. Just keep thỉs between us> OK? 

The .. on the box should read "Pavvcasso . : *. ìn 2008* lt's a huge pet 


supply business in Svveđen that you might have heard oT 

Since the vvhístles are . (Ve obvỉously . a small .. on them! So if you have 

a second, please open the package and check the . with the .. and make sure every- 

thỉng is alf set There should be 200 dog vvhistỉes in there. You donT have to actưally count them 
to see ỉf there are 200**. but íf you have the spare time to do so, please be my guest! There shouid 

also be one free .. a . (eash mađe of .. that they addeđ to the order because it 

was so big. Nice of theml 

So open the box and if you don't see the íeash just text me so that I can duck out of the 
meetìng and caíl them to make a complaínt. 


Thanks man* I owe you a beer. And remember* if yoy vvant to joĩn us at Woofy VValks and 

make some extra money on weekends* I . I can convince my partners to bring you on board! 

Sínce I have a passion for workỉng with pets* my . ỉs to build up this side business so I can 

quít .* and hopetully transitíon over to Woofy Walks fuN time by the míddle of next 

year. 



JK 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


adjectíve 


1 


adverb 


] 



r 1 

notin 




Affordable /9 ìoir.da.bal/ 


ở phố đĩ bộ, các quán nước đều có giá cả ! n.K ỉ t Ig. 


abte to be bougbt or renfed by peop/e who đồ rìồt eơrn a iot 
of money 


► Thĩs restaurant isn't 3 ffũrd- ► NQwadaYS. travelìng ỉs ĩTiore af- 
able. íordable than ever. 



Aware /a'wer/ 


ơ, tưởn g cỏ về kí n h doa n h mà 

đòi đỉ khoe khắp xóm à. 


knowing or reaìỉĩins someihins 



DeiiverY /dihv.d^.i/ 


Con dế này rất lì lợm, nhất quyết yẽu cảu 
phải ơiat- cỏ đến hang của nó lúc 12 h 
đêm. 


the act ũí tũkịng goods, íeíters, etc. tữ the 
peopte the^ have been sent tữ 




t . 

. 

I * L 


Discount 



ị 


/'dis.kount/ 


Đi khao xe mới thôĩ vì mua còn được 
g :’m gìá nhửng 30% liền. 



► You shữuld be aware while driving, 

► My dog íS alw3yíi aware al night. 


► Please pick Lip the delìverìes! 

► ril make the deliveries tomorrovv eve- 
ning. 


► I got a great dỉscũunt on this dress! 

► Could you selỉ ít to me at a dlscQunt? 
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chơnce or luck, espeàolty in the y>'ữ/ lì 
peopies tỉves 


► We need to duplicate thĩs paìnting. 

► No one cao dupHcate hỉs talent 


► Our Cỡmpanies wỉil have 3 ioint enter- 
prỉse. 

► I lỉke to ìnvest ỉn many new enterprííes. 


► Thỉs company has establỉshẽd them- 
selves 35 3 leader in robotics. 

*■ The new CEO quickíy established au- 
thontv. 


► She ỉnheríted a huge estate* 

► He gave his whole éítate to his wife. 


► Japan exports cars all over the world. 


► We can't export any more food. 


► He won the lottery because good for‘ 
tu ne. 

► My grandmother vvỉshed me goũd for- 
tune for my bĩrthday. 


Nếu Hulk mà có 
lảm cà thế giớĩ chao đảo. 


nữa thì quá đủ 


Em tớ bò dài đế nghĩ ra kế 
cho ' I cùa nó. 


Em tát anh bổd anh 
khỏng xin phẻp em. 


cống ty mà 


i cùa anh Hiệp đang tăng nhanh 
chỏng nhờ bán brt tết. 


Esỉate 


/) ‘steit/ 


Duplicate 


/i'st3eb.lif/ 








Export 


/'e/<.spj:rí/ Portune 


/'f3:r.tju:n/ 


Ếch bọt là một loài động vặt quỷ nên Pho tượng ông thần tài ử miếu nọ rất 
được sang Trung Quốc. lỉnh thiêng, mang lạí vặn nay cho nhiều 

Mửi. 


/'dui.pld.keit/ Enterprise 


/'en.ta‘.praíz/ Establỉsh 


4 


to moíít' on exoct copy of 


tc 5tơrt or creaf€ ữn ọrganiĩOtion. ũ System, 
etc íMơf ís íĩietínl tơ iast fora ten.? time 




to seW and ỉend^^ooúi tõ otMithc/ counírv 


atí the money ũnd property thoĩ o person 
0¥m$, espediặ^ Mrythỉng that is íeft wÍM!n 
theydk 
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'Íkí «_ • 


fĩ^ư 


Guarantee 


/,ger.an'tì:/ Guest 


/gest/ 


Gà rảt tí là 


thơm ngay. 


Đừng ghét những người khách 


Con mèo nằm im 
xuất rnập Khắt. 


trong bọc trẻn cảng 



13 1 

Import /'im.po:rt/ 


ta promíse íhơt somcthíng vyfJÍI happcn or 
cx/ 5 t I 


*■ I cannot guarantee you will be happy. 


► VVe guarantee you \t's a great prodưcL 


ũ person who ís stãỵiõg wrfh you, or ũ person 
ỵou hũve ínvíteíí to ũ soàaì occasíon, stich as 
ữ pữrty or ơ meaĩ 


► The guests were not happv wíth the 
food. 

► There are twũ guests ìn the large bed* 
room. 


to buy OT /n proâiictĩ trom anotỈKr 
countỉy 


► We ìmport sugar trom many countries. 

► This Cũffee was imported from Brazil, 



Inventory 



/‘m.van.tDir.ỉ/ 



I 



Ngày maL tôi phảĩ xưởng in vẽ 

truyện (story) tranh. 



► ril check the inventory. 


In mỗi cái logo cho áo vest thôi, mà 1 
tư cũng khá tốn kém. 


to pưf moncy, effDrt. tfnw. etc. ỉnto íomí?- 
íhins to mtiỉte a protit orget an ơííirtmta^e 


► I never invest unless I am certain I will 
make money. 


Hoa đoti ìn hình con voL 


a ÍÍSĨ of thiíTẩS prọvỉdấềf Wũrk dũne tọsỊiPlĩỉ^ 
€rwỉth íherrcost. /orpàyment aĩ a lotertlm 


► ril gi ve VỮU an invoice aíter you make 
the purchase. 


► Couỉd you take an inventory af the 
store? 


China started ìnvestíng ín the oil induS' 
try. 


► The invũice will be sent in the maÌL 
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Item 


/ữ/.tam/ Label 



/‘let.bdl/ 



Leaflet 


/'lỉ:.fÌ9t/ 



Hình như có ai đó đang thầm thì VẾ 
nhà trường mớì đưa ra. 


Vi ông ta bỏ vợ lấy bò nẽn ông ta được gan 
í áng nhãng'’. 


Lả {Ì€af) rụng lát thành một lớp trẽn đường 
lảm che khuất cả "Tìm chú lạc". 



' 1 1 

0 prỉrỉted sheeẺ ữf ữờ^r ạr a ^ỆỊệị^ỆiiỆi*, 
poges thứt ơtegỊmn Ịm tữ ơá^ertỉắÌÊéịỉm 
ìníormation aboựt sometNĩ^ 


► What Ì5 your most popular ĩtem? 


► These Chemicals r>eed warr>ing labels. 


► I handeđ Qut leatlets to advertỉse for my 
new business. 


► Can I heíp yau find the item youVe iook' 
ing fũr? 


► A big label 5bows that thìs cereal is $ug’ 
ar free. 


► Have you prĩnted the leaflets? 



Leather /'ied.^/ Loyal /'bt.dl/ Luxury /‘ÌAkJa^J/ 


Lẽ đờì là nhất dảng nhì 



► These boots are leather. 


Lở vào báng đang rồL không tmng thành 
chĩ có chết 


remainins fơithfuỊ to someboÓỴ/sotrìethmg 
and sưpỊXỉrtins them ũf ĩt 


► She is our most loyal custprner. 


Lâng tẩm sơn màu ghi nẽn toát lên sự 
sang trọng X XI của nó. 


greạt cotĩìỊữn, espeậaHy as pmvỉdeầ by 
pensíve and bẽautĩịui thìn^s 


► Travel ỉs a luxury. 


► It takes skiN to make gogd leather. ► My đog h on!y loyal to me. 


► Havỉng electricity ỉsri't a luxury anymore. 
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Maỉntaỉn /meinìetn/ Market /'mair.kit/ Preterence /'preịar.ans/ 


Mến tẽn nào thi nỏĩ đì để tôf giúp 
mối quan hệ. 


to contiViue to hơve; to keeọ ín cxlstence, 0 f 
ữot ai\ừw to ỉ>ecofne tess 


* We cannot maĩntaỉn this levet of pro- 
dLiction. 


Chơ đòng quá đến nỏỉ mấy con ma cũng 
bị kẹt 


phce ĩõ bw^Êĩd seữ 


► The market Ỉ5 down this week. 


/èu thíc" ‘"ơn của tỏi lá đí ãn quán 
phở rẻ và quán phở gần. 



► Do you have a preíorence? 


His heart rate maintained at a healthy 


► Gũ to the market to buy eggs! 


leveL 



Receĩpt /n'si:t/ Strategy /'strsetd.dsi/ 


Vì hàng bị rỉ sắt tồi xĩn cửa hàng Có • r. rồi còn sợchết cái gì. 

để trá lại. 


ữ pfízn ĩhat h ỉntenéeđ to achieiíe o porticuh r 
ỊHirpọs£ 


► When ỉt comes to vvíne, I have no pref- 
erence. 



Thief /Qiit/ 




'r '^n t ngủ thiếp đi trong ngản hàng. 


- 

0 pemn whũ sỉẽó/s front anotheiT - 


pcrsonor ptace 


I couldriT believe the prỉce on the re- 
ceipt, 

Vũu can return your clothes ỉf you bông 
the receipt. 


We need 3 new strategy. 

Thỉs strategy has expanded oưr coimpa- 
ny. 


DonT iet thieves steal your vvaỊlet! 
When you travel, be Cáretul oF íhieves 
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Trade /treid/ 


Chúng ta I - í- ban trà đẽ, rồi lấy tìền đó 
đi du lịch. 


to bijy and ĩett gaodi or Services, eĩpeãơỉỉỵ 
betwecft counỉrres 


► I traơe stQcks ẹveryday. 


► I dQn't think that she has something to 
trade. 
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STEPUP® 


Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


% Affordable 

# Enterprise 

# Guarantee 

• 

Invoice 

# Aware 

% Estaòlish 

• Guest 

• 

Item 

4b Delivery 

% Estate 

# Import 

m 

Label 

% Discount 

% Export 

% Inventory 

m 

Leaílet 

% Duplỉcate 

% Eortune 

% Invest 


Leather 


% Loyal 
»1^ Luxury 
# Maỉntaỉn 
^ Market 
â Preference 


Ô Receipt 
strategy 
« Thi€f 
% Trade 


Bạn háy sáng tạo một câu chuyện M 
thú vị chứa tất cà các từ khóa được học 

trong bài vào đây 




ị - 
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TRADE - 2 


Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 



«• 


* « 



: t 


Trỉnh và Cường đang bàn bạc về value tàí chính cCia một quyết định quan trọng. 



Cường 

Trinh 

Cường 


Trinh 

Cường 


Trinh 


: Sau khí tinh toán^ anh không nghĩ đây là một khoản đau tư worthwhỉle. 

: Gi cơ? Sao anh lạí nỏì vậy? 

: Như em thây đó. chúng ta còn nợ rẵt nhíèu tiền mortgage nhà, cộng thẻm tất cả các 
khoản charges do thói nghiện ngập mua sắm bằng thẻ Hn dụng của aì đỏ... Thực sự là 
quá nhièu lỉabilỉty đối vởỉ chúng ta. 

: Em xỉn [ỗi! Nhưng từ giờ em sẽ không mua sắm nữa! 

: Em có chắc khống? Vởi rate mà em mua sắm như bảy giờ thì chúng ta sè sởm phải ra 
đường mà ử thòi. Chẳng phải đâ có lân em Hẽu nhiều đến mức một cửa hảng thậm chí 
declined thẻ cùa mình hay sao? 

: Em biểt. ừ thì có lè em không thể ngừng lại. nhưng chắc chln sẽ mua sắm ít hơní Dù 
sao chúng ta cũng không phải trả tiền ngay, chúng ta sẽ cỏ chín tháng đẽ chuẩn bị tiẽn 
cơ mà. 


Cường : Dù vậy vẫn có quá nhiều risk. Thực sự mà nói anh không thấy chúng ta cỏ nhiều prohts 

tiềm năng. Như vậy làm sao mà có thể balance được total tổng chi phí đáy. 

Trinh : Anh không thấy có "“lợỉ nhuận tĩềm nảng” ư? Sao anh có thê nói thế về việc có con cơ 

chứ? 


Cường 


Trình 

Cường 

Trình 

Cường 

Trinh 

Cường 


: Nhưng đó là sự thật, lợí nhuận ử đâu ra? Anh chỉ thấy đâu đâu cùng là các khoản chi. 
Em không thấy rằng chúng ta sẽ phải mua nào là quần ảo, là merchandise khác, chưa 
kế đến các loại thức án ròi tã lót nữa. 

: Đủng vậy. Thật tệ khi đứa trẻ sỉnh ra mà không có vvarranty, haha, phòng khi chúng ta 
không còn vvilling nuôi nó nữa. 

1 Hoặc trong trường hỢp nó aggressive, thậm chỉ tệ hơn ỉả... xấu xí! 

: Anh nỏỊ đúng! 

: Ngoài ra, nếu như có con thỉ cơ hộĩ chúng ta được đỉ nghĩ íề vào năm tới sẽ bị decrease 
đáng kế. 

: Không được, em muổn đ[ Baliỉ 

; Anh cũng thá 
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Trinh : 


Cường : 


Trình vả Cường : 


Hm, vậy còn tình yẻu vá niềm VUI gỉa đình minh cỏ được khi cd một đứa con thí sao? 

Và còn cảm giác hàỉ lòng, màn nguyện sau khỉ nuôi nấng và chăm s6c một người khác 
nừa chứ? 

Anh biết, nhưng liệu tất cả những điều đó có thể substTtute cho những tồn thất tải 
chính mà chủng ta sè phải đỏỉ mặt khồng? 

Trinh và Cường dừng lại vả suy nghĩ một lát. 

Thôi khỏĩl Chúng ta hãy đến Balí! 


Trinh and Cường dỉscuss the hnancial value of an important decisỉon* 


Cuong 

Trĩnh 

Cuong 


Trình 

Cuong 


Trỉnh 


Cuong 

Trinh 

Cuong 


Trinh 

Cuong 

Trinh 

Cuong 

Trĩnh 

Cuong 

Trinh 

Cuong 

Trinh & Cuong 


* So, after some hnancial calculating, Tm not sure thỉs IS a worthwhỉle investment. 

: What? Whv do yoy say that? 

* Weil as you know, we stỉíl owe a lot of money on our house mortgage. In addition to 
that, all the consistent charges that someone wịth a shopping addiction has made to 
the credỉt card*.jt's too mụch of a liabiíỉty for ưs. 

: Tm sorry! But I can stop shoppỉng! 

* Are you sure you can? At the rate you are shopping at now vveVe goỉng to be homeless 
soon. Dídn't you spend 50 much the other day that one store declỉned our card? 

: ThaLs true. Well maybe I can't stop, but I can shop less! Alsũ the costs wouldn't be 
immediate, we woyld have nỉne months to prepare. 

r There Ì5 still too much rỉsk involved. And the potentíal prohts, whích to be honest I 
don't see many, woulđ not balance out the total expenses. 

: Yqu donT see many "potential prohts"? How couíd you say that about havíng a child?! 

: lt's true, what are the prohts? All I can see are expenses. You neeđ to tbìnk of all the 
clothes and other merchandise we would have to purchase, not to mention all the the 
extra food and diapersỉ 

: Yeah, that ÍS all true. It's too bad that a baby doesnT come with a vvarranty, haha, in 
case we weren't vvillỉng to care for ít anymore. 

: Or ĩn case it was aggressive or even worse». ugly! 

: YouVe rightí 

: Also, ít would tremendously decrease our chances of taking that vacatíon you vvanted 
to take next year too, 

: Oh no. I wanted to go to Salỉ! 

ĩ Exactly. 

* Hm. but what about all the love and ịoy having a chỉld would brĩng to our fami[y and the 
tulhllment we would feel after having nurtured and cared for another human being? 

: Yeah but vvould that substítute for all the hnancìal losses we \would suffer? 

Trinh and Cuong pause and thỉnk tora moment. 

: Nahhh! Let's go to Bali! 
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Trinh and Cường dỉscuss the 



of an ỉmportant 



Cuong 

ơcquìre, ũggressive. attrỉbute, Tf-|nh 

ữuủhentíc, híỉ/ữnce. bofgũ\n, 
charge, deciine, decrease, heơg^ Cuong 

merchondíSÊ, mortgũge, 
protií, rote, rísk, síocL sưbstitute. 
ỉarẩet, totoK ừaníũcL Vđlưe, 

^ơrraníy, worỂ:hwhríe Trinh 

Cuong 

Trỉnh 

Cuông 

Trinh 
Cu ong 

Trinh 

Cuong 
Trinh 
Cu ong 

Trinh 

Cuông 

Trinh 

Cuong 

Trinh £i Cuong 


So, after some hnancial calculating, rm not sure thís is a 



Why do you say that? 


ìnvestment. 



as you 



all the consistent ... 


owe a lot of money on our house .. In addĩtìon to that, 

that someone wtth d shoppĩng addíction has made to the 


credìt card**.it's too much of a . for U5, 


: ỉ'm sorry! But I can stop shoppìng! 

: Are you sure you can? At the ... you are shopping at now weVe goíng to be home- 

ỉess soon, Dĩdn't you spend so much the other day that one store .. our card? 

: That's true. Well maybe I can't stop, but I can shop íess! Also the costs wouldnT be 
ímmediate, we wouíd ha ve nine months to prepare. 

: There Ì5 still too much .* involved. And the potential ... which to be honest 

I don't see many, would not . out the . expenses, 

: You donT see many "potential protĩts''? How could you say that about having a child?! 

: lt's true, what are the profỉts? All I can see are expenses* You need to think of all the 

clothes and other .. we would have to purchase, not to mention all the the extra 

food and dỉapers! 

: Yeah, that ỉs alỉ true. ỉt’s too bad that a baby doesnT come wíth a . haha, ĩn case 

we weren't . to care for it anymore. 

: Or in case it was .. or even worse...ugly! 

: YouVe rỉght! 

: Also, ít vvouỉd tremenđously . our chances of taking that vacation you wanted to 

take next year too. 

; Oh no.! vvanted to go to Bali! 

: Exactỉy. 

: Hm. but what about all the love and ịoy having a chỉId wọuld bring to our tamíly and the 
tulhllment we wouid feel after havỉng nurtured and cared toranother human being? 

: Yeah but wouỉd that .. for all the hnancial losses we would suffer? 

Trinh and Cuong pause and think fora moment. 

; Nahhh! Let's go to Balií 



yv 
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STEPur“ Panpage': Tài Liệu ôn Thi 1 0-^tT-i 2 

Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


r ^ 

adjectíve 




adverb 






/a 'kwaia^/ 


Đọn mình đâ giành đưọ v. danh hiệu ác quái. 


to goín somethỉng bỵyour 0WT1 effoít 5 . ơhíí/íy or behavhr 


► The team acquỉred a new ► We need to acquire more ta 

player thỉs season. ent 



Acquire 



Aggressive /dgres.iv/ 

ơ giờ mang dép xịn nên T' đến 

Step up hả? 



Attrỉbute /'3etn.bju:t/ 


Thấy Maĩ nhầm thuõc tint của định thức 
Vi-ét. Chí bĩu môi chê học dốt 



04 4 


Authentic /a : 'den.tik/ 

À, thể tích của hai bòn chửa này sự rất 
khác nhau mà. 


ansíY, and behavìng ỉn ũ threatenins waY 


► The plan wa5 a bít too aggressive. 

► My dog becomes aggressive when ít's 
hungry. 


a quữí% Oĩ cỉutrticterlsne thút someone or 
Sỡineth ínia hữ5 


► What 15 your best atthbute? 

► She has sorne usetul attributes for Waỉi 
Street. 


true and ữccurate 


► Is thìs sígnature authenhc? 

► This pỉcture reaỉly captures your authentíc 
personalỉty. 
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05 j 

06 

07 

^ _ y 



Balance 

/'bael.ans/ Bargain 

/'bair.gm/ Charge 


/tỊairdỉ/ 


Bản con bé lùn đi, trong tài khoản lại 
tăng một ít. 


► I need to top up mv phone because 
there is no rnoney lett in the balance. 

► My budget has a good balance nowa* 
days. 


Cải xe đạp đẹp thế mà nó ba nghìn 

thòi sao. 


to trv (o a$ftt ỉo gíve you 

somethinỹ^wị^ bHt^JỊor Ypu. SMcli os a 
better pric«^íc?íeí^gfkíng condítiom 


► I bargained and got a discount. 

► You can't bargain at this store. 


Cha chờ bé đi học về rồi dẫn bé đi chơi. Bé 
hỏi cha: “Cha có biết tièn cho cải 

váy mời này của con không". _ 


ro mk ớũ smptmt ữf money fof sorTRrthing, 
e%pccì<ầỊy ó óctĩvSy 


► They charged me too much money. 

► This restaurant charges you by the plate. 





Decline 


/di'kịain/ Decrease 


/'di:.kri: 5 / Hedge 


VI tài xế taxi buồn ngủ nén nhận 

khách đi lại vào đẻm muộn. 


to nỊuse 


► The singer declineđ to comment on the 
scandal. 

► He declines the jOb otter because or the 
low salary. 


Bĩn bị giáo vlèn đì vì bỏ học đi mua ruy băng 
gìá. 


to becomc or someltìins bí*come smoíí:^ 
cr ỉn sữe. numíicr. eír 


► My new job has decreased pressure. 

► The number of students in the cJass is 
decreasỉng. 


Bin cứ hét lên thế. bảo đám cô gỉáo khồng 
cho về nhà sửm. 


ữ vvoy oị protectÌTìs, contrữíỉĩriiỊ, or íĩmíting 
sooiRíhínẩ 


► My hedge allovvs me to take greater 
rìsks. 

► You should ỉnvest in a hedge. 
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Liabilíty /Jai.d'bií.d.ti/ 

Đế mẹ con em lại ở chỏ bé li ti này, anh sẽ 
phải có cho chuyện này. 



► Your beíiavior is fi liabilíty for this com- 
pany. 



Cả ngày vác mệt lử nhưng tối nào 

anh ta củng mơ thấy mấy cỏ chân dài. 



► Customers always steal cheap merchan- 
dise. 



Mortgage /‘lĩìDĩr.gidỉ/ 

Thám tử Mori đang đứng chờ đế 
bộ ria mép. 


? á* 





5 '- 


► I can't pay my mortgage this month. 


12 J 

Merchandise /'ms^i.t/an.dais/ 


► I don't accept any liabllity. 


► The store wa5 so crowded today that we 
ran out of merchandise. 


► Tm going to take out a mortgage for that 
car. 



Profit /‘pra:.fỊt/ 




V 16 

Risk /nsk/ 


bán hàng Online của cậu Pờ rồ 
phết kiểu này mấy chốc sắm được nhà lãu 
xe hơĩ. 



Rượu rẽt uổng có r - : thì lợi cho sức 
khỏe ỉắm. 


an amount or teiỉẸÌ ofpgyownt 


Ngoài trời giô rít rất mạnh, đl đường dề gặp 
nhiều . Ì ro. 


ílĩe pí3sslbWi 
cpurd bẽ áoi 



► Wher- $he became CEO, the campany 
had doulíle the profit. 

•“ We should se Products in more coun- 
tries to increase profFts. 


► I wiỉl pay you at a tĩxed rate. 

► Crỉme is increasing at 3 high rate. 


► Alỉ ỉnvestments have risk. 


► Vou can dẹcrease the rísk if yqu inyest in 
many different Industries. 
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Stock 


/sta :k/ 



Substitute /'sAb.std.tuit/ Target 


/‘tair.git/ 


Sởn da gả, dựng tóc gáy vì tưởng co p] ảr:' 
đi xuỗng. 



► I have stock ỉn many Computer compa- 
nìes. 


► The stock dropped dramatlcally. 


Sap thi, tui cãn một người mình 

lảm bàĩ để vượt qua kì thi này. 


ỉo use ỉomethins or spmnạe o(cn- 

ather thing or pcrĩon ' 


► Yũu canT substitute intelỉỉgence. 


► Coưlđ you substitute for me this atter- 
noon? 


Ta ghét những đứa sống không có í J 

'iíiru. 


Q resyít that y«u try to (Krhĩev® 


► We won't reach our target prữtits for 
this month. 

► Set ynurselt targets thai you can rea- 
sonably hope to achĩeve! 




Total /'toĩĩ.tdỉ/ 




Transact /traen ‘zsekt/ 



Tở CÓ thể nhìn thấu đò của cậu n ng cọng 
bao nhìẽu tiền. 


beíng the amount or útimber aỊter everyone 
or everythiDg is counted or addeờ together 


► The total cost W3S leS 5 than I expected. 


ÓI trang số này rách ròi, gĩao dị h sẽ khó 
khãn đây. 


fữ đo btỉsinữss vvíth ú peruìrì or (in orgtmiĩO- 
tìơn 


► He transacted with many polĩticỉans. 


Cáỉ “va fi yẽu“ của tối rất có ’ vửi tôi. 


the oniỉxrnt oỊ mmey thãt cm te receĩved 
for somethiiìg 


► The value of a car đecreases quickly. 


We have already used the total budget. 


If we agree aboưt the price, we can 
transact tomorrovv. 


Thís has no línancíal value. but ít's spe 
cial to me. 
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VVarranty /'wD:r.dn.tì/ 

Anh phải rắn tí chứ, em laptop này giấy 
hết hạn rồi, vứt đĩ thôi. 



Willmg 


/‘wiLtrỊ/ 


Will và Lính luòn sẵn lònt đi du lịch muôn 
nơi. 



VVorth whỉle /, W3^ :0 'vvatỉ/ 


Cái cuốc có quaỉ rất d.mg giả. 



► This retrigerator has a One year vvarran- 
ty. 


no ỉ ob/ect7n5 to domg somethíng; hovữỉg no 
reứson fornpt doỉng somethrng 


► Are there any vvilirng candidates avai!' 
abỉe for the job? 


ímportonL ẼnịũYúbíe, ínterestírtg. eíc.: wofth 
spenđíng ífme. money 0 f effort on 


► VVhat wỉll you pay me to make this 
worthwhỉle? 


Is the car shll under warranty? 


We need a wílling volunteer tor our ex- 
periment. 


Jt didn'ỉ seem worthwhHe vvhting it all 
out agaỉn. 
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Part 3 


BÀITÂP ỨNG DUNG 

■f * 



# Acquire 

# Đargain 

• Liability 

• Rỉsk 

# Aggressive 

# Charge 

9 Merchandise 

• stock 

Attribute 

% Dedỉne 

• Mortgage 

% Substitute 

% Authentic 

% Decrease 

% Profit 

% Target 

Balance 

% Hedge 

• Rate 

% Totai 


% Transact 
m VaỉU€ 

% Warranty 
m VVillỉng 




Bạn hãy sáng tạo một càu chuyện 

thú vị chứa tất cd các từ khóa được học 

1 « « 

trong bàì vào đây 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVỰNG 


TRADE - 3 



Việt 

Quyên 

Việt 

Quyên 

Việt 

Quyên 

Việt 

Quyên 


Việt 

Quyên 

Việt 

Quyên 


Việt 

Quyên 

Việt 


Quyên 

Việt 


Một cặp vợ chồng giảu có người Việt Nam mới phát hỉện ra rằng họ đẫ mất tất cả tiền 
trong một khoản đầu tư xấu. 

: Em vẽUf hiện tại chúng ta đang gặp crisis, chúng ta cản phải gọi accountant đến ngay bây giờ! 

: Chuyện gì vậy anh? 

: Chúng ta thành ngườỉ nghẻo rồi! Chính tên cố vân tài chính đã lừa chúng ta mua cổ phiếu 
penny. 

: Anh ỉà đồ ngổc, tại sao anh lại mua cố phiếu gìá rẻ? Tha anh mua lottery còn có nhièu cơ hội 
hơn lả đâu tư vảo đó. 

: Giả cổ phỉếu fluctuates quá nhanh nén đảng lẽ anh đã kỉếm được dividend lớn. Nhưng tay 
cố vấn đỏ đã nÒ! dối anh. Anh bị lừa. 

: Thật thiếu khỏn ngoan khi đầu tư tĩèn vào cõ phĩếu trong khi anh chẳng bỉết gì về hnance. 

: Em có thế lằm ơn giúp anh được không? Số điện thoại của tay kẽ toán là gl? 

: Sao anh phầĩ hoảng vạy chứ? Anh vẫn còn có rất nhỉèu tiền trong tảĩ khoản savings cơ mà, 
hôm qua anh còn nỏỉ anh sẽ deposit tiền vảo đấy. Binh tỉnh nào, đảu phải chủng ta đang 
mắc debt 3ấ đâu. 

: Ồ ...Thực ra đỉều đó không accurate cho lẩm 

: Khoan đả, anh giấu em chuyện gì phải khống? 

: Thực ra hôm qua anh đã đèn sòng bàL 

: Và anh thua hết sạch tỉèn rồi sao? Tối biết ngay mả! May cho anh là tõí vẫn còn số tièn tiết 
kĩệm mà bố cho tôi. 

: À., thật ra anh đâ dùng sổ tièn đỏ để dovvn-payment cho chiếc Mercedes Benz mới mua rồL 

: Cái gỉ? Anh lấy thẻ tãi khoán từ wallet của tôi dể mua một chiếc xe khác mà không thèm nốí 
vớỉ tỏi một lời hay sao? 

: Khoan đả, chủng ta đả phải trích từ budget để mua tất cả số gỉảy dép. quân ảo và mỹ phấm 
cho cò và cô biét thừa rằng tất cả những chì phí đó đi bắt đầu accumulate. Tòi khồng hiểu 
tại sao tỏí không thể mua thứ gì đỏ cho bản thân minh chứ? 

: Anh đả owe bó tỏỉ rất nhỉều tiền rồi. lần này ỏng ấy sẽ không giúp anh đằu. 

: Anh xin em dạy, em phài nóĩ chuyện VỚI bố em! Nól vởi ông ẩy rầng lân nảy nhất 
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Quyên 

Việt 

Quyên 

Việt 

Quyên 


định anh sẽ refund tất cả số tiền anh vay tử trước đến gỉờ* 

Không ... 

Có lẽ anh sẽ exchange chiếc xe mửi cho bo em đẽ lấy ít tiền mặt 
Thay vào đó, tôi nghĩ tỏi sẽ trao đổ! anh trước, tòì muốn ly dị anh. 
Cá ỉ gì? Em khòng còn yẽu anh sao? 

Xin lũi anh yêu, nhưng tôi không yéu người nghèo. 


Vìet 

Quyen 

Vĩet 

Quyên 

Vìet 

Quy en 

Vỉet 

Quyen 


Vĩet 

Quyen 

Víet 

Quyen 

Vỉet 

Quy en 

Vĩet 


Quyen 

Viet 

Quyen 

Vìet 

Quyen 

Vĩet 

Quyen 


A rích Vietnamese couple just found out that they lost âlt theỉr money ìn â bad invest- 
ment. 

: Babe. we have a crisĩs going on here, we need to call our accountant right now! 

■ What ìs ỉt now? 

* WeYe poor! That lyỉng hnancial ạdvĩsor tricked us and got us to ìnvest in penny-stocks. 

* Well whv would you invest in penny-stocks you ĩđiot, you ha ve a better chance of win- 
ning the lottery than making money from those. 

- The GOSts of the stocks íluctuates so quickly there is a chance to earn a big dividend. 
But the advisor lied to me, I was scammed. 

- Well ít's not very wise to invest your money when you know nothing about hnance. 

■ Can you just help me please? What is our accountants phone number? 

- Why are you panỉckíng? You still have plenty of money in your savíngs account, you 
told me you vvere goìng to deposit money ìn there yesterđay. Relax, It's not lí ke we're 
in debt 

Oh».Well that wasn't exactly accurate Ìnformation.» 

■ Waỉt ìs there something youVe not tellìng me? 

■ Wejl, actually yesterday t sort of went to the casino. 

■ You ỉost all yoưr money at the casino? I knew iti YữuVe lucky we still have my savĩngs 
account that my father set up for me. 

■ Um, actually I used the money in your account for a down-payment on a new Mercedes 
Benz. 

■ What? You took my debit card from my wallet vvìthout my permíssion to buy another 
car?l 

■ Hey, we find room ìn our budget to buy all your shoes, dresses and cosmetics. Ail 
those expenses start to accumuỉate you know. I don't see why canT I treat myseít to 
something too! 

í Well. you aỉready owe a lot of money to my tather, he's not going to help you this Hme. 

: Oh please, you have to talk to him! Tell him I wĩll promìse to retund him all the money 
this tíme. 

1 No... 

: Well maybe I could exchange with hĩm the new car for some cash. 

; I thỉnk I Wíll just exchange you instead, I want to divorce you. 

: What? But donT you stìll love me? 

: Not if youVe poor honey, sorry. 
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BÀI TẬP THỰC HÀNH 


accountant, accumulơte, 
accurote, asset, auctỉon, audit, 
bơrrier. budget, crisis, currency, 
debt deciare, deposit, dividend, 
donate. down exchange. fìnance, 
tìuctuơte. infìơtion, lottery, ovve. 
pơrty payment. penny. portfoiio, 
refund, sơvings, wơllet 


Viet 

Quyen 

Viet 

Quyen 

Vìet 

Quyen 

Viet 

Quyen 


Vlet 

Quyen 

Viet 

Quyen 

Viet 

Quyen 

Viet 


Quyen 

Viet 

Quyen 

Vĩet 

Quyen 

Viet 

Quyen 


A rich Vietnamese couple just found out that they lost alJ their money in a bad ínvest- 
ment. 

• Babe, vve have a . going on here, we need to caỉl our . rỉght now! 

• What Is it now? 

• WeVe poor! That lylng íinancial advisor tricked us and got us to invest in . -stocks. 

• VVell why would you Invest in penny-stocks you idlot, you have a better chance of win- 

ning the . than making money from those. 

• The costs of the stocks . so quickly there is a chance to earn a big . But 

the advisor lied to me. I was scammed. 

• Well ỉt's not very wise to Invest your money when you know nothing about . 

• Can you just help me please?! What is our accountant's phone number? 

• Why are you panicking? You still have plenty of money In your savíngs account, you 

told me you were going to . money in there yesterday. Relax, it’s not like we’re 

in . 

• Oh...Well that wasn’t exactly . intormation... 

• Wait, is there somethlng youVe not telling me? 

• Well, actually yesterday I sort of went to the casino. 

• You lost all your money at the casino? I knew It! YouVe lucky we still have my savings 
account that my father set up for me. 

• Um, actually I used the money in your account for a . on a new Mercedes 

Benz. 

• What? You took my debit card from my . vvithout my permỉssion to buy another 

car?! 

• Hey, we hnd room in our . to buy ail your shoes, dresses and cosmetics. All those 

expenses start to .. you know. I don't see why can't 1 treat myself to something 

too! 

' Well, you already . a lot of money to my father. he's not goíog to help you thís time. 

: Oh please. you have to talk to him! Tetl him I wilt promise to . him all the money 

this time. 

: No... 

: Well maybe I could . wỉth him the new car for some cash. 

; I thlnk I wỉỉl just exchange you instead, I want to divorce you. 

; What? But donT you still love me? 

; Not if youVe poor honey, sorry. 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÀM THANH TƯƠNG Tự 


adjective 




adverb 





01 Accountant kaun.ịant/ 


Yẽn tâm. nhũn vieti kẽ to^ 1 sẽ gĩữ tàĩ khoản (account) của bạn an 

toàn. 


wh 05 e job ỉs to keep or check íimnckỂứCcaưr^ 


The accountant audỉted his ►! need an accountant for my 
taxes. company. 



02 

\ / 

Accumulate /Bkịui.mịd.íeit/ 

Anh kéu đủ tỉền mởỉ lấy vỢt đả. 



Accurate /‘sek.ịd^.at/ 

Ác thật, chờ rất lâu ròi, ị lir^h X ỈC là 1 
phút 59 gĩây. 



Asset /'ses.et/ 


Đừng lấn át. xẻt cho cùng nhàn vẺên của 
anh là tai sàn lởn nhất của anh. 


to gĩQứưaìỉy 3 €t niore ơnđ morc of 5WTì€f hirìg 
ovtr ơ períođ of ỉf mc 


► Thỉs company has accumulated a bìg 
debt. 

► The 500w vvill accumulate overnĩght. 


correct and true ín every detaỉ/ 


► Make sure the intormation is accurate! 


► These weapons are very accurate. 


0 thĩns of Vỉũíưe. espemìlỵ pmpertY, ỉlMt 0 
Ịìerson OT comỊXiny ứvvns, wfrieh cao lie used 
ŨF Sỡíd to pơy debts 


► Yũu are an asset to this team. 

► I know t wĩlf be an asset to any market- 
ĩng firm. 
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Auction /‘aik.Ịdn/ 



Audit /'a:.dỉt/ 



Barrier /'ber.i.3-/ 


Bác Sần cáì xe. 



• Hẹ auctlpned hỈ5 íurniture. 


* rii auctìon the paìntĩng tomorrovv. 


Đế tôỉ lạì xem bản au đi sừn nảy 

chất lượng ra sao. 



»■ We will complete thẹ audit tomorrovv. 


► The audit ensures that no one is stealìng 
money. 


Bà di em toàn phải đặt để đứa con 

khỏi trốn học đi chơỈH 


' I feel there ỉs a barrier between the staff 
and the managers. 

Thìs barrỉer cannot be broken. 



oaJ 

Budget /'bAdỊ.it/ 



Crisls /‘krahsts/ 




Currency 



/'k3^:.dn,si/ 


Giám đốc bắt dịch dự thào 
tiếng Anh. 


sang Rai suýt rơỉ vào 
mất. 



sụt gỉã nhưng đề cỏ răng xinh thỉ 
vẫn quá tốn kém. 



We have a small budget. 


What's yOLir budget for your new apart- 
ment? 



► This is a national crisìs. 


► The City ìs going through a health crisĩs. 


You can exchange currency at the air 
port. 

VVhat currency F5 used in India? 
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Ông lão sợ càng đét mặt khỉ chủ nơ đến 
đòi tỉền- 


a sam money íhữt somebodY ữwes 


► Novvadays, many students have thũU' 
sands DÍ dollars of debt. 

► I cannot buy a car untiỉ I pay all my đebts. 



^12 I. 


Declare /đi'kler/ 


Di có lẽ ở nhả đế nghe tuyẽn bố kết quả 
bảu cử. 


to iúY somethíng ơfíjcíơíly or pubííciy 


► He declared victary. 

► I decỉare this project a success. 



Deposit /di‘pa:.ZỊt/ 


Đế bố Sít đưa tièo đật cọc cho mày trả nợ. 


ỡ sam ot money thdt ís gíven ŨS tỉì€ fĩrst pđrt 
ofa íarger poyment 


► He ma de 3 blg deposìt at the bank, 

► There are huge deposits of gold h 
VVestern Aírica. 




bốnate /'dot5.neft/ Đown payment /^daun 'peLmBnt/ 


Lãn sau ông đì nhớ mang vL đừng đế tôi 
phái tỉnh 511 bữa àn hôm nay* 


Ịứ pQĩi oŨthềmỊSmpt o ^^mpany thdt ỉs paĩđ 
to the peo#ỂMpỊ^vn ỉhdres ỉn ít 


► You need to pay dỉviđends^ 

► The shareholders are not goỉng to be 
happv with theìĩ divỉdends this year. 


Cái ghế dó Na sơn sẽ được đem đi qyỵẽn 
gop từ thiện. 


to grve moneỵ, foữđ. ctorhes* etc. to SOƯK 
body/something. especioiìy ơ chodtv 


► íf you donate. you wiỉl pay less taxes. 

► He was so kìnd to donate hìs time. 


Ông áy bằng lòng r-'^ ^en nìat đế mua cây 
đào, mùa xuân cánh hoa bay mạnh trong 
gỉó rất đẹp. _ 


ơ sum of mọney thõt rs given as port 

oí ũ ÌỡrSỆrpọymenì 


► My wife and I made a down payment on 
a house. 

► I can t 3fford the down payment. 
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Exchange 



/tks 'tSemdỉ/ 



Pinance 


/'tm.mens/ 


\ 


19 ' _ 

J 

PỈuctuate 


/'fỈAk.tfu.eit/ 


Điều cỏ ích nén để hiểu biết được 

nâng lẽn. 


"Fineĩ“ nàng đã nói như vậy khi nguồn 
chinb bị cắt giảỉĩi. 


Phảỉ lâc tung hết chai nước nảy mới lãm 
đường trong này ^ orÈg đưỢc, 


to gịve someỉhỉng to som€on€ *ifỉđ recdve 
somethìng Ịrom tfwt person 


k. You can exchange us doilars fQr Euros 
here^ 

► That was an uncomtartabie exchange of 
worcJs. 


money usỂd ỉỡ n/n a busmeỉs, on actìvìty or 
ữ project 


»■ I study íinance and economìcs. 


► We dơn't have the hnances to complete 
the proịect. 


to chan'?e frcíĩLienfíy ín Sííẹ. omourtt, quatỉtY. 
etc.. especíữi/y Ịrom one entrerríe to anothcr 


The stock market reguỉarly íluctuates, 
dũn‘t panic. 

► My heaith has been hưctuatỉng recently* 






Inílatỉon 


/in'fìei.fdn/ Lottery 



ích l« 5 fi sàn chứng khoán [à không lo ạm 

' M.* i-ĩ^t _ 

• mat giá trị tiẽn. 


' a gÊmtỉìỉ Irĩ the eí ser^ces ml 
— ^ ữ portkutar €OunỀrfị mtẩtìũg bì a 
ỉblĩ m the Ịktiỉue af tTToney; the mte ot whjch 
^ hai|Qi|9éns. 

_ « ^ ^ _ 


► My saiary doesn't keep up Viíitb ĩnflatĩon. 


Lát đợi Rí lấy tiền trúng xo số. 


0 v/ay ữf raisỉng money fõf ú ^ovcrnmenL 
chứrííy, etc. hỵ selíínẩ tìckets thũỉ hũve cfíf- 
ferent nụmhe^ oo ỉhem thoỉ peop/e ho ve 
chosen. 


► I won the lottery! 


Lạc Long Quàn no Âu Cơ IQOk 


to hữve to pay somebody fof someỉhỉrg thot 
yữu híive aỉrẼody ĩéoeived or retorn moncy 
rhor yotj hovi? bom>iveđ 


I 0 WÊ you a beer. 


► ínílation has rnade cars too expensive. ► Sally otten buys tìckets for the lottery. 


*■ The company owes thousands of đollars 
ta the government. 
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Party 



Gíroự p 2- 


/'poirịi/ 




/penJ/ Portfolĩo /\pD:rt'fouJlou/ 


Mỗr 


ném bóng. 


được phát tiêu để tbl Con bé ni cỗ đang quẻt sân ở chùa thì nhặt 

được một 

k 1 



► There are three maĩn partỉes in thrs 
agreement 




èiịÉiỉte ír' ' 



► Pennỉes are vvorthless novvadays. 


Hà sơ năng c công ty cỏ kinh nghĩệm sản 
xuất các chất bổ sung cho cày trồng gồm; 

Phot pho, Kalỉ , Qx y, 


a cữjtetrriớfỉ*0f ểỡíiỊ 

íhũỉ reprẹsent a pefson% éspea 

ỉst‘s, won(f 



► í want to add 5ome new pictures to my 
pữrưolio* 


We need a thỉrd party to vvitness thìs ► ì alvvays save my moneVi even pennỉes, 
actívity. 


»> 


Can vo u gi ve me your 







26 _ 27 

Retund /'rỉi.ÍAnd/ Savings /‘sei’Vir}z/ Wallet /'vvai.iit/ 



RỊ vui vẻ {tun) 



Khỉ say» vịn vảo người bẽn cạnh để vè nhà Bị bắt quả tang ăn trộm đửa trẻ sợ đứng 

sẽ không tốn n. đi taxi. khép nép. 


to givt someone an ũmounr ữf moDcy. tS’ 
peciữily because they ũtt noi h 0 Ị>ựY with ứ 
proờưct or s«rvrce fh<rt tbey hav« bought 


► Their store retunds you if the 
ís broken. 



* Tve spent all rny savíngs already. 


ũ smúlĩ fĨ£rt ịtsỉổins CÚS£ mođe ọị ledther or 
pfỉi5ỉìc used ệor kespìns pũper money €aìd 
cređìt Cũĩds ÍÍT 


► IVe got a ỉiew leather wallet. 


► You need to retund my money right 
nowi 


► You should add to yoLir savings every 
month. 


► Ha ve you checked your waNet for your 
ID? 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


Accountant 
% Accumulate 

# Accurate 
Asset 

• Auction 


Audìt 

% Debt 

• Down payment 


Lottery 

Barrier 

% Declare 

• Exchange 

• 

Owe 

Budget 

# Deposỉt 

• Pínance 


Party 

Crisís 

• Dỉvỉdend 

• Pluctuate 


Penny 

Currency 

% Donate 

% lnflation 

'ấ 

Porưolio 


% Reíund 
M Savings 
• VVallet 


9 

9 

Bạn hãy sáng tạo một cáu chuyện 
thú vị chứa tất cà các từ khóa được học 

• ề 

trong bài vào đây 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 


POLITICS -1 



Sau vụ đe dọa đánh bom tuân trưởc, dẫn đến việc đóng cửa nhà ga sổ 1 của sãn bay và hạ 
cánh khần cấp một số chuyến bay, Ban quản lý sân bay JFK đã đưa ra một vài thay đồi về policy. 
Họ cũng thông báo obvious rằng “Cân phái hành động ngay lập tửc đế counter các mổỉ đe dọa 
securỉty", 

Một thông cáo báo chí của Cảng vụ đêm qua cho bỉết sản bay đang muổn thuê thêm 25 
nhân viên TSA đế táng cường cùng cố secure an ninh sản bay và cảc khu vực nhà ga, 

Ngoài ra, sân bay cung đưa ra thông báo rằng các hãng sẽ tiến hành "Khám người và kiếm 
tra ngẫu nhĩên hành lý hành khách tại khu vực lảm thù tục và đặt vé"* 

Nhằm trả lời những thắc mắc xung quanh sự việc này, Liẻn đoàn Lao động Hoa Kỳ đã tuyên 
bo rằng, đại dỉện của họ đâ liên lạc vởi Bộ Jưstice để thẩm định tính hợp pháp của thông bảo trên, 

Sân bay cũng đã thắt chặt quy định trong việc hạn chế về hành ly xách tay. Hành lý vượt 
quả kích thưởc ló X 12 X 6 inch hiện đẵ bị banned trong mọi chuyển bay khởi hành từ sân bay 
JFK- bao gồm cả các chuyến íoreign và nộỉ địa. Lệnh cấm nảy sẽ áp dpng cho tất cả các hãng hàng 
không tại Cảng Quổc tê sân bay JFK, 

Các nhà lập pháp, trong đó có Thượng nghị sĩ Thomas J. Hackett (R-NY), đâ còng khai bảy 
tỏ thắc mắc cùa mình về nguồn tãỉ chính để thuè các nhân viên TSA mớỉ. 

Trong cuộc họp truyền hỉnh diễn ra tại hội trường quận Brookìyn vào đẽm qua. ngài Hack- 
ett chia sẻ: "Chúng tòí oblỉgate Cảng vụ phảỉ giữ an toàn cho du khách, vì đơn phương government 
không thế gỉải quyết được mọị vấn đề" ống cũng chỉa sẻ thêm: "Tôi hy vọng Cảng vụ có thế tìm 
ra giải pháp giứ an toàn cho hãnh khách, đòng thời sẻ không impose thêm gánh nặng tàĩ chỉnh 
cho nhửng ngườĩ đóng thuế của tiếu bang. Đó là điều các thành viẽn trong senate bang sẻ không 
chấp nhận" 

Phản hồi trực tìếp những thắc mẳc của ngàỉ Hackett, sản bay JFK đã ngay lập tức đưa ra 
một tuyẽn bố mới ngay trong đêm cho hay: 

“Một sessỉon bao gồm các lảnh đạo senior đã được tiến hành nhằm ước tính mức chi phí 
an nính bổ sung là $10 đốỉ vởi mỗi hành khách khởỉ hành từ sản bay JFK. Khoản phí nảy sẽ được 
tình vào giá vé máy bay và sẽ không được thu tại sân bay. 

Chúng tôi lấy lảm tìếc vì điều này cỏ thể gây bất tiện cho hành khách* Dù đây không phải lá 
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• tỌư cíálìih 


■:^C ỈUX íl/a'1 

■7M 

'í -ứ’ Xi ì ba v 

phũ ị 

ri/'0'n-;í í 

Ỉ'JP'C 

ng bàu cu 



giải pháp lý tưởng nhất, nhưng đó là option khả thi nhất chúng tôi có hiện giờ. 

Chung toỉ cam k6t gỉư an toan cho tat cả hành khách và tin tưởng rằng nỗ Ịưc này sẽ giúp 
chủng tôỉ success hơn nữa". 

Một phát ngón vỉên của Cảng vụ chia sẻ trên tờ Times rằng: Xrime không được tha thứ ở 
thành phố của chúng tôi. và đặc bỉệt là ở các sàn bay của chủng tôỉ. Chúng tỏi hiểu một sổ thay 

đổĩ về chính sách có thể sẽ không được đòng tình, tuy nhỉẽn đây là lựa chọn duy nhất chúng tôỉ 
có tại thời điểm nảy". 


• >rnb ĩhreơth Alrport othcials have introduced several policy changes following last week's bomb 

wí ũị/'pOrt 5€curity resulted in the shutdovvn of the facility’s Termlnal 1 and the groundỉng of several 

j'P'Tí ^65 aheacì of ^'Shts. saying that it is obvlous that they “must act Immediately to counter these security threats". 

A Port Authority press release from last night indicated the alrporfs ỉntentỉon to hlre an 
additional tvventy-hve TSA agents to turther secure alrport securỉty. and terminal areas. 

Beyond this. the alrport announced the agency’s intention to conduct "Random searches 
of passenger’s persons and luggage may also be conducted in check-ln and ticketing areas". 

The American Civil Liberties Union responded to a request for comment by stating that 
representatìves had been in contact with the Department of Justice regarding the constitutional- 
ity of these planned searches. 

Restrictions on carry-on baggage have also been tightened. Baggage exceeding 16 X 12 X 
6 inches are now banned from all flights-foreign and domestic-departing from JFK. The airport 
has indicated the ban will apply to all airlines hosted at JFK International. 

Lavvmakers, including Senator Thomas J. Hackett (R-NY) have publicly vvondered where 
the tunding for these new full-time TSA staff would come from. 

"VVe obligate the Port Authority to keep our travelers safe, as government alone cannot 
solve every problem” Hackett said at a televlsed Brooklyn town hall meeting yesterday evening. 
"I hope the Port Authorỉty can create a solution to keep our passengers safe that will not impose 
an addltional hnancial burden on our state’s taxpayers. That’s somethlng I know my ừiends in the 
State senate won’t stand for". 

Almost as if in dírect response to Hackett's remarks, ÌFK released a new statement over- 
nlght, thls one readrng that: 

"Ắ special sessỉon of senior adminístrators has just been concluded and the decision has 
been made to assess an addỉtional security fee of $us 10 from each passenger departìng from 
JFK. Said fees shall be rolled ỉnto passenger's ticket costs and wíll not be collected on aírport 
premìses. 

We regret the inconveníence this may cause to aỉrport passengers. Whrle not ídeaL thís 
optíon has been deemed to be the most viable. 

We are dedicated to keepỊng all passengers safe and are conhdent that our actions will lead 
to our contínued success in thĩs endeavor". 

"Crìme is not tolerated ĩn our City, and especially not in our airports" a Port Authoríty 
spokesman toíd the Times. ‘'We understand some policy changes may not be vìewed tavorably. 
but they may be our only recũurse at this tỉmel 
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bort, counter, courìẾỵ. crime^ 
deđưcẺ. eỉecbũo. fĩog, fĩoat 
toreign, ^ov^ernmení, ííĩìpose, 
ju5licÊ, mysíery. myth, obìịgũte, 
obvíoưs. optìữn, polícy secưne, 
secưrlíy, senứte. seníor, íensíhVe, 
sessJort, 5ưccess 


JFK Airport oílicials have introduced several .. changes following last week's bomb 

threat that resuited in the shutdown of the fadlity'5 Termỉnal 1 and the grounding of several 
tlỉghts, saymg that it ỉs . that they ""must act ỉmmedỉately to .. these . threats “ 

A Port Authority press release from last níght índìcated the aírport^s intentíon to hire an 
additional tvventy^lìve TSAagents to turther . aỉrport securỉty, and termỉnal areas. 

Beyond this, the airport announced the agency's mtention to conduct "Random searches 
of passenger's persons and luggage may also be conductêd in checknn and ticketing areas"*. 

The American Civil Libertíes Union responded to a request fof comment by statìng that 

representatĩves had been ĩn contact with the Department of . regardĩng the constitutịonal- 

ity of these planned searches. 

Restrỉctỉons on carry-on baggage have also been tightened. Baggage exceedíng 16 X 12 X ó 
inches are now .. from all fììghtS“ . and domestìc^departing from jFK. The aìrport has 


índícated the ban wỉíl apply to all aỉrlỉnes hosted at JFK Internationa ì. 

Lawmakers, includỉng Senator Thomas J. Hackett [R-NY) have publicly wondered where 
the tunding for these new tulhtime TSA staff would come trom. 

"We ... the Port Authority to keep our travelers safe, as . alone cannot solve 

every problem" Hackett saíd at a televised Brooklyn town hall meetỉng yesterday evenỉng. "I hope 

the Port Authoríty can create a soíution to keep our passengers safe that wíll not ... an ađdi- 

tional hnancĩaỉ burden on our state's taxpayers. ThaTs something ị know my trỉends in the State 
. won't stand íor." 

Almost as if in dỉrect response to Hackett's remarks, JFK released a new statement over- 
night thÌ5 one readỉng that: 

special .. of .. admínĩstrators has just been conduded and the dedsion has 

been made to assess an addỉtỉonal securíty fee of $U5 10 from each passenger đeparting from 
JFK. Saĩd fees shall be rolled into passenger^s ticket costs and will not be colỉected on airport 
premises. 


We regret the inconvenỉence thís may cause to airport passengers. VVhile not ideaL this 
has been deemed to be the most viable. 


We are dedicated to keepỉng aềl passengers safe and are conhdent that our actions wilỉ lead 
to our contỉnued . ỉn this endeavor.” 

"... .. is not tolerated in our City, and especialíy not in our aỉrports" a Port Authorĩty 

spokesman told the Times. ‘'We ưnderstand so me policy changes may not be vreweđ tavorably, 
but they may be our only recourse at this time” 
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Part 2 

HỌC TỪVỰNG QUA HÌNH ẢNH 
&GIẢ1 NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


r ^ 

adjectỉve 




adverb 


] 



r ^ 

noun 



Ban 


/basn/ 


Dường như 




Liỉ = được ban hành sớm hơn mọ ì người nghĩ. 


ottìcịaHy or Ịegaiiy prohibit 


► Nine countries banned him 
from returníng. 


► I banned my stuđent from the 
classroom. 




Counter 


không thanh toán cho người 
cao từ lm90 trử lên. 




ĨẢliỉhaỊp, 




.ụ 


ŨỈE 


"VVhere is Tom?" "He’s at the counter'’ 


- Can yoLi 5how íTie where the check-ỉn 
counter is plea^e? 


T/\v HOl 



/'kaan.ịa^/ County 




> 



ĐÒ ãn ở Tảy Hồ giá cao hơn ngoại 
thành có tý. 


a ierritQriũị éhision af scme coưnừí^ fe#ĩĩi 
ỉnẩ the chieị unít of ịocữi admínừỉ rơỉiãn 


Oniy two counties Vũted for senatDrJef- 
rerson. 


What county do yũu live ỉn? 



04^ 


/'kaan.ịi/ Crime 


Cảnh sát lấy cán cờ dìm 
để bọn chúng không leo 
chạy thoát được. 


/kratm/ 


. xuõng 
tường rào 



Crime has been increasing recently. 


No crime ]s worse than murder. 
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Electỉon /i'lekj9n/ Fỉag /fÌ3eg/ 


Đi mua sữa đặc, nhớ đặn ngườỉ bán, íầ ! 
10 nghin. 


ỉo tiứie awaY money, poỉntỉ. etc. trom ữ tữlai 
amoant 


•• \ wilt deduct pDints fũr yoLir team. 


Chính phủ đa cho ín lệnh dừng cyộc bầu 


th€ prQcesĩ of choasỉng q person or Q 
groap af peopk for a pữs/tion, especĩaỉiy 
ỡ pớỉỉtíứn, by votỉng 


► Who won the eíectian? 


Lá co bay phập phờ trén dòng sông 
ngát. 


a píecỂ of cíoth lAíith a spedal Cũtũured đe- 
sígn on if fhal moy be the symbửí of d pqitíc- 
uiar coUTìtry ar (Mgũnỉỉ^ữtìữn 


► Wave the flag hỉghí 


► Did you deduct the donations fram my 
taxes? 


► This election decides the íuture of the ► They raised the flag after theỉr vỉctory. 
coLtntry* 



Float 


/fÌ0ĩỉt/ 



Poreign /'fo:r. 9 n/ Government /‘gAv.s-n.mant/ 


Phải lau tivi sau trận fũ vì nó bị ^ oỉ noi giữa Đội phó rừng kiếm lâm vừa đi du bọc nưởc chinh phù yêu chuộng hòa bính, còn tôĩ 
dòng nước. - về. yêu chuộng vỉệc đí (go) chợ với vợ mình. 


to on wqtẹr orrn đừ 


► The damaged boat could barely Hoat. 
*' I lỡve to float on the water. 


in or from ũ country thoi fS not yoitr own 


► A toreign povver Controls our govern- 
ment. 

► Poreìgn technology Ỉ5 ìmported every- 
day. 


Ễhe gĩDup of peơpìe whữ are re.pỡfìsibỊe for 
contỉữiỊĩng ũ count/y or a rfữíe 


► The government has become corrupt. 

► There is a socỉalĩst government in some 
European counthes. 
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Ju5tice /'dỊAs.tis/ Mystery /'mỊS'td‘rí/ 


Sau khí chính đặt iệnh cấm^ không 

khí trở nèn ím lim, ngay cả ruồi cũng không 
dám bâu. 


lỡ officiứỉỊY iorce a tvle. tax. punf5hm«nt, 
to be obí^yed Oĩ receiVeđ 

I 

I 


»- Don't impose your reiigion on othersỉ 


■. They impũsed thcir vvill on the weak, 


Chợt trong tích tắc tôi muốn vùng lên đòi 
lại sự công bằng. 


Ềbe fữfr treatment ỡf people 


► We 5eek ịustỉce for the dead. 

Láws cannat exísl wíthout justice. 


My sẽ tởí nhà Ry để kể một đỉều 



► Her dísappearance Ỉ5 still a mystery. 

► The government holds many mysteries. 




Myth 


/mỉQ/ 


II 


H*'* 


Oblỉgate 


/'aMoaeit/ Obvious 


/'aib.vi.ds/ 


TÒI được mệnh danh lã ' -a của 

r 

nhừng cây nnít 


Ông lí gìảỉ việc ep buộc tòi phải rời bố 
cỏng ty này đỉ. 


Nỏ nói năng thiếu suy nghi vậy ĩũ ranr là 
óc bị rớt ra đế ở nhà roi. 



^ 1 think ifs only a myth. 


lo nKĩke someone fee/ f7JOríííJy 0f tesữUy 
Ịorceổ fo do somcrb ing 


^ This law oblỉgates citizens to recycỉe. 


eosy to see or undcrstonđ 


► We cannot continue for obvious rea- 
sons. 


». Many myths involve aliens in govern- 
rnent. 


^ The ịudge oblỉgated Anthony to serve 
nine months ìn prison. 


► The answer ĩs obvỉọus. 
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Optìon 

Ông tỏì 


õp sản thay vì 6p nhà. 


We have no other optỉon. 



/‘aip.Ịan/ Policy 


Năm nay bố sẽ lì xi nếu tói chịu nghe theo 
những của õng. 



► The new palicy wỉll take effect next 
week. 



|1 




A/\A^ II 


un 
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/'pai.la.si/ Secure 



Ir 4 



Khỉ chủ nhà sợ hãi kêu iên, hệ thống 
của ngôi nhà sẽ tự động báo chuông. 


noỉ doudting or worTTeđ abouỉ YOurteií 

and y 04 ir per^onal relationshipi 


► Citỉííens don't feel secure. 


can't choose when there are 50 many 
optĩons. 


Thìs poNcy helped panda bears survỉve. 


The Capital City is now secure. 



^ữờ 



Security 


/Sd 'kịur.d.ti/ 





_ 
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Senior 


ớ khu phố , họ sẽ kêu rơi tiẽn chứ Gió se lạnh lảm nft mũi ông thượng nghị Xin đi nhờ một người lạ 

không nhặt lảm cúa riêng. r rồỉ. 


1 


o cam- 
oHữcii dsiỉ' 


Your security Ì 5 my greatest prỉũrìty. 


ứie more ĩmpịởrtũnt aí the twũ srmỆ^ốĩ 
potítỉdans lĩiơke: tevvs /n some cDÙnffeT 

such os the ưs. Aưstraỉia. aũd Prance 


► The senate wiH vote tonnorrQw. 


/'si:.n}3-/ 


1 

I 


► Shouíd seniors drive cars? 


► The pilot ỉs alw3ys cautỉous to create ► I doubt the senate cares abũut normal 
saíety and security on the plane. cihzens* 


► Be respecttu! to your senĩorsỉ 
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Sensitỉve 


/'sen.sa.tiv/ 


Session 


/'sef.dn/ 


òng ta đe doạ sẽ sờ mó tiếp nếu cỏ bẻ quá 
I kêu lén. 


Ông sếp lớn ngồi xe xịn đến < họp. 
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Success /sdk 'ses/ 


Nhìn sắc mặt nó khi trộm tia sét 
. ì” vui chưa kìa! 


easily offend€d or upset 


a tormal meeting or seríes of meetings of an 
orsaniỉơtion such as a parliament or Q law 
court 



► This is a sensỉtive subject for many peo- 
ple. 


► Court ỉs now in session. 


► His nice appearance looks were the key 
to his success. 


^ This is sensitive intormation. 


► The submit conterence had a long ses- ► I only want success for my children. 
sion. 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


% Đan 

Etectìon 

% Impose 

# Obvious 

'-ã Senate 

Counter 

Plag 

Justìce 

Optìon 

# Senior 

County 

% Ploat 

Mystery 

Polícy 

% Sensitive 

Crĩme 

# Poreỉgn 

Myth 

% Secure 

^ Session 

% Deduct 

Government 

% Obligate 

Securỉty 

Success 


Bạn háy sáng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cả các từ khóa được học 

m • • 

trong bài vào đây 






lĩ 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 



#iĩ 


HỒ Chí Minh được biết đến với nhiẽu tên gọi, Khỉ sinh thời^ Bảc mang tẽn Nguyln Sinh 
Cung, sau nảy Bác còn được biết dưới cáĩ tên Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc và tên gọi thân 
thuộc Bác Hồ, Bác lả nhà lãnh dạo cách mạng Cộng sản. cựu Prime Minister và Chủ tịch nưởc Việt 
Nam Dân chủ Cộng hờa* Bảc đâ cống hiến phần lờn cuộc đờĩ để đấu tranh gỉành liberty cho dán 
tộc Việt Nam, vốn lã thuộc địa của Pháp trong hơn sáu thập kỷ. 

Bảc Hò lá một người superlatĩve potentiaL Bác không chỉ lè một politician mà còn lả một 
nhà vản, nhà thứ vả một triết gia. Đầ có nhiều câu chuyện kế lại về các chuyến đi vả những đát 
nước khác nhau mà Bác tùng sính sống. Bác đá đến thăm và sổng ở Pháp, Hoa Kỳ, Anh Qudc, Liên 
Xô, Trung Quốc và ngay cả Thái Lan, Trong thời gian ở Pháp, Bác bắt đâu quan tâm đến chính trị 
và tích lùy suthcỉent trỉ thức cũng như kình nghiệm, Bảc bắt đầu viết bảo và cùng vởi các nhà yêu 
nước Việt Nam sống ở París, Pháp, constructíng petitions, chù trương dành độc lập cho dãn tộc. 
Sau nhiều nãm chu du vòng quanh thế gỉớì, cuốỉ cùng Bác quyết đjnh trở về nưởc vào những nám 
1940 đế tham gia cuộc Revolution tháng Tám, chống lại chế độ thực dân Pháp. Result cùa cuộc 
cách mạng là Việt Minh (Lỉên minh vì nền độc lạp của Vĩệt Nam) gỉành lại chù quyền tại majontv 
các làng quê và thành phố trên khắp miền Bắc, mỉền Trung và phía Nam Việt Nam, bao gồm cả thù 
đô Hà NỘL Sau đó Hồ Chí Mĩnh trở thành Chủ tịch cùa Chính phủ lâm thời, đồng thời vĩết ra bản 
Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Sau khi Vua Bao Đại thoáỉ vị, 
evolutíon của Bác cũng được hoàn tất vào ngày 2/9/1945 khi Bác đọc Bản Tuyên bõ Độc lập dản 
tộc tại Quáng trường Ba Đinh, chính thửc retorm VỚI toàn thế giới về tinh hĩnh chỉnh trị cúa nước 
Việt Nam. 

Bác tiếp tục đấu tranh cho đất nưởc đến tận cuối đờỉ. Đế dành được nền độc lặp thực sự 
cho dân tộc là một procedure lảu dàì hơn rẩt nhiều. Mâỉ cho đến ngày 30 tháng 4 nâm 1975 , khi 
miền Bắc Việt Nam giành lại quyền kiểm soát phía Nam sau chiến thắng chống lại lực lượng Mỹ vả 
Pháp. Cuổi cùng Việt Nam đã được constítuted thống nhẩt và tự do, Hồ Chí Minh dược coi là một 
huyền thoại mả không cỏ vveakness của Việt Nam, Sau Chỉến tranh với Mỷ, Sài Gòn được đổi tên 
thành Hò Chí Minh nhằm tưởng nhớ vị anh hùng cùa dân tộc. 
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Hồ Chí Minh, the man, had many names. He was born Nguyễn Sính Cung, but aíso known 
as Nguyễn Tẩt Thành. Nguyễn Ái Quốc and his nickname Uncle Hồ. He was a Communỉst revolU’ 
tíonary leader who W3S also the tormer Príme Minister and Presĩdent of the Democratíc Republic 
of Vietnam. He spent much of hìs life hghting for liberty for Vietnam that had been a Prench col- 
ony for more than sỉx decades. 

Uncle Hồ was a man of superlative potentìal. He was not only a polítícían but aỉso a writer, 
poet and even a philosopher. There are many stories about the travels and different countrìes that 
Uncle Hb lived in. He was said to have vĩsited or lìved ỉn Prance, the United States, the United 
Kỉngdom, the US5R, Chìna and even Thaiỉand Durỉng hỉs time ìĩ\ Prance is when he became in- 
terested ỉn polítĩcs and received suthcient educatíon and experíence. He started vvriting artìcles 
and constructing petitìons with Vietnamese natĩonalists livìng ín Paris. Prance, advocating the 
independence of Víetnam. Atter years of traveling around the vvoríd be eventually returned to 
Vietnam in the 1940^5 to be ìnvolved in the August Revolution, agaĩnst Prench colonỉal ru le. The 
result of the revolution was the Việt Mỉnh, (League for the Independence of Vìetnam) seizing 
povver of the majority of rural villages and citíes throughout the North, Center and South Vietnam, 
including Ha Noi. Unde Hò then became Chairman of the Provisional Government and issued a 
Procỉamation of Inđependence of the Democratic Republic of Vietnam. The evũlutìon of Uncle Hồ 
was complẹte when on 2 September 1945, following Vietnam*s Emperor Bảo Đại*s abdỉcatìon, he 
read the Declaration of Indepenđence of Vietnam ỉn Ba Dĩnh square. ỉookmg to retorm Vỉetnam’s 
politìcal sítuatìon. 

Uncle Ho went on hghting for Vỉetnam until the end of his life, To get Vietnam true ĩn- 
dependence was a much ỉonger procedure and dỉdnT happen untỉl Apriỉ 30, 1975 with North 
Vĩetnam regaỉning control of South Vietnam after victorìes against American and Prench forces, 
Thìs íinaỉly constituted Vietnam as United and free. Uncle Hồ is now consìdered a legend vvithout 
vveakness ìn Vĩetnam, and Saìgon was renamed Ho Chi Minh, after the American VVar, to com- 
memorate the hero. 
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comporơtive. constìtute, 

construct, evoìutìon, íederal, 

liberty, majority. mandatory. 
mỉnister. pơrliơment. pơtron, 

pedestrian. petìtíon, politiciơn 

potentiơl. procedure, retorm, 

result, revolution, successive, 
suffỉcient superlative, weơkness, 
welfơre 


.CHÀNH 


HÒ Chl Minh, the man, had many names, He was born Nguyền Sinh Cung, but also knovvn 
as Nguyễn Tất Thành, Nguyền Ái Quốc and hís nickname Uncíe Hồ, He was a Communist revolu- 

tíonary ieader who was also the former . and President of the Democratíc Repubííc 

of Vietnam. He spent much of his life hghting for . for Vietnam that had been a Prench 

colony for more than six decades. 

Uncle Hồ was a man of . He was not only a . but also a writer, poet 

and even a phllosopher. There are many stories about the travels and different countries that 
Uncle Hồ lived in. He was said to have vlsited or llved in Prance, the United States, the United 
Kingdom, the USSR, China and even Thailand. During his time in Prance is when he became inter- 

ested in politics and received . education and experlence. He started vvriting articles and 

. with Vietnamese nationalists living in Paris, Prance, advocatíng the independence 

of Vietnam. After years of travellng around the world he eventually returned to Vietnam in the 

1940’s to be Involved In the August . . agalnst Prench colonial rule. The . of the revo- 

lutìon was the Việt Minh, (League for the Independence of Vietnam) seizing power of the . 

of rural villages and cities throughout the North, Center and South Vietnam, including Ha Noi. 
Uncle Hô then became Chairman of the Provisional Government and Issued a Proclamation of In- 

dependence of the Democratic Republic of Vietnam. The . of Uncle Hồ was complete when 

on 2 September 1945, following Vietnam’s Emperor Bảo Đại's abdlcation, he read the Declaration 
of Independence of Vietnam in Ba Dinh square, looklng to . Vietnam’s polltícal sỉtuatìon. 

Uncle Hồ went on hghting for Vietnam untìl the end of his llfe. To get Vletnam true Inde- 

pendence was a much longer . and didn’t happen until April 30,1975 with North Vietnam 

regainỉng control of South Vletnam after vlctories against American and Prench forces. Thỉs hnally 

. Vletnam as United and free. Uncle Hồ ỉs now considered a legend without . in Vlet- 

nam, and Saigon was renamed Ho Chl Minh, after the American War, to commemorate the hero. 
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Part 2 

HỌC TỪVỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


adjective ■ adverb 





Comparative 


/kdm'per.d.tiv/ 


Nêu đem cơm ba nấu ra tiếp khách là phương án ^ương đói mạo 
hiếm. 


meơsured or ịudsed by how similơr or different it Ì 5 to so^thỉng else 



Ị ► Can you think of any compar- 
! itive authors? 


► We moved out of New York for 
the comparitive beauty of the 
mountains. 



Constitute /'ka:n.5t9.tu:t/ Construct /ksnstrAkt/ Democracy /di'ma:k.r 9 .si/ 


Chiếc hộp này được đặc biệt thật] 

Cho con sờ ti thuỉ cha nhẻi 


to form or moke somethíriẨ 


► The coưrt was constìtuteđ in 1942. 

► The Parliament is constituted with many 
meTnbers and candidates. 


Con chắc cần một kế hoạch 

học tiếng Anh thôi mẹ nhí. 


to õuitó or make ^mething 5UCh 05 Q wad. 
buWdínj or mochỉne 


► We'll start constructing tomorrow, 

► They constructed permanent institu* 
tìons. 


ở các nước dán chủ, đế mà rờỉ khỏi xí 
nghiệp, bạn cần nói lý do cùa mỉnh. 


a sysíeoi of sovcrnmtrtí in ivbich oi tbe laeO’ 
pte of ữ coimtry cort vote tữ decí theír rep- 
resentoNves 


► Democracy is íalling apaiT in some 
countrìes. 

^ The us ỉs a bỉg experiment of democ- 
racy. 
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Evolution 


/J:.vd'lu:Jdn/ Pederal 


/'fed.3^.df/ 


Liberty 


V 


Cồng việc ỉàm ấn tốt nên em vự Một phe trong lỉẽn bang bị đơ rồl 

đâ bán lũ sừng trâu để thêm vốn. 


Khảch vào quán được !;u“ do lẩy một ly bơ 
tùy ý. 



Evolution is the key to understandìng 
lìfe. 


reiatỉng to the centm/ ẩovemment* and 
nof to the govemmcnt of a region, of some 
countríes suth as the us 


► We gỉve Dur taxes tũ the tederal govern- 
ment. 


the pKẽdùm ío l/ve 0$ yioỉi or go whêre 
you want 


Liberty is the most impQrtant value. 


I study the evữlutìon of lĩiodeni polỉtìcs. 




I don't think 
eral 



should be many fed- 


► Thls revolutĩon wilt brỉng liberty for the 
people. 



M ajority /ma 'dsa I.rd.ti/ 



Mandatory /‘rmen.do.toir.i/ Minister /'mín.B.sta-/ 


mọĩ người mà thấy ma dơ tay ra là 
phât khĩếp lẻn rồi. 


"Men đã tới, RI ơi". Đó là mật khấu b,J My ià con nít còn tơ tưởng làm 
bưọc khí gõ cửa nhà nhỏ RL 



They maíority of the citưens wanted a 
new pre&ident. 


required by iaw 


This meeting ìs mandatory for all staff. 


ứ Sũnior member of tíiì sovemment vvho ís^ . 
ừi chorge of a gọvemriienỉ deportmenỉ OT Ũ ị 
b/anch of one ĩ 


^ The mỉnister of health now recommends 
people eat iess meat. 


They make decisions based on what the 
majQrity wants. 


Chemistry is a mandatory subiect at my 
university. 


You wj|| need to ask the minister tor per 
missỉon. 
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Ba nhà mình tàm việc trong ội Lảm bẫy trốn ngưoi báo ir-' ra ngoàỉ chơi Một vàì ngườỉ đì bí là pẽ đẽ cởi trần. 



_ -.ị . 



^^group of eiecteà poíítr- 
’ *''iWho mdkc the kiws fof 


► Parliament should be a voice for the 
people. 


ứ persoa 0f group fhaf supports on ocPVÍtỵ ữĩ 
Qĩgarìizotĩ0fi, especMy bự gìving money 


candỉdates have many patrons dO' 
natíng money. 


ÍT pensoiì vvho ỉs waikỊng, tspe€ìà^^ẩũĩì artũ 
Vỉhere vehícíeá go ■■ 


Don't hit pedestrỉans 


► There was an attack ũn parliament yes- 
terday. 


J'm a patĩon ũf my local grocery store. 


Thís Street has oniy pedestriaos on the 
wỂekends. 
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Pólitìcian 


/,pa:.l9 'tí/.an/ 



Bé tì teo mà san sần lên mặt với ai, i - li 
thì tên phường. 


Ba lỡ té ờ sàn nhà cnmh írị gỉa. 


Anh nên bỏ tẽn Tò đì nhé, vt anh mởỉ là 
ngườĩ có liềm . 



jị^necf by a lurge number 
Ểữtnebodym ũ pcsrtìon of 
ỉomethmB 



a meĩnber of ũ government Oĩ íflw-maK'í^^ 
OTsaniiatio tì - - 



possìble kvhen the ĩMcessứry Cũnđítiỡní exist 


► Both sìdes sịgned the petĩtìon. 


► 1 think alỉ poỉỉticians are liars. 


► She is a potentỉal candidate for the ac- 
counting pũsitìon. 


► We need people to sìgn thỉs petỉtion so 
we can present it to the mayor. 


► 


We need 3 politicỉan whũ is not aíraid 
take immediate action. 


► He was my potentiál husband, but we 
broke up. 
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Proced u re /pra 's/£/39^/ 

Ngưởỉ dân quanh khu vực bở Hồ xin thêm 
vài giờ để ỉảm cứu sống Cụ Rủa. 


- Just follow/ the procedure wrìtten here! 

We ha ve a clear procedure in the event 
of a hre. 



Retorm /n'fo:rm/ 


Món ãn ở đây rẻ, phong phú và chất lượng 
cũng được . , 


ẼO mỡlỉ£ m ìữiprcaement eSỊ))eca% hy 
changmg ũ f«rsofi s yehỡ^ổour isr ứm 
lurv otuMtìtíhmg 


► The mayor needed to retũrrn the polỉ- 
cỉes or the peopie vvouid vote for some’ 
one new. 

► TheyVe retormed theỉr entíre tax Sys¬ 
tem., 
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Result /n'zA/t/ 

Tòi là Ri, Ri gỉàu, Rỉ giòlt nhưng Rỉ không 
giàt th: h quả mong đợi là đây. Hãy như Rì, 


iữmeíhfíif Ẻhat hũppẽits pr exỉsts bỂCũLBẼ ợf 
Sỡỡi^íng etee 


► Thìs revũlutỉon is a result of years of 
corruptỉon. 

► I stayed up late to watch the results of 
the election. 



Revolution 


/,rev.a'lu:./8n/ 
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' y 

Successive 




/sa 'fíf.dnt/ 


đả rẽ vào (ối Sdu rồi, 

tắc rồi. 


The revolution wìll succeed, 
I hght with the revolution. 


Mọi ngườỉ hèn iiep xểp hàng sát sít sịt 
mua vé xem đả bỏng. 


happenin^ onc after the other vvithoưt ứnỵ 
brecrk 


► There were three successìve expỉũsÍQns 
under the buildĩng, 

Thĩs wa 5 their third successỉve vktory. 


Sap phí mấy cáy gỗ sần rồĩ đấy, đả bảo 
rồỉ cứ làm thêm. 


enờtrsh fữr ữ pứrỉ7cu/ar purpợỉe 


^ Pitty doliars should be sutlicìent for a 
good hotel. 

You have done some gũod work, but it's 
not suthcĩent 
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Su perlatỉ ve /sa ’p>fa. tiv/ 


Sủp ìơ tím cỏ giá so vởi các loại 

rau trong vườn. 


of the hiíhesl auữíiíy; the ỉjesf 


► She has some superlative taients. 
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VVeakness 



/ 'w/ :k. nas/ Wetf are 



1 của trái quýt nút ra rồi ià ktíõng 

ai mua. 


; point in ứ System. 5omeẾN>ểy’s chor- 


► ũur greatest vveakness ỉs thai we ha ve 
no weapons. 


Nhở theo phe tớ đế được p iic I ' nhỉều 
nhẩt nhé! 


the genewì hcflfÉh, hữppíness ơfưi saỊety of a 
person, an cnimal orữgroup 


► I promìse the greatest welfare for all our 
cỉtizens. 



► What a superlative airíine! 


► Don't mỉstake my kỉndness for 3 weak- 
ness! 


The welfare of my tamìiy IS âll 1 care 
about. 



Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-11-12 

































Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-4 lM-2 

Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DUNG 


% Comparatíve 
Constitute 
T Construct 
Democracv 

Evolutỉon 


% PederaE 


Liberty 
Majortty 
% Manđatory 
Minister 


Parliament 

Patron 


Pedestrỉan 



# Potentiai 


Procedure 
% Retorm 
Result 



% Successive 
% Suffìcienỉ 
# Superlatĩve 
VVeakness 
VVelíare 


Bọn hõy sáng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cả các từ khóa được học 

trong bài váo đây 




Ẩ 




) 
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TECHNOLOGY -1 

. 9=0 


Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 






■%* 




■ • 


il 


Tùng vả Duy nói về cỏ bạn gáỉ rô-bổt mởi cùa Tùng. 


Duy 

Tùng 


Duy 

Tùng 


Duy 

Tùng 

Duy 

Tùng 

Duy 

Tùng 


Duy 

Tùng 

Duy 

Tùng 


; Vậy, "device" mới của cậii sao roi? Hay tớ nẽn gọĩ nó là bạn gái cậu nhu 

: Tẽn cô ấy là Samantha. và cô ấy thặt tuyệt vờỉ! Science và càng nghệ đả làm thay đối 
mọí thứ, gỉờ đây tớ đã có nrìột cô bạn gái hội tụ mọ! ưu điếm mà không cần kèm theo 
bẩt cử địèu tiêu cực nào, 

: Ví dụ? 

: Những cò gái thông thưởng đều typicaL Họ phàn nàn, khóc lóc và luôn cố gang kiếm 
soát đản õng. Samantha lãm mọi thứ tớ bảo mà không thắc mắc gì. Tở rất mừng vì tớ 
đã swítch sang bạn gải rỗ-bốt 

: Vậy cò ấy hoạt động như thế nào? 

1 Về cơ bán, người sáng tạo ra cô ấy installed software dựa trẽn thông tin về binh mlu 
người bạn gái lý tưởng của tở mà tớ đả cung cấp. 

: Ồ, thật đáng kỉnh ngạc! Còn batterĩes của cô ẩy thì sao? 

: V) được trang bị nâng lượng mặt trời nẽn cô ấy cũng rất thản thiện với môi trường. Tuy 
nhiẽn, pỉn llp trong cần phải được repỉaced mối nẳm một lằn, cải này thì khá phức tạp. 

: Tở hiểu rồL Đôí khi tử cũng chỉ ước bạn gái minh cỏ button bật-tắt. hoặc ít ra là chế 
độ im [ặngi 

: Samantba cởn iàm được nhiều hơn thế, Cõ ấy có thể dĩgitally search trẻn Internet cho 
bất kỳ câu hỏi nào của cậu, cô ấy có thể được lập trình đế thực hiện một routỉne buổỉ 
sáng, ví dụ nấu bữa sáng, chuấn bị quăn áo hảng ngày vả thậm chí cò ấy còn có thế lập 
trình đế master bất cứ nhạc cụ nào cậu mu6n. 

: Thật đáng ghen tị! Bạn gẩi tớ thậm chí không thể nấu mỳ tôm. 

: Samantha thậm chỉ có thể biến thành weapon! 

: Một vũ khí? 

: Thực ra, việc này cần sử đụng một vàỉ mánh khóe và chủt hiểu biết về máy móc, nhưng 
tớ đă lap cho cò ấy một máy la ze nhò, có thế bẳn beam lừa vào một vật hoặc người 
nào đó. 
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Duy : Trời, nghe cỏ vẻ nguy hiểm, tở hy vọng cô ấy không có bất kỳ deíects nào và không lỡ 

bắn một chùm laser vào cậu! 

■ ■ 

Tùng : Hahai không đâu, đó là lí do tại sao tớ cài đặt tính năng này chỉ có thế kích hoạt manu- 

ally. Ngoài ra^ chức nàng chính của cò ấy là mang lại hạnh phúc cho tớ, vì vậy nếu cô ấy 
cổ tinh làm hại tớ thì bộ phận cảm biến của có ấy sẽ cho biết rằng tở đang bị đau. Bằng 
cách đó, cô ấy không thế attempt làm hạì hoặc phàn bội tở. Altogether, kể từ khĩ tớ có 
Samantha, tớ cảm thấy hạnh phúc constant 
Duy : Cậu chờ một chút, tớ sẽ đỉ gọỊ điện và chia tay bạn gáỉ ngay đáy! 


Tung and Duy taỉk about Tung's new robotỉc girltrỉend. 


Duy 

Tung 

Duy 

Tung 


Duy 

Tung 

Duy 

Tung 

Duy 

Tung 


Duy 

Tung 

Duy 

Tung 

Duy 

Tung 


Duy 


; So Tung, how are thỉngs with your new "'devĩce'' or should I say, gírltrĩend. 

; Her name ĩs Samantha, and she ĩs amazing! Science and technology have changed ev- 
erythỉng, novv I can have al! the benehts of a girltriend Wíth none of the negative thíngs. 

: Ohyeah, lỉkewhat? 

; Human girls are so typỉcal. They are alvvays complaining, cryĩng and trying to control 
men. Samantha does everythíng I say without any questỉon. !'m so glad I made the 
5 wỉtch to a robot girl. 

: How does she work? 

: So basỉcally the creators installed software into her whích was created baseđ on intor- 
mation I provlded to the creators about my ìdeal glrltrìend. 

: Wow, ìncredlble! What about her batterỉes? 

: She ỉs sotar povvered Sũ she ís good for the envíronment too, Hovvever, her ỉnternal 
battery needs to be replaced once a yean whỉch can be a messy process. 

: I see. Man, sometimes I Wish my gỉrltriend had an on and ũff button, or at least a mute 
tunctìon! 

; Samantha has that and 50 much more. She can digitaíly search the Internet for any 
questĩon you have, she can be programmed to pertorm a morning routine, for exam- 
ple cooking you breakíast and preparing your daĩly outht and she can even be pro- 
grammed to master any musical instrument you choose. 

: Tm iealous! My girlừìend canT even cook instant noodles. 

: Samantha can even be turned into a weapon! 

: A weapon? 

: Weíl actually, that took some hacking and engineering on my part, but I wa5 able to 
ínstall a small laser that can hre a beam at somethỉng or someone. 

: Wovư. that sounds lỉke ìt could be dangerous, I hope she doesnT have any detects and 
hre a laser beam at you one dayĩ 

: Haha, no. that Is Vtfhy I installed it to be hred only manually. Also, her maỉn tunctĩon is 
my happiness, so ìf she were to harm me her main sensors woutd índicate my pain. That 
way there is no way she could ever attempt to harm or betray me. Altogether, sìnce I 
got Samantha it's been constant happíness for me. 

* Hoíd on a second, Tm goíng to call my girltriend right now to break up wỉth her! 
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Tung and Duy talk aboutTung’s new robotic girlíriend. 


ữchievie. aỉtogetheL ữspect, 
ữíơm, ottempt bữckưp, bơưery, 
beaw. bshrẼhúnd, bìock. 
buib, button, constont, đeệect 
óevice, dĩgitol engíne, Ịoctor. 
ịnstall mơnuứí. rììữster, períod, 
repíữce. routirĩe, Science. ĩearch, 
Sũftwúre, swrfcfi, typrcđ/. 

weapon 


Duy 

Tung 

Duy 

Tung 


Duy 

Tung 

Duy 

Tung 

Duy 

Tung 


Duy 

Tung 

Duy 

Tung 

Duy 

Tung 


Duy 


: So Tung, how are things with your new" . or should I say, gỉrlíriend. 

: Her name is Samantha, and she Ì5 amazing! . and technọlogy have changed eV‘ 

erything, now I can have all the benehts of a girlfhend wĩth none of the negatĩve thỉngs, 

: Oh yeah, ỉỉke what? 

: Human gỉrls are so . They are always complainìng, crying and trying to control 

men* Samantha does everything I say vvithout any questíon. Tm so glad I made the 
. to a robot gĩrl 

: How does she work? 

: So basỉcally the creators .. intũ her vvhich was created based on ỉntorma* 

tion I provỉded to the creators about my rdeal girltrĩend, 

: Wow, incredible! What aboot her ...„? 

ĩ She is soiar povvered so she is good for the envíronment too. Hovvever, her ỉnternal 
battery needs to be . once a year. which can be a messy process* 

: I see. Man, sometimes I wish my girỉtriend had an on and off . , or at least a mute 

tunctĩon! 

: Samantha has that and so much more* She can ... the Internet for any 

questĩon you have, she can be programmed to períorm â morning for exam- 

pỉe cooklng you breakfast and preparing your daíly outíĩt and she can even be pro- 
grammed to . any musícal instrument you choose. 

; Tm iealousi My girltriend can't even cook noodles* 

; Samantha can even be turned ínto a . ! 

: A weapon? 

; Well actually, that took some hacking and engineeríng on my part, but I was able to 
Insíall a smaỉl laser that can fire a . at somethíng or someone. 

' Wow, that sounds like it could be dangerous, ì hope she doesnT have any ... and 

hre a laser beam at you one day! 

' Haha. no, that is why I ĩnstalled it to be iìred only . Also, her main íunction is my 

happiness, so if she were to harm me her maỉn sensors would indlcate my pain. That 

vvay there is no way she could ever . to harm or betray me . since I got 

Samantha ỉt's been . happìness for me. 

' Hold on a second. Vm going to call my girltriend rỉght now to break up wĩth herl 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 

& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 

■ 


^ adjective J 




adverb ■ verb ■ noun 





Altogether /,a:l.t9 ged.a-/ 


Ô tở ghé giờ này lẽ ra cậu phải làm đầy đii bàỉ tiếng anh rồỉ chứ 
đằng này lạỉ chưa được chữ nào. 


compỉeteiy: ín every wQy 


► Let'5 sing altogether now! ► I love it when the familv Ỉ5 ah 

together. 



02 ị 

Achieve /a'ụí;v/ 


Anh chỉ về khi đã mục tiêu. 


to succeeđ ín ffnishỉns someíhin^ or reachìng 
an aJm, aspeciaiÌY after a lot of work or effort 


► You can achieve greatnes^ if you try, 

► George never achieveđ his ctream of be- 
coming a famous actoc 



A, sao bé con nhả cậu, về Kí ỉa cjn: nào 
đấy đẹp trai hơn hẳn bố nó nhì! 


ữne pũĩt oỉ ũ srtữpWtĩt pmbỉsữì, ậựí^ct, et€. 


► There some aspects that I think are fun- 
ny. 

► What's your Pa^/orĩte aspect of youriob? 



Atom /'aet.am/ 


A ha! Tớ đã phát hiện ra con tôm hình 
ngưyẽn từ nảy. 



► Atoms are insiđe aỉl mattec 


► Various atoms create life. 
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Attempt /a 'tempt/ 



06 

Backup /'baek.Ap/ 



lắm tao mới mua được ở hội tem 

-í?* . 

cõ đay* 



► tt wa5 3 good attempt. 


► 111 make an attempt tomorro^. 


Con chỏ béc-giẽ đánh cáp đỉa CD !i 
của tôi. 


ĩ^ú Ệle, «tc. thọt e«n ÍMẼ Uỉệỉí ff the 
^ tõst ordamaged 


► I torgũt brỉnging my laptũp but ỉ think we 
have a backup 

*► I lost my phone charger, buL I have a 
backup. 


Nhanh đến bắt tớ đl, cậu chạy như bị hết 
vậy* 



► My phone Is out of battery* 


► She neeđed help to start her car's bat- 
tery* 



Beam /bi:m/ Betorehand /bílD.T.haend/ Block /bia:k/ 


Bin đang ăn bim bim thì bị nắng 

chiếu vào mặt. 


bright ohieeí 


- A beam of lỉght shined through the 
clouds. 

*• How does an X-ray beam work? 


Bị hiệu phó hẹn gặp uống trả nên phảỉ 

chuẩn bị tinh thân 
■ 


eoríren heíore someíhmg etee happens or Js 
done 


► Make sure you look at the reviey/ mate- 
rials betorehand! 

*“ What are you doíng betorehand? 


Bà lo cháu khờ không biết cách nhấc ^ 
đá nằm gĩữa đường càn trở giao thòng nên 
đả gọỉ thêm người ra gĩủp* 



► I need some block5 of stone for carvĩng. 


* Put another blũck of wood an the fire! 
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Buib 


/bAÌb/ Button 


/'b/\í.an/ 



Constant /'ka:n.st9nt/ 


Cỏn trùng bảu đây sáng* 


Chỉ càn bấm nút thì cáí bứt sẽ bay lên mái Công thức ũ!=l lá một í IIir 

tỏn. 



* Light bulbs are too expensive nowadavs. 
► The bulb in my bedroom ís broken. 


o smữ/f part of ũ mQchim tho ỉ yứu pmss tớ 
make ít work 


► Press the button and wait for the door 
to ũpenl 

► Please dũn't press the red button. 


a paĩtm.ỉìm number ẹr omount thđt 
dìíĩnges 


► Do you thỉnk life is a constant ín the 
universe? 

► "The speed ũf lìght is a constantT ex- 
plaĩned the protesson 



Detect /‘di:.fekt/ 




Device 


/ch ‘vais/ 




/'didỊ.a.tdl/ 


Đi bốc phét thế là của mày 

đấy. 



Đế vàt 'v i chống trộm vào nhả bạn 
ngay đi. 


ữn pr mùờĩĩne that hũs beđĩĩ imerìíeđ 
for a porticuhr purpose 


Đố cậu đếm dinh thự Pháp còn tồn tại mà 
không dùng thiết bị nào đấy. 


usin^ or rsỉatíng to d/^rtol si^no/s and Com¬ 
puter technotộgy 


He returned his tool because it had a 
detect, 

There is 3 detect ìn mv new car. 


► IVe never seen that devỉce beíore. 


► Thìs is an useíul devíce if you get lost. 


► I preter dĩgítal clacks. 


► The System wíll be complelely digỉtal by 
next year* 
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Engine /'en.d3ín/ 



Pactor /Yaek.ta-/ 



Install 


/}n'sta:l/ 


Bầy én giàn hàng dài trẽn không trung 
không biết chúng có Cỉong ơ gì nữa* 


fíMJf produces pỡwser Ip 
Kỉémợ/e 


► My engĩne won't start. 


Cống ty đa tim ra nhản tõ phát tờ rơi 
nhanh nhãt nẫm. 


ane ỡf severaỉ tfTỉ>í 5 s cause or ỉnỉìuence 
somethins 


► She's the biggest íactor for the team. 


Máy in to cở AO được \tp đit trong vãn 
phòng. 


to Ị>ut furn/ỉưre a mũch/ne. 0< a píece of 
etiũípmcrtt ỉnro poỉỉtỉon anứ mokt it reađy 
ỉơuse , Ì 


► We need tũ install the alarm System in 
our house. 


► 5ome engines run on watec 


I never consìdered that íactoc 


► We're ỉnstalling the new aỄr conditỉoner 
thỉs atternoon. 



Manual /‘m3£n,}u.di/ Master /'mass.ta^/ Period /'ptr.i.dd/ 


Anh ta đa thốt lèn khi nhìn váo menu: “ồ, 
các món án đèu được làm rất thu córsg . 


r lại bản thân đí, 
cho cậu ãn đòn đấy! 


không Jà mẹ tớ Có thời kv õng Perl đi buôn ớt. 


invofvjngus;nỊ5 the hữnđs 0f physico/ strength 


We've lost electricity. We've got to do 3 
manual wash. 


I preter manual labor. 




ta leam how to do mmeĩhing W€lí 


► ỉt takes decades to master the art of 
making sushl, 

► You can oníy rnaster 3 few things ĩn lỉfe. 



► Thls has been the worst period ot my 

life. 

► The pedũd of the đinũS3urs ỈS the most 
ỉnterestỉng, t 
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Replace 
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Con gà ri ăn bơ lấy từ tủ lạnh 
nhặt từ cánh đong. 


ỉa Is ưịtỉỉỉnsiẽ«NỈofsomeíhl^ữr 5ỡmebodv^ 


You can't replace thỉs chaír, it‘s an an 
tique. 





24 




/npiets/ Routine 


/ru:'ti:n/ Science 


thóc Hát ru tiếng Anh là i.hói quen hảng 


; ổs nữnaQỈ orđer and ivơỵ ín vvMch yoo reg" 
; đo thrâgs 


What's vour daỉly routỉne? 


/ 'sat.ons/ 


Nhà klìoa họí Edison phải làm 1000 thí 
nghiệm sai lầm mởi cỏ phát mình ra bóng 
đèn đấy. 


knovvíedse abữut íẾtẸ sỀructLrrẸ ữnả 
Iravíỡur of tbẼ Oũtĩĩrtđ ũTtổ physicơí wpỊrí^|. J 
bữseđ ũn (ũcts thữt ypu can prove 


hate studying Science. 


She replaced me wỉth her new boy- 
Iríend. 


»> Jenn|fer made exercise 3 part of her 
routine. 


► Science the relỉgiữn never get along 
wíth each other. 



Search 


Tôi đang cỏng thức để làm sốt cà 

chua thật thơn ngon. 


to bok S(>nfewh^ coĩttuìỉy In õrder tữ ftfỉd 
somelbí^ 


► Piease help me search íor my puppyl 

► He searched the Internet for a suitable 
company. 



27 


T 


V 




/s3-:tỊ/ Software 


28 

/'sa:ft.wer/ Svvitch 



Các bạn lập trình sắp khoe phán mem do 
minh viết nèn. 


the pmsroms, etc. usèd to ọpsỉ^tũ ữ £ờm- 


Tổi qua ngủ sợ ma nên dậy sờ hết mấy cái 
D tàc điện mà bật không cỏ cái nào 

■ -Ị ề * 


sàng, chắc ma làm. 


^ % 
a smoll devỉcé Ẻhcĩỉ yoQprẼss or mỡve OỊĩand' 
đovv^n in orổỆr tữ tụm or pỉece ởfeìè^ j 
IHcỡ/ eqưípment ơn ũrịtipữ i 


► You should try this new recording 
ware. 


ne has the best 5oftware, 


► Press that switch to tưrn on the lìghtsi 


VVhich svvìtch Controls the speed? 
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Typical /'tỉp.Ị.kdi/ 


Ti và Pi lả 2 ví dụ hay sửng cồ 

nhẩt 


hơving the Uỉưữl tỊUữílhes ũr ícatuĩti o1 a 
particuiar type of peryon. thíng or group 


He makes such typical jakes. 


► Eating with fork5 IS typìcal in almost a 
VVestern countries. 



VVeapon /Wep.an/ 


quá bấn vì để trong kho da lâu 
không sử dụng. 


em ŨS ũ knỉfè, gưỉĩ, bõmế, etc. 

theit Ef fer ^bíìng of aữackỉns ĩoữĩỀ 
bứiỉỷ 


► Anything can be a vveapon if youVe 
smart. 

► The country wìth the more pQwerful. 
weapons will win. 
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Part 3 


BÀI 

TÂP ỨNG DUNG 

■ 




• A 

together 

Backup 

. Bulb 

# Digital 

• t 

% Achieve 

Battery 

Button 

Engine 


Aspect 

Beam 

ív Constant 

Pactor 

m F 

Atom 

% 8eforehand 

Deíect 

# Install 

r 

Attempt 

Biock 

% Device 

% Manual 

5 


Master 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 


TECHNOLOGY - 2 




Kính gửi: Toàn bộ Cán bộ cỏng nhân viên ArcRìdge, 

Xin lưu ý rằng chúng tôi vừa bắt đàu upgrade toàn bộ System các biện pháp an ninh nội bộ 
tạĩ khuôn viên ArcRỉdge, 

' Đế ngãn chặn gỉan lận idenbTy, cần phải assemble hồ sơ sỉnh trac học đầy đủ của từng 
nhân viên, nhà thầu, nhũng ngườỉ sẽ duy trì làm việc trong khuôn viên ArcRìdge. Process này sẻ 
yêu câu quét võng mạc, lấy dấu vàn tay và thu mẵu giọng nối. Xỉn lưu ý completion của quá trình 
này là bắt buộc, Các trưởng hợp ngoại lệ chỉ được chấp nhận VỚI condition được quản íý cấp cao 
attaĩned. Trong trường hợp này. quy trình an ninh alternative có thể được cung cáp cho từng cả 
nhân. 

- Máy quét tại lối vào sẽ analyze tất cả mọi người và ascertaịn việc cấp phép cho việc đi vào 
khuôn viên. Bảo mật công ty cỏ thế buộc những người không phù hỢp bất kỳ hồ sơ sĩnh trắc học 
nào rời khỏi khu nảy. Sau đó họ sẽ bị kiếm tra túì và tiếp tục quét lạỉ một Tân nữa tại lối ra. 

- Do chúng tòí đang nỗ lực recrìty lổi dừ liệu^ nẻn vỉệc transters tệp qua các máy chủ nộỉ 
bộ phải SỪ dụng cà nhận dạng mật khẩu và giọng nói. Hàng ngày phải thay đổi mặt khẩu cá nhân 
mớỉ và không được recycled. 

- Thẻm vào đó, nhờ breakthroughs trong trì tuệ artíhcĩal mà giờ dảy thay vì mỗì nhản viẻn 
phổi tự cập nhập phản mẽm thì mọỉ thứ sẽ được thực hiện một cách tự động, Đồng thởi, nhân viên 
cũng không còn phải nộp báo cáo progress hàng tuần nữa, vì tất cả thao tác sử dụng phần mềm 
công ty sè được ban quản lý giám sát trong thời gian thực, 

Chúng tôi hy vọng rang cách approach an ninh mạng mớỉ này sẽ giúp tiến trình xử lý công 
việc trở nên hiệu quả hơn. 

Tại ArcRidge, chúng ta liên tục explore thèm nhũng cách thức đổi mởì vả tin tưởng rằng 
việc duy trì một khuôn viên thực sự an toàn là kim chỉ nan để đảm bảo cho sự phát triển của chúng 
ta. Những nâng cấp nởì trẽn sẻ conducỉve cho việc duy trì sự nguyên vẹn của các sản phấm và 
phần mềm còng ty-chưa kế đến vị thẽ dẫn đàu ngành công nghiệp của chúng ta. Chúng tôi muốn 
nhắc nhở bạn rằng, với tư cách một thành vlẽn cúa công ty, phản hồi cửa bạn rất có giá trị đốỉ với 
chúng tôí. Bẩt kỳ đề xuất nào đều được khuyến khích gùĩ về trực tìếp cho ban quản lý* Nếu có bât 
cứ lo ngại nào về tinh hợp pháp cùa việc thu thập dữ liệu cá nhãn trẽn, xin vuí lòng gửì về Phỏng 
pháp chế. 

Vỉệc cài đặt máy quét òự kỉến sẽ hoàn tất vào cuối quỷ này và chúng tôì mong bạn sẽ kiên 
nhẫn và hiếu rõ rằng còng việc đang được thực hiện, 

' Persons (số nhiẽu): íá ỉ từ dược sử dựng trong ngử cdrrh trơng trọng, thưởng được sừ dụng ổể 
nói về sự họp phàp hoá 
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To: All ArcRidge Employees and Staff, 

Please note that we have just begun a system-wỉde upgrade of our internal securỉty mea- 
sures at the ArcRidge campus. 

To prevent on-site identĩíy fraud, ỉt will be necessary to assembỉe a full biometrìc proble 
of each empbyee and contractor who Wíll maintaỉn a physical presence on the ArcRidge campus, 
This process wỉll require a retinal scan. hngerprinting, and the colỉectíon of a voícữ sample, Please 
note that completion of this process ỉs mandatory. Exceptỉons shall only be provided upon the 

condítíon of permissỉon attaỉned from senỉor management In these situations. alternatìve security 
clearances may be provided on an ĩndíviduaỉ basis. 

-Scanners at entrances shall analyze all persons and ascertain vvhether campus access will 
be allovved. Persons not matching any recognized biometric prohle may be escorted off campus 
by corporate securỉty. Bag searches and pat“downs at exits wlll conbnue. 

-In an effort to recbíy any possibillty of a data breach. hle transters across internal servers 
are now requlred to be approved by both passvvord and volceprỉnt recognlbbn. New personal 
passvvords shall be generated daily and will not be recycled. 

-Additìonally, breakthroughs in aitihcial ỉntelligence have made it possible for us to begln 
automabc software updates. Updates wlll no longer reọuire ỉndividual approval from workers. 
VVorkers will also no longer need to submit weekly progress reports, as all work pertormed on 
corporate software shall be monitored externally, in real-bme, by management. 

It ỉs our hope that this more streamlined approach to cybersecurity will allow our workflow 
to become more efficient. 

At ArcRidge, we contlnually explore new avenues for innovadon and believe that maintain- 
ing a fully secure campus is a crucial way to ensure our grovvth. These atorementìoned upgrades 
will be conducive to malntainlng the integrity of our Products and our software - not to mentìon 
our posibon as an Industry leader. 

We would llke to remind you that as a team member, your teedback is extremely valuable 
to us. Any suggesbons are vvelcome and should be directed to management. Concerns regarding 
the constitutìonallty of personal data collectìon may be taken up with the Legal Department. 

Scanner installation Is expected to be complete by the end of this quarter and we ask for 
your patience and understanding as constructìon tasks are carried out. 

' Persons (plural); ỉs ũ reaìỊy tormQÌ wQrà. we ơníỵ use ít in rather Ịegơììstic contexts. 
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o/temotrve. ữmp/ílude, 

arìữVse, ũppơrení, ữpprodch. 
ơpproximơte, ữftffTCJũí. ữscertủín, 
ữsseíĩib/e^ ơ55umÊ, ũttam, 
outDmữtrc. breơktbrough, 

conỉpotĩble. wfìditior\, 

conducive. contịne. d/mensíữn, 
eíectrícrrỵ. explore, híghíígbt 
ríierĩtìTv; proẩress^ rectìty. recycle. 
System, technrpue. frơnsfer, 
updote, upgrađe 


To: Alt ArcRỉdge Employees and St3ff, 

Please note that we have just begun a .. wỉde . of our internaỉ securĩty mea- 

sures at the ArcRidge campus. 

To prevent on^site . íraud, It will be necessary to .. 3 fyll biometríc proíite of 

each employee and contractor who will maintaín a physicaỉ presence on the ArcRldge campus. 


This .. will requĩre a retinal scaHn hngerprintíng, and the collection of a voice âample. Please 

note that . of this process 15 mandatory, Exceptĩons shall only be províded upon the .. 


of permỉssíon . from senìor management In these sỉtuations . securĩty clearances 

may be provĩded on an inđìviduâl basỉs. 

-Scanners at entrances shall .... all persons and ... vvhether campus access Wỉll be 

altovved. Persons not matching any recognized bĩometríc prohle may be escorted off campus by 
corporate security. Bag searches and pat-downs at exits will contínue. 

-In an effort to .. any possíbility of a data breach, hle . across ìnternal servers 

are now required to be approved by both passvvord and voỉceprĩnt recognỉtion. New personal 
passwords shall be generated daĩly and wỉll not be . 

-Additionally, in . Intel lìgence ha ve mađe it possíbìe for us to begỉn automatic 

software updates- Updates wĩll no longer requìre Indỉvỉdual approval from workers. Workers will 

also no ỉonger need to submit vveekly . reports, as alỉ work pertormed on corporate softvựare 

shall be monitored externally, in reaLtìme, by management. 

It is oor hope that thỉs more streamlined ... to cybersecurĩty wi!l allovv ũur workflow 

to become more eíhcíent. 

At ArcRidge, we continually .. new avenues for innovation and beíìeve that maíntain- 

ing a fully secure campus is a crucial vvay to ensure our grovvth* These atorementíoned upgrades 

will be . to maintaĩning the integrĩty of our Products and our 50ftware - notto mention our 

posỉtion as an ỉndustry ỉeaden 

We would li ke to remỉnd you that as a team member, your feedback ỉs extremely valuable 
to us. Any suggestíons are vvelcome and should be dỉrected to management. Concerns regarding 
the constitutĩonality of personal data collection may be taken up wfth the Legal Department. 

Scanner ínstallatlon is expected to be complete by the end of thìs quarter and we ask for 
your patiencữ and understandỉng as construction tasks are carrỉed out, 

Persons ịphraỉ): ỉs o reaííy tormaì word, we orr/y use íí /n ra the r legcifetíc contexts. 



Ir^ ‘ 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 

& GIẢỈ NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 

■ 




adjectỉve 




adverb 



r 1 

Roun 



Alternative /a:/‘t>:.ns.t/v/ 


'A! Tớ nay tiếp tởi 2 nhả đầu tư cùng 1 lúc. Cậu có thể tim người 
thay thẻ tở được không?" 


an aỉtematỉve ptan or methođ J5 one thdt you can use if you áo 
noí wơní to use anather one 


► There must be an alternative ► We need to hữd out an alterna- 
choìce. tìve soíutỉon íor thĩs problem. 



Amplỉtude /'xm.pid.tu:d/ 

cùa chiếc quân này khủng khiếp 
quá, đi đâu cũng lo em bị tụt 


Analyse /'3en.di.atz/ 


Ãn na là phải tập trung, phàn Hch cấn 
thận* không thì nuổt nhầm hạt ngay. 



04 1 

Apparent /9 'per.ant/ 


Tại sao Sơn Tùng lại hát bé đần nhí? 
lá vặn nhạc to nhất rồi mà. 


to ỉíudy or €Jiũmin€ som^ỉhỉrv*? m áeĩáìì, in ea$Y to see or underỉtand 

order to dÌ 5 CO\fer mare obứur it 


What's the amplítude of the vvave? 


► Analyse the results of the experiment 
caretưlly. 


► It is apparent that you dQn't like me. 


Loưder 5ũunds hsve a larger amplìtude. 


I caretuliy analvze candidates' persona 
ihes betore hỉring them, 


Atter you complete the book* the mean 
ing wi]l become appareni 
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05 I 

06 

07 ; 


Approach 


/ 9 'proutJ/ Approximate /9'pra:k.s9.mdt/ 


Artiíicial 


/,a:r.td'fíf.dí/ 


Những ngày bận rộn lại , còng việc 

của bố đầy ắp, bộ râu chưa được cạo sạch 
đã phải đi làm. 



Tấm pờ rồ xi mảng đen sì cở p quả 
mít thối rụng trong vườn. 


ơlmost correct or ơccurơte, but not com 
pletety so 


Sếp yêu cầu anh tinh phí sơ bộ đế sản xuất 
một con robot 


mođe or produced to copy something natU' 
rai; not real 


• Let’s try a new approach! 


► The approximate distance from my 
house to the City center is lOkm. 


► Artihcial intelligence will replace people 
in many tactorles. 


‘ You should never approach wild animals. 


► Can you give me your approximate loca- 
tion, please? 


► Thỉs ice-cream tastes so artihcial and 
sweet. 





Ascertain /,3es,d-'tein/ 


Các em giơ tay đế thầy XJC đ‘-ìh xem aĩ 
chưa cổ tên trong danh sách nhặn phản 
thường. 


to fwKf out the truf ũr 

ìíCĩĩ^tiíiữn 

ữờout Sớmethirự 




Assemble /a 'sem.ba// 


Thằng Át . .p hợp mọí người lại để xem bồ 
mới của nỏ. 



Assume / 9 'su:m/ 


ờ, sum mỏ cho rằng cần có thờỉ gian 
giảm cẵn. 


to comtf together 05 a grvup: co Ẻxíns peopíe to thín»« of occrpỆ tbơt <<jrTìethifTs b Mue biit 

or th/ngs togrther as a sroưp ouf hơvihar of rt 


I still haven‘t ascertained the message of 
the movỉe. 


► WeVe goỉng to assembie in the hall atter 
the class. 


* I assume yoư revealed my secret. 


• Perhaps I wilỉ ascertaỉn the truth some 
day. 


► The soldiers assembled to deíend the 

City. 


► I assume you are the director. 
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Attain /d'tem/ 


ơ, tẻn cùa tỏi đả ' vỊ trí top 

những người đảng yêu nhãt hệ mặt trời k)a! 


tứ succeịd in ^?etỈ7n'f somethirt^. i/sud/y aỊter 
a tot of ồtữrt 


► With trainirtg I will attain the tìtte of 
master chef. 

•- My university ha5n't attaíned a high lev- 
el of prestige. 



Compatíble /íompaet.Q.bQl/ 


Mảy tính mà khòng cV r i với Com- 
pa thì bò nó đil 


abie ta exísí, ííve togethér. or work 
fuUY with somcthíng 0Ĩ somcone eisc 


► You and t are just not compatibie, 

► Thíí phone is nol compatible with your 
charger. 



Cứ viết chứ o lẽn tở giấy là con ma 
động tích vào. 


hứvmg controís thơi work wíthout neeđíng a 
person tũ operơte íhcm 


► You dorì't need to shlft, ỈLs automatìc. 



Breakthrough /'breik.dru:/ 


Bởi rễ cảy thò ra đường ống nước ngầm, 


chúng ta cần một pí f_ ỉ iíì đột phá để 
giải quyết. 


ớ 5huỡtíữn an ơnìệyẹ^lỆỊ; 

ơprobtem ' -■ 


3 


► I thínk Tve had a breakthrough. 


► This tactory is now completely aưtomat- 
ic. 


^ The 2l5t century ha5 had many scientií- 
ic breakthroughs. 



,l 



Condition /lon'df/an/ 



Conducive /kdn'du:.sfv/ 


Trong díf u kiéri mưa bão khốc liệt thể này 
mà bố con nhả gấu còn đì. 


the pợrtĩãiỉơr State thđt samAírig or sơnie' 
ỡơelsírí 


► 1 will come to your party under the con- 
dìtion that vou dũn't invìte Mìchael, 

> You shouldn'E dríve in these conditions. 


Con đừng xin cô giáo điếm nhé, vĩệc đỏ sẽ 
cho con sau này đó. 


provídíng the ri^hí coơdittũns for somethín^ 
good to haọpen or ẽxỉst 


► This diet is not conducive to good 
health. 

► Thĩs strategy is conducive to an easy 
victory. 
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Coníine /kdn‘fain/ 


Cần phải nghe điện thoại trong 

giờ học. 


fo Wmỉt an đclTvỉty, periort or proííieTT m 
MNTW way 


► I hate beĩng coníined in my room. 


► Eíephants shoLJÌdn't be confined to cag- 
eỉ. 



,18 

Dimension / ,dai'men.j9n/ 

Đì mượn sừng là phá ỉ có kích thưórc rõ 
ràng. 


d measK/ìement in spữCÊ- fọr exúmpĩe ttíc 
hc^hí, wííJth or íengíh af Sữmcihín^ 


► Please Bend me the dỉmensìons of your 
roomi 

► I had a dream about an alternate dímen- 
Sfon. 



20 

Explore 



/ìk spb:r/ Híghlight 



Con ếch lo đáy giếng. 


to sconcti and đỉ«C 0 ¥rr 


► Tve gữt the day off so Tm goỉng to go 
explore the City. 

► Tbey explored the ỉsland for gold. 


Diẻin noi b 7 những điẽu tần học hỏỉ trong 
sách dược đánh dấu bằng biếu tượng 2 
like. 


íJie beíỉ or most exìcỉh/ig, Ểntcrtíiímna, 01 m- 
terestkìg pđrt ữf somctíiíniĩ 


The last pertormer was the highlìght of 
the show. 

► Could you gĩve me some highlights from 
yũur vveekend? 
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j4a|IN(3lOTY ' 2 



Electricity /ijek‘tns.d.tì/ 


Em Lẻ trích cá bằng diệ' *. 


a torm of cnergv thot can be produceđ ỉn sev- 
emi Wữy& and thot prữvídespom-' ỉ íõ devices 
thữt crcate íỉght, bèdỉ. etc. 


► The entire Street has lost electricìty, 


► My car uses electncity. 



Identiíy /ai'cien.td.fat/ 


Nếu ai da đen thi phải hản dạn^ bằng 
dấu ván tay mới rò danh tính. 


ry necogni/r íomebođỵ/iomeứ^mg ond bs 
aàk ♦say wfìo or ivhot they an 


*■ IđendÍY yourselt nowí 

► It was so dark, [ couidnT even identiTy 
yOLi. 


11-12 
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Progress /'prai.gres/ Rectity /‘rek.t3.faư 



^ . 

Recycle //iisai.kdl/ 


Tòi không thế 
cùa mùa đông, 

rét. 


hơn khí chịu cái lạnh 
lại muốn phát rồ lẻn vì 


c :.ẩÍÍ 


cr í(6f?efopínặ^ gT' 

ệvíng ơĩrcotíĩphtì 


ềẳ 


We are slciwly making progrè5S. 


rét thì phải 'tra 

áo mặc cho ấm chứ, 

■ 


3 1 li 


Ri saí cô táí c‘ ẽ lại cái bân bị 



mmẫimSr- 






doubt we can rectiív our past mistakes. 


to ĩ’ỈJí 

1 * 


1 LIÍỄiĩ 

ĩũ :rị V 




•> VVriters alway5 recycle oíd ĩdeas. 


► My diet has helped me make 50rne prog- 
ress toward my goals. 


► Let's rectiíy this for good! 


► You should recycle ỵour soda cans. 



System /'sís.tam/ Technique /tek'ni:k/ 



ĩ1j 

Transter /‘tr3ens.f3^:/ 


Xỉn Hèn để đi mua bột giặt ũ MO cho 
mảy giặt đời mới đi. 



^ This new syBtem can fiK your car auto- 
rnaticaliy. 

I thỉnk we've come up w»th 3 gũod syS' 
tem for punĩshing and rewardỉng ũur 
kids. 


Anh kỹ th ụỉt viên luôn miệng nói: 'Tẹo 
nữa, tẹo nữa sửa!'' 


way of dộỉng únactívity Ểhũl 


► Cũuld yoLi teach me your technique? 

► Jimmy was quìte a strong pỉayer. but he 
needed to wQrk on hi5 technique. 


Sống ở lầu trén sỢ phơi đô không khò nén 
đành phải "huyo! nhà. 



Let me know when you transter money 
to my bank accounti 


^ She has been transtered to a better tios- 
pỉtal. 
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f uPDAT£y | 



Update /Ap'deit/ 



Upgrade /Apgreid/ 


Quàn áo trong cửa hàng sắp hết. cần nhập Cách ấp trứng và rây bột được ;iang cấp 

thèm hàng và mẫu mới đế bán. nhờ công nghệ mới. 


to mỉikf somethio^ more modem by odding 
netv iNprts, etc 


► I need to update the new anti-vỉrus 50ft- 
ware in my Computer. 

•- ril update you as soon as I know. 


to improve the quality or Iisetulnes' C-. somc' 
thíog 


I want to upgrade my phone, but I don't 
have enough money. 

► You need to upgrade your style. 
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Part 3 


BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


% Aíternatíve 

# AppTQXimate 

% Attaĩn 

# Conducĩve 

■ềi Hỉghlight 

s System 

Ampiỉtude 

m Artihcial 

% Automatic 

% Confine 

• Identiíy 

ũ lechniQue 

% A na ty se 

# Ascertaĩn 

Sreakíhrough 

• Dìmension 

% Progress 

# Transter 

% Apparent 

% Assembte 

% Compatĩble 

• Electricity 

% Rectiíy 

Update 

• Approach 

% Assume 

% Condỉtion 

% Explore 

41 Recycle 

41 upgrade 


Bạn hãy sáng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cả các từ khóa được học 

trong bài vào đây 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 


ACTION -1 



Vào buối đêm, một cặp vợ chồng nóỉ chuyện về con cái của họ trong phòng ngủ. 


Bố 

Mẹ 


Bố 

Mẹ 

Bố 


Mẹ 


Lĩnh 

Bố 

Linh 

Bố 

Linh 

Đo 

Lính 


Bô 

Linh 


: Linh nói nó muốn đi đâu? 

: Nò muổn cùng bạn đến buổi ca nhạc của Sơn Tùng MTP anh à, nó đã nói vởl anh cả 
ngàn lân ròi, có lẽ anh nên lắng nghe con gái chúng ta nól dù chỉ một lần thòi cũng 
được. 

: Anh rất quan tâm đến nó đấy chứ, em không cần phải nhắc. Mà em nẽn thôi cái kiểu 
lúc nào cũng create kịch tính như thế đi. Site tố chức ở đâu? 

: Tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

: Trời ơi! Chúng ta lấy đâu ra tiền chứ! Tuần trước, anh và em đả phải decorate phỏng nó 
vớỉ nào là những áp phích K-Pop combined đống tiền mua đồ trang điếm cho nó* Bày 
giờ lại cả vụ này nữa? Chúng ta phải thôi spoiling nó quá mức như này đi! 

: Thôi, em phải comb tóc và shave lóng chân. Em không muốn lảm nó buồn đâu, anh dí 
mà nói vởi nó. 

Người bố bước vào phòng của con gái và con traỉ. 

; Con chào bố* 

: Các con nè, ừm..* Minh đâu rbí? 

: À, con quên nói với bổ, Minh đang ở trong tù ạ. 

: Cáỉ gì cơ? Trong tủ á? Tại sao? 

: Hôm trước nó đã có rob ngân hàng. 

1 Cá ĩ gì? Họ arrest nó như nào? 

: Cảnh sát nhìn thấy cửa sồ ngân hàng bị damage nên họ bắt đàu Chase Mỉnh. Nó thấy 
một cáỉ ván trượt và cố gắng skate đi nhưng lạĩ không biết controí nên cảnh sát dần 
catch up nó. Cuối cùng, nỏ completely ngã chúi xuống và không thể continue nẽn bị 
cảnh sát bầt. Chuyện này đã ỉên hầu hết các mặt báo vả phương tiện truyền thông rôỉ, 
chẳng lẽ bố sống ở thời nguyên thủy hay sao mà không biết? 

: Ôi không, chúng ta sẽ phải solve chuyện này thế nào đảy? 

: Có lẽ nếu bổ chịu ađjusted cách bố đối xừ vớr Mĩnh thì nó đả không trở thành một đứa 
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Bố 

Linh 

Bố 

Lính 

Bố 

Lỉnh 


trẻ hư như vậy. 

: Này, con không có quyền decỉde bô phải làm gì! 

: Vậy liệu bố cô gỉúp em ra khỏi nhả tủ hay không? 

: Trước tiên chúng ta phải collect tiền bảo lảnh, và sau đó thuẻ một luật sư đế detend 
cho nó, Bố còn đang không bỉết làm sao để có thế cover được sổ tiền này đây! 

: Vậy có nghỉa là con không thể đỉ xem ca nhạc được đúng không? 

: Khòngi 

: Thế thì bổ ra khỏi phòng đì, con ghét bối 


ỉn theír room at night, 3 motherand tather are talking about their chĩỉdren. 


Pather 

Mother 


Pather 

Mother 

Pather 


Mother 


Lỉnh 

Pather 

Lỉnh 

Pather 

Linh 

Pather 

Linh 


Pather 

Linh 

Pather 

Linh 

Pather 

Lình 

Pather 

Linh 


: VVhere did Lính say she vvanted to go? 

: She’s going to Sơn Tùng M-TP concert wỉth her tríends, honey, she has already told you 
one thousand tỉmes, maybe you should try to pay attentíon to your daughter once in 
a vvhỉle. 

: 1 pay plenty of attentíon, thạnk you very much. Stop always trying to create some dra- 
ma, honey. VVhere is the site? 

; ]t’s at the Hanoỉ Opera House, 

: Lord! We don’t have enough money! Last week, we paid to decorate her room with all 
those K-Pop posters combined with all the money vve spend on her make-up, and now 
thls? We have to stọp spoiling her too much! 

: WelL I have to comb my hair and shave my legs. Tm not going to be the one to break 
her heart, you must tell her. 

The tather vvalks into his daughter and son’s room. 

: Hello dad* 

: Hey sweetie, um...Where ỈS Minh? 

L Oh, I forgot to tell you, Minh Ì5 in jaiL 

: What?Jaìl?Why? 

: He tried to rob a bank the other day. 

1 Wh3t? How dìd they arrest hỉm? 

: The cops saw damage to the bank wìndow and they started to Chase Minh. He found a 
skateboard and tríed to skate away, but he could not control ÍL so the cops started to 
catch up. Pínally, he completely fell over and could not continue, so the cops got him. 
It was aỉl over the news and social medỉa, do you live undera rock or somethỉng, dad? 

: Oh no, how are we going to solve this? 

: Well, may be íf you adju5ted the way you treated him, he wouldnT be such a bad kidl 

: Hey, you don t decide what I do! 

: VVỈII you go help him get out of jail or what? 

; Pirst we have to collect money for baiL and then hĩre a lavựyer to detenđ him. I have no 
idea how l'm goỉng to cover al] of these costs! 

: Does this mean I can't go to the concert? 

: No. linhi 

: Get out of my room then, I hate you! 
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In their room at night, a mother and íather are taiking about theír chỉỉdren. 


ơdịust. decorate, arrest, deíeat, 
be out of, detend. bend. delete, 
catch up. get out of. Chase, 
reserve, collect. rob, comb, 
select. combine, sevv, compete, 
shove, continue, site, control. 
skơte. convert, so/ve. cover. 
spill, create. spoil, damage, stir, 
decìde 


Pather : VVhere did Linh say she wanted to go? 

Mother : She's going to Sơn Tùng M-TP concert with her ừiends, honey, she has already told you 

one thousand times, maybe you should try to pay attention to your daughter once in 
a while. 

Pather : I pay plenty of attention, thank you very much. Stop always trying to . some 

drama, honey. Where is the . ? 

Mother : lt’s at the Hanoi Opera House. 

Pather : Lord! We don’t have enough money! Last week, we paid to . her room wlth all 

those K-Pop posters . with all the money we spend on her make-up, and now 

this? We have to stop . her too much! 

Mother : Well, I have to . my hair and . my legs. ỉ’m not going to be the one to break 

her heart, you must tell her. 

The tather walks into his daughter and son’s room. 

Linh : Hello dad. 

Pather : Hey svveetie, um...Where is Minh? 

Linh : Oh, I forgot to tell you, Minh is in jail. 

Pather : What? Jail? Why? 

Linh : He trled to . a bank the other day. 

Pather : What?! How did they . him? 

Linh : The cops saw . to the bank window and they started to . Minh. He found 

a skateboard and tried to . away, but he could not . it so the cops started 

to . Pinally, he . fell over and could not .. so the cops got him. 

It vvas aỉl over the news and sodal media, do you live under a rock or somethingt dad? 

Pather : Oh nOf how are we going to ... this? 

Linh : Well» maybe ìf yữu .. the way you treated him, he wouldn't be such a bad kid! 

Pather : Hey, you don't .. what I doỉ 

Linh : Will you go help him get out of jdỉl or what? 

Pather : Pìrst we have to . money for bail, and then hìre a lawyer to hĩm. I have 

no idea how Tm gũìng to . all of these costs! 

Lỉnh : Does thís mean I can't go to the concert? 

Pather ; No. Lìnhl 

Linh : Get out of my room then, I hate yoo! 
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Part 2 

HỌC TỪ Vự_NG QUA HÌNH ÁNH 

& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 

* 


^ adjective ^ 


adverb 




m 


rioun 





Adjust /9 'àỉAst/ 


Sau cơn mưa ồ ạt cùng sấm chớp đùng đùng, nhỉệt độ cũng dược 

đỉẽu chrnh lại. 

■ 


fo chon5e something sí/ghf/yr, espeàaỉiy to mơkc íf more cor- 
recí, €ffectjve, or suitơbte 


► [t's difficult to adjust to the ► How are you adjusting to your 
new cỉimate. new apartment? 



Arrest /aVest/ Beoutot /btactov/ Bend /bend/ 


Bất cử khi nào anh rét anh có thể b:ỉt giữ Ao cùa nhà tớ hẽ' nạo kieí nước rồi. 
em làm gấu sướl 37*c cho anh* 



xe ben bị đơ khỉ đi qua 


Ệ tíữ Ọịyịke arrest iometme. they take thrm no íprỉgỂT in a Íĩtỉiíeđ pkice or condilion ữ Cỉtfvedpãff ữf Sũme^íng 

ặmsy Uị ơsk íhem ữbociỉ a aỉme ỉNot efir> 

commlưgd_ ^ ^_ _ _ 


» You are ưnder arrest for trespassing! 


► We are out of milk. Someooe needs to 
go get it in the shop. 


► My house is just around the bend. 


^ She wa5 arrested because she stole a 
cređiL carđ,. 


► l/m out or candy, could t ha ve some of 
yours? 


► Let's create a bend in this metal barl 
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Catch up /keetĨAp/ 



Chase 


/t/eis/ Collect 


/kdlekt/ 


Đại ca bất chấp trời mưa đế 
bạn. 



Sau khi con mòl quá mệt mỏi, hố Com gló lạnh đã khiến tôi 

mẹ chây lười nằm ngù trong hang. quần áo mùa hè cất vào tù. 


tất cả 


mái Êtm 




rứ 



to 


ĩcnmamt ar 
him, her. m ỉt 


m 



to gtt df#ỊỂÊep,lMrùis WCỀ m 

stne^orcvìnsasđMi^ 


• -í 


► One duck was slower than the rest and 
couldn t catch up. 


• His older brother chased him around the 
house. 


► My grandíather collects old photos of 
the war. 


► lf we take a secret path, I think we can 
catch up with the others. 


► You should Chase your dreams. 


► Please collect your items and leavel 



Comb /koum/ Combine /k9m'batn/ Compete /kdm'pi:t/ 


Muõn ăn bánh cốm thì đi mua ni hi" L hộ 
chị. 


pt ivood. or metữỉ vrìtíì p 

•ỊMrrm pứrtỉ ahns OĨK 5fdẹ, 

[ạrrangeyourhữừ 


► 1 need 3 comb for my haĩr. 


Could I borrDw your comb? 


Vừa án conm vừa '<(.{ bợo chơĩ bả ỉ. 


to come từgether to form ũ íingle thírự 0 f 
groưp: tù Jợỉn twữ ơr morc thinfs or groưps 
fojtef h«r to form a sInjỊfe One 


► Let's cornbine our talents and start a 
band! 

► VVhen you combỉne red and blue, you 
get Purple. 


Hồì còn bé tí, chị em nó suốt ngày 
giành đò chơi của nhau. 


n- try to bp morf Siiccesífuỉ or ')€fter thứn 
rmeÍMtơy eềse who IS tryin^ to dữ die sonìe as 

VOÚ 


She often competes ỉn running compe^ 
titions. 

► You really thỉnk you can CDmpete Wfth 
me? 
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Continue /kdnìin.ịu:/ 



Control /kdn 'troul/ 


Con tim bé bỏng này cãn được 

nảng niu. 



Will yũu continue studyỄng Korean? 


' Let's contínue Wỉth the píanl 


Bác nòng dân c con trâu của 

mình vò cùng điêu luyện. 


Iễ& õ^r. íímií, ỡr rute somethíryĩ. <jr soine- 

or behavtour 


► My new car ĩs quite easy to controL 
*■ You don't control me! 



Cover /'ícAv.a'/ Create /krieit/ 


Ca vờ như không nghe thấy gỉ để tỏí 1 
ngoại hình nhếch nhảc của cố- 


fo phcỆ somethkìg over or front of some 
thiní ỉn « 3 ft#er to Wde or proCcct ỉf 


When we argye, she often covers her 
ears. 

► We need lo cover our tracks or we will 
be notỉced. 


Cồng thức món cà ri ếch có mỗi nó 
biết thòi. 


ĩo mũlíí somrthin^ haọpen or p*JSf 


► Let's create a dialogue with our new vo- 
cabulary words! 

^ This laboratory has created many new 
materials. 



Convert /íonV>:t/ 


CÒ VỢ đã - anh chồng lột xác thánh 
người khác. 


to Cữuie Ỉơmetỉring 0f sameợne tc cỈKtnje fn 
(àrmorchorocter 


► Jan>es converteổ hỉs garage into a livỉng 
roũ m > 

^ An engine converts fueJ ỉnto many 
Chemicals like carhon dioxỉde. 



Damage /'dsem.idĩ/ 


Lũ quét trong đẻm mịt mờ gáy ra nhiều 
vè tàì sàn. 


fo hữrm or spoỉl íamtthỉng 


► DonY damage my cari 

•• The tornado was strong, but ìt dĩdnd, 
darnage my house much. 
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ì 



Decide 



/di 'satd/ Decorate 


/'dek.ar.ett/ 



Defeat 







Một thanh niên FA ị đĩ chơỊ sai Trans tn cây giảng sinh đẹp cỡ rực rỡluỏn. Quãn ta bị đánh bai trong lúc đl phịt nưởc. 

dịp lễ Valentĩne. 


lữ ^Ipose somerhing. Êspetiaìí^ ữỳter rhmk 
fr^^rvfbíỉy<Ịboưt severàỉ poísibiiitiéi 


► Children wi1] decide the future of Earth. 


► My best friend alvvays decỉdes where to 
eat, 


ĩy took more attroctiw by 

pt ftìf^ ỉhings ùn rt 


► 1 want to decorate mv apartment wỉth 
modern art 

► Many Amẹrrcan tamilies decorate a 
Christmas tree once a year. 


to ĩV ‘ í.'- . r^ĩ somebody ỉn ơ Vi -r Cỡmpetĩ- 

ĩie,tỉí Ỉ|L 


► Our team was deteated by six points, 


► We wỉll defeat youi 



Defend 


/di 'fend/ 




Delete 


I 


/di 'lỉ:t/ 



Get out of 


/, getơơtav/ 


Bàĩ kỉếm tra cỏ tựa đề: Đường phèn cò 
sức khóe tổt hơn đường tình luyện 

không? 


ro protect iomebođy/somethmịỊ Ịromottock 


Oí mua lft rượu giải sầu để xỏa bỏ cuộc 
tình ngày hõm qua. 


to remove ^Oíiìeĩhing thơf hoị been wrĩtten 
õrprinteđ. ot thớt hơí betn storwd on a com 
puter 


Ghét áo bị dính át nẻn đãu bếp đả rớĩ khoi 
nhả bếp đề thay cái áo mới. 


to ỉíđve a pỉứce 


► We barely gũt ũut of there alỊve. 

► Let's get out of hereJ I m so bored. 


Why đon‘t yũu detend yourselí? 


accidentally deleted my hnal project. 


A huge army deíends the castle. 


► I deỉeted my Pacebook because I useđ 
ỉt toữ much. 
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Reserve 


Con gà ri kìa ở dơ đa được 
bừa tối. 


V 



/rf'z3^:v/ Rob 


/ra:b/ 


rb M cho Bằng chứng ah ta cLrởp tiệm vàng đã đươc 

làm rõ. 



Thay vì ựa chọr đì xe Lếch Xù (Lexus) hẳn 
cho người yêu đt xe “cãng hải". 



ÍÔỊỆ Ú pcartkuiar pưrpoĩe 



to íok€ money or Ịĩm^rty iUegatìy from a 
pỉace, organiiơĩion, or p€fson. ottcn uning 
viũịence 


- Ma ke su re you reserve y our seaLs íor 
the lecture! 


► This bank was robbed last Saturday. 


to Cỉiữose ã ỉrriúll fimb£r ot ưirriỊẫ^. or to 
choost? by nìứking coreỊuỉ ácdĩions 


► Please select your tavorĩte sandwich. 
and ril pick it Lip fũr lunch! 


► i ịust reserved my hckets. 


I donT like to travel alone because i W 3 S 
oncỂ robbed. 


What character do you LiSually seloct 
when yoLi play vỉdeo games? 



Hây xãu kim vảo đế cái áo nàyl sếp cỏ dao râu đẹp quá đỉ! nảy em tình sai rồi, đế anh dạy lai nha. 


to join tutiO pĩecn ot cioth tosether by puttins 
thread rhrouxh thcm vv/tti ũ ncedíe 


► Coulđ you 5 ew rììy shirt? 

► In rny free time. I oft.en 5ew stuffed ani’ 
maỉs For my nephevv. 


to rcmow hoír ftxĩm tìi€ bodv. tor men, by 
cutting Ìt dose to Ore skm w/th o roĩor. so 
rhđỉ thf skin feeỉs smooth 


► I shave once a day. 

»■ You really need to shave beíore Lhe 
vvectdÈng, 


píoce whéTũ sometẾtỉnỉ vvữs, 0f 

ỊÌIt, or whẽrỂ somethins happened, ỈS hóp- ! 

nfng.orwrW híĩppm 


► Yoư musl always wear a helmet in the 
construction sÈte. 

► This is the site of an ancỉent City. 
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Skate /skeit/ Solve /sailv/ Spill /sptỉ/ 


Mang rồi, nhưng sợ tông 

vào cây to kia. 



Make sure you bring your skates. the 
pond is ice already! 


► I bought my son some new skates for 
his birthday. 


Hãy đào hố sâu để những con 

gia câm. 


ĨO fưìđ ot\ on^wér ỉo a probtcm 

■“* * 


I will soỉve this mystery. 

► Can you soỉve the puzzle? 


Sợ béo mà còn uống một cốc nước mía đây 
> ã. thế kia sao mà giảm béo được. 


(0 fỉớw. move. falỉ, or ỉprtad ơvtr rhe tdge or 
outside the Itmiti of something 


► Eric spiiled beer on his new shirt. 

► Don't spill wine on my carpetí 



Tòi SỢ bói toán, mẽ tín sẽ cuộc 

đời tổỉ. 


ío đestỉvy or reàuce the pteơíure, interest or 
beauty of something 


► Please don't spoĩl the moviei 

► lf you go home early. you'll spoỉ 
fun. 


lỉ 



Sợtớ cảm nên mẹ đỗ khuấy sẵn ly trả gừng. 


to mịx, 0 VuỊuid or other &4ibsỉ0ỉKe by movỉng 
an obịeci such ai ữ spoon In a drciilar pottem 


Make sure you stir the Soup every two 
mínutes! 

► He was stirring his tea when I vvaíked in. 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DUNG 


• Adịust 

• Arrest 

% Be out of 
' Bend 

• Catch up 


% Chase 
% Collect 
ữ Comb 
• Combỉne 
<1 Compete 


% Contỉnue 
# Control 
% Convert 
% Cover 
9 Create 



Damage 

% Delete 

% Shave 

Decide 

% Get out of 

^ Síte 

Decorate 

% Reserve 

^ Skate 

Deíeat 

• Rob 

• Soỉve 

Defend 

# Select 

Ũ Spìll 

stir 

% Sew 

% Spoỉl 


Bạn hãy sáng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cò cóc từ khóa được học 

trong bài vào đây 




í 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 


ACTION - 2 



Vào năm 20 xx. Gần đây đã xảy ra nhiều xung đột giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Trung 
Quốc. Chính phủ Trung Quốc quyết định offer một hiệp định hòa bình nhằm prevent một cuộc 
chiến tranh giừa hai nước. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump chưa ready cho một hiệp định hoà 
bình. Trump và chính phủ của ông ta muốn remove Chủ tịch Cộng hòa Nhản dân Trung Hoa. Các 
chính sách mà Tống bí thư Trung Quốc đưa ra đã irritated chính phủ Hoa Kỳ . 

Chính phủ Hoa Kỳ đả managed đế postpone thỏa thuận hiệp ước sau đó một tuần. Điều 
này giúp Hoa Kỳ provide đủ thời gian đế lẽn plan nhằm murderTổng bí thư Trung Quốc. Trong cuộc 
họp particular này, cả hai nhà lảnh đạo đều phải present ý kiến của mình về hiệp ước trén. Tống 
thống Trump biết rằng nếu vụ ám sát này không diền ra theo đúng kế hoạch, chính phủ Trung Quốc 
có thế sẻ invade Hoa Kỳ và bắt đâu một cuộc chiến. 

Một tuần tròi qua và cuộc họp bắt đầu. Donald Trump không bao giờ intended tham dự 
cuộc họp v'i ống ta bận rộn simbathing trên bâi biển cho đến khi da mình cam hơn. Khi Tổng bỉ thư 
Trung Quốc đến. các lính gác của óng ta scanned khu vực đế đảm bảo an toàn và khồng cỏ gi bất 
thường. Họ đã không notice rằng một tay bắn tỉa đang nấp trẽn mải một tòa nhả, Khi Tổng bí thư 
bắt đầu bài phát biếu, tẻn bắn tia náng súng lên. Một ngườĩ lính canh đã nghe thấy noise của tay 
bắn tỉa nâng súng, anh ta hẻt lên để Tống bí thư chạy thoát Tay bắn tla nổ súng, nhưng Tổng bí 
thư đà kịp nhảy sang bẻn. Mọi người trong tòa nhà hoảng hổt khì nghe thày tiếng sủng. Người của 
chính phù Trung Quốc nhày vảo để giải cứu Tổng bỉ thư. Máu poured xuống sàn khi Tống bí thư bị 
bắn. Đội rescue đưa Tổng bí thư lẽn xe cứu thương nhanh nhất có thể. Viẻn đạn đã trúng Tổng bí 
thư nhưng ông chỉ bị scratch. 

Tống thống Trump nhận ra ỏng ta phải đo lỗí cuộc tấn công cho một ai khác, vì vậy óng ta 
post ỉẽn mạng xã hội tv^ìứer rằng! ‘'Tối không làm chuyện đó, ma là Kim Jong-un và BầcTrĩèu Tiên''. 
Rồi kèm theo hình ảnh ông ta trên bai biến. Phóng viẽn noted rằng Tổng thống Trump đã không có 
mặt gần nơl diên ra cuộc họp. Còng chúng Mỹ cảm thấy phẫn nộ và đòi điều trần Trump, 
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í c/ Oí'?f 70 /"'r’/ con/ìỉcí 2020. There have been many recent conílicts between the United States gov- 

ernment and the Chỉnese government The Chinese government dedded to offer a peace treaty 
ín order to prevent a war between the two countries. Presldent Donald Trump was not ready fũr 
a peace treaty. Trump and the u.s. government vvanteđ to remove the President of the People's 
Republic of Chỉna. The president of Chỉna really ỉrrỉtated the u.s. government with hĩs poiỉcíes. 

The U.S. government managed to postpone the treaty agreement to one week laten This 
was done to provỉde the u.s. government enough dme to create a pian to murder the President of 


Chína. In this particular meeting, both leaders were requĩred to present their opinìons on the trea- 
ty. Presídent Trump knew that if this assassination didn't go as planned, the Chinese government 
mlght try to invade the United States and start a war. 

One week past and It was time for the meeting. Donald Trump never intended to show 
up for the meeting because he was busy sunbathỉng on the beach in order to get his skin more 


orange. When the president of China arrived, hls guards scanned the area to make sure it was safe 
and saw nothlng unusual. What they dld not notice was that a sniper was hanging from the roof 
of the bulỉdlng. As the Chinese presỉdent began to make his speech, the sniper lỉtted his gun. One 
of his guards heard the noise of the man litting the gun and yelled for the President to get out of 
the way. The snlper hred his gun but the President jumped to the side. Everyone in the building 
panicked as they heard the shot. Men from the Chlnese government jumped in to rescue the 
President. Blood poured onto the floor as the President had been shot. The rescue team carried 
the President to the ambulance as soon as possible. The bullet struck the President but It had only 
left him with a scratch. 

President Trump realized he must blame the attack on someone else, so he made a post on 
tvvitter. “It wasn’t me, it must have been Kim Jong-un and the North Koreans.” Pictures surtaced of 
Donald Trump on the beach. Reporters noted that President Trump was no where near the meet- 
ing. The American Public was outraged and call for the impeachment of Donald Trump. 
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intend. postpone, invade, pour. 
irritote, present, knit prevent, lift. 
provỉde. manơge, race. mơtch. 
ready, murder, reduce, noise, 
remove, note, rescue. notice, 
scan, offer. scrơtch. porticular, 
screvv, pían, Seal. post. sunbathe 


tn the year 20xx. There have been many recent confĩicts between the United States gov- 

ernment and the Chínese government. The Chinese government decided to . a peace treaty 

in order to . a war betvveen the two countrĩes. President Donalđ Trump was not . for 

a peace treaty. Trump and the u.s. government vvanted to remove the President of the Peopỉe's 
Republic of China. The president of China really . the u.s. government wlth his policies. 

The u.s. government . to . the treaty agreement to one week later. This was 

done to . the u.s. government enough time to create a .. to . the President of 

China. In this . meeting, both leaders were required to . their opinions on the treaty. 

President Trump knew that if this assassination didn’t go as planned, the Chinese government 
mlght try to . the United States and start a war. 

One week past and it was tìme for the meeting. Donald Taimp never . to show up 

for the meebng because he was busy . on the beach in order to get his skin more orange. 

When the president of China arrived, his guards . the area to make sure it was safe and 

saw nothing unusual. What they dld not . was that a sniper was hanging from the roof of 

the building. As the Chinese presldent began to make his speech, the sniper litted his gun. One of 

his guards heard the . of the man litting the gun and yelled for the President to get out of 

the way. The sniper fired his gun but the President jumped to the side. Everyone in the building 

panicked as they heard the shot. Men from the Chinese government jumped in to . the 

President. Blood . onto the fìoor as the President had been shot. The rescue team carried 

the President to the ambulance as soon as possible. The bullet struck the President but it had only 
left him with a . 

President Trump realized he must blame the attack on someone else, so he made a . 

on tvvitter. “It wasn’t me, it must have been Kim Jong-un and the North Koreans." Plctures surtaced 

of Donald Trump on the beach. Reporters . that President Trump was no where near the 

meeting. The American public was outraged and call for the impeachment of Donald Trump, 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
&GIẢI NGHĨAÀM THANH TƯƠNG Tư 


^ adjectỉve ^ 


adverb 






ỉữ hqve ơs a ọhn orpưĩpôse 


► Do yũu ỉntend to stãy long? ► She dỉdn't íntend to faỉl in love 

50 quickly. 



Invade /tnveià/ 


Chúng ta cân in vả dế thông bảo ngay. 

trưởc khì lũ thú cưng nãy được 

trải đất. 



Irritate /V.a.teít/ 

Ý gì đấy? Đừng làm tôì Cí 



Con nít bảy giờ đâ biết len. 



* Portugal ínvaded thìs country. 


► Don't irritate your skin with Chemicals! 


► On my day off, I like to knỉt clothes for 
my daughter. 


' Snakes are invading my backyard. 


► She was really ìrntating her sister. 


My grandma often knits me swe3ters. 
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06 ; 


Manage /'rmen.dds/ 



Tối líp >ce đạp đế đi nhanh hơn. 


to nme somebody/somctHing ar be raiseti 10 
o hightr posrỉion or tevel 


► I have to íỉh: my vveight to lOOkg. 

► It takes fnur people to liỉt that big rock. 


Má nè, gỉúp con tài khoản ngân 

hàng nhéi 


ỉo sucưed ỉn dotnỊị iom^thỉng. eipedaỉly 
Ỹomethíng dỉffỉcuỉf 


► Your class ỉs too loud. you have to learn 
to manage the students! 

► How do you nnanage to get here? 


Vửa ngon vừa ph hợp tổt cho sửc khỏe thì 
nẻn uổng trà mát cha. 


ỉf íwo coteurs. íieĩứgnỉ, rvoiiect' rịỊaitb. they 
are ếỉmHar 0 f hứểi íìtirữỉtiựe togeĩher 


► ũur clothes match today. 

► ũur personalỉties match pertectly. 



08 J 

Murder 

Bin nằm mơ được vảo vaỉ cảnh sát đt bắt 
tên phản tặc đả tống thống. 


lữâaBmll tliecâme o/ mtcnnonơ/ty 

penoỊỊ 


- You murdored rny íamity! 



Đừng nỏl to gẳy òn so, cô giáo lại đế ý đẫy* 


a sotíná Oĩ sơiinds, ^speâoìÌY Mheii r( ỉs ỉirĩ' 
warrtedt unptedsoní, or kỉud 


► Wh3t's that strange noìse outsỄde? 


' " -í 



Ghi nốt cái chủ thích tiếng Anh nửa là xong 
rồi. 


(L> ^vr ytKỉr i}ỉl«ficầDn Dci someỉhir^ r^' jr 

(ư mưitíaí *I »rnttco retorri oi JL irk' 

i i ' 


► You should note my methods. 


¥ 


lf yoư inurder. vou wỉ 




go to jaiỉ for a 


► My car was rnakỉng a loud noise so I took 
iL to a mechanỉc. 


► Please note that you have to biiy women 
drỄnks on hrst datesỉ 
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11 



/ 

Notice 


khi Uống nâu đá ở Thái Nguyên. 



''3^}:- 


Ị^: ịỉjUỊií'í 



w + 




I o 


12 


/'noơ.ps/ Offer 


“Tom bưởc vào quán và chủ quán 

làm cho mình ăn một tô phở. nhiều phở 
nhièu thịt tiên như củ". 


ì 


Havc vou noticed my new dress? 


lo ỉúmeorte ^ rhey wouỊd Uke ìũ hũwc 
^TĩCítmỊỊ or ỉf woulđ líke you to do 
ỳyơìtíítìtig 


will offer you $1000 for your painting. 



13 ị 

/‘a:.fd^/ Particular 


/pa^'tik.j9.ld^/ 


Bà tỏi mỡ công ty bán cua được nuôi ở 
vùng nước lợ 


special, or this and not any other 


don’t like any Prench food in particular. 


* I dỉdn'l notice that the building is under 
construction. 


► Don’t offer him anything! Wait for him 
to tell you what he wants. 


► He has a very particular styỉe. 



14 Ị 

/ 

_/ 

Plấn 


Bà Lan lập 


vò cùng hợp lý. 


If we are going to wỉn, we need a plan. 


^ Dũe& evcYyone undersland the plan? 



/ 


15 I 




vào thùng buu kíệr 
dược đây. 


gủi cho con gáỉ 



íetíers, ete, tẾkrt õm deỉívered tơ komes or 
ptaces of work 


» You have to gữ to the post oííice to send 
a mail. 

» The post from his mother to him from 
Thaìỉand was a cake. 



Để giảm bởt 
sau thì đửng 
của hôm nay. 


công việc vảo ngày 
những việc cỏ thể 


!? i£Ỉav áỉti &&ỉt Ểirsi pỉan Oỉ deãđe ứiữt it 
h hũỊỊpen ứt & hter óaie ot time 


Because of the raỉn, the reteree wil'l 
postpone the game. 

I cannot postpone my shopping any 
mo re. 
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Pour /pD:r/ 



Present /pn 'rent/ 


Tôi bỏ ít đường và vào ít nước sỏi đế 
pha cà phê. 



Could you pour me another beer? 


* Pour the oil into the bowl and stir! 


Phải đi xem buổi bảo vệ luận vản 

tốt nghiệp của ông anh. 


provide. or mơke somethínỊ known 


► I would like to present my ideas for a 
new airplane. 

► Students need to present about any 
topic they want. 



20 


Províde 


/pr9‘vaid/ 



i 

I 


Rãce 


/reis/ 


Diễn víẻn chuyên nghiệp (pro) đóng vai 
chính là nguồn nhíhig bộ sản 

.1 ‘■m M k 


• Sẻ rày lọc từng tay đua, ngưởí 
sót lại cuối cùng sẽ thắng. 



will provide everything you need* 


We should have a race to see who ís 
f3Ster. 


What wỉll your tour company pĩovìde on 
the trỉp? 


► Slow dũwn! lt'5 not a race! 




Prevent /pri 'vent/ 


Miẻn phí (íree) vé vào cửa đã 
được tình trạng chen lấn xô đấy nhau. 


fo stop 50mf thing fíom hơỊìpeiimg or some 
one from doiỉìỉì somethtng 


► Closing the wlndows prevents mosqui- 
tos from biting you at night. 

► The snow prevents me from going to 
work today. 



Em rẽ đí rồi chuẩn bị ản sèrg cho đoạn 
đường khó phia trước. 


prepữĩeỉí far vvtìOt you are goỉng ỉo do 


Tm not reađy for the test on Monday. 

► l'm ready to move out of my dads 
hoụse. 
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Reduce /n'du:s/ 



24 1 


Remove /n'mu:v/ 



25 

Rescue /'res.kịu:/ 


Con bé thật dễ dụ. cho kẹo là theo luôn, 
như thế sẽ thành phần khó xử lý. 


Con gà ri mò vè nhà nhưng nó không biết 
nhà nó đả nơi khác rồi. 


Dưới sông bảng đang có người chết rét kêu 
cứu cần ngay! 



to taỉtr 50ffíiĩthing/somebođY away from a 
0kiC€ 



This new car wlll reduce pollution. 


► lf you are loud I will remove you from 
the class. 


► It was a stressíul rescue. 


► You need to reduce your vveight in order 
to play in this competition. 


► Could you help me remove some big 
rocks from my yard? 


► I dỉdn’t see the rescue. but I was thank- 
ful everyone wa5 safe. 



26 . 

Scan /skaen/ 


Nga xe là phải 5Ở can dầu dể 
xem nó có bị bể không. 




27 ^28 , 

Scratch /skr3dtf/ Screvv /skru:/ 


Tòi sử vào cát nhỉều nẻn có trây ở tay. 


Đinh ốc khi sờ vào se cỏ tiếng kêu rất hay. 


hok ạt someỉhkv car^uíly. with the eyes 
ormdl ri mochínc. in onier toget intormation 


► We sKould scan the torest tor enemies. 



► My cat gave me a bíg scratch. 


đ thỉn, púinted pỈỆcerọt tjsed tữ ịèỊn - 
thỉngs ỉ ogettmr. píecẼS of wood 


► This screw is the wrong sìze. 


^ He scanned her íacc ta Linderstand her 
teelirìgs. 


► I let my son borrow my car and nDw 
there is a scratch an the doon 


»- 1 need to buy 50me new screws to hx 
my door. 
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Seal 


/s/:// 



Sunbathe /‘sAn.beiở/ 


Ngòi nhà này xíu nữa là bị phong. 


Vừa đi sản bắt. vừa *ấm nánr thì còn gì 
bang. 


(òf the polke, army, eic.) to prevcnt peop/e 
from passing through a piace 


► Seal the envelope with wax! 


to srt or fie in the sun in order tc make Ỵour 
ikin dơrửer 


► I love to sunbathe near the beach. 


► They sealed the door to prevent the 
homeless. 


► Lizards sunbathe all day to stay warm. 



yv 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


• 

Intend 

% Manage 

• 

Notỉce 

• 

Invade 

% Match 

• 

Offer 

• 

írritate 

% Murder 

• 

Partĩcular 

• 

Knit 

vi Noíse 

• 

Plan 


Lift 

# Note 

• 

Post 


• 

Postpone 

« Race 

• 

Scan 

• 

Pour 

% Ready 

• 

Scratch 

% 

Present 

• Reduce 

• 

Screw 

m 

Prevent 

% Remove 

• 

Seal 

m 

Provĩde 

% Rescue 

• 

Sunbathe 


Bạn hãy sáng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cá các từ khóa được học 

trong bài vào đày 
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ACTION - 3 



o 


Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 


Haì phụ nữ xính đẹp đến từ Mỷ, Angela và Vktoria, đang đỉ du lịch CỊua Ẩn Độ* Họ ngồỉ ăn 
tại một quản cả phẻ* Người phục vụ đi ra ỉấy phiếu gọi món của họ rồỉ trở lại trong nhà bẽp* 'Tớ 
sẽ trả tiền." Angela nót. "Khỏng được" Victorỉa quả quyết. "Cậu thậm chí đừng có puil out ví ra." 
Ngay sau đó người bồi bàn trở lại. không mang theo đồ ân* Bằng một giọng điệu thản thiện, anh 
ta hỏỉ ỉìệu họ cỏ thế đỉ cùng vớỉ anh ta vào trong bếp được không. Angela tỏ vẻ nghi ngờ. "Anh cỏ 
thế specify lý do tạl sao chúng tôi nên đi theo anh khàng?". Người bồi bàn đáp lạĩ: "Người quán 
iý cảm thấy rat có đơn vã đôi khi muỗn được àn với khách hàng. Thức án sế hoàn toàn miễn phí" 
Khỉ nghe thấy từ miễn phí, Victoria nhảy dựng lên và lôí Angela theo, buộc cồ phải subschbe lời 
đề nghị, Họ đi qua cánh cửa nhả bếp và ngay lập tức bị còng tay bởĩ ba người đản õng. Angela 
và Victoria hoảng hổt giance nhau. Khi những ngưởĩ đàn òng rời đi, Angela quarrels với Victoria: 
"Trong đầu cậu khòng nghĩ rằng đòng ý là một ý tường ngu ngốc à? Tớ ghét phải submit những ý 
tưởng bảt chợt lố bịch của cậu lắm ròi" 

Những ngườĩ đàn ỏng quay trở lạỉ, Angela hét vảo mặt họ nhưng họ ígnore cô và nói: "Bây 
gĩờ hoàng tử sè gặp 2 người", và đưa họ vào phòng. Một chàng trai trẻ mặc quần áo fancy đang 
ngỏf trẽn một ngai vàng khổng lồ. Xung quanh anh ta cỏ các ngưửĩ h'ảu đang ngồi chờ đợi để poỉish 
giày của anh ta hoặc pick up bất cứ thứ gi anh ta làm rơi, Hoàng tử kể câu chuyện về một trong 
những người vợ đả bỏ anh ta đỉ. Oo vậy, đẽ resoive vấn đề và restore phẩm gỉá cho mình, anh ta bắt 
giừ họ trở thành vợ cùa minh. "Nếu các ngươi hlỉ out mẫu đơn kết hôn này ngay lập tức, ta sẽ per- 
mit các ngươi ngủ cùng phòng trong đêm đầu tiên", Vì muốn được bán bạc riêng với nhau, Angela 
và Vỉctorìa điền vào mẫu đơn. Hoàng tử cũng thòng báo thẽm rằng "Sè có một người h’ãu occupy 
cánh cửa phòng vì ta cảm các ngươi trón thoát". Trong phòng, họ lập một kế hoạch đế trổn thoát. 

Vào khoang nửa đêm, Victorỉa mở cửa vã punches ngườỉ hầu. Cô íấy quần áo của cò ta để 
dlsguise thành người hầu. Nhằm distract lính canh, c6 hẻt lẽn, "Chúng đang trốn qua cửa sổ phòng 
tẳm!". Các lính canh chạy vào phòng tắm, do vậy Angela và Victoría liền trốn thoát qua cảc cánh 
cửa khác. Lỉnh canh bão vởỉ hoàng tử về cuộc tấu thoát. Anh ta nổì giận khi nghe tỉn. "Sao chủng 
dám disgrace ta! Cảc ngươỉ mau dỉsperse và pursue chủng. Ta muốn bắt được chúng chết hoặc 
còn sống!" 
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Two beautiful American women, Angeỉa and Victoría, are travelíng through India. They sìt 
at a cafe to eat The waiter comes out takes theỉr order, and goes back in the kitchen. "I will pay" 
Angeía says. "No; Victoria assures. "DonT even pull out your wallet; Immediately after, the waỉter 
returns, vvỉthout food, In a fríendly tone, he asks if they can come to the kitchen wìth him, Angela 
Is suspỉcỉouB about thỉs* “Can you specity vvhy we should go." 'The manager gets very lonely and 
likes to eat with the customers sometimes. The food wỉll be free" the waỉter responds. Upon hear- 
ing the word Tree; Victoria jumps up and grabs Angela, torcỉng her to subscribe to the offer, They 
walk through the kítchen door and they are ìmmediately put ín handcLiffs by three men. Angela 
and Victoria glance at each other in shock. Once the men leaves. Angela quarrels with Victorỉa. 
"Did It not occur to you that agreerng was a stupíd idea? I hate havỉng to submit to your ridiculous 
ỉmpulses”. 

The men come back, Angela yells at them but they ignore her and say The prince wìll see 
you now" and take the women ìnto the room. On a huge throne sỉts a young man dressed ìn tancy 
clothes. There are servants sỉttíng around him waitỉng to polỉsh hìs shoes or pick up anything he 
has dropped. The prince tells the story about how one of hĩs wives lefí him and to resolve the issue 
and restore hỉs dỉgnity, he captured them to become his wives. "If you hll out the marrỉage form 
ímmediately, I wỉll permit you to sleep ỉn the same room for the íirst nỉght". VVanting to be alone 
to talk, Angela and Vỉctorỉa hll out the form. "There will be a servant to occupy your door sỉnce ] 
forbid an escape” the prince announces. In the room, they make a plan to escape, 

At about midnỉght VẼctoria opens the door and punches the servant She takes her cbthes 
to dỉsguìse herselt as the servant To distract the guards, she screams," They are escapỉng through 
the bathroom vvíndovví" The guards run to the bathroom and they run through the other doors 
to escape. The guards tell the prĩnce of the escape. He ìs enraged W[th the news. "How dare they 
dỉsgrace mei Everybody dísperse and pursue these two women. I want them dead or aiive!" 
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disgrữce, occupy^ dísguĩse, ŨCCUÍ, 
dismiss, perm/ì, áispũrơte, pick 
up, dhperse, ọoĩish. dísrupí, 
pu/I, out, dístracỉ:, pưnc^, íoncy. 
pưrsue, frJỈ out. Quaneí. toỉlow- 
up. resoìvGy tữrbỉtí, restoíE, 
glơrĩce, revenge. giĩmpse, speciỴỵ, 
grĩp. sọmy, heslíữíe, Sưbíiirt, 
ignore. ^ubscrìbe, ÍOÍTÍÍ ífitữ 
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Two beautiTul American woĩĩien, Angela and Victoria, are traveMng through India. They sĩt 
at a cafe to eat. The vvaỉtercomes out. takes theirorder, and goes back ỉn the kitchen. “I wỉll pay.'' 

Angela says. '^Noĩ" Vĩctoria assures. ^DonT even ... your wallet" Immediately atten the vvaiter 

returns, wĩthout food. In a triendly tone, he asks if they can come to the kitchen with hím. Angeta 

ỉs suspỉcỉous about thỉs. Xan you .. why we should go" ‘The manager gets very ỉoneíy and 

lĩkes to eat with the customers sometimes. The food will be free" the waiter responds. upon hear- 
íng the word "tree", Victona jumps up and grabs Angẹla, torcíng her to to the offer, They 

walk through the kítchen door and they are ỉmmedỉately put ìn handcuffs by three men, Angela 

and Vỉctorìa . at each other in shock. Once the men leaves, Angela quarrels wĩth Victoria. 

“Dỉd rt not occur to you that agreeing was a stupìd idea? I hate havỉng to to your ridrculũus 

impulses". 

The men come back, Angela yelis at them but they . her and say The prìnce wìll see 

you now‘; and take the women into the room, On a huge throne síts a young man dressed in íancy 

clothes. There are servants sittìng around hìm vvaiting to polish his shoes or .. anythíng he 

has dropped. The prínce tells the story abũut how one of his wives left him and to .. the ỉssue 

and . hĩs dignity, he captured them to become his wỉves. "If you . the marriage form 

immediately, I will . you to sleep in the same room for the hrst night" Wanting to be alone 

to talk, Angela and Vỉctoria hll out the form* 'There wỉlt be a servant to ... your door since I 

torbid an escape" the prince announces. In the room, they make a plan to escape. 

At about míđnight, Vỉctorỉa opens the door and . the servant. She takes her clothes 

to . herselt as the sen/ant To . the guards, she screams, They are escaping through 

the bathroom wÌndowl" The guards run to the bathroom and they run through the other doors 
to escape. The guards tell the prìnce of the escape. He Ỉ5 enraged Wfth the news. "Hovv dare they 
.. me! Everybody . and . these two women, I want them dead or alỉve!" 
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Part 2 

HỌC TỪ VựNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


^ adiectlve J adverb ^ 



r Ị 

noun. , 



Disgrace 


/dts ‘greis/ 


Anh ta bị ngã khj biểu diẻn đĩ trên dãy ỉàP’ íwt đoàn xỉếc. 


to moke peoọỉe stop respecbng YOU or your ĩarrìily, teơm, etc. 
by doỉng something very bad 


► Your behavior disgraceđ the ► DonY disgrace yourselt by get- 
tamilv^ ting drunk! 



Disguỉse /cÌỊ5'gatz/ Dismiss /dismis/ 



04 . 

Disparate /'dis.p3^,3t/ 


Thằng đệ gài lại cúc áo chỉnh tề để usụy 
thành sinh viẽn nghỉẽm túc. 


to ghreị a ntw oppeoronce to o person or 
thinỉỉ. «pecja/fy in order to híde ítỉ true fbrm 


► Some animals dísguise themseỉves as 
plarTts. 


CÔ ta không thể đi thí Miss & Mr được vì 
cô đã bị ho nghi Vỉệc. 


to ọỊtìtiúiỉy rỆrnove iomẽbotÌY fTom theirioè 


► The teacher was dismỉssed because he 
alvvays ĩlirts with students. 


An mua bì Ygr ạ nhưng bị rót hết trên 
đường về rồí. 


dỉff€rent In cvery vvoỵ 


► They have such dỉsparate personalíties, 
yet they love each other. 


The spy disguìsed herselt so no one 
would nũtĩce hec 


► DonT dỉsmiss Rachel! I think she is a 
great candidate tor the J0b. 


► Despite their dỉsparate coachìng meth- 
ods. the two coaches hetped the team 
wỉn the champĩơnshịp. 
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Disperse /df'sp3:s/ 


Hội đi phượt đâ bị 


to move opcn and so awoy in đỉffcrent dỉ- 
rections 


► When the hunter shot hts gLin, âll the 
bỉrds dỉspersed. 

•- The students dỉspersed when the teach- 
er asked fũr help. 



06 j 

Disrupt /diSĩApt/ 

Thằng đệ sẽ rảp một con robot chuyên lẽíìì 


công việc. 


to mdÉr fỉ difficuịt for Iúm«rhfn9 ro con 
rỉnuc in rh^ normỉif vvuỵ { 


•- Plea^e dorVt disrưpt me whiíe I sleep! 


► Don't disrupt the anỉmals! 



Distract /di ‘strxkt/ 

Đi thỉ trâc nghiệm mà quên bút 

chì ở nhà. 


ỈO roke someòody s otỉenrìon ÌỈW0Y from 
wt\aĩ thev are trying to do 


•* Your behavỉor dỉstracls other people in 
the library 

► l'll đlstract hỉm, and you can htde. 



Fancy 


/‘feen.5Ì/ 



Fiil out /fiỊ aot/ Follow up /'fa:Joo.Ap/ 


Các ían hảm mộ sỉ mé, nhạc của 

Sơn Tùng đến cuòng nhiệt 



► He has a fancy about becomìng tamous. 


► Tve got severaí tancíes when ỉt comes 
to music. 


bà ị thí, nỏ phui áo ưng dung 
đửng dậy ra vè. 


if ỵou oưt a tom) Of olhef dỡcument re 
oưeshr^ ỉntormoríon, voa vmfe infữrmattor) 
in the spơces on fí 


► Pleasé fill out the íorm before appiyingi 

► It takes so long to fill out this survey. 


Bị mẹ nhổt trong nhà để bót kíp trận đấu 
đó, Bỉn phái lên PÓC để xem bọn bạn tiểp 
tục đá bóng ờ sán sau. 


ro (iscovcr mon? đbdíit ỉomet hfn9 orto tidoe Ị^her 
octTOn coonected ^ 

i 

I : 


► Could you tDtỉow up with Nicole about 
those photocoples? 

► Dũn't waĩt for employers to call you 
back foíỉọw up wĩth them! 
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Porbid 


/fd^ 'bid/ 



Glance /glaens/ Glimpse /glimps/ 


Vợ tôi tỏi làm món kho bí. 


Đến giờ đan len, cô 
quá vui mừng. 


nhìn anh ấy vì 


Gỗ lim sẽ tốt hơn gỗ khác nhưng chỉ 
dẻ bị nhâm lẫn lắm đấy. 



ÍO ỉạeểc ỷiọnettít^vr 


lẽfeef«aeỉhỉnỉ or tOBÊữnềíora 
time M oafypơrtiy 

___ I 



“ I forbid vou trom íeaving this island. 


^ He quickly glanced at her as she vvalked 
into the room. 


► I caught a glimpse ũf the eclipse last 
night. 


Her pancnts íorbade her írom going out 
past midnight. 


I glanced at the closet vvhere i heard the 
noise but nothing was there. 


► The mouse hid after glimpsing me for a 
second. 



II 

to hotd Very íighHy 


- Grip the handle bars wĩth both hands! 



Hesitate /’hez.aíe(t/ 


Thử tưởng tượng đen một buổỉ dĩẻĩi thuyết 
trang nghiêm, bạn rất khi phảt ra 

tiếng động nẽn tự doạ bản thản ho sè tát. 


to paus^ be^rt you do or say something, 
o/tcn becouse you are uncertain or nervDui 
ơhout ỉt 


► Please doiVt hesỉtate to ca 11 me if yũu 
need helpi 



Ếch khi no thưởng . không quan 

tảm con mồl đâu. 


to mtentionoí/y not íisten ơr gtye ơtìerttíon tơ 


• Sorry for ignoring your texts. 


► Make 5 ure VQU háve ả hrm grip! 


► After hesỉtating. Evan decidcd he would ► Why are you Ignormg me; 
go out with hĩs íriends. 
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Occupy /'ai.kid.pai/ 



19 I 

Occur /d'k3^:/ 


Ống ta được lộc kín tủ vi đã -.dnn kẻt trừ tà 
cho một tỳ phú. 


to írvvotve someone of í ịỊ' í" Q 1,1 r f iTi 

ptỡn etc in fudi 0 Wữy ttkít tiif V r unĩ I G' íir 

escflptffrDm H " 


• Don't bother ine! I’m reaíỉy locked into 
thỉs game right now. 

► He wa 5 so locked iỉito hỈ5 stưdies he íor- 
got Lo eat 


Ỏc cậu bị t 1 1 bởi tiền ròi à mà lủc nào 

■ m 

cũng chí tiên. 



► Thỉs territary was occupied by the 
Prench ỉn 1648. 


Are these rooms occupìed? 


ơ khờ thế Lĩnh, sao con lại để CJ 
chuyện con chó cảnh cắn em. 



► Please describe what occurred last 
night! 


^ I have a íeeiỉng something terrible WĨ1 
occur tonight. 



20 ^ 

Permit /pa^mit/ 




Pick up 




Hỏm nay Bơ mệt. Cò ẩy không 

bất cử ai cãĩ lại và cò chợt thừa nhận sự 

nóng nảy sẽ giểt chết mọị mõi quan hệ. 


to đ/ỉow ỉomebody to ứo ‘iùtneihtíịg of to d- 
ìow somitthtn^ to happen 


The governrnent doesnì permit people 
tũ drỉnk alcohol. 

► The sign cíearly permits all vehicles to 
drìve on thìs road. 


Con Át bích đang úp xuống kìa, mau nhặt 
điL 


tocoữect íúmeihing tĩùm o piac€ 


► Cũuld vou pick me up at 8? 

► Tm gũing to pjck up the monev on the 
Street. 


Gấu Pooh cân 5 lít nước dế 
chiếc xe mới tậu. 


to mb somcíhlMg usỉng a pteCi at dơttỉ or 
bfush to cteon lỉ and make it shint' 


► Today I got my old earrings políshed. 

► She polisheđ her naỉls betore going out. 
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/'pơl.aut/ 


Pull out 


24 

Punch 





/pa^ 'su:/ 




Bờm được phú ông ao bắt cá. 


to makễ* %omebơàY or something move ơvvơy 
/rom sdVoethin^ or 5top ẺỊCÍiỊg /nvolvod in ỉ( 


► Pulì OUI of my Street and turn lePt ỉf you 
want to get to my Linỉversityl 

► The team pulled out of the tDurnament. 


Mày thích ần củ đấm hay thích bị ban đạn 
đây! 


íĩ forc€ful hít wírh o /ĩst 


► With one punchr the boxer defeated his 
opponent 

► She has a strong punch. 


Bơ ãn su hảo đẽ 1 mục tìêu gĩàm 

cân. 


ro íoihvề ỉỡrnoone or 5õfìietfirnf, usudẩV Ỉ9 
írv io coích him, her. 0 f rf 


► rm pursuing a degree in rnath. 


► You should pursue yoLir đreams 



Quarret 



/'kwo:r.dÌ/ 



Resol ve /n ‘za :iv/ Restore 



ỉ 


/nstDir/ 


Chỉ những người quá rõ đại mới đi cãi 
vởỉ thằng hãm ấyỉ 


to hđvt an ongry dísogreement wỉth some- 
one 


Con gà ri kiếm được cõng việc (job) để 
giài ạuyẻỊ vấn đề thất nghỉệp của nó. 


to ũr end a probỉem ordỉfftcuíty 


Rí SỢ tõ màu y) cỏ một lằn bảỉ vẽ của nó bị 
rẠ lai kèm lờỉ phê thậm tệ. Hãy giúp Ri lảy 
lại niềm tin. 


to reí um iomethíns ÕI* lỡmeone to án ê&ắitr 
500d co rrdíCiorĩ Of p 05 jtỉpfi 


► My tamíly quarrels a lũt. 


► Let's reso I ve t Í1 i s p eace í LI 11V! 


► The artỉsts restored the ancient paint' 
ing. 


► Whom do you quarrel wtth the most at 
home? 


► Thank you for resolving this tssue. 


► Coffee reaỉly restores my energy, 
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Revenge /n ‘vendỉ/ 



specity /'spes.d.íơi/ Spray /sprei/ 


Rĩ vở ven vì bạn cố tình nẽn tìm cảch 


to horm Sdmeone as 0 pu/iíshment ịoT íiơrni^ 
ehot rhey haw done ío ycHi t£ r 


► He revenged hĩs enemy but went to jaỉJ 
afLer. 

► I don't want to revenge my friend, ! WÍIJ 
íorgot about ìt. 


Chương trình "sao bé là tỉ phủ*' độ 

tuổi đãng kí từ 4 đến 10* 


to exphm OT ứescnbe Sữrnẽrhin^ cầũrỉy anú 

ìMctìy I 


► rm not su re what you mean. Cũuld you 
please speciíy? 

► You need to specify my tasks for next 
vveek. 


Làm mất ống 1' thuoc họng nên sợ bị rầy 


a mass ữf vsry smdlỉ droỊpãoỆ iiqỊtMÌ camed ỉn 
the ạír 


► She used 3 spray to repel the mosquỉtos. 

► My kitchen ỉs 5 Ũ ctean because ũí this 
new spray I bought. 



Submit /S 9 b'mit/ 





Subscribe 


/sab ‘skraỉb/ 


Sắp mệt rbi đảy v‘f tờ phải về giải pháp Nhanh làm CTV cho Step Up đì, 

gỉàm thiểu ó nhiễm môi trường cho thầy. săp hết chỗ roi, còn chờ ai nừa! 


to of offef spme.t fcy be 

mode by others ' ' 


► Pỉease submit your homevvork by mid- 
nightì 



I Dften subscrỉbe to Science magaz(nes. 


•• I submỉtted a report to rny teacher. 


► Subscribe lo rny channel and you wiỉl get 
a free giftl 
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Part 3 

BÀITÂPỨNG DUNG 


% Disgrace 

• Dĩstract 

% Glance 

• Lock into 

# Pull out 

% Restore 

% Disguỉse 

•Ì' Pancy 

% Glímpse 

% Occupy 

% Punch 

% Revenge 

% Dismiss 

m Riiout 

% Ghp 

• Occur 

• Pursue 

# Speclíy 

Disparate 

# Follow up 

% Hesitate 

% Permit 

♦ Quarrel 

% Spray 

• Dỉsperse 

Porbid 

% Ignore 

% Pỉckup 

ii Resolve 

% Submit 

% Disrupt 



• Poỉỉsh 


% Subscribe 


Bạn hãy sáng tạo một càu chuyện 
thú vị chứa tất cá các từ khóa được học 

ề « ■ 

trong bài vào đây 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 


ACTION - 4 




(Viết bởi Anthony Cane, gửi tởi Real Madrid) 

Là đội trưởng* tối require các thành viên trong đội phải tuân theo một số tíẻu chuẩn rất 
nghỉêm khẳc-trong mùa giải không âỉ được phép đì chcri {không sâm- banh, không hộp đẻml). 
Chúng tôi thức dậy và ăn cùng nhau. Đế đảm bảo rằng mọì thứ phái xoay quanh bóng đả, khong 
cỏ điện thoại thòng mình hoặc đỉếm truy cập Internet ngoạỉ trừ các buổi chiều thứ Bảy, Tôí không 
muốn họ mất tập trung vì họ không thể rời mắt khỏi Instagram (Tôi đã từng chứng kiến điều này 
xảy ra!), Các phỏng được ỉnspected và áp dụng gỉờ gỉớỉ nghiêm là 10:00 tốí nhlm đảm bảo khong 
ai vi phạm cảc quy tắc này* 

Chẳng may bị ỉnịured ư? Bạn tập luyện với thiết bị, vởì các huấn luyện vỉẽn, và xem video 
các trận đấu* Nếu bạn bị thương và không thế tập luyện, bạn vln có thế học, 

Chúng tôỉ reject những cầu thù chống đối các quy tắc này, bởi vì đĩều đó có nghỉa lả họ 
không nghiêm túc về trận đâu như chúng tòi, Những người bị fold trước áp lực rõ ràng là không 
thể vào độì, chúng tôí buộc phàỉ release họ. 

Chúng tồi divide cảc buốì luyện tập thành các bàì kiếm tra buổi sáng [vởì những cựu lính 
nhảy dù SAS Anh-họ sẽ giúp bạn tiến bộ hơn bằng cách làm bạn bị hurt} và tặp luyện vào buổi 
chỉều và giờ nghỉ giải lao* Chúng tỏi rehearse tất cả các tình huống có thế xảy ra trong trận đấu 
như thê chúng tôi đang biên đạo múa một vở kịch* Mọi thứ phảĩ thật hoàn hảo, từ kỷ thuặt chân 
cho đến cách di chuyên hông, 

Instead nóỉ rằng “Chủng ta sẽ làm tốt vào ngày maỉ“ thì chúng tôí sẽ không rời sản cho đến 
khí tỉm ra được sơ đo phòng vệ chẳng hạn. Đièu này nhiều khi khiến chúng tòĩ lỡ cả giờ ằn tói, 
nhưng nó rất đãng đế làm vậy, Sau bửa ãn muộn thì sao? Chúng tỏí lại học. Việc tìm h lếu kỹ về luật 
chơi và các quy tắc sẻ đảm bảo cho chúng tôi không phải là người draw quả phạt đền khì trọng tài 
phất cờ. Khi tôĩ nghe whistle trong trận đấu, tôỉ tự tin rằng đó không phảỉ là vẩn đề của chúng tôỉ, 

Chủng tói không follow những đội khác, chúng tôi guide cả giải đẩu. Chúng tòi intluence 
và truyền cảm hửng cho người hâm mộ của mình, Tôi hy vọng rằng cảc câu thủ trẻ khí wỉtness lổí 
chơi của chủng tôi sẽ luyện tập chăm chì, throw out những lờỉ bào chữa, và không bị tempt bởí 
các lối đi tắt. 


Tôí tin rằng nhờ habits tập luyện vất vả cùa độì mà chúng tòi khồng những đã escaped vòng 
loại trong giải đẩu tỉnh đến thời điềm này mà còn grab mọi chiếc cúp chủng tòi đã thí đấu trong 


mùa giải này. 



nay, và với mọi đối thủ của 
World Cup mùa hè nâm saul 
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(VVnrtỂrT by Anthony Cíine, 
forworci on Reai Mũóriờ) 


As captain I requíre my squad members to follow some extreme conduct-durĩng the sea- 
son no one is allovved to go out (no champagne, no clubs!). We wake up together and eat together. 
To ensure that ỉt's all about tootbaỉl, there's no smartphone or internet access* except on Saturday 
atternoons. I don't want my guys losing íocus because they can’t stay off ỉnstagram ((Ve actually 
seen this happeni) Rooms are ỉnspected and a 10:00 pm curfew is enforced to mal<e su re no one '5 
breaí<ing these rules. 

Happened to be inịured? VVell, you stay at the tacility, with the coaches, and vvatch game 
blm. If you canT traĩn, you can still be learning. 

We reject potentỉal pỊayers who balk at these rules, because that means they are not 3 S 
serious about the game as we are. Guys who fold under pressiire obviously can't be on the team, 
we ha ve to reíease thẹm, 

We dlvỉde our practice sessions ĩnto morníng conditíonìng (with tormer British 5AS para- 
troopers who are in the buslness of mal<ỉng you better by making you hurt) and atternoon drills 
and scrimmages. We rehearse all the posBÌbỉỉities that may come up on game day as (f weVe chO" 
reographing a play, Everythỉng has to be perfect» ríght down to the footwork and vvhere your hips 
are poỉnted, 

Instead of sayỉng “We1l get it rỉght tomorrow" we don’t leave the hdd until weVe hgured 
out, for example, a detensive scheme. That keeps us there past suppertime many nĩghtSt but ỉt's 
worth it, Atter supper? WeVe learnỉng. An obsessíve study of the playbook and rulebook ensures 
we are not usualty the one to draw a penalty when a flag ìs thrown. When I hear a vvhỉstle ĩn the 
game, Tm conhdent iLs not our problem, 

We donT follow others: we guĩde the whoie league. We ìntluence and ìnspire our tans. It's 
my hope that young players who wìtness our playìng wtil work harđ, throvv out excuses^ and not 
tempt themselves wìth shortcuts. 

I believe that ít's due to our team’s excessive traíning habits that we have escaped eỉỉmi- 
nation ỉn the tournament so tan 3nd have been able to grab all the trophỉes we've competed for 
thls season. 

Our ettorts have carried us to the Final thís year, and to atl my competitors, I would ỉike you 
to know that we’ll be there ỉn the World Cup Pinal next summerỉ 


JK 
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occept, inỊìuence, ổlvịổG. ìnịure. 
drũg, jnspec[. ỉnsteữd. 

etịort. rehearse. escope, 
reinĩorce. foỉd, reịEct, tũìiDvự, 
reỉease. grob, requíVe^ guĩổe, 
l:Êmp(:, PứíJít, throvv oyt, hanờìe, 
vehty, hoỉơ, wh.r5ííe, hưrt. 
wffhhotó. irtcur. Wííness 


As captaìn í .. my squad members to follow some extreme conduct^dưhng the sea- 

son no one ís allowed to go out (no champagne, no dubs!), We wake up together and eat togethen 
To ensure that it’s all about tootbaíl, there's no smartphone or Internet access. except on Saturday 
afternoons. I đonT want my guys losỉng íocus because they can't stay off Instagram (IVe actually 

seen thỉs happeni) Rooms are . and a 10:00 pm curfew is entorced to make sure no one's 

breaking these rules. 

Happened to be .. ? WeíL you stay at the tadlity. wỉth the coaches. and watch game 

hlm. íf you can‘t train, you can stỉíl be learnỉng. 

We . potential players who balk at these rules, because that means they are not as 

serious about the game as we are. Guys who .. under pressure obvíousíy C3n't be on the 

team, we have to . them- 

We .. our practice sessỉons ìnto morning conditiomng (with íormer British SAS para- 

troopers who are ìn the busỉness of makíng you better by makỉng you . ) and atternoon 

driỉls and scrimmages. We .. all the possibílities that may come up on game day as ỉf weTe 

choreographing a play, Everything has to be pertect, rỉght down to the footwork and vvhere your 
hips are poĩnted. 

. of sayíng ''We'll get ỉt rlght tomorrovv'’ we don^t leave the held until weVe tigured 

out for example, a detensive scheme. That keeps us there past suppertime many nights, but ỈLs 
worth ít. After supper? WeVe learnỉng. An obsessỉve study of the playbook and rulebook ensưres 

we are not usualiy the one to .. a penaíty when a fìag is throvvn. When I hear a .. rn the 

game, ỉ'm conhdent it's not our problem, 

We don t *. others; we the whoíe league. We .. and ìnspire our fans, 

lt'5 my hope that young players who .. our playỉng wili work hard, .. excuses, and not 

. themseíves wỉth shortcuts. 

I believe that it'5 due to our team's excessíve training . that we have .. elỉmina' 

Hon in the tournament so tan and have been able to . all the trophies weVe competed for 

this season, 

... carrỉed us to the Pinal thls year, and to aỉl my competítũrs, I would tỉke you 

to know that we1l be there in the World Cup Pỉnal next summer! 
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Part2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


^ adjectìve 


adverb 


m 


nơyn 





Accept /dksept/ 


ờ, quả bóng xẹp rồi. Chap nhặn thôi, tụi mình đi uống gì cho mát đi! 


fo toke wilịingly somẽfh/n.^ íhỡt Í5 oỊĩereá: to say Ves’ to an 
off€ĩ, tn\ỉĩtatĩon, etc. 


► lf yoii can't accept the con- ► [ accept your offer, 

sequences, then don't break 
the law. 




Draw 


/dra :/ 


Divide 


/dí 'vatd/ Drag 




Nga đang đi sánh vai Lan thì bị một chủ chó 
chạy qua lồm họ mỗi ngườĩ một ngả. 


ta 5 cpàraí€ or make Ỉomethỉng separate mỉo 
parti I 


► I wịli dtvìde the pỈ27a intũ three pìeces. 

► We shouldn^t be divỉded, We should 
work together. 


ở đờL rảc tràn ngập các con đường, 
không ai muốn ÌÒ! kềo nó về nhà. 


to pưW somebodY/som^hing a/on^ rí- 
fort anứ dỉtticuUy 


► Don't drag me into your problems! 

► My backpack was too heavy so I had to 
drag it on the grounđ. 


Bin ngồi co ro trẽn ghế V í tranh. 


to makt a pkture af ỉomethỉn^ 0f someone 
wthapcnd/orp<?n 


► I love to draw anìmaỉs. 


^ I paid an artist to draw my íamily. 
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Effort /'ef.»t/ 



Escape /ískeíp/ Pold /foĩ3Ìd/ 


Con ếch nhày phọt ra ngoải cái 

giếng cũ. 



► You shouícỉ put more effort ínto your 
work. 


► \i doesn^t take 3 lot of eííort 


"'Muốn Jdr khỏi đây thì phải làm ít bánh 
kép cho ta" bà ta nỏL 


to get awaY tram 0 pỉứce whcre Yoư have 
been kept ai 0 ọmonet or not olfowed to 
íeơve 


► He escaped from the polỉce by hỉdmg 
under a rock. 

The Seal escaped the hungry whale. 


Tờ phao máfl phố tỏ phải gấp gọn lại. 


to benđ sortiething, especỉolly púịìt^r 0f ctoí/i, 
50 thoi orte pan ỡf it ắỉes ofl the oíher port. Of 
ro Ỉỉe ơbie io òe| hent in fhi5 ivoy 


•* k's polite to fold your napkin. 


► I learned hovv to fold paper to make a 
bird. 



Follow /'fa:Jou/ Grab /grxb/ Guide /gaid/ 


Đỉ chiếc xe Ford lâu dời lầ hàng 

vệ sĩ hùng hậu. 


to niove hehM someone or ỉomethín^ and 
ỵo where hr. 5 lie. or h goa 


► Don't folíũw others if you donT agree 
with them! 

► This kitten wonT stop fólfowĩng me. 


Mr Bean nhanh tay chọp lãy miếng gà rán . 


to toke hoỉd ot iomethỉng or someưne sud 
denìy atHÌ rougtứy 


*' Let'S grab 3 coffee after work! 

► She grabbed her son before he feỉl. 


Không aì có thế dan đắt tay ta đỉ trên con 
đường đời nhiều chông gaù chỉ có tự lực 
dứng lẽn, _ 


to shỉMv somme how todo ỉomeỉhng dkhcu/t 


Could you guide us ìnto tovvn? 

► lf you are iQst at night, the stsrs can heỉp 
guide you. 
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Habit /'hxb.it/ 


Ham hiếu biết lả một trong những ihói 
của ngườỉ dãn Do Thái. 



Smokỉng ỉs 3 bad habỉt 



Handle /'haen.dal/ 

Người xứ ỉ ý vụ ví phạm luật giao thông rẽ 
phải không xi-nhan chỉnh là hắn đó. 


ío deơí Wííh ũ situanon. 0 per$on. on ơrea of 
Wíirk 0® u sírorig cmơtío/i 


► Can you handle the jOb? 



Hold /haơ/d/ 


Con diều hâu được bí mật về con cả; 
chủng biết bơí. 


to tíủe aaà keep ^ịmẹthkig in yóur hm^ or 
Iirmắ 


Could vou hold my ịacket for me? 


► I want to change my habits, but ỉt^s dif- 
fìcuít. 



Hurt /h3:rt/ 


I can't handle teachíng kids. 


*' Hoid mv beer! 




Incur 




/m 'Íí3‘:/ 



16 ị _ 

lnfluence /‘in.tìu.ans/ 


Vì tính hóng hõrt nên cậu ta đã bị xã hộỉ đen 
đảnh cho rất 


ỆậtmmpÌặ^^GBÌpềB Ệ»Sỡmebỡdỵ/yoursdf: 


Tạỉ sao tôi phải gảnh ch Ị' cơn giận dử cùa 
anh nhì? Tôi đã đi ỉn chửng cứ đầy đủ rồì. 


tỏ ẻẲpf;ntnc€ usuaỉíy ^omethỉng 

unp/eớsant. tỉs 0 rế'-ít*Jt ũị ocíions you have 
túken 


Máy ỉn phun mực lẻn tường làm 
ĩ mọi người. 



You really hurt my heart!” S3ỉd Danny. 


Any damage incurred must be repaìred 
immediately. 


Chinese culture has 3 big iníluence on 
otherAsian countries. 


My head hurts. 


► You wDuldn't W3nt to íncưr my rage. 


► My mom is my greatest intỉuence. 
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lnjure 


Inspect 

— y 

/inspekt/ Instead /fn'sted/ 

Máy in vừa đơ vừa hỏng cẩn 
đấy. 

thận ían mày 

In sai bét bảỉ tập rồi, 
chết. 

CÔ mã ídẻm ira thì Ịn xong té đi thav VI ở đây chịu trận, nghe 

mẹ chửi cũng dù ío luôn đấy. 




- ip- .. 

- V ' 

\L- 

ũ“ 


l*— -t-' 1'** 





s 

Sĩi^ĩfĩífĩ-í. 

'%lfHr-ỉlí.i‘ũ / 

( 

p * r-r li " 

1 




iĩi ptũce ũf Sỡmeone cw somefhín^ eíse 


He ĩnjured Uìs leg while 5nQwbũardỉng. 


C" The manager is going tũ inspect our 
restaurant today. 


► Instead of playỉng vỉđeo games today, 
we should go on a waJk. 


The actor took the day oh, she ỉnjured o The accountant inspected the docu- 
herseir vvhiỄe hlming yesterday. rrients caretully 


► What do yữu want to đo instead? 



Rehearse /rd'h3^:s/ 


Ri ịạĩ cảnh quay hớt sứa. 


ío practise o ptoy. 0 piece 0 / musíC. efc ìn or* 
der ỉo ụrtpare iỊ tor pubếic perlor mm ìc e 


► I don't feel we rehearsed enough. 



Reỉntorce /,ri:.in 'f3 :rs/ 


Môn nào cỏ bãí dễ in cho tửvởi, phải còng 
kiến thức đế chuẩn bị thí thôL 



► We need to reỉntorce the walis w]th 
Steel. 



Reject /ndỊekt/ 


Rỉ trách tối sao lại u €Í lờỉ tò tình của 
anh ấy. 


Ĩ9 ồeoỆpị, ạm ^'ếỆậr some t 

:3f 


► I appíied for 3 Visa, but I was rejected. 


If you rehearse, ỉ'm su re you wìll do 
great. 


Thìs artỉcle really reỉntorces my opỉnỉons 
about Donald Trưmp. 


”1 feei sorry for rejectỉng hỉm. but he’s 
not my type,* saỉd Ashley. 
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Release /n'li:s/ 



24 



Requỉre 


/n 'kwair/ 



Tempt 



Dì Ly thật L là nhờ cảnh sảt. Ri lỏng quai dép ở chán trái nên yểu cầu Con tem phát tài này hàng triệu 

người yêu chính lạl giủp. người mua. 



* I can't wait for the release. - What docurĩients do you requìre? *■ i'm ũn a dỉet so dQn't tempt me. 


Singing in the shower ìs such a release 
of stress. 


► Yũur help ìs requỉred in the customer 
Service department 


She was tempted to leave class early. 



Throvvout /'ôroơữơt/ Verify /'ver.d.fai/ 



WhÌ5tle /WfS.a// 


Rảu ỏng dài quá, muổn lấy vợ thi đi. 



»> Tomorrovv I wHI throw out a]\ my old 
notebooks. 

* lt's a shame to throw ũut goođ íoũd, 


Anh đl đường này về rối rẽ phảt, đến 
UBND huyện xỉn dẩu đãng ký 

kết ipn nh é. 

► Could you verify the authentrcity of thís 
sỉgnature? 

► I need you to verity some thíngs people 
have said about yũu. 


Quýt To cãm c„í CGÍ đi gọì cừu. 


0 smơ/í metđí or píỡíl»ìtưfce r/iơt yoú bỊd¥f 
to mỡke a louđ blgh ỉoưnd. Uĩed to õttrạcỉ 

ửttentỉon or ŨS Q sỉgnữh 


The soccer reteree torgot his whỉstle. 

► The polìce man uses a whỉstle durìng 
rush hũur. 


Iilẹg edsts 0rH true ti 

Hcơma 
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Withhold 


/wid‘hoỉJld/ VVitness 


/'w/í.nas/ 




Khi ví hở, nhừng đồng tiền xu sẻ rơĩ ra, cần 
phái 


tõ rehae to gỉvr or tọ keẹp back 

somethípg 


► Are yDu wĩthholding ìníormation í^rom 
me? 


Cảnh sát bảo vệ nhản chửng một cách 
quyết liệt. 


;IIÉ0 sees on event hcrppeiiing. €5^ 
ửteor an ữccỉdent 


► There are hve witnesses to the chme. 


► lí's very important that ynu đon't wỉth- 
hold any secrets. 


► Sũme people need a vvitness to propQse. 





JK 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


% Accept 

• Escape 

$ Habit 

Iníìuence 

% Reject 

% Verỉíy 

• Dívĩde 

• Eoid 

# Handle 

% lnjufe 

■t! Release 

VVhìstle 

• Drag 

• Follow 

m Mold 

• Inspect 

% Require 

% VVithhold 

A Draw 

% Grab 

% Hurt 

% Rehearse 

% Tempt 

VVitness 

Effort 

• Guide 

% Incur 

% Reintorce 

% Throwout 

% In^tead 


Bạn hãy sáng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cả các từ khóa được học 

trong bài váo đây 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 


ACTION - 5 



Các vị khách bắt đãu arrlve theo từng nhóm. Đàn ông mặc vét-tông vả attached vời họ lả 
những phụ nữ trong garments lộng lẫy. Họ đều là những ngưỞT thân hoặc bạn bè attended trong 
đám cưới của cò dâu Lan và chú rể Đại. 

Đó ỉà một sựkỉện nhỏ nhưng excỉting. Bạn bè và gia đình đâ gathered từ khắp đất nưởc để 
chứng kiến lề thành hôn của haĩ ngườỉ, Nhạc hay được bật cùng lúc thức ăn ngon được dọn lên. 
Mọi người cười nói vui vẻ. Đặc bĩệt là có rất nhiều lờỉ đồn xung quanh cồ dáu chủ rể và gia đinh 
của họ, 

Đạì xuất thân trong một gia đình giàu có và quyền lực kỉnh doanh bẩt động sản developers. 
Họ design, xây dựng và bán đất đaỉ trên toàn quốc. Tuy nhíẽn, Lan lại là con của một gịa đình làm 
babysitters. Họ không kiếm được nhiêu tiền và thường xuyên phải chiu sự attacks từ ngườỉ cha 
giàu có của Đại. 

Mọi thứ vẫn rất relaxed, nhưng ít ai biết được điều sắp xảy ra sau điệu nhảy đầu tiên cùa cò 
dâu chú rể. Một surprise mả không aí expect. 

^'Mọi người mau tạp trung lạỉ nào! cỏ dâu và chú rể sẽ embark tiến vào sằn nhảy cho điệu 
nhảy đầu tiên của họ" cha của Cô dâu nỏL Và mọi người lảm theo. Nhưng đột nhỉên. cha của chủ 
rể, ngườỉ vốn dĩ bị cẩm tham dự đám cướỉp bằng cách nào đó đã bước vào carrying mộỉ vũ khí nhò, 
Ông ta chĩa súng vảo đầu Lan và la lớnr "Tòi xỉn lổì vì phải làm thế này và khiến mọĩ người trighten! 
Bố rất dísappoỉnted vì con đầ chọn lẩy Lan. Tại sao con khỏng chịu understand impact của nỏ đối 
với gia đình chúng ta hả Đạỉ? Cô ta không phải lã người thuộc tầng lởp của chúng ta."' 

"Sao bố không thể respect quyết định của con chứ?" Đạì van xin. “Bố lãm cm đặt súng 
xuống, đừng làm điều gì khiến bổ phảĩ regret" 

"Đâ quá muộn roL con đã inconsỉderate những ước muốn của bố từ khi con còn nhỏ. Bổ 
sẽ không cho phép con kết hôn vớĩ cố ta!'t Ngay lủc đó, mẹ Lan bất ngờ xuất hiện dỉved vào cha 
cúa Đạĩ và kéo ông ta ngả xuống đốt. Một phát súng vang lèn nhưng không aỉ harm và cha của Đại 
làm rơi súng xuống. Mẹ Lan vừa lấy ví mình đánh bố cùa Đạĩ vừa nói:" Lào gỉà tồũ sao ồng dám coi 
thường con gái tôì chứ!" Sau đỏ, cha của Đạỉ đả được hộ tổng ra ngoải và tât cả các vị khách thở 
phào v'i avord một bỉ kịch. Bừa tiệc lạị tiếp tục vả đồ uống lại được mang ra. 
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The guests started to arrive in bunches. The men wore tuxedos and attached to them were 

wonnen in fancy garments. Everyone who had attended Daỉ and Lan's vveddìng was close trlends 
and famiỉy. 

It was a small but excíting event Priends and family had gatheređ from aíl over the coun- 
try to see these two get married, Delỉdous food was served and good musĩc was played, People 
were laughỉng and havíng a good time. There was especialíy a lot of gossiping about the Bride and 
Groom and theír tamỉlỉes* 

Daỉ was from a very wealthy and powerful family of property developers. They design, 
construct and sell propertĩes aỉl over the Vĩetnam. lan, hovvever, was from a famlly of babysitters* 
They didn't make mych money and were alvvays subject to attacks from Daĩ's wealthy íather. 

Everythĩng was still very relaxed, but littie dìd anyone know what was about to happen 
after the couple's hrst dance, A surprise that nobody would ever expect . 

“Everybody gather roundi The Brỉde and Groom will embark onto the danceííoor for thelr 
hrst dance'", saỉd the father ũf the Brỉde. And so everyone followed* But suddenly, the íather of 
the Groom, who vvas initĩally banneđ from attending the weddíng, somehovv managed to enter, 
carryìng a smalỉ weapon. He aimed the weapon at Lan's head and shouted, ‘‘Tm sorry to have to 
do this and trỉghten you alỉi I am just disappointed you have chosen to marry Lan, Why can’t you 
understand the ímpact this has on ourtamilies Daĩ, she ís not One of us': 

"Why won'tyou respect my decision Pather?" pleaded Dai. "Please put tbegun dovvnn don't 
do somethíng you wìll regret". 

"It's too late Dai, you have been inconsiderate to my wishes sìnce you were a chíld. I wonT 
allovv you to marry herl'\ Just then, out of nowhere, Lan's mother dived onto Daỉ's tather and tack- 
led hím to the ground, A gunshot was íired but it dldn't harm anyone and Daỉ’s father dropped the 
gun, Lan’s mother then took her purse and hít DaPs tather wỉth ỉt whìle sayỉng, “Yũu terrĩble old 
man, how da re you disrespect my daughte^!^ Dai’s tather was escorted out and al l the guests were 
relieved to avoid a tragedy, The party continued and more dhnks were poured. 
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ũrríve encoưroge, ữttđch, 
excrte, đttứíTk. expanổ, Qttend, 
expect. ovoid, expire, bobysit 
tnghten. brush, gũmienẾ, bưry, 
gũther. cơnceỉ, bũrm, carry. 
ímagíne, cheer, ỉmpũtri:. design, 
mconsiderate. detecL regreí, 
deveỉũp, reíũX, ổig. 
djsappoint, surprỉse, óỉve, toke, 
back. embark, understúnd 


The guests started to . ỉn bunches* The men wore tuxedos and .. to them were 

women in fancy .. Everyone who had . Dai and Lan's weddìng was dose tríends and 

family. 

It was a small but .. event Priends and famỉly had . from ail over the country 

to see these two get married. Deỉỉdous food was served and good music was ptayed* People were 
taughing and havtng a good time. There was espedally a lot of gossỉping about the Brìde and 
Groom and their tamỉlles, 

Dai was from a very wealthy and powerful famỉiy of property . They . . con* 

struct and sell propertíes all over the Vietnam. Lan* hovvever, wa5 from a family of . . They 

dídn’t make much money and were always subịect to . from Daỉ’s wealthy tathen 

Everything was still very . but little did anyone know what was about to happen 

after the couple's hrst dance. A . that nobody would ever . 

“Everybody gather round! The Bnde and Groom Wỉll . onto the dancetìoor for their 

hrst dance", said the father of the Brìde. And so everyone followed. But suddenly* the father of 
the Groom, who vvas inỉtially banned from attending the weddingt somehow managed to enter* 

.. a small vveapon. He aimed the vveapon at Lan's head and shouted, “rm sorry to have to do 

thĩs and .. you all! l am just . you have chosen to marry Lan. Why can't you .. the 

... this has on our tamìlỉes Dai. she is not one of us”. 

“Why wonT you . my dedslon Eather?"' pleaded Daỉ. '*Please put the gun down. đonT 

do somethìng you wilí . " 

'‘\ì*s too late Dai. you have been . to my wishes since you were a chỉld I won't aỉlow 

you to marry her!", Just then, out of novvhere* Lan's mother . onto Dai's father and tackled 

hỉm to the ground. A gunshot was hred but ỉt didn't . anyone and Daì's father dropped the 

gun. Lan*s mother then toũk her purse and hit DaPs tather with ít whỉle sayíng* "'You terríbíe old 
man, how dare you dỉsrespect my daughterl^, Dai's father was escorted out and áll the guests were 
relỉeved to . a tragedy. The party continued and more drỉnks were poured. 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tư 


adject1ve 


adverb 


r ^ 




01 j Arrive 


/d 'raiv/ 


Anh rim vàng con cá này rồi mang bàn sô 1. 


to to a pỉõce, espsdaììy at the end ofaỊữụrney 


The plane arrives at midnight. ► My package hnally arrlved! 








02 ! 

Attach 


ể 


/a 'taet// Attack 



/aTaek/ Áttend 


ờ, tách nam châm ra thì nà vẫn gân vớỉ ơ.„tạch rồỉ! Chúng ta hãy fân 
nhau. con đường khác nhé! 


bằng 


to tosMti orịoin one thỉnị to onother 

Ị 


to ỉry to hurt or đetửút using violcniio 


I attach a copy of mv notes fũr your ÌH' 
íormation. 


*■ The shark attacked the boat. 


The picture is 


in the email, 


The army attacked the City at nỉght. 



/a'tend/ 


“Ai tharn dự nào. ờ, có tờ nãy. tên 
tớ lã Uvuvwevwevwe Onyetenyevwe 
Ugwemubwem Osas". 


íủ 4 j to an ^ pỉúce, erc 


► How many people wir' attend the wed' 
ding ceremony? 


Sorry, I cannot attend becau&e Tm busy. 
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* 




jh 



05 



Avoid 


Phia trưởc có một cái ô voỉ, 
nó nha. 


đì 



/avDid/ Babysit 


07 



/'bei.bisit/ Brush 



Đứa bẻ (baby) xích lạí gân người gíừtrẻ đế BI rút ra kình nghiệm sau khi gập nha sĩ là 

cảm thây ấm hơn. phải chrĩ ràng đúng giờ mỗì ngày. 



Are you avoỉdỉng my qưestion? 


tộ ttím 
wrN& tl 
tsữliữ 


► My wỉfe and I went 
hiređ someone tũ 


fũ ĩđ someone *; bđbv cn^íd 
pềncữ ỉi ũtìt. usuu//y by ăOtng 
pns họme 


for a đrink and 

t. 



► You should brush your teeth tw]ce a day. 


stop avoíding yaur resposiỉbiỉíties! 


► I can't go out tonỉght. I'nn babysitting for 
my uncle. 


Brush your hair! Il's messy. 



/'kden.sal/ Carry 


/'ker.i/ 


/'ber.i/ Cancel 




10 


Tôi con mèo ử gổc cây Be-RL Ken Xỉ xo đỏỉ huv b ■ cuộc họp. 


Trưởc khi ăn cà ry phảỉ rìảnf, trải cây qua 
cho chị. 


tữ pur a deaỏ boỚY rnro the gmurtơ 


► I burỉed the gold ỉn a secret place. 


to deãde thút tm orsaniieđ event 
hoppen. Oĩ to 5 tog an arđer for gooìis or scr r.l 
wces thút you no ịonger vyont I 


► Becauíe of the raỉn, the concert was 
cancelled. 


mỊỊMsạoẽ hBrA 

f V ì rri ỹ^it^tìọẼic mổ ar h*r 

rf lýrỉ nnr < > í tó isieỉ^ ^ 


► Thls baat carries packages tmm all over 
the worlđ. 


Mv father is buried next to nny mother 
on the moLintạĩn, 


Untortunateíy, I need to cancel the 
meeting this atternoon. 


I alvvays have to carry the luggage when 
we travel together. 
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11 

Cheer /tfir/ 



12 í 

Design /di ‘zain/ 



^ . 

Detect /di ‘tekt/ 


Muốn có thi hây chia sẻ niềm vui 

cho mọi người. 


There vvas a loud cheer after the goal. 

' The cheer signalled the end of the 
match. 


Thảy đi dạy rất tỉ mỉ cho học sinh đế vẻ một 
bản đẹp. 



► What a great design! 


► 1 love the design of this house. 


Tôi mới lối đi tắt này. 



► Sonar detects other ships. 


► Some animals can detect food wiih th= I. 
nose. 



14 

Develop /đíVe/.ap/ 






Disappoint 


/^dis.dpomt/ 


Mđi í z *' 


"Sinh viên đãng kỉ đi vào lớp kỹ nảng mềm Mục đích đào đất là để trồng rau. 
đê học tập và p í í bản thân'". 


Lúc trẻ không chịu tìm con đường cho riêng 
mình, để giở bon chen với đời. Thật đáng 



► 



developed my skỉlls in schooi. 


► Let's dig a hole For my flowers! 


► 1 would hate to disappoìnt you. 


► This country \s, stíil deveỉopỉng, 


► My dog aiways dỉgs ĩn the garden. 


► To be honest. New Vork City really dis- 
appointed me. 
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Dlve /daiv/ Embark /irrì'ba:rk/ 



19 

Encourage /m'k 3 ^:.idỊ/ 


Mở đài VOA lẽn để nghe các chủ đề về Giày em mua bạc triệu mà bắt 

chết em. 


thì Em cố rinh quà tặng đế 
người. 



to /unip mto ¥¥ơtrr with yottr htưđ đmí trrm to (mto a to pst ontữ c] 

foirT9 in fịr5i sếip 



► The vvater is too shallovv to dive. 


► We embark for Ireland tomorrow morn- 
ing. 


► My mom really encouraged me to pỉay 
piano. 


► I can't 5wim but I can dive. 


► When does your ship embark? 


► The coach alvvays encourages the play- 
ers when they are lazy. 



Exclte 


/ik 'sơit/ 



Expand 


/ik 'spxnd/ 



Expect 


/ik 'spekt/ 


Con ếch cho ngưởỉ xem khi 

sai gi nỏ cũng lãm. 


to moke somebođy teeí very pỉeaseờ. inier 
estỀd or enrhusìđstíc. espeáơítỷ abọụt íome- 
thỉng thai Ỉỉ soỉng to hơpptn ^ ị 


► DonT excỉte the babyl 5he'5 sleepìng. 

► Drívỉng fast really excítes me. 


Con ếch ĩTiu rộnf thị trường buôn bán. 


fO becor'/ ? 

COĨĨĨ in sừc nưmbrr ọr impõẽ 

tonce 

I 


► The universe is alvvays expanđing. 


► Our company ĩs really expanding, now 
we have eight locatìons. 


Ễch đếch biết gì đâu dừng P' vào nó. 


ío tbink or beiievt thíỉt somethỉ^ ỉ vví/l bop* 
peo or thơt soĩttebođv ì^ili do Mmt^thing 


► DonT expect me to clean the hũuse ev' 
eryday! 

► You should expect to see me again. 
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Expire /ikspair/ 

đem lại lợi ích thi cũng nói bái baỉ 
nhau luôn. 


bt nỡ longer Vútíđ ẵềCơusũ ừie period of 
ffnã9 fơr wfỉkh ỈỊ cọiđd Ềye uscđ hũs enóeà 


► When does the mìlk expire? 



Prighten /'trai.tan/ 

Raỉ bị tấn cho một trận nên đang rất h^arỉ^ 


make sonicbodv sĩsitícDtY heĩ afraỉđ 


► VValkĩng alone really trightens me. 



Cô giáo em dạy; Gas mìn không đế gân 
có ngày phát nổ. 


r 


a piecr of rhyfrfinỉỉ 


► She wore really expensive garments to 
the dance. 


► Beíore you buy eggs, check the date 
they expỉre. 


► What trightens you the most? 


► I bought a ring and some other gar- 
ments for my wife. 



Gather /'gaeđ.a^/ 



Harm 


Đã quá gíờ họp nên thư kí giảm đốc tạp 
ý kiến mọĩ người rồi tổng kết lại. 


to come to^ther, or brfnj peopie togeỉher. 
one p^oce to fữrm 0 groop 


► Gather the children, iLs tíme to go 
homel 

► I haye to gather the cưstomers' ìnfor- 
matíon in order to prepare a marketing 
strategy. 


Hàm lượng khói phun ra từ nhà máy rết 
độc hậỉ cho mòi trường xung quang. 


ío hưrt someone 0f damưge somethíng 


► The dog looks scary. but it vvonT harm 
you. 

► People should try to stop harming the 
environmenL 


Để ỉm, mả giữ quạt cho, con cử 
về bức vẽ đi. 


to form ỡ píí ture in your mỉntí ot whor soniẾ- 
thìỉXS be líke 


► tmagìne you are tamous, what vvould 
you do? 

► I caưt ìmagine what life is lỉke ìn Peru. 
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Impact /'im.peekt/ 


Nhỡ phải xe ô tô sang nên cô lái xe 

Lead im bặt luôn. 



► The asteroỉd hit the earth with a huge 
ỉmpact. 


► During the impact, the car was de- 
stroyed. 



Inconsiderate /jn,kdn sid.9r.9t/ 

Dể yén. con xín đô rất bộp chộp, ' hổng 
suy nghĩ trước sau. 


not giying enough thought to other people‘5 
íeelings or needs 


► lt's pretty incosỉderate not to say hello. 
•“ I didn’t mean to be inconsiderate. 



31 

Regret /n 'gret/ 

Con gà ri vừa rét run cầm cập vừa 'ỏi L . 
vì đã bỏ nhà ra đi. 


to leri wrry Jb04it somethỡig YOU havr done 
0f about sometỶi/ng ttìot ỵvit tvivc nơt betrt 
abte to do 


► Do you regret dating him? 

► We shouldn’t regret our mistakes. 






Relax 


/rHseks/ 




Surprise /sa^ 'praiz/ 


Thít lợn bây gỉờ rẻ lắm, mua thoải máỉ và 
đỉ. 


ro rest ivhíte you ớre doirĩg scmething enỊSY- 
abìe, especỉatịy ottữT wod( or êffori 


» Relax, vou're doing hnel 


Bin đửng ngoãỉ trời rét vữỉ bộ quần áo bết 
bát trước mộ cha, anh rất kinh trọng ông 
ấy lúc còn sổng, _ 


to ttti ot shotv admtmiìotỊ for iomeonử ú: 
sorrưíthmg that yoti bi*/irw hơs good ídeos 
Of ợualitics 


Respect your eldersỉ 


Gỉật mình ngạc nhiên khí sử phái ràl con 
chó con vừa rórt xuống. 


ữn evcnl, a píece ũỊ news, thoi ỉs unex- 
pected or thữt hoppens suddei lỉy 


VVhat a nỉce surprisel 


On Sundays. Josh relaxes in the pool. 


Children these days đon*t respect the 
law. 


For my bĩrthday. my mom gave me a big 
surprĩse. 
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Take back /teik 'bsek/ 



Understand /./vn.da^staend/ 


Tắt bếp mau lên, ông Táo xuống V ại cáí 
bếp kìa. 


tơ rvturn somf rhỉn? yoư hơve Ễ>0i/gfĩt rn 
a ihởp/$tùre or to ũdmỉt Chat somethỉng YOU 
said Wũì wrong or thũt you shơu/d r>oỉ hdve 

Sđầd it I 


► I ta ke back what I saỉd abou t you. 


► We need lo take back lost terrítQry. 


Ản dơ người khi hiẻii ra chồng tòm ten 
với hàng xóm. 


to línow or fctííí/e thr m€OJiínj of words, u 
fon^U(^. what jorr»etiO{iy sov r'ic 


► I don't understand, could you piease re- 
peat? 

► lt's đifficulL to understand physics, but 
this book is helpíul for young students. 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


Arrỉve 

% Brush 

% Detect 

% Encourage 

Garment 

# Inconsiderate 

Attach 

# Bury 

• Develop 

% Excite 

# Gather 

# Regret 

Attack 

% Cancet 

m Dig 

% Expand 

% Harm 

# Relax 

Attend 

% Carry 

% Dĩsappoint 

% Expect 

% Imagine 

% Respect 

Avoĩd 

Cheer 

# Dĩve 

% Expire 

Impact 

^ Surprlse 

Babysit 

Design 

% Embark 

% Prighten 

% Understand 

% Tâkeback 




* 

Bạn hãy sáng tạo một câu chuyện w 


thú vị chứa tất cả các từ khóa được hạc 

ĩ * * 

trong bài vào đây 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVỰNG 


ACTION - 







Cảnh sát đang ỉnvestigatỉng vụ án xầy ra vào sảng sớm ngày chủ nhặt. Theo tường trinh, 
một người đàn òng điều khỉển xe máy lao thẳng vào cửa sổ trưởc của một cừa hàng đồ trang sức, 
sau đó lấy hết đĩ đồ trang sức và tiền mặt của cửa hàng ròi chạy trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, 
ngay sau khỉ người đàn ông trốn thoát do biến hiệu của cửa hảng được iliuminated bằng đèn LED, 
nẻn đã phát ra một tia lửa điện, gây cháy cừa hàng dẫn đến explode cửa hảng và làm bị thương 
người qua đường. Vụ nổ cũng làm cháy một tĩệm àn nhanh KFC bẻn cạnh. Giả trị thiệt hạĩ và tài 
sản bị đảnh cắp vẫn đang được evaluated tuy nhiên con số có thể lên đến hàng tỷ đồng Vỉệỉ Nam* 

Một s6 nhàn chứng observed vụ vỉệc đâ notihed cho chính quyền địa phương. Các nhân 
chứng cho biết ngưởi đàn ỏng nảy còn cỏ một tòng phạm accompany gỉúp hắn lấy đồ trang sức 
và tiền mặt Tuy nhiên, khi được cho xem ảnh cùa suspects khả nghỉ, họ đả không thể regconize 
bất kỳ ai trong sổ đổ* 

Đảy là vụ thử ba recur trong tháng này, tất cả đều liẽn quan đến xe mảy và cửa hảng đồ 
trang sức* Hỉện vln chưa determìned được liệu tất cả tất cả vụ này đèu do 1 nhóm đốì tượng gây 
ra hay vụ án đàu tiẽn đã ìnspired cho những kẻ khác bắt chước* 

Các chù cửa hàng trang sức đâ đưa ra bình íuận về tình hình này: 

"Những tộỉ ác nảy đã exposed một vấn đề iớn trong lực lượng thi hành phắp luật Họ cần 
nỗ lực hơn nữa để preclude sự việc này tảí diễn về sau* Tôỉ reckon các máy quay an nỉnh được cảỉ 
đặt ở mọỉ góc phố cỏ thể hamper quyẽn cồng dản cùa chúng ta, nhưng có lẽ đó là một cáỉ giá hợp 
lý phải trả đê prohíbit điều nãy diễn ra một lân nữa". 

Tuy nhiên, một số ngườĩ đã nỏĩ rằng họ không muốn give up quyền cùa mình đế llp đật máy 
quay an ninh ở mọi gỏc phố và sẽ cõng khai protest nếu điêu đó xảy ra, Dù bằng cách nảo, chính 
quyền đã tuyên bố rằng họ sẽ thực hỉện một số "hằnh động'' nhằm ngân chặn đièu này. 

Nêu aỉ đỏ có bất cứ thóng tin gi để díssemỉnate những kẻ có thể partỉcipated trong các 
vụ án liệt kẽ ở trên, vui lòng ỉiẻn hệ promptly VỚI các cơ quan chức năng. Nhằm khuyến khích các 
nhân chứng cung cấp thông tin, các nhà chức trách cũng đang negotiating một khoản tiền thưởng 
cho bất cứ ai cỏ thông tin liẽn quan* 
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Polỉce are investígating an ỉncident that occurred in the eariy morning on Sunday. Accord- 
ing to reports, a man drivtng a motorbike drove straíght into the front window of a jewelry store 
and then removed the store's jewelry and cash and fled the scene. Hovveven moments atter the 
man fled, the sign of the store. whỉch is illuminated by LED lights, caused an electrical spark and 
a hre to the store, which in turn caused the store to expiode and lnjufe bystanders, The explosion 
also set hre to a KFC that was locateđ next to the jewelrY store. The value of the damage and 
property stoten ìs sti!t being evalưated but the total Is said to be ìn the bỉllions ot Vietnamese 

Dong. 

There were some witnesses who observed the ỉncident and they were the ones who no- 
tihed the authorìties. VVitnesses saìd that the man had another person accompany hìm and help 
ta ke the jewelrv and cash. Hovvever, wĩtnesses were shown photos of possibìe suspects and could 
not recognize any of them. 

Thỉs ỉnddent is the thírd to recur this month, all invoỉving motorbikes and ịevvelry Stores. 
It has not been determined whether it is all the same suspects committing the crimes or vvhether 
the hrst crìme has inspìred other peopie to imitate it 

The owners of of the jewelry ha ve made a comment on the sìtuation: 

'“It is clear that these crỉmes have exposed a bíg problem wìth !aw eníorcement They need 
to take more actions to precíude this trom happening agaỉn. I reckon that CCTVínstalled on every 
Street corner mỉght hamper our rights as citỉiens, but perhaps it*s a faĩr price to pay to prohibít thỉs 
from happenlng agaỉn" 

Hovveven some peopỉe have said that they are not vvilỉing to give up theĩr rights in order 
to install CCTV on each Street corner and will openly protest ít if it ever happens. Eìther way. the 
authorities ha ve stated th at so me "actĩon^ wỉll be taken to prevent this. 

If anyone has any íntormation to disseminate on someone who might have partídpated ĩn 
the crimes lỉsted above, please contact the authorities promptly. Authorities are aíso negotíating 
a posslble reward for anyone with relevant intormatíon sothere might be some incentive to speak 
up. 
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Pried chicken and 
jt-welry 

acconipany. negotĩúte, 

determỉne, noỉ:ify. diũgnose, 
observe. dỉsseminate, 

partiàpatẼ, dístrĩbute, precỉụd^. 
distưrb. prohibỉb ổỉverse, prompt, 
estimate, protest, evoỉuate, 
provỉsion, explode, reckon, 
expose, f€COgnize, gỉve up, 
recondỉe. grant recur, harupỂr. 
set up, ííiumírỉpte. subrrơct, 
fnfpíre, suicíđe, ĩnvestigate. 
suspect 


BÀI TẬP THỰC HANH 


Políce are .. an inddent that occurred ín the early morning on Sunday. According to 

reports, a man drivĩng a motorbike drove straight ínto the ímnt wifiđow of a jewe[ry store and then 
removed the store^s jewelry and cash and fled the scene. Howeven moments atter the man fìed. 

the sígn of the store, which is .. by LED lights, caused an electrỉcal spark and a fíre to the 

store, which in turn caused the store to .. and injure bystanders. The explũsion aỉso set fire 

to a KFC that was located next to the jewelry store. The vaỉue of the damage and property stolen 
ỉs still beíng .. but the total ỉs saỉd to be in the bilỉions of Vietnamese Dong. 

There were some vvítnesses who . the incident and they were the ones who .. 

the authorities. VVitnesses said that the man had another person . him and help take the 

jewelrv and cash. However, witnesses were shown photos of possibỉe . and could not 

. any of them. 

This ỉnciđent is the third to ... thỉs month, all ínvolving motorbikes and jewelrv Stores. 

It has not been .. vvhether it is all the same suspects commíttíng the crimes or vvhether the 

hrst crỉme has . other people to ìmitate ít. 

The ovvners of of the jewelry have made â comment on the situation: 

“It is ctearthat these crỉmes have . a big problem with law eníorcement. They need 

to take more actìons to . thĩs from happenỉng agaĩn. I .. that CCTV installed on every 

Street corner might .. our rights as citizens, but perhaps it's a fair prìce to pay to .. this 

from happening agaìn" 

Hovvever, some people have said that they are not wỉlling to .. their rĩghts ĩn order 

to ỉnstall CCTV on each Street corner and will openíy .. ỉt if ít ever happens. Either way, the 

authorities have stated that some "'actìon" wni be taken to prevent this. 

If anyone has any inlormatìon to .. on someone who might have . ín the crimes 

Ịỉsted above, please contact the authorĩties . Authorỉtìes are also . a possíble reward 

for anyone wíth reíevant intormation so there might be some Incentive to speak up. 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ÀNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TươNG Tự 


adjectìve 


adverb 





Accompany 


/skAm.po.ni/ 


ơ công ty (company) nảy cũng bán sản phẩm chính aong hành 
cùng sản phẩm phụ nhỉ. 


ta ga wííh somcone or ta be provideà or exỉst at ths same time 
as somethíng 


► Who vvill accompany you an ► The períormance W3S accompa- 
your trip? nied by a íamous orchestra. 



Determine /di't3^:.min/ 



Dỉagnose /^dai.ag 'noĩĩz/ 



Disseminate /di'sem.d.neit/ 


Tở đà đi nố min iỉều chết cùng 

bọn chủng. 


(o contmề or ỉnAuence somethins directtY. or 
to decide whaf wflí haợpert 


Bác SI doip lí do Hoa cỏ bệnh nảy 
là do đi ào lẩa 


to and name the exứct chtiroctér oệ 

o ổỉịeas€ 0f o probtem, by ciíơnimíng if 


Tốỉ nghe tin đồn truyèn bh phim Betore 
you go sắp công chiếu, khi nào cỏ chủng 

ta đi xem nhẻ. 


to spreod ìníơrmation, kno¥tịtdg€, CỈC. 50 
thot h retrches many peopte 


► Wh3t determínes our fate? 


► The doctor diagnosed me with Dengue 
Pever, 


» Nevvspapers often dissemỉnate false in- 
íormation. 


► This test wĩll determine [f ] go to my fa- 
vorite university pr noin 


► You shouldnT diagnose vOLirselb you 
should see 3 prũfessionaJ. 


► Be careful who you taík to! You dorVt 
want others to disseminate ĩumors. 
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Dỉstribute /dí 'strib.ịuit/ 



Dísturb /dist3:b/ Diverse /di'v3-:s/ 


Anh ta đi trình biếu đồ thị trường phan 
chù yếu của sữa Vĩnamtlk. 


to SCÍTIÍtbỉHg our tù severdí iỉeúpie, or to 

spread or suppỉy someỉbmg 


► My company distributes oíỉ to Europe 
and Aíhca. 

► VVe vvant to dístribute our Products ín 
Japan. 


Con Vàng bị đánh đít vi cứtớp thức ằn lảm 
phien bà chú nẩu nướng. 


to intertưọĩ wfìơt somííone FS doíng 


► Pỉease do not disturb mel 


► Bears can be aggressive ỉf they are dìs- 
turbed. 


Hôm nay anh Hiệp đì về sẽ rất vui chí 
xem vì ở nhà có nhiều món ãn đa dạnn 


íncíuđíng mony dìffemnt types of peoph 0f 
thííígí 


Braz]l has 3 diverse environment with 
many animals. 

► t have such 3 diverse group of íriends 
tròm aỉỉ over the wor!d. 



08 ) 

Estimate /'es.td.meit/ 



. 09 10 J 

Evaluate /i‘v 3 eỉ.ju.ett/ Explode /ik'spioud/ 


"Cậu thế nảo về kết quà đề thí 

lãn nảy? ' - 'DỄ ẹt, tớ mất 30 phút để hoàn 
thành". 


to mokỆ ú /udgement vviỉhouỉ hcvỉng the ex- 
ơcí detoíỉs or tigures phout the íỉie. omounc 
cost €tcjơf ĩomething 


► Could you estimate our protits for De- 
cember? 

► lf you don't know the answer, yoci 
should estimate. 


Em vẫn luòrt thế, người khác qua 

bề ngoài 


to romi on opinỉon of tbc đmount, Vứíue 0 f 
cỊuơlỉty of íomething after thinking abotít it 
carcĩulty 


► The teacher was nervũus because her 
lessons would be evaluated by her boss. 

► I dobt evatuate the rules, I iust fo!ỉow 
them. 


Con ếch ãn no chỉ sợcái bụng 


tũ buret 01' nhíke Ỉomethỉns ỈKíTsr ícnjdly and vĩo- 
kĩntly. cọưỉỉỉig dơĩnage 


► He wa5 50 angry. he aimost ẹxploded. 

► The pawer plant exploded and caused a 
huge fire. 
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Expose /ik‘spoơz/ Giveup /gtvAp/ 



Vừa mởì để đà khòng thấy mấy con 
ếch đâu rồi. 


to show íhot ÍS esMẩííy íí«ỷ(í«n 


Bạn mua một thùng bĩa vởi mong ước "gỉật 
nắp Tiger trúng xe Future“ nhưng cả thùng 
khòng được gỊ thì bạn nẽn nghĩ đến chuyện 

n. 


to stop trv^ng to ào someíhírtg 


Anh ta quyết định tặriL một bẽn gan của 
mình không tấy tiền. 


fo fo SÌÝC iomebođy whơỉ iheYđỉk fơr, 
éspéCiotty /orniíií or ícgtĩí pcrTTí ssĩorĩ to ífo 
sơmeỉhing 


► The newsp3per exposed hỉs crìmes. 


► Never give up[ 


► I have been granted a $3000 schalar- 
ship. 


► She was expDsed as a fraud. 


Tom didn t want to give up his apart- 
mentK but he could not pay the rent. 


The wiz3rd granted the boy three wish 
es. 



Hamper /'haem.pa'/ 



llluminate /t'/u:.ma.neit/ Inspire /inspatr/ 


Đừng việc tao ãn hamberger. 


lo pr^venl someèody from eosỉty đomg ũr 
ochievirìS samerhiníĩ 


► Don't hamper vvith the evídencel 


► The radio 5ignal was hampered by the 
storm. 


Vi lá chó hoang nẻn chúng ta có thể giãi 
rằng tại sao con Mí Lu {chỏ) mất nết 
cắn người. 


^ molbr somechín^ cteorer or easter lo un 
derstond 


► I didn't ưnderstanđ the book, but my 
teacher really illuminateđ things for me* 

► The íurther intormatÌQn will be illumi- 
nated in the contracL 


tn sẽ bơi ra sân để tìm kiếm thử gì lạ JV* - 
ẳí cho mình. 


to rrm^ so»íeơiìr hove a pomvUtor sírong 
leeOn^ or Jiei»ctĩcni 


► This paỉntìng realty inspĩres me. 

► The mountains inspired thís song. 
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Cảnh sát im lặng vết tích gậy va 

đập vào đầu cô bé gáy từ vong. 


ro cmrMỉỵ exomỉoe the facts of a sỉruotìon. 
tín evení, o crime, ctc- to ftnà out the íruíh 
tíbout ỉt or how rt hoppeneđ 


». Daỉsy ỉnvestĩgated the noise and Tũund 
out ỉt wa5 a mouse. 

► The pũlìce investigate murders. 


Đây nè gỗ đẹp khòng ti vết nhẻ, nếu muốn 
mua thì đạĩ ca ngồi đây đàm phản nhe! 


to try (o teoch an am^mtnt bỵ Ịợrtĩiaỉ dĩs- 
cuỉsìon 


► We should negotiate the salary. 

Countries often negotỉate deais to avoìd 
war. 


Thông bão cho mọỉ người biết lầ thằng Nò 
đi hưởng phải! 


to íormaịly or ơffỉCìalịY fel/ sornebody tíhout 
somcthíns 


► I wỉll notify my boss. 

► Please notiíy me bePore you ỉeave the 
house! 




Observe 


/db'z3^:v/ 



21 , 22 

Participate /pa:r‘tis.3.peft/ Preclude /prd'kiu:d/ 


NÓ mãỉ cho đến khi cái ốp rớt 

xuống mái nhà. 


Ba Tí xí chết thay nó khí tham gia trò 




Mọi người phải rinh gạch đẩp đé 
nQ. cơn lũ sắp ập đến. 


rọ »ợrnớrk:e$srveJxỉd^^ometi}Ì£ỉf 


► My boss wỉll observe me while 1 wark. 

► Tỉ^e park \s a goũd piace to observe na- 
tu re. 


ỈO tữằe port ifĩ or beconic invoíveơ ín Ort ữc- 
pVitT 


► They partìcípate ỉn many sports. 

► Students shũuíd participate ìn class. 


ío Ịxeìỉtm somethinỵ or make if impossibíc, 
or prevcní iomcone íroíTi đoínđ someUiína 


► Hìs dỉsability preciudes him írom swỉm- 
míng. 

► Nothing precludes people from doing 
the rlght things. 
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Prohỉbit /prs 'hib.it/ 


Sau khi dắt bồ vè rồi Hỉ mới biết mình bị 
hẹn hò. 

r 


(o otíìCtỡiìỷ rẼÌusẼ to aiiữw 


► People are prohỉbited fronn ĩishing ỉn 
thís lake. 

► Cars are prohibited from turning right. 



^24 

Prompt /prompt/ 


Bả n mẹ luôn bòi kem chống rôm 

sảy cho bé. 


to make somẸonc dedííe to sav or ỊÌO iọmc 

ìhing 


► What prompted nriy daughter to cry? 


h> I wa5 afraid to sỉng, but my brother 
prompted me to try. 



25 1 

Protest /proỉi 'test/ 

"Phán đối!" Prò tét vào mặt ban. 


to shovv thot KOU disojree vvíth somettipn^ 
by stdndirỊg 5-omewhffre. síioưt7»ỉ^, corrypn^ 
sp^m, etc. 


► Students protested the high tuitíon. 


► Many vvorkers qưit thèir jũb5 to pĩũtest 
the bad management 




Reckon /Vek.an/ Recognize /'rek.3g.nafz/ 


Họ trở thành chuyên nghiệp (pro), vì sẵn 
sàng điều khoản trong hợp đồng. 



► We shoulđ gĩve prũvisìons to those who 
need it. 


Chó Rex con rất đáng yêu, ngồi 
ngơ bẽn em bé. 

wh7 ngấn 

ío thỉnír or t>e/ieve 

• 


•- I reckon youVe pretty good at guítar. 


Ri nhận l o con nai trong bụi cây nẻn đì từ 
từ không làm nó sợ. 


to fenow ivho ỉ>ớmeJx>dY f5 or whu f ‘lOmething 
ĩvtien yơu 5ce 0 f hear íhem o( (f. becotiSí 
YƠU have secn or hearứ ihení or it bctore 


► I recognize you tram soinewhere? 


► My universĩty otters many hnancíal prO' ► What do you reckon? 
vĩsỉons. 


► lt’s been almost a year. so my dog didn t 
recognÌ2e me. 
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Reconcile /'rek.on.sail/ Recur /n'k3:/ Setup /seÍAp/ 


Dé con Sài Gòn vả Dé con Hà Nộì mởi lấy 
nhau nhưng đâ phải ra tổ 


Co íỉnd ạ waY in whkh two situotỉữns or 
betíeýs thữt ơre oppỡsed to eoch othcr con 
CỊgrte and exist toscther 


► We can reconcíle OLir dìfferences. 


»- The two cultures cannot be reconcỉỉeđ. 


Sao mày cứtảl dĩên việc đánh con J cơ thể? 


CohoppeirsỊỡnytC^sor to hoppen o^oin 


t, The theme recurs many tỉmes in the 
movie, 

► The memory continued to recur years 
after the car acảdent. 


Bác thợ sẳn tố chức thiết lập một cái hõ để 
bẫy thủ rừng, khi con thú đi váo sẽ bí sập 
nắp và rơị xuống hố. 


to arronge for ơn ívent 0f ocCìvity 10 hdpỉsn 


► We are settỉng íip 3 conterence. 


► r ỉ set up 3 meeting. 



Subtract /Sdb'tr3£kt/ 

Sếp sắp trách nó vì tội còng quỹ. 



Suicide /'sui.o.satd/ 


Cô bẻ bị ngưởỉ xấu xuỉ giục nẽn saí lằm đi 
ư tứ kểt thúc cuôc đời khỉ còn trẻ. 



Suspect /sd'spekt/ 


N i neờ mặt cậu sắp tráng bệch như con 
ma lầm. 


to tứkc ó numbcr or 0ft đmount amìy (rom 
another Ịyumber or amoưnt 


Subtract lunch from my salary! 

■ 

Your new hair really subtracts trom your 
beauty. 


the ũct of ki//ỉn^ youíseíí ìntenỊiomtiy. or ữ 
perhOn who hos dohe thls 


► He atrnost suicỉded by jumping aff the 

bridge. 

Some peopíe attempt to suicỉde but are 
saved by their íamily. 


to tíiinic or btlícv? somtííiia*? to be tme Of 
probabie 


► I suspect someone stole my phone. 
Do you suspect I airi tying? 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


• 

Accompany 

% Diverse 

• 

Grant 

• 

Determine 

# Estìmate 

• 

Hamper 

m 

Diagnose 

# Evaiiiate 

• 

llluminate 

m 

Dĩsseminate 

# Explode 

• 

Inspire 

m 

Dìstnbute 

% Expose 

• 

Investigate 

m 

Dỉsturb 

% Give up 

• 

Negotiate 


• 

NotiTy 

% Protest 

• 

Set up 

m 

Observe 

% Provislon 

• 

Subtract 

m 

Partícỉpate 

% Reckon 

• 

Suidde 

m 

Predude 

% Recognỉz€ 

• 

Suspect 

% 

Prohlbỉt 

# Reconcile 



m 

Prompt 

# Recur 




Bạn hày sáng tạo một cáu chuyện s 
thú vị chứa tất cá các từ khóa được học 

trong bài vào đáy 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 


DESCRIBINGTHINGS -1 



9 =0 


% 



É 

-■ 

É 







)■> ■ 


*% 


ì 




• * 


I 


I 


Thắng và Trang hẹn nhau ở một quán cà phê trong buổi hẹn đâu tiên. 

Thắng : Chào em. Xin lỗi vì anh đến muộn. 

Trang : Xem ra có người không punctual lắm. 

Thắng : Em nói gì cơ? 

Trang : Thòi khỏi, dù sao bây giờ anh đâ đến rồi nên chúng ta bắt đầu thôi. 

Trang lấy ra một cây bút và viết gì đó vào sổ tay của cỏ. 

Thắng : Em ổn chứ? Em có vé hơi tense. 

Trang : Perhaps. nếu anh không bắt tôi phải đợi năm phút thì tôi đả không căng thẳng đến 

mức này. 

Thắng : Xin lỗi, nhà anh khá xa Quarter cổ. 

Trang : Tôì biểu rỒL chúng ta tíếp tục chứ? 

Thắng : Đĩ nhiên ròỉ. 

Trang 1 Anh có tự nhận minh tà người sạch sẽ không? 

Thắng : Gì cơ? 

Trang : Bởi vì tòí sẽ không hẹn hò với người bẩn thỉu. 

Thắng : Anh tắm gội every day.,. 

Trang : Và đánh răng hai lần một ngày chứ? 

Thắng : Tẩt nhỉẽn, em muốn kỉểm tra không? 

Thầng mỉm cưởi vã Trang kiểm tra rãng anh ta như một nha sĩ thực thụ và sau đó cô lại 

ghỉ chép vào sổ. 

Trang : Anh có thỏi quen nầo abnormal khòng? 

Thắng : Probably khống, nhưng đõỊ khi anh sẽ bãt ngờ randomty tặng em vài món quà nếu em 

chịu làm bạn gáỉ anh. 

Trang : Dễ thương thật đấy (mặt vô cảm). Anh mìẻu tả temper của mình như thế não? 

Thắng : Có thể nóỉ anh là một ngườĩ khá đỉềm mh. Ngay cả trong sự chaos cửa giao thông Hà 

NỘI, anh vần thấy bình thường. 

Trang : Vậy anh không bao gíờ nổi giận? 

Thắng : À, là một con người al chẳng có túc tức giận. 

Trang : (nói với chính mình) Cò nghĩa anh ta regularly cáu gắt 
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Thắng 

Trang 

Thầng 

Trang 

Thang 

Trang 

Thăng 

Trang 

Thắng 

Trang 

Thắng 


; Anh xin lỏi, nhưng sao em phải tedious như vậy nhỉ? Đây giống như là cuộc phỏng vân 
xỉn việc hơn lả một buổi hẹn hò. 

: Đốì với tỏĩ 2 điều đó simílac TÔI muốn chắc rằng em tim được ứng cử vỉẻn adequate 
nhất cho vị trí này, 

: Vậy chac em ít khi hẹn hò,*. 

; Đúng thế, tỏi seldom hẹn hò, 

: Anh không thể hiếu tại sao, 

: Có lẽ Ví tỏi lã một cô gái bận rộn và nghiêm túc, và tôi khỏng muốn hẹn hò vớỉ một kẻ 
thua cuộc sẽ đổỉ xừ vớĩ tôi chẳng ra gỉ và không quan tâm đến tôs. 

: Thế còn những gí anh muốn thì sao? Em nghi rằng tất cả mọi thứ phải xoay quanh em 
và vì sự thoải mái và hạnh phúc cùa em sao? 

: Vâng, 

: Wow, em đúng là absoluteíyđièn khùng, Một mối quan hệ lành mạnh phải dựa trên sự 
bình đẳng và nỗ lực từ haí bẽn, 

: (im lặng một thoảng) Vậy anh có muốn làm bạn trai tôỉ không? 

: Có, nhưng chỉ vì em xinh thóĩ. 


Thang and Trang meet in a cafe for their hrst date. 



Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 


Trang 

Thang 


: Hey, sorry Tm late. 

: Well, ỉooks li ke someone ỉsnT very punctual. 

: Excuse me? 

: Nevermindt youVe here now so let's just get thìs started, 

Trang takes out a pen and writes somethỉng in her noteboũk. 

: Are you okay? You seem a lỉttle tense, 

: Perhaps, if you didn't keep me vvaỉtỉng for hve vvhole minutes alone, I wouldn't be so 
tense, 

: Sorry, it's just Old Quarter ĩs very far from my house. 

: I see, can we just move on? 

; That would be great 

: So vvould you consider yourselt a clean person? 

: Uh, what? 

: Because I would never date someone who ìs dírty, 

: I shovver every day... 

: And brush your teeth twỉce a day? 

: Of course, canT you tell? 

Thẳng smỉles and Trang inspects hís teeth wỉth the same expression of 3 dendst, then 
she wrỉtes ỉn her notebook ágain. 

; Do you have any abnormaỉ habits? 

: Probabỉy not, but I might ranđomly surprise you with a present if you were my girh 


triend, 

Trang : Cute (expressíonless), How vvould yoư describe your temper? 

Thang : I woutd say Tm 3 pretty caím person. Even ỉn the chaos of Hanoian Street trathc, I re^ 


maỉn level headed. 

Trang ; So you never get angry? 

Thang : Well, I am a human so I do get angry from tĩme to tỉme. 

Trang • (says to herselt) So he gets angry regularly. 
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Thang : Excuse me but why are you beỉng so tedious? Thls feels more like a job intervievv than 

a date. 

Trang : To me those thíngs are very sĩmilar, I want to make sure I hnd the most adequate can- 

didate for the posítioa 

Thang : Well ỉ guess you baven't been on many dates... 

Trang : YouVe rìght I seldom go on dates, 

Thang : CanT imagíne why, 

Trang : Maybe because I am a busy and serious gĩrl, and I don't want to date some losers who 

won’t treat me ríght and take care of me. 

Thang : Well what about what I want? Do you think everything should be about you and your 

comtort and happiness? 

Trang : Yes. 

Thang : Wow, youVe absolutely crazy. Healthy relationships should have equality and mutual 


effort. 


Trang : (pauses) So do you want the position? 
Thang : Yes, but only because youVe pretty. 
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Thang and Trang meet in a cafe for theiríirst date. 


obnormol quoríer, obsolutE, 
random, ũbsorb, rapỉd, ũdtQuũte, 
reguỊoĩ, seíổom, sĩmiỉũr, 
singuỉar. cơtegory, teâious^ 
choos, temper, every day, tense. 
trequent tight perhaps. verhơỉ. 
Ọíũbũbìy, punctuạỊ 


Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 


Trang 

Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 

Trang 

Thang 


: Hev, sorry Lm late* 

: WelL looks líke sọmeone ÌsnT very . 

: Excuse me? 

: Nevermínd, youVe here now so let's iust get this started 
Trang takes out a pen and wntes somethìng ỉn her notebook, 

; Are you okay? Yoy seem a little . 

: . . íf you dídnT keep me waiting for hve whole mỉnutes alone, I woulđn't be so 

tense. 

I SorĩỴt it's just Old . ỉs very far from my house* 

; I see^ can we just move on? 

: Tbat would be great 

; So would you consỉder yourself a clean person? 

: Uh, what? 

: Because I vvould never date someone who ĩs dỉrty. 

: I shower ... 

1 And brush your teeth twỉce a day? 

; Of CQurse, canT you tell? 

Thắng smiles and Trang inspects his teeth with the same expresslon of 3 dentĩst then 
sKe vvrítes ỉn her notebook agaỉn. 


: Do you have any . habỉts? 

■ ..* not. but I might .. surprỉse you with a present if you were n>y girlírienđ. 


; Cute (expressionless). How would you describe your . ? 

: I woyld say ('m a pretty calm person. Even in the . of Hanoian Street traffỉc, I 

remaỉn level headed. 

: So you never get angry? 

: Well, I am a human so I do get angry from time to time* 

: (says to herselt) So he gets angry . 

Trang vvrĩtes ỉn her notebook agaỉn. 

: Excuse me but why are you beỉng 50 . ? This feeỉs more tìke a ịob iníerview than 

a date. 

: To me those things are very —. ị want to make sure I hnd the most . candi- 

date for the posìtion. 

: Well I guess you haven^t been on many đates... 

: YouVe ríght ] .. go on dates. 

: Can't imagine why. 

: Maybe because ] am a busy and seríous girl, and I don't want to date some losers who 
won't treat me right and take care of me. 

; Well what aboưt what í want? Do you think everythỉng sKould be about you and your 
comtort and happiness? 

: Yes. 

: Wow, youVe .. crazy. Hea Ithy relatìonsNps should ha ve equalỉty and mutual ef- 

fort. 

: (pauses) So do you want the position? 

: Yes, but oníy because youVe pretty* 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


■ 

■ 

r adjective 1 




adverb 



nouo 






Abnormal 


/aebno.T.ma// 


Môn này đi thi mà được A,B là bình thường (normal). mày được 
C,D mới là Không )I ìi; ííuiòng. 



different from what is usual or expected, especially in ơ wơy 
thơt is worrying, hơrmful or not vvơnted 


► These are abnormal circum- ► The bear's íur was abnormal. 
stances. 



0^ 

Absolute /'aeb.sd.luit/ 


Em áp sát vào anh nhẻ, anh sợ 

lụt té hai đửa [uõn đó! 


totđí and compíete 


► Thỉs is the absolute best wav to cook a 
chicken. 

► ĩhís lainp is absoỉutely pertect tor my 
bedroom. 






Absorb /db'zD:rb/ 


Sự hút nước của tế bảo phụ thuộc vào áp 
suất thảm thaci. 


to ídkứ ỉn n íỉquid, gữi or othẽr íuPstũnce 
trom the 5úrface ữr spoce around 


► rm really absorbìng a lot of new ĩnfor- 
matỊorT 

► This sponges absorhs ã ỉot of water. 



A, đế cái quạt nãy lạỉ mới số lượng. 


enough ín quantítỵ. orgocd enoưgh ín quaỉh 
tỵ* toí" ữ partìcưíar pưrpữse or need 


*• Thỉs ĩoom wilt be adequate for one 
night. 

p. He only does the adequate amoynt of 
wark. 
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Category /'kast.a.gnV Everyday /'ev.ri.đei/ Prequent /'fri:.kwdnt/ 


Cảng tin có nhửng gi vậy? 


"Ề vẽ gì đây mày?"- 
vẽ cái gì?" 


mày hay Vi đi phượt li I'ờng xuyer nên Phi quen 

Ly qua các chuyến đi* 



IVe vvatched all the hlrns they olter ĩn 
thi5 category* 


You should chũũse a đifferent category. 


I used or happerìing every âay or regulơdv; or 
dinary 


► Everyday llfe is easy here, 

► Thi^ ỉs an everyday meal that anyone 
can make* 


hơppenìng 0f doing something ỡften 


► He has írequent mỉgratnes, but he is get 
ting bettẹr. 

► They are írequent customers. 




Perhaps /pa'hôeps/ Probably /'pra:.bd.b9l/ Punctual /'pArjk.tfu. 3 l/ 


Bơ hấp thịt gà sẽ ngon hơn đấyi 


possibíy 


► This is perhaps the most disgusting meat 
IVe ever had. 

► Perhaps we can vvork out a deai. 


nhưng cầu thủ chuyên ngbỉệp 
(pro) bơ bạn Ly. 


uscd to say that sonrethỉng ís llkety to hoppen 
or to be true 


► I probabỉy won’t come tD work tomor- 
row. 

► Tbats prữbably the best ũption hght 
now. 


Bâng chuyền luôn đến 


hoppen/itẵ Of domg somethinỊỉ ot th« ar- 
ranged or correct time; nót hte 


► People in America are too vvorried abOLit 
beỉng punctuaL 

► The tdeal candidate will be conhdent. 
organized. and punctuaL 
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Quarter /'kvvai.td^/ Random /Vásn.dam/ 


Lảo đạí gìa bơ cổ bồ mặc áo để 

chọn có khác. 


0 dark reứớỉsh-btue coĩour 


► Purple is her íavorite colon 
* J pciinted lĩiy naĩỉ^ purple. 


Qua nhà tớ lấy một phan tu bảnh đi. 


one ữf fòur eqtMTỈ ạf $ữmethĩfíg 


► We hađ huge prohts this quarter. 

► IVe oniy eaten one quarĩer of the plzza. 


Hẩn ngả LI nhíẽr nhin thấy con rắn dởm 
của tôì trong ngán bàn tưởng thật chạy té 
khỏi. 


happeninigt donc, or chosen by chance rother 
thỡn Qccordỉng to a plan 


w My students always ask me random 
question&. 

► I ịust had a randoíTỉ ìdea. 



Rapid 


/'rasp.td/ 



Regular 



reg.ja.la‘/ Seldom 


/'seidsm/ 


Vì sao xảy ra cuộc biệt ly một cách 
như vậy? 


tữit or sudden 


•• The rapid water is too dangerous Tar 
swimmers. 

=- This i'b a new rapid pựblic transportation 

systetTi. 


Ngưởi ra bảng ghi bài tập về nhà dẽií dặn 

ihuor g xuyeri lả Ly, 


happenhg OT ổoing som^íhing oftcn 


► My regular Cưstomers dtdn't shovv up 
to day. 

Monday is my regiilar day off. 


cửa hàng sale đầm, nên tranh thủ 
mua đi. 


dmost never 


► I seldom leave my room nũwadays. 

p- I seldom drink alcohol, 
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r 

'V 



Similar 



Singular 


/'sitỊ.gịd.ls:/ 



19 


Tedíous /’íí;.d/.as/ 


Hư hỏng là chị đánh cho sâp mặt 

luôn đấy nhẻ, đừng có mả học đỏi. 


tookirỉg or being ũimost. but r>ot exữctly. 
same 


► Thh tastes similar to wh 3 t ỉ was expect- 

íng, 

► lt's simỉlar tữ home. 


Những người sinh gỉờ tạ chỉ cỏ !! vả cực 
hiểm* 


a.Ịantề of ơ nũun or verb that refÌEfS ID onẽ 
pimmormins 


► What 15 the singuiar form of Vomeo"? 
•- The singụlar noun ũf “people" is "per 


Byỏn cho^ tôí hay rủ thằng Tí đi hái ớt để 
ăn. 


bỡrín^ or nữt /níereỉtTMỊg 


► This work ís so tedìous, 

► 1 can't take this tedìũus 3 hũw anymore. 



Temper /'tem.pa^/ Tense /tens/ Tight /toit/ 


Bả đã CỐ giữ : i- Kí.í khì thư và tem đến Thởỉ buổĩ iì ' ỉh .ní- này bọn nhỏ chỉ Gìữ ’3 tai tớ* 
tay bà* thích anh hùng Ben Ten. 


moũd or emotỉond State 


nervouỉ and wơrried and ưnúble tc relũx 


tĩrmÌY or doseỈY 

► He was famous for hSs bad temper 

► It wa5 a tense moment for everyone in- I 

► These pants are too tight. 


volved* 


► Beỉng a teacher. 
ĩn the class. 



can't lose my temper ► Yũur back feeis a bit tense. 


► It sbouỉd feel a bit tigbt at hrst. 
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Ị 1 

23 ' 

Verbal /V>:.bal/ 


Chỉ ì\vií;'Iòì nc , anh ta đâ vơ bồ của tôi. 


relơting to words 


► They got Into a verbal fíght. 


» It was an awkward verbal exchange. 
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Part 3 


BÀI TÂP ỨNG DUNG 




# Abnormai 

Appea! 

# PrẼQuent 

Quarter 

Similar 

% Absolute 

# Aston ish 

Perhaps 

# Randũm 

Si ngu la r 

% Absorb 

Category 

% Probably 

% Rapid 

% Tedious 

% Adequate 

Chaos 

% Punctual 

% Regular 

Temper 

• Alike 

# Everyday 

Purple 

% Seỉdom 

% Tense 


• Tight 

# Verbal 


Bạn hãy sáng tạo một cáu chuyện 
thú vị chứa tất cá các từ khóa được học 

trong bài váo đây 





Ẩ 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 


DESCRIBING THINGS - 2 




Bích và Châu đang ngòi ở 2 phía across nhau trong quán cà phêt nói chuyện về tập phim 
mởi nhẩt của Hậu duệ Mặt trởi, một bộ phím truyèn hình Hàn Quốc nổĩ tiếng. 


Bích 

Châu 

Bích 

Châu 

Bích 

Châu 

Đích 

Châu 

Bích 

Cháu 

Bích 

Chãu 


: Trời ơỉ! Tổi qua cậu có xem phim không? 

: Có chử! Tập hởm qua thật avvesome! Nỏ thật thủ vị, tim tớ đập thinh thịch suổt cà phim 
: Tớ cũng vậy mà, Tập hòm qua cảm động thật. Kết phím thì đẹp lung linh, tớ đá khóc mâỉ 
sau khi xem. Basícally, đây Eà bộ phim hay nhẩt tờ từng xem, 
ỉ Cóng nhận đó. Shỉ-Jín Yoo thì đẹp như nam thân và extra cân đổi. vẻ quyến rũ của anh 
ấy ở một level hơn hẳn người khác. 

: Đủng đúng, tớ cũng thây sa me. Anh ảy lả mẫu người trong mộng của tở, 

: Không thể trn rằng anh ẩy Eạl yêu Mo-yeon Kang, Cô ta thật awful, 

; ôỉ trởỉ, chuấn đó, cô ta thật nasty, tớ cá rằng cỏ ta đang lừa dốỉ anh ấy, Anh ấy xứng 
đáng với một người tổt hơn có ta. 

: Tớ nghĩ tớ là cò bạn gái sê hợp vớí anh ẩy hơn. Tờ sẽ ân cân, gentle vả yẽu thương anh 
ấy vò điêu kiện mãí mảL 

: ừ, Tớ tự hủĩ lĩệu cỏ khỉ nào cậu possible gặp anh ấy không. 

: Tớ đả c6 gắng tìm kỉếm nơí anh ấy song. Tở đă mất hàng giờ mới abỉe tìm ra địa chí nhà 
anh ấy. Sau khl tỉẻt kiệm đủ tiền tớ sẽ đến Seoul và bày tô tình cảm VỚI anh ấy. 

^ Nếu là tớ, tớ sẽ thử một kế hoạch ditterent. 

: Thật â? Kế hoạch đó íà gì? 


Bích : Thế này nhé. sau khi tìm được location, tớ sẽ ảm thầm theo dõỉ anh ấy trong vài ngày 

và tìm kiêm những bỉ mật dirty của anh ấy. Sau đó, chờ cho đến khì cân hộ ấy empty, 
tở sẽ đột nhập vào nhà vả trốn beỉow gãm giường. Khi anh ẩy về nhà, tớ sẽ bất ngờ 
xuãt hiện và nói với anh ấy rằng tở đã chụp hình bằng chứng về những bí mật đen tối 
kia, vả nếu anh ấy không yẽu tớ mảỉ mãi. tở sẽ phơỉ bày chúng trèn các phương tiện 
truyên thòng xã hộí!. 

Châu : Wow 


Bích : Rồí tở sẽ buộc anh ẩy phải separate vợ và kết hỏn vởĩ tở. Sau đõ chúng tớ sè cùng nhau 


có những đứa con little xinh đẹp. 


Châu : ôĩ trời... Thật là một kế hoạch tuyệt vởi! Cậu đủng là một thién tài! Cậu mới thực sự 

xứng đáng làm người yéu của anh ấy. 
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Bích and Chau are at a cafe sitting across from each other and dỉscussing the latest 
episode of Descendants of the Sun, a tamous Korean drama. 

Bỉch : Oh my god, did you see last night^s episode? 

Chau : Yes! It was so avvesomei it was so eKCitìng, my heart was racỉng the whole time, 

Bich : I know, and it was so émotional too. That enđing was so beautiful, ỉ was crying for 

hours afterwards, It ís basically the best show ever* 

Chau : I totaltv agree. And Shi-Jin Yoo ỉs so beautiTuỉ and extra fìt He ỉs on anỡther levei of 

sexy. 

Bích : Yeah I teel the same way. He ĩs my dream man, 

Chau : I can't believe he Ì5 so in ỉove with Mo-yeon Kang, she is so awful, 

Bich : Oh my god, I know, she is so nasty, I bet she Ì5 cheatìng on him, He deserves way better 

than her. 

Chau : I thỉnk I would be such a better gídtriend to hìm* \ wou)d be 50 much more kínd, gentle 

and tove him uncondỉtionally,.Torever, 

Bich : Yeah I wondef if it would be possíble for you to meet him* 

Chau : Yeah, ÍVe tríed to research where he líves. I was able to hnd out hìs address after hours 

of research. I thỉnk after ị save up enough money I will go to Seouỉ and protess my love 
to him. 

Bich : I thỉnk I would try a different plan* 

Chau : Oh yeah? What is that? 

Bich : Okay, after I track his location, and then for a few days I vvould follow him and discover 

if he had any dìrty secrets. Then I vvould waìt untìl his apartment is empty and break 
into hìs place and hide belovv hĩs bed. And hnally when he came home, I would surprĩse 
him and teỉl hím I have photographic proot of hĩs dĩrty secrets and that if he doesn't 
love me torever, I wỉll expose them on social medỉa! 

Chau : Wow*,* 

Bich : And I wouỉd force him to separate with his wife and marry me. And then he and I wíll 

have beautỉtul littỉe children together* 

Chau : Oh my...That is such an amaiíng pían! You are a geníus! You truly desen/e to be his 

lover* 
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BÀI TẬP THỰC HÀNH 



ứbíe, ớcrỡíS, ũvvesomp. ỉe^/el 
ơwfưl. baĩicũỉìy, hcatỉon, Íítííe, 
beíovv. nơsty. ditịerent. âirty. 
possibìe, empty, some. Ẹxưa, 
ĩepamte, senẾle 


Bich and Chau are at a cafe sittìng , from each other and dỉscussing the latest 
episode of Descendants of the Sun, a íamous Korean drama. 

Bích : Oh my god, did you see last night's epỉsode? 

Chau : Yesí It was so ... ỉ It was so excỉtingH my heart was racirtg the vvhole time- 

Bích : I know, and it was so emotionaỉ too, That ending was so beautitul, I was cryìng for 

hours afterwards. It ĩs . the best show evec 

Chau : I totally agree. And Shĩ-Jỉn Yoo ís so beautifuỉ and .. ht, He is on another . 

of sexy, 

Bich : Yeah I feel the . way. He is my dream man. 

Chau : I catn't believe he is so ỉn love wíth Mo-yeon Kangt she is so . 

Bich : Oh my god, I know, she is so . . I bet she ỉs cheatĩng on hỉm* He deserves way 

better than hen 

Chau : I think I would be such a better girltriend to him. I would be so mưch more kind . 

and lo ve him yncondỉtìonally.„foreven 

Bich : Yeah I vvonder if it would be . for you to meet him. 

Chau : Yeah, IVe trĩed to research where he líves. I was . to find out his address after 

hours of research. I thínk after I save up enough money I wíll go to Seoul and protess 

my ỉove to him. 

Bich : I thỉnk ] would trya .. plan. 

Chau ; Oh yeah? What Í5 that? 

Bích ; Okay, atter I track hís .. í and then for a few days 1 vvould follow hỉm and điscov- 

er ỉf he had any . secrets. Then I would waỉt until hỉs apartment is . and 

break into his place and hiđe .. hls bed. And hnally when he came home, I woưíd 

surprise him and tell him I have photographic proot of hỉs dirty secrets and that ìf he 
doesn't love me toreven I will expose them on socỉaí media! 

Chau : Wow**. 

Bich : And I would force him to . with his wife and marry me. And then hĩm and I will 

have beautìtul .. children togethen 

Chau I Oh my...That is such an amazing plan! You are a geniusl You truiy deserve to be hỉs 

lover 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


ddjectfve 


adverb 









Able 


/ eíbí/ 


K bồ gạo này cỏ ' nả nấu được cho cả trăm người ăn đấv* 


to have the skííí, íníeMrgcnce, opportunrty, etc. needed to ào 
somethins 


► Are you able to carry that ► Tm not able to see you any- 
much weight? more . 



Across /d'kro:s/ Avvesome /ar.sam/ Awful /'a:.f9l/ 


Con thỏ đòng để ản cà rốt Nhìn thấy thần tượng đẹp í: :jyèr vf: Ị, cô ta Anh phun ra toàn nhừng lờ! lẽ 

la ỏ đảm sim vào cột điện. 


trom one $iờe to fhc other ĩiứe 


eẦtremeếy sood 


very bod or unpỉũữsant 

► There is a bank across the Street. I 

► What an avvesome view! 

► I feel 50 awful after breakìng up wỉth my 


boytriend. 

- We 5wam across the hver. ► That’s an avvesome ỉdea. ► You look awful! 
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Basic /'bei.stk/ 






Belovv /biioa/ Bỉank /blserìk/ 



Điều kiện đế trờ thành siêu nhân lả 

bạn phải bay cao được 6 (sìx) mét. 


simple and not compíỉcated, so ơbte ío pro- 
>/ỉde the base or startĩrìg poirĩt frorrì which 
somethins can deveỉop 


Tôi bỊ báo xuống lầu d rưi lẩy áo cho mẹ. 


in ữ /owerposrtíon, uncíer 


Muốn lấp chẽ tròni; trong tím m đỏ cần 
sưửỉ ẩm bờ vai lạnh của người đỏ trưởc 
tiẻn. 


empty» wiíh nothmg wntfen, printeà or re- 
corded on rt 


I hjỉve □ 


pretty basic 



► My apartment 15 belovv my friend's. 


► DorVt leave any questions bíank! 


- He write5 at 3 basic level. 


► Who know 5 what's below the water's 
suríace? 


► My mind Ì5 blank. ị carVt teH you any- 
thỉng, 



Bright /brait/ 


Bờ sòng rải lớp huỳnh quang 


of shiníng 


The íutLire ìs brĩght. 

The sky Ì5 so brỉghi today; 



Different /'dif.a-.9nt/ 

Bin đi leo núi có tý mả mặt bơ phờ. trong 
khi vởi ngưởỉ khár. th’i leo rân rần. 


not Ếíre some ữs someíiody/íomeíhìng; not 
Hke somebocíy/somethíng chc 


► I feel 50 dỉííerent from yesterday. 

«. My sỉster and I loak quìte different. 



Tở vừa bỉ đơ tí vì không hiểu sao cải áo in 
hình Obama bị do' ba í thế. 


Oỡỉcieon 


► My tiouse Ì5 toũ dirty for guests. 

► These sỉdewalk5 get so dirty at night. 
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Empty /'emp.ti/ Extra /‘ek.strd/ Gentle /'dsen.ịdl/ 


Thảy hộp KFC - , mẹ hòl: “không Rào 30 khồng ki nên lũ ếch ra đồng hết, Cậu mang gen tồ tồ ngố ngố rồi, đừng tỏ ra 

phân em ti nó về ãn cũng à?“ phải rào vào- : Ị1 dà nửa. 


not contỡm/ng ony thingĩ or peopie 


► The lecture haiỉ Ví/as completely empty. 

► I have an empty stõmach. 


rtiọre thơrt Íí Uỉuơ/t expectẹơ, or than exỉỉts 
already 


rm an extra ỉn a him. 

► Add some extra sauce rar me, pleaseí 


caỉm and kind: dữrng thmgs ỉn a and 
cariefut vvay 


► He was a gentle soul. 


► My dog ỉs really gentte with babies. 




Horribte 




Instant 


/ 'm.stdnt/ 



Interior 


/m 'ttrld^/ 


HỒ ờ phổ đi bộ bẩn 


very bad or unpieosant. used to đescribe 
so/nething thũĩ you do noí l/ke 


► I have a horhble headache now. 


► The weathef has been horribie recently. 


In tất tan tật chỗ này i' cho tôl. 


happening imơiedhtelY 


► Tbese are instant noodles. 

► The crash gáve hlm ìnstant paỉn. 


Nên trang trí I:ội thất nhà minh bằng cách 
in tem Rí à. 


rrldtíng fữ the ínsfde‘ 


► They ha ve the most beautiíul houses 
ỉnteriors. 

► My car's intehor has íeather seats. 
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Level 


/'lev.dỉ/ Limit 



/'lim.it/ Little 



/'hụi/ 


Le vồ cáỉ bảnh vởí . 1 ; nhanh chưa từng 
thấy! 


t#i' afsMettiỉng 


1 


► Trĩi can't slưdy at your level yet. 


► In the hnal leveL you musỉ: defeat the 
vilỉain. 


Giới han sử dụng của ly sửa chua mít là 
ngày 31/12/2017* 


ÍJ poiní ạt vvhích sơmeíhíng stớpí beín^ pos- 
síầjJé or exìsting 


► i‘ve reached my ItmỉL 

^ There is a ỉinnỉt on the amount of aicuhoí 
you can drink for free. 


Lít là một trong những đơn vị h dùng 
đế đo thể tích chất lỏng. 


not híg; sm<rW; sma/terthon others 


► This room ỉs too lỄttle far me. 


► The little girl lost her tather. 





/'naes.ti/ 



Nasty 



/‘nei.vi/ 



Navy 





Xe Ó tô chèn nát ti con chuột cống trông 
rõ 


very bad or unpieasant 


^ Srnoking ĩs ã nasly habỉL 
* She played a nasty trick on rne. 


Ban nây vì ' 1 i ụ M i 1 cho bọn tớ ra Đảo nên 
tở di luôn. 


the Ịĩữrt ũf a c 0 Uiitrỹ's anneíí íorcés 

hghts 0t scơ, ^ Ếhe sbíps thỡí ít USÊÍ 


► Great Britaĩn used to have the greatest 
navy in the vvorld. 

p- My mother didn't want me to join the 
navy. 


Ai !1 Cái xô 5 lít đựng toàn 


hard or f?rm; noi ỉn the form of ữ ịỈQUỈd Oĩgas^ 


► Water ts a solĩd in freezing tempera- 
tures. 

^ 1 couídnT eat soiid food because \ was 

50 sick. 
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Positỉon 


/pa ‘ziỊ.3n/ 


\ 



Possible /'pa;.sa.ba// 



Con bò dí sững của nỏ vào bị thương 
của đốỉ thù, cuộc chiến gỉửa hai con bò tót 
ngày càng khóc lĩệt. 



- ri1 come to you. What's your position? 


Con rubi ỉ ỉ h bâu váo cây si sau khi 
vào người bồ đấy* 


thữt can be done 0f achỉeved 


► Is it po5sible to see a movĩe together? 


Xem đi xem tại một bộ phim cảm giác vẫn 
gỉ óng như ban đẳu. 


exơcííy fh€ one or ones reteĩreổ to or men- 
tioned; not diffửrent 


► We alvvays đo the same thing every day. 


• Oníy onẽ canclídate wiỉl get the position. 


► I doubt that'5 possible. 


► You two look exactly the sameỉ 



Separate /'sep.d^.dt/ 

Sếp Ba rãt thích tỉẽn thành nhiều 

cọc. 

p 


to (OIUSP to) ớivkte inĩo píin^ 


► t separate rny wtiỉte clothes trom the 
coỉored tlothes when ỉ do the laundry. 


► He separated hiỉ kỉds when they started 
to hght. 
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Part 3 

BÀÍTẬP ỨNG DỤNG 


# Able 

% Below 

% Empty 

Interior 

Navy 

# Across 

% Blank 

% Ext ra 

Level 

Solíd 

# Avvesome 

% Bright 

% Gentle 

Lỉmỉt 

Position 

% Awful 

# Different 

% Horríbỉe 

% Little 

# Possiblẽ 

# Basic 

Dirty 

% ínstant 

% Mas ty 

% Sa me 


% Separate 


Bạn hây sáng tạo một câu chuyện 

thú vị chứa tất cá các từ khóa được học 

* • • 

trong bài vào đây 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 


DESCRIBING THINGS 3 



#4 


Nam có plenty thời gian rảnh khòng phải làm vỉệc trong tháng mườỉ một. Thông thường, 
lịch làm việc của Nam không được ílexỉble cho lắm và anh luôn phải làm việc. Anh nghĩ rằng nhân 
cơ hộĩ này đỉ du lịch vởỉ bạn gái Maỉ cua mình sẽ rất ideal, 

Anh quyết định đến thàm thảnh phố ancient Huế vả sau đó là Đà Nlng. Khí cặp đôi đến 
Huế, họ quyết định ghẻ thãm Cung điện Hoàng gia Huế. Họ đả thuẽ một hướng dẫn viên để cỏ 
thể học hỏi các lengthy details về ÍỊch sử của Cung điện Hoàng gỉa. Hỏa ra, hưởng dẵn viên của 
họ rất brilliant! 

Tĩếp theo họ đi ân tại một nhà hàng đìa phương. Nam gọĩ phở gà và Mai gọi cơm gà. Món 
phở của Nam thực sự rất terrìble. Mặc đù cầm thấy vô cùng đói, nhưng anh ấy đả rất dỉthcult mới 
ăn hêt được. Anh thây không khỏe và phải vào nhà vệ sinh đế nôn ra. Trong khi đó, mỏn cơm gả 
của Maĩ lại rát delicious. Nỏ tuyệt đến mửc cô ấy quyết định gọì món tíêp trong khi Nam đang 
nôn. Khì Nam quay lạỉ từ nhả vệ sinh, anh khỏngamusìng chút nào khi thấy Maí đã gọi món khác 
thay vì lo lắng cho anh. Mai chỉ ngồỉ đó sỉlently và tận hưởng bữa cơm của minh. Nam rẩt gỉận vả 
muốn rờỉ khói Huế. 

Ngày hỏm sau, hai người đến Đà Nẵng. Cả haỉ đèu không biết rằng một cơn bão massỉve 
đang hướng straight tởỉ Đà Nắng. Khi haĩ người đến khách sạn, nhàn viên lễ tân đã thông báo cho 
họ về cơn bảo. Cô ấy nói "Đáy không phảỉ tà cơn bão average, nỏ có giỏ herce vả sóng rất lởn." Vì 
muốn đi bứĩ nẽn Nam đâ không nghe theo lờí họ, Do vậy, 2 người đã đỉ ra bàỉ bỉển. 

Nhừng con sóng rất lớn và Nam muổn gây ấn tượng vớỉ bạn gái của mình oẽn anh ây nhẩy 
xuống bỉển. Ngay tập tửc, anh bị chìm. Maí hoảng sợ và chạy đì nhờ một ngưởi đàn ống rất strong 
đẽ giúp đỡ. Anh ta nhảy xuống bĩến vồ kéo Nam lẽn bờ. Maí bét lên ‘Trời ơl đúng là một mĩracle 
mởí cứu được anh ẩy. Cảm ơn anh rất nhỉềui". Cô ôm lấy anh. Và trong khỉ ôm, Mai nhận ra rằng 
người đàn ỏng này sẽ lồ một người bạn trai tổt hơn nhỉều so vởi Nam. Nam vẵn còn nằm trên cát, 
dán hồỉ phục, vì vậy Mai thấy rằng đảy ìá cơ hội hoàn hảo đế bỏ đi cùng anh chàng kia, Nam tỉnh 
dậy thấy mình trong bệnh viện. 
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Nam has plenty of tỉme off frQm worl< In November Usually, Nam’s work scheduỉe ís not 
very Aexible and he is always vvorkíng. He thought it would be ỉdeal to use this opportunity to go 
on a trỉp with his girltriend Mai. 

He dedded to íirst visit the ancíent cíty of Hue and then Da Nang. When the couple ar- 
rived ỉn Hue, they decldeđ to visít the Hue Royal Palace. They hỉred 3 tour guide so that they could 
learn the lengthy details about the hỉstory ũf the Royal Paỉace. Their tour guíde turned out to be 
bríllĩantl 

Next they went to eat at a local restaurant Nam ordered Pho ga and Maỉ ordered Com ga. 
Nam^s pho was terrrble, Even though he was so hungry. he had a dithcult time hnishing it He feft 
sick and he had to go to the toilet to vomỉt. MaPs com ga was delỉcious. It was so good, she decided 
to order another dish while Nam wa£ vomiting. When Nam came back from the bathroom, he drđ 
not tind ỉt amusing that Mai ordered another dísh instead of vvorryỉngabout him. Maỉiust sat there 
silentỉy and enjoyed her meal. Nam was mad and wanted to leave Hue, 

The next day. the two headed to Da Nang. What the couple didnt know was that there 
was a massỉve typboon heading straỉght tovvard Da Nang, VVhen the two arrĩved at theìr hoteL 
they were intormed about the typhoon by the desk derk. She saìd, "Thĩs Wíll not be any average 
storm. Thís storm will have tierce winds and very large waves’l Nam dìdn't listen to the desk clerk 
because he wanted to go svvỉmmíng. So they went to the beach. 

The ocean waves were huge and Nam vvanted to ỉmpress his girỊfrÌend so he jumped in 
the ocean. Immedíately, he began to drown. Maĩ panícked and ran down the beach and asked a 
very strong man to help. The man ran into the ocean and pulled Nam out of the water. Mai yelled. 
"Wow. it is a miracle that you were able to save him, Thank youl". She gave him 3 big hug. During 
the hug, Mai realr 2 ed that this man vvould be a much better boytrĩend than Nam, Nam was still on 
the sand recovering. so Maỉ saw the pertect opportunity to leave wỉth the man. Nam woke up ỉn 
the hospỉtal. 
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Nam has . of time off from work ìn November Usually, Nam's work schedule ĩs not 

very ... and he is always working. He thought it would be . to use this opportunity to 

Cimu5rfig, íengíhy, ơndent, go on a trip wìth his gỉrltriend Mai. 

^ decỉded to first vỉsit the . City of Hue and then Da Nang. When the couple arrived 

brữữd. píenty, ddicrũus, íhơrp, in Hue, they decided to visỉt the Hue Royal Palace. They hìred a tour guìde so that they could learn 

^ the .. about the history ũf the Royal Palace. Their tour guiđe turned out to be . ! 

djfíìcufí, stra/ght raỉnt/ỵ, 5Ỉ:rjpe. 

tỉerce, strong. íĩsxìbk, tembk. Next they went to eat at a local restaurant. Nam ordered Pho ga and Maì ordered Com ga. 

Nam's pho was . Even though he was Sũ hưngry, he had a . time hnishing it. He felt 

sick and he had to go to the toilet to vomit. Maỉ's com ga was . It was so good, she decided 

to order another dish whìle Nam was vomĩtĩng. When Nam came back from the bathroom. he đid 

not finđ it ... that Maí ordered another dish instead of vvorrying about hỉĩĩi, Maỉ just sat there 

... and enjoyed her meaL Nam was mad and vvanted to leave Hue. 

The next day, the two headed to Da Nang. VVhat the couple dìdn't know was that there 

was a .. typhoon heading .. toward Da Nang. When the two arrived at theỉr hotel, they 

were ỉntormed about the typhoon by the desk clerk. She saỉd, “This will not be any .. storm. 

Thỉs storm will have .. winds and very large vvaves" Nam didnT listen to the desk clerk be- 

cause he vvanted to go svvimming. So they went to the beach, 

The ocean waves were huge and Nam wanted to ỉmpress his gìrltrìend Sũ he jumped ìn 
the ocean. Immediately, he began to drown. Mai panỉcked and ran dovvn the beach and asked a 

very . man to help, The man ran into the ocean and pulled Nam ũut ũf the waten Maĩ yelled, 

"Wow, ỉt is a ... that you were able to save him. Thank your She gave him a bìg hug. Durỉng 

the hug, Ma ì realked that thỉs man would be a much better boytriend than Nam, Nam was still on 
the sand recoverỉng, so Maỉ saw the pertect opportunĩty to ỉeave Wỉth the man. Nam woke up ỉn 
the hospital. 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tư 


ad]ectỉve 


k á 


adverb 


ÌW 1 




01 ; Amusìng 



/d'mỊu:zỉrì/ 


Anh muốn hát (sing) đé làm em 


funny and enịoyơble 


► I don't find your jokes amus* ^ The movie vvas amusing but not 
ing. particularly interesting. 




02 

Ancient 


/'ein./ont/ 



Antique 




Average /'dev.d^.tdỉ/ 


Anh sừng cò lẽn như thế lẳm gì, chuyện 
này cũng rồĩ mà- 


be/ữrỉgjn^ to ú perioó of histoty thũt iỉ thỡU' 
sonds or ỵtarĩ ìri the pdst 


• There is an ancient kỉng whc> is bur- 
rowed under this lomb, 

► Do you thĩnk the ancỉent City of Atlantỉs 
is real? 


An thích 


ỉrĩ ÕS perìoơ ỉhot 

^5 mĩ coũsằè^rẼà tũ have ụaiae 

bẽams it ĩs beđtitìMt ĩaĩỆ, otd, 0f úf 


► My mather sells antiques in her store- 


► Be carefull That chair Ì5 an àntiquei 


A, vợ rét sao? Bật điều hòa nhiệt độ 
thì sể ấm lén thỏi* 


tbc resuĩi Ỵoụ Sfit two or ÌỆ 

omounts to^ether arN^đỉWdBris íhe tow 
numher ữfũttĩOUríllị 

’ ^ ■ 1 


► My height is just below average. 

► On the average day, onỉy 5IX or se ven cus- 
tomers wìll come in. 
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/'brtí.ịdnt/ Broad 


/braid/ Delicious 


/di 'li/.ds/ 


Ba Ri ff luận ẳn 
nhau. Ồng ây 


khởp tất cả sự việc vởi Cái bờ 


bị dột. 


Đe Ly search công thửc làm trả sửa th 


extremely intellísent or skiiled 



hovtng o very pieasant Cữste or smeìỉ 


Wh3t 3 brillĩant ỉdea! 


He had broad shoulders and â big chin. 


Thỉs chocoíate is delidous. 


* Alberl Einsteỉn a brillỉant man. 


^ The rlver gets pretty broad toward the 
end. 


► What a delicious breakíast! 



Delight 


/di 'lơit/ Detail 





V 


Difficult /'díf.a.ka/t/ 


Đế lạt dô chợỉ khiên cô bé chơi đùa thích 



Muốn biết phương phảp dạy học 

của Step Up như thế nào, hây đl theo tôi. 


<1 I^ece GỈ ĩníGmìatiũn 0f /iict PỈỉoưt 

somethỉi^ 


Lình gặp krtc ' fĩ“ trong vỉệc đi phi cầu 
cho các bạn trong kỡp đá. 


neỂdỉng skiN or effort 


To his delíght, Lhe beer wa5 Lotally free. 

ít's such a delĩghí to have my chìldren 
visit. 


It's 3 gữod essay. but ít needs more de- 
taiís. 

ril give you all the detaits later. 


I thỉnk Japánese È5 the most dỉPlĩcult lan 
guage ta learn. 

It is vẹry diffícult to become a doctor. 
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Paỉntly /‘teintli/ Pỉerce /firs/ 



Plexỉble /‘tìek.Sd.bal/ 


Tớ sẽ đánh liều một phen^ tớ n lợm mạo 
hiếm nhưng cũng thấy sỢ. 


síi^htly or not strongiy 


► I raintly remember you frcnn the partv 
last week. 

► Đen faỉntly recalỉed hÌ 5 childhoođ. 


Con chó ĩíì: tấn cống bọn trẻ từ phía 

xa chúng ta phải nhanh chán lèn thôi. 


itrong and pow€riuÌ 


► Her dance moves vvere íierce. 

* Pantbers are ữerce animals. 


Đường phổ lắm xõ bồ nên phảỉ 
mới có thế bảo vệ bản thân. 


abÌỀ tũ chơnge to suít new conditions or $il- 
uations 


► Dancers are usuaỉly more ílexible than 
other people. 

► My scheduie is qưỉte flexible at the mo' 
ment. 



Ideal 



/ai'di:.dì/ 



Lengthy /'iet].BÌ/ 


I 

f 



Massive /'móes.iv/ 


Aỉ đó đã cho tòỉ 


sống. 


Đan len và thỉ cử là 2 vấn đề 
thời gian 


mất 


Mạ xì vảng cái đồng hồ cho anh chàng 
đẹp traỉ. 



What is your Ideal busband like? 


It was a great film but 3 bit lengthy. 


» A massĩve earthquake damaged this 
church ìn 1757. 


This river Ì5 ideal tor tishỉng. 


► The sequeỉ was too lengthy. The first 
boũk was tar better. 


i- She had a massive heart attack and Ỉ5 
stili in the tiospitak 
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Miracle 


18 



/'mir.d.kdl/ Pity 






/'piị.i/ Plain 




bột. 


xuất hiện đủng lúc Mi đang rây Bé Ty nhm anh ta vởi ánh mắt J - ha . Ngườĩ ngay thẳng, gíái = dị mưốn đi lẽn thì 

mệt phờ mởi lên được. 


► We need a mìracle to wín. 




ISỹTĩipoííĩy and Súdmữ 
ỉond (rọubỉ^ 


► What a pityj 


eơsy to see or unáersíand 


To be honest, my grandmother's cook- 
ing is a bit plain. 


It’s a mỉracle that it snowed ỉn Hanũi. 


it's a pity I dtdn't see you betạre you left. 


Do you preter plain and sỉmpỉữ decorâ' 
tions. 




Plenty 


/'plen.ti/ 



Sharp 


í 

À 


/Ịairp/ 




/'/ai.ni/ 


Bà íên đi, ở đây I ! I ! người rồi! 


•> I have plenty of food left. 

» There ịs plenty of chocolate for every- 
one. 


Có slp phảỉ ly df nẽn không chú tâm làm 
việc và nhanh nhẹn nửa. 


hứvmj a thin edge Oĩ poínt thứt con cut 
somcthírig or make ơ hoié in íOmething 


► You nced 3 Sharp knife for cuttíng chìck' 
en. 

► VVhen Aron went camping he cut his 
fũot ũn a Sharp rock. 


Mẹ sai Ly đi đánh chén Síu ig bor^ 


smcíoth and bdght: ref?ccfing thứ líght 


► My wedding hng 15 50 bright and shìny. 


► My car Ỉ5 so shỉny now that IVe vvashed 
ỉt. 



7 - 
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Silent /‘sat.idnt/ 

Saj lầm của anh lả đã không nghe 

em nói. 



Sợ bi trễ nên anh ta đa đi đường chan;: 
khỏng đi đường vòng như mọì khi. 



Đửng sờ vào những chai cỏ nhửng di: 
đó. nó chửa hóa chất rất độc đấy. 


vv/thout ony sound 


Be silent when other students £3 re pre- 
sentingl 


continuỉng in one drrectìon vvithout bendmg 
or curvìng 


► Vou can pa55 the car when the road ỉs 
straight. 



*■ My son's soccer team ỉs the one vvear- 
ing strẼpes. 


► I always walk in the forest vvhere ỉt ỉs 
silent. 


Wow, your hair Ì5 straìght now! 


»- Zebraỉ have biack and white strípes. 



26 ì 

strong /stnn/ 

từbẻn trong bao gĩờcũng đáng 
sợ hơn vẻ b'ẽ ngoài. 


pow€ffuÌi hpvìng or usỉng greũt forcc or corv 
troỉ 


► I ga to the gym to get stronger. 

► We need a strong material like Steel to 
build this bridge. 



Terrible /'ter.d.bdl/ 

8ị tẻ rơi bòn cãu lầ một nỗi sỢ n n 


tôỉ từng trải qua. 


vtry unp^eữSữnt or serìơus or of íow qươííty 


► Max had a terrible headache. 

» I Wũn't go out tũday. Tm sick and look 
terrible. 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


% Amưsing 
% Ancient 
ì Antique 
- Average 
m Brillỉant 


# Broad 
% Delicious 
m Delỉght 
m Detail 
% Dĩfftcult 


% Paintly 
% pỊerce 
% Ptexible 



# Lengthy 


% Massive 
# Mlracle 


A Pity 

• Plaìn 

• Plenty 

• Terrìble 


# Sharp 

# Shiny 
% Sĩỉenỉ 

# Straỉght 
A Stripe 
% strong 


Bạn háy sáng tạo một câu chuyện 0 
thú vị chứơ tất cá các từ khóa được học 

trong bài vào đây 


ự 





4 . 
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DESCRIBING THINGS - 4 


Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 


9 




% 


r 

■ 

É 

H 

K 




□r 






t* 


Hạnh trở về thảy nhà cừa messy và anh chồng cô đang ngủ bén cạnh multiple vỏ bia 
vung vải khắp sàn nhà. 


Hạnh : Wonderful thật đây? Anh đúng là nuỉsance! 

Cường tỉnh dậy. 

Cường : Ôi. chào em, hôm nay em thế nào? 

Hạnh : Mọi thứ rất smoothly cho đến khi tôl về nhà và thấy rằng anh đang say xin và bày bừa 

khắp nhà! 

Cưởng : Say ư? Anh mà say à? Không, không, hôm nay anh không uống rượu. 

Hạnh : Thật sao? Vậy tại sao những chai bia này lại nằm ngổn ngang trên sàn? 

Cường : À. mấy chai này á? Anh đang định tạo ra một pattern nghệ thuật từ vỏ chai và sẽ tặng 

cho em một bất ngờ pleasant khi em về nhà. Xem này, anh đâ làm được một... ừm ... 
square! Đó là lý do tại sao anh lại nằm trẽn sàn, anh đang cố để measure mọi thứ thật 
chính xảc, Sau đó Cường ợ rất lớn. 

Hạnh : Thật dỉsgustìng, và nổ chứng mình rằng anh đang say xĩn. Tôi chẳng thây bất kỳ tác 

phâm nào, mà chỉ thấy rằng giờ mặt anh sắp chuyến sang màu purple rồL 

Cường : Đỏ tía á? À đó là vì anh đang tập thể dục. Em biết đấy, anh đang cố gắng để cỏ vóc 

dáng physícal cân đỗi và sau đỏ em có thế khoe ve người chồng quyến rũ này vởl bạn 

bè mình. 

Hạnh : Hahal Vâng, còn lâu anh mởi làm được điều đó, bảy giờ cơ thể của anh trổng mới habby 

và awkward làm sao. 


Cường : Em yêu, em có thực sự necessary phàĩ liên tục xúc phạm anh như thế không? Anh thật 

không hỉều tại sao mình phải chỉu đựng diều nảy. 

Hạnh \ Không, tôi mới là người khỏng hiếu sao mình lạỉ phàỉ chĩu đựng điều này! Tôi là một phụ 

nữ mạnh mẽ Independent Ịàm việc cà ngày và trử về nhà vởi một người chồng thảm hạỉ 
, không làm gì cả ngày ngoài việc say rượu và bày bừa. Tôi phải nấu nướng cho anh vả 
sau đó lạì dọn dẹp. Nhưng điều Ịmportant nhất là anh không bao giờ cố gắng chăm sỏc 
con cải chủng ta. Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu thấy anh để chúng uống bia. Tói không 
còn yêu anh nữa và tất cả lá tault của anh. Thậm chí anh còn chẳng quan tâm đến đĩều 
đó nữa. Anh lúc nào cũng chi say xỉn và mặc kệ mọi thử. Anh cỏ nghe tỏi nỏi khởng? Tỏỉ 


không còn yéu anh nừa và anh thậm chí còn không thèm quan tâm.... 
Cường bắt đầu ngáy to và anh ta nhanh chóng ngủ say như chết. 
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Hanh 

Cuong 

Hanh 

Cuong 

Hanh 

Cuong 

Hanh 

Cuong 

Hanh 

Cuong 

Hanh 


Hanh 


Hanh returns to a messy house with multiple beer bottles ali over the Aoor and her 

husband laying next to them, asleep. 

: WelL ỉsn't thìs just wonderful? You really are such á nưisance! 

Cuong wakes up. 

: Oh. hi honey, how was your day? 

: My day was going smoothly Lintil I came home and saw that youVe drunk and made 3 
huge mess of the housel 

: Drunk? Who me? No, no I W3sn't drìnking today. 

: Realíy? So what are all these beers doing on the ground? 

: Oh, you mean the bottles? Wel! I was trying to make an art pattern out of bottles and 
was going to gìve you a pleasant surprĩse when you got Home, See, I made a...uh.» 
squarel That's why l'm on the ground I wa5 trylng to measure everythỉng exactly. 
Cuong then burps extremely loud. 

: VVeiỉ. that was disgustìng, and also proof that you are drunk. I don't see any pattern, but 
I do see that youríace ìs almost the color purple. 

: Purple? Yes thaLs because I was exercising. You know, l'm trying to get my body ìn 
great physical shape and then you can 5 how yơur sexy husband off to all yourtrĩends* 

: Ha! Well. you are a long way from there, right now your body ỉs just flabby and awk- 
wa rd* 

: Honey, is It really necessary to constantly insult me? ỉ don't see why I should tũlerate 
this any longen 

: No, I don't see why I should tolerate thls any longer! I am a strong independent wom- 
an that works alỉ day and comes home to a pathetic husband who did nothỉng all day 
besỉdes gettỉng drunk and making a mess. I have to cook for you and then clean up 
atter you- But what*s most important ỉs that you never make any effort to take care of 
our children* I wouldnY be surprỉsed [f youVe been lettỉng them drink beer. You know, 
ìt's all your fault that I don't love you anymore. and you don't even care. You just keep 
drinking and not carỉng, You hear me? I don't love you anymore and you donY care... 
Cuong starts snorỉng loudly, he is fast asíeep. 

: Exactly* 


Hanh 

Cuong 

Hanh 

Cuong 

Hanh 

Cuong 

Hanh 

Cuong 

Hanh 

Cuong 

Hanh 


Hanh 
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ỡwkwarố. nanow. úisgusting. 
necessữry, exữct n ưíSđrrce, 
íữulL opposffe, Íxnperữílve 
pattern, ímportũnt. physíCũí, 
rnđependerìt p/eữscĩnt, fnJtfớtìve. 
prepos/hon, /Ìẩht, purpíe. 
marvehus, smooth^ meạsuret 
SQuare, rrressy, wonổerful 
muĩtipỉe 


BÀI TÂPTHƯC HÀNH 



Hanh 

Cuong 

Hanh 

Cuorrg 

Hanh 

Cuong 


Hanh 

Cuong 

Hanh 

Cuong 

Hanh 


Hanh 


Hanh returns to a .. house with . beer bottles all over the fìoor and her 

husband layỉng next to them, asleep. 

: We!ỉ, ỉsnT this just . ? You really are such a .. ! 

Cuong wakes up. 

: Oh, hỉ honey, how was yoưr day? 

: My day was goíng . untíi I came home and saw that youVe drunk and made a 

huge mess of the hũuse! 

: Drunk? Who me? No, no I wasn't drinking today. 

: Really? So what are all these beers doing on the ground? 

: Oh, you mean the bottles? Well I was trying to make an art .. out of bottles 

and was going to give you a . surprise vỵhen you got home. See, ] made a..* 

uh . ì That's why ('m on the ground I was tryỉng to . everything exactly* 

Cuong then burps extremely loud* 

: Weíl, that was .*. and also proof that you are drunk. I don't see any pattern, but I 

do see that your face ĩs almost the color . 

: Purple? Yes thaLs because I was exercisỉng. You know, Tm trying to get my body ín 
great . shape and then you can shovv your sexy husband off to all your fríends, 

: Ha! WelL you are a long way f rom there, right nữw your body is just . .. and .. . 

: Honey, ỉs it really . to constantly ỉnsult me? I donT see why I should tolerate thís 

any longen 

[ No, I don’t see why I should tolerate thỉs any íonger! I am a strong . woman that 

works all day and comes home to a pathetic husband who dìd nothing all day besides 
gettỉng drunk and makỉng a mess, I have to cook for you and then dean up atter you* 

But what's most .. is that you never make any etíort to take care of our children. 

I wouldn’t be surprỉsed if youVe been iettíng them drĩnk beer, You know, \t*s all your 

.. that l donT love you anymore, and you don^t even care. You just keep drinking 

and not caring. You hear me? ỉ don’t love you anymore and you don't care*., 

Cuong starts snorỉng loudly, he ís fast asleep. 

* 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢỈ NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


adỉectíve 


adverb 





Ị 



Awkward / a:.kwd^d/ 


Đừng đùa ác quả. cỏ ấy có vẻ lúng túng rồi* 


causỉns probiems, wony, or embarrũssment 


► I saw my bQ55 at the party ► I cỉon't mean to be awkward. 
and it wa5 SQ awkward. 





Disgusting 


/disgAs.tit)/ 



Fault /fa:lt/ 


Đi gật lúa chán dính bùn. bẩn gn: ì:ơrri. 


extremeỉỵ unpieasant 


Em xác định kết quả này tuyệt đối chính 


ỉn gnat deíoi/. or comptete, cotrect, or trưe 
ỉn every waY 


Pho tượng này đã mắc một lêỉ ỉ^ì 1 ^ ngớ 
ngấn khi làm íồ mũi bên có lỏng, bên khòng 
có* 


tf mỉstữke^ cspedđlíy sometíỉịins fof ivỉỉíéh 
Yùtí are io bìame 


► This SOUP ỉs đỉsgustíng, 

► What a diígustĩng habỉt! 



► "I don't knovv the exact date." saỉd Sar- ► Who 15 at fault here? 
ah's secretary; 

► Could VQU gỉ ve me the exact tìme you ► It wasn't rny fault. 
will arrívÊ? 
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Imperative /imper.o.tiv/ Important /imp^.T.tant/ Independent /,ín.dí'pen.d9ní/ 


Trong lặng im, bé rờĩ đì vào ngày đẹp nhất 
đê bay theo ước mơ là điều 

Im lặng trong lủc Bo tần gả lả rất un 

r: M 

Im đi Ben đan, cậu chẳng hiểu gì về 
dân tộc cả nên để cho Bon phát biếu 
thì hơn. 

I 

extremety ímportont OI' urgent 


necẹssary 0f otgĩeat Vũíue 


not ín/ĩuenced or contro/led ín any waY Ếjy 
other peo|j/e, events* or thíngs I 


lt's imperative that we research way5 to 
go to Mars. 

Mv salary ỉs imperadve for my 50n’s ed- 
Licađon, 


Sorry, I can't eat dinner today because 
hạve arì important meeting. 

Don't vvorry! It'5 nũt importanL 


I prefer an independent man* 

In some cultures, children are more ìn 
dependent than in other cultures. 



Initiative /('ni/.a.tív/ 


í, bé Ny sợ tiếp tục tạo ra mà 

khóng đem lạĩ kểt quả gt 



► \ \e vvorks really hard but he doesn't have 
any ìnitiative. 


► This wa 5 a good ỉnitỉative, but we need a 
new plao to move forward. 



Light /ioit/ 


Cả bọn đang ngồi la Ị rai bẻn sáng lập 
lòe cùa đổng lửa. 


íhe teightness ÍÍIOÍ Cớmes (wm thc sưn, íire. 
etc. ífDm eíectrỉcũi àevìces, ữnd íhữÈ úỊ' 
ĨO^ỂỈ^ things to be secĩì 


*■ The lĩght in this room isn'l good for tak- 
ỉng pícturea. 

► Fũllow the light, voụ'll hnd the high wayi 



Marvelous /'mar-v3-lds/ 

Công ty mất mảt vỡ lở như thế cò vẫn cửu 
vớt được. Thật là 


extremelygood 


► This party was a marvelous W3y tữ end 
the week* 

► 1f yũu helped me that would be marvel- 

QUS. 
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Measure /'meỊ.d-/ 



Messy /'meS'i/ 



Multiple /'mAÌtd.pal/ 


NÓ đang xem cây me rùa cao 

nhường nào* 


f D dlscover the ex<ict siie or amount of sorr»e- 
rhins 


► They messured the raom baíore hrìng- 
ỉng theìr íurnìture. 

► I alwavs measure my waist after the 
gym. but I thỉnk ids a bad habit. 


Anh ấy mệt, hắt XI liên tục trong căn phỏng 

bưa bõn. 


unhdy 


► rm sorry because my room 15 a bìt 
messy. 

► The house 15 pretty messy. Cũuld you 
cỉean ít up? 


Mơ đí bô, íihỉêu tiền cũng không mua ndi 
tao đãu nhé. 


very mony of the samc type* or af dịffeTBnt 
types 


► There are mulhple ways to start a hre in 
the torest- 

► Multiple roads lead to my house* 











Narrovv 


/'ner.oơ/ Necessary 


/'nes.d.ser.ỉ/ 


Nuisance 


/'nui.ssns/ 


Anh ta nằm buòn rầu vì phải ở suốt đởí 
trong cãn phòng 


hđvrng ơ smali dìstance Ịmm one ĩỉde to 
the other, eĩỊyeàaliy m Cỡmpdmon M/ỉth í be 
ten^íh 


► This path Ì5 too narrow. Let'5 hnd anoth- 
er wayl 


Nhở số seri là đỉều L. I ỊC ; 


needẼd in Oĩder to achieVỀ ũ Ọũrticuhr resỉ^ỉt 


► Is that really necessary? 


Ngọn núi Sần sù ì nãy thật xâu xú liiU ,, lì 
ph iẹr ta thưởng thức cảnh đẹp nơi đây* 


ỉõmethíng ũf someene thữt íiri<‘ỉoys yoỉi or 
causes troubie Ệor yoú 


► These mosquitoes are such 3 nuisance. 


► In Netherlands, the staỉrs ĩn the house ► lt*s not necessary to make copíes, just 
are reaJly steep and narrow, prínt one document. 


► I hope \'m not being a nưĩsance, but 
could [ stay ìn your apartment for one 
nỉght? 
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C3 




OPPO 






Opposite 



That's the opposiEe of what I intended. 






19 


/'a:.pd.zít/ Pattern 


V 


/'psetd^n/ Physical 


Điện thoại Oppo xịn, nhưng cỏ nhìèu ỷ Bác từng lẻ 
kiến thì 


bảorP ' rồi nén cứ yẽn tảm! 


sòmeĩhing thữt ỉs ưsecí ữs ũn cxứmpte, espC' 
cÌoìiYto copy 


► I have some pattern design típs ÍQr youi 



/'flZ.l.lol/ 


ĩ ‘C ch-A to thế này mà bê được cở mấy kg 
quần áo thôi hả, đúng lả phí sức quá! 


retatíns to thí boííy 


You should get 30 minutes of physỉcal 
exercise every day. 


ị had the opposite effecl. 


^ She has an ìdea for her new dress pat- 
tern. 


p, lt'5 a very physỉcal job. 












i' / 



Pleasant 


BỞI lẻn cơn giận dữ nên anh ta làm mất Bố ráp cho Bơ con dê sln mồL nhung nó 
không khí của buổi tiệc. lại gặm phả hết danh sách , / 1 ; 1 của Bơ. 


enịoyobie. attractive. trìerìdty, or eosy to ííke 


What a pleasant landscape! 


£0 d wơrđ thai h used beỉ&s ở 

noon, ứ noun phGose. ôr cirf»oif@in. cỡrrrnỊCt- 
liig it to mother W0fd 


^ Prepositions are one of the nnost diffi 
cult parts aboiit Ênglìsh gramtnar. 


► Let's drive down Main Street! It's much 
rnore pleasant. 


t's a preposition, not a verb! 




/'piez.3nt/ Preposition / ,prep.3‘ziỊ.dn/ Purple 


/‘ps^i.pdl/ 


Cỏ bộ quần áo nau t ì là bơ bồ luôn! Hay 


a dark reddhh-bịue coJouf 


*■ After dhnking nine 
purpte. 


beers, her face was 


p. The leaves turn 
Autumn. 


purple and red in the 


Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-11-12 





















































o 


Panpage: Tài Liệu ôn Thi 



Smooth /smu:ở/ Square /skwer/ Wonderful /WAn.đa‘.fa// 


Anh ấy đang sơn mủ một cách tro'n trL, 


a surtace of consìsting of a ỉubỉtance 
thoỉ i$ perỊtctly reguiar and hos no hữỉcỉ. 
ìumps. or areoĩ tho( hse or foH Bváểeniy 


► She hãS sucti smooth skin, 


Mảy đừng có gỉở quẻ vởi tao nhẻ, nỏi vặy 
cho nó lOíi^. 



» His tace ĩs a bỉt square. 


Quần đảo phun nước vào ban đẻm nhin 
thật tuyệt vữl 


extremeỉỵ gữod 


► Thĩs musíc is wDnderfuf. 


► A smooth approach. 


» The teacher draw5 a large square on the ► lt's a Wũnderfuf place fũr a honeyrrìũon. 
btackboard. 



JK 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


# Awkward 

% Important 

% Measurẽ 

Nuisance 

1 Preposition 

% Disgustỉng 

% Independent 

% Messy 

Opposỉte 

% PurpEe 

# Ẽxact 

Inỉtiatỉve 

% Multìple 

% Pattern 

# Smooth 

Pault 

Light 

# Narrovv 

% Physical 

* s qua re 

# Irnperative 

% Marvelous 

% Necẽssary 

% Pleasant 

% Wonderful 


Bạn hây sáng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cá các từ khóa được học 

trong bài vào đây 



Ả 


r! 


-ì 


{ 


r I 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
Từ VỰNG 


DESCRIBINGTHINGS-5 



Chi gặp khó khãn trong việc học ở trường, và mẹ cỏ đang khiển trách cô. 

Chi : Chẳng qua con không học excellent ở trưởng, như vậy thì cỏ gì to tát chử? Đâu phải là 

con đã trượt đảu„. 

■ 

Mẹ r Vậy con chi cần normal là được ả? 

Chi : Không, nhưng trường học thật là ngu ngốc, con không muổn học về những thử đó, 
chúng không pertinent vởi những gì con muốn lãm. 

Mẹ : Vậy con muốn làm gì? 

Chi : Con muốn trử thành ca sL 

Mẹ : Ca sĩ? Con biết đê trở thành ca sĩ khó khăn thế nào không? Muốn thành một ca sĩ nối 
tỉếng, cần có enormous nỗ lực và may mắn, 

Chi : Đó là ly do vì sao con dành nhiều thời gian vào ca hẩt hơn lả học. 

Mẹ ; Thế nẻn con đã missĩng học để tập hảt à? 

Chi ! Vâng, con thấy hai việc đó gần eqưivalent, Chúng sẽ giúp con tiến gằn đến vởí ước mơ 
trở thành một ĩndivỉdual thành đạt, 

Mẹ : Ôi con yêu, con ngốc quá. Con chỉ quan tâm đến sự thoả mãn ímmediate. Đó là ]ý do 
tạì sao con muốn trở thành một ca sĩ, đế con cỏ thể nổỉ tiếng và được yêu mến. Nhưng 
con cân phải suy nghỉ về long-term, Con cần nghĩ về một cong việc thực tế, một ngòi 
nhà vả một gia đình, bởi vì con khỏng cỏ tổ chất để trở thành một ca st 

Chi : Con mà không có tố chất ư? 

Mẹ : Con phải chấp nhận thực tế đi Chi, con quá passỉve, con không bao giờ chủ động có 
được những gì mình muổn. 

Chi : Con đã dành enthusỉasm cho ca hát, chử không phải cho học tập. Dó là lý do tại sao 
điềm của con không spectacular, con thậm chí không quan tảm đến đĩểm sổ. 

Mẹ : Không chỉ thế đàu Chi. Đề trử thành một ca sĩ nổí Hếng, con cằn phái có ngoại hinh 
gorgeous, và vé bề ngoài của con chỉ ordinary thôi. Con sẽ không thế appeal theo xu 
thế vớỉ vè ngoải như bày giở được. 

Chi : Trời ơỉl Mẹ đang nói nghiêm túc đấy ả? 
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Mẹ r Mẹ xỉn lỗi, nhưng đó íà sự thật 

Chi : Mẹ có bao gỉở nghĩ rằng có lẽ con và mẹ không alike khỏng? Tạĩ sao con phải nghe lời 
mẹ, mẹ có làm được gì extraordìnary trong cuộc sống đảu Tất cả những gì mẹ làm lã ờ 
nhà và tìẽu tiền của bõ. Con không muốn trử thành ngưởi như mẹ! 

Mẹ : Sao con dám! Mẹ đã nuôi nấng con, anh trai con và đảm bảo rằng 2 đứa được ăn học 
từ tế, Để xảy dựng một gìa đình khỏe mạnh và hạnh phúc đả lả điều phi thường rồi. 

Chí : Con chẳng thấy mình hạnh phúc chút nào. 


Chi has been struggling ỉn schooL and her mother Ì5 reprimanding her. 


Chi 

Mother 

Chí 

Mother 

Chi 

Mother 

Chi 

Mother 

Chi 

Mother 


Chí 

Mother 

Chi 

Mother 

Chí 


: So I didn’t do excellent in school. what's the bíg problem? Its not tỉke I tailed... 

: So you are okay wỉth just being normaỉ? 

: No, but school 15 stiipìd, I don't want tõ iearn about that stuff, ít ĩsnT pertinent to what 
I want to do. 

: And what ìs ít you want to do? 

; l want to be a singer. 

: Asinger? You know how dỉthcult it is to become a singer?Tọ become a successtul 5Ìng- 
er ỉt W(ll take an enormous amount of effort and iuck. 

: Thats why I have been tocusing more of my time on singìng ìnstead of schooL 

: So you ha ve been mỉssỉng class to practice singing then? 

: WelỊ yeah, I sort of see them as equỉvalent. They wiỉl both help me get doser to my 
dreams to become a successtul ìndívìduaL 

: Oh honey, you are so íoolish. You are just concerned about immediate gratitication. 
Thats why you want to be a singer, so you could be tamous and loved, But you need to 
thỉnk about the long-term. You need to think ábout a realistĩc job, a house and a tamĩly, 
because you donT have what ĩt takes to be a sìngen 

: I don't ha ve wh3t it takes? 

: Let's face it Chi, you are so passỉve, you never take ìnitiative to get what you want. 

: Well I have enthusiasm for singĩng, not for school. That's why my grades aren’t spec- 
tacular, I don't even care. 

; lt's not just that Chì. To be a tamous sỉngeryou need to be gorgeous, and you are just 
ordinary iookíng. You won't be able to appeal to the mainstream vvith your looks, 

; Oh my god! Are you serìous? 


Mother 

Chỉ 


Mother 

Chi 


: Tm sorry, but it's the truth, 

: Do you ever think that maybe you and I arenT alike? VVhy vvould I listen to you, tt's not 
like youVe done anything extraordỉnary wỉth your life. AI! you do is stay at home and 
spend Dad's money. I don't want to be lìke youí 
: How dare youí I raised you and your brother and made sure you got a good education. 

To raise a healthy and happy íamiiy is extraordinary* 

; Well Lm not happy. 
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ữJj'ke, extrũorổỉnỡry, ũppea. 
igorgeoiỉs. ĩmmediỡte, 

íJ7TmoraJ. co/fữpse^ mdívíđưđl, 
ơemonsưate, ỉong-tẹrm, 

enormũus. mìssìng, enthusíosiTT, 
normoĩ, eqư/vứÍỂnt orđimry, 
esseníĩũ/^ poíSíVe, e^/ídent^ 
pertínenL exceí/ení, ĩpectũcular, 
except tremendoưs, extensive 


Chỉ has been strugglìng ỉn school. and her mother ìs reprimanding hen 


Chi 

Mother 

Chi 


Mother 

Chi 

Mother 

Chi 

Mother 

Chi 


Mother 


Chi : 
Mother : 


Chí 


Chi 

Mother 

Chi 


Mother 


Chi 


So I didn't do .. In school, whaf s the bíg problem? It's not lìke I tailed.,. 

So you are okay wỉth just beỉng .. ? 

No, but school is stupid, I don't want to learn about that stuff, it isnT . to what 

I want to do. 

And what is it you want to do? 

I want to be a sĩngen 

A singer? You know hQw diíhcylt It ís to become 3 sĩnger? To become a successtul sĩng- 
er it will take an .. amount of effort and luck. 

That s why 1 have been tocusỉng more of my tíme on sínging ínstead of school. 

So you have been . class to practice singíng then? 

VVell yeah, 1 sort of see them as . They wỉll both help me get closer to my dreams 

to become a successtul . 

Oh honey. you are so íoolìsh. You are just concerned about .. gratihcation. Thaf s 

why you want to be a singen so you could be íamous and bved. But you need to thỉnk 

about the ..-. You need to thínk abữut a realĩstic job, a house and a tamỉly, 

because you don't have what ỉt takes to be a singer. 

I donT have what ỉt takes? 


Mother: Let's face it Chi, yoti are so 
want 


. . you never take ỉnitíative to get what you 


: Weỉl I have .. for singing, not for schooL That's why my grades aren't ... . I 

donT even ca re. 

Mother : lfs not just that ChL To be 3 tamous sínger you need to be . . and you are just 

.. lookỉng, You wonT be able to . to the maỉnstream with your looks. 

: Oh my godl Are you serious? 


Tm sorry, but ìt's the truth. 

Do you ever think that maybe yoy and I arenT . Why vvould I listen to you, ifs 

not lìke youVe done anythíng .. with your life. All you do Ì5 stay at home and 

spend Dad's money. I don't want to be llke you! 

How dare you! I raỉsed you and your brother and made su re yoy got a good education. 
To raise a healthy and happy famỉỉy ĩs extraorđinary. 

Well Tm not happy. 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TươNG Tự 


ad]ective 






adverb 





r ^ 

noun 



Alíke 

/d 'laik/ 

Tạng ngay một (a) like cho ai bắt chước được 

tở. 

similơr to eơch other 


► I don't think my sister and I ► You look so alike I thought you 
look alike. were related! 





Appeal 


/api:// Astonish 


/dstai.niỊ/ 


Một (a) thùng phi đây vàng cỏ FUI í ối' Ịổri 
kì lạ đổ ỉ vửi hắn. 


"A để tôi nhích sang đây cho anh ngòi nhé", 
hẳn ngạc nhỉẽn khi thấy hành động của tòL 



Awkward /'a:.kwd-d/ 


Đừng đùa ảc quá, cô ấy cỏ vè 
roi. 


ì 

I 


ỉn MMũe •r Sũmethỉ^g 
ỉiftĩV àẽr» «r f t irtírocíive or intereí 


► To me, Paris has no appeal. 


► Those flowers arc bữ3utifuf but thev 
have ÕO appeal. 


fo siirpfỈ5e ĩỡmeofw very much 


► The períormers astonished the audi- 
ence. 

► They astonished her with a surprise par- 

ty- 


embdrrữs^ed or nervous 


► I savv my boss at the party and it W3S so 
awkward, 

► I don't mean Lo be 3wkward. 
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Collapse /lolaeps/ 



Demonstrate /'dem.dn.streit/ Enormous /dhDir.mas/ 


Đất nước mà bị cô lập thi sẽ nhanh chóng 
bị 



•> She was 50 shocked that she collapsed. 

The building collapsed last vear when 
earthquake happened in May. 


Lúc nào đi ăn Mon cũng nói "để Mon trả 
cho" đề mình ga lăng. 


to siu>w ỉomeUtmg ơnd expioir hovv ff 
morks 


► The professor demonstrated her tech- 
niQue for the students. 

Ị I don’t know how to drive a motorbike, 
could you demonstrate? 


Ăn cái bánh không 'ò thì em no mất. 


extreme/y lơrge 


► Crocodiles in this lake are enormous. 


► Next week, there will be an enormous 
storm. 



Enthusỉastic /fn,du:.zi'3es.tik/ Equivalent /i'kwiv,dỉ.9nt/ 



Essentìal 



/( 'sen./dl/ 


Tặp giãy nãy mới mua, cậu cứ nhiỂt tìnr mà 
in thử âì, rất thích nhé. 


a (eeìỉng of energetìc Ịnte^t ín o f>ơrticuiaf 
subiect Of ocnVity and an eagemess to be ỉn- 
voived in rt 


► My teacher 50 enthusiastic. 

► His actĩng vvas too enthusiastĩc for the 
sad characier. 


Này, tớ nghĩ ĨQ vớ vẩn cùa Tèo có khi 


ngang nhau vớí Eínsteín đấy? 


í 

having ỉbe same amount. va/ưen 
íỉuq/ftfes, ctc. 

purpoM, 




► Are there anv cheaper motorbikes with 
equivalent teatures? 


► I need a person equivalent, to me. 


Em sẽ tò ra tồ tồ ngố ngổ nếu anh thấy đổ 
lầ điềii cần thiết. 


necessđrỵ úf needed 


► Going to coilege mạy be essentỉai to 
your success. 

► Eating íooct wĩth a tot of vitamỉns Ì5 es- 
sentỉaỉ for your health. 
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Evident 


/'ev.a.dant/ 




Excel le nt 


/'ek.sal.snt/ 



Tremendous /tnmen.dss/ 


Một sự thật là em vô cùng dàn 

độn* 


Con ếch saí lầm một bưởc khí nhảy* không 
thi nó đả nhận giải ròĩ* 


Hũ rượu chờ lên men đợt tới ià thành quả 
S3U bao ngày chờ đựl. 


easity seen or undersíứỡđ 


t became evident she was lyỉng. 


extremelygood 


► This dish Ễ5 exceilent. 


very great ịn omount or ieveK or eKtremeÌY 
good 


Atter a tremenđous effort. steve psssed 
the exam. 


The correct chũice ís evỉdenL 


► “You đỉd an excellent job" Ronnie's boss 
ssỉd to him. 


The volcano made a tremendous sound. 



Extensive /ík'sten,siv/ 


Em tén Si hảf em có kiến thửc 



Trust me, I have done extensive research 
about ttiis topic* 


There is extensive information about 
these creatures. 


.A* 0 Q 



Extrarodinary /ikstnir.ddn.eù/ 

Xếp hảng là việc rất ít người sẽ chờ đợi 
nỗi* Ry là ngườỉ duy nhất có thể vì cỏ ấy có 
sựkiỄn nhẫn phi thường 


vcry unusuữí, specíơl* urMxpcctcđ, or strongc 


► VVhales are such extraordinary anỉmals. 

► I did nothing extraordỉnary, just a norĩTia 
day. 



16 1 

Gorgeous /'gDir.dsds/ 

Chím gõ kiến chựt đẹp lọng lẵy khí thay 
bộ cánh mởi* 


very beoutTfưl orpĩeasant 


► What a gorgeous beach! 

► She looked gorgeous ỉn her new dress. 
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Immediate /Ị'mi:.di.dt/ 



Immoral /t'mD:r.dỊ/ 



^ . 

Indívidual /,in.dd'viciỉ.u.dl/ 


Đế ỉm mẹ đếm ly >cem được bao nhiêu cái 
còn thông báo cho bố. 


hũppenins ữr đone wìthout đelay or very 
soon after somethỉng eise 


► It was an inomediate decisìon* 


Mày nên ìm mợ cho rhu đồ vỏ dạo đức. 


morữiiy wrong. or Qutiìđe socíety^s síúnđữ/íís 
of occeptabì^. honest. and moraỉ hehaviour 


> It ỉs the most ìmmoral choice. 


Cá nhán tôỉ thích ản đồ ngọt và dừa. 


a s'm0e person or fhmg^ vvhen 

comợàrẽd tó the grữuợ or sthey 

btĩiơng 


She is quite a conhdent ỉndividuaL 


She asks for an ímmediate response. 


Yoưr actĩons are ỉmmoral. 


cannot finish the praịect 3S an ii 
ual. I need a team. 




Long-term /Ja :r} 't3-:m/ 




Mỉssing 


/ 'mis.ỊQ/ 



Normal 


/'noir.mai/ 


Tòm trong lồng cãn nuôỉ mử( đạt 

chất lượng* 


continuing a iong tim« Jnto fhc future 


► I don't want to have 3 iong-term reỈ 3 ‘ 
bonship right now. 

► The company vvants to hỉrẹ long-ternn 
employees. 


Tôi cảm thấy nhớ (mỉss) anh, tốĩ tòi lạl hát 
(sỉngỊ bài “Đừng đêm nay nha". 


someone who fs missmg hữs disũppeared 


► My vvaliet ỉs missing* 

We have found 2 kíttens* One kitten ỉs 
still mỉssing. 


Sau khủng hoảng kinh tế nèn mọi ngườỉ 
được hưởng dẫn cách làm nỗng mởi trớ lại 
cuộc sống hmn .,.ữòng. 


ardínary or usuai: the scme as wouỊd be ea^ 
ọected 


► Eatíng vvith 3 foríí may be weird in your 
Cữuntry. but ỉn my country it's normal. 

► I had a normaì day today. 
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Ordinary 


/‘j:r.ddn.er.i/ Passive 


/'póEs./v/ Pertìnent /'p>;.tan. 9 nt/ 


Đứng ở đó íãm gL làm việc rMĩiíì thường 
đil 


not differ€nt or speciaì or unexpecteđ m any 
way; usuaí 


> Thìs ỉs not ordinary book. its magicat! 


He's ịust an ordinary guy. 


VỪ3 học câu m động vừa được ãn bát súp 
thì còn gì bằng! 


often discpproving not acting to ífifluence or 
change a s/ỉuứtTon: aỉiowing other peopie to 
be 'm contrai 


► She wanted tũ ask out her crush, but 
she was too passỉve. 

► Use the passive voỉce in this sentencel 


Xỉn đừng rvỏi bố tớ nặng. Bố thí f ỉ í ì . với 
hal từ xỉnh đẹp hơn. 


reíatínẩ dừecíiy to the subýect beíng consíđ- 
eređ 


► Speakìng Englìsh is pertinent to her iob. 


► Just gÈve me the pertinent details! 



spectacular /spek't3ek.j9.ld^/ 


Đừng sờ pet cúa tòi, nó kẽu lẽn đỏ, ?ây ãn 

với mọi người lắm. 


espec/ữ/Jy g/eot 


► What 3 spectacular víew! 

,, This is the most spectacular meal I have 
ever had, 


yv 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


# Alike 

# Demonstrate 

% Evident 

# Gorgeous 

% Mtssỉng 

Appeal 

% Enormơus 

% Excellent 

% Immediâte 

% Normal 

# Aston Ì5h 

% Enthusiastic 

# Tremendous 

# Immoral 

# Ordinary 

# Awkward 

# Equivalent 

% Extensĩve 

t Indivỉdual 

% Passive 

# CoElapse 

% Essontiaỉ 

% Extraordỉnary 

% Long term 

# Pertírient 


Spectacular 


Bạn hây sáng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cá các từ khóa được học 

« ề ề 

trong bài vào đây 







I Panpage: Tài Liệu On Thi 10-11 -12 

* . H 

l^v ỉ 































































o 


Panpage: Tài Liệu ôn Thi 



Part 1 

NGHE&THU NẠP 
TỪVƯNG 


TRAVEL 


1 



9=0 



■'« p> 







I 


I 


^ Nhà Huy ở Quảng Ninh* Một sáng, anh thức dậy và đi dạo trên path trước nhà* Anh nhìn 

lẽn bầu trởỉ và bỗng cảm thấy kỳ lạ, Anh nhìn quanh và thấy mọi người đều dang xếp đầy đồ đạc 
vào trunks của xe trucks* Anh nhanh chóng returneđ vào nhà. bật TV lẻn. Anh ấy thấy đưa tin ''sóng 
thân sắp đổ bộ vào Vịnh Hạ Long”, trên TV, các crowds passengers đang sơ tán rời khỏi những con 
tàu cruise, terries du lịch trẽn port Vĩnh Hạ Long, đảm đông chen nhau trên plaưorms tàu, cố gắng 
rời đi bằng railroad. Huy sợ ngôi nhà cùa mình sẽ gặp nguy hỉểm, vì nó nằm rẩt gần harbor. 

Anh đi vào phòng, xuống garage* đóng gói đồ đạc, xếp mọi thứ vào van vả tái xe đi. Trời bắt 
đầu đổ mưa, anh lái xe băng qua đường với tốc độ nhanh nhất có thế. Đột nhiên có chuyện kỳ lạ 
xảy ra khì anh ta đang lái xe: một con ếch tự dưng rơỉ xuống wỉndshield* Huy dừng xe xem chuyện 
gl vừa xảy ra thi một con ếch khác rói trúng đầu anh. Sau đó, anh nhận ra đang xáy ra một cơn mưa 
ếch! Hàng trăm con ếch từ trên trời rứi xuống. Anh trử tạl vehỉcle, thắt belt an toàn và táng tốc lái 
đi. Đĩ được một đoạn xa, anh phải đạp brakes gấp vì tratííc jam. Anh khống thể đi thêm được nữa. 
Anh thấy mọỉ người chạy xuống tunnel gằn đó nên đi theo họ. Khi chạy, anh nhìn lèn và thảy một 
chiếc helỉcopter đang bay cao phía trẽn. Bị sét đảnh trúng, chiếc trực thăng bốc chảy, rơi xuống 
đất Một tía sét khác đánh xuống mặt đất gần phía Huy đứng, suýt nữa đảnh trung anh* Cuổỉ cùng 
anh cùng an toàn dưới đường hầm, anh thở phào nhẹ nhõm, Nhưng ngay sau đỏ mặt đất bắt đầu 
rung lắc dừ dội, pavement tách làm đỏi, tạo ra một vực thẳm khổng lồ ngay dưới đường hầm* Huy 
cố chạy trổn nhưng anh không thể thoảt được, khí mặt đất vờ vụn vả anh rơi xuống vực. Khi rơi 
xuống, Huy nghĩ: “Mọì thứ kết thủc rồi *..". Cuối củng anh ấy bị đập mạnh vào tảng đá. 

Đột nhiên, Huy tính dậy trên giường, thở hổn hển. "Nó chì là một giấc mơ'' Huy nghĩ. Anh 
nghe thấy tiếng ồn và nhìn ra ngoài cửa 50, Anh thấy một con ểch trén mặt dất. 
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: .s Huy woke up one morning and walked outside onto the path ĩn front of his house in Quang 

Ninh provỉnce. He íooked up into the sky and felt a strange feeling. He looked around and saw 
people scurrying about, packìng the trunks of their trucks Wíth all theìr belongỉngs. He quickly re- 
turned insĩde his hũuse and he turned on the TV. He saw "Tsunamí to hĩt Haíong Bay” and the TV 
showed crovvds of passengers evacuaHng cruỉse ships and terríes on the port of Halong Bay and 
people crowding on the train píatforms. tryỉng to escape by raỉlroad. Huy thought his house was 
ín danger too because it was close enough to the harbor, 

He went to hÌ 5 room and then his garage to gather some belongings and then packed hís 
van and drove off, It started pourỉng rain, 3S he đrove as fast as he can through the streets* But as 
he was driving^ something strange happened, a frog fe!l on his vvindshỉeld. He stopped hìs car to 
see how that could have happened. But anothertrog fell, hitting him ín the head* He then realted 
it was rainìng trogsl Hundrẹds of frogs feM from the sky* He got back ìnto his vehỉcíe. put on his 
seat-belt and sped off . As he drove íurther down the road he had to slam on his brakes because of 
a huge traffic jam. He couỉdnT drive any turther. He saw people runníng under the tunnel nearby 
and he foMowed them. As he W3S running he looked up and saw a helicopter tlying hĩgh above hĩm* 
Lightnỉng struck the helícopter and it came crashỉng down onto the ground In fìames. Lightning 
then struck the ground right by him nearly hỉtting him. He f^nal^y arrived saíely under the tunnel 
and let out a deep breath. But just then the grounđ started to shake and the pavement started to 
splĩt, causing a huge abyss right under the tunneL Huy tried to run 3way but he couldn^t escape as 
the ground around him crưmbled and he fell ỉnto the abyss. As he fell he thought 'VVell thỉs is how 
ĩt all ends..." and hnally he slammed vỉolently onto a rock 

Suddenly, he woke up ín hỉs bed and tried to catch hb breath. *'ìt was just a dream" he 
thought. He heard a noise and looked outside the window. He saw a frog on the ground. 
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STEPƯP® 



ỉ 

1 

ambuíứnce, pơverrìení, beỉt, 
pìottorn], brơícÊ. pon. cross. 
roiirQad, cfowổ. netưrn. cruíse, 
Sỉỉtìor, fofe, signol ferry. Irack. 
(ììsbỉ. ừattỉc, Sũroge, troffĩC. 
ịam, harbor, truck, beíícopter, 
trurrk, hỉke, tưnnel, /ícense. van. 
outskííts^ vebrcte, possenger. 
wmdsbíeíci, pũth 


Fanpage'‘Tài Liệu ôn Thi 10“4»íh-12 


BÀI TẬPTHựC HÀNH 


Huy woke up one mornỉng and walked outside onto the . irt íroot of hís house ỉn 

Quang Nĩnh provìnce. He looked up into the sky and feit a strange teelỉng. He looked around 

and saw people scurryìng about packing the .. of theír .. wỉth all their belongings. He 

quickly . ìnsỉde his house and he turned on theTV. He saw "Tsunami to hit Halong Bay'' and 

the TV showed .. of .. evacuatỉng . shíps and ...». on the . of Halong 

Bay and peopỉe crovvdỉng on the traĩn . trying to escape by . Huy thought hìs hũuse 

was ỉn danger toQ because it was close enough to the . 

He went to his room and then his .. to gather some belongings and then packed his 

.. and drove off. it started pouring raỉn, as he drove as fast as he can through the streets. But 

as he was drlving, something strange happened, a frog fell on hỉs . . He stopped his carto see 

how that could have happened. But another frog felk hlttíng hỈTĩi ín the head. He then realized ỉt 

was raining frogs! Hundreds of frogs feỉl from the sky. He got back ỉnto hỉs .. put on hỉs seat 

- .. and sped off. As he drove turther down the road he had to slam on hỉs .. because 

of a huge .. He couldn't drive any turther. He saw people runnỉng under the . nearby 

and he followed them. As he was running he looked up and saw a .. ílying hĩgh above him. 

Lightning struck the helicopter and it came crashing down onto the ground in tlames. Lightning 
then struck the ground right by him nearly hĩttíng him. He hnally arríved safeíy under the tunnel 

and let out a deep breath. But just then the ground started to shake and the .. started to 

split, causínga huge abyss right uoderthe tunnel. Huy tried to run away but he couldn't escape as 
the ground around him crumbled and he fell into the abyss. As he fell he thought ''Well thĩs ìs how 
it all ends„." and hnally he slammed violently onto a rock. 

Suddenly, he woke up ỉn hís bed and tríed to catcb his breath" It was just a dream^" he 
thought He heard a noise and looked outside the window. He saw a frog on the ground. 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


( adjectlve 


adverb 


m 






Ambulance 


/'xm.bịa.idns/ 


i -ĩ "ơr.. chở bà Am - bu. mẹ của Lan, lên bệnh viện nửa 
tiếng trước. 


a special vehicle used to take skk or inịami peopỉe to hos^ữai 



► Call an ambulance! 


► The ambulance arrived 10 min- 
utes after the accident. 



Belt /belt/ 


Tròng mày béo thế thì dai nào mà vừa 
được, buộc đây chun cho nó chắc. 


a strip of teũtfĩ€rormãteriaỉ worn amunđ thẼ 
waỉst Ềỡ suppũit dũtiies or for deí:oratiỡn 


► Mv belt broke and my pants are too bìg! 



Brake /breik/ 


Đường bj rải cát nẽn khó phanh 

\ xe. 

a àevice rhot makei ọ go 

síow£r or 




► Alvuays check your brakes betore yũu 
drive in the moưntains. 




r- 



Cross /kra.-s/ 


CÔ rớt nước xong rồi đĩ ngang qua mặt tòỉ 
lạnh lủng. 


ro go ạcrois from one side of iớỉỉĩettiing to 
the other 


► We need to cross the Street. 


► Your baggage h on the belt. 


My brakes taìled ríght betore the acd- 
dent. 


Many anímals cross this river ỉn the 
summer 
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Crowd /kraud/ 




Cruise 


/kru:z/ Fare 


Vơ cả rau đi ti về nhả nấu canh cá, ở đảy 


j 

thế này không nấu được. 

to makE 
tíandỉng 
them ữH 

someone feeJ uncomfortơbte by 
too doíe to them or by watchins 
ỉhẹ time 

► Don't crowd the animals, it rnakes thern 


Feel 5tre&sed. 


H. tr tố chức giai vô địch cờ vua thể 
giởi đang gấp rút chuẩn bị trước ngầy khai 
mạc. _ 


ơ ịữim^ on ú ktrge ship for píeastire, 
dìmng whĩ€h f9U vtsầt severaì p/aces 


► For thetr honeymoon, John and Tanya 
went on a cruise. 


Những tén phe vé bán vé vớĩ pí I rất đắt. 


th£ moneỵ thữt ymẦ pơ^ỆạrũịĐịimsy õi a 
hậcỉe Sữch ũ ^Ềj$ or [ 


► The fare (S QuìEe cheap* 


•“ I ha te wh en many peopte crowd my 
room. 


► This ỉs such a relaxing cruise. 


► ril pay fũr dinner, and youll pay for the 
taxi ì^are, Qkay? 



OỊ^ 

Ferry / 'fer-i/ 



Flight 



/fìatt/ Garage /ga’ra:5/ 


ỡ bến này có bán cà phê không Ri? 



- Tourists need tũ take 3 Ferry to the is- 
land. 


Kểt thúc chuyên ba, mặt anh ấy bơ phờ v) Bến ga dẫn ra nhả đẽ ó tô. 
lái quả nhỉều trong ngày. 



► What time is your tlìght? ► He has hve cars in his garage. 


► The old Ferry sank in the lake. 


► Most ílĩghts to New York arrỉve ìn the ► I turned my garage into 3 living room. 
early morntng. 
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Harbor 


/'har-bar/ Helicopter /'heÌ9,ka:p.ta^/ Hlke 






Vào mùa hạ, Bơ phải quay về cang. 


Câu là tl phú muốn đi nhanh ấy gl? Hễ đĩ có Tòỉ thường đeo hai cãi kính đế 
tớ, mny bay trực tháng đảy. 


■ 


Êf Moỉer oext to tho íond 
hotậscan sately kept 


► Fish breed in the harbor. 


an aỉrcmft witỉĩout wìngs ttĩỡí ha.'ĩ iargs 
bỉa(Ịes 00 top thơt so rơund, ít can ílyĩtPữight 
up fro/rì the ground and can aísữ sỄoy ín ỡ/ie 
m the air 


There are no cable cars here. You 
tũ take a hehcopter. 


to 30 forũtùng Wữlk ỉn the Cõuntrvsidc 


ike to hỉke every weel<enđ. 


The harbor is great for bshing. 


My uncle is 3 piỉot and flies a helicopter. 


Hỉking Is a great way to get exercise. 




License /'/ữí.sans/ 


Láỉ xe đến công ty đế cáp giay phép bàì hát 
cho tôi ngay! 


gíves you peonrâ- 
Ị/nethin^, tJstio% aị- 
ĩmd/of token ớ tesí 


► "Gíve rne your license" said the police 
of1icer 

" Ownìng a gun requĩres a spedal lỉcense. 



Outskirts /'aotsks^its/ 


Sống ở - 1 o, con gái hay mặc áo vửí váy 

(skÌrtK 


thráieas Ềhõt |bjm the Ẽdặe of a ta m or cky 


► lt's dangerous to travel ìn the outskirts 
of the cỉty. 

► Yũu need to go to the outskirts to see 
the unỉque culture of this country. 



Passenger /'paes.an.clsd-/ 


Ba tôì đâ nấu chè sen trong nhiều giờ cho 

ric ■ 0 khácn 


a persùri vvhơ ís tmyeíìtog ín ỡ v7'7jỉcíe but ís 
nol drỉvíng íỉ. íĩyína^ ỉt, or worỊdỉìịi õn it 


► Tbĩs plane can carry up to 300 passen- 
gers. 

► Passengers can enịoy tree drỉnks. 
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Path /pasO/ 


Đài thơ đả đánh dâu sự nghiệp 

cùa Trãn Đăng Khoa. 



A big snake was sleepỉng ỉn che path. 


*■ Don't get lost, alvvays íũlỉũw the pathi 



Pavement /'peiv.mdnt/ Platform /‘piaet.ÍDirm/ 


Tôí đã nhìn thấy trẻn he bóng của papa 
và mẹ. 


Bố lảt gạch phòng ngủ cho tòi như một 
tàu hoà. 


ủ path ạ ặỉ3ĩd surỊoce ớn one OT bõíỉi 
ã ỉoũề, ffMt peỡp/e waỊk on 


► The pavement Ì5 too hot to walk with- 
out shũÊs. 


tíon. Wi 



VVhìch plattorm does our traln arrĩve at? 


Some citíes now use whìte pavement to 
reduce the temperature. 


He stood on a plaưornn whíle vvaíting for 
hís train to come. 



Port /pDirt/ 



Railroad /'reti.rood/ 



Return /x\ị3-\nỉ 


Tớ Sẻ *pót' iên mạng tấm ảnh chụp Bà ẩy rẽu rao chuyện đó khắp tuyến Rí vặn (turn) ãm tượng 50 0. 

hoành tráng này. nhiều ngườỉ thích ti 

Jẩm đáy. 

'! ,'ặ 

l: ■ ■ s 


metũ/ tnĩirỉcs aiT kvlĩỄỆh trmVts run 10 ráme or go bứck ÌO a ptcvioiii, p\ơce 


í 


4 Ị 


► Tho ship \s aiready at the port. 


► Thỉs raỉlroad is only for coal and other ► When wìll yũu return home? 
resources. 


► There'5 a nice 5eafood restaurant by che 
port. 


► Just take the raỉlroad! It'5 cheaper. 


► I wonT return for a long time 
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2 ^ 

Sailor /'set.ia^/ 



Signal /‘sig.nsl/ 



Sai lâm lởn nhất của anh lá trở thành một 


ín nicu sai này chlng trách nó hát lạc 
nhạc hết rôỉ. 


Học sính nèn theo dõi nhửng thay đổi 
trong hình thửc thì trắc nghiệm. 


a^srson whỡ moĩks ort ữ espedã^'tfrm 
whoìs notữno(fk^ 


► Only hve sailors operated the ship. 


► Twũ sailors drcjwned when the boat 
sank. 



26 Ị 

Traffic /'trseịik/ 

đang tắc em ơi, không yêu thi 
trả phích cho anh vè đi mài 


tfịfier movÝng aíữtìg roữàs, 

ỒT asKỉÌịĩỉ of aĩrcraỊt. trains, ỡr ihíps 
i^Ịữntg ứ rdK/ỉe 


► This traffic is rnaking me crazv. 


an ứcỉìữn, movcment, of ỉound thíĩt ghvĩ ki * 
(omatìỡiì. a messoẩe, 0 kVũmỉng, or on ũĩáẽr 


► Use your signai when vou tụm. 


► They can't see us, We need to send a 
signal. 



Trafficjam /'tr3zf-ik ^dỉasm/ 


DÙ tôi vễn trả phích trảm phần 

trâm nguyên vẹn. 



► There are so niany traffic jams In my City 
that the government banned cars. 


fơ/ỉỡw ỉomethlr^ or «0nt€O#ỉỂ L, Ịocầtttg fởr 
thei/ proot 


Mountain [ìons are great at ưacking 
their prey. 

► He tracked the moveTnents of the deer. 



Truck /ừAk/ 


Chiếc ac tả í chở đầy gổ trấc. 


ữ íãr:^ road vrhkỉe thaỉ tiSêd Ịqỉ trỂinspõrt- 
ìng ĩarge ũmữimrs ofgữoổs 


► I have 3 truck. ril help vou move rnto 
your new apartment. 


► The traític gets really bađ amund ópm. 


► I got stuck ỉn the traíhc J3m Ja$t night. 


► There are too many trucks on the high- 
wav so ìt's not sate for motorbỉkes. 
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Trunk /trAok/ 


Trang mở và thấy một con chuột bò ra. 


a lat^e, strũng^asntữiner that is useđ fợr stor- 
cỉữơfẽ£ ớnđ pỂĩĩùnaí possessions, often 
wtien trúveỉíing ọrgữtrĩg to ííve ín a n€w plơce 


► The pũlice offrcer asked Alex to open 
the trunk. 



r 

\ 30 í 

Tunnel /'tAn- 9 Ì/ 


Không biết giấy tờ nó có vứt đi khi đi qua 
đường hầ;. khõng? 


ữ ĩong pũssage unđer or tíỉrough ttìe gmunđ. 
ỂSpỂCiỡ^/y one /nữd€ by peopỊe 


► Turn lẹft after the tunnel and the destỉ- 
nation wìll be on your rỉghL 



Xe láĩ chở đội quân xung phong đang tập 
kích ờ ven bở sông. 


ũ mGổium - sỉzed rõờđ vehkte, ưsed 
dữí/y tor carrying gỡocte, thớắ oíitcn hđS nữ 
wìĩìdowi in the sỉdes otihe back 


► When I was a kỉd, I rented 3 van vvith my 
írìends and traveỉed across the country. 


► “The balỉ is in the trunk'' Said Jenny. 


► Tm afraiổ to drive in tunneỉs. 


► Are VỮU seltỉng your oid van? 





Vehicle 


/V(:.a.lca// 



Cuổi tuần về nhà hai cõ thấy thật 

đỏng đúc. 


' a modiíỉnẹ, t/£u 0 fíy wỉĩeek íxnđ ơn^n- 
| , EỉScđ for tmnsporting peopỉé ữr gootís 
i; 00 ỉonđ, espedđiỉty on roođs 


► Wiiat vehicle do yoư drive? 


•- Tíìere are too many vehicíe^ on the 
road. 


Quỳnh siêu đau lỏng vì kiVih chắn gió bĩ 
thủng. 


ihe Winđaw õí íhe frơnt ữfa oir ar othcr (úur 
- wheéeểvehicịe 


► The windshielri had so many bugs on ĩt 
they bad to stop to clean ìt, 

► A rock hit my wìndshìeíd while Ị was 
drivìng. 
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Part 3 

BÀI TÂP ỨNG DUNG 


Ambulance 

Cruise 

Harbor 

• Passenger 

• Railroad 

% Traffic 

Belt 

# Fare 

i Helicopter 

• Path 

% Return 

Ạ Trafficiam 

Brake 

% Ferry 

% Hike 

% Pavement 

% Saìlor 

Truck 

Cross 

^ Plỉght 

Lìcense 

• Platform 

# Sígnal 

• Trunk 

Crowd 

% Garage 

Outskirts 

Port 

% Track 

V Tunnel 

Van 

• Vehide 

' VVindshỉeỉd 





Bạn hãy sáng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cá các từ khóa được học 

trong bài vào đây 



Ẳ 








Ị 


Ị * 






yv 
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TRAVEL- 2 

oo ■■ 



Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 


Đây là chuyến du lịch abroad đầu tiên của Michael. Anh xếp backpack, lấy toothbrush, hỏn 
tạm biệt mẹ và ra airport. Anh không có itinerary, không ở cùng host nào, anh đến Việt Nam bằng 
một chiếc vé máy bay và một ước mơ. Một số người nói anh rất courage khi dare làm điều này. 
Nhừng người khác nói anh bị điên. Anh ấy đã nghĩ rằng mình sẽ nằm lại trên một phần nhỏ bé của 
thế giới khi anh ấy chết đi nằm trong cemetery. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng nằm trong grave! 
Anh đang sống và sẽ đi ngắm nhìn thế giới. 

Khi đến nơi anh đi xe ỏm đến downtown Hà NỘI. Người xe ôm đó láỉ xe không hề để ý đến 
caution. Nhưng dù sao thì, anh đang ở Việt Nam và vẫn còn sống ! Anh yéu thành phố, mùl hương, 
cảnh vật, âm thanh... không hẳn là tất cả mọi ảm thanh nơi đây. Có quá nhiều tìếng bíp còi! Và anh 
tự hỏi, tại sao trời lại nóng như vậy. Đi đảu anh cũng nhễ nhoạl mồ hôi, trong khi các phòng tắm lại 
không cỏ tissues, chi có 1 chiếc vòi nước. Người dân địa phương không nói được tiếng Anh, điều 
này cũng khá là burdensome đối vớỉ anh. 

Cuối cùng anh thuẻ một chiểc xe mảy và dần thích nghi vửỉ cuộc sống local, nhưng cũng 
trong ngày hôm đó anh gặp accident và bị thương ở chản. Ngày hôm sau, khí anh đỉ khập khiễng 
trên đường và kĩểm tra location của mình trẽn điện thoại, một láỉ xe máy bỏng phỏng vượt qua và 
giật lấy chiếc điện thoại, Anh tặp tễnh đuổi theo nhưng không thể bắt được hắn. Anh nghĩ “Xem 
ra nơì này cỏ khá nhiều danger", Michael thãt bại thật rồi , anh đang đửng trước một crossroads. 
Anh nghĩ mình có thể trở vê nhà, dù xấu hổ nhưng anh sẽ không phàỉ take part ỉn cuộc sống đìèn 
loạn này nữa. Anh tỉếp tục bước đi trên phổ và ngửi thấy mùì phở thơm phửc. Anh ngồi xuống và 
thưởng thức bát phở ngon nhất mà anh từng được ãn. Ngay lúc đó anh nhận ra treasure mình đang 
tìm kỉếm là gì. Michaeỉ cỏ thể mua được một chiếc điện thoại mởí, một chiếc xe mấy mớỉ, thậm chí 
cả một cáí chán mới! Những điêu đỏ không quan trọng bằng một khoảnh khắc nhò vồ giá như khi 
ằn một bát phở hoặc nhận được một nụ CƯỜI thân thiện từ 1 người lạ. Nhũ'ng khoảnh khắc nhỏ 
nhoi đặc bĩệt đó là những gì khiến cuộc sống có ý nghĩa, anh nghĩ... Nhưng mà, làm sao anh cỏ thể 
mua nồì một chiếc điện thoạỉ mửi bãy giờ? 
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It was Michaers íirst trip abroad, He packed his backpackt grabbed his toothbmsh, kĩssed 
his mom goodbye and headed fof the airport. He had no itinerary, no hostto stay wĩtht just a plane 
tỉcket to Vietnam and a dream. Some say he had a lot of courage to dare to do this. Some just say 
he was dumb, He thought he wỊII stay ín one smail part of the world when he Ì5 đead in a cemetery. 
And he wasn't ready for hỉs grave just yet! He's alỉve and he’s goĩng to go see the world. 

When he arrived he took a motorbike taxi to dovvntovvn HanoL The driver dỉdnT reaỉly 
take too much caubon vvhìle drivìng him there. Eìther wayt he was in Vietnam and stiỉl alive! He 
loved the dty, the smeỉls, the sights, the sounds*.,welk maybe not all the sounds. There wa5 50 
much beepíngl And why was ít so hot he wondered. Everywhere he went he was covered ĩn svveat 
and in the bathrooms there were no tĩssues. ]ust a vvater hose, The ỉocaís dỉdn't really speak En- 
gíish, this vựas also quite burdensome for him. 

Eventually he rented a motorbĩke and to adapt to the local lỉfe* but that same day he 
got ỉnto an accident and injured hĩs !eg. The next day, he was limpìng along the Street with his 
phone in hís hand checking hỉs locatìoa when a motorbỉke driver drove past hĩm and snatched his 
phone. He hobbied after the guy but he couídnT catch him. "í guess there is some danger here" 
he tbought. Míchael was deteated, he was at a crossroads. He thoughL he could go back home 
now, he vvould be ashamed but he wouldnT have to take part ỉn thỉs madness anymore. He vvalked 
turther down the Street when the smell of delicious Pho broth cooking caught hỉs nose. He sat 
down and ate the most delìcỉous bowl of pho he had ever eaten. Just then he realỉzed what the 
treasure was that he had been looklng for. Michael could get a new phone, a new bike^ even a new 
leg! Those thỉngs shouỉdn't matter as much as a small, irreplaceable moment of havỉng a bowí of 
Pho or receíving 3 nice smile from a stranger. Those líttle specỉal moments are what !ife's ail about 
he thought..But damn, how will he pay for a new phone? 




Panpage: Tài Liệu On Thi 10-11 -12 





Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10^^1^122 



obíữoớ, óanger, íTccident. dore, 
downfũwfi. aìrporl, grave, 
ííncíior, hosẺ, ữveíiue. ỉíínerữry^ 
bữckpũcL íocỡk burden-sũrne, 
íoccitìon, cữíímeL mí5Ẻ. carmVđí, 
moon/i^hí, corrìer. cort, Ííike pũrí 
prỉ. CC)ÌJỄÍ 0 ÍÌ. íỉssue, cemeẺery, 
tũmb, CỂníuiy, íoofhbnJ5h, 
couroge, ừeasure, crossrớcỉds 


Ìt was Mỉchaers first thp . He packed his . grabbed hỉs . . kissed his 

mom goodbye and headed for the .. He had no . no to stay withp just â plane 

tícket to Vietnam and a dream, Some say he had a lot of ... to ... to do this, Some ]ust say 

he was dumb, He thought he will stay rn one small part of the world when he ỉs dead in a . 

And he wasn't ready for hìs . just yetl He's alive and he's going to go see the world. 

When he arrived he took a motorbike taxi to .. HanoL The driver didnT really take 

too much ... while drivĩóg him there- Either way, he was ỉn Vietnam and still alivel He loved 

the dty, the smells, the sights, the sounds**.welí, maybe not alỉ the sounds. There was so much 
beeping! And why was it so hot he vvondered. Everywhere he went he was covered in sweat and 
in the bathrooms there were no just a water hờse. The locals dídnT reaỉly speak Engiish, 

thỉs was also quìte .. for him. 

Eventually he rented a motorbike and to adapt to the .. llfe, but that same day he got 

into an .. and iniured hís leg. The next day, he was limping along the Street with his phone ìn 

his hand checking his ... . when a motorbìke drỉver drove past hỉm and snatched hỉs phone. He 

hobbled atter the guy but he cauldn't catch him. “I guess there is some .. here", he thought. 

Mìchael was deíeated, he was at a .............. He thought, he could go back home now, he wouỉd be 

ashamed but he wouldn’t have . this madness anymore, He walked íurther down the Street 

vvhen the smell of delídous Phũ broth cooking caught hìs nose. He sat down and ate the most de- 

lídous bowl of pho he had ever eaten, Just then he re3lized what the . was that he had been 

looking tor. Mĩchael could get a new phone, a new bike. even a new leg! Those thíngs shouldn't 
matter as mucb as a smalh írreplaceable moment of having a bowl of Pho or receivìng a nỉce smỉỉe 
from a stranger. Those little spedal moments are what life's alỉ about he thought...But damn, how 
will he pay for a new phone? 


yv 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ÀNH 
& GIÀI NGHĨA AM THANH TƯƠNG Tự 


adjectfve 


adverb 




Abroad 


/a 'bra :d/ 


Cẩu thả, nên anh bị rơi hộ chiếu khi đi 


ín or tơ o for€ijn country 


► l'm so exóted to study ► Mr Frank Is not avaìlable be- 

abroad next semesteri cause he ÍS vvorking abroad until 

next month. 



. 

Accident /'aek.sa.dant/ 



y. 

Address /'aed.res/ 



Airport 


/'er.pDirt/ 




ệp đến, nó luôn mỉệng kẽu: Ả, xln 

dừng! 


► It took hìm ọne week to recover from 
the accídent. 


ở ngoài trờỉ rét lẩml nhả cậu đáu 

tớ đưa vè. 



► Make sure you don't send ỉt to rny Qjder 
address! 


Tôi e rằng bọt Kà phòng lénh íáng ờ 
Ma khống thế dọn kịp trong 1 gỉờ. 


a phce ivbere íilrcrứft reg^õriy rote Cíff mìd 

hnà, nvítti bưíUáiigs forpas^fa s to waỉ^ín 


► My dad wịll pỉck me up trom the airpDĩt 
when my piane lands. 


► The busy roads in the City cause a !ot of 
accídents. 


•* Please gĩve me the address of your ho* 
teli 


•• I had to wait torever at the alrporl. 
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Anchor /'3er).k3^/ 


Anh giương cờ để tát cả thuyền nhổ nco 
ra khơi. 



Avenue /'xv.d.nu:/ 


À vâng, nếu vậy lốí vào nhà cô ấy nằm trẻn 
dạ ĩ lf thử nhất phảĩ không? 



Bảc ơỉ bác, có tháy cái : :a ỉn màu đỏ nào ở 
đảy không ạ? 



50 km out to sea, we dropped the an- 
chor so we couỉd fish. 


I lìve on Second Avenue near the bíg 
coffee shũp. 


► I neeđ a new backpack \f IVn going to 
tra ve I next month. 


► Thls ship Lises a Steel anchoc 


» Thĩs avenue has lots of bars and restau- 
rants. 


► When travelỉng, you shouíd make sure 
no one steaỉs your backpack. 





Burdensome /'b3~:.d9n.sdm/ 



,09J 

Cabinet /'kaeb.dn.at/ 



Carnival /‘kair.na.vdi/ 


Bơ đánh Sấm vĩ nố đã gây quá nhiêu /iíM-n 


Buòng này cấm để cá biến nhé! 


Hảng trăm chiếc ca nỏ dì về cuối chân trời 
ăn iẻ hộí! 


CQusing vvo/ry, dìfffcuítY OT hard vvork 


•- Traveling with my ex-boyMend was real- 
ly burdensorne. 

► My luggage 15 so burdensome, will you 
carry it? 


Q píece of ftmỉture Wỉth She/VÊS, cuphoarứí, 
or draviíers, used forsíoflng orsíĩữwíng tííỉngs 


► Did you check the cabinet for medicine? 

► The new cabinets are made of maple 
woũd. 


ơ puủtl^c íescívAÍ írrvọlvisíỊnuỉite ớnd đandníĩ ỉfì íht 
sírcets. |w wfiĩch peofỉi^ Meor briẩhriy CdkiMrad 
dtĩỉtieỉ 


► J took her to the carnỉval for our hrst 
date. 

► I don't think the carnival ís sate, 


Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-11-12 ^ 




































o 


Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10 ^'Mel <122 




Carrier /‘ker.ì.3^/ 




Cart 


/ka:rt/ Caution 


/'kai.Ịan/ 


Làm í M ti cho cửa hàng này 

lương cao phết, mã cà ri ờ đày ngon lắm. 


' >4 

a perỉon or tìak^ thcrt âcrnrtes $omẹthỉnjỊ 

f Tv •>-- 


* My ÍLirnitures are 50 heavy, I need a car- 
her to mũ ve them ouL. 

► I hired a carrier. 


Anh thợ xảy đang chở cát bằng chiẽc xe 

C.I'- 


0 vdíỉcíe vvíttí iwo ữf hưr wÌTfieÍ5 thơẺ 
ỵơii pxtìh or puỉi tũ oí heỡvy 

oiýectsoỉĩ 


► Don't carry the luggage! iust take a cart! 

► I ción't need a cari becausc I only need 
eggs. 


Con tẻ giác có sừng, lẽ ra phải gắn 
báo trước chuồng nó* 


greữt care ữmi oííentỉon 


► You shoưld use caution when Crossing 
the Street. 

► Use caution when drivỉog dovvn the 
moontaỉn! 



Cemetery /'sem.a.ter.i/ 



Century /'sen.t/dr.i/ 



16 1 

Courage /‘kĩi.idỉ/ 


Xe My tởỉ nhà Ry để cùng nhau đi đển 

liệt sĩ. 


fwbufyíng deód pỆOịíte. 
■ỉớt besidG a chưrth 


Don t go into the cemetery 3t night. 
There TTiight be ghosts! 

► 1 wanf to be burỉed in the same ceme- 

tery as my íamiỉy. 


Sen chở Ri đi chơi vào ngày cuốỉ cùng của 

!ì•i^ í< : 20. 


ap^rMtĩệ lũở years 


► I am verv optirnistic about the 21st cen- 
tury. 

► I need to vvrỉte about 17th century Afri¬ 
ca fũr my history class. 


Anh Ca rít lén đe thể hiện sự dui --1 
cúa minh* 


the ữbííỉty to conỉral yữur fear ín ii ốangerõó£ 
or đííiiícuíí sítuơíìon 


► I dũn't feel courage when 1' talk to my 
crush* 

► The army tought wỉth courage and W0I1 
the battle. 
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Crossroads /'kra:s.rocclz/ Danger /'dein.d33‘/ Dare /der/ 


Đí xe này lai khó sỢ rớt cậu ử tư vì ở 
đóng quá. 


Dặy giờ này rất nguy hĩỄm vì chúng tòi 
đang cắm trại giữa rừng. 


Con vớì cải, 



đe cả bổ mẹ cơ à? 

n 


I úfỊềacÊ.i^em twỉ> rooểs meet Oĩìd cross cach 

I ^ỡtiiér I 


► My lìfe is at a crossroaổs. ShQuid ỉ stLidy 
chemi.stry or socìoiogy? 


the pơỉsỉhítíty ữf Sũmethini hơppen^ng that 
Wí7f ljijỉĩre. harm or kiH ĩomebQáy, or damage 
0 f destroỵ 5omefh(ng 


► VVe should leave. I think vveVe in danger, 


to he àtave enougb to (h comethĩng 


► I don'l dare to wake her up during her 
nap. 


► When you reach the crDssroadSn contin- 
ue straight. 


► Trust meí There is no danger 


I. '“How da re yoLi talk to me?" He yelled. 



Downtown /,daan'taun/ Grave /gretv/ Host /houst/ 


Đừng đánh tao nữa, đau tao! Mai tao cho 
mày đì 


► Let's ga dowiitciwn and grab some 
drinks. okay? 

► I 5aw my crưsh downLũwn, but I dìdnH 
ask her out. 


ở các ngôi m ■ họ đều cúng gà ở trong rẫy. 


ũ piũce ín the whfire a deaổ peison 

is burieể 


► Ghosts baưnt the grave. 

► [’m atraid to waik around the grave at 
night. 


Làm hu nhà trọ thời gian này cỏ mà hốt 
bạc vi sinh viên đỏng. 


Sỡmeone vvho hữs guests 


► As yoưr host, I will answer any questions 
you tiave. 

► The hosE ũf the party v^as realỉy nice. 
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Itinerary /aiìin.a.rer.ỉ/ Local /'lou.kal/ 



Ai tin nơ rẻ vậy đâu Ri nhi, phải lèn 
đê mua vàỉ món ờ đó. 



► Have you checked the itinerary? 


Lảu rồi hội cờ tưởng ở 'i-a phươ^ g minh 
khồng tổ chức thí đấu. 


Ỉỉeíon^rnẵ fo or connected with the part7cu/ơr 
píace or area thũt you are talking aboat or 
wífh the phce where yoư líve 


► The íocaí peopie otten eat ants. 


Chọn ơịp điếm mới cho công ty làm tổng 
giám đốc ỉo như cầy sấy! 


ơ phiee wh ere aoaa ct hìn g happens or extsỉs; 
the position of sẹnmiìĩĩĩ^ 


► Could you teKt me youT lũcatỉon? 


• Just send my company your ĩtinerary, 
and we will pỉck you up fmm the aỉrport. 


You shouid hire a local guide before hik- ► The venue is in 3 secret locatìoa 
íng ỉn the mũuntains. 



Mist /mỉst/ Moonlìght /'muin.lait/ 



che mờ mịt. 


• Please đrỉve slovvly when there ỉs mĩst. 


The mĩst mađe me feel scared. 


Chú củn Mun vẫn lanh lẹ bắt chuột dưởí 



► Some strange animals come out in the 
moonlĩght. 

In the moonlìght. she looked like 3: ghost. 


Đửa trẻ trở [ạì tìm L 



► Let's dìg here! I think there’s burỉed trea- 
sure- 


► lf you steaỉ the pĩrate's treasure, the 
ghost will visỉt you ìn the nỉghL 
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Take part in /teik part m ỉ Tissue 


nịu\/ 





Tomb 


/tu:m/ 


Tòi thấy bác in danh sách những người 
câu lạc bộ. 


become invoỉvtd in ơn oclÝvtty 

I 


•- I reallv want to take part in karaoke. I 
have never tried beíore. 


Cho tớ mượn cái tí xiu. 



► Tm a little sick. could you give me a tis* 
sue? 


Trên tum nhà bác em có cái rất to. 



► This is an ancient tomb of an Egyptỉan 
queen. 


► I wish I took part in more sports during 
college. 


► I need to buy food, clothes, and tìssues. 


► It is bad luck to damage tombs. 



Toothbrush /‘tuQprAỊ/ 


Hối thúc bổ rút tiền để đỉ mua □' 



T . , 

: f 


► VVhỉch one is my toothbrush? 


"Don't íorget your toothbrush svveetìe", 
said my mom. 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


% Abroad 

Avenue 

- Carrỉer 

-ò Acddent 

% Sackpack 

; Cart 

5 Address 

# Surdensome 

Caution 

v'i Aỉrport 

• Cablnet 

Cemetery 

:1 Anchor 

% Carnival 

Century 

i Tomb 

tì Toothbrush 



« 

Cỡurage 

# Grave 

m 

Mỉst 


Crossroads 

% Host 


Moonlight 

ìầ 

Danger 

9 Itinerary 

m 

Treasure 

% 

Da re 

% Locâl 

% 

Take part in 


DcJwntDwn 

# Locatỉon 

«1 

Tìssue 


Bạn háy sáng tạo một câu chuyện 
thú vị chứa tất cà các từ khóa được học 

trong bài vào đây 





Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-11-12 






























































Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10«^'1'-T2 



Part 1 

NGHE&THU NẠP 
TỪVƯNG 


TRAVEL - 3 


90 


% 


*« « « 



■ ■ 




ì 






1 ■ i 
4 p 


*m m.* 


I 


I 




Chào mọi ngườil Tẽn tôi là Thơ và tòi sẽ là hưởng dẫn viên của bạn trong Bừa tiệc Adven- 
ture Tráng tròn! Bây gĩờtỏì sẻ giải thích schedule đế các bạn sẵn sàng cho iQurney lớn sắp tớL 

Sảng sớm thứ Năm chủng ta sẽ đến termĩnal quốc tể tạĩ sân bay Nội Bãi và bay đến Thái 
Lan. Sau chuyên stopover ngắn tại Bangkok, chúng ta sẽ bay tớì SuratThani, sau khi hạ cánh ỚSu- 
rat Thanì ta sẽ lèn phà đt dỉrect tới destinatíon cuối cùng, Koh Phangan.Tẹi Koh Phangan, chúng ta 
sẽ stayĩng tại Paradíse Bungalows, khu nghỉ mát sang trọng, vị trí thuận lợì nằm ngay trẻn bãỉ biển. 
Khỉ các bạn đã ổn định và unpacked baggage xong, chúng ta sẽ go ahead và sightseeing hòn đầo, 
Có một số đền thờ và thác nước nằm trèn đảo, đẹp hơn những gì mà ngón từ có thể descrlbe. Tôi 
đã arranged để nhỏm chủng ta đến visit một village của dân địa phương. Các bạn sẻ được phục vụ 
đồ án truyền thống của miền Nam Thái Lan* chúng sẽ rất cay! Và ngoài ra, hãy nhớ mua souvenirs 
thủ công từ dân lảng để tặng gia đình và bạn bè. 

Một khi tất cả những việc nham chán đó kết thúc* bạn sẻ có thời gian tiệc tùng tạỉ Bữa tĩệc 
Phiêu lưu Đêm Trăng tròn í Đây rõ ràng là phằn quan trọng nhất cùa chuyển đỉ và là lý do chính 
khiến hàng ngàn người từ khắp nơí trên thế giới immigrate và tập hợp lạì trên hòn đảo nảy tại Thái 
Lan* V'| vậy, chúng tôi sẽ tố chức một bửa tiệc, bảy available tất cả cảc đò uống có cồn mà bạn cô 
thể nghĩ ra. Bạn uổng càng nhiều cảng tót* vì mục tỉẽu cùa Bữa tiệc đèm Trăng tròn là bạn cỏ thể 
đưa ra thật nhiều nhửng quyết định bẩt cẩn* và sau đỏ quẽn hết đi. Bất kế điêu gi xảy ra trên đảo 
sẻ ở lại trên đảo, Vì vậy* hãy tận hưửng nól 

Nhân tìện.Thởỉ gian checkout là 2:00 chiều vào ngày hòm sau* chúng ta sẽ departure ngay 
sau đó, Hãy chắc chắn rằng bạn đa có khoảng thời gian vui vẻ và vẫn còn quay cuồng vị còn trước 
chuyến voyage trở về của chúng ta! 
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Okay guys! My name is Thơ and I will be your tour guìde for you Pull Moon Party Adven- 
turei So I will now explain your schedule so you wilí be all ready íoryour bigiourney ahead. 

Early Thursday mornìng we wỉlỉ head to the (nternational termỉnal at Noi Baỉ Airport and 
take our fìight to Thaìland. Aftẹr a short stopover in Bangkok, we wỉll fìy to Surat Thaní and after 
landíng in Surat Thani, we will then take a đỉrect ferry to our hnal destìnatỉon, Koh Phangan, In 
Koh Phangan* we wĩll be staying at the luxurious resort, Paradise Bungalows. conveniently located 
rỉght on the beach. Once you are all settled and you have unpacked all your baggage, W€ will go 
ahead and do some sightseeing around the ỉsland* There are some wonderful temples and water- 
talls located on the ísland that are more beautỉtul than words can đescribe* Atter that, ! arranged 
our group to vìsit a nearby vilíage wỉth the locak The food that wiíl be served will be traditiona! 
Southern Thai food, which means ]t will be reaỉly spỉcy! Also be sure to buy some handmade sou- 
venỉrs from the villagers there that you can brìng back for your tamily and frỉends. 

So hnally, once all that boring stuff is iínỉshed, it wílỉ be time to do what you all are going 
to the Fưll Moon Party for*..to partyl This is obviousỉy the most important part of the trỉp and the 
main reason why thousands of people ìmmìgrate from aỉl over the world and gather together on 
thís one ỉsiand in Thaỉiand, So we wỉlí host a pregame party, where every kind of alcohol you can 
thỉnk of will be available. ỉt is mandatory you drĩnk as many shots and buckets as your body can 
handle, The goal of the Full Moon Party is to make as many írresponsíbíe decislons as you can and 
not remember any of them, VVhatever happens on the island, stays on the ísland. So enịoy! 

By the way, the checkout will be 2:00 RM the next day and our departure wlll be soon after 
that Make sure you are aíl níce and hungover for our voyage back! 




Panpage: Tài Liệu On Thi 10-11-12 






STEPUP® Fanpag©:«Tài Liệu ôn Thi ^CHìA^■i2 



huií M- 



ơdveníure, kíngơom, arrange 
lơne, avơỉtơàỉe, method 
baggoge, publỉsh. Cữlendar, 
schedule, camp, sỉghtseeỉ^ìẵi 

capitũi, soưvenir, checLoưí. stữỵ, 
cỉepartưre. stopover, describe, 
terrnĩnaL destínơtìon, t^rntory, 
dìrecU unpỡck íountơin. vỉílữge.r 
go aheơd, vìsit immiẩrate, 
voyage, ịourney 


Okay guys! My name ĩs Thơ and ì wiỉl be your tour guide toryou Full Moon Party .. ! 

So I wiíl now explaỉn your . so you w]ll be all ready for your bỉg .. ahead. 

Early Thursday mornỉng we wìll head to the International .. at Noỉ Baỉ Aỉrport and 

take our flight to Thaỉland. After a short .. In Bangkok, we w]ll f!y to Surat Thani and after 

landỉng in Surat Thani, we wíll then take a . ferry to our hnal . Koh Phangan. In Koh 

Phangan, we will be . at the luxurious resort, Paradise Bungalovvs, conveniently located 

right on the beach. Once you are all settled and yoo have .. all your . , we will .. 

and do some ... around the island. There are soTĩie wQnderful temples and waterfalls located 

on the island that are more beautituỉ than words can . After that I . our group to 

.. a nearby . wỉth the locals. The food that will be served wilỉ be traditional Southern 

Thai food, wh]ch means it will be really spìcyl Also be sure to buy some handmade -- trom 

the villagers there that you can bríng back foryour tamìly and trỉends. 

So hnally, once alf that boríng stuff ìs hnỉshed, ít wil[ be time to do what you all are going 
to the Full Moon Party for...to partyl This ìs obvỉously the most ìmportant part of the tríp and the 

main reason why thousands of people . from all over the worlđ and gather together on this 

one island ìn Thaiỉand. So we will host a pregame party, where every kìnd of alcohol you can think 

of will be ... It Is mandatory you drink as many shots and buckets as your body can handle. 

The goal of the Fiill Moon Party ĩs to ma ke as many irresponsible decísỉons as you can and not 
remember any of them. VVhatever happens on the ỉsland, stays on the Island. So enjoy! 

By the way* the . will be 2:00 P.M the next day and our . Wíll be soon after that 

Make sure you are all nỉce and hungover for our .. back! 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


adịectỉve 


adverb 


m 




/ddven.tỊo^/ 


I ‘ tìm đồ ăn ven chợ của củn ngốc nghếch. 


ữn unưsua fp excítíng or dỡngerous Êxperíencejoflmeỵorsefrês 
of events 


Let's go on the adventure of 
our lỉves! 


► Thís book had so much adven- 
ture. I couJdn't stop reading. 



02 J 

Arrange /a 'retndỉ/ 



Avallable /aVei./a.baí/ Baggage /‘baeg.idỉ/ 


Anh rang gỉ mả khét thếp vào nhà 
lại bạn bàn ghế đi, để đấy em nấu cho. 


ỈDpẠinđrttlBỉS^ ^nething in ađvarìce 


' “Please arrange the seats in a crrcfe“, 
saỉd the teacher, 

► I WÌI| arrange the meeíing for Monday 
at 2pm. 


Chừng nào anh vần lả bồ cùa em thì anh 
luôn bẩt cử khí nào em cần. 


abỉe to be bought Oĩ Uỉcđ 


► Sorryp l'm not available at thỄs ti me. 
coutd wẹ meet on a different day? 

► Many tỉckets are stíll avaiỉable for the 
concert. 


BỐ gỉà đế iãnt V trẻn chiếc xe ba gác 
đã củ. 


a/ỉ su/tcơses ứnd bogs íhữt yoư tữke ivỉth 
yoit when you traveì 


► Passengers often torget their baggage 
on the aírplane, 

Whenever she travels. she takes mone 
baggage than everyone else. 
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Calendar /'kae/.an.da^/ 


Đại ca lởn tuổi rồL đờ đẫn khỉ nhìn vào ^ 



Camp /kaemp/ 


Đi Cắm mà mang theo cân phở để án 
thì quá tuyệt vời í 



1 

07 1 

Capital /'kaep.a.tal/ 


Trung tâm truyền hình cáp bj đổ ử 
Lon don. 




ũ piace vvhũrẽ stQỴ ỉn terts or other 
temporary stru&tures 


a City thữt ís íhe Gm\ 
country ữr ^mữÌẺr po 



^ Make su re yoLi wrĩte the date of the 
exam on your calendari 


► John went to summer camp and played 
a lũt of sports. 


► In the Capital City, poltce always watch 
for terrarism. 


My calendar is completely fưll nciw, 
ha ve no free tỉmel 


We should get back to camp before the 
evenhg. 


Athens is perhaps the most beautiíul 
Capital in Europe. 



Check out 


/‘tỊekaut/ Departure 


/d( 'pa :r. t/a^/ Descri be 



/dí 'skraib/ 


Ba mớỉ cầm mùi tiêm lẽn để chích con bò 
thì đột nhiẻn nó nhảy ao tự vẫn nẻn ba tòi 
phải I cho thiệt hại đỏ. 


to lecveỊa hotel ứfter paythS ỉind râỉu/nlngỊ 
your rooín key 

i: _ 


Chuyến tàu sắp những nhóm đi 

ba ngườỉ phải chờ chuyến sau. 



► Check ũut your foođ at the cash regìs- 
ter! 


► The departure was at 1 pm, but Trang 
arrived at the airport at 1:30 pm. 


► We need to check out betore 10,am. 


► Tm not looking fQrward to your depar- 
tu re. 


Hắn đã có bô rồi nhưng không chịu 
1 tỏĩ. 



► Could you descrìbe your tavorìte bũok 
to me? 


► For homework, describe your daily rou- 
hnet 
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Destination /^des.td'n€Lfdn/ 




Dỉrect 


/dat ‘rekt/ 






Pountaín /'taơn.tín/ 


Tham quan bách thảo, cử đi tới là sưng đầu 
nèn Nam không đảm tởi ! ' • íỉ^n này nửa. 



^ What \s your next destinatíon? 


► The destination ìs acrass from the lake. 


ì đang rét nhưng thủ trưởng vẫn hi 
mọi người tập luyện. 


to controi or in charge of ơn actìvity. orgp^ 
nuation. etc I _ỉ 


► He directs his movies For a living. 

► They direcE an auctìon. 


Cải phao từng lã vói phun nL ơc bọn trẻ 
hay nghịch hồi đó. 


ạ strúmt of vvdÉẼr ỡiot ^ tơĩVỆđ IIP irỊỄỘTOTe 
ữìr thrũugh ạ sma// hỡ/ẹ, tbr 

ranVe eỊfeỉ:t, ỡf th&sừttaum ỉrt íi /ữke árpúà 
from whkh íhỉs 


► Lũvers otten take picture^ by the foun- 
tain. 

* ff you đrink ffom the íountain Qf youth. 
you wiỉỉ be young torever. 



“Vừa đ1 vừa hét^ - bộ phim mới sẻ 
được ra mắt trong thời gian tới. 


to conNnỉip ro do sofnethỉrt.<;Ị 


► lf you want to ask me some questions. 
go aheadl 

► Go ahead wlth what you want to do and 
yũu'lt be successíuí one day! 



115 ; ..J 

Immigrate /'ỉm.B.grdnt/ 


Trong ỉm lặng, MI ra sân để chuẩn bị đĩ 


fọ cơme iTod ỉtve permnnenVÝ m b couníry 
after itavmỵ vũur own counĩry \ 


► New ịobs in thỈ5 City caused a lot of peo- 
ple tũ immigrate here. 

► The war made many people ìmmỉgrate 
ỉn the 1700s, 



iourney /'ds3^:.ni/ 


Vượt qua i anh ỉ. ư.. dài. sự trở ỉạỉ của Nly 
thật ý nghĩa. 


the ữci Ífaịíefííng fram one ptơí-e to oriỡỀh - 
en €5pecỉa^ ỉn đ ^hỉck 


► I wish you sate travels on your journey. 

► Andrew’s next journey begins in Brazil. 
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Kíngdom /'/ííợ.dam/ Lane /ietn/ 



19 1 

Method /‘med.dà/ 


Tất cả người dản trong kỉnh 

hoàng trong tửa đốt của kẻ thù. 


Đan len phải kiẽn nhẫn giống như tìm nhà 
trong một ngổ hẽm dài. 


Anh ta thắc mẳc hỏĩ chủ quán n 
T’ làm me thơm như này. 


t ỉmroMv Wữđ ‘m the ^UẸtrysÌde ÕT ỉrr a tũHTit 

1 ___ 



A huge wall surrounds this ancient king- 
dam, 

The kíngdom is detenseless. 


► Drive đown my lane and take the sec- 
ond left! 

^ My lane has everything I need withtn 
walkỉng đistance. 


*• During the intervíevv, the CEO of the 
company wanteđ to know about Mike^s 
teaching methods. 

What's the best method to check the 
quality of the water? 



Publỉsh 






22 


/'pAb.liỊ/ Schedule 


/'skedỉ.u:!/ Sightseeing 




Hãy blt lấy tén kẻ trộm kĩa để 
danh trước toàn thể nhân dản. 


Ị ' r 


tội Chiều nay tô í có ịct 
bọn trẻ. 




I 



itebte to peoọk, es 
o/ine, or new$pũọeĩ. 
ílíook. mcígn/lnt, or 




Tm very busy this week because I want 
to publish my research in a sciendhc 
journal. 

*• Newspapers sometimes pưblish fal 5 e 
intormabũn. 


1 làm xe đu cho 


ơ pten that fírt5 ữlí th^ 
đọ and whẽn yoư muỉt 



ỉủ 

^IrầíTi 


Let ta ke a look at my scheduỉeí 


My schedule ỉs tree. Iet's go outi 


Tham gia buốì t ham 
sẻ nhìn thấy (sight) nhiều 


J * t 


chúng mình 


ífoe ữcíívỉĩy of visỉtỊng:ÊÊtỀmsẾing p/ữca< .«$- 
. pmđaỉỉỳ by pẼàpíe ỡfi ' 

' ‘ I * ■ 


t- Why don't we go sightseeing ìn South 
America. 

► People often hỉre tour guides when the 


i 
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Souvenir /,su:.va'n)r/ Stay 


/stei/ stopover / 'staippu^a-/ 


Đi sâu vào kìa là em có thề thấy bọc ịU 
anh mua tặng em ròi. 


Sờ tay tở Kem bỗĩ kem dưỡng da có lưií lại 
được gì không. 


Sợtôỉ ổm với mệt nén mọi người đa d!? í 

chãn qua đém rrrr -ẽri 1 Ì 1 : 



to not move away Uom OI teovĩ ' 

Ịí pítỊCe •: ' 

ỉíỉuoỉìon 




0 shơrt .‘Ttứy írt á f^M‘ 0 ìaỆf^ ĩtUẵi 
you ííre on ỂJ kỉr\$er ịmẦín^ to " 
else 



•> Do you want me to bring any souvenìrs 
for you? 


► I ỉnvite you to stay BS long as you vvant. 


► David was ílying to Korean but he had a 
stopover in Tokyo. 


> You have to leave the City to buy the 
best Sữuvenirs. 


► How long are you stayỉng ìn Moscovv? 


My stopover was oniy two hours. 



Terminal /'t 3 -:.md.n 9 Ì/ Territory /'ter.B.tDir.i/ 



28 j 

Unpack /An 'psek/ 


Tạr tòi tưởng mìn nố hoá ra 

là tiểng bóng bay vở* 



► My uncle works in Termĩnal 2 at Noỉ Baỉ 
Airport. 


► Thene ĩs a new Temnínal Ror InternatTOn- 
al fỉỉght5 ìn Changi Airport. 


Té ra tao đi* đây không phái lanh thõ của 
mày. 


ídWK# ứiat ỉs imder corttrơí of a pũĩtìcuhr 
cọưnỊt^ or ryler 


► Ltons pmtect their terrĩtory from oEher 
animals. 

► Many countrỉes claìm thỉs ísland is their 
temtory. 


Tự tiện J 7 ic va i: cùa người ta ra, muốn ãn 
bạt tai hả? 


ro rhỉạẩs N)m 0 suìtCữỉ^ bag. or box 

^ ' ■■ 

' ' '4 


► I never unpack my bags when I arrive at 
my hotel. I |ust ^íeep. 

► Don“t unpack yet, Wữ have one more 
hour to go! 
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Voyage /‘vduổị/ 


Vì LI chờ mảy quá lâu trong It^nr nên đi 
trèo dừa vởi bọn trẻ rồi. 




My village is íarnous fcif ỉl 
sweet candy* 


► They needed to walk 10 more kìlome- 
ters to get to the \/ll!age. 


Bố cùa Vi rít 1 điếu thuốc lào trưởc khi đi 
thãi í bà ngoại 


^ ập i€€ ọ_ per^n pf a pÌQce íat a period 

oỊ ũ me 


► r.m visitíng home in 


► My parents wiil visít me when Tm 
abroad. 


on trì đỉ tìm voỉ với số lượng ngườỉ 



► My dream 15 to gp on a voyage acros5 
the acean. 


»■ At the end of our voyage, I was e?<haust- 

ed. 
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Parts 

BÀITÂPỨNG DUNG 


Adventure 


Camp 


Destinatĩon 

% Arrange 


Capital 

m 

Direct 

# Availâbte 

• 

Check oiit 


Pountaĩn 

Baggage 


Departure 

m 

Go ahead 

Calendár 

m 

Describe 


immigrate 


• 

Journey 

# Schedule 

Terminal 

• 

Kingdom 

% Sỉghtseeing 

% Terrỉtory 

• 

La ne 

# Souvenír 

# Unpack 

m 

Method 

# stay 

% Víllage 

m 

Publish 

% stopover 

# Visit 




% Voyage 


Bạn hãy sáng tạo một câu chuyện 
thú vỊ chứa tất cá các từ khóa được học 

■ mĩ 

trong bài vào đây 






■■ 
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UNIT 




Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TừVƯNG 


CREATURES 






Sinh vật xinh 

m- 

đẹp 


Cung 

Trang 

Trang 

Cung 

Trang 

Cung 

Trang 


Cung 

Trang 

Cung 

Trang 


Cung 

Trang 

Trang 

Cung 

Trang 


Cung 

Trang 


Cung có một cuộc gặp vởi Trang bạn của anh ấy và anh ấy quyết định mời cỏ tới sở thú, 
Cung thầm thích Trang nhưng chưa thổ lộ vởỉ cồ ấy, Anh dự định ngày hóm nay sẽ tiết 
lộ bỉ mật của mình với cô! 

: Chào Trang! Hôm nay tròng cậu xĩnh thê. 

: Chào Cung, cảm ơn nhé, gặp cậu thật vui, 

Họ đi qua chuồng khỉ và thấy chúng đang đu đưa trẽn branches, 

: Tớ thích khỉ, chúng rất dễ thương vả tĩnh nghích. 

: Giống như cậu vậy* 

: Tớ ước mình là một con khỉ và có thể sống trong jungle rong chơi cả ngày và tận hưởng 
scenery* 

: Cỏ thế một ngày nào đỏ tớ sẽ đưa cậu đi chơi như vậy. 

: Được thế thì tuyệt quá, 

Cung mỉm cười khĩ họ đi dọc theo khu chim chóc, ở đó có đủ các loại chĩm từ owls, 
câng, parrots và thậm chí cả turkeys. 

Con vẹt này có íeathers đẹp thật đấy. 

Nhìn swan kìa, đúng là một creature tuyệt đẹp! 

Tớ nghĩ bạn đẹp hơn nỏ nhiều. 

Ha ha! Cảm ơn cậu nhé, Hôm nay cậu hài hưởc iắm. 

Cung lại mỉm cười khi họ tiếp tục đi sâu hơn nữa. Họ nhỉn tháy một con rabbìt nhỏ chạy 
trưửc mặt và trốn sau bush. 

Mây sao thế thỏ? 

Haha, Cung, cậu vui tính thật đấy. 

Họ dừng lại trước một cảì lồng nuôi bear. 

Gấu dễ thương quá. Mình muón ỏm chúng! 

Cậu cỏ thế ôm tử thay vì ỏm chúng, 
òí, cảm ơn Cung, 

Trang ôm Cung và anh đỏ mặt, Họ đỉ qua một vải vũng nước và thẩy một con rùa đang 
nằm trên Shell một con rùa khác trên một tảng đá. 

Nhìn kìa. cỏ vẻ như những con rùa đang trong quả trình "breeding". 

Ôi đúng thé thật! ổi crocodítes kìa, đáng sỢquá! 

Trang sau đõ nắm lấy cánh tay Cung. Anh ẩy cảm thấy đày ỉà cơ hội của mình, anh định^ 
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hôn Trang nhưng cô ấy quay đu 
Trang ĩ Cậu đang làm gì đấy? 

Cung : Trang, mình thích cậu, vè mình nghĩ bạn cũng thích mình. 

Trang : ÔI xin lỗi Cung nhưng tớ yêu Bách, tớ đã là bạn gáỉ cùa anh ấy, vì vậy tở phải taĩthtul. 

Tớ rất xin lỗỉ. 

Cung rất đau khố, và sau đó đột nhiên anh đầy Trang xuống hồ. 

Cung : Gửi lời chảo của tôi đến Bách- 
Trang : Cứu với! 

Anh ta bước đi, abandoning Trang vật lộn dưới nước. 



Cung 

Trang 

Trang 

Cung 

Trang 

Cung 

Trang 


Cung 

Trang 

Cung 

Trang 


Cung 

Trang 

Trang 

Cung 

Trang 


Cung 

Trang 


Cung 

Trang 

Cung 


Cung has a meeting wỉth hỉs triend. Trang, and he decides to invite herto the zoo. Cung 
secretly has a crush on Trang but he hasnT told her yet. He plans to reveal hĩs secret 
to her today! 

; Hey Trang! You look stunnỉng today, 

; Hey Cung, thanks, nice to see you. 

They walk over to the monkey cage where monkeys are swinging ọn tree branches. 

: [ love monkeys, they are so cute and playtul, 

T Yeah, jyst tike you. 

; Yẹah, well. I wĩsh I was a monkey and could lỉve ĩn the iungle and play all day and enjoy 
the scenery. 

: Maybe I could take you one day. 

: That would be nỉce. 

Cung smiles as they walk along to the bird section where they have every kind of bird 
from owls, peacocks, parrots and even turkeys, 

: This parrot has beautitul teathers. 

: Look at that swan over there. what a gorgeous creaturei 
: I thínk you are more beautỉtul. 

: Haha, thanks. You are funny today. 

Cung smiles again 3S they walk further on, They see a líttle rabbit run in tront of them 
and hĩde in a bush- 
: What'swrong? 

: Haha. oh Cung you are so funny. 

They stop at a cage with a bear in ỉt. 

: Bears are so cute. I Wánt to hug one! 

: Maybe you can hug me instead. 

: Aw, thanks Cung. 

Trang hugs Cung and he blushes. They W3lk over to some water and on 3 rock one 
turtle in laylng on top of another turtle's sheỉL 
: Lữok. ít looks lỉke those turtles are in the process of "breedĩng," 

: Haha, oh my god you are rlght! Oh look at the crocođiles, so scary! 

Trang then grabs Cung's arm. He teels that thìs is hỉs moment, and he goes In to kỉss 

Trang but she pulls away. 

; What are you doìng? 

: I like yơu Trang. I thought you lỉke me too. 

; Oh Tm sorry Cung but I am actually in love wíth Bach, he asked me to be his girltriend, 
so ỉ am taĩthtui to him now. Tm so sorry. 

Cung gets upset, and then suddenly pushes Trang in the lake. 
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ơbandon, nut, beơr, ovv/, 
brơnch, parrot breed, pine, 
bush, process, creơture. rabbit, 
crocodile, region, eggpíơnt, 
sceneiy, faithful. Shell. íeather, 
swơn. siraffe, turkey, herb. wìng. 
ịungle, vvorm, kitten 
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Cung : Tell Bach I said "Hi"! 

Trang : Help! 

He walks away, abandoning her struggling in the water. 


Cung has a meeting with his friend, Trang, and he decides to invlte her to the zoo. Cung 
secretly has a crush on Trang but he hasn’t told her yet. He plans to reveaỉ his secret 
to her today! 


Cung 

Trang 

Trang 

Cung 

Trang 

Cung 

Trang 


Cung 

Trang 

Cung 

Trang 


Cung 

Trang 

Trang 

Cung 

Trang 


: Hey Trang! You look stunning today. 

: Hey Cung, thanks, nice to see you. 

They walk over to the monkey cage where monkeys are svvinging on tree . 

: I love monkeys, they are so cute and playtul. 

: Yeah, just like you. 

: Yeah, well, I wish I was a monkey and could live in the . and play ali day and enjoy 

the . 

: Maybe I could take you one day. 

: That would be nice. 

Cung smiles as they walk along to the blrd section where they have every kind of bird 

from . . peacocks, . and even . 

: This parrot has beautiTul . 

: Look at that . over there, what a gorgeous . ! 

: I think you are more beautiTul. 

: Haha, thanks. You are funny today. 

Cung smiles again as they walk turther on. They see a llttle . run in front of them 

and hide in a . 

: What’s wrong? 

: Haha, oh Cung you are so funny. 

They stop at a cage with a .. ĩn ỉt 

: Bears are so cute. I want to hug one! 

: Maybe you can hug me instead. 

: Aw, thanks Cung. 

Trang hugs Cung and he blushes. They wafk over to some water and on a rock one 
turtle ĩn tayỉng on top of another turtle’s . 


Cung 

Trang 


Cung 

Trang 

Cung 


: Cung: Look, ỉt ỉooks like those turtles are in the process of" . . 

: Trang: Haha, oh my god you are rìghí! Oh look at the crocodiỉes, so scary! 

Trang then grabs Cung's arm. He feels that thís is hỉs moment, and he goes ỉn to kíss 
Trang but she pults away. 

: What are you doỉng? 

; I líke you Trang, 1 thought you lĩke me too. 

: Oh ĩm sorry Cung but I am actually in lũve with Bach, he asked me to be his girỉírìend, 

so I am .. to him now. I'm so sorry. 

Cung gets upset and then suddenly pushes Trang in the lake. 


Cung : TellBachlsaid"Hi"! 


Trang : Help! 

He walks away. . her strugglỉng ỉn the water. 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 




adịectìve 


w 


[ 


adverb 


] 





Abandon 


/a'ba2n.dan/ 



Anh bạn dọn đồ sau khi t ỉ ^^ 3 vỉệc học. về quê lảm đại gĩa chân 
đất. 


to itave a thíng or píoce, espedoìly because it is impossỉble 0f 
dangerous ío stay 


► Don't abandon yũur fhends. ► [ abandũned that dream long 

ago. 



Bear /ber/ Branch /brxntf/ 





Breed /bri:d/ 


Bé à đừng buòn nừa, làm gãV'' anh đi, 
mình đưa nhau đi trốn đl* 


ỮHỊipimrnũ/ wỉth 0 thỉck fuĩ 
ệịé0íỉy /n coíder Ịĩữđs ữf 
Amenỉcũi 


Bà Ren nhặt c [) I J, trước cửa Vietcom- Chú chím vào một sáng mùa xuân, 

bank khi rút tiền của con trai gửi về. Bơ rốỉ rít đi khoe vớỉ mọỉ người. 



Co bovr ỌỊid pirodùcẹ voưng^ 



► I ỈDve bears. They are reallv cu te. 


► Nothing made a sQund except Ehe 
branches in the wỉnd. 


► Birds lìke to breed ỉn these mountaĩns. 


► He 5aw a big bear in the zoo. 


► Don't 5 tep on a branch or youll scare 
the deer! 


► Summer is the pertect season tor frog5 to 
breed. 
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Creature 


/'krii.tỊd^/ Crocodile 


/'krai.Ịo.datl/ 


Mấy nhà óng Bush sau khi được tỉa 

tót củng đẹp phết. 



► To escape the police, the burglar hid in 
a bush. 


► Don't eat the fruits from this bush! 


lạ muốn án món cà ry phải chờ. 



•• Scienbsts just discovered a strange crea- 
ture in the Atlantic Ocean. 


► All kinds of creatures ílourish in the 
deep sea. 


thích ăn bột án dặm Cò-cô-đai. 



► Crocodiles can hold their breath for a 
long tíme. 


► Crocodiles need to sunbathe to stay 
warm. 



08 1 

Eggpiant /'eg.plaent/ 



Faithful 




/'fe(0.fa// Peather 


/'feỗW 


là quả trứng (egg) tròn mọc 
trên cáy (plant). 



tôĩ trung thànt ư? Phết chứ đừng 


phun bơ vào bánh mì của tôỉ nhẻi 


step Up đang phá dỡ văn phòng thì thấy 


một nhúm ong 



rì 

1 

íhÌỆSgfiỉ:abíeị!hữth ^vhíte inside 
ỸMđbmoìOlũsà 




► I grow eggplants ỉn my backyard. 


fĩrm ữnd not chúngĩn^ in your triendshĩtĩ with 
or support for a person or an orgorìừữtion. or 
in ỵour betieí in your principíes 


► Dogs are such íaithíuÈ animals. 


ÕIW úf mữny s^r partĩ eoyẹnns ® ÉíMl 
boáy í 


► lt's 3S light as a íeathen 


► J preíer Italian eggplants because they 
go better with cheese. 


► I want to hnd 3 hưsband vvho is aiways 
íaỉthtuL 


► Ducks Iske to clean theỉr teathers atter 
they 5wim. 
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ỉíj 

Giraffe 


12 


il3 

/dỊi ‘rxt/ 

Herb 

/h3^:b/ 

Jungle 

biếu diẻn. 

đang được chở ra đế 

Tôi hớp vội chén trà 
trên bàn rồi đi làm. 

mẹ pha sẵn 

Khu 

con mồi. 


được giảng bẫy đế vồ 




/'dỉArj.g9l/ 


Giraítes have such long necks so they 
can eat leaves. 

She is as tall as a giraffe. 


[| tỉ r VT 

What herbs are ỉn this tea? 

You don't need to see the doctor, just 
take some herbs. 



- Don’t walk alone in the jungle. lt's too 
dangerous. 


► We hid in the jungỉe until night time. 



Kitten /htdn/ Nut /nAt/ Owl /aai/ 


Kit là tén nhà minK 



► For my birthday J got a new kitten. 


► lt's 3 cute little kitten now. buE ìn one 
year it wỉll be a gỉant lìon. 


Nầp hộp ^ , b[ mất rồi. 


Ịỉhê đtY of pữđicuiar trees that' grows /n 

a haỉxÌsheỊị ond can ồfỉen be eaten 


► Squirrels hide nuts in the winter. 

► Some nuts and cheese would be períect 
for this salad. 


Có con cú đang đậy trên cành cây bên cạnh 

ao. 


ũ bỉrd wítít ữ fỊút tơce anổ ìarỵe eyes lfođl 
hưnts smaU miĩĩĩìmak ứt nỉghí 

I 

^ ị 

____ _ _^ r - _ ___ 


► An ovvl fìew ỉnto mv house last night. 

► Ow!s have great eyesight. 


d it « 
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Parrot /per.at/ 


của tôi biết nói khi ăn ba quả cà 
rốt thần thánh. 



► My son taught our parrot some bad 
vvords. 


► Parrots are very intelligent birds. 



Pine /pain/ 


I have a “pal", I have a 


áh tne tfiat in ỂQÕI&' afem 

oftỀBW9ứỉ 


► There is a big pine tree in front of my 
house. 

r lt’s difficull to walk through all the pines. 



19 _ 

Process /'prai.ses/ 

“ \ nv. trùng tu cầu Thê Húc ở Bờ Hô 
đang được Bộ xét duyệt. 


a serỉes 9f acMom thai ỵmt UÁe ỉn order tD 
achieve ơ reaát 


► The process of giving birth ỉs beautitul. 


9- lt's a complicated process. It will take a 
while. 



Rabbit /Vaeb.ít/ Region /n:.ds3n/ Scenery /'sí:.na^.)7 


Nhà áo thuật gia bịt mât -on [ ^ ^ để làm Dẻ ngon chi có ở amp này thỏi, ráng ân 
tỉêt mục sợ nó chạy mất. nhĩều vào. 



mbnơt wỉth tong ãỡr$ and Íãígs frữữt 
at moves iĩyỊLimpỉng otĩ ỉts tong bãck 
ths meat ofthfs anỉmaỉ ẽứten ữS faod 



an area ùf a củiiritiY* espẼòatỉy one thút hfls 
ũ pữrticuìar chãracterĩstíe or ís for 


The rabbit^s hũle goe5 deep under- 
grounđ. 


Thĩs region Ì5 home to manv venomous 
snakes. 


Xỉn nó đi xem phon^ r onh mà nỏ khòng 
cho đi. 


the senerơ/ ũppeữn^te of the nalurđí ensí- 
ronment, especìỡỉly kiyỉien ỉtis íjej3utífuí 


► “VVhat beautiíul scenery!" She said 
she íủoked out the window. 


► A íamily of five rabbits iives ỉn my gar- ► It '5 the coldest regíon on Earth. 
den. 


^ To be honest, I preter the scenery in my 
hometovvn. 
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Swan /swa:n/ 




Turkey /‘t3^:.ki/ 


Vết sẹo này là do vỏ con ốc sên quẹt vào 
da. 


Sợ quan mắng, cậu bé thòng minh nuòi 
mấy con '^hrẽÉi nga sau cung đinh. 


Ăn gả tẳy giúp phòng tranh tự kỷ. 


the hard outeĩ coverịng of somethỉng, espe- ữ ustiũUy whììe birề p netrk a ìũĩge bìrđ grówn fũr ỉts meaí Oĩì fũrms 

cĩatíy íỉuts, eggs, and fom€ órỉlmaỉs tbữt ííves ơn rívcrs ũĩ>ổ Íolíẽs Ị 

_ 


► lf you f)nd 3 Shell, you vvĩll have good 
luck. 


► Sw3ns are so graceful on the vvater. 


► Dad always cuts the tưrkey for thanks- 
givlng. 


► Many animals lỉve in sheíls. 


► The boat was shaped lỉke a swan. 


*“ My uncle has a turkey farm. 



Hắn bị quở mắng vì nuòi on sâu ở trong 
nhà. 


ọ thỉn asatưrs Wfth no bon£5 or iegs, 
thữt íívies ín soĩí 


► VVorms ỉỉve rn the dírt and eat dead 
leaves, 


► VVorms are so grass! 
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Part 3 


BÀt TÂP ỨNG DUNG 

ề * 




• Abandon 

Creature 

« Giraffe 

tt Owl 

Region 

Bear 

Crocodlle 

• Herb 

% Parrot 

^ Scenery 

Branch 

Eggplant 

% iungỉe 

% Pine 

^ Shell 

% Breed 

% Faithful 

^ Kitten 

® Process 

® Swan 

Bush 

Reather 

« Nut 

Rabbit 

^ Turkey 


• VVorm 




Bạn hõy sáng tạo một câu chuyện 

thú vị chứơ tất cả các từ khóa được học 

■ * * 

trong bài vào đây 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 


NATURAL WORLD -1 



Tuấn cầu trời cho trường mình được nghỉ ngày mai vì cậu chưa làm xong bàì tập về nhã 
cùa mình, 

Tuẩn: 'Thưa Chúa, hoặc bất cứ vị thằn nào ở trên cao, thầy giáo con đã abused con bằng 
cách cho con quá nhỉều bài tập về nhà! Xin hãy làm cho trường được nghỉ vào ngày mai. 

Thậm chí nếu cỏ disaster tự nhiên cũng được.., Con không thể tới trường đượcí". 

Cha Tuấn nghe thấy Tuấn, gõ cửa phòng cậu và bảo cậu đi ngủ, 

Tuấn tinh dậy vảo sáng hóm sau và nhìn ra ngoài cửa sổ, Cậu khòng nhỉn thấy gi cả. Cặu 
ta chạy xuỗng nhà vả bật TV để xem thời tiết torecast, Nhà khí tượng học trẽn truyền hình cho 
biết Hà Nội đã trờ nẽn quá humỉd đến mửc có fog dày đặc hình thành trong không khi. ồng cũng 
nỏi rằng clĩmate bất thường này có lẽ là do ô nhlẻm ở Hà Nội.., òng ta cảnh báo rằng '*Khĩ bạn làm 
poỉlute cáỉ planet này, bạn sẽ phải chịu đựng rage của nỏ". Bẽn cạnh đó, một cơn bão íớn củng sắp 
đổ bộ Hà Nội Tuấn nghe tiếng thunder rất lớn bén ngoài. Cậu mỉm cườỉ và nghĩ có lẽ đây là lờì đảp 
lại cho lờỉ cầu nguyện của mình, nhưng cha cậu bước xuổng câu thang vả nóỉ, "Nhanh lẽn đi Tuấn, 
trường học vẫn mở cửa" Tuấn vln không muốn tin vào chuyện đó ngay cả khí 2 cha con đã lên xe 
và đi đến trưởng. 

Khí đang lái xe* họ bị bao trùm trong shadũvv của đám mây đèn trẽn bầu trởi, và sau đó 
mưa lởn trút xuổng và làm cho đường phố ngập như một stream. Cha cùa Tuấn táng tóc lải xe qua 
vùng đất ưửt vã mud. Đột nhiên cả hai đều cảm thấy mặt đất bắt đàu rung chuyển bên dưới họ. 
Một vu earthquake đang diễn ra! Các tòa nhà đổ sập xung quanh và con đường bắt đằu nứt ra. Từ 
những vết nứt trong lòng đất, dung nham nóng chảy ra như một volcano. Cha cậu lái xe khéo lẻo, 
tránh dung nham và các mảnh vụn từ haỉ bên traỉ và phải Tuấn hét ỉẽn: "Dừng lạí đi bố! Chúng ta 
sẽ chết mất”, Nhưng cha cậu vẫn quyết tâm và tiếp tục láỉ xe. 

Thời tiết nhanh chóng trở nên mild hơn và cỏ vè mọi thứ đã qua, nhưng rồi một tơrnado 
to lởn kẻo đến và cuốn cả Tuấn và bổ cậu trén chiếc xe máy, Hũ bay cao hàng trâm mét trên bầu 
trời, nhưng cơn lóc xoảy đã ném cả hai người và chiếc xe máy xuống ngay trước cổng trường của 
Tuấn. Thầy cùa cậu đang đứng bên ngoãí và vẫy chào họ, Tuấn cúì đầu bưởc vào trường. 
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Tuấn prayed to the heavens for his schooí to be canceied tomorrovv because he did not 
complete hỉs homework. 

Tuấn: “Pỉease God, or anyone up there, my teacher has abused me by giving me too much 
homevvorkl Please make schcol be cancetỉed tomorrovv. I don't care ĩf there has to be a natural 
disaster,„í just can*t go to schooỉ!" 

His íather heard him and knocked on Tuấn's door and told him to go to sleep. 

Tuấn woke up the next morning and looked outsĩde the window. He couldnT see anythỉng 
outside, He ran dovvnstaỉrs and turned on the TV to see the vveather torecast. The meteoroỉogỉst 
on the TV saĩd Hanoi had become 50 humid that a thick fog tormed ìn the aír. He afso sald that this 
bizarre clỉmate was perhaps due to the pollutíon in Hanoi... 'VVhen you pollule the pỉanett you wỉ[l 
see its rage" he wamed. Additionally, a large storm was supposed to hit Hanoi as welL Tuấn then 
heard a loud crash of thunder outsĩde. He smĩled and thought maybe his prayers were ansvvered, 
but his tather came dovvnstairs and said. ^'Come on Tuấn, your school is still open." Tuân was in 
disbelĩet as they got onto the motorbike and drove off, 

As they were driving, they became Immersed in the shadovv of a dark doud in the sky, and 
then heavy raĩn poured down on them and made the Street look more lìke a stream* Tuản's father 
accelerated quicker as they drove over wet ground and mud, Suddenly they bũth felt the ground 
start to shake underneath them. An earthquake was happenỉng! Buildings crumbled around them 
and the road started to break apart. From the cracks in the ground hot lava shot out like a voicano, 
Hĩs tather drove skỉlltully, dodgỉng the lava and debrỉs left and right. Tuẩn screamed, '‘Dad stop! 
WeVe going to dĩe*" But hỉs tather looked determĩned and kept driving. 

Bríetìy, the weather became more mild and it looked like ìt was all over, but then a huge 
tornado came vvhỉrling over and pickeđ up Tuấn and his tather on the bìke. They fỊew hundreds of 
meters high through the sky but the tornado tossed them and the two of them and the bike landed 
right in íront of Tuấn's school* Hìs teacher was outside standĩng and vvaving at them. Tuấn vvalked 
ínto school with his head down. 
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C3Ỉ)U5Ê, mưd, cíímatÊ, píơnet, 

coữst, poílưíe, copper, rage. 
đỉSũĩter, BẼỡSide. eđrthquđííe^ 
shứdow^ ercỉ, sưeom, fad, 
íhunden ỉog. tĩđe. torecast, 
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v^o/cơrio, míld. wotỂrfaí/ 
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BÀI TÂPTHựC HÀNH 

Tuấn prayed to the heavens for hỉs school to be canceỉed tomorrow because he díd not 
complete his homevvork. 

Tuấn: "Please God, or anyone up there, my teacher has . me by gíving me too much 

homevvork! Please make school be canceỉled tomorrovv. i don't care íf there has to be a naturaỉ 
. I just canT go to schooỉí” 

Hĩs tather heard him and knocked on Tuấn*s door and told him to go to sleep. 

Tuấn woke up the next morning and looked outsĩde the wíndow. He couldn’t see anything 

outsìde* He ran dovvnstaỉrs and turned on the TV to see the vveather . The meteoroíogíst 

on the TV said Hanoĩ hatí become so . that a thick . tormed in the 3Ìr. He also saỉd that 

thỉs bỈ 2 arre . was perhaps due to the pollutíon In Hanoi„* "'VVhen you .. the . . 

you wỉll see ỉts .. ", he wamed. Additionally, a large storm was supposeđ to hĩt Hanoì as welL 

Tuấn then heard a loud crash of . outside. He smìleđ and thought may be his prayers were 

answered, but his father came downstatrs and said, *'Come on Tuấn, your school ís stỉll open ” Tuấn 
was ỉn dísbelỉet as they got onto the motorbíke and drove off, 

As they were driving, they became immersed ỉn the . of a dark doud in the sky, and 

then heavy rain poured down on them and made the Street look more like a . Tuấn’s fa- 

ther accelerated quỉcker as they drove over wet ground and ... Suddenly they both feít the 

ground start to shake underneath them, An ... W3S happening! Buỉldings crumbỉed around 

them and the road started to break apart. From the cracks ìn the ground hot lava shot out like a 

... Hls tatherdrove skĩlltully, dodging the lava and debrìs left and right Tuấn screamed, "Dad 

stop! WeVe goỉng to die". But his tather looked determíned and kept driving. 

Brietly, the vveather became more .. and it íooked lìke it was aỉl over, but then 3 huge 

. came vvhirlíng over and picked up Tuấn and hỉs tather on the bike, They fỊew hundreds of 

meters hĩgh íhrough the sky but the tornado tossed them and the two of them and the blke landed 
rĩght in íront of Tuấn's school. Hìs teacher was outsỉde stanđỉng and wavìng at them, Tuấn walked 
into school with hỉs head down. 


yv 


Panpage: Tài Liệu On Thi 10-11-12 







STỄ pi iĩ’“ Fanpage:Tài Liệu ôn Thi 

Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


^ adjectỉve w adverb ^ 



r 

ỉ noun^ 



Abuse /d'bịu:z/ 


ờ, Bill Gates không bao giờ lạm dụng ỉòng tốt của khách hàng. 


to use somethmg for the vvrong purpose ìn ữWQY that ÌS harm- 
fui or morơlìy wrong 


► The coach vvas hred for abus- ► I can’t believe same peopỉe 
ing the players, abuse their cats and dog5. 



. h,, . mùa hạ không còn lại chủt mây Nhả cậu sống trên vùng đất có bờ biển trải 
nào của mùa xuân. dài tuyệt đẹp. 



ĐONG- 



Copper /‘kai.pa^/ 


Qul trình Txạ đồng đá được lưu tạt vảo bộ 
nhở, anh chí cãn cop t copy) ở Document 


tíi«i«i^wcữtíwcondíílữnsi/ 50 ỉriíy| 5 ơunđ the toríd nexi to or dose tỡ Ẻhc scữ a chemkữi eíemem, Qữpper is a sơft íBđ- 

ừt apãttĩsuhrpĩatx dhh-brown meta) used mỉikínẩ etectrìc 

wÌFes, pjpes and cơms 


► Ithink Mexico has a very cQniíortabie 
climaté. 


► VVe drove my car along the coast. 


► These Cũins are made of coppen 


»• The climate in Australia ỉs usually dry, 
but can be unpredictable. 


► Sharks usualỊy like to 5Wim near the 
coast of South Africạ to eat. 


► When copper gets old, it can turn green, 
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^. 

Disaster /d( 'ises.te^/ 





/V.a/ 


Hãy dìu đắt tở, cho tớ sức mạnh để vượt 
qua ĩân này. 


D; I !: • xảy ra thường xuyẽn nén mấy 

quả ởt vã quất trong vườn rụng hết! 


E răng thời đ^l còng nghiệp hóa sẽ làm con 
người biển chất. 


th, of sẹríiMỊS 


I had an intervĩevv yesterday and ít was 
a disasteri 


ữ smđđen vỉoỉent mo^em£nỉ ỡf eEĩrĩh’s 
sur^ice. sometimeỉ causing greaị damũge 


^ The earthquake inỊưred torty people. 


a pcrtođ of time of vvhỉch púrtĩcuhư evỆrtts ơr 
í Ííígẹs of developmeỊtt ữTẾ typícơi 


► During the era ũf the dinosaurs, the 
days were much ^horter than 24 hours. 


► Many naturaỉ dỉsasters occur ìn Japan. 


6- Anirnals otten hìde beíore an earthquake 
occurs. 


^ The 19ó0s W3S the best era for music. 



Fad /faed/ Fog /fa:g/ Porecast /'fD:r.kaest/ 


của con Sỉmsỉmỉ là bốc phét Nủi Phoỏc phủ đầy 



Tôi ' = 0^ trong tương laí Đonald Trump 
sẽ trồng thém bón {four) cáĩ cây ờ Nhà 
Trắng. 


ío iíìv \Mhat yoit Mpecí ÍQ Uappen in the Mvr? 


► So much new muslc ỉs just a fad. People 
stop listening atter one week. 

I never got ìntQ that íad. 


► The fog made it difficult to drỉve through 
the moụntaíns. 

► An expert can navịgate through the fũg. 


► The weatherman tonecasts heavy raỉn 
and strong vvinds for Satưrday. 

► Most peopfe torecasted a big lũss tar 
the home team. 
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Harvest / 'ha :r.vast/ 




Humid 




Hạ vè cung chỉnh [ả 
của các bác nóng dân. 



nên số phận em hẩm hiu 


Bé Mai đến trường vả luôn cổ gắng 
vởi bạn bè* 



íữntữỉ/TÍfỉ5 extremely smơít drops of wơtcr In 
the air 



This vear's harvest was the best in ten ► The weathef ỉn Vietnam is so humĩd 
years. I have to stay inside. 


► The weather Is nỉce and mild today. 


» Many tarmers here like to have theĩr 
harvest in the sumtner. 


► The humid aỉr makes ít difficLilt to breath. 


► New leatand has a mẼld cìimate. 




Mud /mAd/ 

nhìn rẩt mảt vệ sinh* 



Planet 


/‘pleen-it/ 


Ba Lan có nét riêng biệt nhất hnnn v.ì 



Polluỉe /pa7u:í/ 


Bơ lu bu soín lạì bức tranh mòĩ 

trường. 


Elephants love to play in the mud. 


mấỉv^.ía^Ịmịm rr^mệị^ and 



► We need to keep our planet clean, 


tp odà âỉrtv or harntfuị substarrcíỉ to /ond, 
ÚỈE. waỉec etc. ỈO thữt it is no tonger pteơsứnt 
õr iaíe to use 


► The new clothing tactory wil! give peũ- 
ple iobs. but Ìt wilỉ also poỉlute the City. 


Don't brìng mud ỉnside the house! 


► Do VQU thìnk there 15 life on other plan- 
ets? 


► All these cars pollule the atmosphere. 
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Rage /re(d3/ 


Mẹ nó rất vì nó đu dãy nhưng 

khòng cẩn thận bị ngã. 



► I need protessional help for my chilđ's 
rage. 



18 ; 


Seaside /'si:.saícl/ 


Cây si bon sai mọc cạnh bớ biến trị giá cả 
tỳ đồng. 


the <jreơ near the seo, espetiỡ/ỉy peo- 
pie spené their hữl/<ỉũys ond ẹnịoy them^ 
sẹtves 


► Lẹí's go on a waík by the seasìde! 


The seasỉde ỉs 50 beautiíul thỉs time of 
the year. 



Shadovv /'Ịaed>ou/ 


Con tảu dần chìm trong bọng tỗỉ khi rời xa 
đảo. 


the âũrk shđpe thơt SDiTĩebcidy iomcthmg^ 
foĩm mokes on a 5urfpce 


•- I thought I S3W 3 ghũst, but it wa5 only 
my shadow. 

*■ Your shadow is smaílest at noũn. 



stream /stri.-m/ 



Thunder /'QAĩì.da^/ 



Con chim hốt bẽn í? í* 


o mSsữnanmit rwer ^ 

l 


► This stream flũws into the NHe Rìven 

► Jt's safe to drỉnk from thỉs stream. 


Miếng thịt thăn bị cháy cứng đơ khí bị sám 
L đánh. 


ratt'SÁI|ìÍỊ@ỉ hud noỉse that comes ffom the 

dudng Q Stữrm 


► My C3t alway5 hĩdes ín the bathroom 
when there 15 thunder, 

► The thunder came seven secũnds after 
they saw lightning. 


Thuy trièu sẽ dâng lên tại đây vảo buổi 
chiều. 


the rỉse orid^ oT the seo thot hoppens hvlcẽ 
eveiy day 


► The tỉde will rise again at 8pm. 

► When the tide is low, we can walk 3ll the 
way to that ỉsland' 
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Tornado 



/tDirnei.dou/ Valley 


'• 25 ì 

/Vae/.// Votcano 


/vo:l'kei.noo/ 


Con bạn ngồi cùng bản mất cục tầy iíền nổ! 
cơn V tò ì phải nổi ''tớ lấy đảu“ 



During ã tornado, you should stay in the 
ba se men t. 


Nhớ xách va li khi đi qua ĩhung lũng náy. 


an ữrea of ịonđ betweẹn or moun- 
tóíní, oft€íi vvTÍh a ríver ninrtíng íbnou^h /t 


► ít Is only 2 more kílometers to the valìey. 


Nham thạch từ ‘úi . mà bùng lên thi 
không cỏ ai quanh đây ỉà vô can đâu. 


ũ mõunỉam a ịaiM, drcular ằQÌe 
tũp gỡses, slmBỊtj^ 

dust are or hove beerìệórcẹd oưf ' í- 


► The volcano usuaily erupts once a year. 


► A tornado destroyed my can but I have 
Insurance. 


► Many tarmers grow rỉce in thỉs valley; 



is tũ 



a voi ca no. 



Waterfall 

/Wa:.ta'.fa;l/ 

Hóm qua tớ ngả dưới 

SI 

□ýt chết. 

ầ 

i 

_ Ì'ì 

I ' ’ J i 

‘ n ^iH 

i^ềxámị^ 

g _ 

i 

» ởr fívifif fữWf 
oyer đ dlf 

! - 


^ I washed my feet in the waterfali. 


• The waterfall leads to a lake. 
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Parts 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


Abuse 

Earthquake 

Harvest 

% Pollute 

Thunder 

Cỉỉmate 

Era 

# Humid 

Rage 

Tiđe 

Coast 

Fad 

m Mỉỉd 

Seasỉdẽ 

Tomado 

Copper 

Fog 

Mud 

Shadovv 

Valley 

Dỉsaster 

# Forecast 

Planet 

stream 

Volcano 


Waterfall 


Bạn hãy sáng tạo một cáu chuyện 
thú vị chứa tất cá các từ khóa được học 

trong bài vào đây 




ầ 


i 
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Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVƯNG 


NATURAL WORLD - 2 





Đã ba ngày kế từ khì Sao bằng Shower khiển một thĩên thạch cở nhỏ rơỉ 
xuống mặt đất bên ngoài Lìttleheld, Nebraska, khĩến một thị trấn nhỏ bỗng dưng trở 
nẻn nốĩ tiếng và khiến các quan chức của NASA và các phương tiện truyèn thòng quốc 
tê chú Ý đến khu vực này* 

Sao báng được tìm thấy ở bottom cùa một miệng núí lửa khổng lồ ở một cánh 
đồng bắc thị trấn* 

Sau đây là cuộc phỏng vẩn vởi Adam Carrovvay. thị trưởng Lìttletield, nói về 
hậu quá cùa sự kiện của tuần này. 


Thời báo 
Carrovvay 


Thời báo 
Carrovvay 


Thời báo 
Carrovvay 


Lãn đầu tiên ỏng nghe thấy tiếng sao bang rơi xuống như thế nào? 

Nó làm tói tinh gíấcí Nó rơỉ xuống khoảng 10 giờ tối ngày thứ Tư nghe như một quả 
bom hoặc là tiếng pháo hoa* Rất nhiều cửa số trong thị trấn vờ tan, và một số người 
cho biết, cuộc va chạm đã khiến họ bị bounced ra khỏi gĩưởng. Một vài người thây nỏ 
bốc cháy trong atmosphere và nghĩ đó lá một UFO hay đại loại vậy* 

Phản ứng ban đầu của ông đối vớỉ tình huống này là gi? 

Tôĩ vui mừng vì khỏng có aỉ bi thương. Nghe nói rằng nỏ đả rơi trung một khu hẻo 
lảnh và thực chất nó chì là một tảng đá nhò thỏi. Ngoải ra thì, tòỉ nghĩ phản ứng của 
chúng tôi cũng giổng như những người thường khác mà thôi* Chúng tỏi khỏng bao 
gỉở có thể antìcìpateđ vào bất cứ đỉều gl không tưởng như thếl 
Trong tuân này thị trấn đã thay đổi như thế nào? 

Nó chắc chắn đã lãm thay đổỉ landscape và geography của chúng tòi (cườĩl Thường 
thì chúng tôi không có gì ngoài đất đaì bằng phẳng và bây gìờ chúng tôì có một lỗ lớn 
ở sau vườn. Nó thành ra khá là contrast* Ngoài ra chúng tôi đã có một ỉntìux phóng 
vỉén battling để có được một vãi phủt gọí điện thoại với van phòng tỏỉ. Chúng tôi đá 
cố gắng allocate thờỉ gian đế có thế trả lởi tất cả các cuộc phong vấn* Một số phóng 
vién khả phiền phức và oghT rằng họ entitled làm phĩền tôĩ ở nhả, mà điều đố không 


hay chút nào* 

Thời báo : Kế hoạch sử bộ cho thiên thạch là gi? 

Carrovvay : Các nhản viẽn ở NASA đả lên kế hoạch nghiên cứu nỏ ỜTexas* nơi họ có resources đế 

tiến hành phán tích thorough hơn về nỏ. Đièu nãy cho thấy nature có thế ấn tượng 
đến mức nào* 
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Gửi từ vũ trụ 

#• 

kèm tính yêu 


Thời báo : Tính đến thởí đỉểm này* sự kiện này đâ trở thành một trong những câu chuyện giật 

gán nhất của decade. Nhưng chúng tôi nghe đồn là ai đó đã cổ gắng đế đánh cẩp thiên 
thạch. Có đủng vậy không? 

Carroway : Vâng, có ngườỉ đã cố trộm nhưng chúng tôi đã tâng cường an ninh để chuyện đỏ không 

xáy ra anymore. 


Sent from space 
with love 


lt's now be en three days sỉnce the Perseid Meteor Shovver sent a bouí- 
der-sized meteor ĩnto the ground outside Littleheld, Nebraska, putting the líttle town 
on the map and bhnging NASA othclals and ỉnternatỉonal medỉa attention to the area. 
The meteor was foynd at the bottom of a masslve crater ỉn a prairìe north of 

town. 

What tollovvs ĩs an ỉntervievv wíth Adam Carrovvay, Mayor of Llttleíield, in the 
attermath of this week's evẹnts. 


The Times 
Carrovvay 


The Times 
Carrovvay 


The Times 
Carrovvay 


The Times 
Carroway 

The Times 

Carroway 


: How did you frrst hear of the meteor hĩt? 

: It woke me up! When it hit, around 10 pm on VVeđnesday, ít sounded tỉke a bomb or 
may be hrevvorks* A lot of w(nđows ỉn tũwn shattered* and some tolks say the ỉmpact 
actually bounced them out of their beds. A few people saw it burn up ìn the atmo- 
sphere and thought ĩt was a UFO or something of that sort. 

: What was your initial reaction to the situatỉon? 

1 I was glad no one was hurt. It hlt in a remote area and was actually a pretty small rock, 
they say. Beyond that, I guess we have had the same reaction anyone vvould* VVe never 
couỉd have anticipated anything as surreaỉ as thỉs happenlng to us! 

: How ha ve things changed for your town this week? 

: It dehnỉtely changeđ our local lanđscape and geography (laughs), VVe used to have 
nothing but flat land here and now weVe got a big hoỉe ín our backyard. Makes for 
quỉte the contrasL Also weVe had an influx of reporters battlíng to get a few mínutes 
on the phone wỉth my office. WeVe tried to allocate our time vvisely to đeal with all the 
ĩntervíevvs. Some reporters have been pushy and thínk theyTe entỉtleđ to bother me at 
home* whỉch isn't great. 

: What was the ohgìnal plan for the meteor? 

: NASA othcials had planned to study ìt back ỉn Texas where they have resources to 
conduct a more thorough analysỉs of it !t shọws how tascinating nature can be. 

: Thls has become one of the sensational stories of the decade so far. But we heard from 
another source someone trỉed to actuaỉly steal the meteor* Is it true? 

: Yeah there was a theft attempt but we adđed more securíty so that doesn't happen 


anymore. 
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BÀỈ TẬP THỰC HÀNH 


5eni from space 
V{/Ith hve 

atmosọheve, geũgraphy. 

ũbunổont, infìux, oílocũte, 
tondscữpe. urỉtíc/pơíổ. rỉỡtưre, 
anỵrrìOPs, peak, arke, reơỉrti/, 
iJỡtfíe, resũurce, berreỡth. 
sí]t)wer, bartom, source. bouncen 
fhorũuẩ^f, corỉtexí, tier, contrữsL 
Vữnous, decade, víctím, entiíle 

The Times : 

Carroway : 


The Times: 
Carroway : 


The Times : 
Carroway : 


The Times : 
Carrovvay : 

The Times : 

Carrovvay : 


lt's now been three days sìnce the Perseỉd Meteor . sent a boulder-sized 

meteor into the ground outside Líttleheld, Nebraska, putting the ỉittle town on the map 
and brỉngỉng NASA othciais and international medìa attention to the area. 

The meteor W3S found at the .. of a massive crater in a praỉrỉe north ũf 

town. 

What follows is an intervievv with Adam Carroway, Mayor of Líttleheld, in the 
attermath of this week*s events. 

How dỉd you hrst hear of the meteor hìt? 

It woke me upỉ When ỉt hĩt around 10 pm on VVednesday, ít sounded lĩke a bomb or 
maybe hrevvorks. A lot of wmdows ìn town shattered, and some toỉks say the ỉmpact 

actually . them out of theỉr beds. A few people saw it burn up ín the ... and 

thought ỉt was a ƯFO or something of that sort. 

What was your inỉtial reaction to the sítuation? 

I was glad no one Wâs hurt. It hit ín a remote area and W3S actually a pretty small rock, 
they say, Beyond that, ] guess we have had the same reaction anyone would, We never 

could have .. anything as surreal as thĩs happenìng to usl 

How have things changed for your town thìs week? 

It dehnĩtely changed our local . and .. [laughs), We used to have nothíng 

but flat íand here and now weVe got a big hole in Qur backyard, Makes for quỉte the 

. Aiso weVe had an . of reporters .. to get a few mìnutes on the 

phone with my office* We've tríed to . our time vvisely to deal wìth all the in- 

terviews, Some reporters have been pushy and think theyVe .. to bother me at 

home, whỉch isnT great. 

Whatwas the original plan íorthe íĩieteor? 

NASA otlícials had pìanned to study ìt back in Texas where they have .. to con- 

duct a more .. analysis ũf it. ỉt shows how íascínating . can be, 

This has become one of the sensatíonal storíes of the . so far 8ut we heard from 

another source someone tried to actually steal the meteor. Is it true? 

Yeah there was a thef attempt but we added more security so that đoesn't happen 


JK 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


adjective 


adverb 


GS GĐ 




Atmosphere 


/'xt.md.stidr/ 


1 khi thưởng chuyển động mạnh ở một phía cỏ nhiệt 
độ chênh lệch. 


o 


V 


► This restaurant has such a 
charmíng atmosphere. 


► The Earth's atmosphere Ì5 get- 
tỉng more and more polluted. 



Abundant /a'bAn.dant/ Allocate /‘aeì.d.keit/ 



Anticipate /aen 'tis.d.peit/ 


Chợ ế, anh bán đậu hàng nẻn 

đem đì chữ mọi người. 


ex/stiVt^ in iarge quantities; nrrone fhan 


* Oranges are so abundant novvadays that 
they ha ve become cheap, 

► These flowers are abundant ín South 
America. 


Anh đã I thẻ bọn đàn em rbí, chỉ cằn em 
Alo, cả thế gỉởỉ cứ đế anh lo. 


fD give somelhìn^ to someonc as íhclr 5hđrt 
of a túiaị omoiint, to use bi a ỊMtikuioĩ wữY 


► We need to aílocate more money to our 
advertísỉng deparlment orthiscompany 
wilỉ go bankrupt! 

► We need to allocate some resGurces to 
plan our time on the proịect. 


Anh tin chị nhả phết nhỉ, đòng ý cho chị ấy 
tính trước du lịch xuyên Việt cơ đây. 


to expect somcthirtg 


► The auđience did not anticỉpate the 
endỉng of the performance. 

► [ am antícÈpatíng the sequel. 
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Anymore /,en.i'mo:r/ 



Arise /3‘raiz/ Battle /'baet.a// 


Chĩm én năn nỉ Mo đừng khóc 


A Rai cí i ý đồ đi ãn cẩp. 


Bát và thìa vừa cỏ một 



oftcn used ơt fhe end of negotive sentcnc- 
es anà at ỉhe ẹnd of íỊueỉímnỉ. to meoo 
'onỵ ionger* 



n." 



► ”1 don't want ta date you anymorel" She 
yelled. 


► Uníoreseen problems always arise when 
workìng with computers. 


► We ha ve iQst the battte but not the war. 


► I don't thỉnk I wĩli wQrk for thĩs coffee 
shũp anymore. I found a better ịob. 


► She arose ÍTom the dead. 


► The battỉe toữk many líves. 



Beneath /bi‘ni:d/ 

Bỉ ià con nít thì phải ngồ! là đúng rồi 



Bottom /'ba:.t3m/ 


Ổng chú (boss) tạm biệt cả thế giới vã nhảy 
xuống íry biến. 



Bao gạo sau xe nặng quá tàm đầu xe 

icn. 


beiovv; ìn or to a íower ợiace, posrtíon. stoíc 


» There is a voicano beneath the Earths 
suríace. 



► Scíentỉsts dori't know a lũt abũut the 
bottam of the ũcean. 


- Tm afraid of manslers beneath my bed. 


► The hole ís so deep yOLí can't see the 
bottom. 


ío move up 0f awũY atter hrttìng ữ suiface 






lt'5 dangerous to ptay tootball here be- 
cause the ball always bounces ìntũ the 


Street 



love bouncing. 


Panpage: Tài Liệu ôn Thi 10-11-12 












































Panpage: Tài Liệu ôn Thi 1 ■ 2 





Context /'kain.tekst/ 



Contrast 


/‘kain.traest/ 




Decade 


/'dek.eid/ 


CÒ kiểm tra (test) từ cúa các em sử dụng 
đúng chưa. 




soniẹíhỉng ÊXÍSẾ5 
ềiềp Bxptain ií 


► Don't quote me unless you give the full 
cDntext 


Con Trang xấu tinh quá tương phản với 
sắc đẹp của nỏ. 


an oỉivf&us dìfferef\ce í)ẽíwẽen ÍTAO ÚI mữre 
tWíígs 


► The re is su ch a bỉg contrast between my 
ex-bov^riend and my new boỵfriend. 


Trong nhiều - qua đi cày đầu nắm 
là một phong tục truyền thống của người 
Việt. 


ú penodữftm yems, especĩaiif penod 5 Uch 
ías 2 Ữ 1 Ó to 2019 


► I havenT seen mv family ỉn a đecade. 


► You should read the context ín order to 
learn the meaning of a new word. 


► The contrast of the bỉack color with the 
white color ỉs really cỉean 


► Each decade has 3 unique style of mu- 
sic. 



Entitte /m'ía(.íai/ Geography /dỉi'a:.grd.fí/ Intlux /'in.flAks/ 


Vãn bán được trao cho Tô, tài ííệu quan 
trọng về quyền lợi cùa cõng dân bị ỉn saĩ 

tại To* 


to gi vr someanc the hght to đo Ot hớ ve «)mc 


► The vvorkers are entttled to ask for One 
hoiiday per year. 

► Beỉng 3 student entides you to cheap 
movles rickets. 


Dì An gỡ tờ báo bọc bìa 'lon dịa Iv để bọc 
quyển sảch khác cho đờ phí. 


fhc sâentTÍíc íỉudy of the eỡrth s suríace, 
physkai f&miTes. dỉvishnSr prữduciĩ, pũpu- 


► studying the area's geography is ỈĨĨY- 
portant if yũu W3nt to tra ve t aíong the 
countrysỉde. 

► Ireland has sarne of the most unique ge- 
ography I have ever seen. 


Mực in trong chiếc bút máy này phải lắc thì 
mới chảy vao vá viết được. 


the fOcf ỡí ỉì íữt of peopte. moraey or 
ứiTỈvĩnẩ somcvvheíiÊ 


► There has been an influx ỉn jũb appílca’ 
tions. 

► The war caused an infìux of reíugees. 
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Landscape /‘laend.skeỉp/ 



Nature /'nei.tỷa^/ 


w?r|( 



Hệ thống được lẽn cáp để phục vụ du 
khách ngắm đẹp nơi đây. 


ạrocRiỉs 

! r» 


» My hometũvvn has the mQst beaul‘ỉful 
landscape in the world. 

► ĩhĩs. landscape is lìke 3 paìntìng. 


hi^r liliíen đất trờỉ làm cây cốỉ nẩy chồi 
sum suê vào mùa xuân. 


aẵ the pằOKtís, anỉma^ and. thmgs that sjnỉt 
ỉn ữK amvarsữ tfiỡỉ iĩre ríoỉ mỡđẽ by^opíe 

_ ríl . 


► I lũve the City, but ỉ mỉss walkỉng aroưnd 
in nature. 

► She has a deep love of nature 


Nếu biết cách làm việc sẽ đạt được hiệu 

■ e ■ p 

quả inhc.^onh^t. 



» At the nnountain'5 peak, there Ì5 a Bud- 
dhist temple* 


► He is at bis physical peak. 



Reality /nxi.d.ti/ Resource /’n:.SD:rs/ 



Shovver 



Trong tôi thấy bộ ría của hln rất 

li tì. 


Con gà ri còn sót ỉại là ^ ' cuốỉ 

cùng tủa nhân loại. 


đột xuãt mà không có áo mưa thì 
phải làm sao giờ? 



the 

terỉứ/s 




; or the Si/ppíy ữf 
weũlth 



I thought she was ĩlirting with me^ but 
in realìty she is just ưìendlV- 


► Southern Africa has many naLural re- 
sources lỉke mỉnerals and oil. 


► There will be some light showér5 today. 
but no heavy rain. 


The reality Ì5, you will probably not be 
lamous. 


This textbook is a gpod resource for 
your presentation about WoHd War 
One. 


He got totally wet because of the heavy 
shower 
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Source /sDirs/ 



Thorough /’03‘;.oơ/ 



Đất là tài nguyên duy nhất còn sót Người thợ rầu rĩ vì bị mắng làm việc không Thích chọn 

lại trên thê giới. 


nào thì tùy em 


Solar panels can provide a clean source 
of energy. 


detơlled and caretul 



Make sure you are thorough when you 
check the homevvork! 


There are too many tiers in government. 


If many news sources report the same ► The cleaner does a thorough job. ► One tìer of management wa5 fired. 

thing, then it is probably true. 



Varỉous /‘ver.i.ds/ 

Tòí cềm va lỉ ởt mang ra 

chợ bản. 


many đifferent 


► ỉ Cánnot attend íor varìoLíS reasoris. 


Various vveatber patterns exist ĩn trop- 
ical areas. 



Trước khi ra đi. viết tên từng 

ngườĩ được thừa kế tài sản của ỏng ta. 


► Detense lavvyers try to put crỉmínals in 
jaU Tor the victims. 

^ I am 3 vĩctim of fraud. 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


Atmosphere 

m Arĩse 

Context 

lnflux 

Resource 

% Abundant 

Battle 

Contrast 

Landscape 

Shower 

• Allocate 

% Beneath 

Đecade 

Na tu re 

Source 

% Antỉcipate 

Bottom 

% Entitle 

Peak 

# Thorough 

% Anvmore 

# Bounce 

Geography 

Realĩty 

Tier 


% Varioưs 
Victĩm 


-#■ 

Bạn hãy sáng tạo một câu chuyện B 
thú vị chứa tât cả các từ khóa được học 

m * m 

trong bài vào đây 





















Ả 



























yv 
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ARTS & MEDI 


Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪ VỰNG 





TIN GIẬT GÂNI Tin tức từ những nguồn gỉấu tẻn nói rằng ngói sao truyền hình 
nổỉ tiếng của Hàn Quốc Park Jĩn Kam bị bắt gặp hẹn hò vởỉ một người đàn ông! Ngôi sao 
28 tuổỉ Hàn Quốc Park Jin Kam nổì tiếng từ việc acting trong chương trình truyền hình 
"Portraìt một chàng trai trẻ” trong suốt ba nãm qua. Đảy là một trong số những chương 
trình truyền hình cable nổỉ tỉếng nhất tại Hàn Quốc vã cùng đà đạt được lượng người theo 
dỏỉ lớn tạỉ Việt Nam. Chương trình mô tả một câu chuyện hctional về một học sinh trung 
học người Hàn Quốc, là tay chơỉ drums trong một ban nhạc nổỉ tiếng, đang yêu một nữ 
sính mớỉ nhập học bí ẩn, Trong một coíumn cùa tạp chí "Bromỉde" một ký gỉả vĩết article về 
chương trình cho hay: 'Thành cõng của chương trình lã nhờ vào quality của việc đạo diễn 
artistÌG cũng như cách đề cập đến các vấn đè xã hộĩ current với các nhân vật phức tạp và 
thực tế. Đây là một bức tranh modern về những vân đề ngày cảng tăng của các thiểu niên 
Hàn Quốcl 

Chương trình chiểu trẽn kênh MBC vào các ngày Thứ Bá và Thứ Năm lúc 21i55. 
Park Jin Kam, bị bắt gặp đang nắm tay một người đàn ông khảc khi hai người vào một cừa 
hàng pottery. Và đằy không phải là lần đầu tiên Jin Kam bi bắt gặp đang tay trong tay với 
một ngườỉ đản ông khác. Tin đòn cho hay J ỉn Kam và ngườỉ đản ông kia đã bí mật hẹn hò 
trong nhỉều nãm và đã bị bắt gặp nhiều lần displaying tỉnh cảm nơĩ công cộng. Tin đồn là 
người đán ông bỉ ẩn đó thực ra lả bạn diễn của Jin Kam trong chương trình. Lee VVooHĩn, 
anh ta đóng một vai nhò trong vaì trò người thổi flute trong ban nhạc mà Jỉn Kam chơi 
trổng. Sau khi revíevvỉng một trong những scenes nòi tiếng nhất trong chương trình, khì 
Jin Kam vả Woo-jin tranh câì gay gắt rò ràng là có một sổ cảnh "đụng chạm quá mức bình 
thường” 

Park Jìn Kam vẳn chưa bình luận gì về tin đồn này. Tuy nhiên, "Híte” brand bia nối 
tiếng tại Hàn Quốc, đã ngay lập tức hành động và sa thảỉ Kam vởi tư cách là gương mặt đạỉ 
dỉện chỉnh của họ, có VỀ nhưđó là một diên bĩến reasonable. Chúng tôi khỏng chắc những 
người khác sẽ phản ứng VỚI thông Hn nãy nhưthế não. Liệu điều này có trở thảnh vết nhơ 
vĩnh vỉễn trong các record về Jín Kam? Cũng có thế nỏ sẽ trở thành trend mửỉ ở Hàn 
Quốc liên quan đến vỉệc nắm tay và cửa hàng gom, Ai có thể nỏĩ trước được... 
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BREAKING NEWS! It has been reported from unknown sources that the íamous 
Korean TV drama star Park Jin Kam, has been seen on a date wìth another man! Park Jin 
Kam, the twenty elght year old Korean celebrỉty, has gaỉned tremendous popularity trom 
actĩng in the TV show “Portraìt of a Young Man" over the last three years, The TV show is 
among the most tamous on cable TV in Korea and also gaineđ a huge follQwỉng ỉn Vietnam 
as weil. The show depícts a hctíonal story about a Korean male high schooi student, who 
plays the đrums in a popular band, that talis ỉn love wìth a mysterỈQus new temale student 
In a column in the magazìne ‘"Bromĩde" one wrĩter wrote an artide about the show and 
said: "The show owes ìts success tơ the quality of ỉts artistic dírectìon as wefl as addressỉng 
current sodal issues with ỉts complex and realistĩc characters. It's a modern depictỉon of 
the ever grovving struggle of beỉng 3 teenager ín Korea" 

The show can be seen on channel MBC on Tuesdays and Thursdays at 21:55, 
Park Jin Kam, was reportedly seen Holding hands wỉth another man the other day as the 
two of them entered a pottery store. And this wasn't the íirst time Jin Kam W3S seen 
holding hands with another man. Rumors say ít that Jin Kam and the other man have been 
secretly dating toryears now and have been seen multĩple times displaying affectỉon ỉn 
publỉc, Rumor Kas ỉt that the mysterious man Ỉ5 actually Jin Kam’s co-star in the show, 
Lee VVoodin, who has a more minor role as the fìute player ỉn the ba nd that Jín Kam also 
drums in. After revỉewing one of the most popular scenes from the show, where Jin Kam 
and Woo-jín get ĩnto a physical altercation, it is clearthat there was some "extra touchìng" 
goỉng on there. 

Park Jìn Kam has made no comment on the rumors yet. Howeven action has 
already been taken by "Hlte", the tamous beer brand ỉn Korea, who has hred Jỉn Kam as 
their maỉn sponson which seems like a reasonable action. VVe are not sure how the rest 
of the woríd wỉll react to thỉs ỉníormation. Wijl thỉs torever be a staỉn on lin Kam's recorđ? 
Or perhaps thỉs wỉll start 3 new trend ỉn Korea ínvolvĩng Holding hands and pottery Stores. 
Who knows.,. 
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BREAKING NEWS! It has been reported from unknown sources that the tamous KO’ 
rean TV drama star Park Jin Karrií has been seen on a date with another man! Park Jỉo Kam, the 

twenty eĩght year old Korean celebrity, has gained tremendous popuíarítv from .— ỉn the TV 

show" . of a Young Man“ over the last three years* The TV show ỉs among the most íamous 

on .*. TV ỉn Korea and aJso gaíned a huge following in Vỉetnam as well. The 5 how depicts a 

.. story about a Korean male high school student, who pỉays the .*. Ịn a popuỉar band, 

that talls in !ove wíth a mysterìous new íemale student In a . in the maga 2 ine "Bromiòe” 

one vvriter vvrote an . about the show and saỉd: 'The show owes ỉts success to the . 

of ìts .. dỉrection as well as addressing .. social issưes with its complex and realistic 

characters, lt's a depiction of the ever growing struggíe of being a teenager ìn Korea." 

The show can be seen on channet MBC on Tuesdays and Thursdays at 21:55. Park Jln 
Kam. was reporteđly seen holding hands with another man the other day as the two of them en' 

tered a .*. store. And thỉs wasn't the hrst tíme Jín Kam was seen hoỉdỉng hands wịth another 

man. Rumors has ỉt that Jin Kam and the other man have been secretly datỉng for years now and 

have been seen muỉtiple times . attection ìn pubỉic. Rumor has ĩt that the mysterious man 

is actually Jin Kam's co-star in the &how, Lee Woo Jin, who has a more minor rote 3S the . 

player in the band that iĩn Kam also drums ìn. After .. One of the most popular . from 

the show, where Jin Kam and Woo-jÌn get ìnto a physícal altercation, it is cíearthat there was some 
"^extra touching” going on there. 

Park Jín Kam has made no comment on the rumors yet Hovveveo action has already 

been taken by "Hite", the tamous beer .. in Korea, who has hred Jin Kam as their maìn spon* 

sor, vvhich seems lỉke a .. action. We are not sure how the rest of the worỉd wĩll react to 

thỉs inÍQrmatíon. Wil( thìs íorever be a stain on Jin K3m's . ? Or perhaps thís will start a new 

. in Korea ỉnvolvỉng holding hands and pottery Stores. Who knows... 


yv 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨAÀM THANH TƯƠNG Tư 


^ ad)ectỉve J adverb ^ 



r ^ 

noun 

L J 




r 



iActìng 


/'sek.t\r]/ 


Nó dí^n ỵĩúái như một con ác tinh. 


tííứ ortívỉtỵ or pFofe$&ĩoỉì of perfữfmJn5 ìn 
etc, 


?ra| 

• 1 « 


► The acting in this movie is so 
fake. 


► What do you think of her 
actỉng? 



02 1 

Articie /'air.ti.ksl/ 

Ãn tí phở Cò cùng cò bồ mà cũng được lén 



03 

Artistĩc /a:r'tis.tfk/ 

K tí nữa tịch thu hết những tàỉ sản có nn 

về bổ sung vào BST của ta. 



Brand /braend/ 


Ca sỉ hàn quQC Bi Rain vừa thanh lý quan 
áo của mình vửi nhiều n,jfi hieu nổi tiếng. 


í 

] 


I read an artìcie last week thai talked 
aboiit global vvarming. 

► My protessor published a scientific ar- 
licle. 


connecteà vviíh art or artists 


► I am so jealous af people who are artis- 
tic. I have no talents, 

► The citys uniỤLie archiLecLure created a 
very ardstic appearance. 


ữ ỉype ữf produci msđề bY a pứríĩcti/ar 
panỵ 


► I Lisualíy don't buy this brand of beer 

► I see a lol of popular brands on TV. but 
ịust buy the cheapesL one. 
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/ kei.bdl/ Cartoon /ko:r'tu:n/ Channel /'t/ôen.a// 


Leo cây? Bô phảĩ cẩfi thận đỏ nha, nhiều Cái ca của Tun có hình nhãn vật hoat hinỉi. 
quang ở đó lắm. 


^Ẹleetr/dty ữỉ tetecom^ 


® I dũn't how to connect cables together 

► I need some more cables to play electric 
guitar, 


útf Ể0ệttíỉỉng drữwirỊg m a new ĩpaper ar 
mặỆỆSịỊtiũt espectaUy one ữbouí ; 3 c}fríicỉ or 
evỆĩiỀỆÌntíte nevểs 


► A loỉ of otd cartoons are still tamous to- 
day. 

► Tm áiways a character from a cartoon for 
Hallov/een. 


Trên nèo đường làng qưé đèu có nhửng 
con K ') chảy qua. 


Q ỉeievìsỉon stơtíon 


► Would you mind changỉng the channel? 

I typĩcally watch Science channels on TV 



Column /'kai.ldm/ 


Bị mắng, con bé co rún nãp sau i; ‘ nhà. 



k5 oỊ príĩìt intũ 

or mữSữime Ì5 


► Do you read hỉs column? 




H c ’ nguy cơ cháy rửng đang ngày 
càng tăng cao. 


of the present hme 


► lt's impũrtant to understand current 
events. 


Curve 


/íc>;v/ 


Bọn mày khờ, vè lâm gì ớ đây cỏ những cố 
gái c6 r' ng c : HỊ hấp dẫn nẽn ở lại đế 
lãm quen. 



► Stay ahead of the curvei 


► The coíumn usưally talks about toreign 
policy. 


► The newspaper gives many opinỉons *■ Wũmen with curves are so sexy. 
about current news. 
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Custom 


/'kAS.tom/ 




/di'spỊeỉ/ 


Cách tòm được chế biên một cảch khéo 

p n 

léo đã trở nẻn nơi đáy. 



^ It is a custom in my tOLintry to drink 
W»n0 with dinnen 


^ lt'5 3 custom to 3lways put your cup to 
thẹ right of your plate. 


Nhớ mang cái đỉa đển đích nhé! 


a fĩat drtu/ỡr (tevícẹ t^ạí ìs tíseđ for storírỉg 
íníbrmữtíỡn 


^ íf you liko ihe movỉe, l'!l gỉve you the 
► I need 100 disks to sell my aibum. 


30 tuổi còn quá trẻ vá em muốn 
quan đĩểm 'tết này em chưa đi lấy chòng". 


to arrang€ 50m€f hín^ ora coUcction of thlngỹ 
so thor n can t>e set^n by ihc pitbiic 


^ Aỉl of her photos are beỉng dìspiayed at 
the museum. 

*’ The eKhibit dỉsplayed the works of many 
local artists. 



Drum /drAm/ Piction /'ỳk.Ịan/ Plute /fìu:t/ 


Vào học rồí đấy, tở vừa nghe 1 t! 50 ^ 
đánh rầm một phảt. 



IPU Ihuvei về cáỉ phích sần sùí kia vừa 
mới ra mắt. 


thetypeof bỡokorsếữĩY thot^ , 

tmâgìnory ckamct&ỉ and ề^hts ớtìiỊ ổột 
bỡs&i an reat peopíe and fact5 


Tối đang cầm õng sac đi mua phở thì bị ỉụt. 



I play the drums for my band The Meow 
Meovvs, 


► 5he ìs a writer of children's tiction. 


► The Hute hâd a sofo in the second song. 


► My brottier got drums tor his birthday 
and he doosnT even use them! 


p- I don't usLially read hcdon, but thỉs book ► I love the sound of the ílute. 
W3S pretty good. 
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Modern /‘mai.dd^n/ 




18 

/ 

ỉíJ 

Portralt 

/'pDĩr.trit/ Pottery 




Thời buổi này mà nó đần thế thì 

sao tản vợ được. 


of the present time or recent time< 


t The Capital City has very modern archi- 
tecture. 

► They have modern beliets. They don’t 
follow old tradỉtions. 



Po chết đi, đế lại của mình trẽn 

bàn. 


» I hate the portrait of my grandíather in 
the living room. 

^ A huge portrait of the old king of En- 
gland soid for $1.000,000. 



Quantity /'kwa:n.t9.ti/ 


Cậu bỏ tớ đi xem Bát Tràng một 

mỉnh à? 




► My child learns about pottery ỉn summer 
camp. 


► My school offers a pottery clâss. 



Reasonable /'ri:.zan.a.ba// 


Cháu nó quá li đí, f 1 .vig như thể 
không thây nào dạy nổỉ. 



t paìd a lol of Tĩìoney for the quality of 
this produci. 


I wanT pay fDr somethíng that is so low 
qualìty! 


Cữ quan tệ đi vi c ÍU .g không đạt chỉ 
tỉéu. 


the omõonỉ pr nuữlher of someth/n^, espe- 
cỉữ/iy thoỉ can hé measured 


► When it Cữmes tọ beer, quandty is more 
important than qualìty. 

► He eats huge quandties of food. 


Lý do (reasons) nó bô người yèu vì thấy 
không thícn hợp vớì gia đình nó. 


bưsed an ơr usíng gaỡd ịadgmetĩt and there- 
fữre fair and practícaỉ 


► YouVe not beĩng reasonable. 

► I thínk that's a reasonable pnce. 
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Record 


/nkDid/ 



Revỉevv 


/nvịui/ 



25 

Scene /si:n/ 


Làm âm tiếng kêu cót két của cảnh 

cửa thì cỏ gì khỏ đâu. 


► We need to record what she says in 
case she íorgets it later 


những hình ảnh đi choi với người 
yêu thật vuL 


tữ «r ỉsH ũiwut sorrKỉhrng osQin. in 
order to BìãkẼ changes to It Oĩ tữ moke ữ đe- 
^onữboatĩt 


► I forgot to review the homework but stíll 
did okay on the exam* 


Cậu bé Shin lẻn sản khấu đỏng một vai 
trong cảnh quay với con cò. 


a of ũ pĩay &r fiím ỉn nrhỉđ) fhe Ì70on 
^Ịtays in on€ pfocE fof ạ^oĩnimaam pmìờtí of 


► "Don't make a scenei" The mother said 
to her chỉld in the restaurant. 


I always recorded the lectures when I 
was a student. 


Let^s meet later to review all the mate- 
rials! 


The last scene ỉn this TĩiovỄe is really ex 
cỉting. 



Stage 


/steiđỉ/ Statue 


/'staet/.u:/ System 


/'sis.tam/ 


Ca sT sợ Tết vì họ phải đí lỉẽn tục. 



^ We staged a scene. 


Ta đứng như ỉ u c U; ’ :. vớì bộ mặt tiu 

nghỉu. 


ọn ữbjccí mỡde from ũ hard rnamrial ^pe- 
crữííy sỉọr>e or metoK to í«ofc íỉke o peisợn or , 
animơì 


^ Thìs statLpe was a gift from the French 
goyernment. 


► They staged a íashion shũw. 


► Sìx statues are in front óf the Capital 
buỉldỉng. 


Kiểm tra é thoi'c camera xem anh ta bị 
xích tam mấy gí ờ. 


a ròỉ of connectỀđ or dẹvkes 

emte togetbér ‘■ể 


^ We hnally have an ehicỉent heatthcare 
System. 

». This System ĩs outdated. 
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Trend /trend/ 


VỄ tranh trên đường phố sắp du 
nhập vảo Việt Nam. 

m 

► Mv son afways foflows the latest tashion 
trends. 


I Grchonse ín ũ ĩítUũ' 
: peopie útt betííĩvíng 


► í đon't buy new smartphanes imrneđi' 
ately when they are released because 
they are usuaily iust a trend. 
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Parts 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


Acting 

Cartoon 

Custom 

Plute 

Quantity 

% stage 

Artícle 

Channel 

Dìsk 

# Modern 

# Reasonable 

statue 

% Artistic 

Column 

% Display 

Portraỉt 

Record 

System 

Brand 

% Current 

Drum 

Pottery 

% Revievv 

Trend 

Cable 

Curve 

Pictìon 

Quatity 

Scene 



Bạn hây sáng tạo một cáu chuyện 

thứ vị chứa tất cả các từ khóa được học 

* * * 

trong bài vào đây 





















▲ 
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ARTS & MEDIA - 2 _ 

. 



Part 1 

NGHE & THU NẠP 
TỪVỰNG 


ĐÓ ià ngày trọng đại của Hùng. Anh đã chuẩn bị và tập luyện hàng tháng. Orches- 
tra của anh đã sẵn sàng đế pertorm trong một episode của Vietnam’s Got Talent. Hùng 
đã come up with một bài hát mới cho dàn nhạc của mình đế chơi cho buổi oncert này. 
Anh ấy rất lo lắng vì buổi buổi diễn sẽ được broadcasted trên truyền hình trực tiếp cho 
International audience. Anh biết rằng dàn nhạc của mình sẽ phải entertaỉn khán giả. Nếu 
bất kỳ judges nào đánh giá họ thấp, tiếng tăm và tương lai của anh có thế permanently bị 
hủy hoại. 

Hùng chơi nhiều Instruments nhung trong buổi trình dlẻn này anh sẽ chơi key- 
board điện tử. Dàn nhạc của anh ngồi vào ghế và Hùng đi về phía míc đế nói với đám đông. 
Một characteristic của Hùng là anh không phải một người nói trước đám đông tốt. Vì vậy, 
anh rất lo lắng, đố mồ hôi và run. Nhưng, đầu tién anh ấy đâ giới thiệu phần rhythm, rồi bộ 
dây, và cuối cùng là chính bản thản mình. Đảm đông vỗ tay nhiệt liệt và Hùng cảm thây 
thrỉlled vì anh đã hoàn thành tốt phần gỉới thiệu cửa mình. Nhưng khí Hùng đi về phía chỗ 
ngòỉ của mình, anh vấp phải chàn của ai đỏ. Sau đó anh làm đổ một sculpture rất lớn trên 
sân khấu và bức đỉẽu khắc đổ vào một ngọn nến. Ngọn nến rơỉ xuống rèm sân khấu và 
rèm ngay lập tửc bị cháy, 

Đảm đông hốt hũáng và khán giả VỘI vâ rờĩ khỏi chỗ ngồi Đám đông hoảng loạn 

chen lấn nhau dí tản khỏi tờa nhả. Trong cơn hổn loạn, một số người đã không thế ra khỏỉ 

tòa nhà và thoảt khỏi đẩm chảy. Trong tragedy, tổng cộng có 13 người thiệt mạng do hỏa 

hoạn. 

■ 

Sau đó, ngưửi ta tiết lộ rằng chương trinh Vỉetnam Got Talent đã không thực 
hiện đúng các bĩện pháp phòng ngừa hỏa hoạn và họ bị đổ lỗĩ cho những người thiệt mạng 
trong hỏa hoạn. Người trong gĩới commercĩaỉ sè không liên kết với chương trỉnh nảy nữa. 
Ngay sau đó, tất cà các kẽnh truyền hình ngùTig advertislng chương trình trên các đàl của 
họ. Vỉetnam's Got Talent đã buộc phải hủy bỏ chương trinh.Nhiều người việt Nam đổ lổi 
cho Hùng đã chấm dứt chương trình yêu thích cua họ. Trong suốt quãng dời còn lạì của 
Hùng, anh ta bị nói xấu và ghét bỏ ờ Việt Nam. 
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tt was Hung's big day. He had been preparíngand rehearsing íormonths. His orchestra was 
ready to períorm on an epỉsode of Vietnam'5 Got Talent. Hung had come up Wíth a new song for 
hís orchestra to play for this concert He was very nervous because their períormance wouỊd be 
broađcasted on lỉve televisíon to an International audience. He knew his orchestra must entertain 
the audỉence. If any of theiudges were to judge his pertormance poorly, it couíd have permanently 
damaged hỉs reputatìon and hís future. 

Hung píayed many Instruments but for thìs pertormance he would play the electronỉc key' 
board. His orchestra took their seats and Hung walked toward the mĩcrophone to address the 
crowd. One characteristic of Hung, ìs that he is not a very good pubiic speaken So he was ex- 
tremely nervous and svveating and shaking. But, hrst he íntroduced the rhythm sectĩon, then the 
string sectỉon, and then bnaliy himselT The crowd applauded and Hung was thrilled that he did 
well wỉth his introduction. But as Hung waíked tovvard his Seat he tripped over someone's foot 
He then knocked overa massive sculpture on stage and the sculpture then knocked overa candle. 
The candle fell onto the curtains on the stage and the curtains immedíately caught on tre. 

The crowd erupted and the audỉence all jumped out of theỉr seats. Everyone panicked as 
they raced to evacuate the building. Durỉng the frenzy, people were not able to get out of the 
buildỉng and escape the hre. In the tragedy a total of 13 people were lost to the 1ire. 

Later, ỉt Is revealed that the Vietnam's Got Talent show dỉd not follow proper hre satety 
precautions and they were blamed tor the deaths ĩn the fire. Many commercial interests vvould 
not associate w]th the show. Soon aiỉ televisíon channels stopped advertỉsĩng the show on their 
stations. Vietnam's Got Talent was forced to cancel their 5 how, Many people ìn Vietnam blamed 
Hung forthe ending of theỉr beloved show, For the rest of Hung's lỉfe» he was vỉlỉhed and hated in 
the country of Víetnam. 
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advertise, instrument, ơnimơtìon, 
internơtional, ơudience, judge, 
broodcast keyboơrd. cơtegory. 
literature, chaos. orchestra, 

charơcteristic. pertorm, come up 
vvíth, permơnent. commerciol, 
rhythm, concert. sculpture, 

contemporơry, substơnce. 
entertain, thrill. episode, 

traditìon, graphics. trơgedy 


It was Hung's big day, He had been preparing and rehearsĩng for months. His . was 

ready to . on an .. of Vỉetnam^s Got Talent Hung had .... a new song 

for his orchestra to play for this . He was very nervous because thelr pertormance vvould be 

. on live television to an . He knew his orchestra must . the audience. 

If any of the . were to judge his pertormance poorly, it could have . damaged his rep- 

utation and his tuture. 

Hung played many . but for this pertormance he would play the electronic . 

His orchestra took their seats and Hung vvalked toward the microphone to address the crovvd. 

One . of Hung, is that he is not a very good public speaker. So he was extremely nervous 

and sweating and shaking. But, brst he introduced the . section, then the string section, and 

then bnally himselt. The crowd applauded and Hung was . that he did well with his introduc* 

tion. But as Hung walked tovvard his Seat, he tripped over someone‘s foot. He then knocked over 

a massive sculpture on stage and the . then knocked over a candle. The candle fell onto the 

curtains on the stage and the curtalns immediately caught on hre. 

The crowd erupted and the audience ail jumped out of their seats. Everyone panicked as 
they raced to evacuate the buỉlding. During the frenzy, people were not able to get out of the 
buildlng and escape the hre. In the . a total of 13 people were lost to the hre. 

Later, it is revealed that the Vietnam’s Got Talent show did not follow proper hre satety 

precautíons and they were bỉamed for the deaths in the hre. Many . interests would not 

associate with the show. Soon all television channels stopped . the show on their stations. 

Vietnam's Got Talent was torced to cancel their show. Many people in Vietnam bỉamed Hung 
for the ending of their beloved show. For the rest of Hung's life. he was vilihed and hated in the 
country of Vietnam. 


yv 
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Part 2 

HỌC TỪ VỰNG QUA HÌNH ẢNH 
& GIẢI NGHĨA ÂM THANH TƯƠNG Tự 


^ adỊective J adverb ^ 



noun 



'Advertise /'ôed.va'.ía(z/ 


Thuyết trình vẽ qir IH f >0 giổng như ép kỉến thức vô taỉ minh. 


ío make someịhìng /fnown generữlly or ĩn pub//c, esỊpeciaĩíy ỉn 
order ío ^/í rí 


► The restaurant vvas not earn- ► Largẹ corporations oftcn advGr- 
ing a lũt of money, so they rise theĩr Products on popular 

advertised in the newspaper. TV shows. 




Animation /_ 3 en.d'meijan/ 



Audience /‘ai.dlans/ 



Broadcast / 'bra :d.k3e5t/ 


Án nem mà xem 


, quá dầ luôn! 


Chim hải ãu đi ăn đế có sức thuyết trình 
trước án 


Chủ sẽ hình ánh đàn bò khát 

khô vỉ hạn hán này chứ? 




Ị tg^tímr iĩi ơne p/ữce 
to đ phy, fiJm. 5omeofie 


► She ỉoves all tilms. but her tavorÈte kind 
is animation. 


► The audience applauded. They lũved 
the shũw. 


lo 5 £nd ữut a pmgramme Ofi íc/evìsron or 
radio 


► The news dỉđn't broadcast the resuits ot 
the game until Sunday. 


► Nlne ardsts worked for one year to 
cornpleie thỉs anìmation. 


► When presenting you should aiways 
make eye contact wfth the audỉence. 


► Whv does this channei dsđrVt always 
broadcast comedy shows? 
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V 


Category /'kseị.d.grì/ 



06 I 

Chaos /'kei.ais/ 



Cha racteristíc /, ker.ak.ta 'ris. tỉk/ 


Căn tin có những gì vậy? 



ở gốc cây ớt ià do con mèo bởi 


Cìn rạch tờ gỉấy đề rình tuýt kem đánh 
rãng là L-nh v.ác nồĩ bật của trò chũ^ này. 



a Miĩtịt oỉtũtai con^sìon with nc order ứ typĩcơl ũr nỡhceơl^ i:|(iỉiKíty ũỊ ■ am&ữne ar 

somethỉng 


I don't lỉke any movies ín that category, 

► lf youVe losing in trỉvĩa, you should 
choose a new category. 


► i want to avoỉd the chaos at rush houn 


► This ciassroom ỉs a complete chaos nũw. 


► What characterí5tícs do yũu W3nt your 
boyíriend to have? 

► My teacher ha5 so many great charac- 
terisdcs. 



) 

Come up with /kAm AP WIỖ/ 



Commercỉal /í(aW;./al/ Concert 


/ 'ka in.sd^t/ 


Lan ý tường mọí người nên đi ãn 

cơm úp vịt 


to svggesĩ or thmíí ot an iđea or ptan 


*- The l 3 wyer couỉđ not come up wìth a 
good detense. 


Cơn mưa ồ ạt kéo đến trung tảm íhương 
mạ í. 


reĩaỉed to buying and sdling ỉhirrgs 


► Commercial aỉrlines usuaíiy don't make 
much money. 


Còn sót một vé xem buổi hoa nhạr 


ũ pertomame of mMẨk ty ỡne or more mưs/‘ 

tĩúnSữrĩỈTỊger^ 


* I mỉssed the concert, but I could not get 
my money back. 


For me, ỉt's easy to come up wỉth exam- 
ples during class. 


I often go to the commercíaỉ distrìct of 
my dty to buy new clothes. 


My tavorỉte singer is piaying at a concert 
next monthỉ 
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Contemporary /kantem.pd.rer.i/ 


Nhưng con tem đều bỏ ra đĩ 

không cho âi SỪ dụng nữa. 


cxístìng or happeniỉìs now 


*■ I love learnỉng about contemporary his- 
tory, 

I iove all types of dance, but contempo- 
rary dance is my favorite. 


n _ /i 



Entertain /en-ía^ tetn/ 


ENTER là tên một công ty JB -.rỉ. 


to kectí ÌTìtcr&tỆd ữreiTjoyohie 


» The baby was cryỉng, so his father trìed 
to entertain him. 

I need to entertain my guests tonight 




Instrument /'ín.stra.mant/ 


Rạp phím hôm nay treo đầy áp phích 
của Trấn Thành. 



► My bike wa5 looking a bit old, so I 
bought some new graphìcs fũr it. 

► The graphics in this game are like real 
life! 


của tỏì hỏng rồu tòĩ chẳng khác g'ỉ 
máy in chờ mực 



► My favorite instrụment Ì 5 the piano. 


► I vvish I could piay some kìnd of Instru¬ 
ments, 



ỈV. 

Epỉsode /'ep.a.soơd/ 


Chủ đề của phim này là ép bẽ tông haí 
bờ sông để tránh sạt lở. 


a mđio mtỆievismn proỆmm onit 

I 

I 

I 


► I can't waít for the next epísode! 

► This episũde W3S a líttle boring. 




International /^in.ta^nae/.Bn.dl/ 


In tờ giấy ở mảy õ là dạng in sần nỔL 


mvoỊving more thon Ofte country 


K. I love líving in an international environ- 
ment. I can learn so much about the 
world! 

Next month, the international ÍQotball 
tữurnament wìll happen ín Berlin, 
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Judge 


/ỏlAỞS/ 



Keyboard 


/‘kii.bDird/ 



Literature 




Tõi đả rởt đạì học vì tòi sai 

nảng của mình. 


to tomìr or have ữs an opinton, 0f to de- 
âdeứbọut íomething or sotrteone, e$peãailỳ 
ơfter thỉtìkỉnỊỊ caretuỉỉy 


► You shouldnì ji]dge others beíore you 
meet Ihem, 

► I W3nt to wear a dress toníght, but I feel 
as though everyone ís judging rriẸÍ 


Tòỉ vửa mửi mua một ban :: 1 vừa hình 

chỉa khóa vừa hình cái bâng. 



ỠA ơ compỉitẼr or Ịtỵpewrìịer 


prps inữnĩer to orthe 


eysona muskai ínstrufttiỉ|t such as 

1 


► t need a new keyboard for my Computer. 


► He was so angry when he lost the game 
thai he òroke hìs kevboard. 


Tôi ỉĩnh phạt v) ra chơi không đọc thuộc tác 
phấm c cồ dạy* 



► Studyỉng literature wĩil make you 3 much 
better writer. 


► What \% your tavorite piece of lỉterature? 




Orchestra 



/ oir.kd.strd/ Pertorm /pa-'fo:rm/ Permanent /‘p3-:.m3,ndnt/ 


^ p’’’ sõi Ba má nợ nàn toàn nhũng khoán vay 

đẳy há? ngủ. 



► I (oved the actors. but the orchestra was 
the best part of the show. 


to đo an act^on orpiềCỉ ữt W0ĩk 

ht' 

V-ĨLV* 


í'ỉ 




/ũỉtíng for a tong tíme 0f fof evtr 


► I get 50 nervous beíore ỉ perform. 


Nothing is permanent. 


My vounger sỉster got a scholarship 
íronn her uníversìty because she ptays in 
the orchestra. 


Everyone thought he woulđ win the 
competition, but he didnì pertorm weH. 


I iove vvorkíng part time. but I want to 
hnd 3 permanent positĩon. 
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Rhythm /'nồ.dm/ 



Sculpture /'skAlp.t/d^/ Substance /'sAb.stdns/ 


Rơi dầm thép xuổng đất sẽ tạo ra 
rất lạ. 


I have to dance when I feef the rhythm 
ũf the musíc. 


Chí sợ Cúc chờ lâu quả sẽ trở nên bất động, 
khuôn mặt cồ như 1 tiìc phẩm điẽu khảc. 



► Tũ be honest, I thought the famou5 
sculptures ỉn Italy weren't Ễmpressive, 


Nòi dur.g và hình thức của mỏn súp gà tần 
nảy của mày nấu cực dở. 


rmj[M:rrtánce; serịo^riặỊS; or relotỉoi 
reaíỉỢỆÌs 


► Thỉs movỉe has na substance. 


► She dances wỉth sLich great rhythm. 


I received a smatl sculpture for my new 
apartment. 


I don'L like comic books, í wanit to read 
samethỉng wíth more substance. 



Thrill 


/dnl/ Tradìtion /tr9'clif.3n/ Tragedy /‘trxdỊ.d.di/ 


Bàỉ thơ Bún riêu thật là 


i'"' 

r 


► I took my ta m i ly the amusement park 
last week and lí was such a thriiu 

► Leds ha ve a thrìll ĩonĩght. 


cúa bộ tộc ăn thịt người là 
chờđí xỉn đồ tế lẻ. 


thiỉt ũĩũ Ịìứssed 


In my country, it is 3 traditíon to give 
money to the youngest person in the 
taniìily once a year. 

». J love gũing to museums to learn abouE 
different tradihons around the world. 


Tòi dâng tra giờ đỉ xem vở . i : h Romeo Sl 
Jujíet trên mạng. 


a irery sođ ewfỉi orị 

í! 

especỉolỉyợiHỉ 

kìvoìvỉns death or sị 

i 




► Thìs hìm ỉs such 3 tragedy. 


^ Shakespeare vvrote many classĩc trage- 
dies. 
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Part 3 

BÀI TẬP ỨNG DỤNG 


Advertise 


Chaos 


Contemporary 

• 

International 

m 

Períorm 

« 

Thrill 

Animation 


Characteristic 

m 

Entertain 

• 

Judge 

m 

Permanent 

4 

Trađition 

Audỉence 


Come up wỉth 

■ 

Episode 


Keyboard 


Rhythm 


Tragedy 

Broađcast 

m 

Commerdaỉ 


Graphics 

í- 

Lìterature 


Sculpture 



Category 


Concert 


Instrument 


Orchestra 


Substance 




Ó' 

Bạn hãy sáns tạo một cđu chuyện y 
thú vị chứa tất cả các từ khóa được học 

trong bàì vào đây 
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